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1. KINH THIỆN PHÁP! 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Thế Tôn du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng 


lâm vườn Cấp cô độc”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Nếu có Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp tất được hoan hỷ an lạc 


trong pháp Hiển thánh), thẳng tiến đến lậu tận. Bảy pháp đó là gì? Đó 
là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng 
hội và biết sự hơn kém của người”. 


“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết pháp? Nghĩa là Tỳ-kheo biết 


chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, 


thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu và thuyết nghĩa". Ấy là 





Tương đương Pali: A. VII.64 Dammaññu-sutta; biệt dịch: No.27 Thất Tri Kinh, † 
quyển, Ngô Chi Khiêm dịch (Đại 1, tr.810); No.125 (39.1) Tăng Nhất, “Đẳng 
Pháp Phẩm” (Đại 2, tr.728). 

Hán: Xá-vệ quốc, Thắng lâm, Cấp cô độc viên —======L—=t“=W[El=CPäli: 
Savatthiyam... Jetavane Anathapindikassa arame. 

Hán: Ư Hiền thánh trung đắc hoan hỷ lạc==t—“o=w——€C No.27: Hiện thế 
an ổn, hân duyệt đa hạnh ={ =9~w—=Y=h—CNo.125 (39.1): ư hiện pháp trung 
thọ lạc vô cùng —={=k—— —~L =a=C Cả hai bản đều có nghĩa: “Được an ổn 
ngay trong đời hiện tại”. 

Tri pháp, tri nghĩa, tri thời, tri tiết, tri chúng, tri nhân thắng như —==k=“A~=q=A 
——À—` -“À———À—~'!I—~p7=CPäli: dhammaññu ca hoti atthaññu ca attaññu ca 
mattaññu ca kalaññu ca parisaññU ca puggalaparoparaññu ca. 

Chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử 
thuyết, sanh xứ, quảng giải vị tằng hữu, thuyết nghĩa “=“g=A“qg—A 
=0——A~U~L“A= ]~tTÀ———A—~= “À———À—-—B-AT-$s—A———A—-qTCCâ ba bản 
đều liệt kê mười hai bộ. Pali chỉ có chín: suttam geyyam veyyäkaranam gatham 
udanam ittivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam. 
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Tỳ-kheo biết pháp. Nếu Tỳ-kheo không biết pháp, tức không biết 
chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, 
thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu và thuyết nghĩa. Tỳ-kheo 
như vây là không biết pháp. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ pháp, đó là 
biết chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản 
khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu và thuyết nghĩa. Ây 
là Tỳ-kheo khéo biết rõ pháp. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết nghĩa? Nghĩa là Tỳ-kheo biết 
nghĩa của giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa 
như thế kia, biết điều kia có nghĩa như thế này. Đó là Tỳ-kheo biết 
nghĩa. Nếu Tỳ-kheo không biết nghĩa tức là Tỳ-kheo không biết nghĩa 
của giáo thuyết này hay giáo thuyết kia; không biết điều này có nghĩa 
như thế kia, điều kia có nghĩa như thế này. Tỳ-kheo như vậy là không 
biết nghĩa. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ nghĩa, đó là biết nghĩa của 
giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thế 
kia, biết điều kia có nghĩa như thế này. Đó là Tỳ-kheo khéo biết rõ 
nghĩa. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết thời? Đó là Tỳ-kheo biết thời nào 
nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu phương pháp cao, thời nào 
nên tu phương pháp xả”. Ấy là Tỳ-kheo biết thời. Nếu có Tỳ-kheo 
không biết thời tức là không biết thời nào nên tu phương pháp thấp, 
thời nào nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả. Tỳ- 
kheo như vậy là không biết thời. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ thời, đó 
là biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu phương pháp 
cao, thời nào nên tu phương pháp xả. Ây là Tỳ-kheo khéo biết rõ thời. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết tiết độ? Đó là Tỳ-kheo biết tiết độ 
trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng, giảm bớt 





" Hán: trí bỉ bỉ thuyết nghĩa, thị bỉ nghĩa, thị thử ngha ————-q=0— 


“q=0—~“q~C Pali: ayam imassa bhasitassa attho, ayam imassa bhasitassa, “Đây 
là ý nghĩa của điều được nói này. Đây là ý nghĩa của điều được nói này.” 

Hán: hạ tướng, cao tướng, xã tướng “U————‹c Tập dị 17 (Đại 26, tr.457b): 
tu chỉ tướng, tu cử tương, tu xả tướng. Pali: ayam kãlo udessa, ayam kãlo 
paripucchãya, ayam kälo yogassa, ayam kãlo patisallãanassä. “Đây là thời để 
giảng thuyết; đây là thời để chất vấn; đây là thời để tu tập, đây là thời để tĩnh 
chŸ'. Trong bản Hán, đọc uddha(?) hay ucca (cao), thay vì uddesa (giảng giải). 
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ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ấy là Tỳ-kheo biết tiết độ. Nếu có Tỳ-kheo 
không biết tiết độ tức là Tỳ-kheo không biết tiết độ trong việc ăn, 
uống, đi, đứng, ngôi, nằm, nói năng, im lặng, đại tiểu tiện, giảm bớt 
ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Tỳ-kheo như vậy là không biết tiết độ. Nếu 
có Tỳ-kheo khéo biết rõ sự tiết độ, đó là biết tiết độ trong việc ăn, 
uống, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập 
chánh trí. Ấy là Tỳ-kheo khéo biết rõ sự tiết độ. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết mình? Tỳ-kheo tự biết mình có mức 
độ ấy tín, giới thí, tuệ, biện, a-hàm và sở đắc°. Tỳ-kheo như vậy là 
biết mình. Nếu có Tỳ-kheo không biết mình tức là không tự biết mình 
có mức độ ấy tín, giới, văn, thí, tuệ, biện, a-hàm và sở đắc. Tỳ-kheo 
như vậy là không biết mình. Nếu có Tỳ-kheo khéo tự biết rõ mình, đó 
là biết mình có mức độ ấy tín, giới thí, tuệ, biện, a-hàm và sở đắc. Tỳ- 
kheo như vậy là khéo biết rõ mình. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết chúng hội? Tỳ-kheo biết đây là chúng 
hội Sát-lợi, đây là Phạm chí, đây là chúng hội Cư sĩ, đây là chúng hội 
Sa-môn. Ở nơi các chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, 
ngôi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. Ấy là Tỳ-kheo biết chúng 
hội. Nếu có Tỳ-kheo không biết chúng hội tức là không biết đây là 
chúng hội Sát-lợi, đây là chúng hội Phạm chí, đây là chúng hội Cư sĩ, 
đây là chúng hội Sa-môn. Ở nơi các chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, 
đứng như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. Tỳ-kheo 
như vậy là không biết chúng hội. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ chúng 
hội, đó là biết đây là chúng hội Sát-lợi, đây là Phạm chí, đây là chúng 
hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa-môn. Ở nơi các chúng hội ấy, ta nên đi 
như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. 
Ây là Tỳ-kheo khéo biết rõ chúng hội. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của người”? Đó là Tỳ- 


Hán: fín, giới, văn, thí, tuệ, biện, a-hàm, sở đắc “H===D=I =“z“G==t =—=o=C Tập dị 
17 (Đại 26, tr.457c): tín, giới, văn, xả, tuệ, giáo, chứng, niệm, tộc tánh, biện tài 
“H—=D—~z————¬n=06~-~C Pali: saddha (tín), sila (giới), suta (văn), caga, (thí 
xả), paññã (tuệ), patibhana (biện tài). 

Hán: trí nhân thắng như —=H—~-p=C Tập dị 17, đã dẫn: trí nhân thắng liệt 
—-I—=I=C 
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kheo biết có hai hạng người: có tín và có bất tín'", người có tín là hơn, 
người bất tín là kém. Người có tín lại có hai hạng: Thường đến gặp 
Tỳ-kheo và không thường đến gặp Tỳ-kheo. Người đến gặp thấy Tỳ- 
kheo là hơn, người không thường đến gặp Tỳ-kheo là kém. Người 
thường đến gặp Tỳ-kheo lại có hai hạng: có lễ kính và không lễ kính. 
Người có lễ kính là hơn; người không lễ kính là kém. Người có lễ kính 
lại có hai hạng: có hỏi kinh và không hỏi kinh. Người có hỏi kinh là 
hơn, người không hỏi kinh là kém. Người có hỏi kinh lại có hai hạng: 
nhất tâm nghe kinh và không nhất tâm nghe kinh. Người nhất tâm 
nghe kinh là hơn, người không nhất tâm nghe kinh là kém. Người nhất 
tâm nghe kinh có hai hạng: nghe rồi thọ trì pháp và nghe rồi không 
thọ trì pháp. Người nghe rồi thọ trì pháp là hơn, người nghe rồi không 
thọ trì pháp là kém. Người nghe rồi thọ trì pháp lại có hai hạng: nghe 
pháp có quán sát nghĩa và nghe pháp không quán sát nghĩa. Người 
nghe pháp có quán sát nghĩa là hơn, người nghe pháp không quán sát 
nghĩa là kém. Hạng nghe pháp quán sát nghĩa lại có hai: biết pháp, 
biết nghĩa, hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp, thực hành 
đúng như pháp"; và hạng không biết pháp, không biết nghĩa, không 
hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp và thực hành đúng như 
pháp. Người biết pháp, biết nghĩa, hướng về pháp và thứ pháp, tùy 
thuận pháp, thực hành đúng như pháp là hơn; người không biết pháp, 
không biết nghĩa, không hướng về pháp và thứ pháp, không tùy thuận 
pháp, không thực hành đúng như pháp là thấp kém. Hạng biết pháp, 
biết nghĩa, hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp, thực hành như 
pháp lại có hai hạng: Tự làm ích lợi cho mình và cũng làm ích lợi cho 
người khác, làm ích lợi cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa 
và lợi, an ổn khoái lạc cho trời và người; và hạng không tự làm lợi ích 
cho mình và cũng không làm lợi ích cho người, không xót thương thế 
gian không cầu nghĩa và lợi, an ổn khoái lạc cho trời và người. Nếu 


!° Hán: hữu tín, hữu bất tín—=I——=t=C Tập dị 17, đã dẫn: hơn kén về đức hạnh. 


Hán: Tri pháp, tri nghĩa, hướng pháp, thứ pháp, tùy thuận ư pháp, như pháp hành 
Chỉ.——k=A—~q~A~V=l=A—=k=A“H——=I=A=p=k———CPäÌi: atthamaññäya 
dhammamaññaya dhammanudhammappatipanno, “sau khi tư duy về nghĩa, tư 
duy về pháp, rồi thực hành pháp và tùy pháp”. 


11. 
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người nào tự làm lợi ích, cũng làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho 
mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và lợi, an ổn và khoái lạc 
cho trời người. Người ấy là bậc nhất là lớn, là trên, là tối cao, là hơn 
hết, là tôn quí, là tuyệt diệu giữa mọi người khác. Ví như từ bò có sữa, 
từ sữa có lạc, từ lạc có sinh tô, từ sinh tô có thục tô, từ thục tô có tô 
tinh”. Tô tinh là thứ bậc nhất, là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là 
tôn quí, là tuyệt diệu đối với những loại kia. Cũng vậy, nếu người nào 
tự làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa và lợi, an 
ổn khoái lạc cho trời người, thì trong hai hạng người như trên đã nói, 
đã phân biệt, đã thi thiết, người ấy là bậc nhất, là lớn, là trên, là tối 
cao, là hơn hết, là tôn quí, là tuyệt diệu. Ây là Tỳ-kheo biết sự hơn 
kém của người. 

Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 





!“ Hán: nhũ, lạc, sinh tô, thục tô, tô tính —=T—-p—-p=p——FPäli: khira (sữa), 


dadhi (sữa đông hay sữa chua), takka (bơ lỏng, 1⁄42 nước ), navanita (bơ đặc), 
sappi (dầu bơ hay bơ tinh, đề hồ). Bản Pãli tương đương không có thí dụ 
này. 


2. KINH TRÚ ĐẠC THỌ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại Thắng lâm trong 
vườn Cấp cô độc. 

Lúc bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu lá cây Trú đạc? Tam thập tam thiên úa vàng}, lúc đó 
thiên chúng ở Tam thập thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây 
Trú đạc chẳng bao lâu nữa sẽ rụng. Rồi thì lá cây ở Tam thập tam 
thiên đã rụng. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng 
hớn hở cho rằng lá cây Trú đạc chẳng bao lâu nữa sẽ mọc lại. Rồi 
thì lá cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên đã mọc lại, lúc đó chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng cây Trú đạc 
chẳng bao lâu nữa sẽ kết ra mạng lưới. Rồi thì cây Trú đạc ở Tam 


Tương đương Pãii: A. VII.65 Pãrichattaka-sutta. Biệt dịch No.28 Phật Thuyết 
Viên Sinh Thọ Kinh, 1 quyển, Tống Thi Hộ dịch (Đại 2, tr.810); No.125 ( 39.2 ) 
Tăng Nhất 33, “Đẳng Pháp Phẩm” (Đại 2, tr.729). 

Hán: trú đạc (độ) thọ———CPAli: pärichattaka (Skt. parijata: viên sinh thọ 
———).- Cây san hô (Erythmia Indica) trên trời Đao-lợi (PI. Tavatimsa), làm 
chuẩn để tính ngày; đồng hồ của trời Đao-lợi. No.125 ( 39.2 ) mô tả: gốc cây lớn 
năm mươi do tuần, cao một trăm do tuần, bóng mát phủ bốn phía, mỗi phía năm 
mươi do tuần. Các Thiên thần cõi trời Tam thập tam thiên, vào tiết tháng tư 
thường tụ tập đến đó thưởng ngoạn. No.28 cũng mô tả tương tự. 

No.28: cây ấy tức sinh ra bán nổ bát la xá “b=V———F Päli: pandupälasa: (lá 
cây) héo úa. 

Hán: sinh võng —=—=c Paäli: jalakajata: này mầm chồi non. Bản Hán phân tích: 
jãlaka: màng lưới + jãta: đã sinh. No. 28: bảo võng =_——F phân tích: jalaka, lưới; 
+ jata = jatarupa (?): vàng (hoàng kim). 
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thập tam thiên đã kết mạng lưới. 

Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho 
rằng cây Trú đạc chẳng bao lâu nữa sẽ nở nụ giống như mỏ chim°. 
Rồi thì cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên đã nở nụ giống như mỏ 
chim. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên cho rằng cây Trú đạc 
chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa giống như cái bát. Rồi thì cây Trú đạc 
ở Tam thập tam thiên đã nở hoa như cái bát. Lúc đó chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên hớn hở cho rằng cây Trú đạc chẳng bao lâu hoa 
sẽ nở tròn trịa. Nếu cây Trú đạc nở hoa tròn trịa thì nó chiếu ra ánh 
sáng, màu sắc và tổa ra mùi thơm trong chu vi trăm do-diên”. Lúc 
bấy giờ vào tháng tư mùa hạ, các vị Tam thập tam thiên vui đùa 
với năm món dục lạc cõi trời. Đó là Tam thập tam thiên tập trung 
dưới cây Trú đạc mà hưởng thọ sự hoan lạc. 

“Theo ý nghĩa như thế, vị Thánh đệ tử cũng vậy. Khi suy nghĩ 
đến việc xuất gia, lúc đó vị Thánh đệ tử như là chiếc lá úa vàng, 
cũng giống như lá cây Trú đạc ở cõi Tam thập tam thiên vàng úa. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
với chí tín, từ bổ gia đình, sống không gia đình, học đạo; lúc đó vị 
Thánh đệ tử được gọi là lá rụng, như lá cây Trú đạc ở Tam thập 
tam thiên rụng xuống. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có 
giác có quánŠ, có hỷ và lạc phát sinh do viễn ly°, thành tựu và an 
trụ'° Sơ thiển; lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi là sanh trở lại như lá 





Hán: điểu trác —=——c Päli: khãraka, chồi hay lộc. 

No.28, hai giai đoạn: câu-châm-ma-la-ca ===z “| (Pali: kudumalaka, nụ hoa 
vừa lú); và ca-ca-tả ={ ={ =g (P3li, koraka, nụ hoa). 

Pali: samanta paññasayojanani abhaya phutam hoti, anuvatam yojanasatam 
gandho gacchaii, “hương thơm tỏa ra trùm khắp năm mươi yojana (do-tuần, hay 
do-diên); thuận gió, bay đến một trăm yojana. 


Hán: hữu giác hữu quán —=——~|~=C Pali: sa vitakkam savicaram, câu hữu với 
tầm (suy tầm) và câu hữu với tứ (tư sát). 

?> Hán: ly sanh hỷ lạc ————CPäii: vivekajam pïtisukham, hÿ và lạc phát sinh từ 
sự ẩn cư. 


- Hán: thành tựu du —=N=C=C Pali: upasampalja viharati, sau khi chứng nhập, vị 
ấy an trụ (sống trong trạng thái). 
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cây ở Tam thập tam thiên sanh trở lại. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử giác và quán đã dứt, nội tâm tịch 
tịnh, không giác không quán, có hỷ lạc do định sanh'' thành tựu và an 
trụ Nhị thiển. Lúc đó Thánh đệ tử được gọi là sanh màng lưới như cây 
Trú đạc ở Tam thập tam thiên sanh mạng lưới. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử la hỷ dục, an trụ xả, vô cầu”, 
chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là 
được xả bởi Thánh, có niệm và lạc, an trụ không, thành tựu an trụ 
Tam thiển. Lúc đó Thánh đệ tử được gọi là nở nụ như mỏ chim, cũng 
như cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên nở nụ như mỏ chim. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu và hỷ từ trước 
cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh' thành tựu 
an trụ Tứ thiền. Vị Thánh đệ tử lúc đó được gọi là nở hoa như cái bát 
vậy. cũng như cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên nở hoa như cái bát. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử các lậu đã tận, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát ngay trong đời này” mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành 
tựu an trụ; vị ấy biết một cách như thật rằng “Sanh đã hết, phạm hạnh 
đã vững, điều cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa'. Lúc đó vị 
Thánh đệ tử được gọi là hoa nở tròn trịa, cũng giống như cây Trú đạc 
ở Tam thập tam thiên nở hoa tròn trịa. Đó là vị Tỳ-kheo lậu tận A-la- 
hán, được Tam thập tam thiên tập hội tại chánh điện Thiện pháp hỏi 
han khen ngợi rằng: “Vị Thánh đệ tử tôn quý đó, cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, các lậu 
đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri, tự giác, 
tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết một cách như thật rằng, sự sanh đã 
hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 


- Hán: định sanh hÿ lạc =t———c Päli: samadhijam prtisukham. 

- Hán: ly ư hÿ dục, xả, vô cầu du —====———=L=D=C=C Päli: pïtiyä ca virägã ca 
uppekkako ca viharati: vị ấy sống (an trú) trong trạng thái xả, không còn hỷ. 

- Hán: Thánh sở thuyết Thánh sở xả, niệm, lạc, trụ không =“t—=t——— 
———‹ Paäii: yan tam ariyä acikkhanti: “upekkako satima sukha-vihãrf: điều 
mà các bậc Thánh tuyên bố là: có xả, có niệm, an trú lạc. 

- Hán: xã niệm thanh tịnh ——=MW=b=C Pháp Uẩn 7 (Đại 26, tr.485a): “Lúc bấy giờ, 
hoặc xả, hoặc niệm, thảy đều được thanh tịnh”. Pãli: upekk8-sati-parisuddhim. 

- Hán: ư hiện pháp trung —“{ “k—C Pali: di†the dhamme. 
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sanh nữa'°. Đó là sự tập hội của các A-la-hán lậu tận, như Tam thập 
tam thiên cùng tập hội dưới cây Trú đạc vậy ”. 

Phật thuyết như vậy, các vị Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


3. KINH THÀNH DỤ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hành nước Xá-vệ, ở trong Thắng lâm vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Như Vương thành ở biên giới có bảy việc đầy đủ? và bốn thứ 
lương thực sung túc dễ tìm không khó; do đó Vương thành không bị 
ngoại địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. 

“Những gì là bẩy việc mà Vương thành có đầy đủ? Đó là Vương 
thành ở biên giới xây cất vọng gác?, đắp đất cho chắc không thể phá 
vỡ, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc 
đầy đủ thứ nhất của Vương thành. 

“Lại nữa, Vương thành ở biên giới, đào hào vét ao cho thật 
sâu rộng, sửa sang cụ bị để có thể nương tựa, làm cho bên trong 
được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc đầy đủ thứ hai 
của Vương thành. 

“Lại nữa, như đường giao thông chung quanh Vương thành ở 
biên giới được dọn dẹp cho bằng phẳng, rộng rãi, để bên trong 
được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ 
ba của Vương thành. 

“Lại nữa, như ở Vương thành biên giới tập trung bốn binh quân: 
quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, để bên trong được an ổn, chế 
ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ tư của Vương 


Tương đương Pali: A. VII.6 43, Nagara-sutta. Biệt dịch, No.125 ( 39.4) Tăng 
Nhất 33 “Đẳng Pháp Phẩm” (Đại 2, tr.730). 

Hán: thất sự cụ túc =“C==———c Päli: sattehi nagaraparikkärehi, với bảy tư cụ 
bảo vệ thành trì. 

Hán: lâu lỗ —=r=FPäli: esika, cột trụ bằng đá, thạch trụ. 
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thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới dự bị binh khí, cung, tên, 
mâu, kích, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch ở bên ngoài. Đó 
là việc làm đầy đủ thứ năm của Vương thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới lập vị Đại tướng trấn 
thủ, sáng suốt, thao lược, cơ trí, tháo vác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi 
mưu chước, người lành thì cho vào, kẻ không lương thiện thì ngăn 
cấm, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc 
làm đầy đủ thứ sáu của Vương thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới xây đắp tường cao cho 
thật kiên cố, trét bùn, tô đất, để bên trong được an ổn, chế ngự oán 
địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ bảy của Vương thành. 

“Bốn thứ lương thực? dễ tìm không khó là gì? Đó là Vương thành 
ở biên giới nước, cỏ, củi, gỗ có sẵn, có dự bị để bên trong được an ổn 
và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ nhất sung 
túc, dễ tìm không khó ở Vương thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới thu nạp nhiều lúa gạo và 
chứa cất lúa mạch, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch ở bên 
ngoài. Đó là loại lương thực đầy đủ, dễ kiếm không khó ở Vương 
thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới chứa nhiều đậu niêm, đại 
đậu, tiểu đậu” để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. 
Đó là loại lương thực thứ ba sung túc, dễ tìm không khó ở Vương 
thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới, chứa để dầu bơ, mật, 
mía đường, cá, muối, thịt khô, tất cả đầy đủ, để bên trong được an ổn 
và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ tư sung túc, 
dễ tìm không khó ở Vương thành. 

“Như vậy, Vương thành bẩy việc đầy đủ, bốn thứ lương thực 
sung túc, dễ tìm không khó, nên không bị ngoại địch đánh phá, chỉ trừ 
bên trong tự phá hoại. 





* Hán: thực —FPäli: ähãra. Các bản Tống, Nguyên, Minh: sự —=c 


Hán: niêm đậu, đại tiểu đậu =H=j =p——FPäli: tila-mugga-masaparanam, mè 
(vừng), đậu đỏ, và các loại đậu khác. 
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“Cũng vậy, nếu Thánh đệ tử cũng được bảy thiện pháp và bốn 
tăng thượng tâm, dễ được không khó, vì thế Thánh đệ tử không bị ma 
vương lung lạc” cũng không theo pháp ác bất thiện, không bị ô nhiễm 
bởi phiền não, không còn thọ sanh trở lại. 

“Bảy thiện pháp mà Thánh đệ tử có được là những gì? Đó là 
Thánh đệ tử có tín kiên cố, tin sâu nơi Như LaïŸ, tín căn đã vững, trọn 
không tin theo Sa-môn, Phạm chí, ngoại đạo, cũng như Thiên ma, 
Phạm thiên, và các hạng thế gian khác. Đó là Thánh đệ tử được thiện 
pháp thứ nhất. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành tàm sử, điều đáng xấu 
hổ thì biết xấu hổ, xấu hổ pháp ác bất thiện, phiển não ô ế, là thứ 
khiến thọ các ác báo, gây nên gốc rễ sanh tử. Đó là thiện pháp thứ hai 
mà Thánh đệ tử có được. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành xấu thẹn'', điều đáng 
xấu thẹn biết xấu thẹn, xấu thẹn pháp ác bất thiện, phiền não ô uế là 
thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc sanh tử. Đó là thiện pháp thứ ba mà 
Thánh đệ tử có được. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành tinh tiến'!, đoạn trừ các 
ác bất thiện pháp, tu các thiện pháp, luôn gắng sức bền chí'”, chuyên 
nhất kiên cố", làm các điều thiện, không bỏ phương tiện'*. Đó là thiện 
pháp thứ tư mà Thánh đệ tử có được. 


Bảy thiện pháp và bốn tăng thượng tâm =C—=k=|=W=“W——CPAli: satta- 
sadhamma (bảy pháp vi diệu), và catu-jhäna-abhicetasika (bốn Thiền tăng 
thượng tâm). 
Hán: bất vi Ma vương chi sở đắc tiện ===—=]====—“o“K=C Päli: akaraniyo 
marassa, không bị Ma vương chinh phục. 
Hán: thâm trước Như Lai “` —=p—C Pali: saddahati Tathagatassa bodhim, tin 
tưởng sâu sắc sự giác ngộ của Như Lai. 
Hán: tàm sỉ=F—A tức tàm, hổ thẹn. Päli: hirImä. 

- Hán: fu quỹ —=`\=CPäli: ottappI. 

-_Pãli: araddha-viriya, nỗ lực tinh cần. 

- Hán: hằng tự khổi ý ====_=N=CPäli: thamaväa, có sức mạnh. 

- Hán: chuyên nhất kiên cố “M=8~==T=CPäli: dalhaparakamma, năng lực bền bĩ. 

- Pali: anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, không từ bỏ gánh nặng trong các 
thiện pháp. 
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“Lại nữa, Thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không 
quên, tích lũy sự học rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, 
toàn thiện ở khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuối, có nghĩa có văn, 
thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện', học rộng nghe nhiều các 
pháp như vậy; học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm quán sát'', thấy 
rõ hiểu sâu". Đó là thiện pháp thứ năm mà Thánh đệ tử có được. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành nơi niệm, thành tựu 
chánh niệm; những điều đã học tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu'3, nhớ 
luôn không quên. Đó là thiện pháp thứ sáu mà Thánh đệ tử có được. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán sát pháp hưng suy ”. 
Do có trí như vậy, có thánh tuệ, có sự thấu hiểu, phân biệt rõ ràng, 
mà diệt tận hoàn toàn sự khổ. Đó là thiện pháp thứ bảy mà Thánh đệ 
tử có được. 

“Những gì là bốn tăng thượng tâm, dễ được không khó mà 
Thánh đệ tử đạt được? Đó là Thánh đệ tử ly dục”, ly pháp ác bất 
thiện, có giác có quán, có hỷ và lạc phát sinh do viễn ly, thành tựu 
và an trụ Sơ thiển. Đó là tăng thượng tâm thứ nhất dễ được không 
khó mà Thánh đệ tử đạt đến. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử giác và quán đã dứt, nội tâm tịch tịnh, không 
giác không quán, có hỷ lạc do định sanh thành tựu và an trụ Nhị thiền. Đó 
là tăng thượng tâm thứ hai dễ được không khó mà Thánh đệ tử đạt 
đến. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử la hỷ dục, an trụ xả, vô cầu, chánh niệm 





- Hán: cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh —=—M=b—-{~——cPaäli: 
kevalaparipunnam parisuddham brahacariyau abhivadanti, (các pháp ấy) tán 
thán phạm hạnh viên mãn và thanh tịnh. 

- Hán: ý sở duy quán =“Ñ——~[=CPäli: manasanupekkhatà, được quán sát một 
cách có ý thức. 

- Hán: minh kiến thâm đạt ——~' =r~=CPäli: ditthiyä suppatividhã, lãnh hội bằng 
kiến giải. 

- Hán: cửu sở tằng tập, cửu sở tằng văn “=[ ======“[ —===D=CPäli: cirakatam pi 
cirabhasitam, những điều được làm từ lâu, được nói từ lâu. 

- Hán: quán hưng suy pháp “{ —~j =k=C Pali: udayatthagataminiya paññaya 

samannãgato, thành tựu trí tuệ về sự sinh khởi và hoại diệt (của các pháp). 

Về bốn Thiền, xem các cht. 8-14 (kinh Thành Dụ) trên. 
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chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà Thánh gọi là được xả bởi Thánh, 
có niệm và lạc, an trụ không, thành tựu an trụ tâm. Đó là tăng thượng 
tâm thứ ba dễ được không khó mà Thánh đệ tử đạt đến. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu và hỷ từ trước cũng 
đã diệt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh thành tựu an trụ 
Tứ thiển. Đó là tăng thượng tâm thứ tư dễ được không khó mà Thánh 
đệ tử đạt đến. 

“Như vậy, Thánh đệ tử được bảy thiện pháp, đạt đến bốn tâm 
tăng thượng dễ được không khó, không bị ma vương lung lạc, cũng 
không theo pháp ác bất thiện, không bị nhiễm bởi nhiễm ô, không còn 
thọ sanh trở lại. 

“Như Vương thành ở biên giới xây cất vọng gác, đắp đất cho 
chắc không thể phá vỡ, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch 
bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử có tín kiên cố, tin sâu nơi Như Lai, 
tín căn đã lập, trọn không theo Sa-môn, Phạm chí, Ngoại đạo, cũng 
như Thiên ma, Phạm thiên và các hạng thế gian khác. Đó là Thánh đệ 
tử có vọng gác tín tâm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới đào hào vét ao thật sâu rộng, sửa 
sang thật vững chắc, để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an 
ổn, và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng thế, Thánh đệ tử thực hành 
tàm sỉ, điều đáng xấu hổ biết xấu hổ, xấu hổ pháp ác, bất thiện, phiển 
não ô uế, là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là Thánh 
đệ tử có hồ ao tàm sỉ, trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới dọn dẹp những con đường nối liền 
chung quanh cho bằng thẳng rộng rãi để bên trong được an ổn và chế ngự 
oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử thực hành xấu thẹn điều đáng 
thẹn biết thẹn, thẹn pháp ác, bất thiện, phiền não ô uế là thứ khiến thọ 
các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là Thánh đệ tử có con đường bằng 
thẳng hổ thẹn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới tập trung bốn binh chủng: tượng 
quân, mã quân, xa quân, bộ quân, để bên trong được an ổn và chế ngự 
địch quân ở bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử thường thực hành hạnh 
tỉnh tấn, đoạn trừ ác bất thiện, tu các thiện pháp, luôn gắng sức bển 
chí, chuyên nhất kiên cố, làm các điều thiện, không bỏ phương tiện 
đoạn trừ ác bất thiện tu các thiện pháp, luôn tự khởi ý, chuyên nhất, 
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kiên cố, làm các gốc rễ thiện, không bổ phương tiện. Đó là Thánh đệ 
tử có quân lực tinh tấn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới, chuẩn bị binh khí, cung tên, 
mâu kích, để bên trong được an ổn, và chế ngự oán địch bên ngoài. 
Cũng vậy, Thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, 
tích lũy sự nghe rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, toàn 
thiện ở khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuối, có nghĩa có văn, 
thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện, học rộng nghe nhiều các 
pháp như vậy; học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm quán sát, thấy 
rõ hiểu sâu. Đó là Thánh đệ tử có binh khí đa văn, để trừ ác và bất 
thiện, tu các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới lập vị Đại tướng trấn thủ sáng 
suốt, thao lược, cơ trí, tháo vác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu 
chước, người hiển thì cho vào, kẻ bất lương thì ngăn cấm, để bên 
trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh 
đệ tử thường thực hành nơi niệm, thành tựu chánh niệm, những gì đã 
từng thực tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn không quên. Đó 
là Thánh đệ tử có Đại tướng trấn thủ niệm để trừ ác và bất thiện, tu 
các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật kiên 
cố, trét bùn tô đất, để bên trong được an ổn, và chế ngự oán địch bên 
ngoài. Cũng vậy Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy. Nhờ 
đó Thánh tuệ có thể thấu hiểu, phân biệt rõ ràng mà hoàn toàn diệt 
tận khổ. Đó là Thánh đệ tử có bức tường trí tuệ, để trừ ác và bất thiện, 
tu các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới có chuẩn bị sẵn nước, cỏ, củi, gỗ, 
để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, 
Thánh đệ tử ly dục và ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do 
viễn ly, thành tựu an trụ Sơ thiển, lạc trụ không thiếu thốn, an ổn 
khoái lạc, tự mình đi đến Niết-bàn. 

“Như Vương thành ở biên giới thu nạp nhiều lúa gạo và chứa 
nhiều cây lúa mạch, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên 
ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử đã dứt giác quán, nội tỉnh nhất tâm, 
không giác không quán, hỷ lạc do định sanh, thành tựu an trụ Nhị 
thiển, lạc trụ không thiếu thốn, an ổn, khoái lạc, tự mình đi đến 
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Niết-bàn. 

“Như Vương thành ở biên giới chứa nhiều niêm đậu, đại đậu, và 
tiểu đậu, để bên trong dược an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. 
Cũng vậy, Thánh đệ tử la hỷ dục, an trụ xả, vô cầu”, chánh niệm 
chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là được xả bởi 
Thánh, có niệm và lạc, an trụ không, thành tựu an trụ Tam thiển, lạc 
trụ không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đi đến Niết-bàn. 

“Như Vương thành ở biên giới chứa cất bơ, dầu, mía, đường, cá, 
muối, thịt khô, tất cả đây đủ. Để bên trong được an ổn và chế ngự oán 
địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu và hỷ từ 
trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành 
tựu an trụ Tứ thiền, lạc trụ không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình 
đi đến Niết-bàn”. 

Phật thuyết như vậy. Các Thây Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


?': Hán: ly ư hỷ dục, xả, vô cầu du —————-L-D=C-C Pãii: pïtiyä ca virägã ca 


uppekkako ca viharati: vị ấy sống (an trú) trong trạng thái xả, không còn hỷ. 


4. KINH THỦY DỤ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng lâm 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về bẩy hạng người ở dưới nước. 
Các ngươi hãy lắng nghe, lắng nghe, và khéo suy nghĩ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

“Những øì là bẩy? Hoặc có người nằm mãi dưới nước. Hoặc 
có một hạng người ra khỏi nước rồi chìm trở lại. Hoặc có người ra 
khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh. Hoặc có người ra khỏi 
nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua?. Hoặc có 
người ra khỏi nước rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; 
lội qua rồi đến bờ bên kia. Hoặc lại có người ra khỏi nước rồi 
đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua đến bờ bên kia; 
đến bờ bên kia rồi được gọi là người đứng trên bờ. 

“Cũng vậy, Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về bẩy hạng người 
như ví dụ về nước. Các ngươi hãy lắng nghe, và khéo suy nghĩ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? Hoặc có người nằm mãi dưới nước. Hoặc có 


š Tương đương Päili: A. VII.15 Udakũpamä. Biệt dịch, No.29 Diêm Thủy Dụ 
Kinh, thất dịch, Đại 1 tr.811c; No.125 (39. 3) Tăng Nhất, “Đẳng Pháp Phẩm, 
kinh số 3 (Đại 2, tr.729c). 

Hán: độ — “lội qua sông”. Các bản Tống-Nguyên-Minh =— “vượt qua”. Pãii: 
patarati: lội qua. 

Hán: trú ngạn nhân ——=I-C Pali: parangato. 


www.daitangkinh.org 





24 TRUNG A-HÀM 





một hạng người ra khỏi nước rồi chìm trở lại. Hoặc có người ra khỏi 
nước rồi đứng. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn 
quanh. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn 
rồi lội qua. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; 
nhìn rồi lội qua; lội qua rồi đến bờ bên kia. Hoặc lại có người ra khỏi 
nước rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua rồi đến bờ 
bên kia; đến bờ bên kia rồi được gọi là Phạm chí đứng trên bờ!. Đó là 
Ta nói vắn tắt về bẩy hạng người theo ví dụ về nước. Như đã nói, đã 
giảng giải trên, các ngươi có biết ý nghĩa gì? Phân biệt gì? Có nhân 
duyên gì? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Thế Tôn là gốc của pháp. Thế Tôn là Pháp chủ", pháp do Thế 
Tôn. Kính mong Thế Tôn nói ra, để chúng con sau khi nghe rồi sẽ 
hiểu biết rộng rãi ý nghĩa”. 

Phật dạy: 

“Các ngươi hãy lắng nghe, lắng nghe, và khéo suy nghĩ. Ta sẽ 
phân biệt ý nghĩa ấy cho các ngươi”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Phật nói: 

“Thế nào là hạng người nằm mãi”? Hoặc có những người bị pháp 
bất thiện che lấp, bị nhiễm bởi nhiễm ô, thọ quả báo của ác pháp, tạo 
gốc rễ sanh tử. Đó là hạng người nằm mãi dưới nước. Cũng như người 
chìm lỉm, nằm luôn dưới nước, Ta nói người kia cũng giống như vậy. 
Đó là hạng người thứ nhất của ví dụ về nước, thế gian quả thực có 
hạng người như vậy. 

“Thế nào là hạng người ra khỏi nước rồi chìm lại? Đó là người 
đã làm trỗi lên tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu 
tập thiện pháp. Người ấy sau đó lại mất tín tâm, không kiên cố, mất sự 
trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, không kiên cố. Đó là hạng người ra rồi 
chìm lại. Như người chìm trong nước, đã ra được rồi lại chìm. Ta nói 





Hán: trụ ngạn phạm chí — ——=—c Pali: parangato thale tithati bramano, “người 
Bà-la-môn đã sang bờ bên kia, đứng trên đất liền”. 
Pháp chủ “k=D=A Tống-Nguyên-Minh: Pháp vương =k—=C 


Hán: ihường ngọa =` —=C Päli: sakim nimuggo nimuggo, một lần chìm là chìm luôn. 
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người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ hai của thí dụ về 
nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là hạng người ra rồi đứng? Đó là người đã trỗi tín tâm 
nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người 
đó về sau tín tâm vẫn kiên cố, chắc chắn không mất, trì giới, bố thí đa 
văn, trí tuệ đều kiên cố, không mất. Đó là hạng người ra khỏi nước rồi 
đứng. Như người chìm trong nước, ra khỏi nước rồi đứng. Ta nói người 
kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ ba của thí dụ về nước. Thế 
gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là hạng người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh? Đó là 
người làm trỗi dậy tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí 
tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm kiên cố vẫn không 
mất, trì giới, bố thí đa văn, trí tuệ vẫn kiên cố không mất; trụ trong 
thiện pháp; biết như thật về Khổ, biết như thật về Khổ tập, Khổ diệt 
và Khổ diệt đạo. Người kia biết như vậy, thấy như vậy, ba kiết liền 
dứt sạch, đó là thân kiến, giới thủ và nghi. Ba kiết đã dứt sạch liền 
chứng Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, quyết định thẳng đến chánh 
giác, đời sau thọ sanh tối đa bẩy lần, qua lại bẩy lần trong nhân gian, 
thiên thượng; rồi chứng đắc biên tế của sự khổ”. Đó là hạng người ra 
rồi lại đứng, đứng rồi nhìn quanh. Ta nói người kia cũng lại như vậy. 
Đó là hạng người thứ tư của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng 
người như vậy. 

“Thế nào là người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn quanh 
rồi lội qua. Đó là người trỗi được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố 
thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn chắc 
chắn không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ đều đã kiên cố không 
mất, trú trong thiện pháp. Biết như thật về Khổ, về Khổ tập, về Khổ 
diệt, về Khổ diệt đạo. Biết như vậy, thấy như vậy, ba kiết liền dứt 
sạch. Đó là, thân kiến, giới thủ, nghỉ; ba kiết đã dứt sạch. Dâm, nộ, siŸ 
vơi mỏng. Còn phải một lần vãng lai trong nhân gian, thiên thượng”. 
Sau khi qua lại một lần đó rồi liền chứng đắc Khổ đế. Đó là người ra 





? Hán: đắc khổ biên tế =“o=l—c Päli: dukkhass' antam karoti, chấm dứt sự khổ. 


Tức tham, sân, si. 
Chỉ vị Tư-đà-hàm, hay Nhất lai, “trở lại đây một lần nữa”. 
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rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua. Như người chìm trong 
nước, ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua; Ta nói người 
kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ năm của ví dụ về nước. 
Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh 
rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên kia? Đó là người đã làm trỗi dậy được 
tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. 
Người đó về sau tín tâm vẫn chắc chắn, không mất. Trì giới, bố thí, đa 
văn, trí tuệ đều vẫn kiên cố, không mất, trụ trong thiện pháp. Biết như 
thế, thấy như thế, năm hạ phần kiết '° dứt sạch. Đó là tham dục, sân 
nhuế, thân kiến, giới thủ, nghi. Năm hạ phân kiết dứt sạch rồi, sanh 
vào cõi ấy'', rồi nhập Niết-bàn, chứng pháp bất thối, không trở lại thế 
gian này nữa. Đó là người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi 
lội qua; lội qua rồi đến bờ bên kia. Như người chìm trong nước ra rồi 
đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi đi qua, đi qua rồi đến bờ 
bên kia; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ sáu 
của ví dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh 
rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia rồi được gọi là 
người Phạm chí đứng trên bờ? Đó là người đã làm trỗi dậy được tín 
tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. 
Người đó về sau tín tâm vẫn chắc chắn không mất, trì giới, bố thí, đa 
văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp, biết như thật về Khổ, về Khổ tập, về 
Khổ diệt, về Khổ diệt đạo. Biết như vậy, thấy như vậy. Tâm giải thoát 
khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết mình đã 
giải thoát và biết một cách như thật rằng: Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là 
người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, qua 
rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi được gọi là vị Phạm chí đứng 


- Hạ phần kiết, hay thuận hạ phần kiết; những trói buộc dẫn tái sinh Dục giới. 
Pali: pañcannam orambhagiyanam samyojananam. 

- Hán: thử gian ———rchiỉ các năm cõi trời Tịnh cư (Pãli: suddhäväsa), thuộc cõi 
thiền thứ tư Sắc giới. 

- Chỉ Thánh giả A-na-hàm, hay Bất hoàn. 
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trên bờ. Như người chìm trong nước, ra rồi đứng lên, đứng rồi nhìn 
quanh, nhìn rồi đi qua, qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi gọi 
là người đứng trên bờ; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng 
người thứ bẩy của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người 
như vậy. 

“Ta trước có nói sẽ giảng về bẩy hạng người chìm trong nước 
cho các ngươi nghe. Vì vậy, Ta đã nói xong”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan 
hỷ phụng hành. 


n 


5. KINH MỘC TÍCH DỤ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở Câu-tát-la”, du hành giữa nhân gian và có 
đại chúng Tỳ-kheo đi theo. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang đi giữa đường, chợt thấy có đống cây 
lớn° ở một nơi kia đang bùng cháy dữ dội. Thế Tôn thấy vậy, liền bước 
xuống bên đường, đi đến một cây khác, trải Ni-sư-đàn!, kiết già mà 
ngồi. Đức Thế Tôn ngồi rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi có thấy đống cây lớn đằng kia bùng cháy không?” 

Khi đó các Tỳ-kheo trả lời: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy”. 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi nghĩ sao, với đống cây lớn phựt cháy hừng hãy đó 
mà hoặc ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm; hay là, với người con gái của 
dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, hay thợ thuyền, đang độ tuổi cường 
thạnh, tắm gội, xông hương thơm, mặc y phục sạch sẽ, dùng tràng 
hoa chuỗi ngọc, trang sức thân thể, hoặc ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm; 
việc nào vui sướng hơn?” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, với đống cây lớn đang phựt cháy hừng hẫy hoặc 
ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm thì rất khổ. Bạch Thế Tôn, hoặc có người 
con gái dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay thợ thuyền, đang độ tuổi 


Tương đương Pali: A. VII. 68 Aggi (Lửa). Biệt dịch, No.125 (33.10) Tăng Nhất 
“Ngũ Vương Phẩm, kinh số 10”. 

Câu-tát-la ——— Pali: Kosala. 

Hán: mộc tích —=n=A”"đống gỗ”. Pãli: aggikkhandham, đống lửa. 

Hán: ni-sư-đàn —=v(Päli: nisidana): chỉ tọa cụ, dụng cụ trải để ngồi, hay nằm. 
Päli: paññatte ãsane nisidi, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. 
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cường thạnh, tắm gội, xông hương thơm, mặc y phục sạch sẽ, dùng 
tràng hoa chuỗi ngọc, trang sức thân thể mà tới hoặc ôm, hoặc ngồi, 
hoặc nằm thì rất vui sướng. Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi — Sa-môn 
mà lại mất đạo Sa-môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô 
thượng thì thà ôm đống cây lớn đang phừng cháy hừng hãy, hoặc ngồi, 
hoặc nằm. Việc ấy mặc dù vì thế mà phải chịu khổ sở, hoặc chết. 
Nhưng không phải do đó mà thân hoại mạng chung phải thẳng đến ác 
xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới và không tinh 
tấn, sanh ra ác pháp bất thiện; không phải là phạm hạnh mà gọi là 
phạm hạnh, không phải là Sa-môn mà gọi là Sa-môn, hoặc ôm người 
con gái dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hoặc thợ thuyễn, đang độ tuổi 
cường thạnh, tắm gội, xông hương thơm, mặc y phục sạch sẽ, dùng 
tràng hoa chuỗi ngọc trang sức thân thể, hoặc ngồi, hoặc nằm; người 
ngu sĩ kia vì vậy mà lâu dài không thiện, không nghĩa", thọ quả báo ác 
pháp, khi thân hoại mạng chung thẳng đến cõi xấu, sanh vào địa ngục. 
Do đó, các ngươi hãy quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát 
cả hai nghĩa, và hãy suy nghĩ như thế này: “Ta xuất gia học đạo không 
phải vô ích, không phải luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc 
cùng cực, được sanh vào các thiện xứ để được trường thọ; tiếp nhận áo 
chăn, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang của người tín thí, làm cho 
các thí chủ được phước đức, đại quả báo, đại quang minh. Hãy nên 
học như vậy ”. 

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao, như có lực sĩ lấy sợi dây thừng bằng lông 
bêển chắc cột siết bắp tay" cho đến bứt da; bứt da rồi bứt thịt; bứt thịt 
rồi bứt gân; bứt gân rồi bứt xương; bứt xương cho tới tủy mới thôi. 
Hoặc nếu từ những người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay thợ thuyền mà 
nhận sự tín thí, rồi sờ mó thân thể, chi tiết, tay chân. Điều nào vui 
sướng hơn?” 





`. Hán: bất thiện bất nghĩa———-q-Atức bất hạnh và không đạt được mục đích gì. 


Hán: bác =¡i=A(bộ thủ): đánh; có lẽ bộ nhục =K=Rbắp tay. Tống-Nguyên-Minh: 
thoan: bắp chân. Päli: janghã: bắp chân. 
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Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ lấy sợi dây thừng bằng lông bên 
chắc cột siết bắp tay cho đến bứt da; bứt da rồi bứt thịt; bứt thịt rỗi bứt 
gân; bứt gân rồi bứt xương; bứt xương cho tới tủy mới thôi. Rất khổ, 
bạch Thế Tôn, nếu từ người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyển 
mà được cúng thí, rờ rẫm thân thể, chi tiết, tay chân; thì rất vui sướng, 
Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi học Sa- 
môn lại mất đạo Sa-môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu vô thượng 
phạm hạnh thì thà để cho lực sĩ đem sợi dây thừng bằng lông, cột 
siết bắp tay cho tới bứt da, bứt da rồi bứt thịt, bứt thịt rồi bứt gân, 
bứt gân rồi bứt xương, bứt xương tới tủy mới thôi. Việc ấy mặc dù 
như vậy mà các ngươi thọ khổ hoặc chết, nhưng không do đó mà 
thân hoại mạng chung đi đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu 
người ngu si phạm giới, không tính tấn, sanh ra pháp ác và bất 
thiện, không phải phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, không phải 
Sa-môn mà xưng là Sa-môn; từ người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, 
thợ thuyền thọ nhận sự tín thí, rồi rờ rẫm thân thể, các chỉ tiết và 
tay chân. Người ngu si đó vì vậy vĩnh viễn không thiện, không 
nghĩa, thọ quả báo ác pháp, khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi hãy quán sát nghĩa này, 
quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Hãy suy nghĩ thế này: Ta 
xuất gia học đạo không vô ích, không luống không, mà có quả, có 
báo, có sự an lạc cùng cực, sanh vào các thiện xứ, để được trường 
thọ, tiếp nhận áo chăn, đồ ẩm thực, giường nệm, thuốc thang của 
người tín thí, làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo 
lớn, được quang minh lớn. Nên học như vậy”. 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao, nếu có lực sĩ đem con dao đã mài giữa sắc 
bén chặt đứt ngang đùi; hay là từ nơi người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư 
sĩ, thợ thuyền, để thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, đón rước; điều 
nào sung sướng hơn?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem con dao đã mài giũa sắc bén 
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chặt đứt ngang đùi, thì rất khổ. Thế Tôn, còn từ người Sát-lợi, Phạm 
chí, cư sĩ, hay thợ thuyển để thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, đón 
rước thì rất vui sướng”. 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi học Sa- 
môn mà mất đạo Sa-môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh 
vô thượng thì thà để cho lực sĩ đem dao bén đã mài giũa chặt đứt 
ngang đùi. Việc ấy dù do đó mà chịu sự đau khổ, hoặc chết, nhưng 
không vì vậy mà khi thân hoại mạng chung đi thẳng đến ác xứ, sanh 
vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới không tính tấn, sanh ra ác 
pháp bất thiện, chẳng phải phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải 
Sa-môn xưng là Sa-môn; rồi từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay thợ 
thuyển, mà thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, tiếp đón. Người ngu 
sỉ kia vì thế vĩnh viễn không được thiện, không được nghĩa, thọ quả 
báo ác pháp, sau khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ, sanh vào 
địa ngục. Do đó, các ngươi nên quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, 
quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: Ta xuất gia học đạo không 
phải vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng 
cực, sanh đến các thiện xứ, để được trường thọ, tiếp nhận áo chăn, 
thực phẩm, giường chiếu của người tín thí, làm cho các thí chủ được 
phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang vinh lớn, nên học như 
vậy”. 

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao? Hoặc có lực sĩ đem lá đồng sắt đốt cháy 
hừng hực, rồi quấn quanh thân thể; hoặc từ người Sát-lợi, Phạm 
chí, cư sĩ, thợ thuyên, để nhận sự tín thí y phục của người; cái nào 
vui sướng hơn?” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem lá đồng sắt đốt cháy hừng hực 
rồi quấn quanh thân thể thì rất khổ. Nếu từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư 
sĩ, thợ thuyền để thọ lãnh tín thí, y phục của người, thì rất vui sướng”. 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ta sẽ nói các ngươi biết, không để các ngươi học Sa-môn mà 
mất đạo Sa-môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô 
thượng thì thà để cho lực sĩ đem lá đồng sắt đốt cháy hừng hực rồi 
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quấn quanh thân thể. Dù việc đó vì thế sẽ chịu sự khổ, nhưng không 
do vậy mà khi thân hoại mạng chung phải thẳng đến ác xứ, sanh trong 
địa ngục. Nếu người ngu si, phạm giới, không tinh tấn, sanh ra pháp ác 
bất thiện, chẳng phải phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải Sa- 
môn xưng là Sa-môn; rồi từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyển 
thọ lãnh sự tín thí, y phục của người. Người ngu sĩ kia, vì thế vĩnh viễn 
không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác pháp. Sau khi thân hoại 
mạng chung thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Do đó, các ngươi 
quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên 
nghĩ thế này: Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không luống 
không, mà có quả có báo, có sự an lạc cùng cực, sanh đến các thiện 
xứ để được trường thọ. Nhận lãnh y phục, chăn mền, đồ ẩm thực, 
giường chiếu, thuốc thang của người tín thí là làm cho các thí chủ được 
phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như 
vậy”. 

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao, hoặc có lực sĩ đem kểm sắt nóng, kéo cho 
hả miệng ra rồi lấy viên sắt đốt cháy hừng hực quăng vào trong 
miệng. Viên sắt nóng đó đốt môi; đốt cháy môi rồi đốt cháy lưỡi; đốt 
lưỡi rồi đốt lợi; đốt lợi rồi đốt cổ: đốt cổ rồi đốt tim; đốt tim rồi đốt bao 
tử và ruột; đốt bao tử và ruột rồi rơi xuống dưới. Hoặc từ người Sát-lợi, 
Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyển, thọ nhận sự tín thí, đồ ăn, vô lượng mùi vị. 
Việc nào vui sướng hơn?” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem kểm sắt nóng kéo cho hả 
miệng, rồi lấy viên sắt đã cháy hừng hực bỏ vào miệng. Viên sắt nóng 
ấy đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cổ, 
đốt cổ rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi 
rơi xuống dưới. Việc ấy rất khổ, bạch Thế Tôn, nếu từ người Sát-lợi, 
Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để lãnh thọ sự tín thí, đồ ăn, vô lượng mùi 
vị; việc ấy rất vui sướng”. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để các ngươi học Sa-môn 
mà để mất đạo Sa-môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô 
thượng thà để lực sĩ đem kểm sắt nóng kéo cho hả miệng ra rồi đem 


34 TRUNG A-HÀM 





viên sắt đã đốt cháy hừng hực quăng vào trong miệng, viên sắt nóng 
ấy đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cổ, 
đốt cổ rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi 
rơi xuống đất. Điều ấy dù do vậy mà phải chịu đau khổ, hoặc chết, 
nhưng không vì thế mà khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ hay 
sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không tính tấn, sanh 
ra ác pháp bất thiện, chẳng có phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng 
phải Sa-môn xưng là Sa-môn. Từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyền để nhận lãnh sự tín thí, đổ ăn, vô lượng mùi vị. Người ngu sỉ đó 
vì thế mà vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, chịu quả báo ác pháp, 
sau khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vì 
thế các ngươi nên quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả 
hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, 
không luống không, mà có quả có báo, có sự an lạc cùng cực, sanh 
đến các thiện xứ để được trường thọ. Nhận lãnh sự tín thí, y phục, 
chăn mễn, đồ ẩm thực, giường chiếu, thuốc thang của người là làm 
cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang 
minh lớn. Nên học như vậy”. 

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao, nếu có lực sĩ đem giường sắt hay đồng đốt 
cháy hừng hực, rồi cưỡng bức người kia phải nằm ngồi trong đó hoặc 
là từ các người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để thọ lãnh sự tín 
thí, giường chõng hay ngọa cụ của người; việc nào vui sướng hơn?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem giường sắt hay đồng đốt cháy 
hừng hực rồi cưỡng bức người kia phải nằm ngồi trên đó thì rất 
khổ. Bạch Thế Tôn, nếu theo các người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, 
thợ thuyển để thọ lãnh sự tín thí, giường chống, ngọa cụ của người; 
thì rất vui sướng”. 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để các ngươi học Sa-môn 
mà mất đạo Sa-môn. Nếu các ngươi muốn thành tựu phạm hạnh vô 
thượng, thì thà để cho lực sĩ đem giường đồng hay sắt đốt cháy hừng 
hực rồi cưỡng bức phải nằm ngồi trên đó, việc đó vì thế mà chịu sự 
khổ sở hoặc chết. Nhưng không vì thế mà khi thân hoại mạng chung 
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thẳng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, 
không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chẳng phải phạm hạnh xưng 
là phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn xưng làm Sa-môn, rồi từ những 
người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyển để thọ lãnh sự tín thí, ngọa 
cụ, giường chõng của người; người ngu si đó vì thế vĩnh viễn không 
thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác, sau khi thân hoại mạng chung 
thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi nên quán sát 
nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế 
này: Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không phải luống không, 
mà có quả báo, có sự an lạc vô cùng, sanh đến các thiện xứ để được 
trường thọ. Nhận lãnh sự tín thí, áo mền, đồ ăn uống, giường nằm, 
thuốc thang của người là làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được 
quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như vậy”. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao, nếu có lực sĩ đem cái nổi lớn bằng sắt hay 
đồng đốt cháy hừng hực, rồi túm lấy người kia ném ngược vào trong 
đó; hoặc là từ các người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để thọ 
lãnh sự tín thí, nhà cửa được tô trét đất bùn, cửa sổ và cửa lớn kín và 
chặt; có lò sưởi ấm áp. Đằng nào vui sướng hơn?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem cái nồi lớn bằng sắt hay đồng 
đốt cháy hừng hực, rồi túm lấy người kia ném ngược vào trong đó; thế 
thì rất khổ. Bạch Thế Tôn, nếu từ các người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, 
thợ thuyền để thọ lãnh sự tín thí, nhà cửa được tô trét đất bùn, cửa sổ 
và cửa lớn kín và chặt; có lò sưởi ấm áp; thế thì rất vui sướng”. 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi học Sa- 
môn mà mất đạo Sa-môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh 
vô thượng thì thà để cho lực sĩ đem nổi lớn bằng đồng hay sắt đốt cháy 
hừng hực rồi tóm giở ngược lên quăng vào trong nổi, mặc dù vì như 
thế mà chịu đau khổ hoặc chết, nhưng không vì vậy mà khi thân hoại 
mạng chung thẳng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu sỉ 
phạm giới, không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chẳng có phạm 
hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn xưng là Sa-môn, rồi từ 
người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ thợ thuyền để nhận lãnh sự tín thí, nhà 
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cửa được tô trét đất bùn, cửa số và cửa lớn kín và chặt; có lò sưởi ấm 
áp của người. Người ngu sĩ đó vì thế mà vĩnh viễn không thiện, không 
nghĩa, thọ quả báo ác, sau khi thân hoại mạng chung, thẳng đến ác xứ, 
hay sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi nên quán sát nghĩa này, quán 
sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: Ta xuất gia học 
đạo không phải vô ích, không phải luống không mà có quả có báo, có 
sự an lạc cùng cực, sinh đến thiện xứ, được trường thọ, nhận lãnh sự 
tín thí, áo mền, đồ ẩm thực, giường nệm, thuốc thang của người, là 
làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang 
minh lớn. Nên học như thế”. 

Khi dạy bài pháp này, sáu mươi vị Tỳ-kheo dứt sạch các lậu, 
giải thoát kiết sử. Sáu mươi Tỳ-kheo xả giới hoàn tục. Sao vậy? Vì sự 
giáo huấn của Đức Thế Tôn rất sâu, rất khó, sự học đạo lại rất sâu rất 
khó. 

Phật dạy như thế, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


6ó. KINH THIỆN NHÂN VÃNG!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hành tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết về bảy nơi mà bậc thiện nhân đi 
đến và Vô dư Niết-bàn?. Các ngươi hãy lắng nghe và hãy suy nghĩ 
kỹ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Phật dạy: 

“Những gì là bảy? Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta không 
có ta, cũng không có cái của ta”. Trong tương lai không có ta, cũng 
không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn””. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. 
Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước”. Thực hành 





Bản Hán, bắt đầu quyển 2. Tương đương Päli: A. VII.52 Purisagati. Đề kinh theo 
Tống-Nguyên-Minh: “Thiện Nhân Vãng Lai Kinh” Câu-xá 24 (Đại 29, tr.124b, 
125a): thiện sĩ thú —“h —C 

Vô dư Niết-bàn, hoặc dịch là Vô dư y Niết-bàn —==1 —==I =n=A(P3li: anupadisesa- 
nibbãana), trái với Hữu dư y Niết-bàn là sự chứng Niết-bàn với sự tồn tại của 
ngũ uẩn. 

Hán: ngã giả vô ngã, diệc vô ngã sở ——=L——=L——‹ Paäli: no cassa no ca 
me siyä, “nó không hiện hữu, và nó không phải là của ta”. Bản Hán hiểu øo là 
đại từ ngôi thứ nhất. 

Hán: dĩ hữu tiện đoạn “w=K=_=C Pali: yadatthi yam bhuùtam tam pahajami, “Với 
cái gì đã hiện hữu, ta đoạn trừ cái đó”. 

Hán: hữu lạc bất nhiễm, hiệp hội bất trước ———~=v=X=| ———c Päli: so bhave 
na rajjati, sambahave na rajjati, “vị ấy không đắm trước hữu (không hoan lạc 
trong cái đang hiện hữu), không đắm trước sinh (không hoan lạc trong cái đang 
xuất sinh)”. 
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như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch nh vô thượng”, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ”. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví 
như đốt trấu, vừa nhen đã tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng thế, chút ít 
mạn chưa trừ hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng Trung 
Bát-niết-bàn'°. Đó là nơi đi đến của bậc thiện nhân thứ nhất, thế gian 
quả thực có người như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vậy: “Fa không có ta, 
cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không 
có cái của ta. Cái đã có thì đoạn”. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có 
lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như 
thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch nh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví 
như đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, lửa đóm tung lên 
không; vừa lên liền tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy; còn 
chút mạn chưa trừ hết, nhưng năm hạ phân kết đã đoạn hết, chứng 
Trung Bát-niết-bàn. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ hai, thế 
gian quả thực có người như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vầy: “Ta không có ta, 
cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có 
cái của ta. Cái đã có thì đoạn. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà 
không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do 
tuệ mà thấy được đạo lộ tịch nh vô thượng, nhưng vẫn chưa được 


Hán: vô thượng tức tích =L=W———CPali: atthuttarim padam santam sammapaññaya 
passati, “bằng chánh trí, vị ấy thấy con đường tịch tĩnh dẫn đến mục đích tối 
thượng”. 
Pali: tam ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti, “Nhưng 
không hoàn toàn thực chứng đạo lộ ấy”. 
Hán: thiểu mạn vị tận —==C——c Pãli: na sabbena sabbam mãnãnusayo pahino 
hoti, na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti, na sabbena sabbam 
avijjanusayo pahno hoti, “chưa hoàn toàn đoạn trừ mạn tùy miên; chưa hoàn 
toàn đoạn trừ hữu ái tùy miên; chưa hoàn toàn đoạn trừ vô minh tùy miên”. 
Hán: ngũ hạ phần kiết ==U——c Päli: pañca orambhãgiya samyojana. 

- Trung Bát-niết-bàn —=—=I “n=A trường hợp Thánh giả A-na-hàm, sau khi chết ở 
Dục giới, trước khi tái sinh Sắc giới, nhập Niết-bàn ở khoảng trung gian. Xem 
Câu-xá quyển 24 (Đại 29, tr.124b). Päli: antaraä-parinibbäna. 
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chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, lửa đóm tung lên không, rồi từ 
không rơi trở lại; rơi chưa đến đất liền tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng 
giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã 
đoạn hết, chứng Trung Bát-niết-bàn. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện 
nhân thứ ba, thế gian quả thực có người như vậy.'! 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vầy: “Ta không có ta, 
cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có 
cái của ta. Cái đã có thì đoạn. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà 
không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do 
tuệ mà thấy được đạo lộ tịch nh vô thượng, nhưng vẫn chưa được 
chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, lửa đóm tung lên không, rồi rơi 
xuống, tới đất thì tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng giống như thế, còn 
chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng 
Sanh Bát-niết-bàn'?. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ tư, thế 
gian quả thực có người như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vầy: “Ta không có ta, 
cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không 
có cái của ta. Cái đã có thì đoạn”. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có 
lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như 
thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch nh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví 
như đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, lửa đóm tung lên 
không, rồi rơi xuống trên nhúm cỏ, liền bốc khói hoặc phụt cháy; 
cháy hết mới tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng giống như thế, còn 
chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng 





!!- Ba ví dụ trên tương ứng với ba cấp Trung Bát-niết-bàn: iốc, phi tốc và kinh cửu 


(nhanh, không nhanh và lâu); xem Câu-xá 24 (Đại 29, tr.125a). 

- Sanh Bát-niết-bàn ——I =n=F vị A-na-hàm sau khi tái sanh Sắc giới một thời 
gian không lâu liền nhập Vô dư y Niết-bàn. Xem Tập ơi 14 (Đại 26, tr.426a); 
Câu-xã 24 (Đại 29, tr.124b). Pali: upahacca-parinibbana, nhập Niết-bàn do rút 
ngắn tuổi thọ sau khi sanh Sắc giới. Từ Pãli upahacca có nghĩa là “làm tổn hại”. 
Bản Hán, theo từ gốc Skt. là upapadya (Pali: upapajja) có nghĩa là “sanh”. 
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Hành Bát-niết-bàn'. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ năm, 
thế gian quả thực có người như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vầy: “Ta không có ta, 
cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không 
có cái của ta. Cái đã có thì đoạn”. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có 
lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như 
thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch nh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví 
như đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, lửa đóm tung lên 
không, rồi rơi xuống trên nhiều đám cỏ, liền bốc khói hoặc phụt 
cháy, cháy hết mới tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng giống như thế, 
còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kiết đã đoạn hết, 
chứng Vô hành Bát-niết-bàn'*. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân 
thứ sáu, thế gian quả thực có người như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vầy: “Ta không có ta, 
cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có 
cái của ta. Cái đã có thì đoạn. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà 
không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do 
tuệ mà thấy được đạo lộ tịch nh vô thượng, nhưng vẫn chưa được 
chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, lửa đóm tung lên không, rồi rơi 
xuống trên nhiều đám cỏ, liền bốc khói hoặc phụt cháy, cháy luôn cả 
thôn ấp, thành quách, rừng núi, đồng nội, hoặc đến đường đi, hoặc mé 
nước, cho đến đất bằng thì tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng giống như 
thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, 


- Hành Bát-niết-bàn, hay Hữu hành Bát-niết-bàn=======I =n=Fvị A-na-hàm sau 
khi sanh Sắc giới, trải qua một thời gian nỗ lực tu tập nữa rồi mới nhập Niết- 
bàn. Pali: sasamkhara-parinibbana. Câu-xá 24 (Đại 29, tr.124b), Tập dị 14 (Đại 
26, tr.426b). 

-_ Vô hành Bát-niết-bàn “L1 =n=A sau khi tái sanh Sắc giới, không do nỗ lực 
tu tập mà nhập Niết-bàn. Câu-xá 24 (Đại 26, tr.124b) cho rằng, trong Kinh tạng, 
Vô hành được kể trước Hữu hành, như vậy hợp lý hơn. Xem thêm Tập di 14 (Đại 
26, tr.426b). Päli cũng kể Vô hành trước Hữu hành. Päli: asamkhãra- 
parinibbana. 
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chứng Thượng lưu A-ca-nj-trá Niết-bàn". Đó là chỗ đi đến của bậc 
thiện nhân thứ bảy, thế gian quả thực có người như vậy. 

“Vô dư Niết-bàn là gì? Tỳ-kheo nên thực hành như vầy: “Ta 
không có ta, cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, 
cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn. Sau khi đoạn, chứng 
đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực 
hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, và đã 
được chứng ngộ. Ta nói rằng Tỳ-kheo kia không đi đến phía Đông, 
không đi đến phía Tây, Nam, Bắc, tứ duy hay thượng, hạ, mà ngay 
trong đời này '“ chứng được đạo lộ tịch tĩnh, diệt độ ”. 

“Ta đã nói về nơi đi đến của bảy bậc thiện nhân và Vô dư Niết- 
bàn xong. Nhân đó mà nói”. 

Phật thuyết như thế. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


n 


- Thượng lưu A-ca-nj-trá Niết-bàn =W“y==={===\=I=n=Ahay thượng lưu sắc cứu 
cánh Niết-bàn =W“y==s=I=n lần lượt tái sanh (trôi lên) từ các cõi Sơ thiền, 
cho đến cao nhất của Tứ thiền, rồi nhập Niết-bàn trong trạng thái đó. Câu-xá 24 
(Đại 29, tr.124c), Tập dị 14 (Đại 26, tr.416b). Pali: uddhamsoto akanitthagamin. 

- Hán: ư hiện pháp trung —“{ =“k—C Pali: ditttheva dhamme. 

- Hán: iức tích diệt độ —————c 


7. KINH THẾ GIAN PHƯỚC! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa Câu-xá-di”, ở tại vườn Cù-sa-la?. 

Bấy giờ vào lúc xế chiểu', Tôn giả Ma-ha Châu-naŸ, rời khỏi 
nơi tĩnh tọa" đứng dậy, đi đến chỗ Phật; đến rồi đảnh lễ, lui ngồi một 
bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có thể thi thiết thế gian phước được chăng?” 

Thế Tôn nói: 

“Có thể, này Châu-na, có bẩy loại phước thế gian, có phước hựu 
lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gì là bảy? 

“Này Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ” có tín tâm cúng 
thí phòng xá, nhà gác cho đại chúng Tỳ-kheo. Đó là loại phước thế 
gian thứ nhất, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có 
công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, ở 





!- Không thấy tương đương với Päli. Biệt dịch, No.125(40.7) Tăng Nhất 34, “Thất 
Nhật Phẩm, kinh số 7” (Đại 2, tr.741). 

Câu-xá-di ———A hoặc phiên âm là Kiêu-thưởng-di ————CPaäli: Kosambi. 
Cù-sa-la viên —=F———Akhu vườn do Trưởng giả Cù-sa-la cúng dường Phật. 
Pali: Ghositarama. 

Hán: bô thời ———atheo cách tính giờ cổ của Trung quốc, vào khoảng giờ thân. 
Ma-ha Châu-na —=F=P——A tên Tỳ-kheo. Pali: Mahacunda. 

Hán: yển tọa “b——Angồi nghỉ ngơi một mình và tập thiền; thiền tọa độc cư. Päli: 
patisallana. 

Hán: tộc tánh nam, tộc tánh nữ — “m=k — =m=k=Athường nói là thiện gia nam tử/ 
nữ nhân, hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhân —=kt=Il —=k=H=Fnhững người sinh 
vào một trong bốn giai cấp. Pãli: kulapuita, kuladuhitä. 
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trong các phòng xá, cúng thí giường nằm, đồ ngôi, đệm lông, thẩm 
dệt, chăn len, ngọa cụ trong các phòng xá. Châu-na, đó là loại thế 
gian phước thứ hai, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, 
có công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, ở 
trong các phòng xá, cúng thí y phục mới mẽ, sạch sẽ, đẹp đẽ. Châu- 
na, đó là loại thế gian phước thứ ba, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, 
có danh dự lớn, có công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, ở 
trong các phòng xá, thường xuyên cúng thí chúng tăng cháo buổi sáng, 
thức ăn buổi trưa, lại cung cấp người làm vườn để sai bảo; hoặc gió, 
mưa, tuyết, lạnh, tự mình thân đến khu vườn mà cúng thí chu cấp 
thêm. Các Tỳ-kheo sau khi ăn, không lo gió, mưa, tuyết lạnh khiến y 
phục bị ướt át, mà ngày đêm yên vui, tư duy thiển tọa vắng lặng”. 
Châu-na, đó là loại thế gian phước thứ bảy, có phước hựu lớn, có quả 
báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

“Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, nếu đã 
tạo được bảy loại phước thế gian này rồi, hoặc đi, hoặc đến, hoặc 
đứng, hoặc ngôi, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước 
đức ấy thường xuyên phát sinh, càng lúc càng thêm, càng lúc càng 
rộng. 

“Châu-na, ví như nước sông Hằng-già'" từ nguồn chảy ra, tuôn 
vào đại hải, ở vào khoảng giữa càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. 
Cũng vậy, Châu-na, tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm ấy, đã 
tạo được bảy loại phước thế gian này rồi thì hoặc đi, hoặc đến, hoặc 
ngồi, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước đức ấy càng 
sinh, càng lúc càng thêm, càng lúc càng rộng ”. 

Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Châu-na từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai 
áo bên hữu, gối phải sát đất, quỳ dài, chắp tay, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có thể thi thiết phước xuất thế gian được chăng? 





Hán: viên dân ———C 
?” Đoạn này kể chung có bốn thứ: hai bữa ăn, người làm vườn, và chu cấp khi 
mưa gió. 


-_ Hằng-già —=—=Athường nói là sông Hằng. Pãli: Gamgã. 


KINH THẾ GIAN PHƯỚC 45 





Thế Tôn bảo rằng: 

“Có thể được Châu-na, lại có bẩy loại phước xuất thế gian, có 
phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 
Những øì là bảy? Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, 
nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai đang trú ở nơi nào đó. Sau khi nghe, 
Hiển hoan hỷ, trong lòng rất phấn khởi. Châu-na, đó là loại phước xuất 
thế gian thứ nhất, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, 
có công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín 
tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai sẽ từ nơi kia đến đây, nghe 
rồi vui vẻ, trong lòng rất phấn khởi. Châu-na, đó là loại phước xuất 
thế gian thứ hai, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, 
có công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, 
nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai sẽ từ nơi kia đến đây, nghe rồi vui 
vẻ, trong lòng rất phấn khởi. Với tâm thanh tịnh, đích thân tới thăm 
viếng, lễ kính, cúng dường. Sau khi cúng dường, thọ pháp ba tự quy, 
đối với Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo mà thọ giới cấm'!. Châu-na, đó 
là loại phước xuất thế gian thứ bẩy, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, 
có danh dự lớn, có công đức lớn. 

“Châu-na, tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, nếu tạo được 
bẩy loại phước thế gian này và lại có bẩy loại phước xuất thế gian, thì 
phước của người kia không thế tính được, có chừng ấy phước, có 
chừng ấy kết quả của phước, có chừng ấy phước báo. Chỉ có thể nói là 
không thể hạn, không thể lượng, và không thể biết được con số đại 
phước. 

“Châu-na, ví như từ châu Diêm-phù có năm con sông: Một là Hằng- 
già, hai là Dao-vưu-a, ba là Xá-lao-phù, bốn là A-di-la-bà-đề và năm là 
Ma-xí?, đều chảy về đại hải. Ở khoảng giữa của chúng, không thể tính 


- Đoạn này kể chung cả năm thứ: thăm viếng, lễ bái, cúng dường, thọ tam quy, 
thọ ngũ giới. 

- Ngũ hà lưu —-e-y-rHằng-già ——(Päli: Gamga), Dao-vưu-na =n—— 
(PäIi: Yamunä), Xá-laophu ==—=B(PAli: Sarabhũ), A-di-la-bà-đề ===i= 
=C—(Pali:AciravatI), Ma-xí —=— (Päli: MahI). 
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được số nước của bao nhiêu thăng hộc. Chỉ có thể nói là số nước nhiều 
không thể hạn, không thể lượng, và không thể biết được. 

“Cũng vậy, Châu-na, tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm, 
nếu tạo được bẩy loại phước thế gian này và lại có bẩy loại phước 
xuất thế gian, thì phước của người kia không thế tính được, có chừng 
ấy phước, có chừng ấy kết quả của phước, có chừng ấy phước báo. Chỉ 
có thể nói là không thể hạn, không thể lượng, và không thể biết được 
con số đại phước”. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài tụng rằng: 

Con sông Hằng-già 
Trong sạch, dễ qua. 
Biển nhiều báu quý, 

Là vua các sông. 

Cũng như nước sông, 
Người đời kính phụng; 
Mọi nơi chảy về, 

Tuôn về biển cả. 

Cũng vậy, người nào 
Cúng y, thực phẩm, 
Giường chống, đệm chăn, 
Và những tọa cụ; 
Phước báo không lường, 
Đưa đến cõi lành, 

Cũng như nước sông 
Tuôn về biển rộng. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ma-ha Châu-na và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


8. KINH THẤT NHẬT' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bệ-xá-li”, trong rừng cây 
Nại th'. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Tất cả các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp 
chóng đổi thay, pháp không thể nương tựa!. Các hành như vậy không 
nên tham đắm mà phải ghê sợ nhờm tổởm, nên tìm sự xả ly, nên tìm 
giải thoát. Vì sao thế, vì có lúc không mưaŠ. Ngay khi không mưa ấy 
tất cả cây cối, trăm thứ lúa, thảy đều khô héo, đổ nát, chết cả, không 
thể thường trụ. Vì thế tất cả các hành đều vô thường, là pháp không 
vĩnh cửu, pháp chóng đổi thay, pháp không thể nương tựa. Các hành 
như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tổởm, ghê sợ, nên tìm sự 
xả ly, nên tìm giải thoát. 

“Lại nữa, có lúc hai mặt trời cùng xuất hiện. Khi hai mặt trời 
xuất hiện, các rãnh ngòi, sông lạch, thấy đều khô cạn, không thể 


Về bảy mặt trời xuất hiện. Tương đương Paäli: A. VII. 62 Suriya (Satta-suriya). 
Biệt dịch, No.30 Phật Thuyết Tát-bát-đa tô-rị-du-nai-dã Kinh, Tống, Pháp hiền 
dịch (Đại 1, tr.811); No.125 (40.1) Tăng Nhất 34, “Thất Nhật Phẩm, kinh số 1". 
Bệ-xá-li; Pali: Vesali. Thủ phủ của bộ tộc Licchava. 

Nại thị thọ viên =U— ———Avườn cây của họ Nại, tức vườn xoài, Pãli: 
Ambapalivana, do kỹ nữ Ambapali cúng dường Phật. 

Hán: vô thường =L=` “=A bất cửu trụ pháp ==“[ —==k=“Atốc biến dịch pháp =t — 
—=k=A bất khả ÿ pháp — =i —=k=C Päli: anicca, adhuva, anassasika. 

Hán: hữu thời bất vũ —==——=B=Fóây chỉ đại hạn vào lúc tận thế. Pãli: hoti kho so, 
bhikkhave, samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena bahuni 
vassani bahuni vassatani bahuUni vassasahassani bahuni vassasatasahassani 
devo na vassati, “Này các Tỳ-kheo, có một thời gian nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều nghìn năm, trời không mưa”. 


www.daitangkinh.org 
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thường trụ. Vì thế tất cả các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh 
cửu, pháp chóng thay đổi, pháp không thể nương tựa. Các hành như 
vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tổm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, 
nên tìm giải thoát. 

“Lại nữa, lúc có ba mặt trời cùng xuất hiện. Khi ba mặt trời 
xuất hiện, tất cả dòng sông lớn” đều khô cạn, không thể thường trụ. 
Do đó, tất cả các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, 
pháp chóng đổi thay, pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy 
không nên tham đắm, mà phải nhờm tởm ghê sợ, nên tìm sự xả ly, 
nên tìm sự giải thoát. 

“Lại nữa, có lúc bốn mặt trời cùng xuất hiện. Khi bốn mặt trời 
xuất hiện, các dòng suối lớn, từ đó phát nguyên năm con sông lớn của 
châu Diêm-phù: Một là Hằng-già; hai là Dao-vưu-na; ba là Xá-lao-phu; 
bốn là A-di-la-bà-đề và năm là Ma-xf, các dòng cuối nguồn nước lớn ấy 
đều khô cạn cả, không thể thường trụ. Do đó các hành đều vô thường, là 
pháp không vĩnh cửu, pháp chóng đổi thay, pháp không thể nương tựa, 
các hành như vậy không nên tham đắm, mà phải nhờm tởm, ghê sợ, nên 
tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 

“Lại nữa, có lúc năm mặt trời cùng xuất hiện. Khi năm mặt 
trời cùng xuất hiện, nước trong biển lớn sụt xuống một trăm do- 
diên; sụt dần đến bảy trăm do-diên. Khi năm mặt trời xuất hiện 
như vậy, biển có mực nước bảy trăm do-diên sụt dân đến một trăm 
do-diên. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, nước trong biển lớn sụt 
một cây Đa-la; sụt dần đến bảy cây Đa-la°. Khi năm mặt trời cùng 
xuất hiện, những biển có mực nước bẩy cây Đa-la sụt dần cho đến 


Bản Päli liệt kê bốn sông lớn: Gamga, Yamuna, Aciravati, Sarabhu. 


Diêm-phù châu ngũ hà =F=B~=w—=c=RHằng-già ——(Päli: Gamga), Dao-vưu-na 
“n——(Pali: Yamuna), Xá-laophu =—=—=b (Päli: SarabhU), A-di-la-bà-đề 
—=i —=C— (Päli: Aciravati), Ma-xí —=— (Pali: Mahï). Bản Päli liệt kê các hồ lớn, 


phát nguyên của các sông lớn. Các hồ lớn: Anotatta, Sihapapatä, Rathakärä, 
Kannamunda, Kunala, Chadanta, Mandakini. 


Š. Hán: do-diên —=—cũng nói là do-tuần ———cPäli: yojana, dài khoảng bảy dặm 
Anh. 
?” Hán: đa-la thọ “h——. Cùng loại cây thốt nốt hay cây cọ, dùng làm đơn vị đo 


chiều cao. 
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một cây Đa-la. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, nước biển giảm sụt 
đến mười người'°: sụt dần cho đến bảy người. Khi năm mặt trời cùng xuất 
hiện, những biển có mực nước bảy người giảm dần đến vai, đến lưng, đến 
háng, đến đầu gối, đến mắt cá; cho đến lúc nước biển ráo hết không đủ 
chìm một ngón chân. Cho nên, tất cả các hành đều vô thường, là pháp 
không vĩnh cửu, pháp chóng thay đổi, pháp chẳng thể nương tựa. Các 
hành như vậy không nên tham đắm, mà phải nhờm tởm, ghê sợ, tìm sự 
xả ly, tìm sự giải thoát. 

“Lại nữa, có lúc sáu mặt trời xuất hiện. Khi sáu mặt trời cùng 
xuất hiện, tất cả đại địa, núi chúa Tu đi", thảy đều bốc khói, tạo thành 
một đám khói. Ví như thợ gốm lúc mới nhen bếp, tất cả đều bốc khói, 
tạo thành một đám khói. Cho nên tất cả các hành đều vô thường, là 
pháp không vĩnh cửu, pháp chóng thay đổi, pháp không thể nương tựa. 
Các hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, 
nên tìm sự xả ly, tìm sự giải thoát. 

“Lại nữa, có lúc bẩy mặt trời xuất hiện. Khi bảy mặt trời xuất 
hiện, tất cả đại địa, núi chúa Tu di thảy đều phụt cháy bừng bừng, tạo 
thành một ngọn lửa rực rỡ. Như vậy, khi bẩy mặt trời cùng xuất hiện, 
thì tất cả đại địa và núi chúa Tu di thảy đều phụt cháy bừng bừng tạo 
thành một ngọn lửa. Gió thổi ngọn lửa ấy vươn cho đến trời Phạm 
thiên”. Lúc đó các vị trời Hoảng dục” vừa mới sanh lên cõi này, 
không rõ thành bại của thế gian. Vì không biết sự thành bại của thế 
gian, khi thấy ngọn lửa vĩ đại, đều sợ hãi dựng lông mà suy nghĩ như 
thế này “Lửa không đến đây được chăng? Lửa không đến đây được 
chăng?' Các vị trời sinh trước đều biết rõ sự thành bại của thế gian, 
đều đã thấy việc thành bại của thế gian. Do biết sự thành bại của thế 
gian, khi thấy ngọn lửa vĩ đại, liền an ủi các vị trời kia rằng: 'Chớ nên 





- Các bản Tống-Nguyên-Minh: thập nhân =Q——Fbản Cao-ly: nhất nhân =9 =H=C 
Nghĩa là bằng chiều cao một người trung bình. 

- Hán: Tu di sơn vương —=~=s —c Pali: Sineru pabbatarãj3. 

- Hán: Phạm thiên —=——A tầng thứ nhất thuộc Sơ thiền. Päli: Brahma-loka, Phạm 
thiên giới. No.30: Lửa đốt cháy cả cõi trời sơ thiền, ngọn lửa ngang đến cõi trời 
Nhị thiền. 

- Hán: Hoảng dục chư thiên —=R———aAcũng gọi là Quang âm thiên —=——=, hay 
Cực quang thiên———c Tầng thứ ba thuộc Nhị thiền. Päli: Abhassarä. 
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sợ hãi. Lửa cháy chỉ ngang đó, không thể lên đến đây được'. 

“Khi bẩy mặt trời cùng xuất hiện, núi chúa Tu di sụp lở, tán 
hoại, diệt tận, một trăm do-diên, hai trăm do-diên, ba trăm do-diên, 
cho đến bảy trăm do-diên. Khi bẩy mặt trời cùng xuất hiện, núi chúa 
Tu di và đại địa này cháy tan, hủy diệt, không còn tro than gì cả. Cũng 
như đốt dầu bơ, cháy cho tiêu hết không còn khói đen'*. Cũng vậy, khi 
bẩy mặt trời cùng xuất hiện, núi chúa Tu di và cõi đại địa này cháy 
không còn tro than. Cho nên, tất cả các hành đều vô thường, là pháp 
không vĩnh cửu, pháp chóng thay đổi, pháp không thể nương tựa. Các 
hành như vậy không nên tham đắm mà phải nhờm tổởm, ghê sợ, tìm sự 
xả ly, tìm cầu giải thoát. 

“Nay Ta nói cho các ngươi biết, ai có thể tin được rằng: “Núi 
chúa Tu di sẽ sụp đổ? Chỉ có những người thấy được sự thật. Nay Ta 
nói cho các ngươi biết, ai có thể tin được rằng: “Nước trong đại hải sẽ 
khô cạn tất cả? Chỉ có những người đã thấy sự thật. Nay Ta nói cho 
các ngươi biết ai có thể tin rằng: “Tất cả đại địa đều cháy sạch? Chỉ 
có những người đã thấy sự thật. Vì sao vậy? 

“Này các Tỳ-kheo, xưa có vị đại sư tên là Thiện Nhãn được 
các tiên nhân ngoại đạo tôn làm bậc thầy”, đã xả ly dục ái', chứng 
như ý túc”. Đại sư Thiện Nhãn có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Đại sư 
Thiện Nhãn dạy Phạm thế pháp cho các đệ tử”. Khi đại sư Thiện 
Nhãn dạy Phạm thế pháp cho các đệ tử, trong số các đệ tử có người 
phụng hành không đầy đủ pháp ấy. Người ấy sau khi mạng chung 
hoặc sanh lên cõi trời Tứ vương hoặc trời Tam thập tam, hoặc trời 
Diệm-ma, hoặc trời Đâu-suất-đà hoặc sanh lên trời Tha hóa, hoặc 


- Hán: yên mặc ———c Các bản Tống-Nguyên-Minh: yên diệm —=K=C No.30: Đốt 
đèn bằng dầu tô (bơ), cháy đến hết; đèn tắt thì dầu cũng cạn sạch. 

- Hán: duy kiến đế giả ==———CPAli: aññatra ditthapadehi, ngoại trừ những 
người nhìn thấy tận mắt. 

-_ Thiện Nhãn —=—c Pali: Sunetta. 

-_Pali: sattha... titthakaro, vị Đạo sư thuộc ngoại đạo. 

-_Pali: kamesu vĩtaraägo, không còn ham muốn trong các tình dục. 

-_ Tức có phép thần thông. Päli không có chỉ tiết này. 

- Pali: Brahmalokasahavyatäya dhammam desesi, “giảng dạy pháp về sự cộng 
trú với Phạm thiên giới”. 
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sanh lên trời Tha hóa lạc”'. 

“Khi đại sư Thiện Nhãn dạy Phạm thế pháp, nếu có người 
phụng hành đây đủ pháp ấy, người ấy tu bốn Phạm thất”, xả ly các 
dục, sau khi mạng chung người ấy sanh lên trời Phạm thiên. Lúc ấy 
đại sư Thiện Nhãn nghĩ như vầy: “Ta không nên cùng với các đệ tử 
cùng sanh chung một nơi nào vào đời sau. Nay ta hãy tu thêm tăng 
thượng từ”, sau khi tu tăng thượng từ rồi, mạng chung sẽ được sanh 
lên trời Hoảng dục” `. 

“Đại sư Thiện Nhãn liền sau đó tu thêm tăng thượng từ. Sau khi 
tu tăng thượng từ, mạng chung sanh lên trời Hoảng dục. Đại sư Thiện 
Nhãn và các đệ tử học đạo không uống công, đạt được quả báo lớn. 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nghĩ sao? Xưa kia đại sư Thiện 
Nhãn được hàng tiên nhân ngoại đạo tôn kính là bậc thầy, xả ly dục 
á1, chứng như ý túc, các ngươi cho là người nào khác chăng? Chớ nghĩ 
như vậy. Nên biết, đó là Ta vậy. Vào thời đó, Ta là Thiện Nhãn đại 
sư, được tiên nhân ngoại đạo tôn kính là bậc thầy, xả ly dục ái, chứng 
như ý túc; lúc đó ta có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Ta dạy Phạm thế 
pháp cho các đệ tử. Khi Ta dạy Phạm thế pháp, trong số các đệ tử có 
người phụng hành không đầy đủ pháp ấy. Người ấy sau khi mạng 
chung hoặc sanh lên cõi trời Tứ vương hoặc trời Tam thập tam, hoặc 
trời Diệm-ma, hoặc trời Đâu-suất-đà, hoặc sanh lên trời Tha hóa. Khi 
Ta dạy Phạm thế pháp, nếu có người phụng hành đầy đủ pháp ấy, 
người ấy tu bốn Phạm thất, xả ly các dục, sau khi mạng chung người 
ấy sanh lên trời Phạm thiên. Lúc đó Ta nghĩ như vầy: “Ta không nên 
cùng với các đệ tử cùng sanh chung một nơi nào vào đời sau. Nay ta 
hãy tu thêm tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ 
được sanh lên trời Hoảng dục". Sau đó, Ta lại tu thêm tăng thượng. 





?': Tứ vương thiên =|——(Päli: Cãtummahäräjikã devä), Tam thập tam thiên 


“T“Q=T=— (Tãvatimsa), Diệm-ma thiên=EF=——(Päli: Yama), Đâu-suất-đà thiên 
—-v-h—(Iusita), Tha hóa thiên =L——(Nimmanarati), Tha hóa lạc thiên 
“L———[Paranimmita-vasavatin). 

Hán: (tứ) Phạm thất —==—=A cũng gọi là Phạm trụ —==—=hay Phạm đường —=, 
tức bốn vô lượng tâm: từ, bi, hỷ và xả. Pali: Brahmavihära. 

Hán: tăng thượng từ =W=W=0=C Pali: uttari metta, từ cao hơn. 

Xem cht.13. 


22. 


23. 
24. 
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Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh lên trời Hoảng dục. 
Thời ấy Ta và các đệ tử học đạo không hư uổng, được quả báo lớn. 

“Thời ấy Ta thân hành đạo này để lợi ích cho mình và lợi ích kể 
khác, làm lợi ích cho mọi người, cảm thương thế gian, vì trời và người 
mà tìm cầu nghĩa, và sự lợi ích, tìm sự an ổn và khoái lạc. Lúc bấy giờ 
Ta nói pháp chưa đến chỗ rốt ráo; không rốt ráo bạch tịnh, không rốt 
ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh, nên bấy giờ Ta không xa 
ha được, sanh, lão, bệnh, tử, than khóc, buồn rầu; cũng chưa thể thoát 
được tất cả khổ não. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta nay xuất hiện ở đời, là Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự”, Thiên Nhân Sư, gọi là Phật, là 
Đấng Chúng Hựu”. 

“Ta nay đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích cho kẻ 
khác, làm lợi cho mọi người, cảm thương thế gian, vì trời và người mà 
tìm nghĩa và sự lợi ích, tìm sự an ổn khoái lạc. Nay Ta thuyết pháp đã 
đạt được chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Do rốt ráo 
phạm hạnh, Ta nay đã ha khỏi sanh, lão, bệnh, tử, khóc than, buồn 
rầu. Nay Ta đã được giải thoát mọi khổ não”. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 





3: Hán: Đạo Pháp Ngự =D=k=s=Athường nói là “Điều Ngự Trượng Phu —=s 
=V=—'. Pali: purisadammasarathi. 


%- Hán: Chúng Hựu——A tức Thế Tôn. Päli: Bhagavant. 


9. KINH THẤT XA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá”, trong tính xá 
Trúc lâm”, cùng an cư mùa mưa với chúng Đại Tỳ-kheo. 

Tôn giả Mãn Từ Tử" cũng an cư mùa mưa tại sinh quán mình. 
Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo địa phương, sau khi đã trải qua ba tháng an 
cư mùa mưa, khâu vá lại các y đã xong, xếp y, cầm bát từ sinh quán 
đi về phía thành Vương xá. Lần lượt đi về phía trước, đến thành 
Vương xá, trú ở tinh xá Trúc lâm, tại thành Vương xá. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo địa phương tới trước Đức Thế Tôn, cúi đầu 
lễ bái rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Các Tỳ-kheo, các ngươi từ đâu đến đây? An cư mùa mưa ở 
đâu?” 

Các Tỳ-kheo địa phương ấy thưa rằng: 


Tương đương Pali: M.24 Rathavinita-suttam. Biệt dịch, No.125 (39.10) Tăng Nhất 33 
“Đẳng Pháp Phẩm, kinh số 10” (Đại 2, tr.733). 

Vương xá thành ————FPäli: Rajagaha. Phiên âm: La-duyệt (-kỳ) —=`\=N=A thủ 
phủ của nước Magadha (Ma-kiệt-đà). 

Trúc lâm tinh xá —==L=——CPäli: Veluvana; khu vườn gần Vương xá (Rajagaha), 
mà vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la) cúng dường cho Phật, lần đầu tiên khi Ngài 
đến thăm vua, sau khi vừa đắc đạo. Ngài Xá-lợi và Mục-kiền-liên xuất gia vào 
lúc này. Chỉ tiết trong bản Pali: Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape, 
“trú ở Vương xá, trong Trúc viên, chỗ nuôi sóc (Hán thường nói: Ca-lan-đà Trúc 
viên)”. 

Mãn Từ Tử —=0=1=CPali: Punna Mantãniputta. 

Pãali: sambahulä jãtibhũmakãä bhikkhũ jãtibhũmiyam vassam vutthä, “số đông 
các Tỳ-kheo địa phương sau khi trải qua mùa an cư tại địa phương”. 
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“Bạch Thế Tôn, chúng con từ sinh quán tới đây và an cư mùa 
mưa tại sinh quán”. 

Thế Tôn hỏi: 

'“[rong các Tỳ-kheo địa phương, Tỳ-kheo nào được các Tỳ-kheo 
khen ngợi rằng: “Tự mình thiểu dục, tri túc và khen ngợi thiểu dục, tri 
túc"; tự mình nhàn cư” và khen ngợi nhàn cư; tự mình tinh tấn và khen 
ngợi tinh tấn; tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh niệm; tự mình 
nhất tâm và khen ngợi nhất tâm; tự mình có trí tuệ và khen ngợi trí 
tuệ; tự mình lậu tận và khen ngợi lậu tận; tự mình khuyến phát, khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ° và khen ngợi khuyến phát, khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ” chăng?” 

Các Tỳ-kheo địa phương bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Mãn Từ Tử ở nơi sinh quán của mình, 
được các Tỳ-kheo khen ngợi rằng: “Tự mình thiểu dục, tri túc và khen 
ngợi thiểu dục tri túc; tự mình nhàn cư và khen ngợi nhàn cư; tự mình 
tinh tấn và khen ngợi tinh tấn; tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh 
niệm; tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm; tự mình có trí tuệ và 
khen ngợi trí tuệ; tự mình lậu tận và khen ngợi lậu tận; tự mình 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ và khen ngợi khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ°.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử? đang ngồi giữa đại chúng. Tôn 
giả Xá-lê Tử suy nghĩ như vầy: “Thế Tôn theo sự thật mà hỏi các Tỳ- 
kheo địa phương kia. Các Tỳ-kheo địa phương vô cùng khen ngợi Hiển 
giả Mãn Từ Tử, là người “Tự mình thiểu dục, tri túc và khen ngợi 
thiểu dục, tri túc; tự mình nhàn cư và khen ngợi nhàn cư; tự mình tính 
tấn và khen ngợi tinh tấn; tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh 


6, 


3 + 


Päli: attana appiccho appicchakathañ ca bhikkũnam kattä, “tự mình ít ham muốn, 
và giảng cho các Tỳ-kheo về sự ít ham muốn...” 

Hán: nhàn cư =~=~. Päli: pavivitta, (sống) độc cư, ẩn dật. 

Hán: f khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỳ —=U“o———=N~x—c Päii: 
ovadako viññapako sandassako samadapako samuttejako sampahamsako 
sabrahmacarmnan: vị giáo giới, vị giáo thọ, vị khai thị, vị khích kệ (sách tấn), vị 
làm cho các đồng phạm hạnh hoan hỷ. 

Tôn giả Xá-lê Tử =L===—=—“lI=Atức Tôn giả Xá-lợi-phất =L==—=Q——CPali: 
Sãriputta. 
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niệm; tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm; tự mình có trí tuệ và 
khen ngợi trí tuệ; tự mình lậu tận và khen ngợi lậu tận; tự mình 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ và khen ngợi khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ°.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại suy nghĩ: “Biết lúc nào tôi mới gặp Hiển 
giả Mãn Từ Tử để hỏi một vài nghĩa lý? Hiển giả ấy hoặc có thể nghe 
và trả lời những điều tôi hỏi”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn, sau khi trải qua ba tháng an cư mùa mưa 
ở thành Vương xá, khâu vá y xong, Ngài xếp y, ôm bát, từ thành 
Vương xá đi đến nước Xá-vệ, lần lượt tiến về phía trước, đến nước 
Xá-vệ, trú trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo địa phương cùng ở lại 
Vương xá vài ngày, rồi xếp y, ôm bát, đi đến nước Xá-vệ, lần lượt 
tiến về phía trước, đến nước Xá -vệ, cùng ở tại rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Lúc bấy giờ Tôn giả Mãn Từ Tử ở tại sinh quán mình, sau khi đã 
trải qua ba tháng an cư mùa mưa, đã khâu vá lại các y, rồi xếp y, ôm 
bát, từ quê quán mình đi đến nước Xá-vệ, lần lượt tiến về phía trước, 
đến nước Xá-vệ, cùng ở trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Tôn giả Mãn Từ Tử đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu làm lễ, rồi trải 
Ni-sư-đàn phía trước Như Lai mà ngôi kiết già. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử hỏi các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiển, vị nào là Hiền giả Mãn Từ Tử?” 

Các Tỳ-kheo bạch Tôn giả Xá-lê Tử: 

“Xin thưa, vị ngồi trước Như Lai, trắng trẻo, mũi cao như mỏ 
chim Oanh vũ, là vị ấy”. 

Tôn giả Xá-lê Tử đã biết đúng mặt Mãn Từ Tử, liền ghi nhớ kỹ. 
Tôn giả Mãn Từ Tử sau khi qua đêm, trời hừng sáng, xếp y, cầm bát, đi 
vào Xá-vệ để khất thực. Sau khi ăn trưa xong lại, thâu dọn y bát, rửa tay 
chân, vắt Ni-sư-đàn lên vai, đến rừng An-đà'°, chỗ đi kinh hành. Tôn giả 
Xá-lê Tử cũng sau khi qua đêm, trời hừng sáng, xếp y, cầm bát, đi vào 
Xá-vệ để khất thực. Sau khi ăn trưa xong lại, thâu dọn y bát, rửa tay 
chân, vắt Ni-sư-đàn lên vai, đến rừng An-đà, chỗ đi kinh hành. 


!°. An-đà lâm =w—=L=C Pãli: Andhavana. 
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Bấy giờ Tôn giả Mãn Từ Tử đến rừng An-đà, trải Ni-sư-đàn dưới 
một gốc cây, ngồi kiết già. Tôn giả Xá-lê Tử cũng đến rừng An-đà, 
cách Tôn giả Mãn Từ Tử không xa, trải Ni-sư-đàn dưới một gốc cây 
ngồi kiết già. 

Tôn giả Xá-lê Tử vào lúc xế chiều, rời chỗ thiển tọa, đi đến chỗ 
Mãn Từ Tử, cùng chào hỏi nhau rồi ngồi sang một bên, và hỏi Tôn giả 
Mãn Từ Tử rằng: 

“Này Hiển giả, phải chăng Hiển giả theo Sa-môn Cù-đàm tu 
phạm hạnh?” 

Đáp rằng: 

“Đúng vậy” 

“Này Hiền giả, vì lý do gì, có phải vì giới thanh tịnh" nên ngài 
theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh chăng?” 

Đáp rằng: 

“Thưa, không phải vậy”. 

“Vì tâm thanh tịnh”, vì kiến thanh tịnh”, vì nghi thanh tịnh, vì 
phi đạo tri kiến thanh tịnh", vì đạo tích tri kiến'° thanh tịnh, vì đạo tích 
đoạn trí thanh tịnh” nên Hiển giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh 
chăng?” 

Đáp: “Không phải vậy” 

Lại hỏi: 

“Tôi vừa hỏi Hiển giả rằng: “Phải chăng Hiển giả theo Sa-môn 


- Hán: giới tịnh cố —==b=G=C Päli: silavisuddhattham: mục đích là sự thanh tịnh của 
giới đức. 

Hán: tâm tịnh —=b=C Pali: cittavisuddha. 

Hán: kiến tịnh —==b=C PäIi: ditthivisuddha. 

Hán: nghỉ cái tịnh —=`\=b=C Päli: kankhavitaranavisuddha, trừ nghỉ tịnh: “thanh 
tịnh do vượt qua sự hoài nghi”. Bản Hán đọc là kañkhävaranavisuddha, “thanh 
tịnh đối với sự bao trùm của hoài nghỉ”. 

Hán: đạo phi đạo trí kiến tịnh =D=D=D—=b=CPäli: maggamaggañana- 
dassanavisudha, thanh tịnh do thấy và biết về đạo và phi đạo. 

!“ Hán: đạo tích trí kiến tịnh fÐ———-b-C Päli: patipadaäñanadassanavisuddha, 
thanh tịnh do tri kiến về phương pháp hành trì (đạo tích). 

Hán: đạo tích đoạn trí tịnh =D=_==b=Rsự thanh tịnh do nhận thức toàn diện về 
đường lối hành trì. Pali: ñãnadassanavisuddha, thanh tịnh do tri kiến. 
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Cù-đàm tu phạm hạnh?' Hiển giả đáp: 'Đúng vậy'. Rồi tôi hỏi Hiển 
giả: 'Có phải vì giới thanh tịnh nên Hiển giả theo Sa-môn Cù-đàm tu 
phạm hạnh chăng?' thì Hiển giả đáp: 'Không phải vậy'; “Có phải vì 
tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì phi đạo tri kiến 
thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh 
nên Hiển giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh chăng?' thì Hiền giả 
cũng lại đáp rằng “Không phải vậy. Nhưng theo ý nghĩa nào! mà 
Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh?” 

Đáp: “Này Hiển giả, vì Vô dư Niết-bàn vậy °”. 

Lại hỏi: 

“Thế nào, này Hiển giả, có phải vì giới thanh tịnh nên Sa-môn 
Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng?” 

“Đáp: “Không phải vậy”. 

Lại hỏi: 

“Vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì đạo 
phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích 
đoạn trí thanh tịnh nên Hiển giả theo Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư 
Niết-bàn chăng?” 

“Đáp: “Không phải vậy”. 

Lại hỏi: 

“Tôi vừa hỏi Hiển giả, “Thế nào, này Hiển giả, có phải vì giới 
thanh tịnh nên Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng”? 
Hiền giả đáp: 'Không phải vậy". “Vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, 
vì nghi thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến 
thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Sa-môn Cù-đàm thi thiết 
Vô dư Niết-bàn chăng? Vậy những điều Hiển giả nói có ý nghĩa gì? 
Làm thế nào để biết được?” 

Đáp rằng: 


- Hán: dĩ hà nghĩa “H—=q=C Pali: kim attham, có mục địch gì? 

- Hán: Vô dư Niết-bàn =L=l=I=n=C Pali: anupadä nparinibbana, Niết-bàn không 
còn chấp thủ. 

Bản Hán nhảy một đoạn so với bản Päli: kin nu kho ävuso sTlavisuddhi anupada 
parinibbanan ti, "Này Hiền giả, phải chăng giới thanh tịnh là Niết-bàn không thủ 
trước (Vô dư Niết-bàn)?” 


20. 
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“Này Hiển giả: Nếu vì giới thanh tịnh mà Thế Tôn, Sa-môn Cù- 
đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn, thì đó là lấy hữu dư mà gọi vô dư. Nếu 
vì tâm thanh tịnh, vì tri kiến thanh tịnh, vì nghi cái thanh tịnh, vì đạo 
phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích 
đoạn trí thanh tịnh mà Đức Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư 
Niết-bàn, thì tức là lấy hữu dư mà gọi là vô dư”". 

“Này Hiển giả, nếu la pháp đó?” mà Đức Thế Tôn thi thiết Vô 
dư Niết-bàn thì phàm phu cũng sẽ Bát-niết-bàn, bởi vì phàm phu cũng 
ha pháp đó”. 

“Này Hiển giả, nhưng vì giới thanh tịnh, nên tâm thanh tịnh; vì 
tâm thanh tịnh nên kiến thanh tịnh; vì kiến thanh tịnh nên nghi cái 
thanh tịnh; vì nghi cái thanh tịnh nên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh; vì 
đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh nên đạo tích tri kiến thanh tịnh; vì đạo 
tích tri kiến thanh tịnh nên đạo tích đoạn trí thanh tịnh, nên Đức Thế 
Tôn Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn. 

“Hiển giả, xin hãy nghe thêm. Xưa, vua xứ Câu-tát-la là Ba-tư- 
nặc”! ở nước Xá-vệ, có việc ở Sa-kê-đế”. Nhà vua suy nghĩ như vầy: 
“Dùng phương tiện gì để trong một ngày đi từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế 
được?” Lại suy nghĩ như vây: “Nay ta nên từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế, ở 
giữa đường đó, bố trí bẩy cỗ xe'. Rồi thì, từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế, ở 
giữa đường đó, vua bố trí bẩy cỗ xe. Bố trí bẩy cỗ xe xong, từ Xá-vệ 
nhà vua đi đến cỗ xe thứ nhất, ngồi trên cỗ xe thứ nhất đi đến cỗ xe 
thứ hai. Rồi bỏ cỗ xe thứ nhất cỡi cỗ xe thứ hai đến xe thứ ba; bỏ cỗ 
xe thứ hai ngồi trên cỗ xe thứ ba đến cỗ xe thứ tư; bỏ cỗ xe thứ ba 
ngồi trên cỗ xe thứ tư đến cỗ xe thứ năm; bỏ cỗ xe thứ tư ngồi trên 
cỗ xe thứ năm đến cỗ xe thứ sáu; bỏ cỗ xe thứ năm ngồi trên cỗ xe 


”: $o sánh bản Päli: silavisuddhiñ ce ävuso Bhagavãä anupädä parinibbänam 


paññapessa, sa-upadanam yeva samanam anupada parinibbanam paññapessa, 
.. “Nếu Thế Tôn thiết lập (hi thiết) giới thanh tịnh là Vô dư Niết-bàn thì Ngài 
cũng thiết lập Vô dư Niết-bàn bình đẳng với Hữu dư...” 

Tức ngoài những pháp đã kể: giới tịnh, cho đến, tri kiến tịnh. 

Nghĩa là, phàm phu không có giới tịnh, cho đến, tri kiến tịnh. 

Câu-tát-la vương Ba-tư-nặc ————- C——‹c Paii: raja Pasenadi Kosalo. 
Sa-kê-đế =P=——rcác bản Hán đều viết Bà-kê-đế =C —==—c Nay theo âm Päli 
tương đương sửa lại. Pãli: Sakẽeta, một thành phố ở phía Bắc Kosala. 


22. 
23. 
24. 
25. 
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thứ sáu đến cỗ xe thứ bảy; bỏ cỗ xe thứ sáu ngồi trên cỗ xe thứ bảy; 
trong một ngày là đến Sa-kê-đế. 

“Sau khi làm việc xong ở Sa-kê-đế, ngồi trong chánh điện của 
nhà vua, với các đại thần vây quanh. Quần thần tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, phải chăng chỉ trong một ngày mà Thiên 
vương đi từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế? 

“Vua nói: Đúng vậy. 

“Tâu Thiên vương, có phải Thiên vương cỡi cỗ xe thứ nhất mà 
trong một ngày đi từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế? 

“Vua nói: 

“Không phải vậy. 

“Có phải Ngài cỡi cỗ xe thứ hai, cỗ xe thứ ba cho đến cỗ xe thứ 
bảy từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế? 

“Không phải vậy. 

“Thế nào, này Hiển giả, nếu quần thần lại hỏi nữa, Ba-tư-nặc 
quốc vương xứ Câu-tát-la sẽ đáp thế nào? Có phải vua trả lời cho 
quần thân rằng: 

“Ta ở Xá-vệ có việc ở Sa-kê-đế, ta nghĩ thế này: “Dùng phương 
tiện gì để trong một ngày đi từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế được? Lại suy 
nghĩ như vầy: “Nay ta nên từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế, ở giữa đường đó, 
bố trí bẩy cỗ xe'. Rồi thì, từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế, ở giữa đường đó, ta 
bố trí bẩy cỗ xe. Bố trí bẩy cỗ xe xong, từ Xá-vệ ta đi đến cỗ xe thứ 
nhất, ngồi trên cỗ xe thứ nhất đi đến cỗ xe thứ hai. Rồi bỏ cỗ xe thứ 
nhất cỡi cỗ xe thứ hai đến cỗ xe thứ ba; bỏ cỗ xe thứ hai ngồi trên cỗ 
xe thứ ba đến cỗ xe thứ tư; bỏ cỗ xe thứ ba ngồi trên cỗ xe thứ tư đến 
cỗ xe thứ năm; bỏ cỗ xe thứ tư ngồi trên cỗ xe thứ năm đến cỗ xe thứ 
sáu; bỏ cỗ xe thứ năm ngồi trên cỗ xe thứ sáu đến cỗ xe thứ bảy; bỏ 
cỗ xe thứ sáu ngồi trên cỗ xe thứ bảy; trong một ngày là đến Sa-kê- 
đế. 

“Như vậy! Thưa Hiển giả, Ba-tư-nặc, vua xứ Câu-tát-la, trả lời 
câu hỏi của quần thần như vậy. 

“Cũng vậy, thưa Hiển giả, vì giới thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, 
vì tâm thanh tịnh nên tri kiến thanh tịnh, vì tri kiến thanh tịnh nên nghi 
cái thanh tịnh, vì nghi cái thanh tịnh, nên đạo phi đạo tri kiến thanh 
tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh nên đạo tri kiến thanh tịnh, vì 
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đạo tích tri kiến thanh tịnh nên đạo tích đoạn trí thanh tịnh, vì đạo tích 
đoạn trí thanh tịnh nên Thế Tôn thi thiết Vô dư Niết-bàn”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử: 

“Hiển giả tên là gì? Các vị phạm hạnh” gọi Hiển giả như thế 
nào?” 

Tôn giả Mãn Từ Tử trả lời rằng: 

“Hiển giả, tôi hiệu” là Mãn. Thân mẫu tôi tên Từ, do đó các vị 
phạm hạnh gọi tôi là Mãn Từ Tử”. 

Tôn giả Xá-lê Tử tán thán rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Tôn giả Mãn Từ Tử! Là đệ tử của Đức 
Như Lai, trí biện hoàn hảo”, thông minh, quyết định, an lạc vô úy, 
thành tựu sự chế ngự, đạt đến đại biện tài, được phướn cam lỗ”, ở 
trong cam lổ giới” tự mình đã chứng ngộ, thành tựu và an trụ. Vì khi 
hỏi Hiển giả những ý nghĩa vô cùng sâu xa thảy đều được trả lời. Hiển 
giả Mãn Từ Tử, những người phạm hạnh sẽ được nhiều lợi ích, nếu 
gặp được Tôn giả Mãn Từ Tử, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ 
bái. Nay tôi cũng được lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ 
bái. Những người phạm hạnh nên quấn y trên đầu để đội Hiển giả 
Mãn Từ Tử, vì để được nhiều lợi ích. Nay tôi cũng được nhiều lợi ích, 
tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái”. 

Tôn giả Mãn Từ Tử hỏi Tôn giả Xá-lê Tử: 

“Hiền giả tên gọi là gì? Các vị phạm hạnh gọi Hiển giả như thế 
nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Tôi tự là Ưu-ba-để-xá?!. Thân mẫu tôi là Xá-lê”, nên những 
người phạm hạnh gọi tôi là Xá-lê Tử”. 
%- Hán: phạm hạnh nhân —=—=tI=CPäli: Sabrahmacarï, đồng phạm hạnh, bạn đồng tu. 
Hán: ngã hiệu —==—=, bản Tống: ngã phụ hiệu —===——A tên cha. Päli: Punno... 
me... Namam, tên tôi là Punna. 
Hán: sở tác trí biện ===0~—=G=C 
Hán: cam lộ tràng —=S =I=A Päli: amataketu (2); từ điển Pãli không có từ này. 
Hán: cam lộ giới —==S=—A chỉ cõi bất tử; đồng nghĩa với Niết-bàn giới. Pali: 
amatadhatu. 
Ưu-ba-đề-xá “u=¡ =“z—c Päli: Upatissa. 
Xá-lê ———c Pali: Sari. 
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Hiền giả Mãn Từ Tử tán thán rằng: 

“Hôm nay tôi đã bàn luận với vị đệ tử ngang hàng Đức Thế 
Tôn mà không biết, cùng với bậc Đệ nhị tôn”! luận bàn mà không 
biết, cùng với bậc Đệ nhị tôn luận bàn mà không biết, cùng luận bàn 
với vị đệ tử tiếp tục vận chuyển pháp luân đã được vận chuyển" mà 
không biết. Nếu tôi biết ngài là Xá-lê Tử thì tôi đã không trả lời nổi 
một câu, huống chi lại luận bàn sâu xa như thế. Lành thay! Lành thay! 
Tôn giả Xá-lê Tử, là đệ tử của Đức Như Lai, trí biện hoàn hảo, thông 
minh, quyết định, an lạc vô úy, thành tựu sự chế ngự, đạt đến đại biện 
tài, được phướn cam lồ, ở trong cam lồ giới tự mình đã chứng ngộ, 
thành tựu và an trụ. Vì Hiển giả đã hỏi những ý nghĩa vô cùng sâu xa. 
Hiền giả Xá-lê Tử, những người phạm hạnh sẽ được nhiều lợi ích, nếu 
gặp được Tôn giả Xá-lê Tử, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ 
bái. Nay tôi cũng được lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ 
bái. Những người phạm hạnh nên quấn y trên đầu để đội Hiền giả Xá- 
lê Tử, vì để được nhiều lợi ích. Nay tôi cũng được nhiều lợi ích, tùy 
thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái”. 

Hai vị Hiền giả khen ngợi nhau như vậy. Cùng khen ngợi nhau 
như vậy rồi, hoan hỷ phụng hành, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trở về 
chỗ nghỉ của mình. 





3' Các bản Tống-Nguyên-Minh đều in: Thế Tôn đẳng đệ tử =8=L——-I=C Päil: 


satthukappena vata kira bho sävakena, (cùng với) vị đệ tử được xem là ngang 
hàng với Đạo Sư. 

Đệ nhị tôn —=6=L=CNói như vậy, vì Ngài Xá-lợi-phất được kính trọng dưới Đức 
Phật chỉ một bậc. 

Pháp tướng =k=N=a vị tướng quân của Chánh pháp. Päli: dhammasnapäii. 

Hán: chuyển pháp luân phục chuyển đệ tử —=k—=_——-I=A nghĩa là hỗ trợ 
Phật chuyển pháp luân. 


34. 


35. 
36. 


10. KINH LẬU TẬN! 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa ở Câu-lâu-sấu?, tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm, đô 


ấp của Câu-lâu°. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Do tri, do kiến mà các lậu bị tận diệt chớ không phải do không 


tri, không kiến. 


“Sao gọi là do tri, do kiến mà các lậu bị tận diệt? Đó là do có 


chánh tư duy và không chánh tư duy. Nếu không chánh tư duy thì dục 
lậu chưa sanh sẽ sanh; đã phát sanh liễn tăng trưởng; hữu lậu, vô minh 





Tương đương Paäli: M.2. Sabbasava-sutta (kinh Nhất thiết lậu). Biệt dịch: No.31. 
Phật Thuyết Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh, Hậu Hán, An Thế Cao dịch, 
Đại 1 tr.813; No.125(40.6) Tăng Nhất “Thất Nhật Phẩm, kinh số 6”. 

Câu-lâu-sấu —==—=G“A tức Päli: Kurusu, giữa những người (nước) Kuru. Nhưng, 
Päali, M.2: Saävatthiyam viharati Jetavane..., trú ở Xá-vệ, trong rừng Jeta... No.1† 
25 (40.6) cũng vậy, Xá-vệ Kỳ thọ Cấp cô độc viên. No.31, Phật tại Câu-lưu, Tu 
hội pháp nghị tư duy. 

Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu đô ấp =C=i——————cPaãli: Kammaãsa-dhamma, 
thủ phủ của những người Kurũ. Xem thêm cht.2. 

Dĩ trí, dĩ kiến cố “H=H—=G=C Pali: jaänato... passato asavanam khayam vadâmi, 
“Ta nói sự diệt tận của các lậu là do biết, do thấy”. 

Chánh tư duy bất chánh tư duy ===============C No.31. Bổn quán, phi 
bổn quán ==“=[ =D===[=Asuy niệm đúng đắn và suy niệm không đứng 
đắn. Pãli: yoniso ca manasikãram ayoniso ca manasikãram, có như lý 
tác ý và không như lý tác ý (tư niệm có phương pháp và không có 
phương pháp). 





www.daitangkinh.org 


64 TRUNG A-HÀM 





lậu chưa sanh sẽ phát sanh; đã phát sanh liền tăng trưởng”. Nếu có 
chánh tư duy thì dục lậu chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh liền tiêu 
diệt. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không sanh; đã sanh liền 
tiêu diệt. 

“Những người phàm phu ngu si, không được nghe chánh pháp, 
không được gặp bậc chơn tri thức, không biết thánh pháp, không điều 
ngự thánh pháp” không biết pháp như thật. Nếu không có chánh tư 
duy, dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã phát sanh liền tăng trưởng; 
hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ phát sanh; đã phát sanh liễn tăng 
trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, 
đã phát sanh liền tiêu diệt; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không 
phát sanh; đã phát sanh liền tiêu diệt. Vì không biết pháp như thật do 
đó pháp không nên niệm lại niệm, pháp nên niệm lại không niệm. Vì 
pháp không nên niệm lại niệm, pháp nên niệm lại không niệm, nên 
dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng; hữu lậu và 
vô minh lậu chưa sanh liền phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng. 

“Thánh đệ tử đa văn được nghe Thánh pháp, được gặp bậc chơn 
tri thức, được điều ngự theo Thánh pháp, biết pháp như thật, nhưng 
nếu không có chánh tư duy, thì dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã 
sanh liền tăng trưởng; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh liền phát 
sanh, đã sanh liền tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ 
không sanh, đã sanh liền tiêu diệt; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ 
không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt. Sau khi biết pháp như thật, pháp 
không nên niệm thì không niệm, pháp nên niệm liền niệm. Vì không 
niệm pháp không nên niệm và pháp nên niệm liền niệm, nên dục lậu 
chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt; hữu lậu và vô minh 
lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt. 

“Có bẩy sự đoạn trừ lậu, phiển não, pháp ưu sâu. Những øì là 


5. Ba lậu: Dục lậu —| (Päli: kãmãsava): Tất cả phiền não ở cõi Dục, trừ vô minh. 


Hữu lậu —"| (Päli: bhavãsava): Tất cả phiền não ở cõi Sắc trừ vô minh. Vô minh 
lậu “L—| (Päli: avijjasava): Vô minh trong ba cõi. Bản Pãäli chỉ nêu tổng quát: 
anuppanna c'eva äsava... các lậu chưa sanh. 

Hán: bất điều ngự Thánh pháp ——===s =t “k=Anghĩa là, không được huấn luyện, 
hay điều phục, theo Thánh pháp. 
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bẩy? Có lậu được đoạn do kiến, có lậu được đoạn do hộ, có lậu được 
đoạn do ly, có lậu được đoạn do dụng, có lậu được đoạn do nhẫn, có 
lậu được đoạn do trừ, có lậu được đoạn do tư duy. 

“Thế nào là lậu được đoạn do kiến?? Kẻ phàm phu không 
được nghe chánh pháp, không gặp bậc chơn trí thức, không biết 
Thánh pháp, không điều ngự Thánh pháp, không biết như thật về 
pháp, không có chánh tư duy nên suy nghĩ thế này: “Ta có đời quá 
khứ?? Ta không có đời quá khứ ? Do nhân duyên gì ta có đời quá 
khứ? Đời quá khứ ta như thế nào? Ta có đời vị lai? Ta không có đời 
vị lai? Do nhân duyên gì ta có đời vị lai? Ta có đời vị lai như thế 
nào?`* Người ấy hoài nghi về mình rằng'': “Thân ta là gì, nó là thế 
nào?!" Ñay chúng sanh này từ đâu đến, và sẽ đi về đâu? Trước kia 
do nhân gì mà có, và sẽ do nhân gì mà có?” Người kia khởi tư duy 
không chánh như vậy rổi, trong sáu tà kiến, một tà kiến khởi lên 
cho rằng “Quả thật có thần ngã'”. Hoặc một tà kiến khởi lên cho 
rằng “Quả thật không có thần ngã'. Hoặc một tà kiến khởi lên cho 
rằng “Thần ngã thấy là thần ngã'°. Hoặc một tà kiến khởi lên cho 
rằng “Thần ngã thấy là phi thần ngã“. Hoặc một tà kiến khởi lên 
cho rằng “Chính thần ngã ấy có thể thấy, có thể biết, có thể hành 
động, có thể sai khiến hành động, có thể đứng dậy, có thể sai 
khiến đứng dậy, sanh vào nơi này, nơi kia, thọ lãnh thiện báo, ác 
báo; quyết không từ đâu đến, quyết không phải đã có, quyết không 


Lậu tùng kiến đoạn =| “a—=_=C Pãli: asava dassana pahatabbä. 
Pali: ahosim nu kho aham atitam addhanam, “Ta đã hiện hữu trong đời qua 
khứ?” 

- Hán: iự nghi =——A ở đây, hoài nghi về sự hiện hữu của mình trong đời hiện tại. 
Pali: paccupannam addhanam kathamkathr hoti. 

- Hán: kỷ thân hà vị thị, vân hà thị “v=—=0—=0-=CPäli: kin nu kho “smi, 
kathan nu kho “smi, “Tại sao ta hiện hữu? Ta hiện hữu như thế nào?” 

- Hán: chân hữu thần “u———Atự ngã được biết như là linh hồn hay thần hồn. Päli: 
atthi me attä ti, “Ta có tự ngã”. 

-_ Thần kiến thần —=—=——c No.31: Tự kế thân thân kiến —==p==—=—‹c Päli: attana 
vã attanam samjanamiti, “do tự mình, tôi biết có tự ngã”. 

- Hán: thần kiến phi thần —====D——cC Päli: attanä va anattäanam samjaänamiii, 


ãa” 


“Không do tự mình, tôi biết có tự ngã. 
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phải sẽ có''”. Đó tệ của kiến": bị kiến lay động, bị kết sử của kiến 
buộc chặt. Kẻ phàm phu ngu si vì thế mà phải chịu cái khổ của 
sanh, lão, bệnh, tử. 

“Đa văn Thánh đệ tử được nghe Thánh pháp, gặp bậc chơn tri 
thức, được chế ngự theo Thánh pháp, biết pháp như thật, biết như thật 
về Khổ, biết Khổ tập, biết Khổ diệt và biết như thật Khổ diệt đạo. 
Biết như thật như thế rồi, ba kết tận trừ. Khi ba kết là thân kiến, giới 
thủ, và nghi đã trừ hết, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa lạc ác 
pháp. chắc chắn thăng tiến đến chánh giác, thọ sanh tối đa bảy đời 
trong thiên thượng và nhân gian. Sau bảy lần qua lại liền chứng đắc 
Khổ đế. Nếu không có tri kiến thì phát sanh phiển não, ưu sâu, có tri 
kiến thì không phát sanh phiển não, ưu sầu. Đó là lậu được đoạn trừ 
do kiến. 

“Có lậu được đoạn trừ do hộ” là gì? Tỳ-kheo khi mắt thấy sắc, 
nếu có phòng hộ nhãn căn thì sẽ do chánh tư duy mà quán bất tịnh 
vậy; nếu không phòng hộ nhãn căn thì sẽ do không chánh tư duy mà 
quán là tịnh. Nếu không phòng hộ thì sanh phiền não, ưu buồn. Nếu 
có phòng hộ thì không sanh phiền não, ưu buôn. Cũng vậy, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý biết pháp mà có phòng hộ ý căn, thì sẽ do chánh tư 
duy mà quán bất tịnh, nếu không phòng hộ ý căn thì sẽ do không 
chánh tư duy mà quán là tịnh. Nếu không phòng hộ thì sanh phiển 
não, ưu buồn, nếu có phòng hộ thì không sanh phiển não, ưu buồn. 
Đó là có lậu được đoạn trừ do hộ. 

“Có lậu được đoạn trừ do ly'° là gì? Tỳ-kheo khi thấy voi dữ thì 





- Hán: định vô sở tùng lai..., “w=L==q—FPäli: so kho pana me ayam attä nicco 
dhuvo sassato aviparinamadhammo sassatisamam tath'eva thassatiti, “Tự ngã 
của ta ấy thường trụ, kiên cố, vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu”. 

- Hán: kiến chỉ tệ ==—=... Päli: ldam vuccati... Diithigatam dittthigahanam 
ditthikantaram ditthivisukam ditthivipphanditam ditthisamyojanam, “Đó được gọi 
là sở hành của tà kiến, rừng rậm của tà kiến, đường hiểm của tà kiến, tranh 
chấp của tà kiến, sự náo động của tà kiến, sự trói buộc của tà kiến”. 

- Hán: lậu tùng hộ đoạn “| =“q=9=_=C Pali: asava samvara pahatabba, các lậu 
được đoạn trừ do phòng hộ. 

- Hán: lậu tùng ly đoạn“| “q—-= =C Pali: asaväa parivajjana pahatabba, các lậu 
được đoạn trừ do bởi sự tránh xa. 
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nên xa lánh, ngựa dữ, trâu dữ, chó dữ, rắn độc, đường hiểm, nhà tiểu, 
hầm hố, sông ngòi, suối sâu, vách núi, ác tri thức, ác bằng hữu, ác dị 
đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú xấu, hoặc Tỳ-kheo ở chung một chỗ 
với các người phạm hạnh, người không nghi ngờ mà khiến nghi ngờ, là 
những trường hợp phải nên xa lánh”. Hãy nên xa lánh tất cả ác tri 
thức, ác bằng hữu, ác ngoại đạo, ác dị đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú 
xấu, hoặc Tỳ-kheo ở chung một chỗ với các người phạm hạnh, người 
không nghi ngờ mà khiến nghi ngờ. Nếu không xa lánh thì khởi sanh 
phiền não, ưu sầu. Nếu xa lánh thì không phát sanh phiền não, ưu sầu. 
Đó là lậu được đoạn trừ do ly. 

“Có lậu được đoạn trừ do dụng”? là gì? Tỳ-kheo khi thọ dụng y 
phục, chẳng phải để cầu lợi, chẳng phải để kiêu hãnh, chẳng phải để 
trang sức, mà vì muỗi mòng, gió mưa, lạnh nóng và vì hổ thẹn. Khi 
thọ dụng đồ ăn uống chẳng phải vì mưu lợi, chẳng phải để trang sức, 
chẳng phải để mập béo mà vì để làm thân thể ở đời lâu dài, trừ phiển 
não, ưu buồn, vì để thực hành phạm hạnh, vì muốn để bệnh cũ tiêu trừ 
đừng sanh bệnh mới, và vì để sống lâu, an ổn, không bệnh hoạn. Khi 
thọ dụng nhà cửa, phòng xá, giường nệm, ngọa cụ, không phải để kiêu 
hãnh, chẳng phải để trang sức, mà vì để lúc mệt mỏi có nơi an nghỉ, 
để được tĩnh tọa. Khi thọ dụng thuốc thang không phải để mưu lợi, 
không phải để kiêu hãnh, không phải để mập béo, mà chỉ để trừ bệnh 
hoạn, để điều hòa mạng căn, để an ổn không bệnh. Nếu không thọ 
dụng những thứ ấy thì sẽ sanh phiển não, sầu lo, còn thọ dụng thì 
không sanh phiên não sâu lo. Đó là hữu lậu được đoạn trừ do dụng. 

“Có lậu được đoạn trừ do nhẫn”! là gì? Tỳ-kheo tính tấn đoạn trừ 
ác, bất thiện, tu tập thiện pháp, nên luôn luôn có ý tưởng trỗi dậy”, 
chuyên tâm tỉnh tấn; thân thể, da, thịt, gân, xương, máu, tủy, thà để 





- Nghĩa là, tránh xa những Tỳ-kheo nào giao du bạn xấu, v.v..., khiến các bạn 


đồng tu phải nghi ngờ. 
20. 


Hán: lậu tùng dụng đoạn “| =q—=_=C Pali: asava patisevana pahatabba, các lậu 
được đoạn trừ do thọ dụng. 

?!'- Hán: lậu tùng nhẫn đoạn =|=q—= _=C Päli: äsavã adhivasanã pahãtabbä, các lậu 
được đoạn trừ do sức chịu đựng. 

?“. Hán: thường hữu khởi tưởng ¬ —=_=Q-A luôn luôn có ý tưởng tỉnh thức, không 


ham ngủ nghỉ. 
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khô kiệt tất cả chớ không bỏ tinh tấn. Phải đạt được mục đích mong 
muốn mới xả sự tinh tấn. Tỳ-kheo lại phải chịu đựng sự đói khát, lạnh 
nóng, muỗi mòng, ruồi, bọ chét, chấy, dù gió hay nắng bức bách, bị 
lời dữ, bị đánh đập, cũng đều có thể nhẫn chịu được. Dù thân mạng 
bệnh tật rất là đau đớn đến nỗi gần muốn tuyệt mạng, và những điều 
không thể ưa vui được, tất cả đều chịu đựng được. Nếu không nhẫn 
chịu thì sanh phiển não, ưu buồn, còn nhẫn chịu được thì không sanh 
phiền não ưu buồn. Đó là lậu được đoạn trừ do nhẫn. 

“Có lậu được đoạn trừ do trừ” là gì? Tỳ-kheo nếu sanh khởi dục 
niệm mà không đoạn trừ, hay xả ly; sanh nhuế niệm, hại niệm mà 
không đoạn trừ xả ly. Nếu không trừ diệt thì sanh khởi phiển não, ưu 
buồn; còn nếu trừ diệt thì không sanh phiền não, ưu buôn. Đó là lậu 
được đoạn trừ do trừ. 

“Có lậu được đoạn trừ do tư duy”! là gì? Tỳ-kheo tư duy về giác 
chi thứ nhất là niệm, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thẳng đến xuất 
yếu; trạch pháp, tinh tấn, hỷ, tức”, định, cho đến tư duy về giác chi thứ 
bẩy là xả, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thẳng đến xuất yếu; nếu 
không tư duy thì sanh phiền não, ưu sầu, còn có tư duy thì không sanh 
phiền não ưu sầu. Đó là lậu được đoạn trừ do tư duy. 

“Nếu có Tỳ-kheo nào do kiến mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ 
bởi kiến; do hộ mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi hộ; do ly mà 
đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi ly; do dụng mà đoạn trừ các lậu 
được đoạn trừ bởi dụng; do nhẫn mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ 
bởi nhẫn; do trừ mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi trừ; do tư duy 
mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi tư duy. Đó gọi là Tỳ-kheo đã 
đoạn trừ tất cả lậu, đã giải trừ các kết phược, có thể bằng chánh trí mà 
chứng đắc Khổ đế”. 

Đức Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 





3. Hán: lậu tùng trừ đoạn =|=q—=_=C Päli: äsaväa vinodä pahãtabbä. 


®#. Hán: lậu tùng tư duy đoạn =|=q——- =C Päli: äsavã bhãvanã pahãtabbä, các 
lậu được đoạn trừ do tu tập. 


3. Hán: tức —Asự nghỉ ngơi, nhưng thường nói là khinh an. Päli: passaddhi. 
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II. KINH DIÊM DỤ! 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 


lâm, vườn Cấp cô độc. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 
“Nếu tùy theo nghiệp được tạo tác của mỗi người mà thọ lấy quả 


báo của nó; như vậy, không có sự thực hành phạm hạnh, không thể 
diệt tận khổ”. Nếu nói như vậy: “Tùy theo nghiệp được tạo tác của mỗi 
người mà thọ lấy quả báo của nó”. Như vậy, có sự tu hành phạm 
hạnh, có được sự diệt tận được khổ. 


“Vì sao như vậy? Giả sử có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải 


thọ quả khổ là quả báo của địa ngục?. Thế nào là người tạo nghiệp bất 
thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục? Nghĩa là, nếu có 


“Thí Dụ Về Hạt Muốt”. Bản Hán, bắt đầu quyển 3. Tương đương Päli: A.III.99 
Lonaphala (Lonakapalla). 

Pali: yatha yathayam puriso kammam karoti tatha tatha tam patisamvediyaftI tỉ 
etam santam, bhikkhave, brahmacariyavaso na hoti, okaso na paññayati samma 
dukkhassa antakiriyäya, “Nếu nói rằng: 'Con người này tạo tác nghiệp như thế, 
như thế, nó sẽ cảm thọ nghiệp ấy như thế, như thế'. Nếu vậy, này các Tỳ- 
kheo,... không có đời sống phạm hạnh; không có cơ hội nêu rõ sự diệt tận khổ 
một cách chân chánh”. 

Trong bản Hán, nguyên văn lặp lại như trên, nhưng trong bản Päli: yatha yatha 
vedanyam ayam pruriso kammam karot tatha tatha tassa vipakam 
patisamvediyati, “Con người này tạo tác nghiệp được cảm thọ như thế như thế, 
nó sẽ cảm thọ dị thục của nghiệp ấy như thế như thế...” 

Bản Pali: appamattakam pi päpakammam katam tam enam nirayam upaneti, “chỉ 
tạo nghiệp ác dù chỉ chút í, nhưng nghiệp ấy dẫn đến địa ngục”. 
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người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ 
mạng rất ngắn?. Đó là người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ 
là quả báo của địa ngục. Ví như có người đem một lạng muối bỏ vào 
một chút nước, muốn làm cho nước mặn không thể uống được, các 
ngươi nghĩ sao, một lạng muối đó có thể làm cho một ít nước mặn đi 
không thể uống được chăng?” 

Đáp rằng: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn, vì sao thế? Vì muối nhiều, nước 
ít, nên có thể làm cho mặn đi không thể uống được”. 

“Cũng vậy, nếu có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả 
khổ là quả báo của địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện 
tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục? Nghĩa là, có một người 
không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất 
ngắn. Đó là người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo 
của địa ngục. 

“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ 
là quả báo trong đời hiện tại? Thế nào là có người tạo nghiệp bất 
thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có 
một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài”. Đó là có 
người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời 
hiện tại. Cũng như có người đem một lạng muối bổ vào sông Hằng, 
muốn làm cho nước mặn không thể uống được. Các ngươi nghĩ sao? 
Một lạng muối đó, lại có thể làm cho nước sông Hằng mặn không 
thể uống được chăng? 

Đáp rằng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn, vì sao vậy? Vì nước sông Hằng 
rất nhiều mà một lạng muối thì quá ít, do đó không thể làm mặn đi 
đến không uống được”. 


Päli: paritto appãtumo appadukkhavihãrr, “hạn hẹp, tự ngã nhỏ mọn, sống ít 
khổ”. 

Pali: tadisamyeva appamattakam papakammam katam, “tạo ác nghiệp chút ít 
tương tợ (như trường hợp trên)”. 

Päli: apparitto mahatto appamanavihärï, “không hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời 
không hạn lượng”. 
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“Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ 
là quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện 
tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một 
người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là có nghiệp 
bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. 

“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ 
là quả báo trong địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện 
tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục? Nghĩa là, có một 
người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ 
mạng rất ngắn. Đó là có người tạo nghiệp tất phải thọ quả khổ là 
quả báo trong địa ngục. Ví như có người đoạt lấy con dê của người 
khác. Thế nào là có người đoạt lấy con dê của người khác? Nghĩa là, 
người đoạt dê ấy, hoặc vua, hoặc quan, có nhiều uy thế; người chủ 
dê kia thì nghèo hèn, không thế lực. Kẻ ấy vì không thế lực nên van 
lơn đủ thứ, chắp tay cầu xin, nói như thế này: “Thưa Tôn giả, xin 
ngài trả lại dê cho tôi. Hoặc trả tôi đúng giá tiền. Đó là có người 
đoạt dê của kẻ khác. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện tất 
phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. Thế nào là có người 
tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa 
ngục? Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, không 
tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là người tạo nghiệp bất 
thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. 

“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ 
là quả báo ngay trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp 
bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa 
là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. 
Đó là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo 
trong đời hiện tại. Cũng như có người trộm được dê của kẻ khác, 
nhưng chủ dê đoạt lại. Thế nào là có người trộm được dê của kẻ 
khác, nhưng chủ dê đoạt lại? Nghĩa là, người trộm dê kia nghèo hèn, 
không thế lực; còn người chủ dê kia hoặc vua, hay quan, có rất 
nhiều uy lực. Vì có nhiều uy lực nên bắt trói người lấy trộm và 
đoạt lại dê. Đó là có người dù trộm được dê của kẻ khác, nhưng bị 
chủ đoạt trở lại. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện, chắc 
chắn phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại báo. Thế nào 
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là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo 
trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, 
tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là có người tạo nghiệp bất thiện, tất 
thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. 

“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ khổ là quả 
báo trong địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải 
thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục? Nghĩa là, có một người không 
tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn. 
Đó là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo 
trong địa ngục. Cũng như có người nợ kẻ khác năm tiên, bị chủ bắt 
trói; cho đến chỉ nợ một tiền cũng như bị chủ nợ bắt trói. Thế nào là 
có người nợ kẻ khác năm tiên, bị chủ nợ bắt trói; cho đến chỉ nợ một 
tiền cũng bị chủ nợ bắt trói? Nghĩa là, người mắc nợ kia nghèo, không 
có thế lực. Người kia vì nghèo và không có thế lực nên nợ kẻ khác 
năm tiền liền bị chủ nợ bắt trói; cho đến chỉ nợ một tiền cũng bị chủ 
nợ bắt trói. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện phải thọ quả 
khổ là quả báo trong địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất 
thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục? Nghĩa là, có một 
người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ 
mạng rất ngắn. Đó là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả 
khổ là quả báo trong địa ngục. 

“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là 
quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện 
tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một 
người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là có một 
người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời 
hiện tại. Cũng như có người dù mắc nợ một trăm tiền nhưng không bị 
chủ nợ bắt trói; cho đến nợ ngàn vạn tiền cũng không bị chủ nợ bắt 
trói? Nghĩa là người mắc nợ có vô lượng tài sản và thế lực rất lớn. 
Người ấy nhờ vậy dù mắc nợ trăm ngàn tiền vẫn không bị chủ nợ bắt 
trói. Đó là người mặc dù mắc nợ trăm tiển vẫn không bị chủ nợ bắt 
trói, cho đến nợ ngàn vạn tiển cũng không bị chủ nợ bắt trói. Cũng 
vậy, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo 
trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải 
thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu 
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thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài? Đó là người tạo nghiệp 
bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Người ấy 
ở trong đời hiện tại giả sử có thọ báo của thiện hay ác nhưng chỉ nhẹ 
nhàng, chút ít thôi”. 

Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


12. KINH HÒA-PHÁ!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Thích-ki-sấu? nước Ca-duy-la-vệ”, trong 
vườn Ni-câu-loạ1!. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên” cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo sau giờ ăn trưa, vì có việc nên tập họp ngồi tại giảng đường. Lúc 
bấy giờ Ni-kiển” có một người đệ tử thuộc dòng họ Thích tên Hòa- 
pháŸ, sau giờ ăn trưa, thong thả đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên; 
cùng chào hồi nhau rồi ngồi sang một bên. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên hỏi sự việc như thế này: 

“Này Hòa-phá, ý ông nghĩ sao? Giả sử có Tỳ-kheo thủ hộ thân, 
miệng, ý; trong trường hợp này, ông có thấy vị ấy nhân đó mà sanh 
khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau chăng”?” 


Tương đương Pali: A.IV. 195 Vappa-sutta. 

Thích-ki-sấu —==—==6=C Päli: Sakkesu, “Giữa chúng những người Thích-ca. 
Ca-duy-la-vệ ={=———Acũng gọi là Ca-tì-la-vệ ={=s——cPali: Kapilavatthu, thủ 
phủ của người Thích-ca; quê hương của Đức Thích Tôn. 

Ni-câu-loại viên =========C Päli: Nigrodharäma, khu rừng gần Kappilavathu 
(Ca-tỳ-la-vệ) của một người bộ tộc Thích-ca tên là Nigrodha, được cúng cho 
Phật khi ngài trở về sanh quán ngay khi Ngài thành Đạo trong năm đầu tiên. 
Đại Mục-kiền-liên =j ===s=C Päli: Maha-Moggallana. 

Hán: trung thực hậu ———c 

Ni-kiền, tức Ni-kiển Tử, hay Ni-kiền Thân Tử ==—=—-I=APäli: Nagantha 
Nataputta. 

Hòa-phá #1=)=CPäli: Vappa, trùng tên với một trong năm đệ tử đầu tiên của 
Phật. 

Pali: ldha assa Vappa kayena samvutto vacaya samvutto manasa samvutto 
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Hòa-phá trả lời rằng: 

“Này Đại Mục-kiển-liên, giả sử có vị Tỳ-kheo thủ hộ thân, 
miệng, ý; trong trường hợp này tôi thấy rằng nhân đó mà sanh khởi 
lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau. Này Đại Mục-kiễn-liên, giả sử 
có ai ở đời trước hành bất thiện hạnh, người ấy do đó mà sanh khởi lậu 
bất thiện khiến cho đến đời sau'°”. 

Lúc đó'' Đức Thế Tôn đang tĩnh tọa ở chỗ vắng vẻ; bằng thiên 
nhĩ thanh tịnh siêu việt loài người, nghe Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và 
Thích Hòa-phá đệ tử của Ni-kiển cùng bàn luận như thế. 

Đức Thế Tôn nghe xong, vào lúc xế chiều, rời chỗ tĩnh tọa, đi 
đến giảng đường, trải chỗ và ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Sau khi ngồi, 
Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Đại Mục-kiển-liên, vừa rồi ông cùng đệ tử của Ni-kiển 
Thích Hòa-phá bàn luận về việc gì? Lại có việc gì mà tập họp ngồi tại 
giảng đường?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con cùng với chúng Đại Tỳ-kheo 
sau giờ ăn trưa, vì có việc nên tập họp ngồi tại giảng đường. Lúc 
bấy giờ đệ tử Ni-kiển thuộc Thích Hòa-phá này, sau giờ ăn trưa, 
thong thả đi đến chỗ con; cùng chào hỏi nhau rồi ngồi sang một 
bên. Con hỏi như vầy: 'Này Hòa-phá, ý ông nghĩ sao? Giả sử có 
Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý; trong trường hợp này, ông có thấy 
vị ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau 
chăng? Hòa-phá trả lời con rằng: “Này Đại Mục-kiêển-liên, giả sử 
có Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý; trong trường hợp này tôi thấy 


avijjaviraga vijjuppada passasi no tvam Vappa tam thanam yatonidanam 
purisam dukkhavedaniyä äsaväa assaveyyum abhisamparayam tỉ, “Này Vappa, ở 
đây có người phòng hộ thân, phòng hộ miệng, phòng hộ ý, xa lìa vô minh, sanh 
khởi minh; do nhân duyên nào đó mà người trong đời vị lai có thể khởi lên các 
lậu dẫn đến thọ khổ ấy. Này Vappa, ông có thấy trường hợp ấy chăng?” 

!9 pạii; pubbe papakammam katam avipakkavipakam, tatonidanam purisam 
dukkhavedaniya asava assaveyyum abhisamparayam, “ác nghiệp được làm 
trong quá khứ nhưng quả dị thục chưa chín do nhân duyên đó người ấy trong 
tương lai có thể khởi lên lậu hoặc dẫn đến câm thọ khổ. 

- Bản Tống-Nguyên-Minh: bƒ thời —=——rbản Cao-ly: hậu thời ==——aAsau đó. 
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rằng nhân thế mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau. 
Này Đại Mụuc-kiển-liên, giả sử có ai ở đời trước hành bất thiện 
hạnh, người ấy do đó mà sanh khởi lậu bất thiện khiến cho đến đời 
sau`. Bạch Thế Tôn, vừa rồi con cùng Thích Hòa-phá đệ tử Ni-kiển 
bàn luận như vậy. Vì việc đó mà ngồi tập họp tại giảng đường”. 

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Thích Hòa-phá, đệ tử của Ni-kiển 
rằng: 

“Nếu những gì ta nói là đúng, ông trả lời là đúng; nếu không 
đúng ông nên trả lời là không đúng. Ông có điều gì nghi ngờ thì nên 
hỏi ta như vầy: 'Sa-môn Cù-đàm, cái này có sự gì? Cái này có ý nghĩa 
øì?' Tùy những điều Ta nói mà ông có thể tiếp nhận được thì Ta với 
ông có thể bàn luận điều ấy”. 

Hòa-phá trả lời rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm, nếu điều Ngài nói là đúng, tôi sẽ nói là đúng. 
Nếu không đúng tôi sẽ nói là không đúng. Nếu có điều nào nghi ngờ 
tôi sẽ hỏi Cù-đàm: “Thưa Cù-đàm, điều này có sự gì? Điều này có 
nghĩa gì?' Tùy theo những điều Sa-môn Cù-đàm nói, tôi tiếp nhận. 
Vậy, Sa-môn Cù-đàm hãy cùng tôi bàn luận việc ấy”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ý Hòa-phá nghĩ sao? Giả sử có Tỳ-kheo sanh khởi thân hành 
bất thiện, lậu, nóng bức, ưu sầu”. Vị ấy sau đó thân hành bất thiện 
được diệt trừ, không tạo thêm những nghiệp mới, vứt bỏ nghiệp cũ, tức 
thời ngay trong đời hiện tại liền đạt đến cứu cánh, không còn bị nóng 
bức, thường trụ bất biến, tức điều được nói là được thấy bởi Thánh tuệ, 
được biết bởi Thánh tuệ. Nếu thân hành bất thiện, khẩu hành bất 
thiện, ý hành bất thiện, vô minh hành, lậu, nóng bức và ưu sầu, người 
ấy sau đó diệt trừ vô minh hành bất thiện, không tạo thêm những 
nghiệp mới, vứt bỏ nghiệp cũ, ngay trong đời này liền chứng được cứu 
cánh, không còn nóng bức, thường trú bất biến, tức điều được nói là 


- Hán: lậu phiền nhiệt ưu thích =| ====~-=—C Päli: kãyasamãärambhapaccayã 
uppajjanti asaväa vighataparilaha, “do duyên là sự hoạt động của thân mà phát 
sinh các lậu, (là những thứ) gây tàn hại, nóng bức”. 

- Vô minh hành... ưu sầu, Päli: avijjãpaccayä uppaijanti äsavä..., “do duyên là vô 
minh mà sinh khởi các lậu...” 
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được thấy bởi Thánh tuệ, được biết bởi Thánh tuệ. Thế nào, này Hòa- 
phá Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý như vậy, trong trường hợp này ông 
có thấy vị đó nhân mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau 
chăng?” 

Hòa-phá trả lời rằng: 

“Thưa Cù-đàm, giả sử có vị Tỳ-kheo thủ hộ thân, miệng, ý như 
vậy, trong trường hợp này tôi không thấy vị ấy do đó mà sanh khởi lậu 
bất thiện khiến cho đến đời sau”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay, Hòa-phá, thế nào, này Hòa-phá, nếu có Tỳ-kheo vô 
minh đã dứt hết, minh đã sanh khởi. Vị ấy vô minh đã dứt hết, minh 
đã sanh khởi; cảm giác về hậu thân'* sanh khởi thì biết là cảm giác về 
hậu thân sanh khởi; khi cẩm giác về hậu mạng” sanh khởi thì biết là 
cảm giác về hậu mạng sanh khởi. Khi thân hoại mạng chung, tuổi thọ 
đã kết thúc, ngay trong đời này, tất cả mọi cảm giác đã ngưng bặt, tự 
thân mình biết sẽ đi đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn'°. 

“Này Hòa-phá, cũng như nhân cây mà có bóng. Giả sử có người 
mang búa thật bén đến chặt đứt rễ cây, chặt nát ra thành nhiều khúc, 
phá làm mười phần, hoặc trăm phần, đốt cháy thành tro, rồi hoặc để 
gió thổi bay đi, hoặc mang bỏ vào trong nước. Ý Hòa-phá nghĩ sao? 
Bóng nhân cây mà có; bóng ấy do đó mà mất hẳn cái nhân của nó, 
nên tuyệt diệt không còn sanh nữa chăng?” 

Hòa-phá trả lời rằng: 

“Đúng như thế, thưa Cù-đàm”. 

“Này Hòa-phá, nên biết vị Tỳ-kheo kia lại cũng như vậy. Vô 
minh đã dứt hết, minh đã sanh khởi. Vị kia vô minh đã dứt hết, minh 
đã sanh khởi; cảm giác về hậu thân sanh khởi thì biết là cảm giác về 
hậu thân sanh khởi; khi cảm giác về hậu mạng sanh khởi thì biết là 
cảm giác về hậu mạng sanh khởi. Khi thân hoại mạng chung, tuổi thọ 


- Hán: hậu thân giác ————c Pali: kayapariyantikam vedanam vediyamano, khi 
có cảm giác về cảm thọ của thân tối hậu. 

- Hán: hậu mạng giác —=R—c Pãii: jvapariyantikam vedanam, cảm thọ của sinh 
mạng tối hậu. 

- Hán: cứu cánh lãnh =s—=N=C PaIi: stti, lạnh lùng. 
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đã kết thúc, ngay trong đời này, tất cả mọi cảm giác đã ngưng bặt, tự 
thân mình biết sẽ đi đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn. Này Hòa-phá, vị 
Tỳ-kheo với tâm giải thoát chơn chánh" như vậy, liền được sáu trụ xứ 
thiện'. Sáu trụ xứ đó là gì? Này Hòa-phá, Tỳ-kheo mắt thấy sắc mà 
không hỷ, không ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa- 
phá, vị Tỳ-kheo chánh tâm giải thoát như vậy, đó gọi là được trú xứ 
thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà không hỷ 
không ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, vị Tỳ- 
kheo chánh tâm giải thoát như vậy, đó gọi là được trụ xứ thứ sáu. 

Hòa-phá bạch rằng: 

“Đúng như vậy, thưa Sa-môn Cù-đàm!” 

“Đa văn Thánh đệ tử chánh tâm giải thoát như vậy, được sáu trụ 
xứ thiện. Sáu trụ xứ thiện là những gì?” 

“Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử khi mắt thấy sắc, không hỷ, 
không ưu, xả cầu”, vô vi, chánh niệm, chánh trí”. 

“Này Hòa-phá, Tỳ-kheo với tâm giải thoát chơn chánh như vậy, 
được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý biết pháp mà không hỷ, không ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, 
chánh trí. Này Hòa-phá, Tỳ-kheo với tâm giải thoát chơn chánh như 
vậy được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ sáu. Này Hòa-phá, Tỳ-kheo 
với tâm giải thoát chơn chánh như vậy, được sáu trú xứ thiện này”. 

Hòa-phá bạch rằng: 

“Đúng như thế, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử với tâm giải 
thoát chơn chánh như vậy, được sáu trú xứ thiện. Thưa Cù-đàm, Đa 
văn Thánh đệ tử khi mắt thấy sắc, không hỷ, không ưu, xả cầu, vô vi, 
chánh niệm, chánh trí. Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử với tâm giải 
thoát chơn chánh như vậy, được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ nhất. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà không hỷ, không ưu, xả 
cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử 


!“ Hán: chánh tâm giải thoát — ———c Pãäli: sammävimuttacitta, tâm được giải 
thoát hoàn toàn. 
!% Hán: lục thiện trú xứ ———-B-C Päli: cha satatavihärä, sáu hằng trú, an trú 


thường hằng. 
- Hán: xả cầu ==D=C Päli: upekkhako viharati, vị ấy sống với trạng thái xả. 
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với tâm giải thoát chơn chánh như vậy được nói là đạt được trụ xứ 
thiện thứ sáu. Như vậy, Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử với tâm 
giải thoát chơn chánh như vậy, được sáu trụ xứ thiện này”. 

Rồi thì, Hòa-phá bạch Thế Tôn rằng: 

“Bạch đức Cù-đàm, con đã biết. Bạch Đức Thiện Thệ, con đã 
hiểu. Bạch Đức Cù-đàm, cũng như người có mắt sáng, cái gì bị úp thì 
lật lên; cái gì bị che đậy thì giở ra; đối với người mê thì chỉ đường cho; 
trong tối tăm thì cho ánh sáng để ai có mắt thì thấy ánh sáng màu sắc. 
Sa-môn Cù-đàm cũng giống như vậy, vì con mà dùng vô lượng phương 
tiện thuyết pháp và hiển hiện nghĩa lý, theo đạo thậm thâm”. 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y với Phật, Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo, duy nguyện Thế Tôn nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; kể 
từ hôm nay trọn đời xin tự quy y, cho đến mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, cũng như người nuôi con ngựa dở mà mong có 
lợi ích. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Ni-kiển ngu si kia không 
khéo hiểu rõ, không thể giải biết, không biết được ruộng tốt, không 
suy xét mà cung kính, lễ bái, phụng sự trong một thời gian dài, mong 
được lợi ích, nhưng chỉ luống nhọc khổ, vô ích. Bạch Thế Tôn, con nay 
lần nữa xin tự quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, duy nguyện Thế 
Tôn nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; kể từ hôm nay, trọn đời xin tự quy y, 
cho đến mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, con vốn không biết nên đối với Ni-kiển ngu sỉ 
kia mà có tín, có kính, từ nay dứt hẳn. Vì sao thế? Vì phỉnh gạt con 
vậy. Bạch Thế Tôn, nay lần thứ ba xin tự quy y với Phật, Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo, duy nguyện Thế Tôn nhận lời cho con làm Ưu-bà- 
tắc; hôm nay, trọn đời xin tự quy y, cho đến khi mạng chung”. 

Phật thuyết như vậy. Thích Hòa-phá và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


Bản Cao-ly: tùy kỳ chư đạo “H—=—=D=C Các bản Tống-Nguyên-Minh: fùy thậm 
thâm đạo =“H—“` =D=C 


20. 


13. KINH ĐỘ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại Thắng lâm trong 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có ba độ xứ” khác chủng tánh, khác danh xưng, khác tông chỉ, 
khác học thuyết, mà dù cho người có trí tuệ khéo nhận lãnh, khéo ghi 
nhớ? để nói cho người khác', nhưng cũng không thu hoạch được lợi 
ích”. 

“Những øì là ba? Hoặc có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói 
như vậy: Tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng định sẵn”. 

“Lại có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói như vậy: Tất cả 
hành vi của con người đều do Đấng Tôn Hựu' định sẵn. 





!-. Tương đương Päii: A.II. 61 Tittha (hoặc Titthãyatana-sutta). 

Hán: độ xứ ===B=CPäli: tithayatana, chỗ vượt qua sông. Tittha cũng chỉ tông 
phái hay giáo phái, do đó, Titthãyatana cũng chỉ căn cứ hay nền tảng lập thuyết 
của các giáo phái. 

Pali: panditehi samanuyuñjayamanani samanugahiyamanani samanubhassiya- 
mãnäni, “bị các nhà thông thái nạn vấn, chất vấn, khuyến cáo”. 

Päli: param gantvã, “sau khi đến với người khác”. Tức là, có thể giảng giải lại 
cho người khác. 

Pali: akiriyäya santhahanti, “chúng (các học thuyết ấy) không mang lại hữu 
ích gì”. 

Hán: nhất thiết giai nhân túc mạng tạo =8=—== ]=J =“R“y“A“Tất cả đều do nhân 
túc mạng”, nguyên nhân đã định sẵn từ đời trước. Päli: tam sabbam 
pubbekatahetu. 

Hán: Tôn Hựu =L—AThượng đế. Päli: lssaranimanahetũ, nguyên nhân do 
Thượng đế biến hóa ra hay sáng tạo. 
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“Lại có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói như vậy: Tất cả 
hành vi của con người đều vô nhân, vô duyênỷ. 

“Ở trong đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy như vây, nói 
như vầy: “Tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng định đoạt, 
Ta liền đến nơi người kia; đến rổi liền hỏi: 'Này Hiển giả, có thật 
Hiền giả thấy như vầy, nói như vây: Tất cả hành vi của con người đều 
nhân túc mạng định đoạt chăng? Người kia trả lời rằng: “Thật vậy”. Ta 
lại nói với người kia rằng: “Nếu quả thật như vậy, các Hiển giả đều là 
những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng 
định đoạt sẵn?. Cũng vậy, chư Hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói 
láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng định 
đoạt sẵn. Này chư Hiền, đối với kiến chấp rằng: Tất cả đều nhân túc 
mạng định đoạt sẵn, mà cho là như thật, thì ở bên trong, nhân bên 
trong'" những điều nên hay không nên làm, hoàn toàn không có ý 
dục, không có phương tiện'!. Này chư Hiển, nếu đối với điều nên làm 
và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh 
niệm, không có chánh trí”, thì không có cách nào giáo hóa đúng theo 
pháp của Sa-môn được'?”. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất 
phục các Sa-môn, Phạm chí kia. 

“Ở đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào, thấy như vầy, nói như 
vây: “Tất cả hành vi đều nhân Đấng Thiên Hựu định đoạt. Ta liền đi 
đến chỗ người kia, đến rồi liền hỏi: 'Này Hiển giả, có thật Hiển giả 
thấy như vầy, nói như vầy: Tất cả hành vi của con người đều nhân 
Thiên Hựu định đoạt chăng? Người kia trả lời rằng: “Thật vậy”. Ta lại 





Hán: vô nhân vô duyên =L= ]=L=t=Athuyết tự nhiên, không có nguyên nhân và 
điều kiện. Pali: ahetu-appaccayä. 
Bản Pali: pänätipatino bhavissanti pubbekatahetu, “họ sẽ (được coi như) là 
những kẻ sát sanh, do hành động đời trước”. 

- Hán: ư nội nhân nội —— “ ] —=c Pali, không tìm ra ý nghĩa tương đương. 

- Hán: vô dục vô phương tiện =“LT=L=K=CPali: na hoti chando va vayamo, 
không có ước muốn, không có nỗ lực. 

- Pali: mujtthassatnam anarakkhanam viharatam, sống xao lãng, không giữ gìn 
(các căn). 

- Päli: na hoti paccattam sahadhammiko samanavädo, không thể tự gọi mình là 
Sa-môn một cách chân chánh. 
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nói với người kia rằng: “Nếu quả thật như vậy, các Hiền giả đều là 
những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân Thiên Hựu 
định đoạt sẵn. Cũng vậy, này chư Hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, 
nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân Thiên Hựu 
định đoạt sẵn. Này chư Hiền, đối với kiến chấp rằng: Tất cả đều nhân 
Thiên Hựu định đoạt sẵn, mà cho là như thật, thì ở bên trong, nhân 
bên trong, những điều nên hay không nên làm, hoàn toàn không có ý 
dục, không có phương tiện. Này chư Hiển, nếu đối với điều nên làm 
và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh 
niệm, không có chánh trí, không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp 
của Sa-môn được). Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các 
Sa-môn, Phạm chí kia. 

“Ở đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy như vây, nói như 
vây: “Tất cả hành vi của con người đều vô nhân vô duyên". Ta liền đi 
đến chỗ người kia, đến rồi liền hỏi: 'Này Hiển giả, có thật Hiển giả 
thấy như vầy, nói như vầy: Tất cả hành vi của con người đều vô nhân 
vô duyên? Người kia trả lời rằng: “Thật vậy". Ta lại nói với người kia 
rằng: 'Nếu quả thật như vậy, các Hiển giả đều là những kẻ sát sanh 
cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân vô duyên. Cũng vậy, chư 
Hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao 
thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân vô duyên. Này chư Hiển, đối với kiến 
chấp rằng: Tất cả đều vô nhân vô duyên, mà cho là như thật, thì ở bên 
trong, nhân bên trong, những điều nên hay không nên làm, hoàn toàn 
không có ý dục, không có phương tiện. Này chư Hiển, nếu đối với 
điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ 
mất chánh niệm, không có chánh trí, thì không có cách nào giáo hóa 
đúng theo pháp của Sa-môn được'. Nói như vậy mới có thể dùng lý để 
khuất phục các Sa-môn, Phạm chí kia. 

“Những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng 
cho các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài 
thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uế 
được, không thể chế phục được. Thế nào là những pháp mà ta tự mình 
biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi; dù là Sa-môn, 
Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể 
khuất phục được, không thể làm cho ô uế được, không thể chế phục? 
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Đó là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng 
cho các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài 
thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho ô uế 
được, không thể chế phục. 

“Lại có pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, 
thuyết giảng cho các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm 
và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể 
làm cho ô uế được, không thể chế phục. 

“Thế nào là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, 
thuyết giảng cho các ngươi? Đó là nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 
Đó là pháp sáu xứ ta đã tự tri, tự giác, ta nói cho các ngươi biết. 

“Thế nào là pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, 
thuyết giảng cho các ngươi? Đó là địa giới, thủy, hỏa, phong, không và 
thức giới. Đó là pháp sáu giới mà ta đã tự tri tự giác, đã nói cho các 
ngươi biết. 

“Do hòa hiệp của sáu giới” nên sanh thai mẹ. Nhân sáu giới mà 
có sáu xứ”; nhân sáu xứ có xúc', nhân xúc mà có thọ ””. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu ai có cảm thọ liền biết như thật về Khổ, 
biết về Khổ tập, biết về Khổ diệt, biết như thật về Khổ diệt đạo. Thế 
nào là biết như thật về khổ? Là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, 
thù nghịch gặp nhau là khổ, yêu thương mà chia ly là khổ, mong muốn 
mà không được là khổ. Tóm lại, năm ấm xí thạnh là khổ. 

“Thế nào là biết như thật về Khổ tập? Do Ái mà thọ Hữu trong 
tương lai cùng với lạc dục, mong cầu hữu nơi này hay nơi kia'. Đó là 
biết như thật về Khổ tập. 

“Thế nào là biết như thật về Khổ diệt? Do Ái này mà thọ Hữu 
trong tương lai cùng với lạc dục, mong cầu hữu nơi này hay nơi kia, tất 
cả như vậy đã đoạn trừ không còn dư tàn, đã xả ly, diệt tận, vô dục, 


"Hán: lục giói hiệp =—~=X-CPAli: channam  dhatinam  upadaya 
gabbhassävavakkanti hoti, do chấp thủ (y trên) sáu giới mà có sự nhập thai. 

- Bản Pãli: nhân nhập thai mà có danh sắc... xúc... thọ. 

- Nguyên Hán: canh lạc —=——=C 

- Nguyên Hán: giác —C 

- Bản Pali: vô minh duyên hành, hành duyên thức, cho đến, sanh duyên già... 
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tịch tĩnh, tịch diệt. Đó gọi là biết như thật về Khổ diệt”. 

“Thế nào là biết như thật về Khổ diệt đạo? Đó là tám chi thánh 
đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
Khổ diệt đạo. 

“Tỳ-kheo nên biết như thật về Khổ, nên đoạn Khổ tập, nên thực 
chứng Khổ diệt, nên tu Khổ diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo nào biết như thật 
về Khổ, đoạn Khổ tập, thực chứng Khổ diệt, tu Khổ diệt đạo, thì đó là 
Tỳ-kheo đã tận trừ tất cả lậu, đã giải trừ các kết, có thể bằng chánh trí 
chứng đắc Khổ đế”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"n 


'. Bản Pãli: do vô minh diệt không dư tàn nên hành diệt... 


14. KINH LA-VÂẤN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đa”. 

Bấy giờ Tôn giả La-vân° cũng ở tại thành Vương xá, trong rừng 
Ôn tuyển. Lúc đó, Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng 
sớm, khoác y, cầm bát, đi vào thành Vương xá để khất thực. Khất thực 
xong, Ngài đi đến rừng Ôn tuyển, trú xứ của Tôn giả La-vân. Tôn giả 
La-vân từ đàng xa thấy Đức Thế Tôn đến, lập tức đến rước, cầm y bát 
của Phật, trải tọa cụ và múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, 
ngồi trên chỗ ngồi của La-vân. 

Khi đó Đức Thế Tôn liền lấy chậu nước đổ đi, chỉ lưu lại một ít, 
rồi hỏi: 

“La-vân, ngươi nay có thấy Ta cầm chậu nước này đổ đi, chỉ lưu 
lại một ít không?” 

La-vân đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con có thấy”. 

Phật bảo: 

“Ta nói đạo của người kia cũng ít như vậy, nghĩa là đã biết rồi 
còn nói dối mà không xấu hổ, không ăn năn, không tàm không quý. 





Tương đương Pali: M.61. Ambatatthika-Rahulovadasuttam. 

Vương xá thành Trúc lâm Ca-lan-đa viên —=————~=L-{—~6——CPali: 
Rajagahe... Veluvane Kalandakanivape. 

Tôn giả La-vân “L———tức La-hầu-la —ll# ——rPäli: Ayasmant Rahula. 

Ôn tuyển lâm —=u=L=C Päli: Tapodäräma, tinh xá Ôn tuyển hay Suối nước 
nóng, ở phụ cận thành Vương xá. Bản Pali, bấy giờ Rahula ở rừng 
Ambalatthika. 
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Này La-vân, người kia cũng không có điều ác nào là không làm. Do 
đó, này La-vân nên học như thế này, không đùa giỡn và nói dối”. 

Đức Thế Tôn lại lấy cái chậu còn lại một ít nước đổ hết ra rồi 
hồi rằng: 

“Này La-vân, ngươi lại có thấy Ta cầm cái chậu còn một ít nước 
ấy đổ ra hết không?” 

La-vân trả lời rằng: 

“Con có thấy, bạch Thế Tôn”. 

Phật bảo rằng: 

“Này La-vân, Ta nói rằng đạo của người kia cũng mất hết như 
vậy. Nghĩa là đã biết rồi còn nói dối, mà không xấu hổ, không ăn năn, 
không tàm, không quý. Này La-vân, người ấy cũng không có việc ác 
nào mà không làm. Do đấy, này La-vân nên học như thế này: Không 
được đùa giỡn và nói dối”. 

Đức Thế Tôn lại cầm chậu trống không ấy úp xuống đất rồi 
hồi rằng: 

“Này La-vân, ngươi lại có thấy Ta cầm chậu không này úp 
xuống đất không?” 

La-vân trả lời: 

“Con có thấy, bạch Thế Tôn”. 

Phật bảo rằng: 

“Này La-vân, Ta nói rằng đạo của người kia cũng bị lật úp như 
vậy, nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà không biết xấu hổ, không ăn 
năn, không tàm, không quý. Này La-vân, người ấy cũng không có việc 
ác nào mà không làm. Do đó, này La-vân nên học như thế này, không 
được đùa giỡn và nói dối”. 

Đức Thế Tôn lại cầm chậu úp lật ngửa lên rồi hỏi rằng: 

“Này La-vân, ngươi có thấy Ta cầm cái chậu úp này giở ngửa 
lên không?” 

La-vân trả lời rằng: 

“Con có thấy, bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật bảo La-vân rằng: 

“Ta nói rằng đạo của người kia bị lật ngửa, cũng lại như vậy. 
Nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà vẫn không xấu hổ, không ăn 
năn, không tàm, không quý. Này La-vân, người ấy cũng không có 
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việc ác nào mà không làm. Do đó này La-vân, nên học như thế này: 
Không được đùa giỡn và nói dối. 

“Này La-vân, cũng như nhà vua có thớt voi lớn, khi xông vào 
trận chiến đấu thì dùng chân trước, chân sau, đuôi, bộ chân, xương 
sống, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất cả đều dùng, chỉ giữ gìn chiếc vòi. 
Tượng sư thấy vậy, rồi suy nghĩ như thế này: “Thớt voi lớn này của 
nhà vua vẫn còn tiếc mạng sống. Vì sao thế? Vì thớt voi lớn của nhà 
vua này khi xông vào trận giặc chiến đấu, thì dùng cả chân trước, 
chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất cả 
đều dùng, chỉ gìn giữ chiếc vòi”. Này La-vân, nếu thớt voi lớn của nhà 
vua khi xông vào trận giặc chiến đấu dùng cả chân trước, chân sau, 
đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, trán, tai, vòi đều dùng tất cả. 
Tượng sự thấy vậy rồi liền suy nghĩ như thế này: “Thớt voi lớn của nhà 
vua này không còn tiếc mạng sống nữa. Vì sao thế? Thớt voi lớn của 
nhà vua này khi xông vào trận giặc chiến đấu, dùng cả chân trước, 
chân sau, đuôi, bộ xương, hông, đầu, ngà, vòi, tất cả đều đem dùng'. 
Này La-vân, nếu thớt voi lớn khi xông vào trận giặc chiến đấu mà 
dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, 
ngà, vòi, tất cả đều đem dùng. Này La-vân, Ta nói thớt voi lớn của 
nhà vua khi xông vào trận giặc, chiến đấu, không có việc dữ nào mà 
không làm, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La-vân, Ta nói 
rằng: Người kia cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này 
La-vân, nên học như thế này: Không được đùa giỡn và nói dối”. 

Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: 

Kẻ nào phạm một pháp, 
Pháp đó là nói dối: 

Nó không sợ đời sau; 
Không chùa sự dữ nào. 
Thà nuốt viên sắt cháy, 
Nó nóng như lửa đỏ; 

Chứ không nên phạm giới 
Mà nhận đời cúng thí. 
Nếu biết sợ khổ sở, 
Không thích nghĩ tưởng đến; 
Chỗ sáng, hay kín đáo 
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Chớ tạo tác nghiệp ác. 
Nếu tạo nghiệp bất thiện, 
Đã làm, nay đang làm, 
Trọn không giải thoát được 
Cũng không có chỗ tránh. 

Đức Phật nói bài tụng rồi, lại hỏi rằng: 

“Này La-vân, ngươi nghĩ thế nào, người ta dùng gương để làm gì?” 

La-vân trả lời rằng: 

“Bạch Thế Tôn, để nhìn xem khuôn mặt sạch hay không sạch”. 

“Cũng vậy, này La-vân, nếu ngươi sắp hành động với thân 
nghiệp thì hãy quán sát thân nghiệp ấy rằng: “Ta sắp làm thân nghiệp; 
thân nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh? Vì mình mà làm hay vì người khác?” 
Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà biết rằng: “Ta sắp làm thân 
nghiệp, vì mình mà làm hay vì người khác. Đó là thân nghiệp bất 
thiện, nó sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo'. Này La-vân, 
ngươi nên bỏ thân nghiệp bất thiện sắp được làm ấy đi. Này La-vân, 
nếu khi quán sát như vậy mà biết rằng: “Ta sắp làm thân nghiệp, vì 
mình mà làm hay vì người khác. Đó là thân nghiệp thiện, nó sẽ đưa 
đến lạc quả và sẽ thọ lấy lạc báo”. Này La-vân, ngươi hãy thực hiện 
thân nghiệp sẽ làm ấy. 

“Này La-vân, ngươi hiện đang hành động với thân nghiệp, hãy 
quán sát thân nghiệp ấy rằng: “Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp 
ấy tịnh hay bất tịnh? Vì mình làm hay vì người khác?” Này La-vân, khi 
quán sát như vậy mà biết rằng: “Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp 
này tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Đó là thân nghiệp bất thiện 
sẽ đưa đến khổ quả và thọ lấy khổ báo'. Này La-vân, ngươi nên bỏ 
thân nghiệp đang làm ấy đi. Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, 
mà biết rằng: “Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy bất tịnh, vì 
mình làm hay vì người khác. Nghiệp ấy thiện, sẽ đưa đến lạc quả và 
thọ lấy lạc báo”. Này La-vân, ngươi hãy nên thực hiện thân nghiệp 
đang làm ấy. 

“Này La-vân, nếu ngươi đã hành động với thân nghiệp, hãy 
quán sát thân nghiệp ấy rằng: “Ta đã làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy 
đã quá khứ, đã diệt tận, đã biến dịch. Nó là tịnh hay bất tịnh? Vì mình 
hay vì người khác? Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy mà biết 
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rằng: “Ta đã làm thân nghiệp; thân nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, 
biến dịch, thân nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người 
khác. Nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ 
báo”. Này La-vân, ngươi hãy đến nơi người phạm hạnh, thiện tri thức, 
chí tâm phát lộ thân nghiệp đã tạo ra, xin ăn năn lỗi lầm, cẩn thận 
không giấu giếm, rồi phải khéo léo giữ gìn. 

“Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà rằng: “Ta đã làm 
thân nghiệp. Thân nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, thân 
nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nghiệp ấy 
thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La-vân, ngươi nên 
ngày đêm vui mừng, an trụ chánh niệm, chánh trí. 

“Với khẩu nghiệp cũng lại như vậy. 

“Này La-vân, nếu nhân việc làm trong quá khứ nên đã sanh ý 
nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp ấy rằng: “Nếu nhân việc làm trong quá 
khứ đã sanh ý nghiệp, ý nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, là vì mình làm 
hay vì người khác?ˆ Này La-vân, nếu khi quán như vậy, mà biết nhân 
việc làm trong quá khứ mà sanh ra ý nghiệp; ý nghiệp đã quá khứ, 
diệt tận, biến dịch. Ý nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, tự mình làm hay vì 
người khác. Nếu ý nghiệp ấy là bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và phải 
thọ lấy khổ báo. Này La-vân, ngươi nên bỏ ý nghiệp trong quá khứ ấy 
đi. Này La-vân, nếu khi quán như vậy, mà rằng nhân việc làm trong 
quá khứ mà đã sanh ra ý nghiệp; ý nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, 
biến dịch; ý nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, vì mình hay vì người khác. 
Nếu ý nghiệp ấy là thiện sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này 
La-vân, ngươi đến thọ nhận ý nghiệp quá khứ ấy. 

“Này La-vân, nhân việc làm trong vị lai nên sẽ sanh khởi ý 
nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp ấy rằng: “Nếu nhân việc làm trong vị 
lai sẽ sanh ý nghiệp; ý nghiệp ấy là tịnh hay bất tịnh, tự mình làm hay 
vì người khác?” Này La-vân, nếu khi quán như vậy, mà biết rằng 
“Nhân việc làm trong vị lai mà sẽ sinh ý nghiệp; ý nghiệp ấy tịnh hay 
bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu ý nghiệp ấy là bất thiện 
sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo'. Này La-vân, ngươi nên 
xả bỏ ý nghiệp trong vị lai đó đi. Này La-vân, nếu khi quán sát như 
vậy, liền biết rằng: “Nhân việc làm trong vị lai mà sanh ý nghiệp; ý 
nghiệp đó tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu ý 


94 TRUNG A-HÀM 





nghiệp ấy là thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La-vân, 
ngươi nên nhận lãnh ý nghiệp trong vị lai ấy. 

“Này La-vân, nhân việc làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý 
nghiệp, hãy nên quán sát ý nghiệp ấy rằng: “Nếu nhân việc đang làm 
trong hiện tại nên sanh khởi ý nghiệp, ý nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, vì 
mình làm hay vì người khác?' Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, 
mà biết rằng: “Nhân việc đang làm trong hiện tại nên đang sanh khởi 
ý nghiệp; ý nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người 
khác. Nếu nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và sẽ thọ lấy 
khổ báo'. Này La-vân, ngươi nên xả bỏ ý nghiệp trong hiện tại ấy đi. 
Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà biết rằng: “Nhân có việc 
đang làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp; ý nghiệp ấy tịnh 
hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu ý nghiệp ấy là thiện 
sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo'. Này La-vân, ngươi nên nhận 
lãnh ý nghiệp hiện tại ấy. 

“Này La-vân, nếu trong quá khứ đã có những vị Sa-môn, Phạm 
chí tạo nghiệp thân, khẩu, ý; đã quán sát rồi, lại quán sát nữa; đã 
thanh tịnh, lại thanh tịnh nữa. Tất cả những vị ấy, ngay nơi nghiệp 
thân, khẩu, ý của mình, quán rồi lại quán nữa, đã tịnh rồi lại tịnh hơn 
nữa. 

Này La-vân, nếu trong vị lai sẽ có những vị Sa-môn, Phạm 
chí tạo nghiệp thân, khẩu, ý, sẽ quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh 
rồi lại thanh tịnh hơn. Tất cả những vị ấy ngay nơi thân nghiệp, 
khẩu, ý nghiệp của mình, quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh rồi 
lại thanh tịnh hơn. 

“Này La-vân, nếu trong hiện tại có những Sa-môn, Phạm chí 
tạo nghiệp thân, khẩu, ý; đang quán rồi lại quán nữa, đang thanh 
tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Tất cả những vị ấy ngay nơi nghiệp thân, 
khẩu, ý của mình, đang quán rồi lại quán nữa, đang thanh tịnh rôi 
lại thanh tịnh hơn. 

“Này La-vân, ngươi nên học như thế. Chính Ta cũng ngay nơi 
nghiệp thân, khẩu, ý của Ta, đang quán rồi lại sẽ quán, đang thanh 
tịnh rồi lại thanh tịnh hơn”. 

Rồi thì, Đức Thế Tôn lại nói bài tụng rằng: 

Thân nghiệp và khẩu nghiệp, 
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Ý nghiệp, này La-vân! 

Pháp thiện hay bất thiện; 

Ngươi hãy thường quán sát. 

Đã biết còn nói dối, 

Này La-vân đừng nói. 

Tai hại do nói dối, 

Sao lại dám nói dối? 

Pháp Sa-môn bị úp, 

Trống không, không chơn thật; 

Đó chính là nói dối, 

Không giữ gìn miệng mình. 

Cho nên không nói dối, 

Là con bậc Chánh giác. 

Đó là pháp Sa-môn, 

La-vân hãy nên học. 

Nơi nơi vui sung tác, 

An ổn, không sợ hãi, 

La-vân muốn đến đó, 

Đừng làm hại người khác. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả La-vân và các Tỳ-kheo sau khi 

nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


15. KIĨNH TƯ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng. 

“Nếu kẻ nào cố ý tạo nghiệp?, Ta nói rằng kẻ ấy phải thọ lấy 
quả báo. Hoặc thọ ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. Nếu 
tạo nghiệp mà không cố ý, Ta nói rằng người ấy không nhất thiết phải 
thọ quả báo. 

“Ở đây, thân cố ý tạo ba nghiệp bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ 
khổ quả. Miệng có bốn nghiệp, ý có ba nghiệp bất thiện, đưa đến khổ 
báo, thọ khổ quả. 

“Những øì là ba nghiệp do thân cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ 
quả, phải thọ khổ báo? Một là sát sanh, quá hung dữ, uống máu, cứ 
muốn sát hại, không thương xót chúng sanh, cho đến loài côn trùng. 
Hai là lấy của không được cho, đắm trước tài vật của kẻ khác, chiếm 
lấy với ý muốn trộm cắp. Ba là tà dâm; người kia chính mình xâm 
phạm tới người nữ có cha giữ gìn, hoặc có mẹ gìn giữ, hoặc được cả 
cha và mẹ giữ gìn, hoặc được chị em giữ gìn, hoặc được anh em gìn 
giữ, hoặc được cha mẹ vợ” gìn giữ, hoặc được người thân thuộc gìn 
giữ, hoặc được người cùng dòng họ gìn giữ; hoặc được bảo vệ bằng đe 


Không có Päli tương đương, chỉ một ít điểm tương đồng, A.X 207 Cetana, X. 208 


Karaja-kaya. 

*. Hán: cố tác nghiệp =g=9=-=C Päli: sañcetanika kamma. 

* Hán: phụ phụ mẫu ————RCó lẽ muốn nói “cha mẹ của nàng dâu” tức cha mẹ 
chồng. 
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dọa hình phạt hay roi vọt, hoặc đã được thuê, hoặc đã được hứa hôn, 
cho đến chỉ mới nhận tràng hoa làm tin. Đó là ba nghiệp do thân cố ý 
tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. 

“Những øì là bốn nghiệp do miệng cố ý tạo bất thiện, đưa đến 
khổ quả, thọ lấy khổ báo? Một là nói đối; người kia hoặc ở giữa đám 
đông, hoặc trong quyến thuộc, hoặc ở tại vương gia, nếu có ai kêu mà 
hỏi rằng: “Ngươi có biết thì nói”. Nhưng nó không biết mà nói là biết, 
biết nói là không biết; không thấy nói là thấy, thấy nói không thấy. Vì 
mình, vì người, hoặc vì của cải, biết rồi mà lại nói dối. Hai là nói hai 
lưỡi; muốn ly gián người khác nên nghe nơi người này đem nói với 
người kia vì muốn phá hoại người này. Nghe nơi người kia đem nói 
với này vì muốn phá hoại người kia. Những kẻ hợp nhau muốn tạo ly 
tán; những kẻ đã ly tán lại muốn cho xa rời để kết bè đẳng, vui thích 
bè đảng, khen ngợi bè đảng. Ba là nói thô ác; người ấy nếu có nói 
năng gì thì lời lẽ thô tục, hung bạo, tiếng dữ trái tai, không ai mến nổi, 
làm cho người khác phải khổ não, khiến cho không được định tâm. 
Bốn là nói lời thêu dệt; người ấy nói không đúng lúc, nói không thành 
thật, nói lời không đúng nghĩa, nói lời không đúng pháp, nói không 
tịch tĩnh”, lại còn khen ngợi sự không tịch tĩnh, trái ngược thời gian mà 
lại không khéo dạy dỗ, không khéo la mắng. Đó là bốn nghiệp do 
miệng cố ý tạo, bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. 

“Những gì ba nghiệp của ý cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, 
thọ lấy khổ báo? Một, tham lam; thấy tài vật và các tư cụ sinh sống 
của người khác thường tham lam ước muốn sao cho được về của mình. 
Hai là sân nhuế; trong ý ôm ấp oán ghét, nghĩ rằng: chúng sanh kia 
đáng giết, đáng trói, đáng bắt, đáng loại bỏ, đáng đuổi đi, mong cho 
kẻ kia thọ khổ vô lượng. Ba là tà kiến; sở kiến điên đảo, thấy như vây, 
nói như vây: 'Không có bố thí, không có trai phước, không có chú 
thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo thiện ác, 
không có đời này, đời sau; không có cha mẹ, trên đời không có bậc 
chân nhân đi đến chỗ chí thiện, khéo vượt qua, khéo hướng đến, ở đời 
này và đời sau mà tự chứng tri, tự giác ngộ, tự thân tác chứng, thành 


Nghĩa là, được pháp luật bảo vệ. 
Hán: bất chỉ tức thuyết —=————C 
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tựu và an trú. Đó là ba nghiệp do ý cố tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, 
thọ lấy khổ báo. 

“Đa văn Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bất thiện của thân, tu thân 
thiện nghiệp, xả bổ nghiệp bất thiện của miệng và ý, tu thiện nghiệp 
miệng và ý. Đa văn Thánh đệ tử đầy đủ giới đức tinh tấn như vậy, 
thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, thành tựu tịnh nghiệp nơi miệng và ý, 
ha sân nhuế, la não hại, từ bổ ngủ nghỉ, không trạo cử và cống cao, 
đoạn nghi, vượt kiêu mạn, chánh niệm, chánh trí, không còn ngu s1, 
tâm vị ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương thành tựu và an trú. 
Cũng vậy, với hai, ba, bốn phương và tứ duy, thượng, hạ, biến mãn, 
tâm đi đôi với từ, không thù không oán, không sân nhuế, không não 
hại, quảng đại vô biên vô lượng, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Người kia suy nghĩ rằng: “Tâm ta xưa kia vốn nhỏ 
hẹp, không khéo tu. Tâm ta nay đây khéo tu, quảng đại vô lượng". Đa 
văn Thánh đệ tử đối với tâm vô lường, khéo tu tập như vậy, nếu trước 
kia nhân có ác tri thức, vì đã phóng dật mà tạo nghiệp bất thiện, nay 
những thứ ấy không thể lôi kéo, không thể làm ô uế, không còn đi 
theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ hoặc trai hay gái được sanh ra, liền có 
thể tu hành từ tâm giải thoát”, về sau thân, miệng và ý có còn tạo 
những nghiệp bất thiện nữa chăng?” 

Các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không thể”. 

“Vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác thì nghiệp ác ấy do 
đâu mà sanh? Do đó, người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường 
phải siêng tu từ tâm giải thoát. Nếu người tại gia hay xuất gia, nam 
hay nữ ấy, tu từ tâm giải thoát, thì không còn mang thân này đi đến 
đời sau mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ-kheo nên nghĩ như vầy: 
“Ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bất thiện. Tất cả nghiệp ấy có 
thể thọ báo trong đời này, chớ không thể đi đến đời sau nữa'. Nếu có 
người thực hành từ tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như 
vậy, chắc chắn chứng quả A-na-hàm, hoặc chứng cao hơn nữa. 

“Cũng vậy, tâm bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không 


5 Hán: từ tâm giải thoát =0=======C Pali: mettam cetovimuttim, tâm giải thoát 


với từ. 
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oán, không sân nhuế, không não hại, quảng đại vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Người ấy suy nghĩ như 
vầy: “Tâm ta trước vốn nhỏ hẹp, không khéo tu tập. Tâm ta nay đây 
rộng lớn vô lượng, được khéo tu tập”. Đa văn Thánh đệ tử đối với tâm 
vô lượng, khéo tu tập như vậy, nếu trước kia nhân có ác tri thức, vì đã 
phóng dật mà tạo nghiệp bất thiện, nay những thứ ấy không thể lôi 
kéo, không thể làm ô uế, không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ 
hoặc trai hay gái được sanh ra, liền có thể tu hành xả tâm giải thoát, 
về sau thân, miệng và ý có còn tạo những nghiệp bất thiện nữa 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không thể”. 

“Vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác thì nghiệp ác ấy do 
đâu mà sanh? Do đó, người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường 
phải siêng tu xả tâm giải thoát. Nếu người tại gia hay xuất gia, nam 
hay nữ ấy, tu xả tâm giải thoát, thì không còn mang thân này đi đến 
đời sau mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ-kheo nên nghĩ như vầy: 
“Ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bất thiện. Tất cả nghiệp ấy có 
thể thọ báo trong đời này, chớ không thể đi đến đời sau nữa'. Nếu có 
người thực hành xả tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như 
vậy, chắc chắn chứng quả A-na-hàm, hoặc chứng cao hơn nữa”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


16. KINH GIÀ-LAM! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Già-lam viên”, cùng đại chúng 
Tỳ-kheo, đến Ki-xá tử, trụ trong vườn Thi-nhiếp-hòa', phía Bắc 
thôn Ki-xá tử. 

Bấy giờ những người Già-lam ở Ki-xá tử nghe đồn Sa-môn Cù- 
đàm thuộc dòng họ Thích", đã từ bổ dòng họ Thích, xuất gia học đạo, 
đang du hóa tại Già-lam viên cùng chúng Đại Tỳ-kheo đến Ki-xá tử 
này, trụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa ở phía Bắc thôn Ki-xá tử. VỊ Sa- 
môn Cù-đàm ấy có tiếng tăm lớn, truyền khắp mười phương rằng: 'Sa- 
môn Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự", 
Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. VỊ ấy ở trong thế gian này giữa chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời, 
tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ấy thuyết, 
khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, 
có văn, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ”. Nếu gặp được Đức 





Tương đương Pali: A.III 65 Kesaputtiya. 

Già-lam viên —====——c Paäli: Kesaputtam nãma Kãälãnam nigamo, thị trấn của 
những người Kalãma tên là Kesaputta, ở Kosala. 

Ki-xá tử —=—-I=F Päli: Kesaputta, xem cht. trên. 

Thi-nhiếp-hòa lâm =r=#fI =L=C Päli: Simsapä. 

Hán: Thích tông tộc —=v—c Pali: Sakya-kula. 

Đạo pháp ngự. Pãli: Damma-sãrathi, Điều ngự trượng phu. Bản Hán đọc là 
dhamma-(đạo pháp), thay vì là damma- (huấn luyện, điều ngự). 

Hán: cụ túc thanh tịnh hiển hiện phạm hạnh ——=W=b=C PäIi: kevala-paripunnam 
pari-suddham brahmacariyam pakãseti, hiển bày đời sống phạm hạnh thanh tịnh 
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Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác để tôn trọng, lễ bái cúng 
dường, thừa sự, thì sẽ được nhiều thiện lợi. Chúng ta hãy cùng nhau 
đến gặp Sa-môn Cù-đàm để lễ bái, cúng đường”. 

Những người Già-lam ở Ki-xá tử, nghe như vậy rồi, mỗi người 
cùng với quyến thuộc của mình kéo nhau ra khỏi Ki-xá tử, đi về phía 
Bắc, tới rừng Thi-nhiếp-hòa, họ muốn gặp Đức Thế Tôn để lễ bái 
cúng dường. 

Đi đến chỗ Phật ngụ, những người Già-lam ấy hoặc có người lễ 
bái cúi đầu dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên, hoặc có người chào 
hỏi Đức Phật rồi ngồi sang một bên, hoặc có người chắp tay hướng 
đến Phật rồi ngồi sang một bên, hoặc có người từ đàng xa thấy Đức 
Phật rồi im lặng ngồi xuống. 

Lúc đó, những người Già-lam đều ngồi yên. Đức Phật thuyết 
pháp cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷŠ. Sau khi 
bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng 
thành tựu hoan hỷ, Ngài ngồi im lặng. 

Bấy giờ những người Già-lam sau khi được Đức Phật thuyết 
pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, họ đều từ chỗ 
ngồi đứng dậy, sửa áo trịch vai bên hữu, chắp tay đến hướng Đức 
Phật, rồi bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Thưa Cù-đàm, có một vị Sa-môn, Phạm chí đi đến Già-lam chỉ 
tự khen ngợi tri kiến của mình mà chê bai tri kiến của người khác. 
Thưa Cù-đàm, lại có một vị Sa-môn, Phạm chí đi đến Già-lam cũng 
chỉ tự khen ngợi tri kiến của mình mà chê bai tri kiến của kẻ khác. 
Thưa Cù-đàm, chúng tôi nghe vậy liền sanh ngờ vực: Những vị Sa- 
môn, Phạm chí ấy, vị nào thật? Vị nào hư?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này các người Già-lam, các người chớ sanh lòng ngờ vực. Vì 
sao vậy? Vì nhân có ngờ vực liễn sanh ra do dự °. Này các người Già- 


và hoàn hảo tuyệt đối. 

Hán: khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ =U“o=~==—==N=——C Päii: 
sandassetva samäadapetva samuttejetva sampahamsetvä, chỉ bày, khuyên bảo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. 

Hán: nghỉ hoặc... sanh do dự. Pali: kankhaniye...†hane vicikiccha uppanna, trong 
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lam, các ngươi tự mình không có tịnh trí để biết có đời sau hay không 
có đời sau. Này các người Già-lam, các người cũng không có tịnh trí 
để biết điều đã làm có tội hay không có tội. Này các người Già-lam, 
nên biết các nghiệp vốn sẵn có ba tập nhân'°. Những gì là ba? Này các 
người Già-lam, tham là tập nhân sẵn có của các nghiệp. Này các 
người Già-lam, nhuế và sĩ là tập nhân sẵn có của các nghiệp. 

“Này các người Già-lam, người có tham bị tham che lấp, tâm 
không nhàm đủ, hoặc sát sanh, hoặc lấy của không cho, hoặc hành tà 
dâm, hoặc biết mà nói dối, hoặc lại uống rượu. Này các người Già- 
lam, người có nhuế bị nhuế che lấp, tâm không nhàm đủ, hoặc sát 
sanh, hoặc lấy của không cho, hoặc hành tà dâm, hoặc biết mà nói 
dối, hoặc lại uống rượu. Này các người Già-lam, người có si bị sĩ che 
lấp, tâm không nhàm đủ, hoặc sát sanh, hoặc lấy của không cho, hoặc 
hành tà dâm, hoặc biết mà nói dối, hoặc lại uống rượu. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa việc giết 
hại, dứt bỏ sự giết hại, dẹp bỏổ dao gậy; có tàm, có quý, có tâm từ bi, 
làm lợi ích cho tất cả, cho đến côn trùng. Vị ấy đối với sự sát sanh, 
tâm đã trừ sạch. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa việc lấy 
của không cho, đoạn trừ việc lấy của không cho; vui thích trong việc 
lấy của đã cho, thường ưa sự bố thí, vui vẻ không keo kiệt, không 
mong người kia đến trả. Vị ấy đối với việc lấy của không cho, tâm 
đã trừ sạch. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa ha việc phi 
phạm hạnh, đoạn trừ việc phi phạm hạnh; siêng tu phạm hạnh, siêng 
tu diệu hạnh, thanh tịnh, không uế, ly dục, đoạn dâm. Vị ấy đối với 
việc việc phi phạm hạnh, tâm đã trừ sạch. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa ha việc nói dối, 
đoạn trừ sự nói dối; nói lời chân thật, ưa thích sự chân thật, an trụ nơi 
chân thật không di động, tất cả những điều vị ấy nói đều đáng tin, 
không lừa gạt thế gian. VỊ ấy đối với việc nói dối, tâm đã trừ sạch. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa ha sự nói hai 


trường hợp nghỉ hoặc, do dự phát sanh. 


!%. Hán: tập nhân bản hữu -]———tbản Päli không có chỉ tiết này. 
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lưỡi, đoạn trừ việc nói hai lưỡi, không phá hoại kẻ khác, không nghe 
nơi người này nói lại người kia muốn phá hoại người này, không nghe 
nơi người kia nói lại với người này muốn phá hoại người kia; những 
người xa lìa nhau thì muốn kết hợp lại, thấy người kết hợp lại thì vui 
vẻ, không kết bè đẳng, không khen việc kết bè đẳng. Vị ấy đối với 
việc việc nói hai lưỡi, tâm đã trừ sạch. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa việc nói thô 
ác, đoạn trừ việc nói thô ác. Nếu có những lời mà từ khí thô bạo, âm 
thanh hung dữ trái tai, mọi người không vui, mọi người không ưa, làm 
cho người khác khổ não, làm cho họ không được an Ổn, vị ấy đoạn trừ 
những lời nói như vậy. Nếu có những lời hòa nhã dịu dàng, xuôi tai, đi 
sâu vào lòng người, đáng thích, đáng yêu, làm cho người kia an lạc, 
âm thânh vừa đủ rõ ràng, không làm cho người kia sợ sệt, làm cho 
người kia được an ổn, vị ấy nói những lời như vậy. Vị ấy đối với việc 
nói lời thô ác, tâm đã tịnh trừ. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa lời nói thêu 
dệt", đoạn trừ lời nói thêu dệt; nói đúng lúc, đúng sự thật, nói về 
pháp. nói về nghĩa, nói về tịch tĩnh, ưa nói về tịch tĩnh, hợp việc, hợp 
thời, thích nghi, khéo dạy dỗ, khéo quở rầy. Vị ấy đối với việc nói lời 
thêu dệt, tâm đã tịnh trừ. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa la tham lam, 
đoạn trừ tham lam, không ôm lòng não hại, thấy của cải và các nhu 
cầu sinh sống của người khác không móng lòng tham lam, muốn cho 
được trở về mình. Vị ấy đối với việc tham lam tâm đã tịnh trừ. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa lìa giận dữ, 
đoạn trừ giận dữ, có tàm, có quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho tất cả, 
cho đến loài côn trùng. VỊ ấy đối với sự giận dữ tâm đã tịnh trừ. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử xa la tà kiến, đoạn 
trừ tà kiến, thực hành chánh kiến, không điên đảo; thấy như vậy, nói 
như vậy: 'Có sự bố thí, có sự trai phước, và cũng có chú thuyết, có 
nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác. Có đời này và đời sau. Có cha, 
có mẹ, trên đời có những bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo vượt qua, 
khéo hướng đến, trong đời này và đời sau mà tự tri tự giác, tự tác chứng 


!' Hán: ý ngữ —-y=c Päli: samphappalapa, hư ngữ, tạp uế ngữ; nói bậy bạ. 
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thành tựu và an trụ. VỊ ấy đối với việc tà kiến, tâm đã tịnh trừ. 

“Này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử thành tựu tịnh 
nghiệp nơi thân, thành tựu tịnh nghiệp nơi khẩu và ý. Xa la nhuế, xa 
ha não hại, trừ bỏ thùy miên, không trạo cử, cống cao, đoạn trừ nghi, 
vượt qua mạn, chánh niệm, chánh trí, không có ngu si; tâm vị ấy 
tương ứng với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, trong hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng, hạ, cùng khắp tất cả, 
tâm tương ứng với từ, không thù, không oán, không sân nhuế, không 
não hại, rất rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế 
gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm bi, hỷ; tâm tương ứng với 
xả, không thù không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn 
vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm không 
thù, không oán, không sân nhuế, không não hại, liền được bốn trụ xứ 
an ổn". Những øì là bốn? 

“*“Nếu có đời này đời sau, có quả báo của nghiệp thiện và ác. 
Khi ta đã được nghiệp tương ứng với chánh kiến này rồi, ta thọ trì đây 
đủ, thân hoại mạng chung chắc chắn sanh đến thiện xứ cho đến sanh 
lên các cõi trời'. Như vậy, này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ 
tử tâm không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại; đó là 
trụ xứ an ổn thứ nhất. 

“Lại nữa, này các người Già-lam, “Nếu không có đời này và đời 
sau, không có quả báo của nghiệp thiện và ác. Như vậy, ta ở ngay 
trong đời này không phải do cớ ấy mà bị người khác bài bác; nhưng lại 
được bậc chánh trí khen ngợi, người tinh tấn, người có chánh kiến nói 
là có'. Như vậy, này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm 
không kết, không oán, không não hại, đó là được trụ xứ an ổn thứ hai. 

“Lại nữa, này các người Già-lam, “Nếu có tạo tác gì, chắc chắn 
ta không có tạo ác, ta không niệm ác. Vì sao vậy? Vì tự mình không 
tạo ác, khổ do đâu mà sanh?ˆ Như vậy, này các người Già-lam, Đa 
văn Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không não hại; đó là trụ 
xứ an Ổn thứ ba. 


!“ Hán: an ổn trú xứ =w+——-B-C Pãli: assäsa, sự nghỉ ngơi (lấy lại hơi thở quân 


bình), sự bình an. 
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“Lại nữa, này các người Già-lam, “Nếu có tạo tác, chắc chắn ta 
không tạo ác, ta không phạm đời sợ hay không sợ, luôn luôn nên 
thương xót tất cả thế gian, tâm ta không tranh chấp với tất cả thế gian, 
không vẩn đục, nhưng hân hoan'. Như vậy, này các người Già-lam, Đa 
văn Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không não hại; đó là trụ 
xứ an ổn thứ tư. 

“Như vậy, này các người Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm 
không kết, không oán, không sân hận, không não hại; đó là được 
bốn trụ xứ an ổn”. 

Những người Già-lam bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, Đa văn Thánh đệ tử tâm không thù, 
không oán, không sân nhuế, không não hại, liền được bốn trụ xứ an 
ổn. Những gì là bốn? 

“*“Nếu có đời này đời sau, có quả báo của nghiệp thiện và ác. 
Khi ta đã được nghiệp tương ứng với chánh kiến này rồi, ta thọ trì 
đầy đủ, thân hoại mạng chung chắc chắn sanh đến thiện xứ cho đến 
sanh lên các cõi trời”. Như vậy, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử 
tâm không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại; đó là trụ 
xứ an ổn thứ nhất. 

“Lại nữa, thưa Cù-đàm, “Nếu không có đời này và đời sau, 
không có quả báo của nghiệp thiện và ác. Như vậy, ta ở ngay trong 
đời này không phải do cớ ấy mà bị người khác bài bác; nhưng lại được 
bậc chánh trí khen ngợi, người tinh tấn, người có chánh kiến nói là 
có'. Như vậy, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, 
không oán, không não hại, đó là được trụ xứ an ổn thứ hai. 

“Lại nữa, thưa Cù-đàm, “Nếu có tạo tác gì, chắc chắn ta không 
có tạo ác, ta không niệm ác. Vì sao vậy? Vì tự mình không tạo ác, khổ 
do đâu mà sanh?” Như vậy, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử tâm 
không kết, không oán, không não hại; đó là trụ xứ an ổn thứ ba. 

“Lại nữa, thưa Cù-đàm, “Nếu có tạo tác, chắc chắn ta không tạo 
ác, ta không phạm đời sợ hay không sợ, luôn luôn nên thương xót tất 
cả thế gian, tâm ta không tranh chấp với tất cả thế gian, không vẩn 
đục, nhưng hân hoan'. Như vậy, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử 
tâm không kết, không oán, không não hại; đó là trụ xứ an ổn thứ tư. 

“Như vậy, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, 
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không oán, không sân hận, không não hại; đó là được bốn trụ xứ an 
ổn. 

“Thưa Cù-đàm, chúng con đã biết. Bạch Thiện Thệ, chúng con 
đã hiểu. Bạch Thế Tôn, chúng con trọn đời tự quy y với Phật, Pháp 
và Chúng Tỳ-kheo. Duy nguyện Thế Tôn chấp nhận cho chúng con 
làm Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời tự quy y, cho đến lúc 
mạng chung ”. 

Phật thuyết như vậy. Tất cả những người Già-lam và các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


17. KUNH GIÀ-DL.NI 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Na-lan-đà”, ở xóm Tường, rừng Nạỷ`. 

Bấy giờ A-tư-la thiên có người con là Già-di-ni', sắc tướng uy 
nghi, chói sáng rực rỡ, lúc đêm gần về sáng, đi đến nơi Đức Phật, cúi 
lạy dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. 

Già-di-ni, con trời A-tư-la bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, các người Phạm chí cao ngạo tự cho ngang bằng 
trời. Họ cho rằng, nếu có chúng sanh nào mạng chung, họ có thể làm 
cho tự do qua lại các thiện xứ, sanh lên cõi trời”. Thế Tôn là Pháp chủ, 
mong Thế Tôn làm cho chúng sanh khi mạng chung đi đến thiện xứ, 
sanh lên cõi trời”. 

Thế Tôn bảo rằng: 


Tương đương Pali: S.2.4.6. Pacchabhumana-sutta (người phương Tây) hay 
Mataka-sutta (người đã chết). Chỉ tiết này không phù hợp với Päil. 

Bản Cao-li: Na-nan-đà viên —====—=——F Tống-Nguyên-Minh: Na-nan-đà quốc 
————r' Pãli: Nãlandäa, một thị trấn gần Rahagaha. 

Tường thôn Nại lâm —=—=U=L=C Päli: Pavarika-ambavana, là một vườn xoài của 
Pavärika, một phú hào người Kosambi. Trong vườn xoài tại thị trấn Nãlanda, ông 
dựng một tịnh xá cúng dường Phật. 

Hán: A-iưla thiên — Già-di-ni —==p——-———C Pali: Asibandakaputta- 
Gamani, thôn trưởng Asibandakaputta. Bản Hán hiểu gãma// (thôn trưởng) là 
từ riêng. 

Hán: sự nhược can thiên —=Y=z—=C 

Bản Pali nói, theo tập quán các Bà-la-môn phương Đông (Pacchabhũmaka), 
nếu có những người chết họ chỉ cần gọi tên là những người này được sanh lên 
cõi trời. 
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“Này Già-di-ni, nay ta hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
Này Già-di-ni, ý ông nghĩ thế nào? Nếu ở trong thôn ấp, hoặc có kẻ 
nam, người nữ biếng nhác, không tinh tấn, lại hành ác pháp, thành tựu 
mười loại nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh, lấy của không cho, tà 
dâm, nói dối, cho đến tà kiến. Người ấy khi mạng chung, nếu có số 
đông người đến, thảy đều chắp tay hướng về người đó kêu gọi, van 
lơn, nói như thế này: “Các người, nam hoặc nữ, biếng nhác, không 
siêng năng, lại hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bất 
thiện là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm nói dối, cho đến tà kiến. 
Các người nhân việc này, duyên việc này, khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời”. Như vậy, này Già-di-ni, 
những người nam hay nữ biếng nhác kia, không siêng năng, lại hành 
ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bất thiện là sát sanh, lấy của 
không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến; có thể nào vì được số 
đông người đều đến chắp tay hướng về chúng mà kêu gọi, van lơn, 
nhân việc ấy, duyên việc ấy mà lúc thân hoại mạng chung lại được đi 
đến thiện xứ, sanh lên cõi trời không?” 

Già-di-ni thưa rằng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn”. 

Phật khen rằng: 

“Lành thay, Già-di-ni, vì sao thế? Những người nam hay nữ kia, 
biếng nhác, không siêng năng, lại thực hành ác pháp, thành tựu mười 
loại nghiệp đạo bất thiện là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói 
dối, cho đến tà kiến. Nếu được số đông người đến chắp tay hướng về 
chúng, mà kêu gọi, van lơn, nhân việc ấy, duyên việc ấy khi thân hoại 
mạng chung lại được đi đến thiện xứ sanh lên cõi trời. Việc đó không 
thể có. 

“Này Già-di-ni, cũng như cách thôn không bao xa, có vực 
nước sâu, nơi đó có một người ôm tảng đá lớn và nặng ném vào 
trong nước. Nếu có số đông người đến đều chắp tay hướng về tảng 
đá mà kêu gọi van lơn, nói như thế này: “Mong tảng đá nổi lên, 
mong tảng đá nổi lên'. Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào? Tảng đá 
lớn nặng ấy có thể nào vì được số đông người đến đều chắp tay 
hướng về nó và kêu gọi van lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà 
sẽ nổi lên không?” 
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Già-di-ni trả lời rằng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn!” 

“Cũng vậy, này Già-di-ni, những người nam hay nữ kia biếng 
nhác, không tính tấn, lại thực hành ác pháp, thành tựu mười loại 
nghiệp đạo bất thiện là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, 
cho đến tà kiến, nếu được số đông người đều đến chắp tay hướng về 
chúng mà kêu gọi, van lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà lúc thân 
hoại mạng chung, được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời; điều đó 
không thể có được. 

“Vì sao thế? Bởi vì mười loại nghiệp đạo bất thiện này vốn đen, 
có quả báo đen, tự nhiên đi thắng xuống, chắc chắn đi đến ác xứ. 

Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào? Nếu như trong thôn ấp hoặc 
có người nam hay nữ, tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp 
thành tựu mười nghiệp đạo thiện là xa la việc giết, đoạn trừ việc 
giết, xa la lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến xa lìa tà 
kiến, được chánh kiến. Người ấy khi mạng chung nếu có số đồng 
người đến đều chắp tay hướng về người đó mà kêu gọi van lơn, nói 
như thế này: “Này các người, nam hoặc nữ, các người đã tinh tấn 
siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo thiện 
là xa la việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm, 
nói dối, cho đến tà kiến cũng đều xa lìa, đoạn trừ tà kiến, được 
chánh kiến. Các người nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân 
hoại mạng chung, hãy đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục”. Này Già- 
di-ni, ông nghĩ thế nào? Các người nam nữ kia, tĩnh tấn siêng tu lại 
thực hành diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo thiện là xa ha 
việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, 
cho đến tà kiến, đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến. Có thể nào vì 
bị số đông người đến chắp tay hướng về người đó mà ca ngợi cầu 
xin, nhân việc đó, duyên việc đó, mà khi thân hoại mạng chung sẽ 
đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục không?” 

Già-di-ni trả lời rằng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn!” 

Thế Tôn khen rằng. 

“Lành thay, Già-di-nl! Vì sao vậy? Này Già-di-n, những 
người nam hay nữ kia siêng năng tinh tấn, lại thực hành diệu pháp, 


112 TRUNG A-HÀM 





thành tựu mười nghiệp thiện đạo là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc 
giết, lấy của không cho, tà dâm, nói đối, cho đến tà kiến đều xa lìa, 
được chánh kiến. Nếu được số đông người đến chắp tay hướng về 
người đó mà kêu gọi van lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà khi 
thân hoại mạng chung sẽ đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Điều này 
không thể có. Vì sao vậy? Này Già-di-ni, bởi vì mười nghiệp đạo 
thiện là trắng, có quả báo trắng, tự nhiên thăng lên, chắc chắn đến 
thiện xứ. 

“Này Già-di-nI, cũng như cách thôn không xa có vực nước sâu, 
nơi đó có người đem hủ dầu ném vào nước; hủ bị vỡ, sành cặn chìm 
xuống, dầu bơ nổi lên trên. Cũng vậy, này Già-di-ni, những người nam 
hay nữ kia tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành tựu mười 
nghiệp đạo thiện là xa ha việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không 
cho, tà dâm, nói dối, cho đến xa la tà kiến, đoạn trừ tà kiến, được 
chánh kiến. Người ấy khi mạng chung, thân thể là sắc thô nặng, thuộc 
về bốn đại, do cha mẹ sanh, nuôi lớn bằng cơm áo, chống dựa khi ngồi 
nằm, chăm sóc bằng tắm gội, là pháp phá hoại, là pháp diệt tận, là 
pháp ly tán. Sau khi mạng chung, hoặc chim quạ rỉa mổ, hoặc hùm sói 
ăn, hoặc bị đốt, hoặc bị chôn. Tất cả trở thành cát bụi. Tâm ý thức của 
người ấy thường được huân tập bởi tín, tinh tấn, đa văn, bố thí, trí tuệ. 
Người ấy, nhân việc ấy, duyên việc ấy mà tự nhiên thăng lên cao, 
sanh đến thiện xứ. 

“Này Già-di-ni, người ấy đối với việc sát sanh, đã xa lìa việc 
giết, đoạn trừ việc giết. Đó là con đường vườn hoa”, con đường thăng 
tấn, con đường thiện xứ. 

“Này Già-di-ni, cũng vậy đối với sự lấy của không cho, tà dâm, 
nói dối, cho đến tà kiến, xa lìa tà kiến, được chánh kiến. Đó là con 
đường vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ. 

“Này Già-di-ni, lại có con đường vườn hoa, con đường thăng tấn, 
con đường thiện xứ. Thế nào là lại có con đường vườn hoa, con đường 
thăng tấn, con đường thiện xứ? Đó là tám chi thánh đạo. Từ chánh 





* Hán: viên quán chỉ đạo —=[ —=0-A có lẽ uyyäna (Päli, vườn hoa) được do gốc 


động từ uyyäti: xuất phát. Sanskrti: udyana: vườn hoa, cũng có nghĩa “tiên lên” 
(ud + YÄ). 
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kiến cho đến chánh định; đó là tám. Này Già-di-ni, đó là lại có con 
đường vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ”. 

Đức Phật thuyết như vậy. Già-di-ni và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


18. KINH SƯ TỬ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Bệ-xá-li”, bên bờ ao Di hầu?, Cao 
lâu đài quán". 

Bấy giờ một số đông bộ tộc Lệ-xế" ở Bệ-xá-li vân tập nơi thính 
đường, nhiều lần tán thán Phật, nhiều lần tán thán Pháp và Chúng 
Tỳ-kheo. Lúc ấy đại thần Sư Tử, đệ tử Ni-kiển”, cũng ở trong chúng 
đó. Bấy giờ đại thần Sư Tử muốn đến thăm viếng Đức Phật để cúng 
dường lễ bái. Đại thần Sư Tử trước hết đi đến chỗ các Ni-kiển, thưa 
với các Ni-kiền rằng: 

“Thưa chư Tôn, tôi muốn thăm viếng Sa-môn Cù-đàm”. 

Khi ấy các Ni-kiễển quở Sư Tử rằng: 

“Ông chớ đến thăm Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Sa-môn Cù- 


Bản Hán, quyển 4. Tương đương Päli: A. VIII. 12. Siha-sutta. Tham chiếu, Tứ 
Phần Luật 42 (Đại 22 tr.871); Pali: Mahavagga VI.31. 10-11. 

Bệ-xá-li “=——rphiên âm quen thuộc là Tì-da-li =s=C—=C Päli: VesalT, thủ phủ 
của bộ tộc Licchavi, phía Bắc sông Hằng, đối ngạn với Magadha. 

Hán: Di hầu thủy biên — =U———c Không thấy địa danh này trọng Pali. Bản 
Päli: Vesaliyam viharati Mahavane Kũt{agarasalayam, trú ở Vesälï, giảng đường 
Trùng các, trong rừng Mahavana (Đại lâm). 

Hán: Cao lâu đài quán —==0=0=[=C Päli: kũïagaärasala, ngôi nhà lầu, thường gọi 
là “Trùng các giảng đường ————'. 

Lệ-xế =R=w=Acũng phiên âm là Li-xa —=—=hoặc Lê-xa —= —=c Pali: Licchayi. 

Hán: thính đường ———Asảnh đường. Pãli: santhagara, tập hội đường, hội 
trường, nhà hội nghị. 

Hán: Ni-kiền đệ tử Sư Tử đại thần=—=—=l =v=l =j —=CPäli: Siho senapaii 
Nigantha - savaka. 
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đàm có tông chỉ bất khả tác?, và cũng giảng cho mọi người về pháp 
bất khả tác?. Này Sư Tử, nếu thăm viếng người có tông chỉ bất khả 
tác sẽ không được may mắn; cúng dường lễ bái cũng sẽ không được 
may mắn”. 

Số đông Lệ-xế ở Bệ-xá-li ba lần vân tập nơi thính đường, nhiều 
lần tán thán Phật, nhiều lần tán thán Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Lúc ấy 
đại thần Sư Tử, đệ tử Ni-kiển, cũng ba lần ở trong chúng đó. Bấy giờ 
đại thần Sư Tử cũng lại ba lần muốn đến thăm viếng Đức Phật, cúng 
dường, lễ bái. 

Rồi đại thần Sư Tử không cáo từ các Ni-kiển nữa, mà đi thẳng 
đến chỗ Phật, cùng chào hỏi rồi ngồi xuống một bên và nói như vầy: 

“Tôi nghe rằng Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và 
cũng đem pháp bất khả tác giảng cho người khác. Thưa Cù-đàm, nếu 
có người nói như vầy: 'Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác; cũng 
đem pháp bất khả tác giảng cho người khác. Người đó há không hủy 
báng Sa-môn Cù-đàm chăng? Người ấy có nói đúng sự thật không? 
Người ấy nói có đúng pháp chăng? Người ấy nói đúng pháp và như 
pháp'° chăng? Đối với như pháp, không có sai lầm và không bị chỉ 
trích chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Sư Tử, nếu có ai nói như vây: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
bất khả tác, và cũng đem bất khả tác giảng cho mọi người”, người ấy 
không hủy báng Sa-môn Cù-đàm, người ấy nói sự thật, người ấy nói 
đúng pháp, người ấy nói pháp như pháp, đối với như pháp không có 
sai lầm, cũng không bị chỉ trích. Vì sao vậy, này Sư Tử, có một sự kiện 
mà, nhân sự kiện đó'', đối với pháp như thật, không thể hủy báng, khi 
nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng đem pháp 
bất khả tác ấy nói cho người khác. 





Hán: iông bổn bất khả tác =v——-¡ =0=CPäli: akiriyavada, chủ trương phi tác 
nghiệp, không hành động hay không thực tiễn. Trong kinh, hàm ý “điều không 
nên làm” hay “không có tác dụng”, tức chủ trương không hành động. 
Hán: bất khả tác pháp —=¡ =9=k=CPäli: akiriyaya dhammam. 

- Hán: pháp như pháp =k=p=k=CPäli: dhammassa canudhamma, và tùy pháp của 
pháp, chỉ những vấn đề liên hệ đến pháp. 

-_Pali: atthi... Pariyayo, yena... pariyayena: có pháp môn, do bởi pháp môn đó... 
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“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối 
với pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ khả tác? và cũng đem pháp khả tác ấy nói cho 
người khác". 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối 
với pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ đoạn diệt! và cũng đem pháp kinh tổm ấy nói cho 
người khác". 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối 
với pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ kinh tổm'* và cũng đem pháp kinh tổm ấy nói cho 
người khác". 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối 
với pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ pháp luật" và cũng đem pháp về pháp luật ấy nói 
cho người khác". 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối 
với pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ khổ hành' và cũng đem pháp khổ hành ấy nói cho 
người khác". 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với 
pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm có 
tông chỉ không nhập thai” và cũng đem pháp không nhập thai ấy nói 
cho người khác'. 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với 
pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm có 
tông chỉ an ổn'3 và cũng đem pháp an ổn ấy nói cho người khác. 





- Hán: tông bổn khả tác =v=i =8=C PäIi: kiriyaväda. 

- Hán: tông bổn đoạn diệt =v—=_——C Päli: ucchedaväda. 

- Hán: tông bổn khả (tắng) ố “v=i ( —)=c=C Pãli: jigucchavada, tức chủ trương 
khổ hạnh. 

Hán: tông bổn pháp luật~v—=k——c Päli: venayika, sự chế ngự. 

-_ Hán: tông bổn khổ hành =v=W—c Päli: tapassi. 

Hán: tông bổn bất nhập thai =“v====1 =L=C Päli: không rõ. 

Hán: tông bổn an ổn =v—=w——c Päii: assattha, sự nghỉ ngơi. 
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“Này Sư Tử, thế nào là “Có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, 
đối với pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn 
Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng đem pháp bất khả tác ấy 
nói cho người khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân ác hạnh là không nên 
làm, khẩu và ý ác hạnh cũng không nên làm. Này Sư Tử, nếu có vô 
lượng pháp ô uế bất thiện tương tự như vậy, làm cội gốc cho chư 
hữu trong tương lai, làm nhân cho quả báo khổ, nóng bức, và làm 
nhân cho sanh, già, bệnh, chết, này Sư Tử, Ta nói pháp ấy hết thẩy 
không nên làm. Này Sư Tử, đó là “Có một sự kiện mà nhân sự kiện 
đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa- 
môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng đem pháp bất khả 
tác ấy nói cho người khác". 

“Này Sư Tử, thế nào là “Có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, 
đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: 'Sa-môn Cù-đàm 
có tông chỉ khẩ tác và cũng đem tông chỉ khả tác ấy nói cho người 
khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân diệu hạnh là nên làm, khẩu và ý 
diệu hạnh là nên làm. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp thiện 
tương ứng như vậy, sẽ mang lại lạc quả, được thọ lạc báo, sanh về 
thiện xứ để được trường thọ. Này Sư Tử, Ta nói, tất cả những pháp 
này đều nên làm. Này Sư Tử, đó là 'Có một sự kiện mà nhân sự 
kiện đó, đối với pháp như thật không thể hủy báng rằng: “Sa-môn 
Cù-đàm có tông chỉ khả tác và cũng đem pháp khả tác ấy nói cho 
người khác". 

“Này Sư Tử, thế nào là 'Có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, 
đối với pháp như thật không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có 
tông chỉ đoạn diệt và cũng đem pháp đoạn diệt ấy nói cho người 
khác? Này Sư Tử, Ta nói thân ác hạnh nên đoạn diệt; khẩu, ý ác 
hạnh nên đoạn diệt. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp ô uế, bất 
thiện như vậy, làm cội gốc cho cội hữu trong tương lai, làm nhân cho 
khổ báo phiền nhiệt, và cho sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, Ta nói 
tất cả các pháp ấy nên đoạn diệt. Này Sư Tử, đó là 'Có một sự kiện 
mà, nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng 
rằng: Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ đoạn diệt, và cũng đem pháp đoạn 
diệt ấy nói cho người khác”. 

“Này Sư Tử, thế nào là “Có một sự kiện mà nhân sự kiện ấy, 
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đối với pháp như thật không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm 
có tông chỉ kinh tởm và cũng đem pháp kinh tổm ấy nói cho người 
khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân ác hạnh, nên kinh tởm; khẩu, ý ác 
hạnh nên kinh tổm. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp ô uế bất 
thiện tương tự như vậy, làm cội gốc cho hữu trong tương lai, làm 
nhân cho khổ báo, phiền nhiệt, và cho sanh, già, bệnh, chết. Này 
Sư Tử, Ta nói những pháp ấy đều nên kinh tổm. Này Sư Tử, đó là 
“Có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật không 
thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ kinh tởm, và cũng 
đem pháp kinh tổm ấy nói cho người khác". 

“Này Sư Tử, thế nào là “Có một sự kiện, nhân sự kiện đó, đối 
với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có 
tông chỉ pháp luật cũng đem pháp luật ấy nói cho người khác? Này 
Sư Tử, vì mục đích đoạn tham dâm mà Ta nói pháp luật. Vì mục 
đích đoạn sân nhuế và ngu sĩ mà Ta nói là pháp luật. Này Sư Tử, 
nếu vô lượng pháp ô uế bất thiện, tương tự như vậy, làm cội gốc cho 
hữu trong tương lai, làm nhân cho khổ báo, phiển nhiệt, và cho sanh, 
già, bệnh, chết, này Sư Tử, vì mục đích đoạn trừ những sự kiện ấy 
mà Ta nói pháp luật. Này Sư Tử, đó là “Cố một sự kiện mà nhân sự 
kiện ấy, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn 
Cù-đàm có tông chỉ pháp luật, cũng đem tông chỉ pháp luật ấy nói 
cho người khác”. 

“Này Sư Tử, thế nào là 'Có một sự kiện mà nhân sự kiện 
đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ khổ hành và cũng đem pháp khổ hành ấy nói cho 
người khác*? Này Sư Tử, hoặc có Phạm chí Sa-môn lõa hình, 
không y phục” hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, 
hoặc lấy hạt châu làm y phục; hoặc không múc nước bằng bình, 
hoặc không múc nước bằng gáo; không ăn đồ ăn xốc xỉa bằng dao 
gậy, không ăn đổ ăn lừa dối, không tự mình đến, không làm 





Đoạn trình bày các lối khổ hạnh này giống kinh 104 ở sau. Bản Päli tương 
đương không có đoạn này. Các chú thích dưới đây tham chiếu D.xxv 
Udumbarika-sihanada-suttanta. 
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khách được mời”, không làm khách được chào đón”', không làm 
khách được lưu”, không ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn tại 
nhà có thai”, không ăn từ nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có lằng 
xanh bay đến; không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không 
uống nước dấm”!', hoặc không uống gì cả, học tập hạnh không uống; 
hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ”, hoặc ăn hai, ba, bốn, cho 
đến bảy miếng, và cho bẩy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận 
được”, và cho đến một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba bốn 
cho đến bảy lần nhận được và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ăn 
ngày một lần và cho một lần là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy 
ngày, nửa tháng, hay một tháng, ăn một lần và cho một lần là đủ; hoặc 
ăn cổ”, hoặc ăn lúa cỏ”, hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo 
đầu-đầu-la”?, hoặc ăn đồ ăn thô; hoặc đến chỗ vô sự”, y nơi vô sự; 
hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng; hoặc mặc áo khâu đủ 
thứ vải°', hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu-xá??, hoặc mặc áo 
vải đầu-xá bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có 
xoi lỗ, hoặc mặc da toàn xoi lỗ; hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bện, 





Hán: bất lai tôn ——=L=C Päli: na-ehi-bhadantika, “không là Tôn giả được gọi: 


Mời đến đây!” 

Hán: bất thiện tôn — ===L=C Không thấy có Päli tương đương. Có lẽ: na-sadhu- 
bhadantika, “không là Tôn giả được chào đón: Lành thay, Tôn giả!" 

Hán: bất trụ tôn —= —==L=C Pali: na-tittha-bhadantika, “không là Tôn giả được mời 
mọc: Hãy ở lại đây, Tôn giả!” 

Hán: bất hoài nhâm gia thực —=h===a——-CPäli: na gabbhiniyä (patigannhäii), 
không (nhận thức ăn) từ người đàn bà mang thai. 

Hán: ác thủy =c——=CPäli: thusodaka, nước lên men. 

Pãli: ekãgãriko vã hoti ekãalopiko, mỗi nhà chỉ nhận một miếng ăn. 

Hán: thực nhất đắc —==9=o=CPäli: ekissäpi dattiyã yãpeti, chỉ sống bằng một vật 
được cho. 

Hán: thái như ———CPali: saka-bhakkho. 

Hán: bại tử —==I=A loại cỏ giống như lúa. Pãli: samaka. 

Hán: đầu-đầu-la =Y=Y—c Päli: daddula. 

Hán: chí vô sự xứ —=L—=B-Ađến nơi rừng vắng? Không thấy Päli tương đương. 
Tham chiếu: vana-mũla-palahãro yäpeti. 

Hán: liên hiệp ys=X——c Päli: masänäni, vải gai lẫn các vải khác. 

Hán: đầu-xá y=Y——c Päli: dussa, vải thô chưa nhuộm màu. 


21. 


22. 


23. 


24. 
25. 
26. 


21. 
28. 
29. 
30. 


31. 
32. 
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hoặc để tóc vừa xõa vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, 
hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc nhổ cả râu 
tóc, hoặc chỉ đứng thẳng không hề ngồi, hoặc đi chồm hổm, hoặc 
nằm gai, lấy gai làm giường; hoặc nằm trái”, lấy trái làm giường; 
hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay vọc; hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên; 
hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ Đấng Tôn Hựu Đại Đức, chấp tay 
hướng về. So như vậy thời phải chịu vô lượng khổ, học hạnh phiền lao. 

“Này Sư Tử, có những khổ hạnh như vậy, chứ Ta chẳng nói là 
không có. Này Sư Tử, nhưng những khổ hạnh như vậy là những 
nghiệp hạ tiện, rất khổ, rất khốn, là sự thực hành của người phàm 
phu, không phải Thánh đạo. Này Sư Tử, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
đối với các pháp khổ hạnh ấy mà biết rõ, đoạn trừ, diệt tận và nhổ 
sạch gốc rễ của chúng đến rốt cùng, không cho sanh ra, Ta nói rằng 
những người kia là khổ hạnh". Này Sư Tử, Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, đối với các pháp khổ hạnh ấy đã biết rõ, 
đã đoạn trừ, diệt tận, nhổ tất cả gốc rễ của chúng đến rốt cùng 
không cho sanh ra nữa, do đó Ta là người khổ hạnh. Này Sư Tử, đó 
là sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy 
báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khổ hạnh, và cũng đem 
pháp khổ hạnh ấy nói cho người khác. 

“Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối 
vời pháp như thật, không thể hủy báng khi nói rằng: 'Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ không nhập thai, và cũng đem pháp không nhập thai 
ấy nói cho người khác?' Này Sư Tử, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào 
đối với sự thai sanh trong tương lai mà biết rõ, đoạn trừ, diệt tận, nhổ 
tuyệt gốc rễ của nó, cho đến rốt cùng không cho sanh ra nữa, Ta nói 
rằng người kia không còn vào thai. Này Sư Tử, Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, đối với thai sanh trong tương lai đã biết rõ, 
đã đoạn trừ, diệt tận, nhổ tuyệt gốc rễ của nó, cho đến rốt cùng 


*' Hán: ngọa quả — -6-CPäli: phalaka, (nằm trên) tấm ván. Bản Hán hiểu 


phala(ka) là trái cây. 

Pali: yassa... Tapaniya papaka akusala dhamma pahina... tam aham “tapassï tỉ 
vadãmi, “những ai bằng khổ hạnh mà đoạn trừ các pháp ác bất thiện, Ta nói 
người ấy là 'người khổ hạnh.” 


34. 
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không cho sanh ra nữa, do đó Ta không còn vào thai nữa. Này Sư Tử, 
đó là một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không 
thể hủy báng khi nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nhập 
thai và cũng đem pháp không nhập thai đó nói cho người khác'. 

“Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện, mà nhân sự kiện đó đối 
với pháp như thật, không thể hủy báng khi nói rằng: 'Sa-môn Cù-đàm 
có tông chỉ an ổn và cũng đem pháp an ổn đó nói cho người khác'? 
Này Sư Tử, có một thiện nam tử nào đó cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, 
chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, chỉ vì 
mục đích thành tựu phạm hạnh vô thượng, ở ngay trong đời mà tự trị, 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, biết như thật rằng: “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa". Ta tự an ổn và cũng an ổn cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di khác. Ta đã an ổn và làm cho chúng sanh lệ 
thuộc vào sự sanh giải thoát sự sanh ấy; chúng sanh lệ thuộc vào già, 
tật bệnh, sự chết, ưu sầu, ô nhiễm, được sự giải thoát khỏi ưu sâu 
nhiễm ô ấy. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó 
không thể hủy báng đối với pháp như thật rằng: 'Sa-môn Cù-đàm có 
tông chỉ an ổn và cũng đem pháp an ổn ấy nói cho người khác". ” 

Đại thần Sư Tử bạch Thế Tôn rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch 
Cù-đàm, cũng như người có mắt tỏ, cái gì úp thì giở lên, cái gì che kín 
thì mở ra, chỉ đường cho người mê, đem ánh sáng đến chỗ tối, để cho 
ai có mắt sáng liền thấy màu sắc. Sa-môn Cù-đàm cũng lại như vậy, 
bằng vô lượng phương tiện, để thuyết pháp cho con, bày tổ nghĩa lý, 
tùy theo các đạo”. 

“Bạch Cù-đàm, nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và Chúng 
Tỳ-kheo, cúi mong Thế Tôn nhận con làm UƯu-bà-tắc; kể từ hôm nay, 
trọn đời tự quy y, cho đến khi mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, cũng như có người nuôi một con ngựa bất 
lương, mà mong được sự lợi ích, chỉ uổng công nhọc nhằn mà chẳng 
được sự lợi ích gì cả. Thế Tôn, con cũng như vậy. Các Ni-kiển ngu sỉ 
kia, con không khéo hiểu biết, không thể tự biết, không nhận được 


3. Hán: tùy kỳ chư đạo “ñ——=0=C Päli: không rõ. 
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đâu là ruộng tốt, mà lại không tự suy xét, mãi thờ kính, cúng dường, 
lễ bái để trông được lợi ích, chỉ nhọc mà vô ích. Bạch Thế Tôn, nay 
con một lần nữa xin tự quy Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Cúi mong 
Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay, trọn đời tự 
quy y, cho đến mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, con vốn không hiểu nên đối với các Ni-kiển 
ngu sĩ kia có sự tin tưởng và kính trọng, và từ nay chấm dứt. Vì sao 
thế? Vì họ lừa dối con. Bạch Thế Tôn, nay con lần thứ ba, xin tự quy y 
nơi Phật, quy y Pháp, và Chúng Tỳ-kheo. Cúi mong Thế Tôn nhận con 
làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay, trọn đời tự quy y, cho đến mạng 
chung”. 

Phật thuyết như vậy. Đại thần Sư Tử và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


19. KINH NLKIÊN' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Thích-ki-sấu?, trong Thiên ấp). 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các Ni-kiển! thấy như vậy, nói như vậy: °Những gì mà con 
người cảm thọ” đều do nhân đã tạo tác từ trước”. Nếu những nghiệp cũ 
của chúng do nhân khổ hạnh mà diệt và không tạo tác cái mới nữa, thì 
các nghiệp ấy dứt sạch. Các nghiệp đã dứt sạch thì các khổ được dứt 
sạch. Các khổ đã được dứt sạch thì đã đạt đến khổ biên”. 

“Ta liền đến các vị ấy; đến rồi liền hỏi: 

“— Này các Ni-kiển, phải chăng các vị thấy như vầy, nói như 
vầy: 'Những gì mà con người cảm thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. 





Tương đương Pali: M.101. Devadaha-sutta. 

Thích-ki-sấu, xem cht.192, kinh số 12. 

Thiên ấp ———A sinh quán thân mẫu của Đức Thích Tôn; vườn Lâm-tỳ-ni cũng 
gần đó. Päli: Devadaham naãma Sakyaänam nigamo, trong một tụ lạc tên là 
Devadaha (Thiên tí, cánh tay trời) của người họ Thích. 

Ni-kiền, Päli: Nigantha, xem chú thích? Bản Päli: santi... eke samanabrahmana 
evamvädino evamditthino... evamvädino... Niganthäa, “Có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương như vầy, kiến giải như vầy... Những người Nigantha chủ trương 
như vậy”. 

Pali: yam kiñcayam purisapuggalo patisamvedeti sukham vã dukkham vã 
adukkham asukham vä, những gì mà con người cảm thọ như khổ, lạc, phi khổ 
phi lạc. 

Nhân bổn tác = ]—~9-CPäli: pubbekatahetu, nguyên nhân được làm đời trước. 
Pali: dukkhakkhaya vedanakkhayo; vedanakkhaya sabbam dukkham nịijjinnam 
bhavisaff ti, “do khổ diệt tận nên thọ diệt tận; do thọ diệt tận nên hết thảy khổ 
tuyệt diệt”. 
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Nếu những nghiệp cũ của chúng do nhân khổ hạnh mà diệt và không 
tạo tác cái mới nữa, thì các nghiệp ấy dứt sạch. Các nghiệp đã dứt 
sạch thì các khổ được dứt sạch. Các khổ đã được dứt sạch thì đã đạt 
đến khổ biên?' 

“Họ trả lời rằng: 

“— Đúng như vậy, Cù-đàm. 

“Ta lại hỏi các vị Ni-kiển kia rằng: 

“— Các vị tự có tịnh trí hay không, để biết rằng, trước kia ta có 
hay không có? Trước kia ta tạo ác hay không tạo ác? Ta chừng ấy khổ 
đã diệt tận, hay chừng ấy khổ chưa diệt tận; và nếu đã diệt tận thì sẽ 
được đã diệt tận vĩnh viễn?? Chính ngay trong đời này mà đoạn các 
pháp bất thiện và tạo tác các thiện pháp, tu tập và tác chứng chăng?” 

“Họ trả lời rằng: 

“— Không phải vậy, Cù-đàm! 

“Ta lại hỏi các Ni-kiển kia rằng: 

“— Các vị tự mình không có tịnh trí để biết rằng: “Trước kia ta có 
hay không có? Trước kia ta tạo ác hay không tạo ác? Ta chừng ấy khổ 
đã diệt tận, hay chừng ấy khổ chưa diệt tận; và nếu đã diệt tận thì sẽ 
được đã diệt tận vĩnh viễn? Chính ngay trong đời này mà đoạn các 
pháp bất thiện và tạo tác các thiện pháp, tu tập và tác chứng chăng?” 
Nhưng các vị lại nói rằng: “Những gì mà con người cảm thọ đều do 
nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những nghiệp cũ của chúng do nhân khổ 
hạnh mà diệt và không tạo tác cái mới nữa, thì các nghiệp ấy dứt 
sạch. Các nghiệp đã dứt sạch thì các khổ được dứt sạch. Các khổ đã 
được dứt sạch thì đã đạt đến khổ biên". 

“— Này các vị Ni-kiển, nếu các vị tự có tịnh trí để biết rằng: 
“Irước kia ta có hay không có? Trước kia ta tạo ác hay không tạo ác? 
Ta chừng ấy khổ đã diệt tận, hay chừng ấy khổ chưa diệt tận; và nếu 
đã diệt tận thì sẽ được đã diệt tận vĩnh viễn? Chính ngay trong đời này 
mà đoạn các pháp bất thiện và tạo tác các thiện pháp, tu tập và tác 
chứng chăng? Thì này các Ni-kiển, các vị mới có thể nói như vây: 
“Những gì mà con người cảm thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu 


Š Hán: nhược tận dĩ, tiện đắc tận =“Y—=w=K=o——RVới sự diệt tận khổ mức độ như 


thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. 
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những nghiệp cũ của chúng do nhân khổ hạnh mà diệt và không tạo 
tác cái mới nữa, thì các nghiệp ấy dứt sạch. Các nghiệp đã dứt sạch thì 
các khổ được dứt sạch. Các khổ đã được dứt sạch thì đã đạt đến khổ 
biên”. 

“— Này Ni-kiển, cũng như có người mà thân thể bị trúng tên độc. 
Vì trúng tên độc nên rất đau đớn. Người ấy được quyến thuộc yêu 
mến xót thương, muốn đem lại sự thiện ích, an ổn, nên lập tức mời vị 
y sư nhổ tên đến”. Vị y sư liền lấy dao bén để giải phẫu vết thương; do 
sự phẫu thuật vết thương nên lại rất đau đớn. Sau khi giải phẫu vết 
thương, liền tìm mũi tên"? khi tìm mũi tên, lại càng rất đau đớn. Tìm 
được mũi tên, liền lập tức nhổ ra; lúc nhổ ra y lại càng đau đớn thêm. 
Nhổ mũi tên ra rồi, đậy vết thương lại và băng bó. Khi băng bó vết 
thương, lại càng đau đớn hơn. Sau khi nhổ được mũi tên ra, người ấy 
khỏe mạnh, không bệnh hoạn, các căn không hư hoại, bình phục như cũ. 

“— Này các Ni-kiền, người ấy có sẵn khôn ngoan nên liền suy 
nghĩ như vây: “Ta trước kia bị trúng tên độc. Vì trúng tên độc nên rất 
đau đớn. Ta được quyến thuộc yêu mến xót thương, muốn đem lại sự 
thiện ích, an ổn, nên lập tức mời vị y sư nhổ tên đến. Vị y sư liền lấy 
dao bén để giải phẫu vết thương; do sự phẫu thuật vết thương nên lại 
rất đau đớn. Sau khi giải phẫu vết thương, liền tìm mũi tên; khi tìm 
mũi tên, lại càng rất đau đớn. Tìm được mũi tên, liền lập tức nhổ ra; 
lúc nhổ ra lại càng đau đớn thêm. Nhổ mũi tên ra rồi, đậy vết thương 
lại và băng bó. Khi băng bó vết thương, lại càng đau đớn hơn. Ta sau 
khi mổ mũi tên ra rồi, được khỏe mạnh, không bệnh hoạn, các căn 
không hư hoại, trở lại bình thường như cũ". 

“— Cũng vậy, này Ni-kiển, nếu các vị có tịnh trí, vậy có biết 
rằng: “Trước kia ta có hay không có, trước kia ta tạo ác hay không tạo 
ác? Ta bị chừng ấy khổ là hết hay bị chừng ấy khổ vẫn chưa hết. Nếu 
hết rồi sẽ được hết khổ vĩnh viễn? Chính ngay trong đời này mà đoạn 
các pháp bất thiện và tạo được các thiện pháp tu tập và tác chứng 
chăng? Thì này các Ni-kiển, các vị mới có thể nói rằng: 'Những gì 





” Hán: bạt tiễn kim ÿ —-b——cPäli: bhisakko sallakatto, y sĩ nhổ tên, hay y sĩ 


giải phẫu. 


!9 Hán: tiễn kim =b—=C 
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mà con người cảm thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những 
nghiệp cũ của chúng do nhân khổ hạnh diệt mà không tạo nghiệp mới 
nữa, thì các nghiệp ấy sẽ chấm dứt. Các nghiệp đã chấm dứt thì các 
khổ sẽ chấm dứt, các khổ đã được chấm dứt thì đã đạt đến khổ biên". 

“Ta hỏi như vậy mà không thấy các Ni-kiển có thể trả lời Ta 
rằng: “Này Cù-đàm, đúng như vậy” hay 'không đúng như vậy”. 

“Lại nữa, Ta hỏi các Ni-kiển rằng: 

“— Nếu các vị Ni-kiển có sự tinh cần bậc thượng, có sự khổ 
hành bậc thượng"; bấy giờ các Ni-kiển có phát sanh sự khổ bậc 
thượng ” chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 

“= Đúng vậy, Cù-đàm. 

“— Nếu có sự tinh cần bậc trung, có sự khổ hành bậc trung; bấy 
giờ các Ni-kiển có phát sanh sự khổ bậc trung chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 

“= Đúng vậy, Cù-đàm. 

“— Nếu có sự tinh cần bậc hạ, có sự khổ hành bậc hạ; bấy giờ 
các Ni-kiền có phát sanh sự khổ bậc hạ chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 

“= Đúng vậy, Cù-đàm. 

“— Như vậy là, nếu các vị Ni-kiển có sự tinh cần bậc thượng, có sự 
khổ hành bậc thượng; bấy giờ các Ni-kiển có phát sanh sự khổ bậc 
thượng. Nếu có sự tinh cần bậc trung, có sự khổ hành bậc trung; bấy giờ 
các Ni-kiển có phát sanh sự khổ bậc trung. Nếu có sự tỉnh cần bậc hạ, 
có sự khổ hành bậc hạ; bấy giờ các Ni-kiển có phát sanh sự khổ bậc hạ. 

“Nếu giả sử các Ni-kiển có sự tinh cần bậc thượng và khổ hành 
bậc thượng, bấy giờ các Ni-kiển ấy dập tắt sự khổ bậc thượng. Có sự 
tinh cần bậc trung và khổ hành bậc trung, bấy giờ các Ni-kiển ấy dập 


- Hán: thượng đoạn thượng khổ hành =\W=_=W=W——Rđoạn ở đây được hiểu là tinh 
cần. Päli: tibbo uppakkamo, tibbam padhãnam, “tiến hành một cách căng thẳng, 
tinh cần một cách căng thẳng”. Trong bản Hán, padhãna (tinh cần) được đọc là 
pahana (đoạn). 

- Sanh thượng khổ —~W=W-Rlãnh thọ cảm thọ tối thượng khổ. Päli: tibbã 
opakkamikä dukkhä, những (cảm giác) khổ đột nhiên và kịch liệt. 
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tắt sự khổ bậc trung. Có sự tinh cần bậc hạ và khổ hành bậc hạ, bấy 
giờ các Ni-kiền ấy dập tắt sự khổ bậc hạ. Hoặc làm như vậy, hoặc 
không làm như vậy, mà dập tắt khổ cùng cực và các nỗi khổ rất nặng nề, 
thì nên biết các Ni-kiền ngay trong đời này mà gây ra khổ. Nhưng các Ni- 
kiển bị si mê che lấp, bị si mê trói buộc, nên nói thế này: 'Những gì mà 
con người cẩm thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những nghiệp cũ 
của chúng do nhân khổ hạnh diệt mà không tạo nghiệp mới nữa, thì các 
nghiệp ấy sẽ chấm dứt. Các nghiệp đã chấm dứt thì các khổ sẽ chấm dứt, 
các khổ đã được chấm dứt thì đã đạt đến khổ biên”. 

“Ta hỏi như vậy mà không thấy các Ni-kiển có thể trả lời Ta 
rằng: “Này Cù-đàm, đúng như vậy" hay 'không đúng như vậy”. 

“Lại nữa, Ta hỏi các Ni-kiển rằng: 

“— Các vị Ni-kiển, nếu có nghiệp mang lại lạc báo” thì nghiệp 

y có thể nào nhân sự tinh cần và nhân sự khổ hành mà chuyển thành 
khổ báo chăng? Họ trả lời Ta rằng: 
“— Không thể, thưa Cù-đàm! 
“— Các vị Ni-kiển, nếu có nghiệp mang lại khổ báo! thì nghiệp 
ấy có thể nào nhân sự tinh cần và nhân sự khổ hạnh mà chuyển thành 
lạc báo chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 

“— Không thể, thưa Cù-đàm! 

“— Các vị Ni-kiển, nếu có nghiệp báo trong đời hiện tại”, thì 
nghiệp ấy có thể nào nhân sự tinh cần và nhân sự khổ hành ấy mà 
chuyển thành quả báo đời sau chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 

“— Không thể, thưa Cù-đàm! 

“— Các vị Ni-kiền, nếu có nghiệp báo đời sau'° thì nghiệp ấy có 
thể nào nhân sự tinh cần và nhân sự khổ hành mà chuyển thành quả 
báo đời hiện tại chăng? 


^Z 


- Hán: lạc báo nghiệp ———-=CPBäIi: kammam sukhavedaniyam, nghiệp dẫn đến 
cảm thọ lạc. 

- Hán: khổ báo nghiệp =W—=-=C Pãli: kammam dukkhavedaniyam. 

- Hán: hiện pháp báo nghiệp ={ “k—=-=C Pali: ditthadhammavedaniya kamma. 

- Hán: hậu sanh báo nghiệp =——~-~C PaIli: samparayavedantya kamma. 
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“Họ trả lời Ta rằng: 

“— Không thể, thưa Cù-đàm! 

“— Các vị Ni-kiển, nếu có nghiệp báo không chín”, nghiệp ấy có 
thể nào nhân sự tinh cần và nhân sự khổ hạnh mà chuyển thành quả 
báo chín ? chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 

“— Không thể, thưa Cù-đàm! 

“— Các vị Ni-kiền, đó là lạc nghiệp báo, nghiệp ấy không thể 
nhân sự tinh cần và nhân sự khổ hành, mà chuyển thành khổ báo 
được. Này các Ni-kiển, khổ báo nghiệp; nghiệp ấy không thể nhân sự 
tỉnh cần hay nhân sự khổ hành mà chuyển thành lạc báo được. Này 
các Ni-kiển, hiện báo nghiệp; nghiệp ấy không thể nhân sự tinh tấn và 
nhân sự khổ hạnh mà chuyển thành hậu báo được. Này các Ni-kiển, 
sanh nghiệp báo; nghiệp ấy không thể nhân sự tinh cần và nhân sự 
khổ hạnh mà chuyển thành hiện báo được. Này các Ni-kiển, nghiệp 
không chín, nghiệp ấy không thể nhân sự tinh cần và nhân sự khổ 
hạnh mà chuyển thành quả báo chín. Này các Ni-kiển, nghiệp báo 
chín; nghiệp ấy không thể nhân sự tinh cần và nhân sự khổ hạnh mà 
chuyển đổi thành khác đi được. Vì vậy, này các Ni-kiển, sự nỗ lực của 
quý vị là hư vọng”, sự tinh cần ấy là trống rỗng, chẳng đạt được gì 
Gỗ: + 

“Các Ni-kiển ấy liền trả lời Ta rằng: 

“Thưa Cù-đàm, chúng tôi có tôn sư tên là Thân Tử Ni-kiển?' có 
nói thế này: “Các Ni-kiễn, nếu các ngươi trước kia đã tạo tác ác nghiệp; 
những nghiệp ấy đều có thể nhân sự khổ hành này mà bị diệt tận. Nếu 
nay hộ trì thân, khẩu, ý; nhân đó không còn tạo ác nghiệp nữa'. 

“Ta lại hỏi các Ni-kiền kia rằng: 

“— Các vị tin tôn sư Thân Tử Ni-kiền, mà không chút nghi ngờ sao? 





- Hán: bất thục báo nghiệp ==——=-~=C Päli: aparipakkavedaniya kamma. 
!3'. Hán: thục báo nghiệp ———-~C Päli: paripakkavedanïya kamma. 
Hán: hư vọng phương tiện ===k===K=CPäIi: aphalo upakkamo, nỗ lực không 
kết quả. 
?. Hán: không đoạn vô hoạch —=_=L——CPäli: aphalam padhänam, sự chuyên cần 


không kết quả. 


?!' Thân Tử Ni-kiển —=I———cPäli: Nigantha Nãtaputta. 
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“Họ trả lời ta rằng: 

“— Cù-đàm, chúng tôi tin tôn sư Thân Tử Ni-kiển, không hề có 
nghi hoặc. 

“Ta lại hỏi các Ni-kiền kia rằng: 

“— Có năm pháp đem lại hai quả báo trong đời này. Đó là tín, 
lạc, văn, niệm, kiến thiện quán”. Các Ni-kiển, có phải chăng người ta 
tự có sự hư dối mà nói rằng: “Điều này đáng tin, đáng nghe theo, đáng 
suy ngẫm, đáng chiêm nghiệm kỹ”??' Họ trả lời Ta rằng: 

“— Đúng như vậy, thưa Cù-đàm! 

“Ta lại bảo các Ni-kiển kia rằng: 

“— Đó là lời dối trá, sao đáng tin, sao đáng nghe theo, sao đáng 
suy ngẫm, sao đáng chiêm nghiệm? Nghĩa là, người ta tự có sự hư dối 
mà nói rằng: “Điều này đáng tin, đáng nghe theo, đáng suy ngẫm, 
đáng chiêm nghiệm kỹ". 

“Nếu các Ni-kiển nói như thế thì đối với pháp như thật có năm 
điều đáng khiển trách”, chất vấn, là đáng ghê tởm”. Những gì là 
năm? 

“Nay những điều khổ, lạc mà chúng sanh này cẩm thọ đều do sự 
tạo tác trước kia” Nếu đúng như vậy thì các Ni-kiển trước kia tạo các 
ác nghiệp. Bởi thế nên nay các Ni-kiển phải thọ khổ cực trọng đại. Đó 
là điều đáng ghê tởm thứ nhất của các Ni-kiền. 

“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do sự hội hợp”. 
Nếu đúng như vậy thì các vị vốn hội hợp các điều ác. Bởi thế nên nay 
các Ni-kiển phải thọ khổ cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê tởổm thứ 
hai của các Ni-kiển. 


-_ Tín =H(saddh3), lạc —(ruci: hoan hỷ), văn =D (anussava: tùy văn, nghe tường 
thuật), niệm ==(akäraparivitakka: tướng tĩnh lự, suy xét các dấu hiệu hay điều 
kiện hay lý do), và kiến thiện quán —=—=|{ (dittthiniihanakhanti: nhẫn thọ tà kiến). 
Hán: năm điều, tín, lạc, văn, niệm, kiến thiện quán. Bàn Päli: “Lòng tin của các 
Tôn giả Nigantha đối với Tôn sư quá khứ như là thế nào? Sự hoan hỷ, tùy văn, 
thẩn sấn và nhẫn thọ như thế nào?” (diễn giải về năm pháp nói trên). 

Hán: ngũ trách cật. Pãli: dasa vãdänuvädã, mười luận đề (của các học thuyết). 
Hán: khả tắng ố =i —==c=C 

Hán: nhân bản tác = ]—=9=C Päli: pubbekatahetu. 

Hán: nhân hiệp hội = ]=X=|=C Pali: sangatibhava. 


23. 
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“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do định mạng”. 
Nếu đúng như vậy thì các Ni-kiền có định mạng ác. Bởi vậy cho nên 
nay các Ni-kiền phải thọ khổ cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê tổm 
thứ ba của các Ni-kiền. 

“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do kiến”. Nếu 
đúng như vậy thì các Ni-kiển vốn có ác kiến. Bởi vậy cho nên nay các 
Ni-kiền phải thọ khổ cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê tởm thứ tư 
của các Ni-kiền. 

“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều do Tôn hựu tạo??. 
Nếu đúng như vậy thì các Ñi-kiền vốn có một Tôn hựu hung ác. Bởi 
vậy cho nên nay các Ni-kiển phải thọ khổ cùng cực. Đó là điều đáng 
ghê tởm thứ năm của các Ni-kiễn. 

“Nếu các Ni-kiền vốn do tạo tác nghiệp ác hội hợp, ác định 
mạng, ác kiến, ác Tôn hựu, vì thế mà các Ni-kiển nay phải lãnh thọ 
khổ cực trọng đại. Đó là vì những việc ấy nên các Ni-kiển là những 
người đáng ghê tởm. 

“Pháp mà ta tự trị, tự giác và nói cho các vị, dù là Sa-môn, Phạm 
chí, hoặc Thiên, Ma, Phạm và những kẻ khác trên thế gian đều không 
thể hàng phục được, đều không thể chế ngự được. 

“Thế nào là pháp mà ta tự tri, tự giác và nói cho các vị, không 
thể bị Sa-môn, Phạm chí, hoặc Thiên, Ma, Phạm và những kẻ khác 
trên thế gian có thể khuất phục được? Có thể làm cho ô uế được, và 
có thể chế ngự được? 

“Nếu có Tỳ-kheo xả bỏ thân nghiệp bất thiện để tu thiện nghiệp 
nơi thân; xả bỏ khẩu, ý nghiệp bất thiện, tu thiện nghiệp nơi khẩu, ý. 
Vị đó đối với sự khổ đời vị lai liền tự biết ta không có khổ đời vị lai, 
được sự an lạc như pháp mà không xả bỏ'!. VỊ ấy hoặc muốn đoạn trừ 





®-. Hán: nhân vi mạng = )—=R=C Päli: abhijatihetu, nhân là chủng loại thọ sanh. Tức 
do sự khác biệt da màu hay huyết thống. 
?' Hán: nhân kiến =]——CPäli: ditthadhammupakkamahetu, nguyên nhân là sự nỗ 


lực trong đời hiện tại. Bản Hán hình như chỉ đọc: dittha-hetu. 

Hán: Tôn hựu tạo =“L—~y~C PäIi: lssaranimmanahetu, nguyên nhân là sự sáng 
tạo của Thượng đế (Tự tại thiên). 

Pali: dhammikam ca sukham na pariccajati, tasmim ca sukhe anadhimucchito, vị 
ấy không từ bỏ lạc thọ phù hợp chánh pháp, nhưng cũng không bị buộc chặt 
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đối với nguyên nhân của khổ do sự tập hành bằng dục, hoặc muốn nỗ 
lực đoạn trừ đối với nguyên nhân của khổ do sự tập hành bằng xả 
dục”. Vị ấy nếu muốn nỗ lực đoạn trừ đối với nguyên nhân của khổ 
do tập hành bằng dục, vị ấy tu tập sự tập hành bởi dục ấy? và sau 
khi đã nỗ lực thành tựu”, sự khổ liền chấm dứt. Vị ấy nếu muốn 
đoạn trừ đối với nguyên nhân của khổ bằng sự tập hành bởi xả dục, 
tức tu tập sự tập hành bởi xả dục ấy, và sau khi nỗ lực đã thành 
tựu, sự khổ liền chấm dứt. 

“Bấy giờ nếu Tỳ-kheo ấy suy nghĩ như thế này: “Tùy theo sự 
tạo tác, tùy theo sự thực hành mà pháp bất thiện sanh khởi, thiện 
pháp bị tiêu diệt. Nếu tự tính cần khổ hạnh” mà pháp bất thiện bị 
tiêu diệt, thiện pháp sinh khởi, thì ta hãy tự tinh cần khổ hạnh ấy°”. 
Rồi vị ấy tự tinh cần khổ hạnh. Sau khi đã tinh cần khổ hạnh, pháp 
bất thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi. Bấy giờ vị ấy không 
còn tinh cần khổ hạnh nữa. Vì sao thế? Này các Tỳ-kheo, những gì 


vào lạc thọ đó. 

Hán: Bỉ hoặc dục đoạn khổ nhân hành dục, hoặc dục đoạn khổ nhân hành xã 
dục ———- ==]————~-_=Y~]————CcDục đoạn hành tức khát vọng đoạn 
trừ bất thiện bằng tinh cần trong khổ hạnh. Dục đoạn này được phát triển trong 
tỉnh tấn, khinh an, niệm, chánh tri, và do tư duy xả. Trong bản Hán này có hai 
phương pháp tu tập, hoặc bằng dục đoạn hành thuần tuý, hoặc dục đoạn hành 
đi đôi với xả. P3li: imassa kho me dukkhanidanassa samkhãram padahato 
samkhatappadhana virago hot; imassa pana me dukkha-nidanassa 
ajjihupekkhato upekham bhãvayato virago hoii, ta đối với nguyên nhân đau khổ 
này tinh cần hành; do tinh cần hành mà ly nhiễm; lại nữa, ta đối với nguyên 
nhân đau khổ này mà xả (không quan tâm); do tu tập xả mà ly nhiễm. (Nghĩa là, 
không cần đến sự tinh cần khổ hạnh nữa; Tự đoạn khổ). 

Hán: tu kỳ hành dục —=—>———=CPäli: samkharam tattha padahaii, ở đây vị ấy tập 
trung nỗ lực trên hành. 

Hán: đĩ đoạn =w=_“Rtinh cần tới mức tuyệt đỉnh. 

Hán: tý đoạn khổ —=_==CPäli: dukkhãya attãnam padahato, tập trung tự ngã 
để hành trì khổ. 

Đại ý đoạn này theo Päli: vị Tỳ-kheo trong khi sống với cảm thọ lạc, nhận thấy 
pháp thiện suy giảm và bất thiện tăng trưởng, bèn áp dụng sự thực hành với 
cảm thọ khổ (tức áp dụng lối khổ tu), khi ấy pháp thiện tăng trưởng và pháp bất 
thiện suy giảm. 
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cần phải làm trước đó, nay mục đích đã thành tựu, nếu còn tinh cần 
khổ hạnh, việc ấy không xảy ra. 

“Này Tỳ-kheo, cũng như người thợ làm tên, dùng kêm để uốn 
tên”. Khi cây tên đã thẳng thì không còn dùng kểm nữa. Vì sao thế? 
Vì việc phải làm trước đó nay đã xong rồi, nếu còn dùng kểm nữa, 
việc ấy không đúng. 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo suy nghĩ như thế này: “Tùy theo sự tạo tác, 
tùy theo sự thực hành mà pháp bất thiện sanh khởi, thiện pháp bị tiêu 
diệt. Nếu tự tinh cần khổ hạnh mà pháp bất thiện bị tiêu diệt, thiện 
pháp sinh khởi, thì ta hãy tự tinh cần khổ hạnh ấy'. Rồi vị ấy tự tinh 
cần khổ hạnh. Sau khi đã tinh cần khổ hạnh, pháp bất thiện bị tiêu 
diệt, thiện pháp sanh khởi. Bấy giờ vị ấy không còn tinh cần khổ hạnh 
nữa. Vì sao thế? Này các Tỳ-kheo, những øì cần phải làm trước đó, 
nay mục đích đã thành tựu, nếu còn tinh cần khổ hạnh việc ấy không 
đúng. 

“Này Tỳ-kheo, cũng như có người thương nhớ, say đắm, trông 
chờ săn đón một người nữ kia, nhưng người nữ ấy lại nói chuyện với 
một người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ. Người ấy do đó 
mà thân tâm phát sinh khổ não, buồn rầu không?” 

Tyỳ-kheo đáp: 

“Thật như vậy, bạch Thế Tôn!” 

“Vì sao thế? Vì người kia thương nhớ say đắm và hết sức trông 
chờ săn đón nữ nhân mà nữ nhân ấy lại nói chuyện với người khác, 
thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ, thân tâm người ấy làm sao khỏi 
sanh ra khổ não buồn rầu. 

“Này Tỳ-kheo, giả sử người kia suy nghĩ thế này: Ta thương nhớ 
săn đón suông người nữ kia, nhưng người nữ ấy lại nói chuyện với 
người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ. Nay ta có nên vì 
việc ấy tự gây khổ não và tự gây ưu phiển mà dứt trừ sự thương nhớ 
say đắm người nữ kia chăng?ˆ Người ấy sau đó vì sự tự gây khổ, tự 
gây sầu não liền dứt trừ sự thương nhớ say đắm người nữ ấy? Nếu người 
nữ kia vẫn còn nói chuyện với người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại 


3”. Hán: dụng kiểm (sic) nạo tiễn ———-b-CPäli: tejanam dvisu alãätesu ãtäpitam, 


hơ nóng cây tên giữa hai ngọn lửa. 


KINH NI-KIỀN 135 





chung chạ, người ấy sau đó có thể nào sẽ còn sanh ra khổ não, rất buồn 
rầu chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Không còn nữa, bạch Thế Tôn”. 

“Vì sao thế? Vì người ấy đối với nữ nhân kia không còn tình 
thương nhớ say đắm nữa. Giả sử nữ nhân kia vẫn còn nói chuyện với 
người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ; nếu cho rằng người 
kia vì thế mà thân tâm lại còn sanh khởi khổ não, rất buồn rầu, điều 
ấy không đúng. 

“Cũng thế, bấy giờ Tỳ-kheo suy nghĩ thế này: “Tùy theo sự tạo 
tác, tùy theo sự thực hành mà pháp bất thiện sanh khởi, thiện pháp bị 
tiêu diệt. Nếu tự tinh cần khổ hạnh mà pháp bất thiện bị tiêu diệt, 
thiện pháp sinh khởi, thì ta hãy tự tinh cần khổ hạnh ấy'. Rồi vị ấy tự 
tỉnh cần khổ hạnh. Sau khi đã tinh cần khổ hạnh, pháp bất thiện bị 
tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi. Bấy giờ vị ấy không còn tinh cần khổ 
hạnh nữa. Vì sao thế? Này các Tỳ-kheo những øì cần phải làm trước 
đó, nay mục đích đã thành tựu, nếu còn tinh cần khổ hạnh việc ấy 
không đúng. 

“Vị ấy lại nghĩ như thế này: 'Nếu có những nguyên nhân để 
đoạn trừ các khổ não kia, ta liền đã đoạn trừ rồi, nhưng đối với dục ta 
vẫn còn như cũ chớ chưa đoạn được. Nay ta hãy tìm cách đoạn được 
dục. Vị ấy vì để đoạn dục, bèn sống cô độc, ẩn dật nơi rừng vắng, 
hoặc đến dưới bóng cây, nơi vắng vẻ, sườn núi, động đá, đất trống, 
lùm cây, hoặc đi vào rừng sâu, hoặc ở giữa bãi tha ma. Khi vị ấy đã 
sống nơi rừng vắng rồi, hoặc là đến dưới bóng cây, nơi vắng vẻ yên 
lặng, trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết già, dựng thân ngay thẳng, phần tỉnh 
không hướng ý niệm ra ngoài” đoạn trừ tham lam”, tâm không còn 
não hại": thấy của cải và tư cụ sinh sống của người khác, không còn 
móng khởi tham lam, muốn sao cho được về mình. Vị ấy đối với tham 
lam đã tịnh trừ tâm ý. Cũng vậy, đối với sân nhuế, tùy miên, trạo 





3. Hán: phản niệm bất hướng ———-v-C Päli: parimukham satim upatthapetvä, 


sau khi đặt niệm tưởng ngay trước mặt (hệ niệm tại tiền). 
Hán: tham tứ =“g——FP8li: abhijjiham loke, ham muốn trần tục. 
Hán: tâm vô hữu tránh —=L——C 
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hối, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn do dự đối với các thiện 
pháp, vị ấy đối với nghi đã tịnh trừ tâm ý. 

“Vị ấy đã đoạn trừ năm triển cái“' vốn làm tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đệ Tứ thiển, thành 
tựu và an trụ. 

“Vị ấy đạt được tịnh tâm thanh tịnh, không nhơ uế và không 
phiền nhọc như vậy, nhu nhuyến và khéo léo an trụ, chứng đắc tâm 
bất động, hướng thẳng đến lậu tận trí thông. Vị ấy biết như thật rằng: 
“Đây là Khổ”, “đây là Khổ tập, 'đây là Khổ diệt, và biết như thật 
“đây là Khổ diệt đạo'. Cũng biết như thật rằng: Đây là lậu, đây là lậu 
tập, đây là lậu diệt, biết như thật đây là lậu diệt đạo. Vị ấy biết như 
vậy, thấy như vậy thì tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, tâm giải 
thoát vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết là giải thoát, biết như thật 
rằng: 'Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa'. 

“Đức Như Lai với chánh tâm giải thoát như vậy thành tựu được 
năm điều tán thán như pháp, không tranh cãi, khả ái, khả kính. Những 
gì là năm? 

“Chúng sanh kia thọ lãnh khổ vui đều do sự tạo tác trước kia. 
Nếu đúng như vậy thì Như Lai vốn có nghiệp vi diệu từ trước. Bởi vậy 
nên nay Như Lai mới có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh 
chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ nhất mà Như Lai đạt được. 

“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do hiệp hội. Nếu 
đúng như vậy thì Như Lai vốn có sự nghiệp hội vi diệu. Bởi vậy, nên 
nay Như Lai mới có sự hiệp hội vi diệu, sự an lạc vô lậu của bậc 
Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ hai mà 
Đức Như Lai đạt được. 

“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do định mạng. Nếu 
đúng như vậy thì Như Lai vốn có định mạng vi diệu. Bởi vậy, nên nay 
Như Lai mới có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tính chỉ, cảm 
thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ ba mà Đức Như Lai đạt được. 

“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do kiến. Nếu đúng 
như vậy thì Như Lai vốn có kiến vị diệu. Bởi vậy, nên nay Như Lai 


*': Hán: ngũ cái —~`\=A vừa kể đoạn trên. Pãli: pañca niväranä. 
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mới có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. 
Đó là điều xưng tán thứ tư mà Đức Như Lai đạt được. 

“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do Đấng Tôn Hựu tạo 
tác. Nếu đúng như vậy thì Như Lai vốn có Tôn Hựu vi diệu. Bởi vậy, 
nên nay Như Lai mới có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, fĩnh 
chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ năm mà Đức Như Lai đạt 
được. 

“Đó là Như Lai vốn có từ trước nghiệp vi diệu, sự hội họp vi 
diệu, định mạng vi diệu, kiến vi diệu và Tôn Hựu vi diệu và tạo tác vi 
diệu của Tôn Hựu. Do đó mà Như Lai được năm điều tán thán. 

“Có năm nhân duyên làm cho tâm sanh ưu khổ. Những gì là năm? 
Đó là dâm dục triển, do dâm dục quấn chặt nên tâm sanh ưu khổ. Cũng 
vậy, đối với sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi hoặc. Do nghi hoặc 
quấn chặt, nên tâm sanh ưu khổ. Đó là năm nhân duyên làm tâm sanh 
ưu khổ. 

“Có năm nhân duyên để tâm diệt ưu khổ. Những gì là năm? Như 
do dâm dục triển nên tâm sinh ưu khổ, trừ dâm dục triỀn rồi thì ưu khổ 
Hiển bị tiêu diệt. Vì đâm dục triỀn nên tâm sanh ra ưu khổ, ngay trong 
đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, không phiên, không nhiệt và 
thường trụ bất biến; đó là sở tri của bậc Thánh, sở kiến của bậc 
Thánh. Cũng vậy, với sân nhuế, thùy miên, nghi hoặc triển; do nghì 
hoặc quấn chặt nên tâm sanh ra ưu khổ. Nếu trừ được nghi hoặc triển 
rồi thì ưu khổ liền bị tiêu diệt. Vì nghi hoặc quấn chặt nên tâm sanh ra 
ưu khổ, trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, không phiền, không 
nhiệt, thường trụ bất biến. Đó là sở tri của bậc Thánh, sở kiến của bậc 
Thánh. Ây là năm nhân duyên để tâm diệt trừ ưu khổ. 

“Lại nữa, còn có pháp khác ngay trong đời hiện tại mà chứng 
đắc cứu cánh, không phiền, không nhiệt, thường trụ và bất biến, là sở 
tri của bậc Thánh, là sở kiến của bậc Thánh. Thế nào là còn có pháp 
khác ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh không phiển, 
không nhiệt, thường trụ và bất biến, là sở tri của bậc Thánh, sở kiến 
của Bậc Thánh? Đó là tám chỉ thánh đạo, tức từ chánh kiến đến chánh 
định. Ây là còn có pháp ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu 
cánh, không phiển, không nhiệt, thường trú và bất biến, là sở tri của 
bậc Thánh, sở kiến của bậc Thánh. 
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Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


20. KINH BA-LA-LAO' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa ở Câu-lệ-sấu?, cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo, đi đến Bắc thôn), trú ở phía Bắc của thôn trong rừng Thi- 
nhiếp-hòa'. 

Bấy giờ Ba-la-lao Già-di-ni nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm 
thuộc dòng họ Thích, đã từ bỏ dòng họ Thích, xuất gia học đạo, đang 
du hóa tại Câu-lệ-sấu cùng chúng Đại Tỳ-kheo đi đến Bắc thôn, trú 
ở phía Bắc của thôn trong rừng Thi-nhiếp-hòa. Vị Sa-môn Cù-đàm 
ấy có tiếng tăm lớn, truyền khắp mười phương rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Vị ấy ở trong thế gian này giữa chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời, 
tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ấy thuyết, 
khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, 
có văn, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ. Nếu gặp được Đức 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, để tôn trọng, lễ bái cúng 


Tương đương Paäli: S.42.13. Pat†ali-sutta. 

Câu-lệ-sấu —=R=G=C Päli: Koliyesu, giữa những người Koliyä, một bộ tộc theo 
thể chế cộng hòa trong thời Phật, cư ngụ tại làng Ramagama trên bờ sông 
Hằng, và phần khác sống tại Devadaha, lãnh thổ của họ và của giòng Sakya 
được chia đôi bằng sông Rohinin và một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra, nếu 
không có sự can thiệp của Đức Phật. 

Bắc thôn = —. Päli: Uttara, tên thôn ở trong Koliyäã. 

Thi-nhiếp-hòa lâm =r=#=L=CPali: Simsapavana. 

Ba-la-lao Già-di-ni =i==c————CPäli: Pätaliya-gaminï thôn trưởng Pätaliya. 
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dường, thừa sự, thì sẽ được nhiều thiện lợi”. Người kia suy nghĩ rằng: 
“Ta nên đến yết kiến Sa-môn Cù-đàm để lễ bái, cúng dường”. 

Ba-la-lao Già-di-ni nghe vậy rồi, ra khỏi Bắc thôn, đi về hướng 
Bắc, đến rừng Thi-nhiếp-hòa, muốn yết kiết Thế Tôn để lễ bái cúng 
dường. Ba-la-lao Già-di-ni từ xa trông thấy Thế Tôn ở trong rừng 
cây, đoan nghiêm đẹp đẽ, như mặt trăng giữa đám tĩnh tú sáng ngời 
chói lọi, rực rỡ như tòa núi vàng, đầy đủ tướng hảo, uy thân vời vợi, 
các căn tịch tịnh, không gì ngăn che, thành tựu sự điều ngự, tâm yên 
tĩnh lặng. Ba-la-lao Già-di-ni từ xa trông thấy Đức Thế Tôn rồi, đến 
trước chỗ Thế Tôn, cùng chào hỏi rồi ngồi xuống một phía, thưa với 
Thế Tôn rằng: 

“Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm biết huyễn thuật, là nhà huyễn 
thuật”. Thưa Cù-đàm, nếu ai nói như vậy: 'Sa-môn Cù-đàm biết huyễn 
thuật, là nhà huyễn thuật, người ấy không hủy báng Sa-môn Cù-đàm 
chăng? Người ấy có nói đúng sự thật không? Người ấy nói có đúng 
pháp chăng? Người ấy nói đúng pháp và như pháp” chăng? Đối với 
như pháp, không có sai lầm và không bị chỉ trích chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Già-di-n1, nếu có ai nói như vây, 'Sa-môn Cù-đàm biết 
huyển thuật, là nhà huyễn thuật, thì người ấy không hủy báng Sa- 
môn Cù-đàm, người ấy nói chân thật, ngươi ấy nói đúng pháp, người 
ấy nói pháp như pháp, đối với pháp không có lỗi lầm, không bị chỉ 
trích. Vì sao thế? Này Già-di-ni, Ta biết huyễn thuật ấy, nhưng chính 
Ta không phải là nhà huyễn thuật”. 

Già-di-ni nói rằng: 

“Những điều các Sa-môn, Phạm chí kia nói là chân thật, nhưng 
tôi không tin họ nói rằng “Sa-môn Cù-đàm biết huyễn thuật và là nhà 
huyễn thuật”. 

Thế Tôn nói: 

“Này Già-di-ni, nếu người nào biết huyễn thuật thì người đó là 





Hán: rri huyễn thị huyễn==—=0—cPäii: (...) mãyam jãnat ti (...) mãyavĩ ti, (Sa- 
môn Gotama) biết huyễn thuật, (vậy Gotama là) nhà huyễn thuật. 

Hán: pháp như pháp =k=p=k=CPäli: dhammassa canudhamma, và tùy pháp của 
pháp, chỉ những vấn đề liên hệ đến pháp. 
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nhà huyễn thuật chăng?” 

Già-di-ni thưa rằng: 

“Quả thật vậy, Thế Tôn. Quả thật vậy, Thiện Thệ”. 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Già-di-ni, ông đừng tự lầm lẫn mà hủy báng Ta. Nếu hủy 
báng Ta thì chỉ tự gây tổn hại, có sự não hại, có xúc phạm, điều mà 
Hiền Thánh ghét bỏ, và bị tội lớn. Vì sao thế? Này Già-di-ni, điều ấy 
thật ra không đúng như lời ông nói. Này Già-di-nI, ông có nghe Câu- 
lệ-sấu có binh tốt? chăng? 

Già-di-ni đáp rằng: 

“Tôi nghe rằng có ”. 

“Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào, Câu-lệ-sấu có binh tốt ấy 
để làm gì?” 

Già-di-ni đáp: 

“Thưa Cù-đàm, để làm thông sứ và giết giặc cướp. Vì việc đó 
nên Câu-lệ-sấu nuôi các binh tốt ấy”. 

“Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào, binh tốt Câu-lệ-sấu có giữ 
giới cấm hay không giữ giới cấm?” 

Già-di-ni đáp: 

“Thưa Cù-đàm, nếu trên thế gian này có những người không giữ 
giới cấm, vẫn không thể quá hơn binh tốt Câu-lệ-sấu. Vì sao thế? Vì 
binh tốt Câu-lệ-sấu phạm rất nhiều giới cấm, chỉ làm các ác pháp”. 

Lại hỏi: 

“Ông thấy như vậy, biết như vậy, ta không hỏi ông. Nếu có 
người khác hỏi ông, “Vì Già-di-ni biết rằng binh tốt Câu-lệ-sấu phạm 
rất nhiều những giới cấm, chỉ làm những ác pháp; nhân việc đó nên 
Già-di-ni cũng phạm rất nhiều cấm giới, chỉ làm các ác pháp'. Nên 
nói như vậy, là lời nói đúng sự thật chăng?” 

Già-di-ni đáp: 

“Không phải vậy, thưa Cù-đàm. Vì sao thế? Vì binh tốt Câu-lệ- 
sấu có tri kiến khác, có sở nguyện khác, nên binh tốt Câu-lệ-sấu phạm 
rất nhiều cấm giới, chỉ làm các ác pháp. Còn tôi thì rất trì giới, không 
làm các ác pháp”. 


Hán: tốt —=c Pali: lambacilake bhatte, người làm thuê có lọn tóc buông thỏng. 
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Lại hỏi: 

“Già-di-ni, ông biết binh tốt Câu-lệ-sấu phạm rất nhiều cấm 
giới, chỉ làm các ác pháp, nhưng ông không do đó mà phạm cấm giới, 
chỉ làm các ác pháp. Vậy thì vì sao không thể rằng Như Lai biết huyễn 
thuật, trong khi chính mình không phải là nhà huyễn thuật. Vì sao thế? 
Ta biết huyễn thuật, biết người huyễn thuật, biết quả báo của huyễn 
thuật, biết đoạn trừ huyễn thuật. 

“Này Già-di-ni, Ta cũng biết sát sanh, biết người sát sanh, biết 
sự đoạn trừ sát sanh. Này Già-di-ni, Ta biết việc lấy của không cho, 
biết người lấy của không cho, biết quả báo việc lấy của không cho, 
biết sự đoạn trừ việc lấy của không cho. Này Già-di-ni, Ta biết việc 
nói dối, biết người nói dối, biết quả báo việc nói dối, biết đoạn trừ sự 
nói dối. Này Già-di-ni, Ta biết như vậy, thấy như vậy. Ai nói như vầy: 
“Sa-môn Cù-đàm biết huyễn thuật tức là nhà huyễn thuật, nếu người 
ấy chưa đoạn trừ lời nói này, mà nghe tâm ấy, dục ấy, nguyện ấy, văn 
ấy, niệm ấy, quán ấy, thì trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, 
mạng chung sanh vào địa ngục”. 

Già-di-ni nghe vậy, kinh hãi khủng khiếp, lông trên mình dựng 
đứng lên, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, quỳ mọp, chắp 
tay hướng về Thế Tôn mà bạch rằng: 

“Cù-đàm, tôi ăn năn tội lỗi. Thiện Thệ, tôi tự thú”. Tôi như ngu, 
như si, như bất định, như bất thiện. Vì sao thế? Vì tôi nói quấy rằng 
Sa-môn Cù-đàm là nhà huyễn thuật. Mong Thiện Thệ cho tôi được ăn 
năn tội lỗi, thấy tội thì bày tỏ. Tôi đã ăn năn tội rồi, sẽ giữ gìn không 
để tái phạm nữa”. 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Thật như vậy, Già-di-ni, ông quả thật ngu, như si, như bất định, 
như bất thiện. Vì sao thế? Vì ông đối với Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, mà nói quấy là nhà huyễn thuật. Nhưng ông có thể ăn 
năn tội lỗi, thấy tội thì nên bày tỏ, giữ gìn không để tái phạm nữa. 
Như vậy, này Già-di-ni, nếu có người ăn năn tội lỗi, thấy tội nên bày 
tỏ, hộ trì mà không tạo lại nữa, thì trưởng dưỡng Thánh pháp, không 
còn có sự sai lầm nữa”. 


?” Hán: ự thú ———cBản Cao-li: fự tíeh —— (từ trước). 
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Lúc đó Già-di-ni chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch rằng: 

“Thưa Cù-đàm, có Sa-môn, Phạm chí, thấy thế này, nói thế này: 
“Nếu kẻ nào sát sanh, kẻ ấy nhất thiết thọ báo ngay trong đời này; 
nhân đó mà sanh ra ưu khổ. Nếu kẻ nào lấy của không cho, nói dối, 
kẻ ấy nhất thiết thọ báo; nhân đó mà sanh ra ưu khổ”. Thưa Sa-môn 
Cù-đàm, ý Ngài nghĩ sao?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

Này Già-di-ni, nay Ta hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà trả lời. Này 
Già-di-ni, ý ông nghĩ sao? Nếu trong thôn ấp, hoặc có một người đầu 
đội tràng hoa, dùng nhiều loại hương xoa vào thân, rỗi xướng nhạc, ca 
vũ, tự mình thỏa thích, vui cười nữ sắc, hoan lạc như vua. Nếu có 
người hỏi rằng: 'Người này trước kia làm những gì mà nay đầu đội 
tràng hoa, hoặc dùng nhiều loại hương xoa vào thân rồi xướng nhạc, 
ca vũ, tự mình thỏa thích, vui cười nữ sắc, hoan lạc như vua? Hoặc có 
người trả lời rằng: “Người ấy vì Quốc vương mà giết hại kẻ thù. Quốc 
vương sau khi vui vẻ liền ban thưởng cho. Do đó người ấy đầu đội 
tràng hoa, dùng nhiều loại hương xoa vào thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, 
tự mình thỏa thích, vui cười nữ sắc, hoan lạc như vua. “Này Già-di-ni, 
ông có thấy như vậy, nghe như vậy chăng?” 

Già-di-ni đáp: 

“Tôi có thấy như vậy, nghe như vậy, Cù-đàm. Tôi đã nghe và sẽ 
được nghe nữa”. 

“Già-di-ni, rỗi lại thấy Quốc vương bắt bớ tội nhân, trói quặt hai 
tay lại, đánh trống, xướng lệnh, kéo ra cửa thành phía Nam, để ngồi 
dưới cây nêu cao, rồi chém bêu đầu. Nếu có người hỏi rằng: “Người 
này phạm tội gì mà bị Quốc vương giết nhỉ? Hoặc có người trả lời 
rằng: “Người này giết lầm người vô tội trong Vương gia, do đó Quốc 
vương ra lệnh hành hình như vậy". Này Già-di-ni, ông có thấy như 
vậy, nghe như vậy chăng?” 

Già-di-ni trả lời: 

“Tôi có thấy như vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, nếu có Sa-môn, Phạm chí, thấy như vậy, nói như 
vậy: “Nếu có người nào sát sanh người ấy nhất thiết phải thọ báo ngay 
trong hiện tại này; nhân đó mà sanh ra ưu khổ”, thì đó là lời nói chân 
thật hay lời nói hư dối?” 
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Già-di-ni đáp: 

“Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm”. 

“Nếu người ấy nói hư vọng, ông có tin chăng?” 

Già-di-ni đáp: 

“Tôi không tin, thưa Cù-đàm”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay, Già-di-ni, Ta lại hỏi ông, ông nghĩ thế nào? Nếu 
trong thôn ấp, hoặc có người đầu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ hương 
xoa vào thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, vui chơi nữ 
sắc, hoan lạc như vua. Nếu có người hỏi rằng: “Người này trước kia đã 
làm những việc gì mà nay đầu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ hương 
xoa vào thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích vui chơi nữ 
sắc, hoan lạc như vua?° Hoặc có người trả lời rằng, “Người ấy ở 
nước khác, vì lấy của không cho, do đó người ấy đầu đội tràng hoa, 
dùng nhiều thứ hương xoa vào thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, tự mình 
thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như vua”. Này Già-di-ni, ông có 
thấy như vậy, nghe như vậy chăng?” 

Già-di-nI thưa: 

“Tôi có thấy như vậy, thưa Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ được 
nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, rồi lại thấy Quốc vương bắt bớ tội nhân trói quặt 
hai tay ra sau, đánh trống, xướng lệnh kéo ra cửa phía Nam, để ngồi 
dưới gốc cây nêu cao rồi chém bêu đầu. Nếu có người hỏi rằng: 
“Người này mắc tội gì mà bị Quốc vương giết chết? Hoặc có người trả 
lời rằng: “Người ấy lấy của không cho trong Vương gia, do đó Quốc 
vương ra lệnh hành hình như vậy". Này Già-di-ni, ông có thấy như 
vậy, nghe như vậy chăng?” 

Già-di-ni trả lời rằng: 

“Tôi có thấy như vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, nếu có Sa-môn, Phạm chí thấy và nói như vậy: 
“Nếu có kẻ nào lấy của không cho, kẻ ấy nhất thiết phải thọ báo ngay 
trong đời hiện tại này, nhân đó mà sanh ra ưu khổ”, thì lời nói đó chân 
thật hay lời nói hư dối?” 

Già-di-ni đáp: 

“Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm”. 
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“Nếu người ấy nói hư vọng, ông có tin chăng?” 

Già-di-ni đáp: 

'“[ôi không tin, thưa Cù-đàm!” 

Đức Thế Tôn khen rằng. 

“Lành thay! Lành thay! Già-di-ni!” 

Lại hỏi Già-di-ni: 

“Già-di-ni, ông nghĩ thế nào, nếu trong thôn ấp hoặc có người 
đầu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ hương xoa vào thân, rồi xướng 
nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như vua. 
Nếu có người hỏi rằng: “Người ấy trước kia làm những việc gì mà 
nay đầu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ hương xoa vào thân, rồi xướng 
nhạc ca vũ, tự mình thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như vua?! 
Hoặc có người trả lời rằng: “Người ấy ca múa để vui giỡn, cười đùa. 
Người ấy bằng lời nói dối làm cho Quốc vương vui vẻ. Sau khi Quốc 
vương vui vẻ liền ban thưởng cho, do đó người ấy đầu đội tràng hoa, 
dùng nhiều thứ hương xoa vào thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, tự mình 
thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như vua". Này Già-di-ni, ông có 
thấy như vậy, nghe như vậy chăng?” 

Già-di-ni trả lời rằng: 

“Tôi có thấy như vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, rồi lại thấy Quốc vương bắt bớ tội nhân, dùng 
gậy đánh đến chết, rồi bỏ vào cũi cây, chở trên xe trống đi ra cửa 
thành phía Bắc, vất vào trong rãnh nước, nếu có người hỏi rằng: 
“Người ấy mắc tội gì mà bị quốc vương giết chết đi? Hoặc có người 
trả lời rằng: “Người ấy ở trước Quốc vương nói dối là có chứng đắc, 
người ấy do lừa gạt Quốc vương bằng lời nói dối nên bị Quốc vương ra 
lệnh bắt làm như thế”. Này Già-di-ni, ông có thấy như vậy, nghe như 
vậy không?” 

Già-di-ni trả lời rằng: 

“Tôi có thấy vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, ông nghĩ thế nào, nếu có Sa-môn, Phạm chí thấy 
như vậy, nói như vậy: “Nếu có người nào nói dối, người ấy nhất thiết 
phải thọ báo ngay trong đời hiện tại này, nhân đó mà sanh ra ưu khổ”, 
thì lời nói đó là lời nói chân thật hay hư dối?” 

Già-di-ni đáp: 
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“Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm”. 

“Nếu người ấy nói hư vọng, ông có tin chăng?” 

Già-di-ni đáp: 

“Tôi không tin, thưa Cù-đàm”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Già-di-ni!” 

Lúc đó, Già-di-ni liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo 
chắp tay hướng về Thế Tôn mà thưa rằng: 

“Kỳ diệu thay, những điều Cù-đàm nói rất vi diệu, khéo ví dụ, 
khéo dẫn chứng. Bạch Cù-đàm, tôi ở trong Bắc thôn có xây dựng một 
ngôi nhà cao lớn, sắp đặt giường nệm, để sẵn đồ chứa nước thắp sáng 
những ngọn đèn lớn. Nếu có vị Sa-môn, Phạm chí tinh tấn nào đến 
nghỉ ở ngôi nhà cao lớn ấy, tôi sẽ tùy khả năng mà cung cấp những gì 
vị ấy cần thiết. Có bốn vị luận sĩ mà sở kiến khác nhau, cùng đến tập 
hợp tại ngôi nhà cao lớn ấy. Trong đó có một vị luận sĩ thấy như vây, 
nói như vây'° “Không có bố thí, không có trai tế, không có chú thuyết, 
không có nghiệp thiện, nghiệp ác, không có nghiệp báo thiện ác, 
không có đời này đời sau, không có cha, không có mẹ, trên đời không 
có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo đi, khéo hướng", tự tri, tự 
giác, tự chứng ngộ đời này và đời khác ”, thành tựu và an trụ". 

“Vị luận sư thứ hai lại có sở kiến trái ngược với sở kiến của vị 
luận sư thứ nhất. Vị ấy cũng thấy như vây, nói như vầy: 'Có bố thí, có 
trai tế, có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có 
đời này đời sau, có cha có mẹ có bậc chân nhân trên đời này đi đến 
thiện xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự chứng ngộ đời này và 
đời khác, thành tựu và an trụ'. 





-_ Thuyết đoạn diệt (uccheda-vada) của Ajita Kesa-kambaäli. Xem D.2 Samaññaphala- 
sutta; No.1(21), Trường A-hàm “Kinh số 14, Phạm Động), Đại 1, tr.88. 

- Hán: thiện khứ thiện hướng“h—~=v~CPali: sammagata, samma-patippanna, 
chân chánh hành trì (tám Thánh đạo), chân chánh thú hướng (nhắm đến 
Niết-bàn). 

- Pali: na (...) ye imañ ca lokam parañ ca lokam sayam abhiñia saccchikatva 
pavedenti, “không có những vị sau khi tự mình thực chứng về thế giới này và thế 
giới khác rồi thuyết minh lại”. 
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“Vị luận sư thứ ba thấy như vầy, nói như vầy: “Tự mình làm và 
sai bảo người khác làm, tự mình chém giết và sai bảo người khác 
chém giết, tự mình nấu và sai bảo người khác nấu; ưu sầu', phiển 
muộn, lo lắng, đấm ngực, áo não, khóc lóc, ngu si; sát sanh, lấy của 
không cho, tà dâm, nói dối, uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ 
hẻm khác để ăn cướp”, phá làng hại xóm, phá thành, diệt nước; làm 
như thế không phải là làm ác. Lại dùng vòng sắt bén như dao cạo, 
người ấy đối với tất cả chúng sanh ở trên cõi đời này, trong vòng một 
ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà chặt, mà lột da, mà lóc xẻ từng 
mảng thịt, lách từng phần từng khối; do vậy vẫn không có nghiệp ác, 
do vậy vẫn không có nghiệp báo ác. Ở bờ sông Hằng-già phía Nam, 
giết rồi cắt, rồi khiến nấu'; và ở bờ sông Hằng-già phía Bắc mà bố 
thí, trai tế, chú thuyết. Không do đó mà có tội hay có phước; không 
do đó mà có quả báo tội phước. Cấp thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, 
tán thán, nhiêu ích, ái ngữ lợi hành, không do đó mà có phước, 
không do đó mà có quả báo của phước). 

Luận sĩ thứ tư lại có sở kiến trái ngược sở kiến vị luận chủ thứ 
ba. Vị ấy thấy như vây, nói như vầy: “Tự mình làm và sai bảo người 
khác làm, tự mình chém giết và sai bảo người khác chém giết, tự mình 
nấu và sai bảo người khác nấu; ưu sầu, phiền muộn, lo lắng, đấm 
ngực, áo não, khóc lóc, ngu s1; sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, 
nói dối, uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm khác để ăn cướp, 
phá làng hại xóm, phá thành, diệt nước; làm như thế chính là làm ác. 
Lại dùng vòng sắt bén như dao cạo, người ấy đối với tất cả chúng sanh 
ở trên cõi đất này, trong vòng một ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà 
chặt, mà lột da, mà lóc xẻ từng mảng thịt, lách từng phần từng khối; 
do vậy vẫn không có nghiệp ác, do vậy vẫn không có nghiệp báo ác. 
Ở bờ sông Hằng-già phía Nam, giết rồi cắt, rồi khiến nấu'; và ở bờ 
sông Hằng-già phía Bắc mà bố thí, trai tế, chú thuyết. Do đó có tội có 


-_ Thuyết vô tác dụng (akiriya-vada) của Purana Kassapa, Päli, D. 2. Samaññaphala- 
sutta; No.1(21), Trường A-hàm “Kinh số 14, Phạm Động), Đại 1, tr.88. 

-_ Tự mình hay khiến người khác; đoạn sau, văn nghĩa tương tợ. 

- Hán: chí tha hạng mạch ===L——(bản Cao-li: kiếp=T). Có lẽ Pali: paripanthe 
(Hán đọc: parapanthe) titihato, chận đường ăn cướp. 
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phước; do đó mà có quả báo tội phước. Cấp thí, tự chế, thủ hộ, nhiếp 
tr, tán thán, nhiêu ích, ái ngữ, lợi hành, do đó mà có quả báo tội 
phước. 

“Thưa Cù-đàm, tôi nghe như vậy liển sanh nghi hoặc: “Những vị 
Sa-môn, Phạm chí đó, ai nói chân thật, ai nói hư dối?'.” 

Đức Thế Tôn trả lời: 

“Này Già-di-ni, ông chớ sanh nghi hoặc. Vì sao thế? Vì do có 
nghi hoặc mà sanh ra do dự. Này Già-di-ni, ông tự mình không có tịnh 
trí, để biết là có đời sau hay không có đời sau. Này Già-di-ni, ông lại 
cũng không có tịnh trí để biết điều được làm là ác hay điều được làm 
là thiện? Này Già-di-ni, có một pháp định'° được gọi là “Viễn ly”. 
Ông nhờ định ấy sẽ có thể được chánh niệm, có thể đạt tới nhất tâm; 
như vậy, ở trong đời hiện tại ông sẽ đoạn trừ sự nghi hoặc, và được 
thăng tấn'””. 

Lúc đó Già-di-ni từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay 
hướng về Đức Thế Tôn mà bạch rằng: 

“Thưa Cù-đàm, thế nào là có một pháp định được gọi là “Viễn 
ly”. Tôi nhờ định ấy sẽ có thể được chánh niệm, có thể đạt tới nhất 
tâm; như vậy, ở trong đời hiện tại tôi có thể đoạn trừ sự nghi hoặc, và 
được thăng tấn'°?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Thánh đệ tử đa văn xa la sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự 
lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và được 
chánh kiến. Vị ấy ban ngày cày ruộng, và gieo giống; đến chiều nghỉ 
ngơi và vào nhà ngồi thiển định; qua đêm, lúc hừng sáng suy nghĩ như 
vây: “Ta xa la sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự lấy của không 
cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến. Vị 
ấy liền tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác và niệm mười 


- Hán: hữu pháp chỉ định —=k=—=w=C PAli: atthi... Dhammasamadhi. 

- Tham chiếu Pali: atthi gamani dhammasamadhi tatra ce tvam cittasamadhim 
patilabeyyasi evam tvam imam kañkhadhammam pajaheyyasi, “Này thôn 
trưởng, có pháp định (pháp tam-muội), mà nếu trong đó ngươi có thể đạt được 
tâm định như vậy ngươi có thể đoạn trừ pháp nghi hoặc”. 

- Hán: thăng tấn =8=¡=C Päli: sagga, sanh lên trên; sanh thiên. 
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nghiệp đạo thiện”. Vị ấy sau khi tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp 
đạo ác và niệm mười nghiệp đạo thiện", liền sanh ra hân hoan. Sau 
khi sanh ra hân hoan liền phát sanh hỷ; sau khi phát sanh hỷ, thân liền 
an định; sau khi thân được an định, thân liền cảm giác lạc. Sau khi 
thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Già-di-ni, sau khi Thánh đệ 
tử Đa văn được nhất tâm rổi thì tâm câu hữu với từ, biến khắp một 
phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế hai, ba, bốn phương, tứ duy, 
thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết không oán, 
không sân, không nhuế, không não hại, quảng đại vô biên, vô lượng, 
khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 

“Vị ấy suy nghĩ như vầy: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy 
như vây, nói như vây: “Không có sự bố thí, không có trai tế, không có 
chú thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo thiện ác, 
không có đời này đời sau, không có cha, không có mẹ trên đời, không 
có bậc thiện nhân đi đến thiện xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, 
tự chứng ngộ đời này và đời khác, thành tựu và an trụ'. Nếu điều vị 
Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là chân thật, ta không xâm phạm đời, dù 
sợ hãi hay không sợ hãi, thường thương mết tất cả thế gian. Tâm ta 
không cùng thế gian tranh cãi, cũng không có sự hân hoan thô trược. 
Nay ta được pháp của bậc Vô thượng, thăng tấn đến trú xứ an lạc. Đó 
là pháp định viễn ly. Những gì Sa-môn, Phạm chí kia nói, không cho 
là đúng, không cho là sai. Sau khi không cho là đúng, không cho là 
sai, liễn được nội tâm tĩnh chỉ. 

“Này Già-di-ni, đó là pháp định, được gọi là viễn ly. Ông có thể 
nhân định này mà được chánh niệm, mà được nhất tâm. Như vậy, ông 
có thể đoạn hết nghi hoặc trong đời hiện tại mà được thăng tiến. 

“Lại nữa Già-di-ni: Thánh đệ tử đa văn xa lìa sự giết, đoạn trừ 
sự giết; đoạn trừ sự lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn 
trừ tà kiến và được chánh kiến. Vị ấy ban ngày cày ruộng, và gieo 
giống; đến chiều nghỉ ngơi và vào nhà ngồi thiền định; qua đêm, lúc 
hừng sáng suy nghĩ như vầy: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn 
trừ sự lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và 


!. Hán: bố dữ bất bố —-P———chiỉ người run sợ tức kẻ yếu, và người vững vàng 
tức kẻ mạnh. Päli: tasam vã thãvaram. 
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được chánh kiến. Vị ấy liền tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo 
ác và niệm mười nghiệp đạo thiện'. Vị ấy sau khi tự thấy: “Ta đã đoạn 
trừ mười nghiệp đạo ác và niệm mười nghiệp đạo thiện, liền sanh ra 
hân hoan. Sau khi sanh ra hân hoan liền phát sanh hỷ; sau khi phát 
sanh hỷ, thân liên an định; sau khi thân được an định, thân liền cảm 
giác lạc. Sau khi thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Già-di-ni, 
sau khi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rồi thì tâm câu hữu với bị, 
biến khắp một phương thành tựu và an trụ; cũng thế hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm câu với bi, không 
kết, không oán không sân nhuế, không não hại, quảng đại, vô lượng 
vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 

“VỊ ấy suy nghĩ như vậy: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thấy 
như vây, nói như vây: “Có sự bố thí, có trai tế, có chú thuyết, có 
nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có đời này đời sau, có cha, có 
mẹ trên đời, có bậc thiện nhân đi đến thiện xứ, khéo đi, khéo hướng, 
tự tri, tự giác, tự chứng ngộ đời này và đời khác, thành tựu và an trụ'. 
Nếu điều vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là chân thật, ta không xâm 
phạm đời, dù sợ hãi hay không sợ hãi, thường thương mến tất cả thế 
gian. Tâm ta không cùng thế gian tranh cãi, cũng không có sự hân 
hoan thô trược. Nay ta được pháp của bậc Vô thượng, thăng tấn đến 
trú xứ an lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì Sa-môn, Phạm chí kia 
nói, không cho là đúng, không cho là sai. Sau khi không cho là đúng, 
không cho là sai, liền được nội tâm tĩnh chỉ. 

“Này Già-di-ni, đó là pháp định, được gọi là viễn ly. Ông có thể 
nhân định này mà được chánh niệm, mà được nhất tâm; như vậy, ông 
có thể đoạn hết nghi hoặc trong đời hiện tại mà được thăng tiến. 

“Lại nữa Già-di-ni, Thánh đệ tử đa văn xa lìa sự giết, đoạn trừ 
sự giết; đoạn trừ sự lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn 
trừ tà kiến và được chánh kiến. Vị ấy ban ngày cày ruộng, và gieo 
giống; đến chiều nghỉ ngơi và vào nhà ngồi thiền định; qua đêm, lúc 
hừng sáng suy nghĩ như vầy: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn 
trừ sự lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và 
được chánh kiến. Vị ấy liền tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo 
ác và niệm mười nghiệp đạo thiện'. Vị ấy sau khi tự thấy: “Ta đã đoạn 
trừ mười nghiệp đạo ác và niệm mười nghiệp đạo thiện”, liền sanh ra 
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hân hoan. Sau khi sanh ra hân hoan liễn phát sanh hỷ; sau khi phát 
sanh hỷ, thân liên an định; sau khi thân được an định, thân liền cảm 
giác lạc. Sau khi thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Già-di-ni, 
sau khi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rồi thì tâm câu hữu với hỷ, 
biến khắp một phương thành tựu và an trụ; cũng thế hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm câu với hỷ, không 
kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, quảng đại, vô lượng 
vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 

“Vị ấy suy nghĩ như vây: “Tự mình làm và sai bảo người khác 
làm, tự mình chém giết và sai bảo người khác chém giết, tự mình nấu 
và sai bảo người khác nấu; ưu sầu, phiền muộn, lo lắng, đấm ngực, áo 
não, khóc lóc, ngu si; sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, 
uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm khác để ăn cướp, phá làng 
hại xóm, phá thành, diệt nước; làm như thế không phải là làm ác. Lại 
dùng vòng sắt bén như dao cạo, người ấy đối với tất cả chúng sanh ở 
trên cõi đất này, trong vòng một ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà 
chặt, mà lột da, mà lóc xẻ từng mảng thịt, lách từng phần từng khối; 
do vậy vẫn không có nghiệp ác, do vậy vẫn không có nghiệp báo ác. 
Ở bờ sông Hằng-già phía Nam, giết rồi cắt, rồi khiến nấu'; và ở bờ 
sông Hằng-già phía Bắc mà bố thí, trai tế, chú thuyết. Không do đó 
mà có tội hay có phước; không do đó mà có quả báo tội phước. Cấp 
thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, nhiêu ích, ái ngữ lợi hành, 
không do đó mà có phước, không do đó mà có quả báo của phước". 
Nếu điều vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là chân thật, ta không xâm 
phạm đời, dù sợ hãi hay không sợ hãi, thường thương mến tất cả thế 
gian. Tâm ta không cùng thế gian tranh cãi, cũng không có sự hân 
hoan thô trược. Nay ta được pháp của bậc Vô thượng, thăng tấn đến 
trú xứ an lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì Sa-môn, Phạm chí kia 
nói, không cho là đúng, không cho là sai. Sau khi không cho là đúng, 
không cho là sai, liền được nội tâm tĩnh chỉ. 

“Này Già-di-ni, đó là pháp định, được gọi là viễn ly. Ông có thể 
nhân định này mà được chánh niệm, mà được nhất tâm. Như vậy, ông 
có thể đoạn hết nghi hoặc trong đời hiện tại mà được thăng tiến. 

“Lại nữa Già-di-ni, Thánh đệ tử đa văn xa lìa sự giết, đoạn trừ 
sự giết; đoạn trừ sự lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn 
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trừ tà kiến và được chánh kiến. Vị ấy ban ngày cày ruộng, và gieo 
giống; đến chiều nghỉ ngơi và vào nhà ngồi thiền định; qua đêm, lúc 
hừng sáng suy nghĩ như vầy: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn 
trừ sự lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà kiến và 
được chánh kiến. Vị ấy liền tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo 
ác và niệm mười nghiệp đạo thiện'. Vị ấy sau khi tự thấy: “Ta đã đoạn 
trừ mười nghiệp đạo ác và niệm mười nghiệp đạo thiện", liền sanh ra 
hân hoan. Sau khi sanh ra hân hoan liễn phát sanh hỷ; sau khi phát 
sanh hỷ, thân liễn an định; sau khi thân được an định, thân liên cảm 
giác lạc. Sau khi thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Già-di-ni, 
sau khi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rồi thì tâm câu hữu với xả, 
biến khắp một phương thành tựu và an trụ; cũng thế hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm câu với xả, không 
kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, quảng đại, vô lượng 
vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 

“Vị ấy suy nghĩ như vây: “Tự mình làm và sai bảo người khác 
làm, tự mình chém giết và sai bảo người khác chém giết, tự mình nấu 
và sai bảo người khác nấu; ưu sầu, phiền muộn, lo lắng, đấm ngực, áo 
não, khóc lóc, ngu si; sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, 
uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm khác để ăn cướp, phá làng 
hại xóm, phá thành, diệt nước; làm như thế thật sự là làm ác. Lại dùng 
vòng sắt bén như dao cạo, người ấy đối với tất cả chúng sanh ở trên 
cõi đất này, trong vòng một ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà chặt, 
mà lột đa, mà lóc xẻ từng mảng thịt, lách từng phần từng khối; do vậy 
có nghiệp ác, do vậy có nghiệp báo ác. Ở bờ sông Hằng-già phía 
Nam, giết rồi cắt, rồi khiến nấu; và ở bờ sông Hằng-già phía Bắc mà 
bố thí, trai tế, chú thuyết. Do đó mà có tội hay có phước; do đó mà có 
quả báo tội phước. Cấp thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, 
nhiêu ích, ái ngữ, lợi hành; do đó mà có phước, do đó mà có quả báo 
của phước'. Nếu điều vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là chân thật, ta 
không xâm phạm đời, dù sợ hãi hay không sợ hãi, thường thương mến 
tất cả thế gian. Tâm ta không cùng thế gian tranh cãi, cũng không có 
sự hân hoan thô trược. Nay ta được pháp của bậc Vô thượng, thăng tấn 
đến trú xứ an lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì Sa-môn, Phạm 
chí kia nói, không cho là đúng, không cho là sai. Sau khi không cho là 
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đúng, không cho là sai, liền được nội tâm tĩnh chỉ. 

“Này Già-di-ni, đó là pháp định, được gọi là viễn ly. Ông có thể 
nhân định này mà được chánh niệm, mà được nhất tâm. Như vậy, ông 
có thể đoạn hết nghi hoặc trong đời hiện tại mà được thăng tiến”. 

Khi Phật nói bài pháp ấy xong, Già-di-ni viễn ly trần cấu, phát 
sanh con mắt thanh tịnh thấy rõ các pháp. Lúc đó, Già-di-ni thấy pháp, 
chứng pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn nghi, vượt qua hoặc”, 
không còn tôn sùng ai khác, không còn do ai khác, không còn do dự, 
đã trụ nói quả chứng đạt, được vô sở úy đối với giáo pháp của Thế 
Tôn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Phật mà bạch 
rằng. 

“Bạch Đức Thế Tôn, con từ nay xin quy y Phật, quy y Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo; cúi mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc; bắt 
đầu từ hôm nay, trọn đời quy y cho đến khi mạng chung”. 

Phật thuyết như vậy. Ba-la-lao Già-di-ni và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


2 Hán: đoạn nghi độ hoặc =_“=—=b=CPali: tinna-vicikiccho vigata-kathamkatho, 


vượt qua hoài nghỉ, dứt trừ do dự. 
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21. KINH ĐĂNG TÂM! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử? cùng chúng Tỳ-kheo vân tập tại 
giảng đường? vào ban đêm, nhân đem các nội kết sử! và ngoại kết sử 
mà phân biệt nghĩa lý cho các Tỳ-kheo. 

“Này chư Hiển, trên đời quả thật có hai hạng người. Những gì là 
hai? Đó là người có nội kết sử, bậc A-na-hàm, không trở lại thế gian 
này, và người có ngoại kiết sử, không phải là bậc A-na-hàm, sẽ còn 
trổ lại thế gian này. 

“Này chư Hiển, thế nào là người có nội kết sử, bậc A-na-hàm, 
không còn trở lại thế gian này? 

Nếu có người tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sứt mẻ, 
không ô uế, không vẩn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc 
Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đây đủ. VỊ ấy nhân tu tập giới cấm, 
không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn đục, hoàn toàn 
không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, 
nên lại học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục. Nhân học nhàm 
tởm dục, không dục và đoạn dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoá É. 





Bản Hán, quyển 5. Tương đương Päli: A.II. 46. Samacittä. 

Xá-lê Tử ——-I=C Päli: Säriputta. 

Bản PäIi: Pubbarame Migäramatupäsaäade, trong giảng đường của bà Migaramatu, 
khu vườn phía Đông (Đông viên Lộc Tử Mẫu giảng đường). 

Hán: nội kết =——c Päli: ajjhattasamyojana, sự ràng buộc nội tâm. 

Hán: ngoại kết =~—=c Pali: bahiddhasamyojana. 

Hán: tức tâm giải thoát —==———c Pãäli: santacitovimutti, tâm tịch tĩnh (vắng 
lặng) giải thoát. 
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Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không 
chịu xa ha, trong đời hiện tại không được cứu cánh trí, khi thân hoại 
mạng chung vượt qua các cõi trời Đoàn thực” sanh về các cõi ý sanh 
khác°. Khi sanh về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ thế này: “Ta trước 
kia còn làm người”, lúc ấy tu tập các giới cấm, không bị thủng, 
không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn đục, hoàn toàn không thể chỉ 
trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đây đủ. Nhân tu tập 
giới cấm, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn đục, 
hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, 
khéo đầy đủ, nên lại học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục. 
Nhân học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục mà chứng được tịch 
tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà 
mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không được cứu cánh 
trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua các cõi trời Đoàn thực, sanh 
về các cõi ý sanh khác, và đang ở nơi đây'°. 

“Này chư Hiển, lại có một hạng người tu tập giới cấm không 
rách nát, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn đục, 
hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, 
khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sứt 
mẻ, không ô uế, không vẩn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được 
bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học tập nghiệp 
đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham'', học xả ly dục. Nhân học tập nghiệp 
đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục, mà chứng được tịch 
tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà 





Hán: Đoàn thực thiên —=——c Päli: Kabalimkaraharabhakkha-deva. Chỉ các cõi 
trời thuộc về Dục giới, ở đây còn phải nuôi sống bằng thực phẩm vật chất. 

Ý sanh thiên “N———acõi trời ý sanh, chỉ cho các trời Sắc giới mà một vị A-na- 
hàm thác sinh. Nhưng, bản Pãli tương đương: aññataram devanikãyam upajjati, 
vị ấy sinh một cõi trời khác. 

Nghĩa là còn ở Dục giới. 

-_ Một vị thượng lưu A-na-hàm, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kết, nhưng do vị 
ngọt trong cảm thọ lạc của các sắc giới tịnh lự vị ấy lần lượt thác sanh từ cõi trời 
Phạm thiên của Sơ thiền, cho tới khi thác sanh đến Sắc cứu cánh của Tứ thiền 
ở đó mà nhập Niết-bàn ( Xem Đại Tỳ-bà-sa 17, Đại 27, tr, 875c). 

-_ Chỉ đoạn trừ tham ái dẫn tái sanh Sắc giới. 
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mến tiếc, không chịu xa ha, trong đời hiện tại không được cứu cánh 
trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua các cõi trời Đoàn thực, sanh về 
các cõi ý sanh khác. Khi sanh về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ thế 
này: “Ta trước kia còn làm người, lúc ấy tu tập các giới cấm, không bị 
thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn đục, hoàn toàn không thể 
chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Nhân tu 
tập giới cấm, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn 
đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo 
tu, khéo đầy đủ, nên lại học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ 
tham; học tập xả ly dục. Nhân học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn 
trừ tham, học xả ly dục, mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau 
khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa 
ha, trong đời hiện tại không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng 
chung vượt qua các cõi trời Đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác, và 
đang ở nơi đây. 

“Này chư Hiển, thế nào là người có ngoại kết sử, không phải A- 
na-hàm, còn trở lại thế gian này? Nếu có người tu tập các giới cấm, 
thủ hộ biệt giải thoát luật nghi”, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi 
lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì 
học giới. Này chư Hiền, đó là người có ngoại kết sử, không phải A-na- 
hàm, sẽ còn trở lại thế gian này”. 

Bấy giờ, một số đông thiên chúng Đẳng tâm'', sắc tượng vời vợi, 
ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần tàn, đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi 
đứng sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử, đêm qua cùng chúng Tỳ- 
kheo vân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà 
phân biệt nghĩa lý cho các Tỳ-kheo nghe như vây: “Này chư Hiển, trên 
đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết sử và người có ngoại 


- Hán: thủ hộ tùng giải thoát “u=9=q——Athường được nói là biệt giải thoát luật 
nghi. Päli: pãtimokkhasamsarasamvuto, được thủ hộ bằng sự phòng hộ của 
Patimokkha. 

- Hán: thiện nhiếp oai nghi lễ tiết —————- ` =CPäli: acäragocarasampanno, 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh. 

- Đẳng tâm thiên ————cPäli: Samacittädevartä. 
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kết sử.` Bạch Thế Tôn, Đại chúng đã hoan hỷ, cúi mong Thế Tôn từ bi 
thương xót mà đến nơi giảng đường.” 

Lúc đó Thế Tôn im lặng nhận lời chư Thiên Đẳng tâm. Chư 
Thiên Đẳng tâm biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời, cúi đầu đẳnh lễ sát 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó. 

Không bao lâu, sau khi chư Thiên Đẳng tâm đi khỏi, Đức Thế 
Tôn đi đến giảng đường, trải chỗ ngồi mà ngồi trước chúng Tỳ-kheo. 
Sau khi ngồi xong, Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay, lành thay! Xá-lê Tử, thầy thật rất khéo léo. Vì sao 
thế? Vì đêm qua, thầy và chúng Tỳ-kheo vân tập tại giảng đường, 
nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các 
Tỳ-kheo nghe như vầy: “Này chư Hiển, trên đời quả thật có hai hạng 
người, người có nội kết sử và người có ngoại kết sử'. 

“Xá-lê Tử, lúc đêm gần tàn, chư Thiên Đẳng tâm đi đến chỗ Ta, 
cúi đầu làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử, đêm qua cùng chúng Tỳ- 
kheo vân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà 
phân biệt nghĩa lý cho các Tỳ-kheo nghe như vầy: “Này chư Hiển, trên 
đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết sử và người có ngoại 
kết sử'. Bạch Thế Tôn, Đại chúng đã hoan hỷ, cúi mong Thế Tôn từ bi 
thương xót mà đến nơi giảng đường. 

“Xá-lê Tử, Ta im lặng nhận lời chư Thiên Đẳng tâm. Chư Thiên 
Đẳng tâm biết Ta đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ta, 
nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó. 

“Xá-lê Tử, chư Thiên Đẳng tâm kia hoặc có mười hay hai mươi 
vị, hoặc ba mươi hay bốn mươi vị, hoặc năm mươi hay sáu mươi vị, 
cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn chẳng ngại chướng ngại lẫn nhau. 
Này Xá-lê Tử, chư Thiên Đẳng tâm chẳng phải sanh ra trong cõi ấy, 
nhưng do tụ tập thiện tâm rất rộng rất lớn cho nên chư Thiên Đẳng 
tâm hoặc có mười hay hai mươi vị hoặc ba mưoi hay bốn mươi vị, hoặc 
năm mươi hay sáu mươi vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn chẳng 
ngại lẫn nhau. Này Xá-lê Tử, chư Thiên Đẳng tâm không phải sanh 
trong cõi trời này rồi mới bắt đầu tu thiện tâm, với tâm cực kỳ rộng 
lớn, khiến cho chư thiên Đẳng tâm cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn 
chẳng ngại lẫn nhau. Này Xá-lê Tử, chư Thiên Đẳng tâm trước kia khi 
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còn là loài người đã tu tập thiện tâm rất rộng, rất lớn, do đó nên khiến 
chư Thiên Đẳng tâm hoặc có mười hay hai mươi vị, hoặc ba mươi hay 
bốn mươi vị, hoặc năm mươi hay sáu mươi vị, cùng đứng trên đầu mũi 
dùi vẫn chẳng chướng ngại lẫn nhau. 

“Do đó, này Xá-lê Tử, nên học pháp tịch tĩnh, các căn tịch tĩnh, 
tâm ý tịch tĩnh, ba nghiệp thân, khẩu ý tịch tĩnh, hướng về Đấng Thế 
Tôn và các vị phạm hạnh có trí. Này Xá-lê Tử, các hàng dị học dối 
trá, luôn luôn suy tổn, vĩnh viễn lầm lạc. Vì sao vậy? Vì không được 
nghe diệu pháp như thế này ”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"n 


22. KINH THÀNH TỰU GIỚI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì 
ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có trường 
hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu cánh 
trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời Đoàn thực”, sanh lên 
các cõi trời Ý sanh), tại các cõi ấy mà ra vào định tướng tri diệt; tất có 
trường hợp này”. 

Lúc đó Tôn giả Ô-đà-di° cũng hiện diện trong đại chúng. Tôn 
giả Ô-đà-di nói rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý 
sanh khác, mà ra vào định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường 
hợp ấy”. 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại, nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì 
ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có trường hợp 





Tương đương Päli: A. V.166 Nirodha. 

Tuởng tri diệt định =Q——=w=C Päli: sañTavedayitanirodha-samapatti. Cũng nói là 
tưởng thọ diệt tận định, hay diệt tận định. 

Hán: đắc cứu cánh trí “o=s———AchÏ chứng đắc A-la-hán quả. Pãli: aññä- 
äradhãnã. 

Đoàn thực thiên —=———c Pali: Kabalikaraharabhakkha-devata. 

Ý sanh thiên =N——c Päli: manomaya-kãya-devatã. 

Ô-đà-di =Q—-i=c Päli: Udayi. 
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này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu cánh trí, 
khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời Đoàn thực, sanh lên các 
cõi trời Ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tướng tri diệt; tất có 
trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đà-di cũng ba lần lặp lại, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý 
sanh khác, mà ra vào định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường 
hợp ấy”. 

Lúc đó Tôn giả Xá-lê Tử liền suy nghĩ như thế này: “Thầy Tỳ- 
kheo này cho đến ba lần bác lời ta nói, và cũng không có vị Tỳ-kheo 
nào tán thán lời ta nói. Vậy ta hãy đi đến Đức Thế Tôn”. 

Rồi Tôn giả Xá-lê Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi 
xuống một bên. 

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử ra đi chẳng bao lâu, Tôn giả Ô-đà-di 
cũng đi đến chỗ Phật, cúi đầu đẳnh lễ rồi ngồi xuống một bên. 

Nơi đây, Tôn giả Xá-lê Tử lại nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì 
ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có trường hợp 
này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu cánh trí, 
khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời Đoàn thực, sanh lên các 
cõi trời Ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có 
trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đà-di lại thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý sanh 
khác, mà ra vào định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường hợp ấy”. 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại, nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì 
ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có trường hợp 
này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu cánh trí, 
khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời Đoàn thực, sanh lên các 
cõi trời Ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định tướng tri diệt; tất có 
trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đà-di cũng ba lần lặp lại, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý 
sanh khác, mà ra vào định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường hợp 
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Tôn giả Xá-lê Tử suy nghĩ thế này: “Thầy Tỳ-kheo này ở trước 
Đức Thế Tôn, lặp lại ba lần bác lời ta nói, cũng không có vị Tỳ-kheo 
nào tán thán lời ta nói; vậy ta nên im lặng ”. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ô-đà-di, ngươi cho Ý sanh thiên là sắc chăng?”” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Quả thật như vậy, bạch Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn liền khiển trách: 

“Ngươi là người ngu sĩ mờ tối, không có mắt, bằng vào những gì 
mà có thể luận bàn về A-tỳ-đàm thâm sâu?” 

Bấy giờ Tôn giả Ô-đà-di sau khi bị Thế Tôn quở mắng lòng 
dạ u sâu, cúi đầu im lặng, không còn lời lẽ để biện luận, như có 
điều suy nghĩ. 

Đức Thế Tôn sau khi quở mắng Tôn giả Ô-đà-di rỗi, nói Tôn giả A- 
nan rằng: 

“Khi một Tỳ-kheo trưởng lão là bậc danh đức thượng tôn mà bị 
người khác cật vấn, tại sao ngươi bổ mặc, không chiếu cố? Ngươi, là 
người ngu sĩ, không có lòng từ, quay lưng lại với bậc trưởng lão thượng 
tôn danh đức ”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi quở mắng Tôn giả Ô-đà-di và 
Tôn giả A-nan, bèn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ 
thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có 
trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được 
cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời Đoàn 
thực, sanh lên các cõi trời Ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào định 
tưởng tri diệt; tất có trường hợp này”. 


” Pãii: Bhagava (...): kam pana tvam Udãyi manomayam kayam paccesl tỉ? Ye te 


bhante devã ãrupino saññãmayä ti, Thế Tôn hỏi: 'Này Udãyi, ngươi muốn hiểu 
thân do ý thức tạo thành là cái gì? - 'Bạch Thế Tôn, Đó là chư Thiên thuộc Vô 
sắc do tưởng tạo thành". 

Thậm thâm A-tì-đàm —=` —=s——rbản Päli tương đương không đề cập ý tưởng 
này. 
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Đức Thế Tôn nói như vậy xong liễn vào tịnh thất im lặng tnh 
tọa. Bấy giờ Tôn giả Bạch Tịnh? đang hiện diện trong đại chúng. Tôn 
giả A-nan thưa với Tôn giả Bạch Tịnh rằng: 

“Đó là việc làm của vị khác mà tôi bị quở mắng. Thưa Tôn giả 
Bạch Tịnh, vào xế chiều Thế Tôn rời khỏi tịnh thất mà đến trước 
chúng Tỳ-kheo, trải tòa ngồi, để cùng thảo luận vấn để này. Tôn giả 
Bạch Tịnh, ngài nên trả lời việc này. Tôi rất thẹn với Đức Thế Tôn và 
các vị phạm hạnh ”. 

Bấy giờ vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn từ thiển thất đi ra, đến 
trước chúng Tỳ-kheo, trải chỗ mà ngồi, rồi Ngài bảo rằng: 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo trưởng lão có mấy pháp để được các 
vị phạm hạnh kính mến, tôn trọng?” 

Tôn giả Bạch Tịnh thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão nếu có năm pháp sẽ được 
các vị phạm hạnh khác tôn trọng, kính mến. 

“Những gì là năm? 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão tu tập các giới cấm, thủ hộ 
biệt giải thoát luật nghi'°, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, 
thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học 
giới. Bạch Thế Tôn, vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có cấm giới ấy 
sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão học rộng, nghe 
nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy kiến thức rộng rãi; những pháp 
nào mà khoảng đầu hoàn hảo, khoảng giữa hoàn hảo, khoảng cuối 
cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn từ, hiển hiện phạm hạnh, thanh 
tịnh trọn đủ, vị ấy học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học tập 
nhuần nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ ràng và 
hiểu thấu sâu xa. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn đa 
văn ấy sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có bốn 





? Bạch Tịnh —=b=C Pãli: Upaväna. 


'°“ Xem cht.12 kinh 21. 
!' Hán: thiện nhiếp oai nghi lễ tiết —————- ` =CPäli: äcãragocarasampanno, 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh. 
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tâm tăng thượng”, sống an lạc trong đời hiện tại, dễ được chớ không 
khó. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có thiển tư ấy sẽ 
được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão tu hành trí tuệ, 
quán sát sự hưng khởi và suy tàn của các pháp'', chứng đắc như thật 
trí°, được sự sáng suốt của Thánh tuệ, phân biệt rõ ràng, chân chánh 
dứt hết khổ. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có trí tuệ 
sẽ được các vị phạm hạnh kính mết tôn trọng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão đã dứt sạch các 
lậu, không còn kết sử, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời 
hiện tại tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn đã lậu tận 
ấy sẽ đưọc các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Bạch Tịnh, nếu vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn không 
có năm pháp này, thì do nghĩa nào để cho các vị phạm hạnh kính 
mến tôn trọng?” 

Tôn giả Bạch Tịnh thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nếu vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn không có 
pháp này, thì thật không còn điều nào khác hơn để cho các vị phạm 
hạnh kính mến tôn trọng. Chỉ còn lấy sự già nua, tóc bạc, răng rụng, 
sức khỏe ngày càng suy tàn, thân còm chân vẹo, cơ thể nặng nề, hơi 
thở đưa lên, chống gậy mà đi, thịt teo, da nhăn, xù xì như cây gal, các 
căn rời rụng, nhan sắc xấu xí. Vị ấy nhân những điều này được các vị 
phạm hạnh kính mến, tôn trọng”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Quả thật như vậy, quả thật như vậy, nếu Tỳ-kheo trưởng lão 
thượng tôn mà không có năm pháp này, thì thật không còn điều kiện 


-_Tứ tăng thượng tâm =| ==W——=c Pãli: catunnam jhananarnabhicetasikanam, bốn 
thiền, thuộc tăng thượng tâm. 

- Hán: hiện pháp lạc cư (=trú) ={=k===-~=C Pali: ditthadhammasukhavihara. 

- Hán: quán hưng suy pháp “[ “1 =k=C 

- Hán: đắc như thị trí“o=p=0=C 
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nào khác hơn để cho các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. Chỉ còn 
lấy sự già nua, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe ngày càng suy tàn, thân 
còm chân vẹo, cơ thể nặng nể, hơi thở đưa lên, chống gậy mà đi, thịt 
teo, da nhăn, xù xì như cây gai, các căn rời rụng, nhan sắc xấu xí. Vị 
ấy nhân những điều này được các vị phạm hạnh kính mến, tôn trọng. 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử có đủ năm pháp này, các 
ngươi phải kính mến tôn trọng. Vì sao thế? 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử tu tập các giới cấm, thủ hộ 
biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, 
thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học 
IỚI. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử học rộng, nghe 
nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy kiến thức rộng rãi; những pháp 
nào mà khoảng đầu hoàn hảo, khoảng giữa hoàn hảo, khoảng cuối 
cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn từ, hiển hiện phạm hạnh, thanh 
tịnh trọn đủ; học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học tập nhuần 
nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ ràng và hiểu thấu 
sâu xa. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử có bốn tâm tăng 
thượng, sống an lạc trong đời hiện tại, dễ được chớ không khó. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử tu hành trí tuệ, 
quán sát sự hưng khởi và suy tàn của các pháp, chứng đắc như thật trí, 
được sự sáng suốt của Thánh tuệ, phân biệt rõ ràng, chân chánh dứt 
hết khổ. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã dứt sạch các lậu, 
không còn kết sử, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại 
tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử thành tựu năm pháp này, 
các ngươi nên kính mến tôn trọng”. 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Bạch Tịnh và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


23. KINH TRÍ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quần-nậu? xả giới, bổ đạo. Tỳ- 
kheo Hắc XỈỶ nghe Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quần-nậu, xả giới, bỏ đạo, 
liền đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đầu lạy dưới chân rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xong, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, ngài nên biết Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá- 
quần-nậu, xả giới, bỏ đạo”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 

“Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quần-nậu ở trong giáo pháp này mà có 
sự á1 lạc chăng?” 

Tôn giả Hắc Xỉ hỏi lại rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử ở trong giáo pháp này có sự ái lạc chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Này Hắc Xỉ, ta không hề có sự nghi hoặc đối với giáo pháp này”. 

Tỳ-kheo Hắc Xỉ lại hỏi rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử đối với những việc trong tương lai thì như 
thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Ta đối với những việc trong tương lai thì cũng không có gì do 
dự”. 





* Tương đương Paäli: S, XII.32, Kalara-suttam. 


Mâu-lợi-phá-quần-nậu —==Q=) =s =Y~C Pãli: Moliyaphagguna. 
* Hắc Xỉ ——c Päli: Kalärakhattiya. 
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Tỳ-kheo Hắc Xỉ nghe vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến chỗ Phật cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử vừa rồi tự tuyên bố là chứng 
đắc trí, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa'.” 

Đức Thế Tôn nghe xong bảo một vị Tỳ-kheo: 

“Ngươi hãy đến chỗ Xá-lê Tử nói rằng 'Đức Thế Tôn muốn 
gọI ngài.” 

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lạy 
Phật rồi đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Đức Thế Tôn gọi Tôn giả Xá-lê Tử”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi liền đi đến trước Phật, cúi đầu lễ rồi 
ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lợi-phất, có thật vừa rồi thầy tự tuyên bố là chứng đắc 
trí, biết như thật, rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa” chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không phải với lời văn ấy, không phải đi với 
câu ấy mà con nói về nghĩa ấy”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Xá-lê Tử, một thiện nam tử tùy phương tiện” mà tuyên 
thuyết, hễ có chứng đắc trí, thì tuyên bố chứng đắc trí”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con vừa nói không phải với lời ấy, không phải 
với câu ấy mà con nói về nghĩa ấy”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Xá-lê Tử nếu có vị phạm hạnh nào đến hỏi thầy thế này: 
“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế nào, thấy thế nào, để có thể tự tuyên 
bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Này Xá-lê 





Pãli: aññã vy8äkatä, tuyên bố về cứu cánh trí. 
Hán: tùy kỳ phương tiện “H—=K=C PäIi: yena kenaci pariyaäyena, bằng pháp 
môn (phương pháp) nào. 
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Tử nghe như vậy thầy sẽ trả lời sao?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi con rằng: “Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế nào, thấy thế nào, để có thể tự tuyên bố là 
chứng đắc trí, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa?' Bạch Thế Tôn, 
nếu có người phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như vây: 
“Chư Hiên, sanh có nhân. Nhân của sự sanh ấy diệt tận, thì biết nhân 
của sự sanh diệt tận; tôi tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật 
rằng: 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa? Bạch Thế Tôn nếu có người phạm hạnh đến 
hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như thế”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Nếu các vị phạm hạnh đến hỏi như thế, thầy 
nên trả lời như vậy. Vì sao thế? Vì nói như thế nên biết đó là nghĩa ”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, sự sanh do nhân øì, do duyên gì, từ đâu mà 
sanh, lấy gì làm gốc?” Thầy nghe những câu hỏi đó, trả lời như thế 
nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng: “Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, sự sanh do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, 
lấy gì làm gốc?” Con nghe như vậy sẽ trả lời rằng: “Này chư Hiển, sự 
sanh lấy hữu làm nhân, lấy hữu làm duyên, từ hữu mà sanh, lấy hữu 
làm gốc'. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con như thế, 
con sẽ trả lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên 
biết đó là nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

6. paji; kim-nidana kim-samudayä kim-jatika kim-bhavä, nguyên nhân gì, tập khởi 
gì, chủng loại gì, tự thể gì? 
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“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, hữu do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, 
lấy gì làm gốc?' Thầy nghe những lời ấy sẽ trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng “Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, hữu do nhân øì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, lấy gì 
làm gốc? Bạch Thế Tôn con nghe như vậy, con sẽ trả lời thế này: 
“Này chư Hiển, hữu lấy thủ” làm nhân, lấy thủ làm duyên, từ thủ mà 
sanh, lấy thủ làm gốc. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
con như thế, con sẽ trả lời như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên 
biết đó là nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, thủ do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, 
lấy gì làm gốc?' Thầy nghe những lời ấy sẽ trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng “Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, thủ do nhân gì, do duyên øì, từ đâu mà sanh, lấy gì 
làm gốc?” Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, con sẽ trả lời thế này: 
“Này chư Hiển, thủ lấy ái làm nhân, lấy ái làm duyên, từ ái mà sanh, 
lấy ái làm gốc'. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con như 
thế, con sẽ trả lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên 
biết đó là nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, thế nào là ái?' Thầy nghe những lời ấy sẽ 
trả lời thế nào?” 


* Hán: thọ —adịch ngữ thông dụng là thủ. Päli: upãdãna. 
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Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng “Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, thế nào là ái?” Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, 
con sẽ trả lời thế này: “Này chư Hiển, có ba cảm thọ; cảm thọ lạc, 
cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ. Ở trong đó mà ham muốn, 
đắm trước, đó gọi là ái. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
con như thế, con sẽ trả lời như vậy ”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên 
biết đó là nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế nào, thấy thế nào để đối với ba thọ 
không ham muốn, đắm trước?” Thây nghe vậy rồi trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi rằng: “Thưa Tôn 
giả Xá-lê Tử, biết thế nào, thấy thế nào để đối với ba thọ không ham 
muốn, đắm trước?' Nghe vậy rồi, con sẽ trả lời rằng: “Này chư Hiển, 
ba thọ này là pháp vô thường pháp khổ, pháp diệt. Pháp vô thường tức 
là khổ; thấy khổ rồi liền không còn ham muốn, đắm trước đối với ba 
thọ”. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi như thế, con sẽ trả 
lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên 
biết đó là nghĩa”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có 
thể trả lời vắn tắt. Này Xá-lê Tử, những gì được cảm thọ, những gì 
được tạo tác, thảy đều là khổ”. Này Xá-lê Tử, đó gọi là còn một ý 





Š Hán: giác —atừ ngữ thông dụng là fhọ. Pãli: vedãna. 


Pãli: yam kiñci vedayitam tam dukkhasmim ti, cái gì được cảm thọ, cái ấy ở 
trong khổ. 
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nghĩa nữa để lời nói ấy có thể được trả lời vắn tắt”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, bội xả '" thế nào để' tự tuyên bố là chứng đắc 
trí, biết như thật, rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa?” ” 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, nếu có vị 
phạm hạnh đến hỏi con thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, bội xả 
thế nào để tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật, rằng “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa?ˆ Con nghe như vậy sẽ trả lời thế này: 
“Này chư Hiển, tôi do bội xả bên trong!" mà diệt tận các ái”, 
không kinh hãi, không sợ sệt, không nghi, không hoặc, thực hành 
sự thủ hộ như vậy. Thủ hộ như thế rồi không sanh ra lậu bất 
thiện?°. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh hỏi con như thế, 
con sẽ trả lời như vậy. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên 
biết đó là nghĩa”. 

Đức Phật bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy 
có thể trả lời vắn tắt. 'Đối với những kết sử mà Sa-môn nói đến, 
những kiết sử ấy không tổn tại nơi ta, thực hành sự thủ hộ như 
vậy; thủ hộ như thế rồi không còn sanh ra lậu bất thiện nữa'. Này 
Xá-lê Tử, đó gọi là còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể trả lời 
vắn tắt”. 





- Hán: bối nhi bất hướng =I=—=v=Acũng nói là bối xả. Thông thường nói là giải 
thoát; có tâm môn, mà diệt thọ tưởng định là cao nhất. Päli: vimokkha. 

- Hán: nội bối nhi bất hướng —=I====V=C PaäIi: ajjhattam vimokkha, sự giải thoát 
bên trong (hay nội tâm). 

-_Pali: sabbupadanakkhayä, tất cả chấp thủ diệt tận. 

- Pali: yatha satam viharantam äsava anussavanti, do sống chánh niệm như thế 
các lậu không còn rỉ chảy. 

-_P8li: ye asava samanena vutta, những lậu hoặc mà Sa-môn nói đến. 
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Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào 
tịnh thất tĩnh tọa. Sau khi Đức Thế Tôn đi vào tịnh thất chẳng bao lâu, 
Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiển, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn 
lại hỏi ý nghĩa đó, tôi đã nghĩ rằng sợ không trả lời được. Này chư 
Hiển, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất liền được Đức Thế Tôn tán 
thán, tôi lại nghĩ thế này: 'Nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một 
đêm, với những lời khác với những câu khác, mà hỏi tôi về nghĩa 
này, thì tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm, với những lời 
khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế 
Tôn trong hai, ba, bốn ngày cho đến bẩy ngày bẩy đêm với những 
lời khác câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong 
hai, ba, bốn cho đến bẩy ngày bảy đêm với những lời khác, câu 
khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy'.” 

Tỳ-kheo Hắc Xỉ nghe Tôn giả Xá-lê Tử nói những lời ấy rồi, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vội đến chỗ Phật bạch rằng: 

“Sau khi Thế Tôn vào tịnh thất chẳng bao lâu, Tôn giả Xá-lê 
Tử nói rất to chẳng thua gì tiếng rống của sư tử, rằng: “Này chư 
Hiền, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn lại hỏi ý nghĩa 
đó, tôi đã nghĩ rằng sợ không trả lời được. Này chư Hiển, khi tôi 
nói ra ý nghĩa thứ nhất liền được Đức Thế Tôn tán thán, tôi lại nghĩ 
thế này: Nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm, với những lời 
khác với những câu khác, mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có 
thể trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu khác mà trả 
lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế Tôn trong hai, ba, bốn 
ngày cho đến bảy ngày bẩy đêm với những lời khác câu khác mà 
hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong hai, ba, bốn cho đến 
bảy ngày bảy đêm với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức 
Thế Tôn về nghĩa ấy'.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Hắc Xỉ, thật như vậy! Thật như vậy! Nếu Ta trong một 
ngày một đêm, với những lời khác với những câu khác, mà hồi Tỳ- 
kheo Xá-lê Tử về nghĩa này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử vẫn có thể 
trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời 
Ta về nghĩa ấy. Này Hắc Xỉ, nếu Ta trong hai, ba, bốn ngày cho 
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đến bẩy ngày bẩy đêm với những lời khác câu khác mà hỏi Tỳ- 
kheo Xá-lê Tử về nghĩa này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử vẫn có thể 
trong hai, ba, bốn cho đến bẩy ngày bảy đêm với những lời khác, 
câu khác mà trả lời Ta về nghĩa ấy. Vì sao thế? Này Hắc Xỉ, Tỳ- 
kheo Xá-lê Tử đã thấu đạt sâu xa về pháp giới” vậy”. 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


!* Hán: thâm đạt pháp giới = =F=k—C Päli: Dhammadhãtu-suppatividha, lý giải 
sâu sắc về Pháp giới. 


24. KINH SƯ TỬ HỐNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ trong rừng Thắng lâm vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn cùng với chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa 
tại nước Xá-vệ. Tôn giả Xá-lê Tử cũng an cư mùa mưa tại nước Xá- 
vệ. Lúc ấy Tôn giả Xá-lê Tử an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ xong, đã 
trải qua ba tháng, sau khi vá sửa các y rồi, liền xếp y ôm bát đến chỗ 
Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, lui qua một bên rồi thưa 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con an cư mùa mưa ở nước Xá-vệ vừa xong. 
Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn du hành trong nhân gian”. 

Đức Phật nói rằng: 

“Này Xá-lê Tử, Thầy hãy đi đến nơi nào theo ý muốn. Những 
người nào chưa được hóa độ hãy khiến cho được hóa độ. Những người 
nào chưa được giải thoát hãy khiến cho họ được giải thoát. Những 
người nào chưa chứng Niết-bàn hãy cho chứng đắc Niết-bàn. Này Xá- 
lê Tử, Thầy hãy đi đến nơi nào theo ý muốn”. 

Rồi thì, Tôn giả Xá-lê Tử sau khi nghe những lời Phật nói, ghi 
nhớ kỹ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi 
quanh ba vòng, rồi lui ra, trở về phòng riêng, dọn dẹp giường ghế, xếp 
y, ôm bát, ra đi du hành trong nhân gian. 

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử ra đi chẳng bao lâu, có một vị phạm 
hạnh ở trước Đức Phật phạm vào pháp tương vi?, vị ấy bạch Thế Tôn: 





!- Tương đương Päii: A.IX.11. Vũttha (Sihanada-Sutta đề theo ấn bản Devanagari). 


Hán: phạm tương vi pháp ——~H=k=C Có lẽ Pali: khiyadhammam apanna 
(apajjati): rơi vào trạng thái ưu uất; đang cơn bất bình. Đây chỉ Tỳ-kheo kia đang 
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“Hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn con rồi đi du 
hành trong nhân gian”. 

Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo một vị Tỳ-kheo rằng: 

“Ngươi hãy tìm đến chỗ Xá-lê Tử, bảo với Xá-lê Tử rằng: 
'Đức Thế Tôn gọi thầy rằng, sau khi thầy đi không bao lâu có một 
vị phạm hạnh ở trước Ta phạm pháp tương vi, nói thế này: Bạch 
Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn con, rồi đi 
du hành trong nhân gian".” 

Vị Tỳ-kheo kia sau khi vâng lời Đức Phật dậy, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. Bấy giờ Tôn giả A-nan đứng sau 
Đức Thế Tôn, đang cầm quạt hầu Đức Phật. 

Sau khi vị Tỳ-kheo kia đi chẳng bao lâu, Tôn giả A-nan liền cầm 
chìa khóa cửa, đi đến khắp các phòng, gặp các vị Tỳ-kheo nào cũng 
nói như thế này: 

“Lành thay, chư tôn mau đến giảng đường. Vì hôm nay Tôn giả 
Xá-lê Tử sẽ đứng trước Đức Phật mà rống tiếng sư tử. Những gì mà 
Tôn giả Xá-lê Tử nói ra đều sâu xa, tịch tịnh ở trong tịch tĩnh, vi diệu 
ở trong vi diệu. Những lời như vậy sau khi các vị và tôi nghe được rồi, 
nên khéo tụng tập, nên khéo ghi nhớ”. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-nan nói như vậy, tất cả đều 
đến giảng đường. 

Bấy giờ vị Tỳ-kheo kia đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Đức Thế Tôn gọi thầy rằng, sau khi thầy đi không bao lâu có 
một vị phạm hạnh ở trước Đức Thế Tôn, phạm pháp tương vi, nói thế 
này: “Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn 
con, rồi đi du hành trong nhân gian'.” 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử sau khi nghe như vậy, liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đẳnh lễ rồi lui sang một bên. 
Đức Phật liên bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, sau khi thầy đi không bao lâu có một vị phạm 
hạnh ở trước Ta, phạm pháp tương vi, nói thế này: “Bạch Thế Tôn 
hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn con, rồi đi du hành trong 
nhân gian”. Này Xá-lê Tử, có thật sau khi khinh mạn một vị phạm 


có điều bất mãn hay oán hận ngài Sãriputta. 
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hạnh rồi thầy đi du hành trong nhân gian chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu người nào không có niệm thân trên thân 
thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong 
nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con 
lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, như một con trâu gãy sừng'!, rất nhường nhịn, 
hiển lành, dễ sai khiến, dễ chế ngự. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, 
từ xóm này đi đến xóm khác; những nơi nó đi qua, không có gì bị xâm 
phạm. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy. Tâm con như con trâu gãy sừng, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch 
Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh 
mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, 
con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, như con của một người Chiên-đà-laŸ bị chặt hai 
tay, tâm ý rất thấp hèn. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này 
đi đến xóm khác, những nơi nó đi ngang qua không có gì bị xâm 
phạm. Bạch Thế Tôn con cũng như thế. Tâm con như con của một 
người Chiên-đà-la bị chặt hai tay, không kết, không oán, không sân 
nhuế, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả 
thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm 
thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du 
hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên 
thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong 
nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như mặt đất dung nạp tất cả đồ sạch, đồ 
dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Đất không phải vì thế 


Hán: thân thân niệm ———c Pali: kaye kayagatäa-sati anupatthita, chánh niệm 
về thân hành (các động thái của thân) được xác lập trên thân. 
* Hán: tiệt giác ngưu ————cPäii: usabho chinnavisäno, con trâu chúa (trâu đực) 


mà cặp sừng đã bị cắt. 
Hán: Chiên-đà-la ===——A người thuộc giai cấp cùng đỉnh. Pali: candala. 
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mà khởi sự thương ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hổ, 
cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như mặt 
đất kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, 
rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và 
an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người 
ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. 
Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh 
mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như dòng nước rửa sạch tất cả các đồ sạch, 
đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Nước ấy không vì thế 
mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hổ, cũng 
không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như nước kia, 
không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng 
lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 
Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới 
khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch 
Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn 
một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn lửa đốt cháy tất cả các đồ sạch, 
đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Lửa không vì thế mà 
có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hổ, cũng không 
thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như lửa kia, không 
ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch 
Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh 
mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, 
con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn gió thổi bay đi đồ sạch đồ dơ, 
đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Gió cũng không vì thế mà 
có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hổ, cũng không 
thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như gió kia, không 
ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch 
Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh 
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mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, 
con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như cây chối quét sạch đồ dơ, đồ sạch, đại 
tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Chổi vẫn không vì thế mà có sự 
yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hổ, cũng không thẹn. 
Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như cây chổi kia, không 
ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch 
Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh 
mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, 
con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như cái Bô-chiên-m5, chùi lau tất cả các 
đồ dơ đồ sạch, đại tiện tiểu tiện, nước mũi nước miếng, cái Bô-chiên- 
ni cũng không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu 
xa, không hổ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. 
Tâm con như Bô-chiên-mi kia, không ghét, không oán, cũng không sân 
nhuế, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả 
thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm 
thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du 
hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên 
thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong 
nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như cái bình đựng dầu” nứt nẻ nhiều chỗ, 
đựng đầy mỡ rồi để dưới ánh mặt trời, chảy rỉ khắp, thắm ướt tất cả. 
Nếu người có mắt đứng bất cứ nơi nào, sẽ thấy bình mỡ, nứt nẻ nhiều 
chỗ, đựng đầy mỡ rồi để dưới ánh mặt trời, chảy rỉ khắp, thắm ướt tất 
cả. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế. Con thường quán sát thân này có 
chín lỗ, đồ bất tịnh chảy rỉ khắp, thấm ướt khắp. Bạch Thế Tôn, nếu ai 
không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị 





5. Hán: bô-chiên-ni ———C Päii: puñchant, cái giẻ lau. 
Hán: cao bình =I=-=CPäli: medakathälikam; bình (hủ) đựng dầu hay mỡ để 
nấu ăn. 
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phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo 
có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi 
đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như một người ưa thích tuổi thiếu niên của 
mình, tắm gội sạch sẽ, xông thân thể bằng hương thoa, mặc áo trắng, 
đeo vòng ngọc để trang sức; cạo râu, sửa tóc, đầu đội tràng hoa; nếu 
đem ba xác chết mà quấn quanh nơi cổ họng; xác rắn chết, xác người 
chết, xác chó chết, máu ứ bầm xanh, sình trướng to lên, rất thối tha, 
rửa nát, nước nhớp chảy tràn. Người ấy sẽ ôm lòng hổ thẹn, rất ghét 
đồ dơ uế đó. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế; thường quán sát những 
chỗ thối tha không sạch sẽ trong thân này, tâm ôm lòng hổ thẹn, rất 
ghét vật nhơ uế đó. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên 
thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành 
trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì 
sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân 
gian?” 

Lúc bấy giờ vị Tỳ-kheo kia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ 
sát chân Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con xin sám hối. Bạch Thiện Thệ, con xin sám hối. 
Con như ngu, như si, như người bất định, như người bất thiện. Vì sao thế? 
Vì con đã đem lời dối trá để vu khống Tỳ-kheo Xá-lê Tử, là bậc phạm 
hạnh thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con nay xin sám hối tội lỗi, mong Ngài 
chấp nhận cho, nếu con đã phát lồ rồi thì sẽ không còn tạo tội nữa”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Quả thật vậy, này Tỳ-kheo. Ngươi thật như ngu, như si, như 
người bất định, như người bất thiện. Vì sao thế? Vì ngươi đã đem lời 
dối trá hoàn toàn không chân thật để vu khống Tỳ-kheo Xá-lê Tử 
phạm hạnh thanh tịnh. Ngươi có thể sám hối tội lỗi, đã phát lỗ rồi sau 
này sẽ không còn tạo tội nữa. Nếu có người nào sám hối tội lỗi đã 
phát lồ rồi, sau này không còn tạo tội nữa, như thế sẽ được trưởng 
thành trong Thánh pháp luật mà chẳng bị suy giảm”. 

Thế rồi Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lê Tử rằng: 

“Thầy nên mau nhận sự sám hối tội lỗi của người ngu si kia, chớ 
để Tỳ-kheo ấy lập tức ở trước thầy mà đầu bị vỡ thành bảy mảnh”. 

Tôn giả Xá-lê Tử vì thương xót Tỳ-kheo kia nên liền nhận sự sám 
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hối tội lỗi. 
Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


25. KINH THỦY DỤ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, hôm nay tôi sẽ nói năm pháp trừ não? cho các vị, 
hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ”. 

Các vị Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 

“Những gì là năm? Này chư Hiển, hoặc có một người thân hành 
không thanh tịnh, nhưng khẩu hành thanh tịnh°. Nếu người có trí thấy, 
giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ”. 

“Lại nữa, này chư Hiển, hoặc một người hoặc khẩu hành không 
thanh tịnh nhưng thân hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử 
sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh 
tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh. Nếu 
người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 

! Thí dụ về nước. Tương đương Päli: A. V.162. Aghãtavinaya (kềm chế sự hờn 
giận). 

Ngũ trừ não pháp —===o“k=C Päli: pañca aghãtapativinayä, năm yếu tố kềm 
chế sự hờn giận. 

Hán thân hành bất tịnh khẩu hành tịnh ==——=b=f=u=CPäli: 
aprisudhakãyasamäcãäro hoti parisuddhavacisamãcäro, có hành vi của thân 
không trong sạch nhưng hành vi của miệng trong sạch. 

Päli: evärupe... puggale äghãto pativinetabbo, sự hờn giận cần được kềm chế 
đối với người như vậy. 
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“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh 
tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử 
sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân hành thanh tịnh, 
khẩu và ý hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn 
giận, phải nên trừ bỏ. 

“Này chư Hiển, hoặc có một người thân hành không thanh tịnh, 
nhưng khẩu hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn 
giận, phải nên trừ bỏ như thế nào?" Này chư Hiển, cũng như Tỳ-kheo 
A-luyện-nhã° thọ trì y áo phấn tảo”, thấy vải xấu vất trong đống rác, 
dơ dáy hoặc vì bị đại tiện; hoặc tiểu tiện, nước mũi, nước miếng và 
các đồ bất tịnh khác thấm dơ. Thấy rồi, tay trái cầm lên; tay phải căng 
rộng ra; nếu chẳng phải bị đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng 
và các đồ bất tịnh khác thấm dơ, lại không có rách lủng, liên xếp cất 
lấy. Cũng vậy, này chư Hiển, hoặc một người thân hành không thanh 
tịnh, nhưng khẩu hành thanh tịnh, chớ nghĩ thân hành không thanh tịnh 
của người kia, chỉ nghĩ đến khẩu hành thanh tịnh của người kia. Nếu 
người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phẩi nên trừ bỏ như vậy. 

“Này chư Hiền, hoặc một người hoặc khẩu hành không thanh 
tịnh nhưng thân hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh 
hờn giận; nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiển, cũng như cách thôn 
xóm không xa, có hổ nước rất sâu, rêu cỏ che lấp; nếu có người đi 
đến, rất nóng bức, phiển muộn, đói khát, mệt mỏi, bị gió nóng bức 
bách. Người ấy đến hồ rồi, cởi áo để trên bờ, liền nhảy xuống hồ, hai 
tay khoát rêu ra, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ nóng bức, phiền 
muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc một người 
khẩu không tịnh hạnh, nhưng thân tịnh hạnh. Đừng nghĩ về khẩu hành 
không thanh tịnh nhưng thân hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, 
giả sử sanh hờn giận; nên đoạn trừ như vậy. 


Nghĩa là, làm cách nào để không khởi tâm hơn giận đối với con người như vậy. 
A-luyện-nhã Tỳ-kheo —=m=Y=s =C=C Päli: araññaka-bhikkhU, Tỳ-kheo sống trong 
rừng vắng; không sống trong các tinh xá. 

Hán: frì phấn tảo y—=T——c Pãii: pamsakulika, người tu theo hạnh chỉ mặc y 
phục từ vải đã bị liệng bỏ như là rác. 
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“Này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, 
khẩu hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh. Nếu người 
có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bổ như thế nào? Này 
chư Hiền, như trên con đường ngã tư có nước trong dấu chân trâu. Nếu 
có người đi đến, vì quá nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, gió 
nóng bức bách. Người ấy nghĩ thế này: “Mặc dù nước trong lổ chân 
trâu ở ngã tư đường này ít, nếu ta dùng tay hoặc lá cây múc lấy, thì sẽ 
quậy thành đục ngầu, không thể trừ bỏ sự nóng bức vô cùng, phiển 
muộn, đói khát, mệt mỏi, cho ta. Ta hãy nên quỳ xuống, tay và đầu 
gối áp sát mặt đất, dùng miệng uống nước'. Người ấy liền quỳ dài 
xuống, tay và đầu gối áp sát mặt đất, dùng miệng uống nước. Người 
ấy liền trừ được sự nóng bức vô cùng, phiển muộn, đói khát, mệt mỏi. 
Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có người thân hành không thanh tịnh, 
khẩu hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh, chớ nên 
nghĩ đến thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, chỉ 
nên nghĩ đến tâm có chút thanh tịnh của người ấy. Này chư Hiển, nếu 
người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận; nên đoạn trừ như vậy. 

“Này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, 
khẩu và ý hành không thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh 
hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, cũng như có 
người đi xa trên con đường dài; nửa đường mắc bệnh rất là khốn đốn, 
héo hắt, cô độc, không bạn bè; thôn xóm phía sau càng lúc càng xa 
mà thôn xóm phía trước lại chưa đến. Nếu có người đi đến, đứng bên 
cạnh, thấy người bộ hành này đi xa trên con đường dài, nửa đường 
mắc bệnh rất là khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn bè, thôn xóm 
phía sau càng lúc càng xa mà thôn xóm phía trước thì chưa đến. Người 
kia nếu được người chăm sóc, từ giữa cánh đồng xa xôi dắt đến thôn 
ấp, cho uống thang thuốc hay, bồi dưỡng bằng đồ ngon mỹ diệu, được 
chăm sóc kỹ lưỡng; như vậy người ấy chắc chắn được lành bớt. Đó là 
người kia có lòng thương xót, có từ niệm đối với người bệnh này. 
Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, 
khẩu và ý hành không thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, nên nghĩ thế 
này: “Vị này thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh 
tịnh, đừng để cho vị này do bởi thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý 
hành không thanh tịnh, mà khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ, 
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sanh vào địa ngục. Nếu vị này gặp thiện tri thức, sẽ bổ thân hành 
không thanh tịnh để tu thân hành thanh tịnh; trừ bỏ khẩu và ý hành 
không thanh tịnh để tu khẩu và ý hành thanh tịnh. Do vậy, vị này sẽ do 
thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh, nên khi thân hoại 
mạng chung chắc chắn sanh đến thiện xứ, cho đến sanh thiên giới. Đó 
là vị kia có lòng thương xót, có từ niệm đối với vị này. Nếu người có 
trí mà sanh lòng hờn giận, nên đoạn trừ như vậy. 

Này chư Hiển, hoặc có một người thân hành thanh tịnh, khẩu và 
ý hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải 
nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiển, cũng như ngoài thôn xóm 
không xa, có hồ nước tốt, đã trong lại ngọt, đáy sâu bằng phẳng, đầy 
đặn, cổ biếc ngập bờ, bốn phía có cây cỏ. Nếu có người đến, rất nóng 
bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, gió nóng bức bách. Người kia 
đến bờ rồi, cởi áo để trên bờ, nhảy xuống hồ, khoan khoái mặc tình 
tắm rửa, trừ bỏ sự nóng bức, phiển muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng 
vậy, này chư Hiển, hoặc có một người thân hành thanh tịnh, khẩu 
và ý hành thanh tịnh, hãy thường nên nghĩ đến thân hành thanh 
tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh của người đó. Nếu người có trí thấy 
mà sanh hờn giận, nên trừ bỏ như vậy. 

“Này chư Hiển năm pháp trừ não mà tôi vừa nói, chính do vậy 
mà được nói”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc lâm, 
vườn Ca-lan-đa”. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Cù-ni-sư °cũng trú tại thành Vương xá, ở tại Vô 
sự thất, cười đùa kiêu ngạo, tháo động, không chánh niệm như khỉ 
vượn". Tỳ-kheo Cù-ni-sư vì có chút việc nên đến thành Vương xá. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cùng với chúng Tỳ-kheo sau giờ ngọ 
thực, vì có chút việc nên vân tập tại giảng đường. Tỳ-kheo Cù-ni-sư 
sau khi đã làm xong việc trong thành Vương xá, đi đến giảng đường. 
Tôn giả Xá-lê Tử từ đằng xa trong thấy Cù-ni-sư đi đến. Nhân Cù-ni- 
sư mà bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiển, thầy Tỳ-kheo vô sự”, sống ở nơi vô sự, phải học 
sự kính trọng và biết tùy thuận quán sát. Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo 


Bản Hán, quyển 6. Tương đương Päli: M. 69 Gulissäni-suttam (bản Devanagairi, 
Goliyanisuttam). 

Trúc lâm Ca-lan-đa viên —=L={ —=h—C PäIi: Veluvane Kanlandakanivape. 
Cù-ni-sư ———=v~=C Pali: Gulissani (Goliyani). 

Hán: tại vô sự thất =“b=L——c Paii: (gulissani nama bhikkhU) aäraññ iko, (Tỳ- 
kheo Gulissäni) là người sống trong rừng (ẩn cư). 

Päli: (araññiko) padasamaäcäro, (là ẩn sĩ sống trong rừng, nhưng) là người có 
hành vi thô tháo. 

Vô sự Tỳ-kheo =L==s=C=C Pali: äraññaka-bhikku, Tỳ-kheo sống (ẩn cư) 
trong rừng. 

Pali: araññkena... Bhikkhuna samghagatena saughe viharante sabrahmacärisu 
sagãravena bhavitabbam sappatussena, “Tỳ-kheo tu hạnh sống ở rừng, khi đến 
sống giữa Tăng, cần phải tôn trọng, cung kính các đồng phạm hạnh”. 
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vô sự, sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không kính trọng, không biết 
tùy thuận quán sát, thì sẽ bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích cật vấn: 
“Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiển 
giả này sống ở nơi vô sự nhưng phần nhiều lại không biết kính 
trọng, không biết tùy thuận quán sát”. Nếu đến ở trong đại chúng, 
cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư 
Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học kính trọng và 
biết tùy thuận quán. 

“Này chư Hiển, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
hạnh không cười giỡn, không tháo động. Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo 
vô sự, sống ở nơi vô sự mà hay cười giỡn, tháo động, thì sẽ bị các Tỳ- 
kheo thường hay chỉ trích cật vấn: “Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự 
mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự nhưng hay 
cười giỡn, tháo động'. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ- 
kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô 
sự, sống ở nơi vô sự, nên học hạnh không cười giỡn, không tháo động. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học hạnh 
không nói những để tài súc sanh°. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, 
sống ở nơi vô sự mà hay nói những vấn để súc sanh, sẽ bị các Tỳ-kheo 
chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự nhưng hay nói những đề tài súc 
sanh”. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ 
trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, 
nên học không nói những để tài súc sanh. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học không 
kiêu ngạo và ít nói năng. Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở 
nơi vô sự mà hay kiêu ngạo và nói năng nhiều sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ 
trích cật vấn: “Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 


Hán: bất điệu tiếu, bất táo nhiễu =————~ Z=C Pali: anuddhata, không trạo 
cử, acapala, không náo động. 
?” Hán: súc sanh luận =b——c Paäii: tiracchana-kathä, câu chuyện về thú vật; 


chuyện vô ích, trở ngại sự tu tập. Nhưng, đoạn này, trong bản Päli tương đương: 
amukhararena bhavitabbam avikinnavãcena, không nên lắm lời, không nên nói 
tạp nhạp. 
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thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà lại hay kiêu ngạo và nói 
năng nhiều'. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường 
hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi 
vô sự nên học không kiêu ngạo và ít nói năng. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thủ hộ 
các căn. Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà phần 
nhiều không chịu thủ hộ các căn, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: 
“Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả 
này sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không chịu thủ hộ các căn. Nếu 
đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật 
vấn. Do đó, này chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học 
thủ hộ các căn. 

“Này chư Hiển, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
biết đủ trong sự ăn uống. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở 
nơi vô sự mà ham ăn quá dư, quá nhiều, không biết đủ, sẽ bị các Tỳ- 
kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? 
Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà mà ham ăn quá dư, 
quá nhiều, không biết đủ. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ- 
kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô 
sự, sống ở nơi vô sự nên học biết đủ trong sự ăn uống. 

“Này chư Hiển, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
tỉnh tấn không giải đãi. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi 
vô sự mà lại thường không tinh tấn, hay giải đãi, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ 
trích cật vấn: “Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thế? Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự mà thường không tinh tấn, trái 
lại còn giải đãi'. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, 
sống ở nơi vô sự nên học tinh tấn, không giải đãi. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
chánh niệm và chánh trí. Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở 
nơi vô sự mà không học chánh niệm chánh trí, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ 
trích cật vấn: “Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thế? Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự mà thường không có chánh 
niệm chánh trí. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, 
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sống ở nơi vô sự nên học chánh niệm chánh trí. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết 
thời và đúng thời; không đi vào thôn khất thực quá sớm, cũng chẳng 
trở về quá trễ. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà 
vào thôn khất thực quá sớm và trở về quá trễ, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ 
trích cật vấn: “Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà vào thôn khất thực quá sớm 
và trở về quá trễ. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự, 
sống ở nơi vô sự nên học biết thời và đúng thời. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết 
ngồi và ngồi đúng chỗ; không lấn chỗ ngồi của vị Trưởng lão, bị Tỳ- 
kheo nhỏ khiển trách'°. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi 
vô sự mà chiếm chỗ ngồi của bậc trưởng lão, bị các Tỳ-kheo nhỏ quở 
trách, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiển giả này sống ở nơi 
vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự mà 
chiếm chỗ ngôi của các bậc trưởng lão, bị các Tỳ-kheo nhỏ quở trách". 
Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, 
cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên 
học biết ngồi và ngồi đúng chỗ. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thảo 
luận về Luật và A-t-đàm"!. Vì sao thế. Này chư Hiển, khi Tỳ-kheo vô 
sự sống ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về Luật và A-t-đàm. Này 
chư Hiển, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không biết trả lời 
về Luật và A-t-đàm, thì làm cho các Tỳ-kheo khác thường quở trách 
cật vấn: “Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị 
Hiển giả vô sự này sống ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về Luật 
và A-t-đàm'. Nếu đến ở giữa đại chúng cũng làm cho các Tỳ-kheo 
thường chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự sống ở 


- Pali: there ca bhikkhuU nanupakhajja nisidissami nave ca bhikkhU na asanena 
patibahissaämi, không chiếm chỗ ngồi của các Tỳ-kheo Thượng tọa; không đuổi 
các vị tân Tỳ-kheo khỏi chỗ ngồi. 

- Luật, A-t-đàm ==—==s—=c Pali: abhivinaya, abhidhamma, chỉ phần tinh nghĩa 
của luật (vinaya) và pháp (dhamma); không phải A-tì-đàm của Luận tạng. 
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nơi vô sự nên học thảo luận về Luật và A-tì-đàm. 

“Này chư Hiển, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
thảo luận về tịch tĩnh giải thoát! và ly sắc'° cho đến vô sắc định'. Vì 
sao thế? Này chư Hiền, khi Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự, hoặc có 
người đến hỏi về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. 
Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không biết trả 
lời về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định thì làm cho các 
Tỳ-kheo khác thường quở trách cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở nơi 
vô sự này mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiển giả vô sự này sống ở nơi vô 
sự nhưng không biết trả lời về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô 
sắc định'. Nếu đến ở giữa đại chúng cũng làm cho các Tỳ-kheo 
thường chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở 
nơi vô sự nên học thảo luận về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô 
sắc định. 

“Này chư Hiển, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
thảo luận về lậu tận trí thông. Vì sao thế. Này chư Hiền, khi Ty-kheo 
vô sự sống ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về lậu tận trí thông. 
Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không biết trả 
lời về lậu tận trí thông, thì làm cho các Tỳ-kheo khác thường quở trách 
cật vấn: “Vị Hiển giả này sống ở nơi vô sự này mà làm gì? Vì sao thế? 
Vị Hiền giả vô sự này sống ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về lậu 
tận trí thông'. Nếu đến ở giữa đại chúng cũng làm cho các Tỳ-kheo 
thường chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở 
nơi vô sự nên học thảo luận về lậu tận trí thông”. 

Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng hiện diện trong đại 
chúng. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, chỉ những Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô 
sự mới nên học những pháp như vậy, chứ không phải là những Tỳ- 
kheo ở giữa người đời” sao?” 


- Hán: tức giải thoát =—=—=c Päli: santa-vimokka. 

- Hán: ly sắc ——c Päili: atikkamma rũpe, vượt qua sắc pháp. 

- Hán: nãi chí vô sắc định =D==L==w=C Päli: äruppä tattha yogo karaniyo, tu tập 
về các vô sắc. 

- Hán: nhân gian Tỳ-kheo “H=s=C=C Päli: gamantavihäarin, (Tỳ-kheo) sống tại 
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Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự 
còn nên học những pháp như vậy huống øì là Tỳ-kheo sống giữa 
nhân gian?” 

Như vậy hai vị Tôn giả cùng khen tán lẫn nhau, tán thán “Lành 
thay!” Sau khi nghe những điều được nói, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Kính trọng, không Cười cợt, 
Không phiếm luận, kiêu ngạo, 
Hộ căn, ăn biết đủ, 

Tỉnh tấn, chánh niệm, trí, 
Biết thời, ngôi đúng chỗ, 
Thảo luận Luật, Tỳ-đàm, 

Và tịch tĩnh giải thoát, 

Lậu tận thông cũng vậy. 


n 


các thôn xóm. 


27. KINH PHẠM CHÍ ĐÀ-NHIÊN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá trong rừng Trúc, vườn 
Ca-lan-đa, cùng chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử đang ở nước Xá-vệ cũng an cư mùa 
mưa. 

Lúc ấy, có một Tỳ-kheo ở thành Vương xá, sau khi trải qua 
ba tháng an cư mùa mưa xong, vá sửa lại các y, rồi xếp y, ôm bát từ 
thành Vương xá đi đến nước Xá-vệ, ở trong rừng Thắng lâm, vườn 
Cấp cô độc. 

Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân rồi ngồi sang một bên. 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi: 

“Này Hiền giả, Thế Tôn an cư tại thành Vương xá. Thánh thể có 
được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
bình thường không?” 

VỊ Tỳ-kheo đáp: 

“Thật vậy, bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Thế Tôn an cư tại thành 
Vương xá. Thánh thể được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại 
thoải mái và khí lực bình thường”. 

Lại hỏi: 

“Này Hiển giả, đại chúng Tỳ-kheo và đại chúng Tỳ-kheo-ni 
an cư mùa mưa tại thành Vương xá; Thánh thể có được an khang 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường 


ˆ Tương đương Päli: M.97. Dhanañjani-suttam. 
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không? Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được 
nghe pháp không?” 

Đáp: 

“Thật vậy, bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Đại chúng Tỳ-kheo và đại 
chúng Tỳ-kheo-ni an cư mùa mưa tại thành Vương xá; Thánh thể an 
khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình 
thường. Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được 
nghe pháp”. 

Lại hỏi: 

“Này Hiền giả, chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di trú tại thành 
Vương xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi 
lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường xuyên thăm viếng 
Đức Phật và mong muốn được nghe pháp không?” 

Đáp: 

“Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Chúng Ưu-bà-tắc và chúng 
Ưu-bà-di trú tại thành Vương xá, thân thể có được an khang khỏe 
mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường. Có thường 
xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp”. 

Lại hỏi: 

“Này Hiển giả, tất cả các Sa-môn, Phạm chí dị học an cư mùa 
mưa tại thành Vương xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không 
bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường 
xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp không?” 

Trả lời rằng: 

“Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tất cả các Sa-môn, Phạm chí 
dị học an cư mùa mưa tại thành Vương xá, thân thể có được an khang 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường. Có 
thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp”. 

Lại hồi rằng: 

“Này Hiển giả, tại thành Vương xá có một Phạm chí tên là 
Đà-nhiên?, vốn là bạn của tôi trước kia tôi chưa xuất gia°; Hiển giả 





*. Đà-nhiên — =W-C Päli: Dhãnañjãna (cũng viết, Dhanañjãni). 


Päli: Tandulapalidvaraya Dhãnañjãni nãma brahmano atthi, “ở Tandulapäalidvara 
có một người Bà-la-môn tên là Dhanañjani”; không nói sự kiện là bạn cũ. 
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có biết vị ấy không?” 

Trả lời rằng: 

“Thưa có biết”. 

Lại hồi rằng: 

“Hiền giả, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá, thân thể có 
được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
bình thường không? Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong 
muốn được nghe pháp không?” 

Đáp: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá 
thân thể an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí 
lực bình thường, nhưng không muốn thăm viếng Đức Phật và không 
ưa nghe pháp”. 

“Vì sao thế?” 

“Tôn giả Xá-lê Tử, Phạm chí Đà-nhiên không tinh tấn, phạm 
vào các cấm giới. Ông ấy dựa thế vua để dối gạt! các Phạm chí, cư sĩ; 
dựa thế các Phạm chí, cư sĩ để dối gạt vua”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi, và ba tháng an cư mùa mưa ở nước 
Xá-vệ đã qua, sau khi vá sửa các y, ngài xếp y, ôm bát từ nước Xá-vệ 
đi đến thành Vương xá, ở trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê Tử, khoác 
y, ôm bát vào thành Xá-vệ lần lượt đi khất thực. Sau khi khất thực 
xong, ngài đi đến nhà của Phạm chí Đà-nhiên. 

Lúc ấy, Phạm chí Đà-nhiên từ nhà đi ra, đến bên bờ suối, đang 
hành hạ cư dân”. Phạm chí Đà-nhiên từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lê 
Tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng đến 
Tôn giả giả Xá-lê Tử mà tán thán rằng: 

“Kính chào Xá-lê Tử, đã lâu lắm rồi Xá-lê Tử không đến đây”. 





* Hán: khi cuống ———‹c Päli: rãjãnam nissaya brahmanagahapatike vilumpati, 


“dựa thế vua cướp bóc các Bà-la-môn và gia chủ”. 

Pali thêm chỉ tiết: Vợ trước của ông là người có tín tâm, từ gia đình có tín tâm 
(saddha saddhãakula atita), còn bà vợ sau thì không. 

Hán: khổ trị cử dân=“W=v=-=—c Päli: tena kho pana samayena Dhanafñiãäni 
brahmano bahinagare gävo gotthe dohapeti, “Lúc bấy giờ Bà-la-môn Dhanañjäni 
đang sai người vắt sữa bò trong chuồng bò ở ngoài thành”. 
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Rồi Phạm chí Đà-nhiên, với lòng cung kính, ôm Tôn giả Xá-lê 
Tử dìu vào nhà, trải giường đẹp mà mời ngôi. Tôn giả Xá-lê Tử liên 
ngồi trên giường đó. Phạm chí Đà-nhiên thấy Tôn giả Xá-lê Tử đã 
ngồi xuống, liền bưng một cái chậu sữa bằng vàng” mời Tôn giả Xá-lê 
Tử ăn. Tôn giả Xá-lê Tử nói: 

“Thôi, thôi, Đà-nhiên, chỉ trong lòng vui là đủ ”. 

Phạm chí Đà-nhiên lặp lại ba lần mời ăn. Tôn giả Xá-lê Tử cũng 
ba lần nói rằng: 

“Thôi, thôi, Đà-nhiên, chỉ trong lòng vui là đủ ”. 

Lúc đó Phạm chí Đà-nhiên nói rằng: 

“Xá-lê Tử, cớ gì vào nhà như thế này mà chẳng chịu ăn?” 

Đáp: 

“Này Đà-nhiên, ông không tính tấn lại phạm vào các giới cấm. 
Dựa thế vào vua để dối gạt Phạm chí, Cư sĩ; dựa thế Phạm chí, Cư sĩ 
để dối gạt vua”. 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Xá-lê Tử, nên biết, nay tôi còn sống tại gia, lấy gia nghiệp 
làm bổn phận. Tôi còn phải lo cho mình được an ổn, cung cấp cha 
mẹ, săn sóc vợ con, cung cấp nô tỳ, phải nộp thuế cho vua, thờ tự 
thiên thần, cúng tế tổ tiên, và còn phải bố thí cho các Sa-môn, Phạm 
chí để sau này còn được sanh lên các cõi trời, mong được trường thọ, 
được quả báo an lạc. Xá-lê Tử, các việc ấy không thể nào bỏ đi, một 
mực theo đúng pháp”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Này Đà -nhiên, nay tôi hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả 
lời. Phạm chí Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì cha 
mẹ mà tạo các việc ác; vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, 
đi thẳng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi 
ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về phía ngục 
tốt mà nói thế này: “Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì 
sao thế? Tôi đã vì cha mẹ tạo các nghiệp ác”. Thế nào, Đà-nhiên, 
người ấy có thể nào từ ngục tốt mà thoát khỏi sự khổ sở ấy 
không?” 


” Hán: kim táo quán =——c Päii: chỉ nói mời uống sữa. 
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Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì vợ con mà 
tạo các việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, đi thẳng vào 
cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt bắt trói 
hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về phía ngục tốt mà nói thế này: 
“Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã vì vợ con 
tạo các nghiệp ác'. Thế nào, Đà-nhiên, người ấy có thể nào từ ngục 
tốt mà thoát khỏi sự khổ sở ấy không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì nô tỳ mà tạo 
các việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, đi thẳng vào cõi 
ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt bắt trói 
hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về phía ngục tốt mà nói thế này: 
“Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã vì nô tỳ 
tạo các nghiệp ác'. Thế nào, Đà-nhiên, người ấy có thể nào từ ngục 
tốt mà thoát khỏi sự khổ sở ấy không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì quốc vương, 
vì thiên thần, vì tổ tiên, vì Sa-môn, Phạm chí mà tạo các việc ác, vì 
tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, đi thẳng vào cõi ác, sanh vào 
địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ 
sở, người ấy hướng về phía ngục tốt mà nói thế này: “Ngục tốt, hãy 
biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã vì quốc vương, vì 
thiên thân, vì tổ tiên, vì Sa-môn, Phạm chí mà tạo các nghiệp ác". 
Thế nào, Đà-nhiên, người ấy có thể nào từ ngục tốt mà thoát khỏi 
sự khổ sở ấy không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 
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“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử?, vẫn có thể như pháp, như 
nghiệp, như công đức? mà làm ra tiền của, để tôn trọng kính 
phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chẳng 
gây nghiệp ác. 

Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như 
công đức, mà làm ra tiền của, để tôn trọng, kính phụng, hiếu dưỡng 
cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. Đà-nhiên, 
nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra 
tiền của, để tôn trọng kính phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc 
phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, người ấy được cha mẹ thương 
yêu và nói thế này: “Mong cho con được mạnh khỏe, sống lâu vô 
cùng. Vì sao thế? Vì ta nhờ con nên được an ổn khoái lạc'. Này Đà- 
nhiên, nếu người nào được cha mẹ thương yêu rất mực, đức người đó 
ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp, như 
nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, yêu thương và săn sóc vợ 
con, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. 

“Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, 
như công đức, mà làm ra tiền của, yêu thương và săn sóc vợ con, 
làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, thì người ấy 
được vợ con tôn trọng, và nói thế này: *Mong cho tôn trưởng được 
mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ tôn 
trưởng nên được an ổn khoái lạc`. Này Đà-nhiên, nếu người nào 
được vợ con tôn trọng rất mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, 
không bao giờ suy giảm. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp, như 
nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, yêu thương, chu cấp và săn 
sóc nô tỳ, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. 

“Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như 
công đức, mà làm ra tiền của, yêu thương, chu cấp và săn sóc nô tỳ, 





Hán: fộc tánh tử —=n=lI=C Pali: kulaputta, thiện gia nam tử, hay thiện nam tử, 
người thuộc một trong bốn giai cấp. 

Hán: như pháp như nghiệp như công đức “=p“k=p=~=p=`\w=C Pali: Sahetuka 
dhammikãa kammantã: những nghề nghiệp đúng pháp, có nhân. 
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làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, thì người ấy được 
nô tỳ tôn trọng, và nói thế này: “Mong cho đại gia được mạnh khỏe, 
sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ đại gia nên được an 
ổn'. Này Đà-nhiên, nếu người nào được nô tỳ tôn trọng rất mực, đức 
người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp. như 
nghiệp, như công đức mà làm ra tiển của, tôn trọng cúng dường các 
vị Sa-môn, Phạm chí, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây 
nghiệp ác. 

“Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như 
công đức, mà làm ra tiền của, tôn trọng cúng dường các vị Sa-môn, 
Phạm chí, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, thì 
người ấy được các Sa-môn, Phạm chí yêu mến rất mực, và nói thế 
này: 'Mong cho thí chủ được mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao 
thế? Vì chúng tôi nhờ thí chủ nên được an hưởng khoái lạc. Này Đà- 
nhiên, nếu người nào được các Sa-môn, Phạm chí yêu mến rất mực, 
đức người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm”. 

Bấy giờ Phạm chí Đà-nhiên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai 
sửa áo, chắp tay hướng về phía Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi có người vợ yêu tên là Đoan 
Chánh". Tôi vì say mê nó nên đã buông lung, tạo quá nhiều ác nghiệp 
tội lỗi. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, bắt đầu từ đây tôi bỏ người vợ Đoan 
Chánh kia, xin quy y với Tôn giả Xá-lê Tử”. 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Này Đà-nhiên, ông chớ quy y tôi. Ông nên quy y nơi Phật là 
Đấng mà tôi quy y”. 

Phạm chí Đà-nhiên thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, từ hôm nay tôi xin quy y Phật, Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo. Cúi mong Tôn giả Xá-lê Tử nhận tôi làm Ưu-bà-tắc 
của Phật; trọn đời xin tự quy y cho đến mạng chung”. 

Thế rồi Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp cho Phạm chí Đà-nhiên, 


!°“ Bản Pãli không nói tên người vợ. Sự mê hoặc này, trong bản Päli, là lời tường 


thuật của vị Tỳ-kheo mà ngài Xá-lợi-phất hỏi thăm các tin tức chứ không phải là 
lời tự thú của Đà-nhiên. 
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khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng 
phương tiện để thuyết pháp khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ. 
Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến thành Vương xá. 

Ở đây được vài ngày, ngài xếp y, ôm bát rời thành Vương xá ra 
đi, đến Nam sơn'!, trụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa'?, thuộc phía Bắc thôn 
Nam sơn. 

Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo đi đến thành Vương xá. Ở đây được 
vài ngày, xếp y ôm bát từ thành Vương xá ra đi, đến Nam sơn cũng trụ 
trong rừng Thi-nhiếp-hòa, thuộc phía Bắc thôn Nam sơn. 

Rồi vị Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân rồi ngồi sang một bên. Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: 

“Hiền giả từ nơi nào tới đây và du hành ở đâu?” 

Tỳ-kheo ấy trả lời rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, tôi từ thành Vương xá đi đến đây và du 
hành ở thành Vương xá ”. 

Lại hồi rằng: 

“Hiền giả ngài có biết Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá, 
vốn là bạn của tôi xưa kia lúc tôi chưa xuất gia không?” 

“Thưa có biết”. 

Lại hồi rằng: 

“Này hiền giả, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá, thân thể 
có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
bình thường và có thường thăm viếng Đức Phật và mong muốn được 
nghe pháp không?” 

Trả lời rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, Phạm chí Đà-nhiên thường đến 
thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp; nhưng không 
được khỏe mạnh, khí lực dần dần suy yếu. Vì sao vậy? Bạch Tôn giả 
Xá-lê Tử, hiện giờ Phạm chí Đà-nhiên mang tật bệnh rất khốn khổ, 
nguy hiểm khôn chừng, do đó có thể mạng chung”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong lời ấy, liền xếp y ôm bát rời Nam 


!' Nam sơn =n~s=C Päli: Dakkhinagiri, một ngọn núi ở phía Nam thành Vương xá. 


Rừng cây simsapa; xem các chỉ. trên. Nam sơn Bắc thôn và Thi-nhiếp-hòa lâm: 
không rõ các địa danh này. 
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sơn ra đi, đến thành Vương xá, trú trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 
Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê Tử khoác y, 
ôm bát đi đến nhà Phạm chí Đà-nhiên. Phạm chí Đà-nhiên từ đằng 
xa trông thấy Tôn giả Xá-lê Tử đi đến, muốn rời giường đứng dậy. 
Tôn giả Xá-lê Tử thấy Phạm chí Đà-nhiên muốn rời giường đứng 
dậy, liền ngăn ông ấy rằng: 

“Này Phạm chí Đà-nhiên, ông cứ nằm, đừng đứng dậy. Đã có 
giường khác đây, rồi tôi sẽ ngôi riêng”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử liền ngồi xuống giường ấy, rồi bảo 
rằng: 

“Hôm nay bệnh tình ra sao? Ăn uống được nhiều ít? Sự đau đớn 
bớt dẫn, không đến nỗi tăng thêm chăng?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Bệnh tình con rất là khốn đốn, ăn uống chẳng được gì cả; đau 
đớn chỉ tăng thêm mà không thấy giảm bớt tí nào. Thưa Tôn giả Xá-lê 
Tử, giống như người lực sĩ đem con dao bén nhọn đâm vào đầu, chỉ 
sanh sự khốn khổ quá mức thôi. Đầu con hôm nay cũng nhức nhối 
giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, cũng như lực sĩ lấy sợi dây 
thừng chắt đem quấn riết chung quanh đầu, chỉ sanh sự khốn khổ quá 
mức. Đầu con hôm nay cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa Tôn giả 
Xá-lê Tử, cũng như người mổ trâu, đem con dao bén mổ bụng trâu, chỉ 
sanh sự đau đớn quá mức. Bụng con hôm nay cũng quặn đau giống 
như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, cũng như hai lực sĩ bắt một người ốm 
yếu đem nướng trên ngọn lửa, chỉ sanh ra sự đau khổ đến cùng cực. 
Thân thể con hôm nay đau đớn, cả mình sanh ra khổ sở, chỉ tăng thêm 
chớ không giảm bớt; cũng giống như vậy”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Này Đà-nhiên, bây giờ tôi hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà ông trả 
lời. Này Phạm chí Đà-nhiên, địa ngục và súc sanh, nơi nào tốt đẹp 
hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Súc sanh tốt đẹp hơn”. 

Lại hồi rằng: 

“Này Đà-nhiên, súc sanh và ngạ quỉ, loài nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 
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“Nga quỉ tốt đẹp hơn”. 

Lại hồi rằng: 

“Này Đà-nhiên, ngạ quỉ và loài người, loài nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Loài người tốt đẹp hơn”. 

Lại hồi rằng: 

“Này Đà-nhiên, người và Tứ vương thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Tứ thiên vương tốt đẹp hơn”. 

Lại hồi rằng: 

Này Đà-nhiên, Tứ vương thiên và Tam thập tam thiên, cõi nào 
tốt đẹp? 

Đà -nhiên trả lời rằng: 

“Tam thập tam thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hồi rằng: 

“Tam thập tam thiên với Diệm ma thiên cõi nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Diệm ma thiên tốt đẹp hơn.” 

Lại hồi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Diệm ma thiên với Đâu-suất-đà thiên, cõi nào 
tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Đâu-suất-đà thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hồi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Đâu-suất-đà thiên với Hóa lạc thiên cõi nào tốt 
đẹp hơn?” 

Đà -nhiên trả lời rằng: 

“Hóa lạc thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hồi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Hóa lạc thiên với Tha hóa lạc thiên, cõi nào tốt 
đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Này Đà-nhiên, Tha hóa lạc thiên với Phạm thiên cõi nào tốt 
đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 
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“Phạm thiên là tốt đẹp hơn cả. Phạm thiên là tối thắng”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Đức Thế Tôn là bậc tri kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, có nói về bốn Phạm thất. Nếu một tộc tánh nam tử 
hay một tộc tánh nữ nào tu tập nhiều, đoạn dục, xả niệm tưởng về 
dục, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi Phạm thiên. Những 
gì là bốn? 

“Này Đà-nhiên, Thánh đệ tử đa văn có tâm câu hữu với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với hai, ba 
bốn phương, tứ duy và thượng hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu hữu với 
từ, không kết, không oán, không sân hận, không não hại, bao la, 
quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm câu hữu với bi, hỷ; với xả, biến 
mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với hai, ba bốn 
phương, tứ duy và thượng hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, 
không kết, không oán, không sân hận, không não hại, bao la, quảng 
đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ. Đà-nhiên, đó là Đức Thế Tôn, là Bậc Tri Kiến, là Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, có nói về bốn Phạm thất. 
Nếu một tộc tánh nam tử hay một tộc tánh nữ nào tu tập nhiều, 
đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh 
lên cối Phạm thiên”. 

Bấy giờ, sau khi giáo hóa cho Đà -nhiên, nói về pháp Phạm 
thiên, Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ ngổi đứng dậy mà đi. Tôn giả 
Xá-lê Tử từ thành Vương xá đi, chưa đến Trúc lâm vườn Ca-lan- 
đa, đang nửa đường ấy, Phạm chí Đà-nhiên do tu tập bốn Phạm 
thất, đoạn dục, xẩ dục niệm, thân hoại mạng chung sanh lên cõi 
Phạm thiền. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng 
đang vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn thấy Tôn giả Xá-lê Tử từ 





3: Phạm thất ——A hay Phạm trú ———FPãli: Brahmavihãra, đời sống (có phẩm 


tính) như Phạm thiên, hay sống chung với Phạm thiên. Bản Pali: Brahmanam... 
Sahavyatäya maggam desessämi, “Ta sẽ nói về con đường dẫn đến cọng trú 
với Phạm thiên”. 
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đàng xa đi tới, nói với các thầy Tỳ-kheo rằng: 

“Tỳ-kheo Xá-lê Tử là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi 
tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài 
tuệ “; Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã thành tựu thật tuệ. Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã 
giáo hóa Phạm chí Đà-nhiên, nói về Phạm thiên rồi mới về đây. Nếu 
lại giáo hóa cao hơn nữa thì người kia mau biết pháp, như pháp''”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, vì sao ông không giáo hóa Phạm chí Đà-nhiên 
bằng một pháp cao hơn Phạm thiên? Nếu ông giáo hóa cao hơn thì 
người kia sẽ mau biết pháp, như pháp”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, các Phạm chí từ lâu đời ái trước Phạm thiên, ưa 
thích Phạm thiên, cho Phạm thiên là rốt ráo, Phạm thiên là tôn quý, 
thật có Phạm thiên là Phạm thiên của ta. Do đó, bạch Thế Tôn, nên 
con đã giáo hóa như vậy”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và vô lượng trăm nghìn 
đại chúng, sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 





!* Hán: thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh 
đạt luệ biện tài tuệ “o“z “t=z“z=Q“z=s“=z=` “z“X“n”z=F=z=G 
—-=z-cBản Päli ở đây không nói các đặc điểm trí tuệ của ngài Xá-lợi-phất, 
nhưng có thể tìm thấy đoạn tương đương Miii, tr, 25: Pandito (tuệ thông bác), 
mahãpãnno (đại tuệ), javanapãnno (tuệ nhạy bén), tikkhapãnno (tuệ sắc bén), 
nibbedhikapãnno (tuệ sâu sắc). 

- Hán: trí pháp như pháp —=k=p=k=Fthường gặp trong bản Hán dịch này, mà 
tương đương Pali thường là dhamma-anudhamma, pháp và tùy pháp tức những 
yếu tố phụ thuộc pháp. Đoạn văn này, Pali tương đương: (...) sati uttarikaraniye 
hine Brahmaloke patitthaäpetvä ..., “trong khi có pháp cao hơn nữa cần chứng, 
nhưng lại xác lập ở Phạm thiên giới...” 


28. KINH GIÁO HÓA BỆNH' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc”. 

Bấy giờ Trưởng giả Cấp Cô Độc? mang bệnh hiểm nghèo. Lúc 
ấy Trưởng giả Cấp Cô Độc bảo sứ giả rằng: 

“Ngươi hãy đi đến chỗ Đức Phật, vì ta mà đảnh lễ dưới chân 
Đức Thế Tôn hỏi thăm sức khỏe, xem Thánh thể có được an khang, 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình 
thường không? Rồi nói như vây: “Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh thể có được an 
khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được 
bình thường không? Sau khi ngươi đã vì ta mà thăm hỏi Đức Thế Tôn 
rồi hãy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, hãy vì ta mà đảnh lễ dưới chân 
ngài rồi hỏi thăm Tôn giả xem Thánh thể có được an khang, khỏe 
mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường 
không? Rồi nói như vầy: “Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Tôn giả Xá-lê Tử, thăm hỏi Thánh thể có được an khang, 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình 
thường không? Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô Độc đang 


Tương đương Pãli, M.143. Anathapindikoväda-sutta. Biệt dịch No.125(51.8), 
Tăng Nhất 49, “phẩm Phi Thường, kinh số 8” (Đại 2, tr.819). 


Xá-vệ quốc, Thắng lâm, Cấp cô độc viên —=———~L—-t-W——cCPäli: 
Sãavatthiyam Jetavane Anathapindikassa arame. 
3 Trưởng giả Cấp Cô Độc ———-t=-FPäli, Anathapindika, đại phú hộ đã dựng 


một tịnh xá tại rừng Thắng lâm (Jetavana) để cúng dường Phật. 
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mang bệnh tật rất hiểm nghèo, nay đã đến hồi nguy kịch. Trưởng giả 
Cấp Cô Độc với tâm chí thiết rất muốn được gặp Tôn giả Xá-lê Tử, 
nhưng cơ thể quá yếu đuối không còn chút khí lực để đi đến chỗ Tôn 
giả Xá-lê Tử được. Lành thay, Tôn giả Xá-lê Tử, xin ngài hãy vì lòng 
từ, mong ngài đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc'.” 

Bấy giờ, sau khi vâng lời dạy của Trưởng giả Cấp Cô Độc, sứ 
giả liền đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật rồi 
đứng sang một bên thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh thể có được an khang, 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình 
thường không? 

Đức Thế Tôn bảo sứ giả rằng: 

“Mong cho Trưởng giả Cấp Cô Độc an hưởng khoái lạc. Mong 
cho chư Thiên, A-tu-la, Kiền-tháp-hòa, La-sát và các chủng lại khác, 
thân thể được an ổn khoái lạc”. 

Bấy giờ sứ giả nghe Phật dạy như thế, ghi nhớ kỹ, cúi đầu đẳnh 
lễ dưới chân Phật, đi quanh ba vòng, rồi đi đến Tôn giả Xá-lê Tử, cúi 
đầu đảnh lễ rồi ngồi sang một bên và thưa rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân ngài, xin thăm hỏi Tôn giả Thánh thể có được an khang, 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình 
thường không? Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô Độc đang 
mang bệnh tật rất hiểm nghèo, nay đã đến hồi nguy kịch. Trưởng giả 
Cấp Cô Độc với tâm chí thiết rất muốn được gặp Tôn giả Xá-lê Tử, 
nhưng cơ thể quá yếu đuối, không còn chút khí lực để đi đến chỗ Tôn 
giả Xá-lê Tử được. Lành thay, Tôn giả Xá-lê Tử, xin ngài hãy vì lòng 
từ, mong ngài đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc”. 

Tôn giả Xá-lê Tử liền im lặng nhận lời. Bấy giờ sứ giả biết Tôn 
giả Xá-lê Tử đã im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh 
ba vòng rồi ra về. 

Sau khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê Tử khoác 


*“ A-tu-la, Kiển-tháp-hòa, La-sát————A——f“A—-b=CPäli: asura, gandhabba, 


rakkhasa. 
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y, ôm bát đi đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc 
thấy Tôn giả Xá-lê Tử từ đàng xa đi đến, muốn từ giường ngồi dậy. 
Tôn giả Xá-lê Tử thấy Trưởng giả Cấp Cô Độc muốn từ giường ngồi 
dậy, liền cần lại rằng: 

“Này Trưởng giả, chớ ngồi dậy. Còn giường khác đây, tôi sẽ 
ngồi riêng”. 

Tôn giả Xá-lê Tử liền ngồi lên giường ấy, rồi hỏi rằng: 

“Bệnh trạng của Trưởng giả hôm nay thế nào? Ăn uống được 
nhiều ít? Sự đau đớn giảm dần không đến nỗi tăng thêm chăng?” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc trả lời rằng: 

“Bệnh tình của con rất nguy kịch, ăn uống chẳng được gì cả. Sự 
đau đớn chỉ tăng thêm chứ không thấy giảm bớt chút nào”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Này Trưởng giả chớ sợ?. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu 
ngu si, thành tựu bất tín, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả ngày nay không hề có sự 
bất tín, mà chỉ có sự thượng tín. Do thượng tín ấy Trưởng giả sẽ diệt 
được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do 
thượng tín ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng 
giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sĩ 
do ác giới, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, sanh 
vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có ác giới, mà Trưởng giả 
chỉ có thiện giới. Do thiện giới ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau 
nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do thiện giới ấy sẽ 
chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì trưởng giả vốn đã chứng 
quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sỉ 
không có đa văn, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hễể có sự không đa văn. Do 
đa văn ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra 
khoái lạc vô cùng; hoặc do đa văn ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay 
quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 


Nội dung bài thuyết pháp sau đây không đồng nhất với bản Pãli tương đương. 
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“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sĩ 
nhân có sự xan tham, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có xan tham mà chỉ 
có huệ thí. Do huệ thí ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, 
lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do huệ thí ấy sẽ chứng quả Tư-đà- 
hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sĩ 
nhân có ác tuệ, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thắng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có ác tuệ mà chỉ có thiện 
tuệ. Do thiện tuệ ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại 
sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do thiện tuệ ấy sẽ chứng quả Tư-đà- 
hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Này Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kể phàm phu 
ngu sỉ nhân có tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hể có tà kiến mà 
chỉ có chánh kiến. Do chánh kiến ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau 
nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh kiến ấy sẽ 
chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sĩ 
nhân có tà chí, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thắng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hể có tà chí mà chỉ có 
chánh chí. Do chánh chí ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ 
sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh chí ấy sẽ chứng quả 
Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà- 
hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sĩ 
nhân có tà giải, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thắng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hể có tà giải mà chỉ có 
chánh giải. Do chánh giải ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức 
khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh giải ấy sẽ 
chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 


5. Tà chí———atức tà tư duy, đối lập với chánh tư duy trong Thánh đạo tám chỉ. 
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“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sĩ 
nhân có tà thoát, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có tà thoát mà chỉ có 
chánh thoát. Do chánh thoát ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức 
khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh thoát ấy sẽ chứng 
quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả 
Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu sĩ 
nhân có tà trí, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có tà trí mà chỉ có chánh 
trí. Do chánh trí ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại 
sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh trí ấy sẽ chứng quả Tư-đà- 
hàm hay quả A-na-hàm vì trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn”. 

Bấy giờ bệnh trạng của Trưởng giả Cấp Cô Độc liền được 
thuyên giảm, bình phục như cũ”, từ chỗ nằm ngồi dậy, khen Tôn giả 
Xá-lê Tử rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Ngài thuyết pháp cho bệnh nhân, thật kỳ 
diệu, thật hy hữu. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, khi con nghe xong bài pháp 
giáo hóa cho bệnh nhân ấy liền chấm dứt thống khổ, lại sanh khoái 
lạc vô cùng. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bây giờ bệnh con đã thuyên 
giảm hẳn, bình phục như cũ. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, trước kia nhân 
có chút việc cần làm, con đi đến thành Vương xá, tạm trú trong nhà 
một Trưởng giả. Lúc ấy vị Trưởng giả kia buổi sáng hôm sau sẽ cúng 
dường cơm cho Đức Phật và Chúng Tỳ-kheo. Bấy giờ qua đêm ấy, lúc 
trời gần sáng, vị Trưởng giả kia sai con cháu, nô tỳ, sứ giả và quyến 
thuộc: “Các ngươi hãy dậy sớm, cùng nhau bày biện, trang hoàng”. 
Những người kia đều vâng lời, cùng nhau xếp việc bếp núc, bày biện 
cỗ bàn với những loại ngon đẹp. Còn Trưởng giả đích thân trải bày 
một chỗ ngồi cao, trang nghiêm vô lượng. 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, sau khi thấy vậy, con liền nghĩ thế này: 
“Hôm nay vị Trưởng giả này có việc hôn nhân hay lễ hội rước dâu, 
hay việc thỉnh Quốc vương hay việc mời Đại thần, mà lại sắm sửa tiệc 


Bản Päli, sau đó, khi Sãriputta đi khỏi, Trưởng giả Cấp Cô Độc mạng chung. 


Š Từ đây trở xuống, nội dung tương đương được tìm thấy trong luật bộ Päii. 
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cơm, mở cuộc đãi đằng lớn như vậy?" 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, suy nghĩ như vậy rồi, con liền hỏi vị 
Trưởng giả kia rằng: 

<— Ông vì việc hôn nhân hay vì lễ hội rước dâu, việc thỉnh Quốc 
vương hay việc mời Đại thần, mà lại sắm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi 
đằng lớn như vậy? 

“Lúc ấy vị Trưởng giả kia liền trả lời con rằng: 

“— Tôi không phải vì việc hôn nhân, việc thỉnh Quốc vương hay 
việc mời Đại thần, nhưng tôi sắm sửa tiệc cơm, thi thiết cuộc đại thí, 
vì sáng nay tôi sẽ cúng cơm cho Đức Phật và chúng Tỳ-kheo. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì con chưa từng được nghe danh hiệu 
Đức Phật, nên khi nghe rồi toàn thân lông dựng ngược. Con lại hồi rằng: 

“— Trưởng giả nói Phật, vậy thế nào là Phật? 

“Lúc ấy vị Trưởng giả kia trả lời con rằng: 

“— Ông chưa được nghe sao? Có vị dòng dõi họ Thích, từ giã 
dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, với lòng tin chí thiết, lìa 
bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, chứng quả Vô 
thượng Chánh đẳng chánh giác. Vị ấy được gọi là Phật. 

“Con lại hỏi rằng: 

“— Trưởng giả vừa nói chúng”. Vậy thế nào là đại chúng? 

“Bấy giờ vị Trưởng giả kia trả lời con rằng: 

“— Còn có rất nhiều vị, có dòng họ và tông tộc khác nhau, cạo 
bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, với lòng tin chí thiết, la bỏ gia đình, sống 
không gia đình, để theo Phật đạo. Đó gọi là Chúng. Đức Phật và 
chúng ấy, tôi sắp thỉnh đến. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con lại hỏi vị Trưởng giả ấy rằng: 

“_ Đức Thế Tôn bây giờ đang ở nơi nào? Tôi muốn đi đến thăm. 

“Bấy giờ vị Trưởng giả kia trả lời con rằng: 

“— Đức Thế Tôn hiện đang ở thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa. Ông có muốn đến đó thì tùy ý. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, lúc ấy con nghĩ thế này: “Mong cho 
mau sáng để nhanh chóng đi đến thăm Phật. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, 
bấy giờ với tâm chí thành, con muốn đến thăm Phật, nên lúc đang 


?> Chúng —atức tăng(-già), Pãli: samgha. 


KINH GIÁO HÓA BỆNH 211 





đêm ấy mà tưởng đã sáng rồi, liền từ nhà vị Trưởng giả kia ra đi, đến 
trạm dừng nơi cổng thành'". Bấy giờ tại trạm dừng nơi cổng thành có 
hai người lính gác, một người gác đầu hôm thì cho hành khách bên 
ngoài vào thành, không làm trở ngại gì, một người gác cuối đêm thì 
cho hành khách ở trong thành đi ra cũng không làm trở ngại gì. Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, con lại nghĩ thế này: 'Đêm hãy còn chưa sáng lắm. 
Vì sao vậy? Vì ở tại cổng thành có hai người lính gác; một người gác 
đầu hôm thì cho hành khách bên ngoài vào thành, không làm trở ngại 
øì; một người gác cuối đêm thì cho hành khách ở trong thành đi ra 
cũng không làm trở ngại gì'. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con vượt qua 
trạm dừng chân ở cửa thành để đi ra bên ngoài không lâu, ánh sáng 
biến mất và trời tối hẳn lại. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, toàn thân lông 
dựng ngược, con liền sợ hãi, mong sao đừng có người nào hay loài phi 
nhân đến xúc nhiễu con. Bấy giờ, tại trại dừng chân ở cửa thành có 
một vị trời", từ thành Vương xá đến Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà, ánh 
sáng tỏa chiếu khắp nơi, đến bảo con rằng: “Này Trưởng giả, chớ sợ. 
Vì sao vậy? Tôi kiếp trước đây vốn là bằng hữu của ông, tên thật là 
Mật Khí”, vào lúc còn trẻ tuổi chúng ta rất yêu mến nhau. Này 
Trưởng giả, thuở xưa ấy, tôi đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiễn-liên, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi ngồi sang một bên. Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên thuyết pháp cho tôi, khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan 
hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện để thuyết pháp, khuyên bảo, 
khích lệ, thành tựu hoan hỷ cho tôi rồi, ngài ban cho tôi pháp ba tự 
quy, và trao cho năm giới. Này Trưởng giả, tôi do ba tự quy y và thọ 
trì năm giới, nên khi thân hoại mạng chung sanh lên trời Tứ vương 
thiên, sống ở trong trạm dừng tại cổng thành này. Trưởng giả hãy đi 
mau lên, Trưởng giả hãy đi vội lên, quả thật đi tốt hơn là đứng lại. 
“Vị trời ấy nói lên bài kệ để khuyên con như sau: 

“Được trăm ngựa, nữ tỳ, 

Trăm xe đây châu báu; 

Không bằng phần mười sáu 





!0. Hán: Thành tức môn ————rPäii: Sivakadvära. 
!!.- Pali, đã dẫn, một Dạ-xoa tên là Sivaka. 
!*“ Mật khí =e (=K)—C 
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Một bước đi đến Phật. 

Trăm voi trắng tối thượng, 
Thắng yên cương vàng bạc; 
Không bằng phần mười sáu 
Một bước đi đến Phật. 
Trăm nữ nhân đẹp đẽ, 

Đeo chuỗi ngọc tràng hoa; 
Không bằng phần mười sáu, 
Một bước đi đến Phật. 
Chuyển luân vương kính trọng 
Báu ngọc nữ bậc nhất; 
Không bằng phần mười sáu, 
Một bước đi đến Phật. 

“Vị trời nói tụng xong, rồi khuyên con rằng: 

“= Này Trưởng giả, đi nhanh lên. Này Trưởng giả, đi nhanh lên. 
Quả thật đi tốt hơn đứng lại. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con lại nghĩ thế này: “Đức Phật có ân 
đức che chở bao trùm. Pháp và Chúng Tỳ-kheo cũng có ân đức bao 
trùm. Vì sao vậy, cho đến bậc trời cũng muốn ta đến yết kiến. Bạch 
Tôn giả Xá-lê Tử, con do ánh sáng ấy mà đi đến Trúc lâm, vườn Ca- 
lan-đa. Bấy giờ đêm còn chưa sáng tỏ, Đức Thế Tôn từ thiển thất 
đi ra, kinh hành ở khoảng đất trống để chờ con. Bạch Tôn giả Xá- 
lê Tử, từ xa con trông thấy Đức Thế Tôn đẹp đẽ trang nghiêm như 
mặt trăng giữa các vì tinh tú, ánh sáng chói lọi rực rỡ, sáng rực như 
tòa núi toàn vàng, đầy đủ tướng tốt, oai thần vời vợi, các căn tịch 
tĩnh, chẳng có gì che khuất, thành tựu điều ngự, tức tâm tĩnh mặc. 
Con thấy rồi liền hoan hỷ đi đến trước Đức Phật, đảnh lễ sát dưới 
chân, rồi kinh hành theo Ngài, theo pháp của bậc Trưởng giả mà 
nói bài tụng thăm hỏi rằng: 

“Thế Tôn ngủ an ổn, 

Đến trọn đêm khỏe chăng? 
Như Phạm chí diệt độ, 

Vì không nhiễm trước dục. 
Xả ly tất cả nguyện, 
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Được an ổn vô cùng. 
Tâm trừ không nóng bức 
Ngủ an lạc vui vẻ. 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn vừa đi đến cuối đường kinh hành, liền 
trải Ni-sư-đàn, ngôi kiết già. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Lúc ấy, con 
đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn thuyết 
pháp cho con, khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ cho con rồi, 
như pháp thông lệ của chư Phật, trước nói pháp đoan chánh, để người 
nghe hoan hỷ. Đó là nói thí, nói giới, nói pháp sanh thiên, chê dục 
vọng là tai họa, sanh tử là nhơ uế; ngợi khen vô dục là đạo phẩm vi 
diệu, bạch tịnh. Đức Thế Tôn nói những pháp như vậy cho con nghe 
rồi, Đức Phật biết con có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, 
tâm kham nhẫn, tâm vươn lên, tâm chuyên nhất, tâm không nghi, tâm 
không che lấp, có khả năng kham thọ chánh pháp, nghĩa là những điều 
chánh yếu nào mà chư Phật nói ra; Thế Tôn liền nói: Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo cho con. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, ngay khi con ngồi đấy đã thấy 
được bốn Thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như tấm vải trắng dễ 
nhuộm thành màu sắc, con cũng như vậy, ngay trên chỗ đang ngôi đã 
thấy bốn Thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con 
đã thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn nghi, độ hoặc, 
không còn tôn sùng ai, cũng chẳng theo người khác, không còn do dự, 
đã trụ nơi quả chứng, được sự không sợ hãi đối với giáo pháp Đức Thế 
Tôn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

“~ Bạch Thế Tôn, con hôm nay tự quy y Phật, Pháp và Chúng 
Tỳ-kheo. Xin nguyện Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; bắt 
đầu từ hôm nay sẽ trọn đời tự quy y, cho đến lúc mạng chung. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con liền chắp tay thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Thế Tôn nhận lời mời của con 
cùng Chúng Tỳ-kheo đến nước Xá-vệ để an cư mùa mưa. 

“Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi con rằng: 

“— Ông tên là gì, nhân dân nước Xá-vệ gọi ông là gì? 

“Con liễn trả lời rằng: 

“— Con tên là Tu-đạt-đa°. Vì con thường cung cấp cho những 


13: Tu-đạt-đa — =F =h=CPäli, VI. đã dẫn, chép ngay khi vừa trong thấy Trưởng giả, Phật 
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người cô độc, do đó nhân dân nước Xá-vệ gọi con là Cấp Cô Độc '. 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn lại hỏi con rằng: 

“— Tại nước Xá-vệ, ông đã có phòng xá gì chưa? 

“Con trả lời rằng: 

“— Tại nước Xá-vệ con chưa có phòng xá gì cả. 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo con rằng: 

“— Nếu có phòng xá thì các Tỳ-kheo mới có thể vãng lai, mới có 
thể trú ngụ được. 

“Con lại thưa rằng: 

“— Thật vậy, bạch Thế Tôn. Vì thế con sẽ xây cất phòng xá để 
các thầy Tỳ-kheo có thể vãng lai, và có thể trú ngụ nước Xá-vệ. Mong 
Đức Thế Tôn cho một vị đến giúp con. 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn liễn sai Tôn giả Xá-lê Tử; khiến Tôn giả 
Xá-lê Tử đến giúp đỡ. 

“Bấy giờ sau khi nghe Đức Phật dạy xong, con khéo léo ghi nhớ, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, đi quanh ba vòng rồi ra về. 

“Khi công việc cần làm tại thành Vương xá đã hoàn tất, con 
cùng Tôn giả Xá-lê Tử đi đến nước Xá-vệ. Nhưng không vào nước 
Xá-vệ, cũng chẳng trở về nhà mà lập tức đi dạo khắp nơi bên ngoài 
thành để xem chỗ nào có thể đi lại tốt nhất, ban ngày không ổn ào, 
ban đêm thì tịch tnh, không có muỗi mòng, cũng không ruồi bọ, 
không lạnh, không nóng, có thể xây phòng xá để cúng dường Đức 
Phật và đại chúng. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bấy giờ con chỉ thấy vườn của Thắng 
Đồng tử" là đi lại tốt nhất, ban ngày không ồn ào, ban đêm thì tịch 
tĩnh, không có muỗi mòng, cũng không ruồi bọ, không lạnh, không 
nóng. Con thấy rồi liền suy nghĩ thế này: “Chỉ có chỗ này là tốt nhất 
để xây cất phòng xá để cúng dường Phật và đại chúng. Bạch Tôn giả 





gọi ngay tên “Sudatta, hãy đến đây, Sudatta”, sự kiện này khiến ông phấn khởi. 

- Cấp Cô Độc —=t =W=C Pali: Anathapindika. 

-_ Các chỉ tiết liên hệ luật tạng. Luật Pali và bản hán khác nhau. 

- Thắng Đồng tử —=—=I=c Vin.ii.154ff. Jetakomara, con trai vua Pasenadi (Ba-tư- 
nặc), về sau bị vua Vidudabha người em trai cùng cha khác mẹ giết vì khước từ 
tham gia cuộc chiến tàn sát dòng họ Thích. Các phiên âm quen thuộc khác: Kỳ- 
đà Thái tử “N——-=I=A Thê-đa =u =h=C 
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Xá-lê Tử, lúc ấy con vào nước Xá-vệ, nhưng cũng chưa về nhà, liền đi 
đến chỗ Thắng Đông tử thưa rằng: 

“— Thưa Đồng tử, ngài có thể bán khu vườn kia lại cho tôi 
không? 

“Bấy giờ Đồng tử bảo con rằng: 

“— Trưởng giả nên biết, tôi không bán khu vườn đâu. 

“Cứ như vậy lần hai rồi lần ba, con thưa rằng: 

“— Thưa Đồng tử, ngài có thể bán khu vườn kia lại cho tôi 
không? 

“Bấy giờ Đồng tử cũng lại lần thứ hai, lần thứ ba bảo rằng: 

“— Tôi không bán khu vườn đâu. Chỉ khi nào ức ức” trải đầy. 

“Con liền thưa rằng: 

“— Này Đồng tử, ngài đã quyết định giá cả, chỉ còn việc trao tiền 
nữa thôi. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, người thì nói đã quyết định giá cả, 
người thì nói chưa quyết định giá cả, cùng nhau tranh tụng lớn. Rồi dắt 
nhau đến pháp đình' nước Xá-vệ để phán quyết về việc này. Bấy giờ 
vị pháp quan” nước Xá-vệ bảo Thắng Đồng tử rằng: 

“— Này Đồng tử, thế là ngươi đã quyết định giá cả rồi, chỉ còn 
việc nhận tiền nữa thôi. 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con liền vào nước Xá-vệ, trở về nhà 
lấy tiên, dùng voi ngựa và xe cộ để chuyên chở các kho lãm đem đến, 
đã xuất ra tới ức ức để trải khắp mặt đất, nhưng còn vài chỗ chưa khắp 
đến. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con nghĩ như vây: Nên xuất ở kho nào 
nữa để đem đến trải khắp chỗ dư này, không thừa cũng không thiếu? 
Bấy giờ Thắng Đồng tử liền bảo con rằng: 

“— Này Trưởng giả, nếu có ăn năn về số tiền này thì hãy tự 
mang trở về, khu vườn trả lại cho tôi. 

“Con bảo với Đồng tử rằng: 

“— Quả thật tôi không có ăn năn; mà tôi còn suy nghĩ xem nên 
lấy ở kho nào nữa để mang trải khắp chỗ dư này không thừa cũng 





!“ Câ Vin.ii. đã dẫn, cũng không nói loại tiền gì. 
!*. Hán: đại quyết đoán xứ =j =M=_=B=C 
!. Hán: đại quyết đoán nhân =j =M-_=I-R Biện lý đại thần. 
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không thiếu. 

“Bấy giờ Thắng đồng tử liền suy nghĩ như vầy: “Đức Thế Tôn 
hẳn là một bậc cao cả, có đức hựu lớn. Pháp và Đại chúng Tỳ-kheo 
hẳn cũng là rất cao cả, có đức hựu lớn. Vì sao thế? Vì có vậy mới làm 
cho Trưởng giả thi thiết sự cúng dường vĩ đại, coi rẻ của cải đến thế. 
Nay ta có lẽ xây cất nhà cổng ngay nơi này để cúng dường Đức Phật 
và Đại chúng Tỳ-kheo'. Rồi Thắng Đồng tử liền bảo vói con rằng: 

“— Này Trưởng giả, hãy thôi đi, đừng xuất tiền để trả khoảng đất 
còn lại nữa. Vì ngay chỗ này tôi sẽ cất cất nhà cổng cúng dường Đức 
Phật và đại chúng Tỳ-kheo. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì lòng từ mẫn nên con đồng ý để lại 
chỗ ấy cho Thắng Đồng tử. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, rồi ngay trong mùa hạ ấy, con cho xây 
mười sáu dãy nhà lớn”, sáu mươi câu-hi”'. Tôn giả Xá-lê Tử giúp đỡ 
con việc ấy. Thế nhưng Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp để giáo hóa 
người bệnh, còn rất kỳ diệu, hy hữu hơn. Con nghe bài pháp giáo hóa 
người bệnh này rồi, bệnh khổ quá nặng nề ấy liền được giảm bớt, lại 
phát sanh ra sự an lạc vô cùng. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bây giờ con không còn bệnh nữa, và 
được an ổn. Mong Tôn giả Xá-lê Tử ở lại đây thọ trai”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử im lặng nhận lời. Lúc ấy Trưởng giả 
biết Tôn giả Xá-lê Tử đã im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
tự mình lấy nước rửa, đem tất cả các thứ đồ ăn ngon, tinh khiết, dôi 
dào, các loại nhai và nuốt”, tự tay dọn sớt, cho đến khi Tôn giả được 
no đủ. Ăn xong, dọn dẹp và lấy nước rửa tay xong, ông trải một chỗ 
ngôi nhỏ, ngồi riêng để nghe pháp. 

Sau khi Trưởng giả ngồi xong, Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp cho 
ông khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp, khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ cho 
Trưởng giả rồi, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 





® Hán: đại ốc =j —atức Päli: vihãra (tỉnh xá). 

Hán: câu-hi —= ]=Atức Päli: kotthaka, chỉ nhà kho, phòng hay phòng kín. 

Hán: thực đạm hàm tiêu —==t ——aAloại thực phẩm cần phải cắn, và loại ngậm 
cho tiêu. 


21, 
22. 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng 
vây quanh trước sau. Từ đàng xa Đức Thế Tôn thấy Tôn giả Xá-lê Tử 
đi lại, liền bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, 
quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ, Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất đã thành tựu thật tuệ”. Vì sao vậy? Vì về bốn hạng Tu- 
đà-hoàn”“ mà ta đã nói sơ lược, thì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất triển khai 
thành mười hạng để nói cho Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật nói xong hoan 
hỷ phụng hành. 


n 


3. Xem cht.14, kinh số 27. 

®- Có lẽ là bốn Dự lưu chỉ: 1/ Thân cận thiện xứ, 2/ Kiến văn chánh pháp, 3/ Như lý 
tác ý, 4/ Pháp tùy pháp hành, mà ngài Xá-lợi-phất đã quảng diễn thành mười, 
như trong kinh: 1/ Tín, 2/ Giới, 3/ Đa văn, 4/ Huệ thí, 5/ Thiện tuệ, 6/ Chánh kiến, 
7/ Chánh trí, 8/ Chánh giải, 9/ Chánh thoát, 10/ Chánh trí. Chỉ bốn “Nhập lưu 
phần”, Tạp A-hàm 30. Đại 30, tr.843. 


29. KINH ĐẠI CÂU-HI-LA'! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn 
Ca-lan-đa. 

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ tĩnh tọa 
đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Đại Câu-hi-la?, chào hỏi lẫn nhau, rồi 
ngồi xuống một bên. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói với Tôn giả Đại Câu-hi-la như vây: 

“Tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, ngài muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi, tôi 
nghe rồi sẽ suy nghĩ”. 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: 

“Này Hiển giả Đại Câu-hi-la, có điều kiện nào mà nhân điều 
kiện đó mà Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bất hoại tịnh? và thể nhập chánh pháp không?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 

“Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết bất thiện 
và biết căn của bất thiện. 

“Thế nào là biết bất thiện? Ác hành của thân là bất thiện, ác 





!- Bản Hán, quyển 7. Tương đương Päli, không tìm thấy tương đương chính xác; A. 


IX. 13 Kotihita, A.IV. 174 Kotthika, ghi giữa cuộc thảo luận giữa ngài Mahakotthika 
và Sãriputta với nội dung không hoàn toàn đồng nhất với bản Hán này. 

Đại Câu-hi-la =j —= ]——CPali: Mahakotthita, hoặc Mahakotthika. 

Bất hoại tịnh ===a =“b=CPäli: avecca-pasäada, cũng nói là bất động tín, bất hoại tín, 
hay chứng tịnh; tín tâm không thể bị lay chuyển; đức tin trong sáng. Có bốn bất 
hoại tín (chứng tịnh): tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Thánh giới. 


www.daitangkinh.org 
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hành của khẩu là bất thiện, và ác hành của ý là bất thiện. Đó là biết 
bất thiện. 

“Thế nào là biết bất thiện căn? Tham là căn của bất thiện, nhuế, 
và si là căn của bất thiện. Đó là biết căn của bất thiện. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết bất thiện và 
biết căn của bất thiện như vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, 
được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập 
chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-h¡-la, lại còn có điều kiện nào mà nhân điều 
kiện đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được 
bất hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng? 

“Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết thiện và 
biết căn của thiện. 

“Thế nào là biết thiện? Diệu hành của thân là thiện. Diệu hành 
của ý và khẩu là thiện. Đó là biết thiện. 

“Thế nào là biết căn của thiện? Vô tham là căn của thiện, vô 
nhuế và vô si là căn của thiện. Đó là biết căn của thiện. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết thiện và biết thiện 
căn như vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối 
với pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Nghĩa là Tỳ-kheo biết như thật 
về thức ăn, biết như thật về tập của thức ăn, thực diệt và thực diệt 
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đạo của thức ăn!. 

“Thế nào là biết như thật về thức ăn? Có bốn loại thức ăn: Một 
là đoàn thực, thô và tế”; hai là xúc thực”; ba là ý tư thực”; bốn là thức 
thực. Đó là biết như thật về thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thức ăn”? Do ái mới có thức 
ăn. Đó là biết như thật về tập của thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thức ăn? Ái diệt tức là thức 
ăn diệt. Đó là biết như thật về diệt của thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức ăn"? Tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho tới chánh định là tám. Đó là biết như 
thật về diệt đạo của thức ăn. 

“Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thức ăn, 
biết như thật về tập của thức ăn, thực diệt và thực diệt đạo của thức ăn 
như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với 
pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng? 


Thực —CPäli: ähãra. Có bốn loại thức ăn; xem các cht. dưới. 
Đoàn thực thô tế ==———Athức ăn được nắn lại hay vo tròn (theo tục ăn bốc); 
thức ăn vật chất, gồm loại cứng và loại mềm tức cố thể và chất lỏng; Päli: 
kabaliñkaro ahãaro oläriko va sukkumo. 
Nguyên-Hán: canh lạc thực —=———aAhay xúc thực, thức ăn là sự xúc chạm, chỉ 
sự tiếp xúc giữa căn và cảnh. Pãli: phasso ahãro. 
Ý tư thực “N——aAhay tư niệm thực, thức ăn là tư duy của ý thức. Pali: 
manosañcetana-ahãaro. 
Thức thực ———aAthức ăn là sự nhận thức, phân biệt. Pali: viññanam ahãro. 
Hán: thực tập ———CPäli: ahãra-samudaya, sự tập khởi hay khởi nguyên của 
thức ăn. 

- Hán: thực diệt đạo ——=0-CPali: ahãra-nirodha-gaminipatipada, sự thực hành 
dẫn đến chỗ diệt trừ thức ăn. 
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“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
lậu, biết như thật về lậu tập của lậu, diệt của lậu và diệt đạo của lậu. 

“Thế nào là biết như thật về lậu? Có ba lậu là dục lậu, hữu lậu 
và vô minh lậu'!. Đó là biết như thật về lậu. 

“Thế nào là biết như thật về tập của lậu? Do vô minh mới có 
lậu. Đó là biết như thật về tập của lậu. 

Thế nào là biết như thật về diệt của lậu? Do vô minh diệt thì lậu 
diệt. Đó là biết như thật về diệt của lậu. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của lậu? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến cho tới chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
diệt đạo của lậu. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về lậu, 
biết như thật về lậu tập của lậu, diệt của lậu và diệt đạo của lậu như 
vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại có điều nào mà nhân điều đó Tỳ- 
kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, 
và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
khổ, biết như thật về khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo. 

“Thế nào là biết như thật về khổ? Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, 
tử khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, sở cầu bất đắc khổ, nói tóm 
lại ngũ thạnh ấm khổ. Đó là biết như thật về khổ. 

“Thế nào là biết như thật về khổ tập? Do lão tử mới có khổ. Đó 
là biết như thật về khổ tập. 

“Thế nào là biết như thật về khổ diệt? Lão tử diệt tức khổ diệt. 
Đó là biết như về khổ diệt. 

“Thế nào là biết như thật về khổ diệt đạo? Tám chi Thánh 


!!' Ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu —=|=A—=|=A=L—- =CPäli: kãma-äsavä, 


bhava-asava, avijja-asava. 
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đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật 
về khổ diệt đạo. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về khổ. 
Biết như thật về khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo như vậy. Đó là Tỳ- 
kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
già chết, biết như thật về tập khởi của già chết, diệt của già chết và 
diệt đạo của già chết. 

“Thế nào là biết như thật về già? Đó là, người kia già cả, đầu 
bạc, răng rụng, sự cường tráng càng ngày càng suy giảm, thân còng, 
chân vẹo, cơ thể nặng nề, hơi thở đưa lên, chống gậy mà đi, thịt teo 
rút, da nhăn như cây gai, các căn rụng rời, nhan sắc xấu xí. Đó là biết 
như thật về già. 

“Thế nào là biết như thật về chết? Đó là, chúng sanh kia và tất 
cả chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, khi mạng chung, cơn vô 
thường đến, thì chết rồi chôn và tan rã, tuổi thọ chấm dứt và bị phá 
hoại, mạng căn bế tắc; đó là của chết. Trước kia là nói về già, đây là 
nói về chết. Đó gọi là lão tử. Đó là biết như thật về lão tử. 

“Thế nào là biết như thật về tập của già chết? Đó là, do sanh mà 
có già chết. Đó là biết như thật về tập của già chết. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của già chết? Đó là, sanh diệt 
tức già chết diệt. Đó là biết như thật về diệt của già chết. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của già chết? Tám chi 
Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như 
thật về diệt đạo của già chết. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về già 
chết. Biết như thật về tập của già chết, lão tử diệt của già chết và diệt 
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đạo của già chết như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến được chánh 
kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
sanh, biết như thật về tập của sanh, diệt của sanh và diệt đạo của 
sanh. 

“Thế nào là biết như thật về sanh? Đó là, chúng sanh kia và tất 
cả chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, đến lúc sanh thì sanh, đến 
lúc xuất thì xuất, đến lúc thành thì thành; khi phát khởi năm ấm liên 
có mạng căn. Đó là biết như thật về sanh. 

“Thế nào là biết như thật về tập của sanh? Do hữu mà có sanh. 
Đó là biết như thật về tập của sanh. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của sanh? Hữu diệt tức sanh 
diệt. Đó là biết như thật về diệt của sanh. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của sanh? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
diệt đạo của sanh. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về sanh. 
Biết như thật về tập của sanh, diệt của sanh và diệt đạo của sanh như 
vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điểu nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
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hữu, biết như thật về tập của hữu, diệt của hữu và diệt đạo của hữu. 

“Thế nào là biết như thật về hữu? Có ba hữu: Dục hữu, sắc hữu 
và vô sắc hữu”. Đó là biết như thật về hữu. 

Thế nào là biết như thật về tập của hữu? Do thủ! mà có hữu. Đó 
là biết như thật về hữu tập. 

Thế nào là biết như thật về hữu diệt? Thủ diệt tức hữu diệt. Đó 
là biết như thật về hữu diệt. 

Thế nào là biết như thật về hữu diệt đạo? Tám chi Thánh 
đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật 
về hữu diệt đạo? 

Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về hữu, 
biết như thật về hữu tập, hữu diệt và hữu diệt đạo như vậy. Đó là Tỳ- 
kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
thủ, biết như thật về thủ tập, thủ diệt và thủ diệt đạo. 

“Thế nào là biết như thật về thủ? Đó là bốn thủ“: dục thủ, giới 
thủ, kiến thủ và ngã thủ. Đó là biết như thật về thủ. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thủ? Do ái mà có thủ. Đó là 
biết như thật về tập của thủ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thủ? Nghĩa là ái diệt thì 





- Ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu ——A———A=L———CPäIi: kãma-bhava, 
rupa-bhava, arupa-kama. 
- Nguyên-Hán: thọ —=c Pali: upadana. 


'# Hán: tứ thọ =|——cBốn thọ hay bốn thủ: dục thủ ——ngiới (cấm) thủ 
—(-T)—Akến thủ ———Angã (ngữ) thủ —(=y)——CPäli:  cattarimani 
upadanani, kamupadanam ditthupadanam silabbatupadanam 
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thủ diệt. Đó là biết như thật về diệt của thủ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thủ? Tám chi Thánh 
đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
diệt đạo của thủ. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thủ, 
biết như thật về tập của thủ, diệt của thủ và diệt đạo của thủ như vậy; 
đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được 
bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
ái, biết như thật về tập của ái, diệt của ái và diệt đạo của ái. 

“Thế nào là biết như thật về ái? Có ba ái: dục ái, sắc ái và vô 
sắc ái'". Đó là biết như thật về ái. 

“Thế nào là biết như thật về tập của ái? Do thọ'° mà có ái. Đó là 
biết như thật về tập của ái. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của ái? Thọ diệt tức ái diệt. Đó 
là biết như thật về diệt của ái. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của ái? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
diệt đạo của ái. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về ái, 
biết như thật về tập của ái, diệt của ái và diệt đạo của ái như vậy; đó 
là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 





Ö- Ba ái: dục ái, sắc ái, vô sắc ái —=R=A—-R-A-L—-R=CPäli: käma-tanhã, rũpa- 
taiha, arupa-tanha. 


'. Nguyên-Hán: giác —FPäli: vedanä. 
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“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
thọ, biết như thật về tập của thọ, diệt của thọ và diệt đạo của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về thọ? Có ba thọ: lạc thọ'”, khổ thọ và 
bất lạc bất khổ thọ. Đó là biết như thật về thọ. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thọ? Do xúc'3 mà có thọ. 
Đó là biết như thật về tập của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thọ? Do xúc diệt nên thọ 
diệt. Đó là biết như thật về diệt của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thọ? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật về diệt đạo 
của thọ. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thọ, 
biết như thật về tập của thọ, diệt của thọ và diệt đạo của thọ như vậy; 
đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được 
bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
xúc, biết như thật về tập của xúc, diệt của xúc và diệt đạo của xúc. 





- Hán: ba giác, tức ba thọ: khổ thọ=W—, lạc thọ — ——Abất khổ bất lạc thọ 
—-IlÌ———cHali:  tsso vedana, sukha vedana dukkha vedana 
adukkhamasukha vedana. 

- Hán: canh lạc ==——c Pali: phassa. 
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“Thế nào là biết như thật về xúc? Có ba xúc”: lạc xúc, khổ xúc 
và bất lạc bất khổ xúc. Đó là biết như thật về xúc. 

“Thế nào là biết như thật về tập của xúc? Do sáu xứ mà có xúc. 
Đó là biết như thật về tập của xúc. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của xúc? Sáu xứ diệt tức xúc 
diệt. Đó là biết như thật về diệt của xúc. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của xúc? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về diệt 
đạo của xúc. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về xúc, 
biết như thật về tập của xúc, diệt của xúc và diệt đạo của xúc như 
vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
sáu xứ”, biết như thật về tập của sáu xứ, diệt của sáu xứ và diệt đạo 
của sáu Xứ. 

“Thế nào là biết như thật về sáu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, 
thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đó là biết như thật về sáu xứ. 

“Thế nào là biết như thật về tập của sáu xứ? Do danh sắc mà có 
sáu xứ. Đó là biết như thật về tập của sáu xứ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của sáu xứ? Danh sắc diệt tức 
sáu xứ diệt. Đó là biết như thật về diệt của sáu xứ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của sáu xứ? Tám chi 
Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như 


! Hán: ba canh lạc: lạc canh lạc———=, khổ canh lạc =\———A bất lạc bất khổ 
canh lạc ———=\——~C 


?- Lục xứ —=B=c Päli: cha ayãtana. 
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thật về diệt đạo của sáu xứ. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về sáu xứ, 
biết như thật về tập của sáu xứ, diệt của sáu xứ và diệt đạo của sáu xứ 
như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với 
pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử, đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
danh sắc”!, biết như thật về tập của danh sắc, diệt của danh sắc và diệt 
đạo của danh sắc. 

“Thế nào là biết như thật về danh sắc? Đó là bốn ấm phi sắc” là 
danh. Thế nào là biết về sắc? Bốn đại” và sắc do bốn đại tạo”!. Đây là 
nói về sắc, trước đó nói về danh, đó là danh sắc. Đó là biết như thật 
về danh sắc. 

Thế nào là biết như thật về tập của danh sắc? Do thức mà có 
danh sắc. Đó là biết như thật về tập của danh sắc. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của danh sắc? Thức diệt tức 
danh sắc diệt? Đó là biết như thật về diệt của danh sắc. 

Thế nào là biết như thật về diệt đạo của danh sắc? Tám chi 
Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như 
thật về diệt đạo của danh sắc. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về danh 
sắc, biết như thật về tập của danh sắc, diệt của danh sắc và diệt đạo 
của danh sắc như vậy. Đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến được chánh 


?!'. Danh sắc =W—c Päli: nãma-ripa. 


Tứ phi sắc ấm (hay uẩn) =|=D———c Paäli: cattäro arũpakkhandhã, gồm thọ, 
tưởng, hành và thức. 

Tứ đại =| =j=C Pali: catftaro mahabhurta. 

Tứ đại tạo vi sắc “| =j =y==—c Pãli: catumam mahãäbhũtãnam upãadãya rũpam. 
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kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
thức”, biết như thật về tập của thức, diệt của thức và diệt đạo của 
thức. 

“Thế nào là biết như thật về thức? Có sáu thức: nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đó là biết như thật về 
thức. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thức? Do hành mà có thức. 
Đó là biết như thật về tập của thức. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thức? Hành diệt tức thức 
diệt. Đó là biết như thật về diệt của thức. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
diệt đạo của thức. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thức, 
biết như thật về tập của thức, diệt của thức và diệt đạo của thức như 
vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật 


3. Thức —c Pãli: viññãna. 
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về hành”, biết như thật về tập của hành, diệt của hành và diệt đạo 
của hành. 

“Thế nào là biết như thật về hành? Có ba hành”: thân hành, 
khẩu hành và ý hành. Đó là biết như thật về hành. 

“Thế nào là biết như thật về tập của hành? Do vô minh mà có 
hành. Đó là biết như thật về tập của hành. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của hành? Vô minh diệt tức 
hành diệt. Đó là biết như thật về diệt của hành. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của hành? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
diệt đạo của hành. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về hành, 
biết như thật về tập của hành, diệt của hành và diệt đạo của hành như 
vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, nếu có Tỳ-kheo mà vô minh đã dứt, 
minh đã phát sanh, thì vị ấy còn phải làm những gì nữa?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có thầy Tỳ-kheo mà vô minh đã 
dứt, minh đã phát sanh, thì vị ấy không còn gì phải làm nữa”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Hai vị Tôn giả cùng nhau nói về nghĩa như vậy, thảy đều hoan 
hỷ phụng hành, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


n1 





%-. Hành —cPäli: samkhãra. 
”*“. Ba hành: thân hành ———Akhẩu hành =f——Aý hành =N——cPälli: tayo samkhãra, 
kayasamkhãro vacIsamkharo cittasamkharo. 


30. KINH TƯỢNG TÍCH DỤ: 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, nếu có vô lượng thiện pháp, thì tất cả các thiện 
pháp ấy đều thu nhiếp vào bốn Thánh đế, đi vào trong bốn Thánh đế”. 
Nghĩa là, trong tất cả pháp, bốn Thánh đế là tối thượng bậc nhất. Vì 
sao thế? Vì nhiếp thọ tất cả các thiện pháp. 

“Này chư Hiển, cũng như trong các dấu chân của loài thú vật, 
dấu chân voi là bậc nhất. Vì sao thế? Vì dấu chân voi rất là to lớn 
vậy. 

“Cũng vậy, này chư Hiển, có vô lượng thiện pháp, thì tất cả 
các thiện pháp ấy đều thu nhiếp vào bốn Thánh đế, đi vào trong 
bốn Thánh đế. Nghĩa là trong tất cả pháp, bốn Thánh đế là tối 
thượng bậc nhất. 

“Những øì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập, Khổ diệt và 
Khổ diệt đạo Thánh đế. 

“Này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế?? Đó là, sanh khổ, già 
khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán ghét mà tự hội là khổ, thương yêu mà 
biệt ly là khổ, mong cầu mà không được là khổ, nói tóm lược năm thủ 
uẩn là khổ. 





Thí dụ về dấu chân voi. Tương đương Päli: M. 28 Mahähatthipadopama-suttam. 
Tứ Thánh đế =| =t—CPäli: cattãri ariyasaccäni. 

Khổ Thánh đế =†=t—CPäli: dukkham ariyasaccam. 

Hán: ngũ thạnh ấm khổ =——~-CPäIi: upadanakkihandha dukkha. 
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“Này chư Hiền, những gì là năm thủ uẩn? Đó là sắc thủ uẩn, thọ, 
tưởng hành và thức thủ uẩn. 

“Này chư Hiển, cái gì là sắc thủ uẩn? Những gì có sắc, tất cả 
đều là bốn đại và bốn đại tạo. 

“Này chư Hiền, những gì là bốn đại? Đó là địa giới, thủy giới, hỏa 
giới và phong giới”. 

“Này chư Hiễn, cái gì là địa giới? Chư Hiển, địa giới có hai, có 
nội địa giới và có ngoại địa giới. 

“Này chư Hiển, những gì là nội địa giới”? Đó là, những gì ở 
trong thân, được thâu nhiếp trong thân như vật cứng, có tính chất 
cứng, được chấp thọ bên trong3. Đó là những gì? Đó là tóc, lông, 
móng, răng, da thô và mịn, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, lá 
lách, ruột, bao tử, phẩn và những thứ khác tương tự như vậy ở trong 
thân, được thâu nhiếp bên trong, có tính chất cứng, bị chấp thủ bên 
trong. Đó là nội địa giới. 

“Này chư Hiển, ngoại địa giới, đó là lớn, là tịnh, là không 
đáng tởm°. “Này chư Hiển, có lúc bị thủy tai, khi ấy ngoại địa giới 
tiêu diệt”. 

“Này chư Hiển, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực 
kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy 
vong, pháp biến dịch, huống là xác thân tạm thời đình trú, được duy trì 


Tứ đại “=|“=j và tứ đại tạo “| =j =y=C Pali: cattari ca mahabhutani catunnañ ca 
maha- bhuatanam upadaya rupam. 
Địa, thủy, hỏa, phong giới “=a—=—————cPäli: cattãro mahäbhitã: pathavidhätu 
apodhatu tejodhatu vayodhatu. 
Nội địa giới —=a—CPaIi: ajjhattika pathavidhãtu. 
Hán: nội thân trung, tại nội sở nhiếp kiên, kiên tánh trụ, nội chỉ sở thọ 
———-›————'.———a————oc sánh Pali: yam ajjhatam 
paccatam kakkhalam kharigatam upadinnam, “cái gì thuộc nội thân, cá biệt, thô 
cứng, thuộc thể rắn, được chấp thủ.” 
Đại, tịnh, bất tắng ố =j=A=b=A———=c=CĐại vì kích thước lớn hay phổ biến. Nói fịnh 
và bất tắng ố, vì không phải là đối tượng để quán bất tịnh. 

-_Pali: hoti... samayo yam bahira apodhatu pakuppati, antarahita tasmim samaye 
bahira pathavidhatu, có một thời ngoại thủy giới bị chấn động (thịnh nộ), khi ấy 
ngoại địa giới biến mất. 
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chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu si, không đa văn, 
suy nghĩ như vây: °Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia'. Đa văn 
Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là ta, đây là của ta, ta là của 
cái kia`. VỊ ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác mắng chửi, 
đánh đập, giận giữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như vây: “Ta sanh ra khổ 
này là từ nhân duyên, chứ không phải không có nhân duyên. Cái gì là 
duyên? Duyên vào khổ xúc'. Vị ấy quán xúc là vô thường; rồi quán 
thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà 
trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau 
đó có người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như 
vầy: “Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải không 
nhân duyên. Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc'. Vị ấy quán xúc là 
vô thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị 
ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà 
không lay động. Sau đó hoặc có người thơ ấu, niên thiếu, trung niên hay 
trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ấy; hoặc nắm tay thoi, hoặc 
lấy đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. VỊ ấy suy nghĩ thế này: “Ta thọ thân 
này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, được 
nuôi lớn bằng ăn uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng tắm 
rửa, nằm ngồi bổng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. 
Ta vì thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập”. Do lẽ đó vị 
kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không 
nhuế, không si, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như vây: “Ta rất siêng năng, 
không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất 
tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy 
đập, chỉ nên siêng năng học giáo pháp của Đức Thế Tôn". 

“Này chư Hiên, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Giả sử có 
giặc cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu 
ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể 
ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng hung dữ, tức các 
ngươi đã suy thối. Các ngươi nên nghĩ như vầy: giả sử có kẻ giặc 
cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong sao nhân 
đó mà tâm ta không biến dịch, không nói năng hung dữ, sẽ khởi 
tâm thương xót đối với người đến xẻ manh mún thân thể ta ra; vì 
người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành 
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tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, 
biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, không 
nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, kéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ". 

“Này chư Hiền, Ty-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà 
vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiển, Tỳ- 
kheo ấy nên hổ thẹn, nên xấu hổ rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có 
lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và 
Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. 

“Này chư Hiển, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha mẹ 
chồng, hay gặp người chồng của mình thì xấu hổ, thẹn thùng. Này chư 
Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu hổ thẹn thùng 
rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ 
nơi xả tương ứng với thiện'. Người ấy do hổ thẹn xấu hổ, nên liền an 
trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là 
xả tất cả hữu'!, la ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiển, đó là 
Tỳ-kheo học tất cả đại. 

“Này chư Hiền, cái gì là thủy giới”? Chư Hiển, thủy giới có 
hai; có nội thủy giới và có ngoại thủy giới. Chư Hiển, cái gì là nội 
thủy giới? Đó là ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, 
những øì là nước, thuộc về nước, ẩm ướt, bị chấp thủ bên trong. Đó 
là những gì? Đó là mỡ, óc", nước mắt, mổ hôi, nước mũi, nước 
miếng, mủ, máu, tủy, nước dãi, nước tiểu, tất cả những chất khác 
tương tự như vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, 
những gì là nước, thuộc về nước, ẩm ướt, bị chấp thủ bên trong. 
Này chư Hiển, đó là nội thủy giới. 

“Này chư Hiển, ngoại thủy giới, đó là lớn, là tịnh, là không 


- Hán: diệu, tức tịch, xả, ly^~==I—=——aAtúc diệt, tịnh, diệu, ly, bốn hành tướng 
của diệt đế theo Hữu bộ; xem Câu-xá 23 (Đại, tr.119b). 

-_ Thủy giới ———CPäli: ãpodhãtu. 

- Hán: não căn ====(chỉ tủy sống); bản Nguyên-Minh: chỉ nhãn ====(con mắt 
có mỡ, hay mỡ nơi con mắt). Không tìm thấy tương đương trong bản liệt kê 
của PäIi. 
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đáng tởm. “Này chư Hiển, có lúc bị hỏa tai, khi ấy ngoại thủy giới 
tiêu diệt”. 

“Này chư Hiển, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực 
kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy 
vong, pháp biến dịch", huống là xác thân tạm thời đình trú, được duy 
trì chấp thủ bởi tham ái này'°. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu si, không đa 
văn, suy nghĩ như vây: “Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia. Đa 
văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là ta, đây là của ta, ta là 
của cái kia”. VỊ ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác mắng chửi, 
đánh đập, giận dữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như vầy: “Ta sanh ra khổ 
nà y là từ nhân duyên, chứ không phải không có nhân duyên". Cái gì là 
duyên? Duyên vào khổ xúc. Vị ấy quán xúc là vô thường; rồi quán 
thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà 
trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau 
đó có người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như 
vầy: “Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải không 
nhân duyên". Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. Vị ấy quán xúc là 
vô thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị 
ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà 
không lay động. Sau đó hoặc có người thơ ấu, niên thếu, trung niên hay 
trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ấy; hoặc nắm tay thoi, hoặc 
lấy đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. VỊ ấy suy nghĩ thế này: “Ta thọ thân 
này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, được 
nuôi lớn bằng ăn uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng tắm 
rửa, nằm ngồi bổng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. 
Ta vì thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập”. Do lẽ đó vị 


` Pali: hoti.. samayo yam bahira apodhatu pakuppati, sa gamam pi vahaiti, 
nigamam pi vahati, có một thời ngoại thủy giới bị chấn động (cuồng nộ), nó cuốn 
đi làng mạc, thị trấn... 

- Vô thường pháp, tận pháp, suy pháp, biến dịch pháp =L=` =k=“A=k=A=I =k=A 
——)⁄=CPali: aniccata, khayadhammata, vayadhammata, viparinamadhammata, 
tính vô thường, pháp tánh diệt tận, pháp tánh băng hoại, pháp tánh biến dịch. 

- Hán: ái sở thọ =R———CP8äIi: tanhupadinnassa... 

- Hán: thị ngã, thị ngã sở, ngã thị bỉ sở =0A=0=——A—=0———CPäIi: ahan ti vã 
maman ti vã asmi ti, “tôi, của tôi, tôi hiện hữu”. 
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kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không 
nhuế, không si, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như vây: “Ta rất siêng năng, 
không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất 
tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy 
đập, chỉ nên siêng năng học giáo pháp của Đức Thế Tôn'. 

“Này chư Hiển, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: “Giả sử có giặc 
cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu ngươi 
khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra, mà 
tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng hung đữ, tức các ngươi đã suy 
thối. Các ngươi nên nghĩ như vầy: giả sử có kẻ giặc cầm cưa hay dao bén, 
xẻ manh mún thân thể ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta không biến 
dịch, không nói năng hung đữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với người đến 
xẻ manh mún thân thể ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến 
mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không 
oán, không nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ'. 

“Này chư Hiền, Ty-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà 
vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiển, Tỳ- 
kheo ấy nên hổ thẹn, nên xấu hổ rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có 
lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và 
Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. 

“Này chư Hiển, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha mẹ 
chồng, hay gặp người chồng của mình thì xấu hổ, thẹn thùng. Này chư 
Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu hổ thẹn thùng 
rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ 
nơi xả tương ứng với thiện'. Người ấy do hổ thẹn, xấu hổ, nên liền an 
trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là 
xả tất cả hữu, la ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là 
Tỳ-kheo học tất cả Đại. 

“Này chư Hiển, thế nào là hỏa giới? Này chư Hiển, hỏa giới có 
hai; có nội hỏa giới và có ngoại hỏa giới. Này chư Hiển, thế nào là nội 
hỏa giới? Đó là ở trong thân, được thâu nhiếp ở trong thân, những øì là 
lửa, có tính chất nóng, được chấp thủ trong thân. Đó là những gì? Đó 
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là, thân nóng hấp, thân nóng bức, bức rức, ấm áp, và sự tiêu hóa ẩm 
thực, tất cả những chất khác tương tự như vậy ở trong thân, được thâu 
nhiếp bên trong thân, thuộc tính nóng, được chấp thủ bên trong. Này 
chư Hiền, đó là nội hỏa giới. 

“Này chư Hiển, ngoại hỏa giới, đó là lớn, là tịnh, là không đáng 
tởm. 

“Này chư Hiển, có lúc khi ngoại hỏa giới phát khởi, nó đốt cháy 
thôn ấp, thành quách, núi rừng, đồng ruộng; cháy như vậy rồi lan đến 
đường cái, đến sông nước, cho đến khi không còn gì cháy mới tắt. Chư 
Hiển, sau khi ngoại hỏa giới diệt, nhân dân muốn lấy lửa hoặc dùng 
gỗ hay tre cọ vào nhau, hoặc dùng đá lửa bằng châu ngọc. 

“Này chư Hiển, ngoại hỏa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực 
kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy 
vong, pháp biến dịch, huống là xác thân tạm thời đình trú, được duy trì 
chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu si, không đa văn, 
suy nghĩ như vây: °Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia'. Đa văn 
Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là ta, đây là của ta, ta là của 
cái kia`. VỊ ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác mắng chửi, 
đánh đập, giận dữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như vầy: “Ta sanh ra khổ 
này là từ nhân duyên, chứ không phải không có nhân duyên". Cái gì là 
duyên? Duyên vào khổ xúc. Vị ấy quán xúc là vô thường; rồi quán 
thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà 
trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau 
đó có người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như 
vầy: “Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải không 
nhân duyên". Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. Vị ấy quán xúc là 
vô thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị 
ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà 
không lay động. Sau đó hoặc có người thơ ấu, niên thiếu, trung niên hay 
trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ấy; hoặc nắm tay thoi, hoặc 
lấy đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. VỊ ấy suy nghĩ thế này: “Ta thọ thân 
này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, được 


!° Hán: hoặc dĩ châu toại —=H=]—C Päli: kukkutapattena pi nahãrudadulena, 


bằng lông cánh gà, hoặc bằng dây gân. 
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nuôi lớn bằng ăn uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng tắm 
rửa, nằm ngồi bổng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. 
Ta vì thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập”. Do lẽ đó vị 
kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không 
nhuế, không sĩ, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như vây: “Ta rất siêng năng, 
không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất 
tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy 
đập, chỉ nên siêng năng học giáo pháp của Đức Thế Tôn'. 

“Này chư Hiển, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: “Giả sử có giặc 
cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu ngươi 
khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra, mà 
tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng hung đữ, tức các ngươi đã suy 
thối. Các ngươi nên nghĩ như vầy: Giả sử có kẻ giặc cầm cưa hay dao 
bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta không 
biến dịch, không nói năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với người 
đến xẻ manh mún thân thể ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không 
kết, không oán, không nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ”. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà 
vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiển, Tỳ- 
kheo ấy nên hổ thẹn, nên xấu hổ rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có 
lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và 
Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. 

“Này chư Hiển, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha mẹ 
chồng, hay gặp người chồng của mình thì xấu hổ, thẹn thùng. Này chư 
Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu hổ thẹn thùng 
rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ 
nơi xả tương ứng với thiện'. Người ấy do hổ thẹn xấu hổ, nên liền an 
trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là 
xả tất cả hữu, la ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiển, đó là 
Tỳ-kheo học tất cả Đại. 

“Này chư Hiển, thế nào là phong giới? Này chư Hiển, ở đây 
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phong giới có hai; có nội phong giới và ngoại phong giới. Này chư 
Hiền, thế nào là nội phong giới? Đó là ở trong thân, được thâu nhiếp ở 
trong thân những gì là gió, thuộc tính chuyển động của gió, bị chấp thủ 
bên trong. Đó là những gì? Đó là gió đi lên, gió đi xuống, gió trong 
bụng, gió ngang”, gió co thắt lại, gió như dao cắt”, gió nhảy lên, gió 
phi đạo, gió thổi qua tay chân, gió của hơi thở ra, gió của hơi thở vào, 
tất cả những chất khác tương tự như vậy ở trong thân, được thâu nhiếp 
bên trong thân, những gì là gió, thuộc tính chuyển động của gió, được 
chấp thủ bên trong. Này chư Hiển, đó là nội phong giới. 

“Này chư Hiển, ngoại phong giới, đó là lớn, là tịnh, là không 
đáng tởm. 

“Này chư Hiễn, có lúc ngoại phong giới phát khởi lên. Khi ngoại 
phong giới phát khởi thì nhà sập, cây bị tróc, núi lở; khi núi non đã lở 
rồi, gió liền dừng lại, mảy lông cũng chẳng lay động. Này chư Hiển, 
sau khi ngoại phong giới dừng lại, nhân dân tìm kiếm gió, hoặc dùng 
quạt, hặc dùng lá đa, hoặc dùng áo tìm gió. 

“Này chư Hiển, ngoại phong giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, 
cực kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp 
suy vong, pháp biến dịch, huống là xác thân tạm thời đình trú, được 
duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kể phàm phu ngu si, không 
đa văn, suy nghĩ như vầy: 'Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia'. 
Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là ta, đây là của ta, ta 
là của cái kia”. VỊ ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác mắng 
chửi, đánh đập, giận giữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như vầy: “Ta sanh ra 
khổ này là từ nhân duyên, chứ không phải không có nhân duyên". Cái 
øì là duyên? Duyên vào khổ xúc. Vị ấy quán xúc là vô thường; rồi 
quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi 
giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay 
động. Sau đó có người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy 
nghĩ như vầy: “Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải 
không nhân duyên”. Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. VỊ ấy quán 





9. Hành phong ——C Kinh 162 nói: hiếp phong. Pháp uẩn 21 (Đại 26, tr.503) cũng 
nói vậy. 
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xúc là vô thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. 
Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà 
định, mà không lay động. Sau đó hoặc có người thơ ấu, niên thiếu, 
trung niên hay trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ấy; hoặc 
nắm tay thoi, hoặc lấy đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. Vị ấy suy 
nghĩ thế này: “Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn 
đại chủng, do cha mẹ sanh, được nuôi lớn bằng ăn uống, được che kín 
bởi y phục, được chăm sóc bằng tắm rửa, nằm ngồi bồng bế; nó là 
pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. Ta vì thân này mà đến nỗi 
bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập'. Do lẽ đó vị kia rất siêng năng, 
không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không sĩ, 
nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như vây: “Ta rất siêng năng, không biếng 
nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an 
định. Ta thọ thân này đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ 
nên siêng năng học giáo pháp của Đức Thế Tôn". 

“Này chư Hiển, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: “Giả sử có giặc 
cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu ngươi 
khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra, mà 
tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng hung đữ, tức các ngươi đã suy 
thối. Các ngươi nên nghĩ như vầy: giả sử có kẻ giặc cầm cưa hay dao bén, 
xẻ manh mún thân thể ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta không biến 
dịch, không nói năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với người đến 
xẻ manh mún thân thể ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến 
mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không 
oán, không nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ'. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà 
vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiển, Tỳ- 
kheo ấy nên hổ thẹn, nên xấu hổ rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có 
lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và 
Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện”. 

“Này chư Hiển, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha mẹ 
chồng, hay gặp người chồng của mình thì xấu hổ, thẹn thùng. Này chư 
Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu hổ thẹn thùng 
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rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ 
nơi xả tương ứng với thiện'. Người ấy do hổ thẹn xấu hổ, nên liền an 
trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là 
xả tất cả hữu, la ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này chư Hiển, đó là 
Tỳ-kheo học tất cả Đại. 

“Này chư Hiển, cũng như nhờ cây gỗ, nhờ bùn đất, nhờ cỏ và 
nước, che kín trong một khoảng không nên sanh ra cái tên gọi là 
'nhà'. Chư Hiển, nên biết, thân này cũng lại như vậy, nhờ gân cốt, 
nhờ da dẻ, nhờ thịt, máu bao bọc một khoảng không nên sanh ra cái 
tên gọi là “thân”. 

“Này chư Hiển, như có người bị hư nhãn xứ bên trong, nên 
ngoại sắc không được ánh sáng rọi đến, thành ra không có niệm và 
nhãn thức không phát sanh. Này chư Hiền, nếu nội nhãn xứ không bị 
hư hoại thì ngoại sắc sẽ được ánh sáng rọi đến và liền có niệm, nên 
sanh ra nhãn thức. 

“Này chư Hiền, nhãn xứ bên trong và sắc, cùng với nhãn thức 
biết ngoại sắc, đó thuộc về sắc uẩn. Nếu có thọ, đó là thọ uẩn. Nếu có 
tưởng thì đó là tưởng uẩn. Nếu có tư thì đó là tư uẩn. Nếu có thức thì 
đó là thức uẩn. Như vậy quán sát sự hội hợp của các uẩn. 

“Này chư Hiển, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Nếu ai thấy 
duyên khởi tức thấy pháp; nếu thấy pháp tức thấy duyên khởi”. Vì 
sao thế? Này chư Hiển, Đức Thế Tôn nói năm thủ uẩn từ nhân duyên 
mà sanh. Sắc thủ uẩn; thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn cũng vậy. 

“Này chư Hiển, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ bên trong bị hư 
hoại thì các pháp bên ngoài sẽ không được ánh sáng rọi đến nên 
không có niệm, do đó ý thức không sanh khởi được. Này chư Hiển, 
nếu nội ý xứ không bị hư hoại thì pháp bên ngoài sẽ được ánh sáng rọi 
đến và liền có niệm nên sanh ra ý thức”. 

“Này chư Hiển, ý thức bên trong và pháp cùng với ý thức biết 





?!'- Pãli: Yo paticcasamuppadani passati so dhamman passati, yo dhamman passati 


So paticcasamuppadani passali. 
Dẫn chứng của Đại Tỳ-bà-sa 12, (Đại 27, tr, 58c ). Nhược hữu nội ý xứ bất hoại, ngoại 
pháp hiện tiền, cập năng sanh tác ý chánh khởi, nhĩ thời ý thức sanh. 
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sắc pháp bên ngoài, đó thuộc về sắc uẩn. Nếu có thọ, đó là thọ uẩn. 
Nếu có tưởng thì đó là tưởng uẩn. Nếu có tư thì đó là tư uẩn. Nếu có 
thức thì đó là thức uẩn. Như vậy quán sát sự hội hợp của các uẩn. 

“Này chư Hiển, Đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Nếu ai thấy 
duyên khởi tức thấy pháp; nếu thấy pháp tức thấy duyên khởi'. Vì sao 
thế? Này chư Hiền, Đức Thế Tôn nói năm thủ uẩn từ nhân duyên mà 
sanh. Sắc thủ uẩn; thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn cũng vậy. Vị ấy 
nhàm tởm năm thủ uẩn này, thuộc trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị 
lai này, do nhàm tởm nên vô dục, vô dục liền giải thoát, giải thoát rồi 
liền biết giải thoát, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa". 

“Này chư Hiền, đó là Tỳ-kheo đã học tất cả về Đại”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả Xá-lê Tử thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


3i. KINH PHÂN BIỆT THÁNH ĐẾ: 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Đây là sự công bố chánh pháp tối thượng, tức là bốn Thánh đế, 
được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu toàn diện, được phân biệt, 
được phơi mở, được mở bày, được thi thiết, được hiển thị, được thú 
hướng”. 

“Trong quá khứ, các Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức là 
bốn Thánh đế, được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu toàn 
diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi thiết, 


Tương đương Päli: M. 141. Saccavibhanga-suttam. Biệt dịch, No.32 Phật Thuyết 
Tứ Đế Kinh, An Thế Cao dịch, Đại 1 tr.814b; No.25(27.1) Tăng Nhất 19 “phẩm 
Đẳng Thú Tứ Đế, kinh số 1” Đại 2 tr.643a. Tham chiếu, Thập Tụng Luật 60, Đại 
23 tr. 445c; D.22. Maha-satipatthana-suttanta. 

Các bản Hán đều nói Phật tại Xá-vệ. Bản Pãli tương đương: Bãränasiyam 
viharati Isipatane Migadaye, trú tại Ba-la-nai, trong Chư tiên đọa xứ, Lộc dã 
uyển. 

ở Chánh hành thuyết pháp ———-k-FNo.32: Chơn chánh thuyết pháp 
“u ——-=k=CBản Pali: anuttaram dhammacakkam pavattitam, Vô thượng Pháp 
luân được vận chuyển. 

Hán: quảng nhiếp =s=—Aquảng quán =s=[“Aphân biệt —==0=Aphát lộ “o=S=A khai 
ngưõng “=}—Athi thiết =I=]“Ahiển thị—=Athú hướng —=V=CPäli: äcikkhanä 
(khai thị), desana (tuyên thuyết), paññapanä (thi thiết), patthapana (an lập), 
vivaranä (khai hiển), vibhajana (phân biệt), uttanikammam (hiển phát). 
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được hiển thị, được thú hướng. 

“Trong đời vị lai, các Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức là 
bốn Thánh đế, được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu toàn diện, 
được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi thiết, được hiển 
thị, được thú hướng. 

“Trong đời hiện tại, Ta là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức là 
bốn Thánh đế, được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu toàn diện, 
được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi thiết, được hiển 
thị, được thú hướng. 

“Tỳ-kheo Xá-lê Tử là bậc thông tuệ”, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, 
quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ. Tỳ-kheo 
Xá-lê Tử thành tựu thật tuệ. Vì sao vậy? Vì ta nói sơ lược về bốn 
Thánh đế thế này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử có thể vì người khác mà giáo 
hóa toàn diện, quán chiếu toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, thi 
thiết hiển thị, thú hướng. 

“Khi Tỳ-kheo Xá-lê Tử giáo hóa toàn diện, quán sát toàn diện, 
phân biệt, phơi mở, mở bày, thi thiết, hiển thị, thú hướng, làm cho vô 
lượng người đạt đến chánh quán. Tỳ-kheo Xá-lê Tử có khả năng 
hướng dẫn bằng chánh kiến vậy. 

“Tỳ-kheo Mục-kiển-liên có khả năng làm cho đứng vững nơi 
chân tế tối thượng”, nghĩa là cứu cánh lậu tận. Tỳ-kheo Xá-lê Tử sanh 
ra các bậc phạm hạnh, cũng như sanh mẫu; Tỳ-kheo Mục-kiển-liên 
trưởng dưỡng các bậc phạm hạnh cũng như dưỡng mẫu. Do đó các bậc 
phạm hạnh nên phụng sự, cung kính cúng dường, lễ bái Tỳ-kheo Xá- 
lê Tử và Mục-kiển-liên. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo Xá-lê Tử và Đại 
Mục-kiển-liên mong cầu phước lợi và thiện ích, cũng cầu sự an ổn và 





”. Bản Pãli: Các Tỳ-kheo hãy gần gũi Sãriputta (Xá-lợi-phất) và Moggallana (Mục- 


kiền-liên), là những Tỳ-kheo thông tuệ... 

Tán thán trí tuệ của ngài Xá-lợi-phất, bản này và No.32 giống nhau, chỉ khác về 
dịch ngữ, về mười loại trí tuệ được kể ở đây, các bản Pãli chỉ kể có bảy (xem M. 
111). Bản Päli tương đương không tán thán riêng Xá-lợi-phất với mười trí. Xem 
cht.24, kinh 28. 

Hán: tối thượng chân tế =—==W=u —=C PäIi: uttamattha, chân lý tối thượng. 
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khoái lạc cho các vị phạm hạnh”. 

Sau khi Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
đi vào tịnh thất tĩnh tọa. Lúc đó, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ- 
kheo: 

“Này chư Hiển, Đức Thế Tôn vì chúng ta mà xuất hiện thế gian, 
vì mọi người mà giáo hóa, khai thị toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở 
bày, thi thiết, hiển thị, thú hướng bốn Thánh đế này. 

“Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập, Khổ diệt, Khổ 
diệt đạo Thánh đế”. 

“Này chư Hiển, thế nào là Khổ Thánh đế? Đó là sanh khổ, già 
khổ, bệnh khổ, chết khổ, oắn tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc 
khổ, tóm lại ngũ thủ uẩn là khổ”. 

“Này chư Hiển, nói sanh là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư 
Hiền, sanh là chúng sanh kia, với chủng loại sai biệt của chúng sanh 
kia, sanh thì sanh", xuất hiện thì xuất hiện, thành hình thì thành hình, 
hiện khởi'' năm uẩn rồi liền có mạng căn. Như vậy gọi là sanh. 

“Này chư Hiển, sanh là khổ, đó là chúng sanh khi sanh thân cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác toàn diện”. Tâm cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn 
diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác 





" Khổ Thánh đế =W=t——AKhổ tập Thánh đế =W—-t——AKhổ diệt Thánh đế 
“I—-t— Khổ diệt đạo Thánh đế =W—-D-t——CPäli: dukkha ariyasacca, 
dukkhasamudaya ariyasacca, dukkhanirodha ariyasacca, dukkhanirodagaminiya 
patipada ariyasacca. 

Hán: ngũ thạnh ấm khổ =——=W=C Päli: pañcupaädanakkhandhã dukkhäã. 

Nghĩa là, khi sanh thì sanh ra trong một chủng loại nào đó. 

- Hán: sanh —=Axuất =X=Athành —=Ahưng khởi —==_=CPali: jãti (sanh), sañjati (xuất 
sanh), okkanti (xuất hiện), abhinibbatti (sanh khởi), khandhananam pãtubhãvo 
(hiển hiện năm uẩn). Bản Hán, có tám khổ; bản Päli chỉ kể năm khổ: jãti (sanh), 
jarà (già), maranam (chết), soka-parideva-dukkha-domanassupayäsäa (sầu bi 
khổ ưu não), piccham na labhati (không đạt được mong cầu), sankhittena 
pañcupadanakkhandha dukkhã. 

Hán: thân thọ khổ, thọ, biến thọ; giác, biến giác—=\—MW——-I—C Tham 
chiếu Pháp uẩn 6 (Đại 26, tr.480a): Lãnh nạp nhiếp thọ, chủng chủng thân khổ 
sự “—————_—- W—alãnh nạp và nhiếp thọ mọi hình thái khổ khác nhau. 
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khổ, cảm giác toàn diện. Thân cẩm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm 
nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn 
diện. Thân cảm nghiệm sự nóng hực', sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm 
nghiệm toàn diện; cẩm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, 
cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu 
buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cẩm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu 
sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự 
bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, 
sự bức rức, ưu sâu buồn bã, cảm giác toàn diện. Này chư Hiển, vì lẽ ấy 
mà nói sanh là khổ. 

“Này chư Hiền, nói già là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư Hiển, 
già nghĩa là chúng sanh kia, với chúng loại sai biệt của chúng sanh 
kia, kể kia trở nên già yếu, đầu bạc răng rụng, sự cường tráng ngày 
càng suy yếu, thân còng, chân vẹo, cơ thể nặng nề, hơi thở đưa lên, 
phải chống gậy mà đi, thịt rút, da nhăn, xù xì như cây gai, các căn hư 
hoại, nhan sắc xấu xí. Như vậy gọi là già. 

“Này chư Hiển, già là khổ, là chúng sanh khi già thì thân cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cẩm giác, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm cảm 
nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm sự nóng hực, 
sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buồn bã, cảm giác toàn diện. Tâm 
cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buôn bã, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm 
giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu 
sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức 
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rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà 
nói già là khổ. 

“Này chư Hiển, nói bệnh là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư 
Hiền, bệnh là đầu đau, mắt đau, tai đau, mũi đau, mặt đau, môi đau, 
răng đau, lưỡi đau, nướu đau, cổ đau, phong suyễn, ho hen, ói mữa, 
cứng họng, bệnh điên, bệnh động kinh, ung thư, mọc bướu, kinh 
nguyệt tràn, viêm đỏ, nóng hực, khô héo, bệnh trĩ, mụn nhọt, kiết ly, 
và tất cả những bệnh tương tự như vậy, từ xúc mà sanh ra, không rời 
khỏi tâm, ở ngay trong thân. Như vậy gọi là bệnh. Này chư Hiển, bệnh 
khổ là: Chúng sanh khi bệnh thì thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cẩm giác toàn diện. Thân tâm cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn 
diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, 
cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm 
nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buồn bã, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn 
bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu 
buồn bã, cẩm giác toàn diện. Này chư Hiển, vì lẽ ấy nói bệnh là khổ. 

“Này chư Hiền, nói chết là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư 
Hiền, chết là chúng sanh kia, với chủng loại sai biệt của chúng sanh 
kia, mạng chung, vô thường, chết chôn, tan rã, tuổi thọ chấm dứt, hủy 
hoại, mạng căn bế tắc, như vậy gọi là chết. Này chư Hiển, chết là khổ. 
Đó là chúng sanh khi chết, thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn 
diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, 
cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm 


250 TRUNG A-HÀM 





nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm 
nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cẩm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buồn bã, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn 
bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu 
buồn bã, cảm giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói chết là 
kh 


S» 


“Này chư Hiển, nói oán tắng hội là khổ"; nói thế là vì lẽ gì? 
Này chư Hiên, oán tắng hội, nghĩa là, chúng sanh thật có sáu nội xứ”: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ vốn không khả ái mà chúng cùng tụ 
hội ở một chỗ, có sự gắn bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa hợp ấy là khổ. 
Cũng vậy các ngoại xứ: xúc, thọ, tưởng, hành, ái, cũng lại như vậy. 
Này chư Hiển, chúng sanh thật có sáu giới: đất, nước, lửa, gió, hư 
không và thức giới vốn không khả ái mà chúng cùng tụ hội ở một chỗ, 
có sự gắn bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa hợp ấy là khổ. Như vậy gọi là 
oán tắng hội khổ. Này chư Hiền, oán tắng hội là khổ, đó là chúng sanh 
khi có sự tụ hội của những thứ oán ghét, thân cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Tâm cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn 
diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác 
khổ, cảm giác toàn diện. Này chư Hiển, vì lẽ ấy mà nói oán tắng hội 
là khổ. 

“Này chư Hiển, nói ái biệt ly khổ"; nói thế là vì lẽ gì? Này chư 
Hiền, ái biệt ly khổ, đó là chúng sanh thật có sáu xứ bên trong: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ vốn khả ái, nhưng chúng phân tán thành 
khác biệt, không tương ứng, biệt ly không tụ hội, không gắn bó, không 
tập hợp, không hòa hợp, đó là khổ. Cũng vậy, các ngoại xứ: xúc, thọ, 
tưởng, hành, ái, cũng lại như vậy. Này chư Hiển, chúng sanh quả thực 





!* Thù ghét mà tụ hội. Bản Päli không đề cập. 
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có sáu gIỚi: đất, nước, lửa, gió, hư không và thức giới vốn nhưng 
chúng phân tán thành khác biệt, không tương ứng, không gắn bó, 
không hòa hợp, không tập hợp, đó là khổ. Như vậy gọi là ái biệt ly. 
Này chư Hiển, ái biệt ly là khổ nghĩa là chúng sanh khi xa cách nhau, 
thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác 
toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác 
khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy 
mà nói ái biệt ly khổ là khổ. 

“Này chư Hiển, nói sở cầu bất đắc là khổ; nói thế là vì lẽ gì? 
Này chư Hiển, nghĩa là chúng sanh lệ thuộc vào sanh pháp'', không 
thể la xa sanh pháp, ước muốn rằng: “Mong tôi không sanh ra, điều 
ấy quả thật không thể muốn mà được. Với sự già, sự chết, sự ưu sâu, 
buồn lo mà ước muốn rằng: “Mong tôi không có buôn lo'. Điều ấy 
không thể muốn mà được. Này chư Hiền chúng sanh quả thật sanh là 
khổ, không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ấy 
nghĩ thế này: “Nếu ta sanh khổ, không đáng vui, không đáng yêu, 
không đáng nghĩ nhớ, mong sao được đổi thành đáng yêu, đáng nghĩ 
nhớ”. Điều đó không thể muốn mà được. Này chư Hiển, chúng sanh 
nào quả thật sanh lạc đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ như vầy: 
“Nếu ta sanh ra lạc, đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp 
thường hằng, vĩnh cữu và không biến dịch'. Điều ấy không thể muốn 
mà được. 

“Này chư Hiển, chúng sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng mà 
không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ấy suy 
nghĩ thế này: “Nếu ta sanh tư tưởng mà không đáng vui, không đáng 
yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong sao nó đổi thành mà đáng yêu, đáng 
nghĩ nhớ”. Điều ấy không thể muốn mà được. Này chư Hiển, chúng 
sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng, đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, người ấy 
nghĩ như vây: “Nếu tư tưởng ta sanh ra đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, mong 
sao nó là pháp thường hằng, vĩnh cửu và không biến dịch'. Điều ấy 
không thể muốn mà được. Này chư Hiển, vì lẽ ấy mà nói sở cầu bất 
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đắc là khổ. 

“Này chư Hiển, nói lược năm thủ uẩn là khổ; nói thế là vì lẽ gì? 
Đó là sắc thủ uẩn; thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn. Này chư Hiển, vì lẽ 
ấy mà nói năm thủ uẩn là khổ. 

“Này chư Hiển, thời quá khứ là Khổ Thánh đế: thời vị lai và 
hiện tại là Khổ Thánh đế. Đó là điều chắc thật không hư đối, không 
xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên đảo, được thẩm sát một cách chắc 
thật. Những gì hợp với sự chắc thật như vậy, là sở hữu của Thánh, 
được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, được thấy bởi 
Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó 
nói là Khổ Thánh đế. 

“Cái gì là ái tập Khổ tập Thánh đế? Nghĩa là chúng sanh thật có 
sáu xứ tham ái bên trong: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý xứ. Trong đó nếu 
có ái, có cấu bẩn, có ô nhiễm, có đắm trước thì gọi là tập. 

“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng: “Ta biết pháp như 
vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như 
vậy, đó là ái tập Khổ tập Thánh đế. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người tham ái vợ con, 
nô tỳ, kể sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật 
xuất vốn và lời lãi, tạo tác những nghiệp có ái, có cấu bẩn, có nhiễm, 
có trước, đó gọi là tập. Người kia biết ái tập Khổ tập Thánh đế này. 
Cũng vậy, ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, hành, ái, cũng lại như vậy. 

“Này chư Hiển, chúng sanh quả thực có sáu giới tham ái: đất, 
nước, lửa, gió, hư không, thức giới, trong đó nếu có ái, có cấu bẩn, có 
nhiễm, có trước, đó gọi là tập. 

“Này chư Hiển, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng “Ta biết pháp như 
vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như 
vậy, đó là ái tập Khổ tập Thánh đế.' 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người tham ái vợ con, 
nô tỳ, kể sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật 
xuất vốn và lời lãi, tạo tác những nghiệp có ái, có cấu bẩn, có nhiễm, 
có trước, đó gọi là tập. Người kia biết ái tập Khổ tập Thánh đế này. 
Thời quá khứ là khổ Thánh đế: thời vị lai và hiện tại là Khổ Thánh 
đế. Đó là điều chắc thật không hư đối, không xa rời sự thật, cũng 
chẳng phải điên đảo, được thẩm sát một cách chắc thật. Những gì hợp 
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với sự chắc thật như vậy, là sở hữu của Thánh, được nhận thức bởi 
Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ 
tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó nói là Khổ Thánh đế. 

Này chư Hiển, thế nào là ái diệt Khổ diệt Thánh đế? Nghĩa là 
chúng sanh thực có sáu xứ tham ái bên trong: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý xứ. Chúng sanh ấy giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, 
đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là Khổ diệt. 

“Này chư Hiển, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng “Ta biết pháp như 
vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như 
vậy, đó là ái diệt Khổ diệt Thánh đế.) 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người nào không tham 
ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài 
vật xuất vốn và lời lãi, đó không phải là tạo tác nghiệp, người ấy nếu 
giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, 
diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khổ diệt Thánh đế. Cũng thế, ngoại 
xứ xúc, thọ, tưởng, tư, ái, cũng lại như vậy. 

“Này chư Hiển, chúng sanh quả thật có sáu giới tham ái: Đất, 
nước, lửa, gió, hư không, thức giới; người ấy nếu giải thoát, không 
nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó 
gọi là ái diệt, Khổ diệt Thánh đế. 

“Này chư Hiển, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng “Ta biết pháp như 
vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như 
vậy, đó là ái diệt Khổ diệt Thánh đế.) 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người nào không 
tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, 
quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, đó không phải là tạo tác nghiệp, 
người ấy nếu giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn 
toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khổ diệt Thánh đế. 
Thời quá khứ là khổ Thánh đế; thời vị lai và hiện tại là Khổ Thánh 
đế. Đó là điều chắc thật không hư đối, không xa rời sự thật, cũng 
chẳng phải điên đảo, được thẩm sát một cách chắc thật. Những gì hợp 
với sự chắc thật như vậy, là sở hữu của Thánh, được nhận thức bởi 
Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ 
tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó nói là ái diệt Khổ diệt 
Thánh đế. 
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“Này chư Hiển, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế? Đó là chánh 
kiến, chánh tư duy”, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn”', chánh niệm và chánh định. 

“Này chư Hiển, thế nào là chánh kiến? Đó là khi vị Thánh đệ tử 
khi suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc 
quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc suy niệm về các hành, 
hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch nh. Hoặc 
khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát” tâm hoàn toàn 
giải thoát, trong đó là sự giản trạch, giản trạch toàn diện, giản trạch 
quyết định, giản trạch pháp, nhận định, toàn diện nhận định, quán sát 
minh đạt. Đó là chánh kiến”. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy? Đó là khi vị Thánh đệ 
tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc 
quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về các 
hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; 
hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó là sự tư sát, tư sát toàn diện, tùy thuận tư sát, 
điều nào nên niệm thì niệm, điều nào nên hy vọng thì hy vọng”!. Đó là 
chánh tư duy. 

“Này chư Hiển, thế nào là chánh ngữ? Đó là khi vị Thánh đệ tử 





?. Nguyên-Hán: chánh ch——c 


Nguyên-Hán: chánh phương tiện ——=K=C 
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suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán 
sát vỀ sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về các hành, 
hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc 
khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn toàn giải 
thoát, trong đó ngoài bốn diệu hành thuộc miệng, còn các ác hành 
khác nơi miệng đều viễn ly, đoạn trừ, không hành, không tạo tác, 
không tập hợp và không tụ hội. Đó là chánh ngữ. 

“Này chư Hiển, thế nào là chánh nghiệp? Đó là khi vị Thánh đệ 
tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc 
quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về các 
hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; 
hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó ngoài ba diệu hành thuộc thân, còn các ác 
hành khác nơi thân đều viễn ly, đoạn trừ, không hành, không tạo tác, 
không tập hợp và không tụ hội. Đó là chánh nghiệp. 

“Này chư Hiển, thế nào là chánh mạng? Đó là khi vị Thánh 
đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; 
hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm 
về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là 
tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát 
tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó phải là mong cầu vô lý, không 
do nhiều tham dục mà không biết vừa đủ, không làm các thứ xảo 
quyệt bùa chú, để sinh sống bằng tà mạng. Chỉ theo chánh pháp 
mà mong câu y phục, chớ không phải với phi pháp, cũng theo 
chánh pháp để mong cầu thực phẩm, giường chõng, chớ không phải 
với phi pháp. Đó là chánh mạng. 

“Nà y chư Hiển, thế nào là chánh tinh tấn? Đó là khi vị Thánh đệ 
tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc 
quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về các 
hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch 
tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm 
hoàn toàn giải thoát, trong đó, nếu có phương tiện tinh tấn thì quả 
quyết, tỉnh cần để mong cầu, có khả năng để thú hướng, chuyên 
chú không xả bỏ, cũng không suy thối, quyết định hàng phục tâm 
mình. Đó là chánh tinh tấn. 
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“Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Đó là khi vị Thánh đệ tử 
suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán 
sát vỀ sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về các hành, 
hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc 
khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn toàn giải 
thoát, trong đó, nếu tâm tùy thuận niệm, phản chiếu giải thoát niệm”, 
suy niệm, biến mãn suy niệm, liên tục ức niệm, tâm niệm không xao 
lãng. Đó là chánh niệm. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Đó là khi vị Thánh đệ tử 
suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán 
sát vỀ sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về các hành, 
hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch nh; hoặc 
khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn toàn giải 
thoát, trong đó, nếu tâm trụ, thiển trụ, thuận trụ, không loạn, không 
tán, chuyên nhất. Đó là chánh định. 

“Này chư Hiển, thời quá khứ là Khổ diệt đạo Thánh đế; thời vị 
lai và hiện tại là Khổ diệt đạo Thánh đế. Đó là điều chắc thật không 
hư dối, không xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên đảo, được thẩm sát 
một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như vậy, là sở hữu 
của Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, được 
thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc Thánh. 
Do đó nói Khổ diệt đạo Thánh đế”. 

Rồi ngài nói bài tụng rằng: 

Phật thấu triệt các pháp, 
Thấy vô lượng thiện đức, 
Khổ, tập, diệt, đạo đế, 
Khéo hiển hiện phân biệt. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả Xá-lê Tử thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 





3. Hán: bối bất hướng niệm =I—=V——rchánh niệm liên hệ đến tám bối xả hay tám 
giải thoát. 


%-. Nhiếp chỉ ———tđược hiểu là tâm nhất cảnh tánh: tâm và cảnh là một. 
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32. KINH VỊ TẰNG HỮU PHÁP' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, vào lúc xế chiều”, Tôn giả A-nan° rời tĩnh tọa đứng 
dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một 
bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghe rằng, Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca- 
diệp! bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh. Nếu Thế Tôn 
vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm 
hạnh; con xin thọ trì pháp vị tầng hữu ấy của Thế Tôn. 

“Con nghe rằng”, Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu 
phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu- 
suất. Nếu Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện 
Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu-suất; con xin thọ 
trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu 


Tương đương Pali: M.123. Acchariyabbhutadhamma-suttam. 

Bản-Hán: bô thời———rbản Paäli: pacchabhattam pindapätikkantänam, sau bữa 
ăn, sau khi khất thực về. 

Bản Pãäli: sambahulãanm bhikkhũnam...upatthanasaläayam sannisinnänai..., số 
đông Tỳ-kheo tự tập tại ngôi nhà của thị giả.. 

Ca-diệp ={ —=(ta quen đọc là Ca-diếp). Pali: Kassapa. Bản Pãli không đề cập. 
Bản Päli: Bhagavato sutam sammukhä patiggahitam, nghe, trực tiếp ghi nhớ từ 
Thế Tôn. 

Bản Hán: Đâu-sắt (Tống-Nguyên-Minh: suất) -đá thiên ——(=v )=G=Fta quen với 
phiên âm Đâu-suất hơn. Pali: Tusita, tầng thứ nhất thuộc Dục giới thiên. 
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phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu- 
suất. Thế Tôn sinh lên sau nhưng có ba việc thù thắng hơn các vị trời 
sinh trước. Đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời”. Do đó nên 
các vị trời Đâu-suất vui mừng hớn hở, tán thán rằng: “Kỳ diệu thay, hy 
hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì vị ấy sinh đến đây sau nhưng có 
ba việc thù thắng hớn những vị trời Đâu-suất đã sinh đến trước; đó là 
thọ mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời. Nếu Đức Thế Tôn vào thời 
Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và 
sinh lên cõi trời Đâu-suất. Thế Tôn sinh lên sau nhưng có ba việc thù 
thắng hơn các vị trời sinh trước. Đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự 
nhà trời. Do đó nên các vị trời Đâu-suất vui mừng hớn hở, tán thán 
rằng: “Kỳ diệu thay, hy hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, có 
đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì vị ấy 
sinh đến đây sau nhưng có ba việc thù thắng hơn những vị trời Đâu- 
suất đã sinh đến trước; đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời. 
Thế thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn mạng chung ở trời Đâu-suất, biết 
sẽ vào thai mẹ, lúc ấy chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng vi diệu 
quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, cũng không có gì 
ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù có đại như 
ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, cũng không 
chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. 
Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng nhiệm mầu này đều mỗi 
mỗi phát sanh nhận thức rằng: “Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra 
đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Nếu Đức Thế Tôn 
mạng chung ở trời Đâu-suất, biết sẽ vào thai mẹ, lúc ấy chấn động tất 
cả đất trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến 
chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt trời, 
mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 





Bản Päli: yävatäyukam Bodhisatto Tusike kãye atthasi, Đức Bồ-tát tổn tại giữa 
thiên chúng Tusita cho đến hết tuổi thọ. 

Bản Hán: irí nhập mẫu thai ===I=L“cBân Päli: sato sammapajãno... 
Matukucchim okkami, chánh niệm, chánh tri, nhập vào thai mẹ. 
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có đại oai thần, cũng không chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi 
ấy đều được chiếu ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng 
nhiệm mầu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức rằng: 'Có một 
chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu 
ra đời!” Thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn biết mình trụ trong thai mẹ'', tựa 
vào hông bên phải. Nếu Đức Thế Tôn biết mình trụ trong thai mẹ, tựa 
vào hông bên phải, thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu này của Đức 
Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn hình thể duỗi dài" trụ trong thai 
mẹ. Nếu Đức Thế Tôn hình thể duỗi dài trụ trong thai mẹ, thì con xin 
thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn, được bao che, trụ trong thai 
mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uế, cũng không bị tinh khí các thứ 
bất tịnh khác làm cho ô uế. Nếu Đức Thế Tôn, được bao che, trụ 
trong thai mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uế, cũng không bị tỉnh 
khí bất tịnh khác làm cho ô uế; thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu 
ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn biết? mình ra khỏi thai mẹ, lúc ấy 
chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu khắp 
thế gian cho đến chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là 
nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có 
đại phước hựu, có đại oai thần, cũng không chiếu rọi ánh sáng đến 
được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy 
do thấy ánh sáng nhiệm mầu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức 
rằng: “Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh 
kỳ diệu, hy hữu ra đời! Nếu Đức Thế Tôn biết mình ra khỏi thai mẹ, 
lúc ấy chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu 


Pali: aññe pi kira, bho, santi satta idhupapanna ti, “Này bạn, có những chúng 
sanh khác xuất hiện ở đây”. 

-_ Xem cht.8 trên. 

- Hán: thư thể———ahình thể duỗi dài, hay thư thới? Không tìm thấy ý nghĩa tương 
đương trong bản PäIl. 

-_ Xem cht.8 trên. 
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khắp thế gian cho đến chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che được; 
nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oal 
đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, cũng không chiếu rọi ánh sáng 
đến được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. Chúng sanh ở các nơi 
ấy do thấy ánh sáng nhiệm mầu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức 
rằng: “Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh 
kỳ diệu, hy hữu ra đời! Thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của 
Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn thân thể duỗi dài”? mà ra khỏi 
thai mẹ. Nếu Đức Thế Tôn thân thể duõi dài mà ra khỏi thai mẹ thì 
con xin thọ trì pháp vị tăng hữu này của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn được bao che khi ra khỏi thai mẹ, 
không bị máu dơ làm cho ô uế, cũng không bị tinh khí và các vật bất 
tịnh khác làm cho ô uế. Nếu Đức Thế Tôn được bao che khi ra khỏi 
thai mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uế, cũng không bị tính khí và các 
thứ bất tịnh khác làm cho ô uế; thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu này 
của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn mới sanh ra, có bốn vị thiên 
tử, tay cầm tấm vải rất mịn đứng trước thai mẹ, làm cho người mẹ 
hoan hỷ, tán thán rằng: “Đồng tử này rấy kỳ diệu, rất hy hữu, có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oaI thần. Nếu như 
Đức Thế Tôn mới sanh ra, có bốn vị thiên tử, tay cầm tấm vải rất mịn 
đứng trước thai mẹ, làm cho người mẹ hoan hỷ, tán thán rằng: “Đồng 
tử này rấy kỳ diệu, rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hữu, có đại oai thần'. Thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu này 
của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, liền đi bẩy 
bước không khiếp sợ, không kinh hãi, quan sát các phương. Nếu Thế 
Tôn vừa mới sanh ra, liền đi bảy bước không khiếp sợ, không kinh hãi, 
quan sát các phương: thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu này của Đức 
Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, thì ngay phía 
trước người mẹ bỗng hiện một hồ nước lớn, nước đầy tràn bờ, làm cho 


-. Xem cht.11 trên. 
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người mẹ ở nơi ấy được thọ dụng thanh tịnh. Nếu Thế Tôn vừa mới 
sanh ra, thì ngay phía trước người mẹ bỗng hiện một hồ nước lớn, nước 
đầy tràn bờ, làm cho người mẹ ở nơi ấy được thọ dụng thanh tịnh; con 
xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, từ trên hư 
không nước mưa rưới xuống, một ấm, một lạnh, để tắm thân thể của 
Thế Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, từ trên hư không 
nước mưa rưới xuống, một ấm, một lạnh, để tắm thân thể của Thế 
Tôn; con xin thọ trì pháp vị tầng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, chư Thiên ở 
trên hư không tấu lên âm nhạc của trời; hoa sen xanh, hoa sen hồng, 
hoa sen đồ, hoa sen trắng và hoa Văn-đà-la' của trời, và bột hương 
chiên-đàn được rải lên Đức Thế Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn vừa mới 
sanh ra, chư Thiên ở trên hư không tấu lên âm nhạc của trời; hoa sen 
xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng và hoa Văn-đà-la của 
cõi trời, và bột hương chiên-đàn được rải lên Đức Thế Tôn; con xin 
thọ trì pháp vị tầng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn, ở tại nhà của cha là Bạch Tịnh 
vương, vào một ngày đi dự lễ hạ điển, ngồi dưới gốc cây Diêm-phù ', 
ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có lạc phát sanh do viễn 
ly, nhập Sơ thiển, thành tựu và an trụ. Bấy giờ là buổi xế, tất cả bóng 
của các cây khác đều đã ngả dân, chỉ có cây Diêm-phù là bóng cây 
không ngả, che mát thân của Đức Thế Tôn. Lúc đó, Thích Bạch Tịnh 
đến quan sát công tác hạ điển, đi đến chỗ người làm ruộng hỏi rằng: 
“Này nông phu'5, Vương tử ở chỗ nào?” 

Người ấy trả lời rằng: “Vương tử” hiện đang ở dưới gốc cây 
Diêm-phù.” Rồi Thích Bạch Tịnh đi đến cây Diêm-phù, bấy giờ là xế 
trưa, Thích Bạch Tịnh thấy bóng của tất cả các cây khác đều đã ngả, 





- Văn-đà-la hoa —=————Ata thường quen với phiên âm là Mạn-đà-la hoa 
————-\ dịch là viên hoa ———Althích ý hoa =A=“N—CPAli: mandarava. 

-_ Diêm-phù thọ=F=B——c Päli: jambu. Từ đây trở xuống, bản Hán không đồng với 
bản Pali. Nhưng sự kiện bóng cây Diêm-phù này có thể đọc, M.36 
Mahasaccakasuttam, tr.246. 

- Hán: tác nhân =0=H=C 

- Hán: thiên đồng tử ===I=C 
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chỉ có bóng cây Diêm-phù là không ngả, để che mát thân thể của Thế 
Tôn, liền nghĩ như vầy: “Vương tử này thật là kỳ diệu, rất hy hữu, có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao 
thế? Vì vào lúc xế trưa tất cả các bóng cây đều ngả, chỉ có bóng cây 
Diêm-phù là không ngả, để che mát thân của vương tử. Nếu vào buổi 
xế trưa tất cả cây đều ngả bóng, chỉ có bóng cây Diêm-phù không 
ngả, để che mát thân thể của Đức Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị 
tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng có một thời Đức Thế Tôn du hóa tại Bệ-xá-Ìi, 
trong Đại lâm. Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Đức Thế 
Tôn khoác y cầm bát vào thành Bệ-xá-li khất thực. Sau khi khất thực 
xong, xếp y, cất bát, rửa tay chân, vắt Ni-sư-đàn lên vai, đi vào rừng, 
đến dưới một gốc cây Đa-la, trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết-già. Bấy giờ là 
lúc xế bóng”, tất cả các bóng cây khác đều ngả, chỉ có bóng cây Đa- 
la là không ngả để che mát thân thể của Đức Thế Tôn. Bấy giờ vào 
lúc xế bóng, Thích Ma-ha-nam”? ung dung đi đến Đại lâm. Thích 
Ma-ha-nam thấy rằng, vào buổi xế, tất cả bóng cây đều ngả chỉ trừ 
bóng cây Đa-la là không ngả để che mát thân thể của Đức Thế 
Tôn, liền nghĩ như vây: 'Sa-môn Cù-đàm rất là kỳ diệu, rất là hy 
hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai 
thần. Vì sao vậy? Vì vào buổi xế, tất cả bóng cây đều ngả, chỉ có 
bóng cây Đa-la là không ngả để che mát thân thể Cù-đàm'. Nếu 
lúc xế bóng, tất cả các bóng cây khác đều ngả, chỉ có bóng cây 
Đa-la là không ngả để che mát thân thể của Đức Thế Tôn; con xin 
thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, một thời Thế Tôn du hóa tại nước Bệ-xá-Ìi, 
trong Đại lâm. Bấy giờ các Tỳ-kheo để bát ngoài chỗ đất trống, bát 
của Thế Tôn cũng có trong số ấy, có một con khỉ ôm bát của Thế Tôn 
mà đi. Các thầy Tỳ-kheo la ó, sợ nó làm bể bát của Thế Tôn. Nhưng 


-_ Bệ-xá-li =9=—(Pali: Vesali), Đại lâm =¡ =L(Mahavana). 
!. Hán: trung hậu ——c 
? Thích Ma-ha-nam ——-F=n=CCó lẽ đây là Mahänäma của dòng họ Licchavi ở 


Vesali, chứ không phải Mahanama dòng họ Thích ở Kapilavatthu, con trai 
Amitodana (Cam Lộ Phạn vương). Tham khảo Päli, A. iii 75ft. 
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Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 'Hãy để yên. Hãy để yên. Đừng la. 
Nó không làm bể bát đâu'. Thế rồi khỉ ôm bát của Thế Tôn mà đi, 
đến một cây Sa-la, chậm rãi leo lên, lấy đây bát mật nơi cây Sa-la, rồi 
chậm rãi leo xuống, trở về chỗ Đức Phật, đem dâng bát mật ấy lên 
Đức Phật. Đức Thế Tôn không thọ nhận. Lúc ấy khỉ liền ôm bát qua 
một bên, dùng đũa gắp bỏ sâu. Sau khi nhặt bỏ sâu, nó ôm bát trở lại 
dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn lại không nhận. Khỉ lại ôm qua một bên, 
múc nước đổ vào trong mật, rồi ôm trở lại dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn 
liền thọ nhận. Khỉ thấy Thế Tôn lấy bát mật rồi liền vui mừng hớn hở, 
múa may nhảy nhót rồi bỏ đi. Nếu Đức Thế Tôn khiến con khỉ kia, khi 
thấy Đức Thế Tôn lấy bát mật rồi vui mừng hớn hở múa may nhảy 
nhót, rồi đi; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng một thời Đức Thế Tôn du hóa Bệ-xá-li, ở tại 
ngôi lầu cao?!, bên bờ ao Di hầu. Bấy giờ Thế Tôn đang phơi tọa cụ, 
rũ bụi, phủi đất. Lúc ấy có một đám mây đến trái thời che kín khắp hư 
không muốn mưa nhưng dừng lại chờ Đức Thế Tôn phơi tọa cụ, rũ bụi, 
phủi đất, xếp cất một nơi, rồi mang cất chổi; vào đứng trong nên nhà. 
Bấy giờ đám mây lớn ấy thấy Đức Thế Tôn xếp cất tọa cụ rồi mới đổ 
mưa xuống rất lớn, từ cao cho đến thấp, nước ngập tràn lai láng. Nếu 
Đức Thế Tôn làm cho đám mây lớn kia thấy Thế Tôn xếp cất tọa cụ 
rồi, mới mưa xuống thật to và từ đất cho đến thấp nước ngập tràn lai 
láng; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe một thời Đức Thế Tôn du hóa tại Bạt-kỳ”, ngồi dưới 
cây Sa-la thọ vương, trong rừng Ôn tuyển. Bấy giờ là buổi xế trưa, tất 
cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không 
ngả, để che mát thân thể Đức Thế Tôn. Khi ấy chủ vườn La-ma đi dạo 
xem vườn, thấy rằng vào buổi xế, tất cả bóng cây khác đều ngả, chỉ 
trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không ngả để che mát thân thể của 
Thế Tôn, liền nghĩ như vẫy: “Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oal 
thần. Vì sao vậy? Vì sao buổi xế tất cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ 





?': Cao lâu đài quán ——-0-|=CPäli: Kũ†ãgãrasälã, ngôi nhà sàn, giảng đường 
Trùng các, trong Đại lâm (Mahavana), Vesali. 
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cây Sa-la thọ vương là không ngả bóng để che mát thân thể của Sa- 
môn Cù-đàm. Nếu Đức Thế Tôn vào buổi xế tất cả bóng cây khác 
đều ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không ngả để che mát 
thân thể của Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức 
Thế Tôn. 

“Con nghe rằng có một thời Đức Thế Tôn ở trong miếu thần A- 
phù”. Bấy giờ khi đêm đã tàn, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn khoác 
y ôm bát vào thôn A-phù để khất thực. Sau khi khất thực xong, xếp y, 
cất bát, rửa chân tay xong, Ngài vắt Ni-sư-đàn lên vai, vào miếu thân 
ngồi thiền tịnh. Bấy giờ trời mưa đá rất to; sấm sét đánh chết bốn con 
trâu và hai người cày. Lúc chôn cất hai người chết ấy, đám đông ôn 
ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động. Bấy giờ vào lúc xế chiều, 
Đức Thế Tôn rời chỗ ngồi tĩnh tọa đứng dậy, từ trong miếu thần đi ra, 
đến chỗ đất trống để kinh hành. Trong đám đông có một người thấy 
Đức Thế Tôn vào lúc xế trưa rời chỗ tĩnh tọa đứng dậy, ở trong 
miếu thần đi ra, đến chỗ đất trống để kinh hành, liền đi đến chỗ 
Phật cúi đầu làm lễ rồi đi kinh hành theo sau Đức Phật. Đức Phật 
thấy người ấy ở phía sau nên hỏi rằng: “Vì cớ gì mà đám đông ôn 
ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động vậy? Người ấy thưa 
rằng: “Bạch Thế Tôn khi trưa, trời mưa đá rất to; sấm sét đánh chết 
bốn con trâu và hai người cày. Lúc chôn cất hai người chết ấy, đám 
đông ổn ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động. Bạch Thế 
Tôn vừa rồi Ngài không nghe gì hết sao? 

“Thế Tôn trả lời rằng: “Ta không nghe các âm thanh ấy'. 

“Lại hỏi rằng: “Vừa rồi Ngài ngủ hay sao?” 

“Thế Tôn trả lời: 'Không phải". 

“Lại hỏi Đức Thế Tôn: “Lúc ấy Ngài tỉnh mà không nghe các 
âm thanh ấy sao?” 

“Thế Tôn đáp: “Quả thật vậy". 

“Bấy giờ người kia liền suy nghĩ rằng: “Rất là kỳ diệu, rất là hy 
hữu, sở hành của Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, rất là 
vắng lặng, rất là tịch tĩnh. Vì sao vậy? Vì lúc tỉnh mà vẫn không nghe 


3. A-phù —=B-CPäli: Atuma. Từ đoạn này trở xuống, tham chiếu, No.1(2)Trường 
A-hàm, “Kinh số 2, Du Hành”. 
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các âm thanh to lớn ấy. Nếu Đức Thế Tôn tỉnh thức mà vẫn không 
nghe các âm thanh to lớn ấy; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của 
Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, một thời Đức Phật trú tại Uất-bệ-la?! bên bờ 
sông Ni-liên-nhiên”, ngồi dưới cây A-xà-hòa-la NÑi-câu-loai*, lúc mới 
chứng đắc Phật đạo. Bấy giờ mưa lớn đến bảy ngày, từ cao đến thấp 
đều bị ngập nước, từng luồng nước lớn chảy xoáy ngang dọc, trong 
vùng đất trống đó, Đức Thế Tôn đi kinh hành, đến nơi nào thì nơi đấy 
có bụi bay lên. Nếu Đức Thế Tôn ở trong vùng có luồng nước xoáy 
ngang dọc, mà đi kinh hành, đến chỗ nào thì chỗ ấy có bụi bay lên; 
con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng Ma vương trong suốt sáu năm theo Phật để tìm 
chỗ sơ suất mà không được, liền chán nản nên bỏ về. Nếu Đức Thế 
Tôn bị Ma vương trong suốt sáu năm theo tìm chỗ sơ suất mà không 
được, liền chán nắn nên bỏ về; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của 
Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng Đức Thế Tôn, trong suốt bảy năm suy niệm về thân, 
luôn luôn suy niệm không gián đoạn. Nếu Đức Thế Tôn trong suốt bảy 
năm suy niệm về thân, luôn luôn không gián đoạn; con xin thọ trì pháp vị 
tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, ngươi hãy nghe Như Lai nói mà thọ trì thêm pháp 
vị tăng hữu này nữa. Này A-nan, Như Lai biết thọ sanh, biết trụ, biết 
diệt, luôn luôn biết, chẳng có lúc nào chẳng biết. Này A-nan, Như Lai 
biết tư và tưởng sanh, biết trụ, biết diệt, luôn luôn biết. Không lúc 
không biết. Cho nên, này A-nan hãy nên từ nơi Như Lai mà thọ trì 
thêm pháp vị tằng hữu này.” 

Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo, 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 





*'. Uất-bệ-la ={ ##—. Pãli: Uruvelã. 
3 Ni-liên-nhiên —-s=M. Päli: Nerañjarä. 
°-. A-xà-hòa-la Ni-câu-loại —=6=W————. Päli: Ajapäla-Nigrodha. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá. 

Bấy giờ, có các đại đệ tử, là các Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn 
danh đức, được nhiều người biết đến; đó là Tôn giả Câu-lân-nhã?, A- 
nhiếp-bối,, Tôn giả Thích-ca Vương Bạt-để', Tôn giả Ma-ha-nam 
Câu-lệ?, Tôn giả Hòa-phá°, Tôn giả Da-xá”, Tôn giả Bân-nậu°, Tôn 
giả Duy-ma-la°, Tôn giả Già-hòa-ba-đề'°, Tôn giả Tu-đà-da'', Tôn giả 
Xá-lê Tử'?, Tôn giả A-na-luật-đà ', Tôn giả Nan-đề *, Tôn giả Kim-t- 
la", Tôn giả Lệ-ba-đá!°, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên”, Tôn giả Đại Ca- 


Không có Pãli tương đương. Tham chiếu, Thag. 1018-1050. 
Câu-lân-nhã —=F“=Y (Añña-Kondañña). 
A-nhiếp-bối —=——(Assaji). 
Thích-ca Vương Bạt-đề —=¡ —==[ —(Bhaddiya), vua họ Thích-ca. 
Ma-ha-nam Câu-lệ —=F=k—— (Mahanama Kolita). 
Hòa-phá #1 =} (Vappa). 
Da-xá =cC—(Yasa). 
Bân-nậu ——(Punna). 
Duy-ma-la ———(Vimala). 

-_ Già-hòa-ba-đề —=#=¡ —=(Gavampati). 

-_Tu-đà-da——~c. 

- Xá-lê Tử ——!l (Säriputta). 

-_ A-na-luật-đà ————(Anurudha). 

-_ Nan-đề —=—(Nandiya). 

-_ Kim-tì-la —=¡ —(Kimbila). 

- Lệ-ba-đá —=c1⁄ (Revata). 

-- Đại Mục-kiền-liên =j ====s (Mahã-Moggallaäna). 
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diếp'$, Tôn giả Đại Câu-hi-la', Tôn giả Đại Châu-na”, Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên”', Tôn giả Bân-nậu-da-nậu-tả trưởng lão”, Tôn giả Da- 
xá Hành Trù trưởng lão”, rất nhiều các vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng 
tôn danh đức, đại đệ tử, được mọi người biết đến, tương tự như vậy, 
cũng ở thành Vương xá, tất cả đều trú gần ngôi nhà lá của Phật. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Hiện nay tuổi của Ta đã già; thân thể ngày càng suy yếu, tuổi 
thọ đã quá già rồi, nên Ta cần có thị giả. Các thầy hãy cử cho Ta một 
thị giả, làm sao để chăm sóc Ta, xứng ý chớ không phải không xứng 
ý, ghi nhớ lời Ta nói mà không quên mất ý nghĩa?!.” 

Lúc ấy Tôn giả Câu-lân-nhã liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai 
sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con xin nguyện hầu hạ, xứng ý chớ không phải 
không xứng ý, ghi nhớ những lời Ngài nói mà không quên mất ý 
nghĩa. ” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Câu-lân-nhã, thầy cũng tuổi đã già, thân thể ngày càng 
suy yếu, tuổi thọ đã qua dài rồi. Chính thầy cũng cần có thị giả. Này 
Câu-lân-nhã, thầy nên lui về chỗ ngồi đi.” 

Bấy giờ Tôn giả Câu-lân-nhã đảnh lễ chân Phật rồi lui về chỗ 
ngồi. 

Cũng như vậy, lần lượt Tôn giả A-nhiếp-bối, Tôn giả Thích-ca 
Vương Bạt-đề, Tôn giả Ma-ha-nam Câu-lệ, Tôn giả Hòa-phá, Tôn giả 
Da-xá, Tôn giả Bân-nậu, Tôn giả Duy-ma-la, Tôn giả Già-hòa-ba-đề, 
Tôn giả Tu-đà-da, Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả 
Nan-đề, Tôn giả Kim-t-la, Tôn giả Lệ-ba-đá, Tôn giả Đại Mục-kiễn- 


-_ Đại Ca-diếp =j =¡ —=(Maha-Kassapa). 

!. Đại Câu-hi-la =j—- ]—(Mahã-Kotthita). 

?. Đại Châu-na =j =P—(Mahã-Cunda). 

-_ Đại Ca-chiên-diên =j ={==—(Maha-Kaccayana). 

-_ Bân-nậu-da-nậu-tả trưởng lão —=—==C=Y=g———C 

- Da-xá Hành Trù trưởng lão =C——=v———C 

-_ Suốt trong khi hai mươi năm đầu, kể từ khi thành đạo Đức Phật không có thị giả 
riêng. Vị này hoặc vị kia thay nhau thị giả Ngài. Nhưng những vị này không xứng 
ý Ngài, đôi khi không vâng lời Ngài, có lúc ôm y bát của Ngài đi mất. 
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liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Câu-hi-la, Tôn giả Đại Châu- 
na, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả Bân-nậu-da-nậu-tả trưởng 
lão. 

Tôn giả Da-xá Hành Trù trưởng lão, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
trịch vai sửa áo, chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con xin nguyện hầu hạ xứng ý chớ không phải 
không xứng ý, ghi nhớ những lời Ngài dạy mà không quên ý nghĩa. ” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Da-xá, thầy cũng tuổi đã già, thân thể ngày càng suy yếu, 
tuổi thọ đã qua dài rồi. Chính thầy cũng cần có thị giả. Này Da-xá, 
thầy nên lui về chỗ ngồi đi.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đang ở trong đại chúng ấy, 
liền suy nghĩ như vây: “Đức Thế Tôn muốn tìm vị nào làm thị giả? Ý 
nghĩ đặt vào Tỳ-kheo nào? Muốn cho ai chăm sóc Ngài, xứng ý chớ 
không phải không xứng ý, và ghi nhớ những lời Ngài dạy mà không 
quên mất nghĩa? Có lẽ ta nên nhập định có hình tượng như thế”, quan 
sát tâm của chúng Tỳ-kheo'. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền nhập 
định có hình tượng như thế, biết Thế Tôn muốn chọn Hiển giả A-nan 
làm thị giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc, xứng ý chớ 
không phải không xứng ý, ghi nhớ lời dạy mà không quên ý nghĩa. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền xuất định, thưa với 
chúng Tỳ-kheo rằng: 

“Chư Hiển biết không, Đức Thế Tôn muốn chọn Hiển giả A-nan 
làm thị giả. Ý Ngài đặt vào A-nan; muốn A-nan chăm sóc, xứng ý chớ 
không phải là không xứng ý, ghi nhớ lời dạy mà không quên ý nghĩa. 
Bây giờ chúng ta nên cùng nhau đến chỗ Hiển giả A-nan khuyến dụ 
thầy ấy làm thị giả của Thế Tôn.” 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cùng các Tỳ-kheo cùng 
nhau đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi nhau rồi ngồi sang một bên. 
Lúc ấy Tôn giả Đại Mục-kiển-liên ngồi xong, nói rằng: 

“Hiền giả A-nan, thầy có biết không, Đức Thế Tôn muốn chọn 
thầy làm thị giả; ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc Ngài, 


3. Hán: như kỳ tượng định p———w-FPäii: tathã-rũpam samädhim samãpajji, nhập 


vào tam-muội có hình thức như thế. 
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vì thầy xứng ý Ngài chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời dạy của 
Ngài mà không quên mất ý nghĩa. A-nan, cũng như ngoài thôn xóm 
không bao xa, có một tòa lâu đài to lớn, cửa sổ mở ra ở phía Đông, thì 
khi mặt trời mọc lên, ánh sáng sẽ rọi thẳng vào vách phía Tây. Này 
Hiền giả A-nan, Đức Thế Tôn cũng vậy, muốn chọn A-nan làm thị 
giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc Ngài, xứng ý chớ 
không phải không xứng ý, ghi nhớ lời dạy của Ngài mà không quên 
mất ý nghĩa. Này Hiển giả A-nan, bây giờ thầy nên làm thị giả Đức 
Thế Tôn.” 

Tôn giả A-nan thưa rằng: 

“Bạch Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, tôi không thể lãnh trách 
nhiệm hầu hạ Đức Thế Tôn nổi. Vì sao thế? Vì với các Đức Phật Thế 
Tôn khó xứng ý, khó hầu hạ; nghĩa là khó làm thị giả. Tôn giả Đại 
Mục-kiển-liên, cũng như đối với một con voi rất hùng mạnh, đã hơn 
sáu mươi tuổi, kiêu ngạo, sức mạnh cường thạnh, đủ ngà, đủ vóc, khó 
làm xứng ý, khó gần gũi; nghĩa là khó coi sóc. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, với Đức Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, cũng lại như vậy, khó xứng ý, khó gần gũi; nghĩa là 
khó làm thị giả. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, vì vậy tôi không thể 
lãnh trách nhiệm làm thị giả được.” 

Tôn giả Đại Mục-kiễển-liên, nói rằng: 

“Này Hiển giả A-nan, thây hãy nghe tôi nói ví dụ, người có trí 
nghe ví dụ liền hiểu ý nghĩa của nó. Này Hiển giả A-nan, cũng như 
hoa Ưu-đàm-bát-la đúng thời mới xuất hiện thế gian. Này Hiển giả A- 
nan, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác cũng lại như vậy. 
Đúng thời mới xuất thế. Này Hiển giả A-nan, thầy nên mau làm thị 
giả Đức Thế Tôn rồi sẽ được kết quả lớn.” 

Tôn giả A-nan lại bạch: 

“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, nếu Đức Thế Tôn chấp thuận 
ba điều nguyện của tôi thì tôi mới có thể làm thị giả. Những gì là ba? 
Tôi nguyện không đắp y của Thế Tôn, dù cũ hay mới; nguyện không 
ăn thực phẩm biệt thỉnh của Phật; nguyện không gặp Thế Tôn phi 
thời. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, nếu Đức Thế Tôn cho phép tôi 
nguyện ba điều ấy, tôi mới làm thị giả Đức Thế Tôn.” 

Bấy giờ, sau khi khuyên Tôn giả A-nan làm thị giả rồi, Tôn 
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giả Đại Mục-kiển-liên đứng dậy đi quanh Tôn giả A-nan rồi trở về; 
đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ngồi sang một 
bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã khuyến dụ Hiển giả A-nan làm thị giả 
Phật. Bạch Thế Tôn, Hiền giả A-nan, xin nơi Phật ba lời nguyện, 
nói rằng: “Những gì là ba? Nguyện không đắp y của Thế Tôn, dù 
cũ hay mới; nguyện không ăn thực phẩm biệt thỉnh của Phật; 
nguyện không gặp Thế Tôn phi thời. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiển- 
liên, nếu Đức Thế Tôn cho phép tôi nguyện ba điều ấy, tôi mới 
làm thị giả Đức Thế Tôn'.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Đại Mục-kiển-liên, Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, biết 
trước sẽ có những lời hiểm ty, hoặc có vị đồng phạm hạnh sẽ nói như 
vầy: “Tỳ-kheo A-nan vì y áo nên hầu hạ Đức Thế Tôn'. Này Đại 
Mục-kiển-liên, nếu Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, biết trước sẽ có 
những lời hiểm ty hoặc các đồng phạm hạnh, nói như vầy: “Tỳ-kheo 
A-nan vì y áo nên hầu hạ Đức Thế Tôn'. Thì đó là pháp vị tăng hữu 
của Tỳ-kheo A-nan. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, biết 
trước sẽ có những lời hiểm ty, hoặc có vị đồng phạm hạnh sẽ nói như 
vầy: “Tỳ-kheo A-nan vì đồ ăn nên hầu hạ Đức Thế Tôn'. Này Đại 
Mục-kiển-liên, nếu Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, dự đoán sẽ có 
những lời hiểm ty hoặc các đồng phạm hạnh nói như vây: “Tỳ-kheo A- 
nan vì đồ ăn nên hầu hạ Đức Thế Tôn'. Thì đó là pháp vị tằng hữu 
của Tỳ-kheo A-nan. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, Tỳ-kheo A-nan khéo biết thời, khéo 
phân biệt được thời, biết lúc nào là thời nên đến gặp Như Lai, lúc nào 
không phải là thời đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng Tỳ- 
kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải 
là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như Lai; biết 
lúc nào là thời chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như 
Lai, lúc nào không phải là thời chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di 
nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học 
nên đến gặp Như Lai, biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học 
không nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí 
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dị học không nên đến gặp Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí 
dị học nào có thể bàn luận với Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm 
chí dị học nào không thể bàn luận với Như Lai; biết thức ăn loại cứng 
hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ an ổn, có lợi ích, loại cứng 
hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ không được an ổn, có lợi 
ích; thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ 
được biện tài thuyết pháp. Biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào 
Đức Như Lai dùng rồi sẽ không được biện tài thuyết pháp; đó là pháp 
vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, mặc dù Tỳ-kheo A-nan không có tha 
tâm trí, nhưng có thể khéo biết trước được Đức Như Lai sẽ thuyết 
pháp cho ai khi Như Lai rời tĩnh tọa đứng dậy vào buổi xế, hôm nay 
Đức Như Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện pháp lạc trụ như vậy, nhận xét 
đúng lời Ngài nói, chắc thật không thể sai khác. Đó là pháp vị tầng 
hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Khi Tôn giả A-nan nói như vẫy”: “Thưa chư Hiển, tôi đã hầu 
Đức Thế Tôn đã hai mươi lăm năm, nếu do đó mà khởi tâm cống cao, 
không thể có sự kiện như vậyˆ. Nếu Tôn giả A-nan nói như thế, thì đó 
là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi đã hầu Đức 
Thế Tôn trong hai mươi lăm năm, cho đến nay chưa hề gặp Đức Thế 
Tôn phi thời.” Nếu Tôn giả A-nan nói như thế, thì đó là pháp vị tăng 
hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi đã hầu Đức 
Thế Tôn trong hai mươi lăm năm, chưa từng một lần bị Phật khiển 
trách, trừ có một lỗi, lỗi đó cũng vì người khác””.” Nếu Tôn giả A-nan 
nói như vậy thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiển, tôi thọ tám văn 
pháp tụ” từ Đức Như Lai, thọ trì không quên; nếu nhân điều đó mà 


®- Lưu ý trong bản Hán, văn khí thay đổi từ lời ghi nhận của Phật chuyển sang lối 


thuật sự. 

Một lần Thế Tôn bệnh, A-nan nấu cháo nhưng phạm phải một điều luật do đó bị 
Phật khiển trách. Luật Thập Tụng, Đại 23, tr.187a. 

Pháp tụ, hay Pháp uẩn, thể tài hay ý nghĩa được đề cập trong giáo pháp của 


21, 
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khởi cống cao, sự kiện như vậy không thể có.” Nếu Tôn giả A-nan nói 
như vậy thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiển, tôi thọ tám văn 
pháp tụ từ Đức Như Lai, chưa hỏi lần thứ hai, trừ có một câu, câu ấy như 
vậy cũng không dễ. Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị 
tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiển, tôi thọ tám 
văn pháp tụ từ Đức Như Lai, chưa hề thọ pháp từ người khác.” Nếu 
Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo 
A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiển, tôi thọ tám văn 
pháp tụ từ Đức Như Lai, khởi đầu chưa có tâm này, rằng “Tôi thọ trì pháp 
ấy để dạy lại người khác”. Này chư Hiển, tôi chỉ muốn tự chế ngự, tự tịch 
tịnh, tự Bát-niết-bàn thôi.” Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp 
vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vẫy: “Thưa chư Hiễn, có điều rất kỳ 
lạ này. Đó là có bốn bộ chúng đi đến chỗ tôi để nghe pháp. Nếu tôi vì 
thế mà khởi cống cao, điều ấy không thể có được. Tôi cũng không hề 
tác ý trước rằng: “Nếu có ai đến hỏi, ta sẽ trả lời như vầy'. Này chư 
Hiền, tôi ngay trên chỗ ngồi tùy theo nghĩa người kia hỏi mà trả lời.” 
Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ- 
kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiễn, có điều rất kỳ 
lạ này. Đó là có số đông Sa-môn, Phạm chí dị học đến hỏi tôi sự việc 
øì, nếu vì thế mà tôi sợ sệt, hãi hùng, lông tóc dựng đứng; không thể 
có sự kiện ấy. Tôi cũng không hề tác ý trước rằng: “Nếu có ai đến hỏi, 
ta sẽ trả lời như vầy'. Này chư Hiển, tôi ngay trên chỗ ngồi tùy theo 
nghĩa người kia hồi mà trả lời.” Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó 
là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Lại nữa, có một thời, Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên, Tôn giả A-nan trú tại nước Xá-vệ, trong núi Bà-la-la. Bấy 
giờ Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: Này Hiển giả A-nan, thầy hầu hạ 
Đức Phật cho đến nay là hai mươi lăm năm, thây nhớ có lần nào 


Phật. Pali: dhamakkhandha. 
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khởi dục tâm không?” 

Tôn giả A-nan thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi còn là hàng hữu học chưa ly dục.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Này Hiển giả A-nan, tôi không hỏi thầy là bậc hữu học hay vô 
học. Tôi chỉ hỏi, trong hai mươi lăm năm qua hầu hạ Đức Thế Tôn, 
thầy nhớ có lần nào khởi dục tâm không?” 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại câu hỏi: 

“Này Hiển giả A-nan, hai mươi lăm năm qua thầy hầu hạ Đức 
Thế Tôn, thầy nhớ có lần nào khởi dục tâm không?” 

Tôn giả A-nan cũng ba lần lặp lại câu trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi còn là hàng hữu học chưa ly dục.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Này Hiển giả A-nan, tôi không hỏi thầy là bậc hữu học hay vô 
học. Tôi chỉ hỏi, trong hai mươi lăm năm qua hầu hạ Đức Thế Tôn, 
thầy nhớ có lần nào khởi dục tâm không?” 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói rằng: 

“Này Hiển giả A-nan, đáp nhanh đi, đáp nhanh đi, này A-nan, 
thầy đừng xúc nhiễu đến bậc thượng tôn trưởng lão.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, hai mươi lăm năm qua, tôi đã hầu hạ 
Đức Phật, tôi nhớ lại chưa hể có lần nào phát khởi dục tâm. Vì sao 
vậy? Vì tôi thường hướng đến Thế Tôn và các vị đồng phạm hạnh với 
tâm niệm hổ thẹn.” Nếu Tôn giả A-nan nói như thế, thì đó là pháp vị 
tăng hữu của Tôn giả A-nan. 

Lại nữa, có một thời Đức Thế Tôn du hóa thành Vương xá, trú 
trong Nham sơn. Bấy giờ Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, ngươi nên nằm như cách nằm của sư tử.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sư tử, chúa tể của loài thú, nằm theo cách nào?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, sư tử, chúa tế của loài thú, ban ngày đi tìm ăn, 
xong rồi vào hang; khi muốn ngủ, bốn chân xếp chồng lên nhau, 
ngay đuôi ra sau, nằm bằng hông bên phẩi; qua đêm đến sáng hôm 
sau, quay lại sau nhìn thân thể. Nếu sư tử chúa tể của loài thú, mà 


KINH THỊ GIÁ 37T 





thân thể không ngay thẳng, thì khi thấy rồi, nó không vui. Nếu sư 
tử chúa tể của loài thú, mà thân thể được ngay ngắn khắp mọi phía, 
thì khi thấy rồi nó liền vui mừng. Nó từ chỗ nằm đứng dậy, ở trong 
hang đi ra; đi ra rồi gầm gừ; gầm gừ rồi tự ngắm thân thể; tự ngắm 
thân thể rồi nhìn khắp bốn hướng, xoay nhìn khắp bốn hướng rồi 
liền rống lên ba lần, rống ba lần rồi liền đi tìm ăn. Cách thức nằm 
của sư tử chúa là như vậy.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, cách thức nằm của sư tử, chúa tể của loài thú, là 
như vậy. Còn cách nằm của Tỳ-kheo phải như thế nào?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo sống nơi thôn ấp, khi đêm đã qua, 
vào lúc sáng sớm, khoác y ôm bát, đi vào thôn khất thực, khéo hộ 
trì thân thể, nhiếp thủ các căn, trụ với chánh niệm. Vị ấy từ thôn 
ấp khất thực xong, xếp y cất bát, rửa sạch tay chân, vắt Ni-sư-đàn 
lên vai đi đến chỗ rừng vắng, hoặc đến dưới bóng cây, hoặc vào 
trong nhà trống, hoặc kinh hành, hoặc tọa thiển, tịnh trừ những 
pháp chướng ngại trong tâm. Ban ngày hoặc kinh hành hoặc tọa 
thiển để tịnh trừ những pháp chướng ngại trong tâm rổi. Lại vào 
đầu hôm hoặc kinh hành, hoặc tọa thiển, để tịnh trừ những pháp 
chướng ngại trong tâm. Sau khi hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền để 
tịnh trừ những pháp chướng ngại trong tâm vào lúc đầu hôm tổi, 
đến nửa đêm đi vào tĩnh thất để nằm, xếp làm tư Ưu-đa-la-tăng”, 
trải lên giường, gấp y tăng-già-lê”" làm gối, nằm xuống phía hông 
bên phải, hai chân xếp chồng lên nhau, buộc ý vào ấn tượng ánh 
sáng”!, chánh niệm, chánh trí, hằng hướng tâm niệm đến ý tưởng sẽ 
trỗi dậy. Sau đêm ấy liền nhanh chóng ngồi dậy, hoăc kinh hành, 
hoặc tọa thiển, để tịnh trừ những pháp chướng ngại trong tâm. Như 


2: Ưu-đa-la-tăng “u=“h———Ahay Uất-đa-la-tăng, Päli: uttarasanga, dịch là thượng y, 


áo khoác phần trên thân thể. Thường thì nói là “gấp tư tăng-già-lê”; Pãli: 
catuggunam sanghatim paññapetva. 

Tăng-già-lê —==——FP8Ii: sanghati, áo choàng, áo khoác hay trùm bên ngoài. 
Minh tưởng, hay quang minh tưởng —===Q“Asuy tưởng về ánh sáng; Pãli: äloka- 
sañña. 
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thế là pháp nằm như sư tử của Tỳ-kheo.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, cách nằm như sư tử của Tỳ-kheo là như vậy.” 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn dạy tôi cách nằm giống như sư tử; 
từ đó trở đi chưa hề có lần nào tôi nằm nghiêng về bên hông trái.” 
Nếu Tôn giả A-nan nói như thế thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ- 
kheo A-nan. 

Lại nữa, có thời Đức Thế Tôn du hóa Câu-thi-na-kiệt”, trụ trong 
rừng Sa-la của Hòa-bạt-đan lực sĩ°. Bấy giờ là lúc tối hậu, Thế Tôn 
sắp nhập Bát-niết-bàn, Ngài bảo rằng: “Này A-nan, ngươi hãy đi đến 
giữa hai cây Song thọ, trải giường đầu quay về hướng Bắc, cho Như 
Lai. Nửa khuya đêm nay Như Lai sẽ Bát-niết-bàn. ” 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy của Như Lai, liền đến giữa hai cây 
Song thọ trải giường nằm, đầu quay về hướng Bắc cho Đức Như Lai. 
Trải giường rồi trở về nơi Đức Phật, cúi đầu lễ chân Phật, đứng sang 
một bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã trải giường nằm, đầu quay hướng Bắc, 
cho Đức Như Lai, ở giữa hai cây Song thọ. Kính mong Đức Thế Tôn tự 
nên biết thời. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đến giữa hai cây 
Song thọ, xếp làm tư Ưu-đà-la-tăng trải lên giường, gấp y tăng-già- 
lê làm gối, nằm về hướng hông bên phải, hai chân xếp chồng lên 
nhau. Lúc tối hậu sắp Bát-niết-bàn, Tôn giả A-nan quạt hầu Phật, 
đưa tay gạt nước mắt, rồi nghĩ như vầy: “Trước kia, có chúng Tỳ- 
kheo ở các nơi muốn đến thăm viếng Đức Thế Tôn để cúng dường 
lễ bái, thì đều có thể tùy lúc mà được thăm viếng Đức Thế Tôn để 
lễ bái cúng dường. Nếu họ nghe Đức Thế Tôn đã Bát-niết-bàn thì 
họ sẽ không còn đến để được thăm viếng Đức Thế Tôn mà cúng 


3“. Câu-thi-na-kiệt ——=r——A Päli: Kusinära, thị trấn nơi Phật sẽ nhập Niết-bàn. 

3. Hòa-bạt-đan lực sĩ Sa-la lâm #“[ —=0=h——-L-F No.1(2) Trường, kinh số 2 
“Du Hành”: Bản sanh xứ Mạt-la song thọ gian. Päli: rừng Upavattana, rừng cây 
säala, ở bên bờ sông Hiraññavati, của dòng họ Malla ở Kusinara. Đức Thích Tôn 
sẽ nhập Niết-bàn trong rừng này. 


KINH THỊ GIÁ 279 





dường lễ bái. Ta cũng không còn tùy lúc mà thăm viếng Đức Thế 
Tôn để cúng dường lễ bái". 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo rằng: 

“Tỳ-kheo A-nan bây giờ ở đâu?” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Phật, đưa 
tay gạt nước mắt rồi nghĩ thế này: “Trước kia, có chúng Tỳ-kheo ở 
các nơi muốn đến thăm viếng Đức Thế Tôn để cúng dường lễ bái, 
thì đều có thể tùy lúc mà được thăm viếng Đức Thế Tôn để lễ bái 
cúng dường. Nếu họ nghe Đức Thế Tôn đã Bát-niết-bàn thì họ sẽ 
không còn đến để được thăm viếng Đức Thế Tôn mà cúng dường 
lễ bái. Ta cũng không còn tùy lúc mà thăm viếng Đức Thế Tôn để 
cúng dường lễ bái.” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, ngươi chớ khóc lóc, cũng chớ buồn rầu. Vì sao vậy? 
Này A-nan, ngươi hầu hạ Ta, thân hành từ hòa, khẩu và ý hành từ hòa, 
chưa từng có hai lòng, an lạc vô lường, vô biên, vô hạn. Này A-nan, 
nếu các Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, trong đời quá khứ, 
có người thị giả nào hầu hạ cũng không thể hơn ngươi được. Này A- 
nan, nếu các Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, trong đời vị 
lai, có người thị giả nào hầu hạ cũng không thể hơn ngươi được. Này 
A-nan, Ta, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, trong đời hiện 
tại, nếu có người nào làm thị giả, cũng không thể hơn ngươi được. Vì 
sao vậy? A-nan khéo biết thời, khéo phân biệt được thời, biết lúc nào 
là thời nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời đến gặp Như 
Lai; biết lúc nào là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến 
gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ- 
kheo-ni nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng Ưu-bà-tắc và 
chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời 
chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai; biết lúc 
nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nên đến gặp Như Lai, biết lúc 
nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến gặp Như Lai; 
biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến gặp 
Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí đị học nào có thể bàn luận 
với Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nào không thể 
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bàn luận với Như Lai; biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức 
Như Lai dùng rồi sẽ an ổn, có lợi ích loại cứng hay loại mềm nào Đức 
Như Lai dùng rồi sẽ không được an ổn, có lợi ích; thức ăn loại cứng 
hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ được biện tài thuyết 
pháp. Biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng 
rồi sẽ không được biện tài thuyết pháp. 

“Lại nữa, này A-nan, ngươi tuy không có tha tâm trí, nhưng có 
thể khéo biết trước được Đức Như Lai sẽ thuyết pháp cho ai khi Như 
Lai rời tĩnh tọa đứng dậy vào buổi xế, hôm nay Đức Như Lai sẽ làm 
như vậy, sẽ hiện pháp lạc trụ như vậy, nhận xét đúng lời Ngài nói, 
chắc thật không thể sai khác.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn làm cho A-nan vui vẻ, bảo với các 
thầy Tỳ-kheo ấy rằng: 

“Vị Chuyển luân Thánh vương có bốn pháp vị tằng hữu. Những 
øì là bốn? Đó là chúng Sát-lợi đến yết kiến Chuyển luân vương, nếu 
lúc ấy im lặng, họ thấy vậy liền vui vẻ, nếu lúc ấy có nói gì, họ nghe 
rồi liền vui vẻ. Tỳ-kheo A-nan cũng giống như vậy, nghĩa là có bốn 
pháp vị tằng hữu. Những gì là bốn? Đó là chúng Tỳ-kheo khi đến gặp 
A-nan, nếu lúc ấy im lặng, thấy vậy liền vui vẻ, nếu lúc ấy có nói gì, 
họ nghe rồi liền hoan hỷ. Chúng Tỳ-kheo-ni, chúng Ưu-bà-tắc, chúng 
Ưu-bà-di, nếu gặp A-nan, gặp lúc im lặng, thấy vậy liền hoan hỷ, nếu 
lúc ấy có nói gì, nghe rồi liền hoan hỷ. 

“Lại nữa, A-nan thuyết pháp cho đại chúng, có bốn pháp vị tằng 
hữu. Những gì là bốn? Tỳ-kheo thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo bằng 
chí tâm, không phải không chí tâm. Chúng Tỳ-kheo kia cũng nghĩ như 
vây: 'Mong Tôn giả A-nan thường thuyết pháp, không dừng lại nửa 
chừng. Chúng Tỳ-kheo kia nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp, hoàn 
toàn không chán nản. Nhưng Tỳ-kheo A-nan tự nhiên ngồi im lặng". 
Tỳ kheo A-nan thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo-ni, chúng Ưu-bà-tắc, 
chúng Ưu-bà-di, bằng chí tâm, không phải không chí tâm. Chúng Ưu- 
bà-di ấy cũng nghĩ như vầy: “Mong Tôn giả A-nan thường thuyết 
pháp. không dừng lại nửa chừng. Chúng Ưu-bà-di kia nghe Tôn giả A- 
nan thuyết pháp, hoàn toàn không chán nản. Nhưng Tỳ-kheo A-nan tự 
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nhiên ngồi im lặng'.”° 

Lại nữa, một thời sau khi Thế Tôn Bát-niết-bàn không bao lâu, 
Tôn giả A-nan du hóa tại Kim cang®, trú ở thôn Kim cang. Bấy giờ 
Tôn giả A-nan thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chúng vây 
quanh trước sau. Bấy giờ, Tôn giả Kim Cang Tử" cũng đang ở trong 
đại chúng ấy. Tôn giả Kim Cang Tử trong tâm suy nghĩ như vầy: “Tôn 
giả A-nan này vẫn còn là bậc hữu học chưa ly dục sao? Ta nên như 
vậy, và bằng định ấy mà quan sát tâm của Tôn giả A-nan'. Thế rồi 
Tôn giả Kim Cang Tử nhập định, và bằng định như vậy mà quan sát 
tâm của Tôn giả A-nan. Tôn giả Kim Cang Tử biết Tôn giả A-nan vẫn 
còn là hữu học nên chưa ly dục. Bấy giờ Tôn giả ra khỏi tam muội, 
hướng về Tôn giả A-nan nói bài tụng rằng: 

Núi rừng vắng tư duy, 
Khiến tâm trụ Niết-bàn, 
Cù-đàm Thiền không loạn, 
Sẽ sớm chứng tịch tĩnh. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan vâng theo lời của Tôn giả Kim Cang Tử, 
rời bỏ chỗ đông mà sống một mình, tinh tấn, không tán loạn. Tôn giả 
rời bỏ chỗ đông, sống một mình, tinh tấn, không tán loạn, để đạt mục 
đích vì đó là một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí 
tín, la bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; chỉ vì mục 
đích là thành tựu phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời hiện tại, tự tri 
tự giác, tự chứng nghiệm, thành tựu và an trụ, biết như thật rằng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã xong, không còn tát 
sanh nữa”. 

Tôn giả A-nan biết pháp rồi, cho đến, chứng đắc A-la-hán””. Tôn 
giả A-nan nói vầy: 





*“. Nguyên đoạn dài này, xem No.16, Đại 1, tr.137, 143 - 6 của bản Hán tương 


đương; No.1(2) Trường, kinh “Du Hành”. 

Kim cang ———APaIi có lẽ là Vajjt (tên dòng họ cũng là tên nước; Hán: Bạt-kỳ) 
được đọc là Vajira (kim cang). 

Kim Cang Tử, Paäli, có lẽ chính xác là Vajjiputta (thay vì Vajiraputta), sự kiện 
được đề cập trong Thag. kệ 119. 

Trong bản: A-la-ha ——~=F. 


35. 


36. 


37. 
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“Này chư Hiển, tôi ngồi trên giường, ngả đầu chưa đụng gối, 
liển đoạn tất cả lậu, chứng tâm giải thoát.” Nếu Tôn giả A-nan nói 
như thế; thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói: 

“Này chư Hiển, tôi sẽ ngồi kiết già để Bát-niết-bàn.” Tôn giả A- 
nan liền ngồi kiết già mà Bát-niết-bàn. 

Nếu Tôn giả A-nan ngồi kiết già mà Bát-niết-bàn; thì đó là pháp 
vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Đức Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


34. KINH BẠC-CÂU-LA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, sau khi Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, Tôn giả 
Bạc-câu-la” du hóa” tại thành Vương xá, trong Trúc lâm vườn Ca- 
lan-đa. 

Bấy giờ có một người dị học!, vốn là bằng hữu thân thiết với 
Tôn giả Bạc-câu-la khi ngài chưa xuất gia, vào buổi xế, loanh quanh 
đi đến chỗ Tôn giả Bạc-câu-la, chào hỏi rồi ngồi sang một bên. Dị 
học nói rằng: 

“Hiền giả Bạc-câu-la, tôi có điều muốn hỏi; có thể cho tôi được 
hỏi chăng?” 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

“Này dị học, tùy điều ông hỏi, tôi nghe rồi suy nghĩ.” 

DỊ học hỏi: 

“Hiền giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học trong chánh pháp luật 
này được bao lâu?” 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

“Này dị học, tôi theo học trong chánh pháp luật này đến nay đã 
là tám mươi năm. ” 

Dị học hỏi rằng: 

“Hiền giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học trong chánh pháp luật 


Tương đương Pali: M.124 Bakkulasuttam. 

Bạc-câu-la ==———CPäli: Bakkula, Bãakula, hay Vakkula; nguyên quán ở 
Kosambi, một trong bốn đệ tử có đại trí thông (abhiñña). Ngài được coi là vị đệ 
tử khổ hạnh, không thuyết pháp. 

Xem cht.1 kinh số 1. 

Dị học ———cPäli: acela-Kassapa, một tu sĩ lõa thể tên là Kassapa. 





www.daitangkinh.org 
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này đến nay là tám mươi năm; Ngài nhớ có lần nào ngài làm việc dâm 
dục chăng?” 

Tôn giả Bạc-câu-la bảo dị học rằng: 

“Ông đừng hỏi như vậy, mà hãy hỏi một cách khác: “Hiển giả 
Bạc-câu-la, ngài học đạo trong chánh pháp luật này được tám mươi 
năm, ngài nhớ có lần nào khởi lên dục tưởng? chăng?' Ông nên hỏi 
như vậy.” 

Bấy giờ dị học liền nói như vầy: 

“Tôi nay lại hồi rằng: “Hiển giả Bạc-câu-la, ngài học đạo trong 
chánh pháp luật này được tám mươi năm, ngài nhớ có lần nào khởi lên 
dục tưởng chăng?*” 

Bấy giờ Tôn giả Bạc-câu-la nhân người dị học hỏi như vậy, liền 
nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiển, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến 
nay là tám mươi năm, nếu nhân đó khởi cống cao, ý tưởng đó hoàn 
toàn không có. ” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu của 
Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiển, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến 
nay là tám mươi năm, chưa từng khởi dục tưởng.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiển, tôi thọ trì y phấn tảo" đến nay là tám mươi 
năm. Nếu tôi nhân đó mà khởi tâm cống cao, ý tưởng đó hoàn toàn 
không có.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi thọ trì y phấn tảo đến nay là tám mươi năm; 





”-. Hán: dục tưởng —~Q-C Päli: käma-saññã. 
Phấn tảo y =“T———CPäli: pamsulaku, y may bằng vải lượm từ các đống rác. 
Bakkula tu hạnh đầu-đà, chỉ mặc y phấn tảo (Pamsukulika). 
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tôi nhớ chưa từng thọ y của người cư sĩ”, chưa từng cắt may y, chưa 
từng nhờ người khác may hộ y, chưa từng dùng kim khâu y, chưa từng 
dùng kim khâu túi, dù là một sợi chỉ. ” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi khất thực đến nay là tám mươi năm; nết tôi 
nhân đó mà khởi tâm cống cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu của 
Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiển, tôi khất thực đến nay là tám mươi năm; tôi nhớ, 
chưa hề nhận lời mời của cư sĩ, chưa hề khất thực vượt thứ tự?, chưa hề 
khất thực nơi các nhà lớn để nhận các thứ đồ ăn loại cứng, loại mềm? 
rất dồi dào, rất tinh khiết và mỹ vị; chưa hể nhìn ngắm người nữ; chưa 
hề vào khu vực Tỳ-kheo-ni, chưa hể cùng Tỳ-kheo-ni hỏi chuyện, cho 
đến cũng chưa hề nói chuyện giữa đường.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu của 
Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiển, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã tám 
mươi năm, chưa hề nuôi Sa-di, chưa hề thuyết pháp cho bạch y; cho 
đến chưa hề nói cho họ chỉ bốn câu tụng.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu của 
Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã tám 
mươi năm, chưa hể có bệnh, cho đến dù chỉ nhức đầu trong khoảng 


Tức nhận vải từ cư sĩ để may y. 

Hán: siêu việt khất thực =W=V=^—=CTheo phép, khất thực phải đi lần lượt từng 
nhà, bất luận giàu hay nghèo. 

Hán: thực đạm hàm tiêu ——=“t —tthức ăn cần phải nhai, và loại chỉ ngậm cho 
tiêu. 
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búng ngón tay; chưa hề uống thuốc, cho đến dù chỉ một Ha-lê-lặc!°. ” 


Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu của 
Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiển, trong tám mươi năm qua, khi tôi ngồi kiết già, 
chưa từng dựa vào vách hay dựa vào cây. ” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu của 
Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiển, trong vòng ba ngày ba đêm, tôi chứng đắc ba 
minh đạt''.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi sẽ ngồi kiết già để vào Niết-bàn.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu của 
Tôn giả Bạc-câu-la. 

Tôn giả Bạc-câu-la thuyết như vây. Các Tỳ-kheo và người dị 
học sau khi nghe Tôn giả Bạc-câu-la thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"n 





-_ Ha-lê-lặc =F——c Paii: haritaka, loại quả dùng lam thuốc (Terminalia citrina). 
- Hán: tam đạt chứng =T=F——CTúc sự chứng đắc ba minh: túc mạng minh, thiên 
nhãn minh và lậu tận minh. Pali: tisso vijja: pubbenivasanussati-ñana-vijja, 


35. KINH A-TU:LA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Bệ-lan-nhã”, trong vườn Hoàng lô'. 

Bấy giờ vua A-tu-la là Bà-la-la! con trai của Mâu-lê-già A-tu- 
la”, sắc tướng uy nghi, ánh sáng chói rực, vào lúc đêm gần sáng, đi 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Thế Tôn rồi ngồi sang một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Bà-la-la, phải chăng trong đại hải, A-tu-la không bị các sự 
suy thối này, là tuổi thọ của A-tu-la sắc tướng của A-tu-la, sự hoan lạc 
của A-tu-la, sức mạnh của A-tu-la? Các A-tu-la cũng thích sống trong 
đại hải chăng?” 

Vua A-tu-la là Bà-la-la con trai của Mâu-lê-già A-tu-la trả lời 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn. Các A-tu-la của con ở trong đại hải không bị 
các sự suy thối này, là tuổi thọ của A-tu-la, sắc tướng của A-tu-la, sự 
hoan lạc của A-tu-la, sức mạnh của A-tu-la. Các A-tu-la thích sống 
trong đại hải.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-la, trong đại hải có mấy pháp vị tăng hữu, khiến cho 





Tương đương Päli: A. Viii.19 Paharada. Biệt dịch: No.125(42.4), Tăng Nhất 36, 
“phẩm 42 Bát Nạn” kinh số 4, Đại 2 tr.752. 

Bệ-lan-nhã =ø —==Y~CPäli: Verañja, tên một thị trấn gần Sävatthi. 

Hoàng lô viên —=———CPäli: Nalerupucïmanda, khu rừng gần thị trấn Verañià, 
phần lớn toàn cây pucimanda, một loại lao? (Azdirachta Indica). 

Bà-la-la A-tu-la vương =C —=———— =—cc Pali: Paharada-asurinda. 

Mâu-lê-già A-tu-la tử ——=—=B———-l=Acon trai của A-tu-la Mâu-lê-già(?); 
No.125(42.4) Mâu-đề-luân thiên tử —= —=—==—=I=C 
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các A-tu-la thấy vậy nên thích sống trong ấy?” 

Bà-la-la trả lời rằng: 

“Trong đại hải của con có tám pháp vị tăng hữu, khiến cho các 
A-tu-la thấy vậy nên thích sống trong ấy. Những gì là tám? 

“Bạch Thế Tôn, đại hải của con từ đáy lên trên, chu vi dần dân 
rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước 
trong ấy luôn luôn đây, chưa từng chảy ra ngoài. Bạch Thế Tôn, đại 
hải của con từ đáy lên trên, chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh 
chếch lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đây, 
chưa từng chảy ra ngoài; đó là pháp vị tăng hữu thứ nhất trong đại hải 
của con. Các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống ở trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, thủy triểu trong đại hải của con chưa 
từng sai thời. Bạch Thế Tôn, nếu thủy triều trong đại hải của con chưa 
từng sai thời, thì đó là pháp vị tăng hữu thứ hai trong đại hải của con. 
Các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con rất sâu 
không có đáy, rất rộng không thấy bờ. Bạch Thế Tôn, nếu nước trong 
đại hải của con rất không sâu có đáy, rất rộng không thấy bờ; thì đó là 
pháp vị tăng hữu thứ ba trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy 
bèn thích sống trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con đều cùng 
một vị. Bạch Thế Tôn, nếu nước trong đại hải của con cùng một vị; thì 
đó là pháp vị tằng hữu thứ tư trong đại hải của con, các A-tu-la thấy 
vậy bèn thích sống trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con có rất nhiều trân 
bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy 
trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tỉnh, lưu ly, ma 
ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, 
đổi môi, đá đỏ, tuyển châu. Bạch Thế Tôn, nếu trong đại hải của con 
có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân 
kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy 
tinh, lưu ly, ma ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ 
phách, mã não, đổi môi, đá đỏ, tuyển châu; thì đó là pháp vị tăng hữu 
thứ năm trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống 
trong đó. 
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“Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải là chỗ cư trú của các vị thần 
lớn”. Những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiển-thấp-hòa”, La-sáẺ, cá 
kình°, rùa, cá sấu", Bà-lưu-nê'!, Đế-nghê'?, Đế-nghê-già-la'3, Đề-đế- 
nghê-già-la *. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng 
sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho đến ba trăm 
do-diên, bẩy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong đại hải. Bạch Thế Tôn, 
nếu có những vị thần cư trú trong đại hải của con; những vị thần đó 
tên là A-tu-la, Kiển-thấp-hòa, La-sát, cá kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, 
Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, Để-đế-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, 
rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, 
hai trăm do-diên, cho đến ba trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà thân 
vẫn ở trong đại hải; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ sáu trong đại hải 
của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải của con thanh tịnh không dung 
chứa tử thi. Nếu có người nào mạng chung thì qua một đêm gió liền 
thổi tấp vào bờ. Bạch Thế Tôn, nếu đại hải của con thanh tịnh không 
dung chứa tử thi. Nếu có người nào mạng chung thì qua một đêm gió 
liền thổi tấp vào bờ; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ bảy trong đại hải 
của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con thuộc về châu 
Diêm-phù có năm sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, 
A-di-la-ba-đề, Ma-xí'°. Tất cả đều chảy vào đại hải. Chảy vào đó rồi, 


Pali: mahatam bhũtanam ãvãso, trú xứ của các sinh vật to lớn. 

Kiền-thấp-hòa —=—#tI=“CPäli: gandhabba. 

ở La-sát —=b=C Päli: Rakkha. 
Ngư ma-kiệt ———c Pali: makara, một loại cá voi. 

-_ Đà “=e=Fmột loại cá sấu. Pali: (?). 

-_ Bà-lưu-nê =C=d=d=CPäli: Vaguni, thị nữ của Long vương Vaguna (?). 

- Đế-nghê —=——cPaãii: timi, một loại cá lớn. 

- Đế-nghê-già-la —————cPäli: timingala, một loại cá lớn có thể nuốt cả một 
chiếc thuyền. 

- Đề-đế-nghê-già-la ——————cPäii: timiramingala, một loại cá lớn có thể nuốt 
cả một chiếc thuyền. 

- Hằng-già ———ADiêu-vưu-na “n———AXa-lao-phù —=c=B-AA-di-la-ba.để =—=i— 
“C——AMa-xí ——cPali, theo thứ tự: Ganga, Yamuna, Sarabhu, AciravatI, Mahi. 
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thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải. Bạch Thế Tôn, nếu trong đại 
hải của con thuộc về châu Diêm-phù có năm sông lớn, là Hằng-già, 
Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba-để, Ma-xí. Tất cả đều chẩy vào 
đại hải. Chảy vào đó rồi, thẩy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải; thì 
đó là pháp vị tăng hữu thứ tám trong đại hải của con, các A-tu-la thấy 
vậy bèn thích sống trong đó. 

“Bạch Thế Tôn, đó là tám vị tằng hữu trong đại hải của con. 
Các A-tu-la thấy vậy nên thích sống trong ấy. 

“Bạch Thế Tôn, trong Chánh pháp luật của Thế Tôn có mấy 
pháp vị tăng hữu, khiến cho các Tỳ-kheo thấy được bèn hoan lạc trong 
đó?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Bà-la-la, trong Chánh pháp luật của ta cũng có tám pháp 
vị tằng hữu, khiến cho các Tỳ-kheo thấy được bèn hoan lạc trong đó. 
Những gì là tám? 

“Này Bà-la-la, giống như đại hải, từ đáy lên trên, chu vi dần dần 
rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước 
trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra ngoài. Này Bà-la-la, Chánh 
pháp luật của Ta cũng giống như vậy, dần dần thực hành, dần dần học 
tập, dần dần đoạn trừ và dân dần giáo hóa. Này Bà-la-la, nếu trong 
chánh pháp Ta dần dân thực hành, dân dần học, dần dần đoạn trừ và 
dần dần giáo hóa, thì đó là pháp vị tằng hữu thứ nhất trong Chánh 
pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích trụ trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như thủy triểu trong đại hải chưa 
từng sai thời. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như 
vậy, những cấm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù cho đến mạng chung cũng 
không phạm giới. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật của Ta 
những cấm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù cho đến mạng chung cũng không 
phạm giới; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ hai trong Chánh pháp luật 
của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích trú trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong đại hải rất sâu 
không đáy, rộng không thấy bờ. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta 
cũng giống như vậy, các pháp rất sâu không đáy, rất rộng không thấy 
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bờ. Này Bà-la-la, nếu Chánh pháp luật của Ta rất sâu không có đáy, 
rất rộng không thấy bờ; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ ba trong Chánh 
pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích sống trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong đại hải cùng một vị 
mặn. Này Bà-la-la, Chánh pháp của ta cũng giống như vậy, chỉ có một 
vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo. Này Bà-la-la, nếu Chánh 
pháp luật của Ta chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị 
đạo; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ tư trong Chánh pháp luật của Ta, 
khiến các Tỳ-kheo thấy rồi thích sống trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải có rất nhiều trân bảo, 
vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy 
trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tỉnh, lưu ly, ma 
ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, 
đổi môi, đá đỏ, tuyển châu. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta 
cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; 
đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo 
đó là: bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, 
bảy giác chi, Thánh đạo tám chi. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp 
luật của Ta cũng có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ 
các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó 
là: bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bẩy 
giác chi, Thánh đạo tám chỉ; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ năm trong 
Chánh pháp luật của Ta. Khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích trú 
trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải là chỗ cư trú của các 
vị thần lớn. Những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiển-thấp-hòa, La-sát, cá 
kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, Đề-đế-nghê- 
già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh 
thân thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho đến ba trăm do- 
diên, bẩy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong trong đại hải. Này Bà-la- 
la, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, có các thần to lớn, là 
Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là: A-la- 
hán, Hướng A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, 
Hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn. Này Bà-la-la, 
nếu trong Chánh pháp luật của Ta, có các thần to lớn, là Thánh chúng, 
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đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng A- 
la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Hướng Tư-đà-hàm, 
Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ sáu 
trong Chánh pháp luật của Ta, khiến các Tỳ-kheo thích trú trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải thanh tịnh không dung 
chứa tử thi, nếu có người mạng chung trong biển, thì qua một đêm, gió 
sẽ thổi tấp vào bờ. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của ta cũng giống 
như vậy, Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có 
người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là 
phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong 
Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại 
cách người ấy rất xa. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật của Ta 
cũng giống như vậy, Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. 
Nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà 
xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở 
trong Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng 
cũng lại cách người ấy rất xa; đó là pháp vị tằng hữu thứ bẩy trong 
Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích trú 
trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải thuộc về châu Diêm- 
phù có năm sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la- 
ba-để, Ma-xí. Tất cả đều chảy vào đại hải. Này Bà-la-la, Chánh pháp 
luật của Ta cũng giống như thế; thiện nam tử, thuộc dòng Sát-lợi, cạo 
bổ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn. 
Thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyền, cạo 
bổ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn. 
Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của ta cũng giống như thế; thiện nam 
tử, thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, ha bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có 
tên chung là Sa-môn. Thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, 
dòng thợ thuyển, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có 
tên chung là Sa-môn; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ tám trong Chánh 
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pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi ưa thích trú trong đó. 

“Này Bà-la-la, đó là tám pháp vị tằng hữu trong Chánh pháp 
luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi ưa thích trú trong đó. 

“Này Bà-la-la, ý ông nghĩ thế nào? Trong Chánh pháp luật của 
Ta có tám pháp vị tằng hữu, trong đại hải của ông cũng có tám pháp 
vị tằng hữu; hai loại vị tằng hữu ấy, loại nào thù thắng hơn? Vi diệu, 
tối thượng hơn? 

Bà-la-la thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, tám pháp vị tằng hữu có trong đại hải của con 
không bằng tám pháp vị tằng hữu của Như Lai; không bằng một phân 
ngàn, một phần vạn; không thể so sánh, không thể ví dụ, không thể 
đếm, không thể kể, chỉ có tám pháp vị tằng hữu của Thế Tôn là cao 
hơn cả, là tối thắng, là vi diệu, là tối thượng. 

“Hôm nay con xin tự quy y Phật, quy y Pháp và Chúng Tỳ-kheo; 
cúi mong Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; bắt đầu từ hôm 
nay, con thân tự quy y, cho đến mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy. A-tu-la vương Bà-la-la và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


36. KINH ĐỊA ĐỘNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Kim cang?, thành Viết-địa). 

Bấy giờ cõi đất kia bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động 
mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, 
tường vách, tất cả đều sụp đổ. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan thấy cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi 
đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chối 
mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. A-nan thấy rồi sợ hãi, 
toàn thân lông dựng đứng; đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
đứng sang một bên, rồi thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất 
bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi 
mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan rằng: 

“Thật vậy, A-nan, nay đất bị chấn động mạnh. Thật vậy, A-nan, 
khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương 
sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ.” 


Bản Hán, quyển 9. Tương đương Päli, A. VIII. Bhũmicäla; tham chiếu, một phần 
D.16 Mahã-Parinibbana-suttanta. Biệt dịch, No.125 (42.5) Tăng Nhất 37 “Phẩm 
8 Bát Nạn” kinh số 5; tham chiếu, No.1(2) Trường, “Kinh Du Hành I”. 

Kim cang ———APäili: Vajirä, không thấy địa danh này trong Pãli. Có lẽ là Vajj. 
No.125(42-5), tại Xá-vệ. Bản Pãli: tại Vesall. 

Viết địa —==a=APäli, có lẽ phiên âm của Vajjï (cũng dịch là Bạí-kỳ), tên chủng 
tộc, cũng là tên Vương quốc; nhưng không tìm thấy tên thành tương đương. 
Tham chiếu, D.16, biến cố xãy ra tại Cäpãäla, sau khi Thế Tôn chấp thuận lời 
thỉnh cầu của Ma vương, Ngài xả bỏ thọ hành. Tham chiếu No.1(2), tr.15b và tt. 
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A-nan bạch rằng: 

“Thế Tôn, có mấy nguyên nhân cõi đất bị chấn động mạnh. Khi 
cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao 
chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp để?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, có ba nguyên nhân khiến cõi đất bị chấn động 
mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn 
phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Những 
gì là ba? 

“Này A-nan, cõi đất này y chỉ trên nước; nước y chỉ trên gió; gió 
y vào hư không. A-nan, có khi trong hư không nổi lên gió lớn. Gió nổi 
lên thì nước bị khuấy động. Nước bị khuấy động thì xảy ra động đất. 
Đó là nguyên nhân thứ nhất khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi 
đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chối 
mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. 

“Lại nữa, A-nan, Tỳ-kheo có đại như ý túc, có đại oaI đức, có 
đại phước hựu, có đại oai thần, tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi lên ý 
tưởng nhỏ đối với đất, khởi ý tưởng vô lượng tưởng đối với nước". Do 
nguyên nhân ấy nên đất tùy theo sở dục, tùy theo ý tưởng của vị ấy 
mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn động rồi lại chấn động. Vị trời theo hộ 
vệ vị Tỳ-kheo ấy cũng lại như vậy, có đại như ý túc, có đại oai đức, 
có đại phước hựu, có đại oai thần, tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi 
lên ý tưởng nhỏ đối với đất, khởi ý tưởng vô lượng tưởng đối với 
nước. Do nguyên nhân ấy nên đất tùy theo sở dục, tùy theo ý tưởng 
của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn động rồi lại chấn động. Đó 
là nguyên nhân thứ hai, khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi 
đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao 
chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. 

“Lại nữa, A-nan, nếu còn không đầy ba tháng nữa, Như Lai sẽ 
nhập Niết-bàn. Do cớ ấy khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất 
bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi 
mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Đó là nguyên nhân thứ 


”. Có bốn tưởng: tiểu tưởng, đại tưởng, vô lượng tưởng, vô sở hữu tưởng (Tập Dị 6. 


Đại 26, tr.492 a). 
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ba khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, 
bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường 
vách, tất cả đều sụp đổ. 

Bấy giờ, sau khi nghe xong, Tôn giả A-nan buồn râu khóc lóc, 
nước mắt đầm đìa, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thành tựu công đức, có nhiều pháp vị 
tằng hữu. Vì sao thế? Vì không bao lâu nữa, sau ba tháng, Như Lai sẽ 
nhập Niết-bàn; bấy giờ khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất 
bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi 
mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ.” 

Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan rằng: 

“Thật vậy, A-nan! Thật vậy, A-nan! Thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thành tựu công 
đức, có nhiều pháp vị tằng hữu. Vì sao thế? Vì không bao lâu nữa, sau 
ba tháng, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn; bấy giờ khiến cõi đất bị chấn 
động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, 
bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp để.” 

“Lại nữa, này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm ngàn chúng Sát- 
lợi, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi xuống ổn 
định, giống như sắc tướng của họ, sắc tướng Ta cũng vậy; giống như 
âm thanh của họ, âm thanh của Ta cũng như vậy; giống như oai nghi 
lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng như vậy. Nếu họ có hỏi về 
ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, Ta thuyết pháp cho 
họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô 
lượng phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho 
họ rồi, Ta biến mất khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta 
là aI, là người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy thật là kỳ diệu, thật 
là hy hữu, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thành tựu công 
đức, có được pháp vị tằng hữu. Cũng như vậy, đối với các chúng Phạm 
chí, Sa-môn và cư sĩ. 





5. Các bản kia, có tám trường hợp khiến động đất, như trên, và kể thêm lúc Bồ-tát 


giáng thần, lúc Bồ-tát đản sanh, lúc Như Lai thành đạo, lúc Như Lai chuyển 
pháp luân, lúc Như Lai xả bỏ thọ hành và lúc Như Lai nhập Niết-bàn. 
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“Này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm ngàn thiên chúng trời Tứ 
vương, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi xuống 
ổn định, giống như sắc tướng của họ, sắc tướng Ta cũng vậy; giống 
như âm thanh của họ, âm thanh của Ta cũng như vậy; giống như oai 
nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng như vậy. Nếu họ có 
hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, Ta thuyết 
pháp cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi 
dùng vô lượng phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ cho họ rồi, Ta biến mất khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không 
biết Ta là ai, là người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thành 
tựu công đức, có được pháp vị tằng hữu. Cũng vậy, đối với thiên 
chúng Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa 
lạc thiên, Tha hóa lạc thiên, Phạm thân thiên, Phạm-phú-lâu thiên, 
Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Hoắng dục thiên, Thiểu tịnh 
thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Vô quái ngại thiên, Thọ 
phước thiên, Quả thật thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện 
kiến thiên, và Thiên hiện thiên”. 

“Này A-nan, Ta đến ngồi giữa vô lượng trăm ngàn thiên chúng 
trời Sắc cứu cánhŸ, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng 





Tứ vương thiên =|=—(Päli: Catummaharajika deva), Tam thập tam thiên 
“T“Q=TI—(Tãavatimsa), Diệm-ma thiên =K=—(Yama), Đâu-suấtđà thiên 
—-v=o—(Tusit3), Hóa lạc thiên ———(Nimmanarati), Tha hóa lạc thiên 
“L———(Paranimmitavasavatt), Phạm thân thiên =—=——(Brahmakayik3), 
Phạm-phú-lâu thiên —=I——(Brahmapurohtä) Thiểu quang thiên 
—=——(Parittabhä), Vô lượng quang thiên =L=q— —(Appamanabh3), Hoảng dục 
thiên —=R—(Abhassarä), Thiếu tịnh thiên —=b—(Parittasubhä), Vô lượng tịnh thiên 
“L“q“b—(Appamänasubh3), Biến tịnh thiên “M=b— 
(Subhakinna), Vô quái ngại thiên =L“h===—(Anabhraka), Thọ phước thiên 
—=——(Punyaprasavä), Quả thật thiên =G=—(Vehapphalä), Vô phiền thiên 
“L—-(Avhä), Vô nhiệt thiên =L——(Atappa) Thiện kiến thiên 
———-(Sudassa), và Thiện hiện thiên ==={—(SudassI). Pali: Tám chúng (attha 
paris3), Biểu hiện tám pháp vi tăng hữu của Đức Như Lai giữa các loài trời và 
loài người: Sát-lợi, Bà-la-môn, cư sĩ, Sa-môn, Tứ thiên vương, Tam thập tam 
thiên, chúng Ma và Phạm thiên. 

Sắc cứu cánh —=s=, cao nhất tầng thứ tư của Sắc giới. 
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ngồi xuống ổn định, giống như sắc tướng của họ, sắc tướng Ta cũng 
vậy; giống như âm thanh của họ, âm thanh của Ta cũng như vậy; 
giống như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng như vậy. 
Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, 
Ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. 
Sau khi dùng vô lượng phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ cho họ rồi, Ta biến mất khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, 
họ không biết Ta là ai, là người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy 
thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, thành tựu công đức, có được pháp vị tằng hữu.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


3. KINH CHIÊM-BA' 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật du hóa tại Chiêm-ba, ở bên hồ Hằng-già”. 
Bấy giờ là ngày mười lăm trong tháng, là ngày Thế Tôn thuyết 


Tùng giải thoát, trải tọa ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Khi Đức Thế Tôn 
ngồi xong, liền nhập định và bằng tha tâm trí Ngài quan sát tâm đại 
chúng. Khi quan sát tâm đại chúng rồi, cho đến lúc hết buổi đầu hôm, 
Ngài vẫn ngồi im lặng. 


Bấy giờ có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai, sửa y 


chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, đã hết buổi đầu hôm, Phật và chúng Tỳ-kheo 


tập trung ngôi đây đã lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng giải 
thoát. ” 


1; 


4. 





Tham chiếu Pali: A. VIII.20 Uposatha, Vín. Œv. IX.1. Tham chiếu Hán: No.1421 
Ngũ Phần Luật 28 (Đại 22, tr.180); No.1428 Tứ Phần Luật 47 (Đại 22. tr.914c - 
15). No.33 Hằng Thủy Kinh, Pháp Cự dịch (Đại 1, tr.817); No.34 Pháp Hải Kinh, 
Pháp Cự dịch (Đại 1 tr.818); No.34 Hải Bát Đức Kinh, Cưu-ma-la-thập dịch (Đại 
1 tr.819). 

Chiêm-ba, Hằng-già trì —=i ————APäli: hồ sen Gaggara ở Campä. Ngũ Phần 
Luật 28 (Đại 22 tr.180c): Chiêm-ba quốc, Hằng thủy biên. Tứ Phần Luật 36 (Đại 
22, tr.824a): Chiêm-ba quốc Già-già hà trắc. Nhưng, A. Viii. 20: Sãvatthiyam 
viharati Pubbarame Migäramätupäsade, trú tại Sävatthi, trong giảng đường của 
bà Migaramatu (Visakhã), khu vườn phía Đông. 

Trong bản Hán: nguyệt thập ngũ nhật thuyết tùng giải thoát ===Q——— 
“a——c Ba-la-đề-mộc-xoa (Pãtimokkha), đây dịch là tùng giải thoát, phổ thông 
dịch là biệt giải thoát, chỉ các loại giới mà Phật chế cho các chúng đệ tử. Bản 
Pali: tena samayena... tadahuposathe, nhân ngày trai giới. 

Các bản Hán đều nói Tôn giả A-nan. A. Vii.20 cũng vậy. 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. 

Thế rồi, cho đến phần giữa đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. 
Tỳ-kheo kia lại lần nữa, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay 
hướng về Đức Phật và thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng sắp 
hết; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây đã lâu, mong Đức Thế 
Tôn nói thuyết Tùng giải thoát.” 

Đức Thế Tôn lại một lần nữa không trả lời. 

Thế rồi, cho đến phần cuối đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. 
Tỳ-kheo kia lại lần thứ ba từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp 
tay hướng về Đức Thế Tôn mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng 
chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao 
lâu nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây 
đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn thuyết pháp Tùng giải thoát.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo vị Tỳ-kheo kia rằng: 

“Trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo làm đã việc bất tịnh°.” 

Lúc đó Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng đang ở trong chúng. 
Rồi Tôn giả Đại Muc-kiển-liên liền suy nghĩ thế này: “Vì Tỳ-kheo 
nào mà Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo đã 
làm việc bất tịnh? Ta nên nhập định có hình thức như thế, nhân 
trong định có hình thức như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm 
niệm đại chúng.” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nhập định có hình thức như thế, nhân 
trong định có hình thức như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm 
niệm đại chúng. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền biết vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy 
Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo đã làm 
việc bất tịnh. 

Rồi thì, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên xuất định, đi đến trước vị Tỳ- 
kheo ấy, nắm tay kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài mà nói: 





”-. Tứ Phần Luật, đã dẫn: “Giữa một đại chúng không thanh tịnh mà muốn Đức 


Như Lai yết-ma thuyết giới thì không có trường hợp đó”. 
Hán: như kỳ tượng định. xem cht.25, kinh số 33. 
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“Này người ngu si, hãy đi xa đi, đừng sống ở đây”, không được 
trở lại hội họp với đại chúng Tỳ-kheo, từ nay trở đi ông không phải là 
Tỳ-kheo nữa.” 

Ngài đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ Đức Phật, cúi 
đầu sát lạy chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà thưa rằng: 

“Vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng này có 
một Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh; con đã đuổi vị ấy đi rồi. Bạch Thế 
Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buổi 
cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao lâu nữa, mặt trời 
sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây đã quá lâu, mong 
Đức Thế Tôn thuyết pháp Tùng giải thoát.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Đại Mục-kiển-liên, kẻ ngu si sẽ mắc đại tội nếu gây phiền 
nhiễu cho Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo. Này Đại Mục-kiển-liên, 
nếu Đức Như Lai ở giữa chúng bất tịnh mà thuyết Tùng giải thoát thì 
đầu người kia sẽ vỡ thành bảy mảnh. Do đó, này Đại Mục-kiển-liên, 
từ nay về sau các thầy hãy thuyết Tùng giải thoát, Đức Như Lai không 
thuyết Tùng giải thoát nữa°. Vì sao như thế '92 

“Này Đại Mục-kiển-liên, giống như đại hải, từ đáy lên trên, chu 
vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ 
biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chẩy ra ngoài. Này Đại 
Mục-kiển-liên, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, dần dần 
thực hành, dần dân học tập, dần dần đoạn trừ và dân dần giáo hóa. 
Này Đại Mục-kiển-liên, nếu trong chánh pháp Ta dần dần thực hành, 
dần dần học, dần dần đoạn trừ và dân dân giáo hóa, thì đó là pháp vị 


Hán: mạc ư thử trụ —————-cTú Phần Luật 28 đd. tr.181a: nhữ xuất khứ, diệt 


TẾ 
khứ, mạc thử trung trụ —=X“h=“h————. Päii: natthi te bhikkhuũhi saddhim 
samväso, “ông không còn sống chung với các Tỳ-kheo”. Tham chiếu các bản, 


Tôn giả Đại Mục-kiển-liên trục xuất Tỳ-kheo này ra khỏi tăng. Bản Paäli: 

samvãso (sống chung, sinh hoạt chung), trong các bản Hán: rrú. 

Tú Phần Luật 36 (Đại 22, tr.824b): “Đại chúng đã thanh tịnh, mong Thế Tôn 

thuyết giới. 

2 Tứ Phần Luật 36 (Đại 22, tr.824b): Đức Phật khiển trách Tôn giả Đại Mục-kiền- 
liên, và thiết lập một trong bảy pháp Diệt tránh là “Tự ngôn trị”. 

-_ Từ đây trở xuống, tán thán sự hy hữu của đại hải như kinh 35 trên. 
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tằng hữu thứ nhất trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiển-liên, giống như thủy triều trong đại 
hải chưa từng sai thời. Này Đại Mục-kiển-liên, Chánh pháp luật của 
Ta cũng giống như vậy, những cấm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù cho đến 
mạng chung cũng không phạm giới. Này Đại Mụuc-kiển-liên, nếu trong 
Chánh pháp luật của Ta những cấm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù cho đến 
mạng chung cũng không phạm giới; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ hai 
trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiển-liên, giống như nước trong đại hải 
rất sâu không đáy, rộng không thấy bờ. Này Đại Mục-kiễển-liên, 
Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, các pháp rất sâu không 
đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Đại Mục-kiển-liên, nếu Chánh pháp 
luật của Ta rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy bờ; thì đó là 
pháp vị tằng hữu thứ ba trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiển-liên, giống như nước trong đại hải 
cùng một vị mặn. Này Đại Mục-kiển-liên, Chánh pháp của Ta cũng 
giống như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tnh và vị 
đạo. Này Đại Mục-kiển-liên, nếu Chánh pháp luật của Ta chỉ có một 
vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tnh và vị đạo; thì đó là pháp vị tằng 
hữu thứ tư trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiển-liên, giống như đại hải có rất nhiều 
trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa 
đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, 
ma ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã 
não, đổi môi, đá đỏ, tuyển châu. Này Đại Mục-kiển-liên, Chánh pháp 
luật của Ta cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí 
báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đây trong đó. Những 
pháp trân bảo đó là: Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm 
căn, năm lực, bẩy giác chi, Thánh đạo tám chi. Này Bà-la-la, nếu 
trong Chánh pháp luật của Ta cũng có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ 
quí báu lạ mắt; đủ các loại đổ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những 
pháp trân bảo đó là: Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm 
căn, năm lực, bẩy giác chi, Thánh đạo tám chỉ; thì đó là pháp vị tằng 
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hữu thứ năm trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiển-liên, giống như đại hải là chỗ cư trú 
của các vị thần lớn. Những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiển-thấp-hòa, 
La-sát, cá kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, Đề- 
đế-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng 
sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho đến ba trăm 
do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong trong đại hải. Này Đại 
Mục-kiển-liên, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, có các 
thần to lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các thân to 
lớn đó là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, 
Tư-đa-hàm, Hướng Tư-đa-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn. Này 
Đại Mục-kiển-liên, nếu trong Chánh pháp luật của Ta, có các thần to 
lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó 
là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đà- 
hàm, Hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn; thì đó là 
pháp vị tằng hữu thứ sáu trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiển-liên, giống như đại hải thanh tịnh 
không dung chứa tử thi, nếu có người mạng chung trong biển, thì qua 
một đêm, gió sẽ thổi tấp vào bờ. Này Đại Mục-kiển-liên, Chánh pháp 
luật của Ta cũng giống như vậy, Thánh chúng thanh tịnh không dung 
chứa tử thi. Nếu có người nào không tính tấn, sanh ra điều ác, phi 
phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là Sa-môn; 
người ấy dù ở trong Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng rất xa; 
Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa. Này Đại Mục-kiễn-liên, 
nếu trong Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, Thánh chúng 
thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, 
sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn 
mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong Thánh chúng, nhưng cách 
Thánh chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa; đó là 
pháp vị tằng hữu thứ bẩy trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiển-liên, giống như đại hải thuộc về 
châu Diêm-phù có năm sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao- 
phù, A-di-la-ba-đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy vào đại hải. Và trong đại 
hải nước do rồng tuôn từ trời đổ xuống, giọt nước lớn bằng cái bánh 
xe. Tất nhiên, nước ấy không thể khiến cho đại hải có tăng có giảm. 


306 TRUNG A-HÀM 





Này Đại Mục-kiển-liên, trong Chánh pháp luật của Ta cũng lại như 
vậy. Tộc tánh tử thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà xa, 
chí tín, la bỏ gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát!! được 
tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Này Đại Mục-kiêển-liên, bất động 
tâm giải thoát trong Chánh pháp luật của Ta không tăng không giảm. 
Cũng như vậy, đối với tộc tánh tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, 
dòng thợ thuyển, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát 
được tự tác chứng thành tựu an trụ. Này Đại Mục-kiển-liên, bất động 
tâm giải thoát trong Chánh pháp luật của Ta không tăng không 
giảm. Này Đại Muc-kiển-liên, nếu trong Chánh pháp luật của Ta, 
tộc tánh tử thuộc gòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà xa, chí 
tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình xuất gia học đạo, bất động 
tâm giải thoát, tự tác chứng, thành tựu an trụ. Cũng vậy đối với với 
tộc tánh tử thuộc dòng Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyễn, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, bất động tâm giải thoát được tự tác chứng thành tựu 
và an trụ. Này Đại Mục-kiển-liên, bất động tâm giải thoát trong 
Chánh pháp luật của Ta không tăng không giảm; đó là pháp vị tằng 
hữu trong Chánh pháp luật của Ta.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên và các Tỳ- 
kheo, sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


!' Bất di động tâm giải thoát ————— —c Päli: akuppä cetovimutti, sự giải 


thoát của tâm, không còn dao động. 


38. KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIÁ ()! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Bệ-xá-li, trong Đại lâm“. 

Bấy giờ Trưởng giả Úc-già?, chỉ có một số phụ nữ theo hầu hạ 
và ông đang ở trước các phụ nữ ấy, từ Bệ-xá-li ra đi. Ở khoảng giữa 
Đại lâm và Bệ-xá-li', chỉ để hoan lạc với các kỹ nữ, như vị quốc 
VƯƠng. 

Rồi thì, Trưởng giả Úc-già, uống rượu say túy lúy, bỏ các phụ nữ 
kia ở lại đó, đi vào trong Đại lâm. Đang lúc Trưởng giả Úc-già say 
rượu lúy túy, từ đàng xa trông thấy Đức Thế Tôn ở giữa rừng cây, 
đoan chánh đẹp đẽ như vầng trăng giữa đám sao, ánh sáng chói lọi rực 
rỡ, ánh sáng như tòa núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai thần nguy nga, 
các căn tịch tĩnh, không bị ngăn che, thành tựu sự điều ngự, tâm vắng 
lặng tịch mặc. Trưởng giả thấy Đức Phật rồi, lập tức tỉnh rượu. Sau khi 
tỉnh rượu, Trưởng giả Úc-già liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. 





Tương đương Päii: A. Viii, 21-22 Ugga. Úc-già Trưởng giả: Ugga gahapati. Có hai 
vị cùng tên. Vị Trưởng giả ở Vesali (Pali: Ugga-gahapati Vesalika), được tán 
thán trong kinh 39 sau. Theo nội dung, vị Ugga (Pali: Ugga-gahapaiti 
Hatthigamaka) của kinh này tại làng Hatthigama, thuộc xứ Vajji và là người 
thuộc bộ tộc Vajji. 

Du Bệ-xá-dl, trú Đại lâm trung =C=9——~=j -L——CPAli: Vesaliyam viharati 
Mahanava Kũtãgärasälayam, trú ở Vesaäli, trong giảng đường Trùng các, trong 
rừng Đại lâm. Nhưng theo nội dung, có lẽ Phật đang trú tại làng Hatthi giữa 
những người Vajji. 

Úc-già Trưởng giả ————c Päli: Ugga-gahapati. 

Bản Päli: Tại Nãgavana, nơi hưởng lạc của ông gần Hatthigama. 


www.daitangkinh.org 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp 
cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, như thông lệ của 
chư Phật, trước hết nói về pháp đoan chánh cho người nghe hoan 
duyệt; tức là nói về thí, về giới, nói pháp sanh thiên, chê bai dục là tai 
hoạn, sanh tử là ô uế, khen ngợi vô dục là vi diệu, đạo phẩm thanh 
tịnh trong trắng. Sau khi Đức Thế Tôn nói những pháp ấy cho ông rồi, 
ngài biết ông có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm nhẫn 
nại, tâm thăng tấn, tâm chuyên nhất, tâm không nghi, tâm không bị 
che lấp, có khả năng, có sức mạnh, có thể kham thọ Chánh pháp. Rồi 
như thông lệ của chư Phật, Ngài nói về pháp yếu chân chánh”, Đức 
Thế Tôn thuyết cho ông nghe về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Lúc ấy Trưởng giả Úc-già, ngay trên chỗ ngôi, thấy được bốn 
Thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như vải trắng dễ nhuộm thành 
màu. Trưởng giả Úc-già, cũng giống như vậy, ngay nơi chỗ ngồi thấy 
được bốn Thánh đế, là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Rồi thì, Trưởng giả Úc-già thấy pháp và đắc pháp, giác ngộ 
pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn sùng ai 
khác, không còn theo ai khác, không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, 
được vô sở úy đối với giáo pháp của Thế Tôn, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ và thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nay tự thân xin quy y Phật, Pháp và Chúng 
Tỳ-kheo, cúi mong Đức Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; 
bắt đầu từ hôm nay trọn đời, xin tự quy y cho đến mạng chung. Bạch 
Thế Tôn, từ ngày hôm nay, con xin theo Đức Thế Tôn, trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu”, thọ trì năm giới.” 

Sau khi Trưởng giả Úc-già xin theo Đức Thế Tôn, trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật 
nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. 


Hán: chư Phật thuyết Chánh pháp yếu ==—=—=—= k“n=CPali: Buddhanam 
samukkamsikã dhammadesanä, sự thuyết pháp rất đặc sắc của chư Phật. 

Ông phát nguyện tuyệt dục. Bản Hán: phạm hạnh vi thủ, thọ trì ngũ giới 
———==-=_-—= —cBản Paäli: brahmacariyapañcamani ca sikkhapädäni 
samadiyim, và thọ trì học xứ thứ năm là (?) phạm hạnh. 
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Ông liễn trở về nhà, triệu tập các người vợ” lại nói rằng: 

“Các ngươi biết không? Ta đã theo Đức Thế Tôn trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Các ngươi nếu còn muốn được 
sống ở nơi đây thì có thể ở và làm việc bố thí tạo phước. Nếu không 
muốn ở, ai về nhà nấy. Nếu các ngươi muốn có chồng thì ta sẽ gả 
chồng cho.” 

Bấy giờ người vợ cả thưa Trưởng giả Úc-già rằng: 

“Nếu tôn ông đã theo Đức Phật, trọn đời lấy phạm hạnh làm 
đầu, thọ trì năm giới, thì nên đem tôi gả cho người đàn ông kia.” 

Trưởng giả Úc-già liền gọi người đàn ông kia đến, tay trái cÂm 
tay người vợ cả, tay phải bưng chậu nước bằng vàng, bảo người kia 
rằng: 

“Nay ta đem người vợ cả này cho ngươi làm vợ.” 

Người ấy nghe rổi, liền vì quá sợ hãi, nên lông trong thân đều 
dựng đứng, thưa Trưởng giả Úc-già rằng: 

“Thưa Trưởng giả, ngài muốn giết tôi chăng? Ngài muốn giết tôi 
chăng?” 

Trưởng giả trả lời rằng: 

“Ta không giết ngươi đâu. Vì ta đã theo Phật trọn đời lấy phạm 
hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, do đó ta sẽ đem người vợ cả này cho 
ông làm vợ. 

Trưởng giả Úc-già khi đã cho người vợ cả này và ngay trong khi 
đó, hoàn toàn không có lòng hối tiếc. 

Bấy giờ, với vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, Đức Thế 
Tôn ở trong đó tán thán khen ngợi Trưởng giả Úc-già rằng Trưởng giả 
Úc-già có tám pháp vị tằng hữu. 

Rồi thì, có một vị Tỳ-kheo, khi đêm đã qua, vào lúc hừng sáng, 
khoác y ôm bát, đi đến nhà Trưởng giả Úc-già. 

Trưởng giả Úc-già từ đàng xa trông thấy Tỳ-kheo đi đến, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng về Tỳ-kheo mà 
thưa rằng: 

“Kính chào Tôn giả. Tôn giả đã từ lâu không đến đây. Mời ngồi 
nơi ø1ường này. 


* Hán: chư phụ nhân——tI-CPali: catasso komäriyo pajäpatiyo, bốn người vợ trẻ. 
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Bấy giờ Tỳ-kheo ngồi xuống giường ấy. Trưởng giả Úc-già đảnh 
lễ dưới chân Tỳ-kheo rồi ngồi sang một bên. Tỳ-kheo bảo rằng: 

“Này Trưởng giả. Ông có điều thiện lợi, có công đức lớn. Vì sao 
vậy? Đức Thế Tôn, với vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, ở 
trong đó tán thán khen ngợi Trưởng giả Úc-già rằng Trưởng giả Úc- 
già có tám pháp vị tăng hữu. Này trưởng giả, ông có những pháp gì?” 

Trưởng giả Úc-già trả lời Tỳ-kheo rằng: 

“Đức Thế Tôn không hề nói sai, nhưng con không biết Đức Thế 
Tôn vì lẽ gì nói như vậy. Nhưng mong Tôn giả nghe cho, về những 
pháp gì mà con có. 

“Một thời Phật du hóa tại Bệ-xá-li, trong Đại lâm. Bấy giờ con 
chỉ có một số phụ nữ theo hầu hạ và đang ở trước các phụ nữ ấy, từ 
Bệ-xá-li ra đi. Con đi đến khoảng giữa Đại lâm và Bệ-xá-li, chỉ để 
hoan lạc với các kỹ nữ, như vị quốc vương. Rồi thì, thưa Tôn giả, con 
lúc bấy giờ uống rượu say lúy túy, bổ các phụ nữ kia ở lại đó, đi vào 
trong Đại lâm. Thưa Tôn giả, con đang lúc say rượu lúy túy, từ đàng 
xa trông thấy Đức Thế Tôn ở giữa rừng cây, đoan chánh đẹp đế như 
vầng trăng giữa đám sao, ánh sáng chói lọi rực rỡ, ánh sáng như tòa 
núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai thần nguy nga, các căn tịch tĩnh, không 
bị ngăn che, thành tựu sự điều ngự, tâm vắng lặng tịch mặc. Con thấy 
Đức Phật rồi, lập tức tỉnh rượu. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, 

Sau khi tỉnh rượu, con liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết 
pháp cho con, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp cho con, khuyến giáo, khích lệ, làm 
cho hoan hỷ rồi, như thông lệ của chư Phật, trước hết nói về pháp đoan 
chánh cho người nghe hoan duyệt; tức là nói về thí, về giới, nói pháp 
sanh thiên, chê bai dục là tai hoạn, sanh tử là ô uế, khen ngợi vô dục 
là vi diệu, đạo phẩm thanh tịnh trong trắng. Sau khi Đức Thế Tôn nói 
những pháp ấy cho con rồi, Phật biết con có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, 
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tâm nhu nhuyến, tâm nhẫn nại, tâm thăng tấn, tâm chuyên nhất, tâm 
không nghi, tâm không bị che lấp, có khả năng, có sức mạnh, có thể 
kham thọ Chánh pháp. Rồi như thông lệ của chư Phật, ngài nói về 
pháp yếu chân chánh, Đức Thế Tôn thuyết cho con nghe về Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo. Lúc ấy con, ngay trên chỗ ngôi, thấy được bốn Thánh đế, 
là Khổ, Tập. Diệt, Đạo. Cũng như vải trắng dễ nhuộm thành màu, con 
cũng giống như vậy, ngay nơi chỗ ngồi thấy được bốn Thánh đế, là 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu. ” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, con thấy pháp, giác ngộ pháp, đắc pháp bạch tịnh, 
đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn sùng người khác, không 
còn theo người khác, không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, được vô 
sở úy đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bạch Tôn giả, lúc ấy, con 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, hôm nay con tự thân xin quy y Phật, quy y Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo, mong Đức Thế Tôn nhận con là Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ 
hôm nay cho đến trọn đời, xin tự thân quy y cho đến khi mạng chung. 
Bạch Thế Tôn, từ nay con xin theo Đức Thế Tôn trọn đời, lấy phạm 
hạnh làm đầu, thọ trì năm giới'. Bạch Tôn giả, từ khi con theo Đức 
Thế Tôn, trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, chưa từng 
biết mình đã phạm giới. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy. 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, bấy giờ sau khi con theo Đức Thế Tôn, trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới rồi, cúi đầu nhiễu quanh Phật ba 
vòng rồi ra về. Trở về nhà, con liền tập trung các phụ nữ, rồi nói rằng: 

“— Các ngươi biết không? Ta đã theo Đức Thế Tôn trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Các ngươi nếu còn muốn được 
sống ở nơi đây thì có thể ở và làm việc bố thí tạo phước. Nếu không 
muốn ở, ai về nhà nấy. Nếu các ngươi muốn có chồng thì ta sẽ gả 
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chồng cho. 

“Bấy giờ người vợ cả thưa với con rằng: 

“— Nếu tôn ông đã theo Đức Phật, trọn đời lấy phạm hạnh làm 
đầu, thọ trì năm giới, thì nên đem tôi gả cho người đàn ông kia. 

“Con bấy giờ gọi người đàn ông kia đến, tay trái cầm tay người 
vợ cả, tay phải bưng chậu nước bằng vàng, bảo người kia rằng: 

“— Nay ta đem người vợ cả này cho ngươi làm vợ. 

“Người ấy nghe rồi, liền vì quá sợ hãi, nên lông trong thân đều 
dựng đứng, thưa với con rằng: 

“— Thưa Trưởng giả, ngài muốn giết tôi chăng? Ngài muốn giết 
tôi chăng?” 

“Con nói với người ấy rằng: 

“— Ta không giết ngươi đâu. Vì ta đã theo Phật trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, do đó ta sẽ đem người vợ cả này 
cho ông làm vợ. 

“Thưa Tôn giả, con đã cho người vợ cả này và ngay trong khi 
cho đó, hoàn toàn không có lòng hối tiếc. ” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu. ” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, khi con đến chúng viênŸ, nếu trước hết mà gặp một 
vị Tỳ-kheo nào, con liển đảnh lễ. Nếu vị Tỳ-kheo ấy kinh hành, thì 
con cũng kinh hành. Nếu vị ấy ngồi, con cũng ngồi theo một bên, 
ngồi rồi nghe pháp. Vị Tôn giả ấy thuyết pháp cho con nghe; con 
cũng thuyết pháp cho vị Tôn giả ấy nghe. Vị Tôn giả ấy vấn sự 
con, con cũng vấn sự vị Tôn giả ấy. Vị Tôn giả ấy trả lời câu hỏi 
của con, con cũng trả lời vị Tôn giả ấy. Con nhớ chưa từng có lần 
nào con khinh mạn các vị Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão, trung hay 
hạ. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy. 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu. ” 


` Hán: chúng viên ———CPäli: samghãrama, công viên hay tịnh viên của Tăng. 
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“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, khi con ở giữa chúng Tỳ-kheo, hành sự bế thí, thì 
có chư Thiên trụ giữa hư không bảo con rằng: “Này Trưởng giả, đây là 
vị A-la-hán, đây là vị Hướng A-la-hán, đây là vị A-na-hàm, đây là vị 
Hướng A-na-hàm, đây là vị Tư-đà-hàm, đây là vị Hướng Tư-đà-hàm, 
đây là vị Tu-đà-hoàn, đây là vị Hướng Tu-đà-hoàn. Vị này tinh tấn, vị 
này không tinh tấn”. Bạch Tôn giả, khi con cúng thí cho đại chúng Tỳ- 
kheo, con nhớ chưa từng có ý phân biệt. Bạch Tôn giả, con có pháp 
ấy.” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, khi con hành sự bố thí ở trong chúng Tỳ-kheo, có 
chư Thiên trên hư không bảo con rằng: “Này Trưởng giả, có Đức Như 
Lai, vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, 
và Thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng'. Bạch Tôn giả, con 
không do vi trời kia mà có tín, không do vị trời kia mà dục lạc, không 
nghe theo vị kia, nhưng con tự có tịnh trí để biết Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, và Thánh 
chúng của Như Lai khéo thú hướng. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, Đức Phật có nói về năm hạ phần kiết, tức tham 
dục, sân nhuế, thân kiến, giới thủ, và nghi. Con thấy năm kiết sử ấy, 
hoàn toàn không có một kiết sử nào còn trói buộc con thác sanh vào 
bào thai, trở lại thế gian này. Bạch Tôn giả con có pháp ấy. 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu.” 

Trưởng giả liền thưa với thầy Tỳ-kheo rằng: 

“Mong Tôn giả ở lại đây thọ thực. Tỳ-kheo im lặng nhận lời. 
Sau khi biết Tỳ-kheo đã im lặng nhận lời, Trưởng giả Úc-già liền từ 
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chỗ ngồi đứng dậy, tự mình múc nước rửa tay, rồi đem tất cả rất nhiều 
món ăn cứng và mềm rất mỹ diệu tinh khiết, ngon lành, tự tay hầu sớt, 
để cho Tỳ-kheo ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cất đồ đạc và dùng nước 
rồi, lấy một giường nhỏ ngồi riêng để nghe pháp. 

Thầy Tỳ-kheo thuyết pháp cho Trưởng giả, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp 
cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, Tỳ-kheo liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật rồi ngồi sang một bên, rồi đem trình bày đầy đủ lại cuộc thảo 
luận giữa thây và Trưởng giả Úc-già lên Đức Phật. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo rằng: 

“Ta vì lẽ ấy mà khen ngợi tán thán Trưởng giả Úc-già có tám 
pháp vị tằng hữu.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


39. KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIÁ (II)! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời sau khi Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, có một số 
đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão du hóa tại Bệ-xá-li, ở bên dòng 
sông Di hầu, tại ngôi lầu cao. 

Bấy giờ Trưởng giả Úc-già? tổ chức đại bố thí như sau: Đãi ăn 
cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các 
bệnh nhân và các người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, 
cung cấp cho người trông nom tăng viện; thường mời đại chúng gồm 
hai mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày đều có mời chúng 
Tỳ-kheo đến ăn. Ông tổ chức đại bố thí như vậy. 

Trên biển lại còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đầy hàng hóa 
trổ về, giá trị đến trăm ngàn, vừa bị chìm mất. 

Số đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão nghe Trưởng giả Úc-già 
tổ chức đại bố thí như sau: Đãi ăn cho những khách từ phương xa đến, 
đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các người nuôi bệnh; 
thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trông nom tăng 
viện; thường mời đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ 
mỗi năm ngày đều có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. 

Các vị ấy nghe rồi bàn luận với nhau rằng: 

“Này chư Hiển, vị nào có thể đến nói với với Trưởng giả Úc-già 
rằng: “Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả 
sẽ tự biết?” 

Rồi các vị ấy nghĩ như vầy: “Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, 


Không thấy Pãli tương đương. Xem chỉ.1, kinh số 38 trên. 
Có lẽ Päli: Ugga-gahapi Vesalika, gia chủ Ugga, người Vesaili. 
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nhận được sự chỉ giáo của Đức Thế Tôn; được Phật và các vị đồng 
phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể đến nói với Trưởng 
giả Úc-già rằng: “Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này 
Trưởng giả sẽ tự biết”.” 

“— Này chư Hiền, chúng ta nên cùng nhau đến Tôn giả A-nan 
trình bày sự việc như thế.” Bấy giờ số đông Tỳ-kheo thượng tôn 
trưởng lão đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi 
sang một bên thưa rằng: 

“Thưa Hiển giả A-nan, ngài có biết không? Trưởng giả Úc-già 
tổ chức đại bố thí như sau: đãi ăn cho những khách từ phương xa đến, 
đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các người nuôi bệnh; 
thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trông nom tăng 
viện; thường mời đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ 
mỗi năm ngày đều có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. Ông tổ chức đại bố 
thí như vậy. Trên biển lại còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đầy 
hàng hóa trở về, giá trị đến trăm ngàn, vừa bị chìm mất. Chúng tôi 
cùng bàn luận với nhau như thế này: vị nào có thể đến nói với với 
Trưởng giả Úc-già rằng “Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. 
Sau này Trưởng giả sẽ tự biết? Lại nghĩ như vây: Tôn giả A-nan là thị 
giả của Phật, nhận được sự chỉ giáo của Đức Thế Tôn; được Phật và 
các VỊ đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể đến nói 
với Trưởng giả Úc-già rằng “Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. 
Sau này Trưởng giả sẽ tự biết”. Này Hiển giả A-nan, ngài có thể đến 
bảo với Trưởng giả Úc-già rằng “Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí 
nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự biết Trưởng giả'”.” 

Tôn giả A-nan thưa với các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão rằng: 

“Thưa các Tôn giả, Trưởng giả Úc-già tính tình nghiêm nghị; 
nếu tôi tự tiện nói thì biết đâu làm Trưởng giả không vui. Thưa các 
ngài, tôi đại diện cho ai để nói đây?” 

Các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão trả lời rằng: 

“Hiền giả nên xưng là chúng Tỳ-kheo bảo như vậy. Sau khi ngài 
xưng là chúng Tỳ-kheo bảo vậy, ông ấy sẽ không còn nói gì nữa.” 

Tôn giả A-nan liền im lặng nhận lời các vị Tỳ-kheo thượng tôn 
trưởng lão. Bấy giờ các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão biết Tôn giả A- 
nan im lặng nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi quanh Tôn giả 
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A-nan rồi ai về chỗ ấy. Sau khi đêm qua vào lúc hừng sáng, Tôn giả 
A-nan khoác y, cầm bát đi đến nhà Trưởng giả Úc-già. Trưởng giả 
Úc-già thấy Tôn giả A-nan từ xa đi lại, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
trịch vai sửa áo chắp tay hướng về Tôn giả A-nan thưa rằng: 

“Kính chào Tôn giả A-nan, Tôn giả từ lâu không đến đây. Mời 
ngồi lên giường này.” 

Tôn giả A-nan liền ngồi lên giường ấy. Trưởng giả Úc-già đảnh 
lễ dưới chân Tôn giả A-nan, rồi ngồi sang một bên. Tôn giả A-nan bảo 
rằng: 

“Trưởng giả có biết không? Trưởng giả đã tổ chức đại bố thí như 
sau: đãi ăn cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành 
khách, các bệnh nhân và các người nuôi bệnh; thường dọn cháo, 
thường dọn cơm, cung cấp cho người trông nom tăng viện; thường mời 
đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày 
đều có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. Trưởng giả tổ chức đại bố thí như 
vậy. Trên biển lại còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đầy hàng hóa 
trở về, giá trị đến trăm ngàn, vừa bị chìm mất. Này Trưởng giả, nên 
thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự biết.” 

Trưởng giả thưa rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, đây là lời nói của ai vậy?” 

Tôn giả A-nan đáp rằng: 

“Này Trưởng giả, tôi truyền lại lời của chúng Tỳ-kheo.” 

Trưởng giả thưa rằng: 

“Nếu Tôn giả A-nan truyền lại lời của chúng Tỳ-kheo, thì không 
có gì phải luận. Còn nếu tự mình nói như vậy thì có thể làm cho con 
rất không được vừa lòng. Bạch Tôn giả A-nan, nếu con có thí xả như 
thế, có huệ thí như thế, dù tất cả tài vật đều khô cạn, cũng chỉ làm cho 
con mãn nguyện thôi. Giống như ý nguyện của Chuyển luân vương 
vậy. 

Tôn giả A-nan hỏi rằng: 

“Này Trưởng giả, thế nào là ý nguyện của Chuyển luân vương?” 

Trưởng giả đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, người nghèo trong thôn nghĩ như vầy: 
“Mong sao ta trổ nên giàu nhất trong thôn'. Đó là ý nguyện của người 
ấy. Người giàu trong thôn nghĩ như vầy: 'Mong sao ta trở nên giàu 
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nhất trong ấp'. Đó là ý nguyện của người đó. Người giàu trong ấp suy 
nghĩ như vầy: 'Mong sao ta giàu nhất trong thành. Đó là ý nguyện 
của người ấy. Người giàu trong thành nghĩ như vầy: “Mong sao ta làm 
được chức tông chánh trong thành”. Đó là ý nguyện của người ấy. Vị 
tông chánh trong thành nghĩ như vầy: “Mong sao ta làm được quan 
quốc tướng. Đó là ý nguyện của người ấy. Quan quốc tướng suy nghĩ 
như vây: 'Mong sao ta làm được vị tiểu vương. Đó là ý nguyện của 
người ấy. Vị tiểu vương suy nghĩ như vây: “Mong sao ta làm được 
Chuyển luân vương". Đó là ý nguyện của người ấy. Vị Chuyển luân 
vương suy nghĩ như vầy: 'Mong sao ta làm được điều mà một thiện 
nam tử? có thể làm, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo để thành tựu phạm hạnh 
vô thượng, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, biết như 
thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữaˆ. Đó là ý nguyện Chuyển luân vương. 

“Bạch Tôn giả A-nan, nếu con có thí xả như thế, có huệ thí như 
thế, dù cho tất cả tài vật đều khô cạn, cũng chỉ làm cho con mãn 
nguyện thôi, như thế là ý nguyện của vị Chuyển luân vương. Bạch 
Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả A-nan, khi con đến chúng viên, nếu trước hết mà 
gặp một vị Tỳ-kheo nào, con liền đảnh lễ. Nếu vị Tỳ-kheo ấy kinh 
hành, thì con cũng kinh hành. Nếu vị ấy ngồi, con cũng ngồi theo một 
bên, ngồi rồi nghe pháp. Vị Tôn giả ấy thuyết pháp cho con nghe; con 
cũng thuyết pháp cho vị Tôn giả ấy nghe. Vị Tôn giả ấy vấn sự con, 
con cũng vấn sự vị Tôn giả ấy. Vị Tôn giả ấy trả lời câu hỏi của con, 
con cũng trả lời vị Tôn giả ấy. Con nhớ chưa từng có lần nào con 
khinh mạn các vị Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão, trung hay hạ. Bạch 
Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 


* Hán: tộc tánh tử—m-I=C Päli: kulaputta. 
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“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu. ” 

“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. 
Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, khi con ở giữa chúng Tỳ-kheo, hành sự 
bố thí, thì có chư Thiên trụ giữa hư không bảo con rằng: “Này Trưởng 
giả, đây là vị A-la-hán, đây là vị Hướng A-la-hán, đây là vị A-na- 
hàm, đây là vị Hướng A-na-hàm, đây là vị Tư-đà-hàm, đây là vị 
Hướng Tư-đà-hàm, đây là vị Tu-đà-hoàn, đây là vị Hướng Tu-đà- 
hoàn. VỊ này tinh tấn, vị này không tinh tấn'. Bạch Tôn giả, khi con 
cúng thí cho đại chúng Tỳ-kheo, con nhớ chưa từng có ý phân biệt. 
Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu. ” 

“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. 
Lại nữa, bạch Tôn giả, khi con hành sự bế thí ở trong chúng Tỳ-kheo, 
có chư Thiên trên hư không bảo con rằng: “Này Trưởng giả, có Đức 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết, và Thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng". Bạch Tôn giả, 
con không do vị trời kia mà có tín, không do vị trời kia mà dục lạc, 
không nghe theo vị kia, nhưng con tự có tịnh trí để biết Đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, 
và Thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng. Bạch Tôn giả, con có 
pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu. ” 

“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. 
Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, con ly dục, ly ác bất thiện pháp, v.v..., 
cho đến, thành tựu và an trụ?. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 


* Tóm tắt sự chứng đắc bốn Thiền; tiết lược trong bản Hán. 
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Rồi thì, Trưởng giả Úc-già liền thưa với Tôn giả A-nan rằng: 

“Tôn giả A-nan, mời ở lại đây thọ thực.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời mời của Trưởng giả Úc-già. Sau 
khi biết Tôn giả A-nan đã im lặng nhận lời, Trưởng giả Úc-già liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, tự mình múc nước rửa tay, rồi đem tất cả rất nhiều 
món ăn cứng và mềm rất mỹ diệu tinh khiết, ngon lành, tự tay hầu sớt, 
để cho Tôn giả ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cất đồ đạc và dùng nước 
rồi, lấy một giường nhỏ ngồi riêng để nghe pháp. 

Tôn giả A-nan thuyết pháp cho Trưởng giả, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp 
cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, Tôn giả liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Tôn giả A-nan thuyết pháp như vậy. Trưởng giả Úc-già sau khi 
nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


40. KINH THỦ TRƯỞNG GIÁ ()' 


Tôi nghe như vầy: 

Môi thời Phật du hóa tại A-la-bệ Già-la”, trong Hòa lâm. 

Bấy giờ Thủ Trưởng giả, cùng với năm trăm Đại trưởng giả đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. 
Năm trăm Trưởng giả cũng cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi 
sang một bên. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Thủ Trưởng giả, nay ông có một chúng rất đông này, 
Trưởng giả, ông dùng phương pháp gì để nhiếp hóa đại chúng này?” 

Bấy giờ Thủ Trưởng giả thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có bốn sự nhiếp, như Đức Thế Tôn đã dạy. 
Một là huệ thí, hai là ái ngôn, ba là đĩ lợi, bốn là đẳng lợi”. Bạch 
Thế Tôn, con dùng bốn phương pháp ấy để nhiếp hóa đổ chúng 
này, hoặc là dùng bố thí, hoặc là dùng ái ngôn, hoặc là dùng lợi, 
hoặc là dùng đẳng lợi. 





Tương đương Pali: A. viii. 24 Hatthaka. 

A-la-bệ Già-la ——=9———cPäii: Alaviyam viharati Aggalave cetiye, trú ở Alavi, 
trong miếu Aggalava. Aggalava, một ngôi miếu tại Alavi, Phật thường dừng chân 
tại đây, và cũng tại đây Phật thiết lập một số điều khoản trong giới bổn Tỳ-kheo. 
Alavi là một thị trấn cách Sãvatthi 30 do-tuần. 

Thủ Trưởng giả ————cPäli: Hattaka, cũng gọi là Alavaka, con trai của vua xứ 
Alavi. 

Tứ sự nhiếp “| =——Ahay Tứ nhiếp pháp “| —==k=C Pãli: Cattäri sañgahavatthini: 
danam, peyyavajjam, atthacariya, samanattata. 

Huệ thí, ái ngôn, dĩ lợi, đẳng lợi =f=I “R===H=Q===Q“€ Thường nói là: Bố thí, ái 
ngữ, lợi hành, đồng sự. Xem giải thích Tập Dị 9 (DTK. 1536, tr.402©). 
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Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này Thủ Trưởng giả, ông có thể bằng 
như pháp ấy mà nhiếp hóa đại chúng, lại bằng như môn ấy mà nhiếp 
hóa đại chúng, lại bằng như nhân duyên mà nhiếp hóa đại chúng°. 
Này Thủ Trưởng giả, nếu trong quá khứ có Sa-môn, Phạm chí nào”, 
bằng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng, tất cả những sự nhiếp hóa 
đấy đều hoàn toànŠ ở trong bốn sự nhiếp này. Này Thủ Trưởng giả, 
nếu trong vị lai có Sa-môn, Phạm chí nào bằng như pháp nhiếp hóa 
đại chúng, tất cả những sự nhiếp hóa ấy hoàn toàn ở trong bốn sự 
nhiếp này. Này Thủ Trưởng giả, nếu trong hiện tại có Sa-môn, Phạm 
chí nào bằng như pháp nhiếp hóa đại chúng, tất cả những pháp ấy đều 
hoàn toàn ở trong bốn sự nhiếp này. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Thủ Trưởng giả, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, Ngài 
ngồi im lặng. 

Bấy giờ, sau khi được Đức Thế Tôn thuyết pháp cho, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, Thủ Trưởng giả liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. 

Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều 
thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến 
trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu 
gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm 
cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu 
với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, 
không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không 
nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế 
gian thành tựu và an trụ. 





° Hán: như pháp, như môn, như nhân duyên =p=k~=p~p~ ]~t~C 


Päli: ye hi keci.. bất cứ ai.. 


Š Hán: hoặc hữu dư——I=C 
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Bấy giờ chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên tập trung tại pháp 
đường xuýt xoa khen ngợi Thủ Trưởng giả. 

“Này chư Hiển, Thủ Trưởng giả có đại thiện lợi, đại công đức. 
Vì sao thế? Này chư Hiển, Thủ Trưởng giả ấy, sau khi được Đức Phật 
thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, ông liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về 
nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp 
cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ 
giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. 
Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, 
không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập, biến mãn tất 
cả thế gian thành tựu và an trụ.” 

Bấy giờ, Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc tượng nguy nga, ánh 
sáng rực rỡ, lúc đêm gần về sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, nói 
rằng: 

“Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao 
thế? Hôm nay ở cõi Tam thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập trung tại 
pháp đường xuýt xoa khen ngợi: “Thủ Trưởng giả ấy có đại thiện lợi, 
có đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiển, vì Thủ Trưởng giả ấy, sau 
khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, 
nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu 
hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, 
ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với 
từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
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lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không 
nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế 
gian thành tựu và an trụ'.” 

Bấy giờ Thủ Trưởng giả im lặng không nói gì cả; không ngắm, 
không nhìn Tỳ-sa-môn Đại thiên vương. Vì sao thế? Vì tôn trọng định 
tâm và để thủ hộ định tâm của mình. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở giữa vô lượng trăm nghìn đại chúng, 
khen ngợi Thủ Trưởng giả: 

“Thủ Trưởng giả có bẩy pháp vị tằng hữu. Sau khi Ta thuyết 
pháp cho Thủ Trưởng giả ấy, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ 
rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Ta, nhiễu quanh ba vòng 
rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông 
đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến 
trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu 
øặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm 
cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu 
với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, 
không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không 
nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế 
gian thành tựu và an trụ. 

“Hôm nay chư Thiên ở Tam thập tam thiên vì Trưởng già ấy mà 
tập trung ở pháp đường để khen ngợi: “Thủ Trưởng giả có đại thiện 
lợi, đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiển, Thủ Trưởng giả ấy, sau 
khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi dứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, 
nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu 
hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, 


KINH THỦ TRƯỞNG GIẢ (I) 325 





ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với 
từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không 
nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế 
gian thành tựu và an trụ'. 

“Hôm nay Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc tượng nguy nga, ánh 
sáng rực rỡ, lúc đêm gần về sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, nói: 

“= Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao 
thế? Hôm nay ở cõi Tam thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập trung tại 
pháp đường xuýt xoa khen ngợi: “Thủ Trưởng giả ấy có đại thiện lợi, 
có đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiễn, vì Thủ Trưởng giả ấy, sau 
khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, 
nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu 
hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, 
ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với 
từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không 
nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế 
gian thành tựu và an trụ.” 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo, sau khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, 
khoác y ôm bát đến nhà Thủ Trưởng giả. Thủ Trưởng giả từ xa trông 
thấy Tỳ-kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về thầy Tỳ- 
kheo mà thưa: 

“Kính chào Tôn giả! Tôn giả đã lâu không đến đây. Mời ngôi 
trên giường này. ” 

Lúc đó Tỳ-kheo liền ngồi trên giường đó. Thủ Trưởng giả đẳnh 
lễ dưới chân Tỳ-kheo, rồi ngồi sang một bên. Tỳ-kheo nói: 

“Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, đại công đức. Vì sao thế? 
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Đức Thế Tôn vì ông ở giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng mà khen 
ngợi Thủ Trưởng giả: “Thủ Trưởng giả có bẩy pháp vị tằng hữu. Sau 
khi Ta thuyết pháp cho Thủ Trưởng giả ấy, khuyến giáo, khích lệ, làm 
cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Ta, nhiễu 
quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp 
người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên 
trong nhà, nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, 
tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu 
hữu với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn 
bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không 
oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn 
tất cả thế gian thành tựu và an trụ. 

“Hôm nay chư Thiên ở Tam thập tam thiên vì Trưởng già ấy mà 
tập trung ở pháp đường để khen ngợi: “Thủ Trưởng giả có đại thiện 
lợi, đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiển, Thủ Trưởng giả ấy, sau 
khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm cho cho 
hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh 
ba vòng rổi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người 
nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong 
nhà, nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm 
câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, 
hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu 
với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao 
la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả 
thế gian thành tựu và an trụ'. 

“Hôm nay Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc tượng nguy nga, ánh 
sáng rực rỡ, lúc đêm gần về sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, nói: 
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“= Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao 
thế? Hôm nay ở cõi Tam thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập trung tại 
pháp đường xuýt xoa khen ngợi: “Thủ Trưởng giả ấy có đại thiện lợi, 
có đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiễn, vì Thủ Trưởng giả ấy, sau 
khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, 
nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu 
hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, 
ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với 
từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không 
nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế 
gian thành tựu và an trụ. 

“Bấy giờ Thủ Trưởng giả im lặng không nói gì cả, không ngắm, 
không nhìn Tỳ-sa-môn Đại thiên vương. Vì sao thế? Vì tôn trọng định 
tâm và để thủ hộ định tâm của mình.” 

Bấy giờ Thủ Trưởng giả thưa với thầy Tỳ-kheo rằng: 

“Bạch Tôn giả lúc bấy giờ không có người bạch y nào chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Không có người bạch y nào. ” 

Và hỏi lại: 

“Nếu có người bạch y thì sẽ có sai lầm gì?” 

Trưởng giả đáp: 

“Bạch Tôn giả, hoặc có người không tin lời của Đức Thế Tôn; 
người ấy sẽ ấy sẽ vĩnh viễn bất nghĩa, bất nhẫn”, sanh vào chỗ cực ác, 
thọ vô lượng khổ. Nếu kẻ nào tin lời Đức Thế Tôn người ấy do việc 
đó sẽ cung kính lễ bái con. Bạch Tôn giả, con cũng không thích được 


Hán: bất nghĩa, bất nhẫn; có lẽ phải hiểu là: không được lợi ích, không được an 
ổn; Päli: na attha, na khema. 


9. 
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như vậy. Bạch Tôn giả, mời ở lại đây thọ thực.” 

Tỳ-kheo ấy im lặng nhận lời. Sau khi biết Tỳ-kheo đã im lặng 
nhận lời, Trưởng giả Úc-già liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình múc 
nước rửa tay, rồi đem tất cả rất nhiều món ăn cứng và mềm rất mỹ 
diệu tinh khiết, ngon lành, tự tay hầu sớt, để cho Tỳ-kheo ăn được no 
đủ. Ăn xong, dọn cất đồ đạc và dùng nước rồi, lấy một giường nhỏ 
ngồi riêng để nghe pháp. 

Thầy Tỳ-kheo thuyết pháp cho Trưởng giả, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp 
cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, Tỳ-kheo liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật rồi ngồi sang một bên, rồi đem trình bày đầy đủ lại cuộc thảo 
luận giữa thầy và Thủ Trưởng giả lên Đức Phật. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo rằng: 

“Ta vì cớ ấy mà khen Thủ Trưởng giả có bảy pháp vị tằng hữu. 
Lại nữa, Thủ Trưởng giả có pháp vị tằng hữu thứ tám là Thủ Trưởng 
giả vô cầu, vô dục. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 
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4l. KINH THỦ TRƯỞNG GIÁ (II)! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại A-la-bệ Già-la, trong Hòa lâm. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Thủ Trưởng giả có tám pháp vị tăng hữu. Những øì là tám? Thủ 
Trưởng giả có thiểu dục, có tín, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, 
có định, có tuệ. 

“Nói Thủ Trưởng giả có thiểu dục, là do nhân gì? Thủ Trưởng 
giả tự thân thiểu dục, không muốn để cho người khác biết mình có 
thiểu dục, có tín, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có tuệ. Thủ 
Trưởng giả tự có tuệ, không muốn cho người khác biết mình có tuệ. 
Nói Thủ Trưởng giả có thiểu dục, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tín, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả có 
lòng tin kiên cố, tin tưởng thâm sâu nơi Như Lai, tín căn đã xác lập, 
hoàn toàn không theo Sa-môn, Phạm chí, Ngoại đạo, hoặc Thiên, Ma, 
Phạm và tất cả những người khác trong thế gian. Nói Thủ Trưởng giả 
có tín, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tàm, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả 
thường hành xấu hổ, điều gì đáng xấu hổ thì biết xấu hổ, xấu hổ đối 
với pháp ác bất thiện, phiển não ô uế đưa đến thọ các ác báo, tạo gốc 
sanh tử. Nói Thủ Trưởng giả có tàm, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có quý, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả 
thường thực hành sự hổ thẹn, điều nào đáng thẹn thì biết thẹn, thẹn 
các pháp ác bất thiện và phiển não ô uế đưa đến thọ các ác báo, tạo 
gốc sanh tử. Nói Thủ Trưởng giả có quý, là nhân đó mà nói. 


" Tương đương Päli: A. Viii.23. Hatthaka. Tham chiếu kinh 40 trên. 
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“Nói Thủ Trưởng giả có tinh tấn, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả 
thường thực hành sự tinh tấn, trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp, có 
ý tưởng ngôi dậy”, chuyên nhất và kiên cố, tạo gốc rễ thiện, không hề 
từ bỏ sự tinh cần°. Nói Thủ Trưởng giả có tinh tấn, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có niệm, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả 
quán nội thân như thân, quán nội giác, nội tâm, nội pháp như pháp”. 
Nói Thủ Trưởng giả có niệm, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có định, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả ly 
dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiển, thành tựu và 
an trụ. Nói Thủ Trưởng giả có định, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tuệ, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả tu 
hành trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy tàn của các pháp; đạt được 
trí tuệ như vậy, Thánh tuệ minh đặt, phân biệt rõ ràng để hoàn toàn 
thoát khổ. Nói Thủ Trưởng giả có tuệ, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tám pháp vị tằng hữu, là nhân đó mà nói. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


Tu tập quang minh tưởng. 

Hán: bất xả phương tiện —=——=K=C 

Quán bốn niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Päli: kãye 
kayanupasti viharati, vedanasu vedananupassi viharati, citte cittanupassi viharati, 
dhammesu dhammãnupassr viharati, sống quán thân trên thân, sống quán thọ 
trên thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên pháp. 
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42. KINH HÀ NGHĨA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ vào lúc xế chiều, Tôn giả A-nan từ chỗ độc cư nh tọa? 
đứng dậy, đến trước Đức Phật, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi sang một 
bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, giữ giới có ý nghĩa gì?°”. 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, giữ giới có ý nghĩa là khiến cho không hối hận!. 
Này A-nan, nếu ai giữ giới, người ấy được sự không hối hận”. 

“Bạch Thế Tôn, không hối hận thì có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, không hối hận thì có ý nghĩa khiến cho được hân 
hoan. A-nan, nếu ai không hối hận, người ấy được sự hân hoan”. 

“Bạch Thế Tôn, hân hoan có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, hân hoan có ý nghĩa là khiến cho có hỷ°. Này A- 
nan, nếu ai hân hoan, người ấy có hỷ ”. 

“Bạch Thế Tôn, hỷ có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, hỷ có ý nghĩa là khiến cho nh chỉ. Này A-nan, 





Tương đương Pali: A.x. 1. Kimatthiya. 

Hán: yến tọa ==( có bản viết: =P ) —=C Päli: patisallãna hoặc patisallana. 
Pali: kimatthiya, có ý nghĩa gì, mục đích gì, ích lợi gì? 

Hán: bất hối =—=c Päli: avippatisara, không hối hận. 

Hán: hoan duyệt =+—=c Päli: pamojja, hân hoan, thích thú, vui vẻ. 

Hán: hỷ —=c Päii: pïti, trạng thái hỷ giống như xuất thần. 

Hán: chỉ —cc Päli: passaddhi, khinh an. 
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nếu ai có hỷ, người ấy có tĩnh chỉ của thân”. 

“Bạch Thế Tôn, nh chỉ có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, tĩnh chỉ có ý nghĩa là khiến cho lạc°. A-nan, nếu ai 
tĩnh chỉ người ấy có cảm thọ lạc. 

“Bạch Thế Tôn, lạc có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, lạc có nghĩa khiến cho có định”. A-nan, nếu ai có 
lạc người ấy có định. 

“Bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, định có ý nghĩa là khiến cho thấy như thật, biết như 
chơn'°. A-nan, nếu ai có định người ấy thấy như thật, biết như chơn. 

“Bạch Thế Tôn, thấy như thật, biết như chơn có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, thấy như thật, biết như chơn có ý nghĩa là khiến 
cho yếm ly'!. Này A-nan, thấy như thật, biết như chơn người ấy có 
sự yếm ly. 

“Bạch Thế Tôn, yếm ly có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, yếm ly có ý nghĩa là khiến cho vô dục”. A-nan, 
nếu ai yếm ly người ấy được vô dục. 

“Bạch Thế Tôn, vô dục có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, vô dục có ý nghĩa là khiến cho giải thoát. Này A- 
nan, nếu ai vô dục thì người ấy được giải thoát hết thảy dâm, nộ, sĩ. 

“Cho nên, này A-nan, nhân trì giới mà được không hối hận, nhân 
không hối hận mà được hân hoan, nhân hân hoan mà được hỷ, nhân 
hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà được định. 

“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như 
thật, nhân có tri kiến như thật mà có yếm ly, nhân có yếm ly mà 
được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có 
giải thoát tri kiến, biết đúng như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 


Hán: lạc —c Päli: sukha, an lạc, an ổn khoái lạc. 
Định =w=C Pali: samadhi. 

- Hán: kiến như thật, tri như chân —==p===—=p“u=CPäli: yathabhutaññanadassana, tri 
kiến như thật. 

- Hán: yếm ——=cPaäli: nibbida, sự chán ghét, nhàm tờm. 

- Hán: vô dục “L—=c PaIi: viraga, ly dục, ly tham; không còn tham dục. 
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“Này A-nan, đó chính là các pháp hỗ trợ lẫn nhau, làm nhân cho 
nhau. Như vậy, giới này đưa đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến 
tận bờ kia°. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


!:- Pãli: iti kho Ananda kusaläni sïläni anupubbena aggäya parentr ti, đó là các thiện 


giới lần lượt dẫn đến chỗ cao tột. 


43. KINH BẤT TƯ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này A-nan, người giữ giới không nên nghĩ rằng: “Mong sao tôi 
không có sự hối hận. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy? ai giữ 
giới, người ấy được sự không hối hận. 

“Này A-nan, người đã được sự không hối hận, không nên nghĩ 
rằng: “Mong sao tôi được hân hoan. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn 
như vậy, ai không hối hận người ấy được hân hoan. 

“Này A-nan, người đã được sự hân hoan không nên nghĩ rằng: 
“Mong sao tôi được hỷˆ. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai có 
hân hoan, người ấy được hỷ. 

“Này A-nan, người đã có hỷ không nên nghĩ rằng: “Mong sao tôi 
được tĩnh chỉ. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai có hỷ, 
người ấy được tĩnh chỉ. 

“Này A-nan, người đã được tĩnh chỉ không nên nghĩ rằng: “Mong 
sao tôi có lạc”. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai đã có tĩnh chỉ, 
người ấy được cảm thọ lạc. 

“Này A-nan, người đã có lạc không nên nghĩ rằng: “Mong sao 
tôi có định. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai có lạc, người 
ấy có định. 

“Này A-nan, người đã có định không nên nghĩ rằng: “Mong sao 


Tương đương Päli: A.x.2. Cetanä, íư, không có nghĩa bất như bản Hán. 


Hán: pháp tự nhiên =k===M=CPäli: dhammatä esäa, pháp tánh là như thế. 
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tôi thấy như thật, biết như chân. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn 
vậy, ai có định, người ấy thấy như thật, biết như chân. 

“Này A-nan, người thấy như thật, biết như chân không nên nghĩ 
rằng: “Mong sao tôi có sự yếm ly°. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn 
như vậy, ai thấy như thật, biết như chân, người ấy có sự yếm ly. 

“Này A-nan, người đã có sự yếm ly không nên nghĩ rằng: “Mong 
sao tôi được vô dục”. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai có 
sự yếm ly người ấy được vô dục. 

“Này A-nan, người đã vô dục không nên nghĩ rằng: “Mong sao 
tôi được giải thoát". Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai đã 
vô dục người ấy được giải thoát hết thảy dâm, nộ, si. 

“Này A-nan, đấy là nhân trì giới mà được không hối hận, nhân 
không hối hận mà được hân hoan, nhân hân hoan mà được hỷ, nhân 
hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà được định. 

“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như 
thật, nhân có tri kiến như thật mà có yếm ly, nhân có yếm ly mà được 
vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có giải 
thoát tri kiến, biết đúng như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 

“Này A-nan, đó chính là các pháp hỗ trợ lẫn nhau, làm nhân cho 
nhau. Như vậy, giới này đưa đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến 
tận bờ kia. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 
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44. KINH NIỆM!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu các Tỳ-kheo nào thường lãng quên, không chánh trí thì 
làm tổn hại chánh niệm, chánh trí. Nếu không chánh niệm, chánh trí 
thì làm tổn hại các việc gìn giữ” các căn, gìn giữ giới, không hối hận, 
hân hoan, hỷ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. 
Nếu không giải thoát thì làm tổn hại Niết-bàn°. 

“Nếu Tỳ-kheo nào không thường hay lãng quên, có chánh trí thì 
thường xuyên có' chánh niệm chánh trí. Nếu có chánh niệm chánh trí 
thì thường giữ gìn các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, 
lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải 
thoát liền chứng đắc Niết-bàn. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


Tương đương Päii: A. viii. 81. Sati. 

Tham chiếu Päli: Không chánh niệm sẽ mất tàm quý; mất tàm quý sẽ mất sự hộ 
trì các căn; mất hộ các căn sẽ mất hộ giới... 

Tham chiếu Päli: nibbidävirage asati..hatũpanisam hoti vimuttiñanadassanam, 
trong khi không có yếm ly, ly dục, thì có sự tổn hại đối với giải thoát tri kiến. 
Hán: tập —=c PäIli: upanisasammpanno hoii. 
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45. KINH TÀM QUÝ ()! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào không tàm không quý thì làm tổn hại ái 
và kỉnh?. Nếu không có ái và kỉnh thì làm tổn hại tín. Nếu không có 
tín thì làm tổn hại chánh tư duy. Nếu không có chánh tư duy thì làm 
tổn hại chánh niệm chánh trí. Nếu không có chánh niệm chánh trí thì 
làm tổn hại gìn giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh 
chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không 
giải thoát thì làm tổn hại Niết-bàn. 

“Nếu Tỳ-kheo nào biết hổ thẹn thì có ái và kỉnh. Nếu có ái và 
kỉnh thì thường có tín. Nếu có tín thì thường có chánh tư duy. Nếu có 
chánh tư duy thì thường có chánh niệm chánh trí. Nếu có chánh niệm 
chánh trí thì thường giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, 
tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu 
giải thoát thì liền được Niết-bàn. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 





!- Tương đương Päii: A. Vii. Hiri. Tham chiếu kinh số 44 trên. 


Hán: ái cung kỉnh =R—=a=CTham chiếu Päli: hirottappeasati.. hatũipanisam 
indriyasamvaro, trong khi không có tàm và quý, sự thủ hộ các căn bị tổn hại. 


sa 
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46. KINH TÀM QUÝ (II! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này các Hiển giả, nếu Tỳ-kheo nào không tàm không quý thì 
làm tổn hại ái và kỉnh. Nếu không có tín thì làm tổn hại chánh tư 
duy. Nếu không có chánh tư duy thì làm tổn hại chánh niệm, chánh 
trí. Nếu không có chánh niệm, chánh trí thì làm tổn hại gìn giữ các 
căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến 
như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn 
hại Niết-bàn. 

“Này chư Hiển, cũng như cây nào mà lớp vỏ ngoài tổn hại thì 
lớp vỏ trong cũng hư. Vỏ trong hư, nên thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá 
chắc chắn thảy đều tần rụi. 

“Chư Hiển nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy. Nếu không tàm 
không quý thì làm tổn hại ái và kỉnh. Nếu không ái và kính thì làm tổn 
hại tín. Nếu không có tín thì làm tổn hại chánh tư duy. Nếu không có 
chánh tư duy thì làm tổn hại chánh niệm, chánh trí. Nếu không có 
chánh niệm, chánh trí thì làm tổn hại gìn giữ các căn, giữ giới, không 
hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô 
dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn hại Niết-bàn. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo biết tàm biết quý thì thường có ái và 
kỉnh. Nếu có ái và kỉnh thì thường có tín. Nếu có tín thì thường có 
chánh tư duy. Nếu có chánh tư duy thì có chánh niệm, chánh trí. Nếu 


!- Tham chiếu kinh 45 trên. 


344 TRUNG A-HÀM 





có chánh niệm, chánh trí thì thường gìn giữ các căn, giữ giới, không 
hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô 
dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát liền được Niết-bàn. 

“Này chư Hiển, giống như cây nào mà vỏ ngoài không bị hư tổn 
thì vỏ trong không bị hư hại. Vỏ trong không hư, nên thân, lõi, cành, 
nhánh, hoa, lá chắc chắn thầy đều thành tựu. 

“Chư Hiển nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy. Nên biết tàm biết 
quý thì thường có ái và kỉnh. Nếu có ái kỉnh thì thường có tín. Nếu 
có tín thì thường có chánh tư duy. Nếu có chánh tư duy thì thường có 
chánh niệm, chánh trí. Nếu có chánh niệm, chánh trí thì thường giữ 
các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri 
kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát liền đắc 
Niết-bàn. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả Xá-lê Tử thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 
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47. KINH GIỚI (II 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào phạm giới thì làm tổn hại gìn giữ các căn. 
Giữ giới thì không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến 
như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn 
hại Niết-bàn. 

“Nếu Tỳ-kheo nào giữ giới thì thường không có sự hối hận, hân 
hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải 
thoát. Nếu đã giải thoát thì liền đắc Niết-bàn. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"n 


!- Tương đương Päli: A.x.3 Sïla. Tham chiếu kinh 44 và các kinh tiếp theo trên. 
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48. KINH GIỚI (II! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo nào phạm giới thì làm tổn hại gìn 
giữ các căn. Giữ giới thì không hối hận, hân hoan, hỷ, nh chỉ, lạc, 
định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát 
thì làm tổn hại Niết-bàn. 

“Này chư Hiển, giống như cây nào mà rễ bị tổn hại thì thân, lõi, 
nhánh, cành, hoa, lá không thể thành được. Chư Hiền nên biết, Ty- 
kheo cũng lại như vậy. Nếu ai phạm giới thì làm tổn hại gìn giữ các 
căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến 
như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn 
hại Niết-bàn. 

“Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào giữ giới thì thường không có 
sự hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, 
vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát thì liền đắc Niết-bàn. 

“Này chư Hiền, giống như cây nào mà rễ không hư thì thân, lõi, 
nhánh, cành, hoa, lá đều thành tựu. Chư Hiển nên biết, Tỳ-kheo cũng 
như vậy. Nếu ai giữ giới thì thường không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh 
chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải 
thoát thì liễn đắc Niết-bàn. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả Xá-lê Tử thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


» Tương đương Päii: A. x. 4 Upanisã; tham chiếu, A. x. 5 Ananda. 
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49. KINH CUNG KÍNH (0)! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

'“Ty-kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính 
trọng các bậc phạm hạnh. Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành hạnh 
cung kính, không khéo quán sát, không kính trọng” các bậc phạm 
hạnh, mà pháp oai nghi đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Pháp oai 
nghi không đầy đủ mà học pháp đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. 
Học pháp không đầy đủ mà giới thân đầy đủ, điều đó không thể xảy 
ra. Giới thân không đầy đủ mà định thân đầy đủ”, điều đó không thể 
xảy ra. Định thân không đầy đủ mà tuệ thân đầy đủ, điều đó không 
thể xảy ra. Tuệ thân không đầy đủ mà giải thoát thân đầy đủ, điều đó 
không thể xảy ra. Giải thoát thân không đầy đủ mà giải thoát tri kiến 
thân đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Giải thoát tri kiến thân không 
đầy đủ mà Niết-bàn đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. 

“Nếu Tỳ-kheo nào thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, 
kính trọng các bậc phạm hạnh nên pháp oai nghi đầy đủ, điều đó chắc 





Tương đương Pali: A. V. 21-22 Agarava (không cung kính). 

Hán: bất thiện quán —==—=[=CPäli: appatissa, không thuận tùng, không phục 
tùng, hay gây gổ. 

Hán: bất kính trọng =q—=C Päli: asabhãgavuttika, không có lễ nghi, vô lễ. 
Hán: oai nghi pháp —===k=C Pãli: äbhisamacarikam dhammam, hành nghi lễ 
tiết. 

Bản Paäli: silãni aparipiretva sammaäditthi paripiressati, các giới không viên mãn 
mà chánh kiến viên mãn. 
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chắn xảy ra. Pháp oai nghi đầy đủ nên học pháp đây đủ, điều đó chắc 
chắn xảy ra. Học pháp đầy đủ nên giới thân đầy đủ, điều đó chắc chắn 
xảy ra. Giới thân đầy đủ nên định thân đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy 
ra. Định thân đây đủ nên tuệ thân đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. 
Tuệ thân đầy đủ nên giải thoát thân đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. 
Giải thoát thân đầy đủ nên giải thoát tri kiến thân đầy đủ, điều đó 
chắc chắn xảy ra. Giải thoát tri kiến thân đầy đủ nên Niết-bàn đầy đủ, 
điều đó chắc chắn xảy ra”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


KINH CUNG KÍNH (II) 351 





50. KINH CUNG KÍNH (I)' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“T-kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính 
trọng các bậc phạm hạnh. 

“Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành hạnh cung kính, không khéo 
quán sát, không kính trọng các bậc phạm hạnh mà pháp oai nghi đầy 
đủ, điều đó không thể xảy ra. Pháp oai nghi không đầy đủ mà học 
pháp đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Học pháp không đầy đủ mà 
giữ gìn các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, 
định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát đầy đủ, điều đó 
không thể xảy ra. Giải thoát không đầy đủ mà Niết-bàn đầy đủ, điều 
đó không thể xảy ra. 

“Nếu Tỳ-kheo nào thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, 
kính trọng các bậc phạm hạnh nên pháp oai nghi đầy đủ, điều đó chắc 
chắn xảy ra. Pháp oai nghi đầy đủ nên học pháp đây đủ, điều đó chắc 
chắc xảy ra. Học pháp đầy đủ nên giữ gìn các căn, giữ giới, không hối 
hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, 
giải thoát đầy đủ nên Niết-bàn đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"1 


!- Tham chiếu kinh số 49 trên. 


51. KINH BỔN TẾ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Không thể biết biên tế? cùng cực của hữu ái?. Trước vốn không 
có hữu ái, nhưng nay sanh ra hữu ái, do đó mới có thể biết được nhân 
của hữu ái!. 

“Hữu ái có tập” chứ không phải không tập. Tập của hữu ái là gì? 
Vô minh là tập. 

“Vô minh cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của vô 
minh là gì? Năm triển cái là tập. 

“Năm triển cái cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
năm triển cái là gì? Ba ác hành là tập. 


Tham chiếu Päli A.x. 61-62 Ahãra. Đối chiếu biệt dịch No. 36. Phật Thuyết Bản 
Tướng Ÿ Trí Kinh, An Thế Cao dịch; No. 37 Phật Thuyết Duyên Bản Trí Kinh, 
khuyết danh người dịch. (Bản Hán dịch này khá kỳ, khó hiểu). 

Hán: bổn tế ==——c Päli: purimä koti, biên tế tối sơ, giới hạn thời gian về trước. 
Hán: hữu ái ===R=CPali: bhava-tanhã: khao khát hiện hữu hay khát vọng sinh 
tồn. 

Hán: tiện đắc khả tri sở nhân hữu ái. Pãli: atha ca pana paññäyati 'idappaccayäã 
bhavatanha ti. 

Lưu ý chữ Hán: tập ==theo nghĩa tập quán hay tập nhân, chứ không phải tập 
theo nghĩa tập khởi (tập hợp). Chỉ tìm thấy một từ Pali (ahãära: thức ăn) tương 
đồng với hai từ Hán dịch trong kinh này và các kinh sau: tập và ihực. Như vậy, 
phải có hai từ Sanskrit hay Pãäli khác nhau. Hiện chưa suy ra được. No.36 và 37 
dịch là hữu bản ———ahay tùng trí hữu bản =q =P———C 

Hán: ngũ cái —~“`=C Pali: pañca nIvarana. 
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“Ba ác hành cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của ba 
ác hành là gì? Không thủ hộ các căn là tập. 

“Không thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của không thủ hộ các căn là gì? Không chánh niệm 
chánh trí là tập. 

“Không chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của không chánh niệm chánh trí là gì? Không 
chánh tư duy” là tập. 

“Không chánh tư duy cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của không chánh tư duy là gì? Không có tín là tập. 

“Không có tín cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
không có tín là gì? Nghe pháp ác” là tập. 

“Nghe pháp ác cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
nghe điều ác là gì? Gần gũi ác tri thức” là tập. 

“Gần gũi ác tri thức cũng có tập chứ không phải không tập. Tập 
của gần gũi ác tri thức là gì? Người ác"? là tập. 

“Như thế, có đủ người ác liền có đủ sự gần gũi ác tri thức. Có đủ 
sự gần gũi ác tri thức rồi liền có đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe 
pháp ác rồi, liền có đủ sự sanh lòng bất tín. Có đủ sự sanh lòng bất tín 
rồi, liền không chánh tư duy. Có đủ sự không chánh tư duy rồi, liền có 
đủ sự không chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh niệm chánh 
trí rồi, liên có đủ sự không thủ hộ các căn. Có đủ sự không thủ hộ các 
căn rồi, liền có đủ ba ác hành. Đủ ba ác hành rồi, liền có đủ năm triển 
cái. Đủ năm triển cái rồi, liễn có đủ vô minh. Có đủ vô minh rồi, liền 
đầy đủ hữu ái. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 

“Minh giải thoát'' cũng có tập, chứ không phải không tập. Tập 
của minh giải thoát là gì? Bảy giác chỉ là tập. Bảy giác chi cũng có tập 





Hán: bất chánh tư duy —===—=——c Päli: ayoniso manasikaram, không như lý tác 
ý, tư duy không phương pháp. 
Hán: ác pháp =c=k=CPali: asaddhamma, pháp không vi diệu, không chân chánh. 
Hán: ác trí thúc =c=——A xem cht. dưới. 

- Bản Hán đề cập ác thiện tri thức và ác nhân. Bản Pãli chỉ đề cập asappurisa, 
không phải thiện nhân. 

-_ Minh giải thoát ———c Paãii: vijja-vimutti. 
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chứ không phải không tập. Tập của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ là 
tập. Bốn niệm xứ có tập chứ không phải không tập. Tập của bốn niệm 
xứ là gì? Ba diệu hành là tập. Ba diệu hành cũng có tập chứ không 
phải không tập. Tập của ba diệu hành là gì? Thủ hộ các căn là tập. 
Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sự thủ 
hộ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là tập. Chánh niệm chánh trí 
cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh niệm chánh trí 
là gì? Chánh tư duy là tập. Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của chánh tư duy là gì? Tín là tập. Tín cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của tín là gì? Nghe pháp thiện” là tập. 
Nghe pháp thiện cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của nghe 
pháp thiện là gì? Gần gũi thiện tri thức là tập. Gần gũi thiện tri thức 
cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sự gần gũi thiện tri 
thức là gì? Người thiện” là tập. 

“Đó là, có đủ người thiện liền có đủ sự gần gũi thiện tri thức. Đủ 
sự gần gũi thiện tri thức liền có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự 
nghe điều thiện liền có đủ tín. Có đủ tín liền có đủ chánh tư duy. 
Có đủ chánh tư duy liền có đủ chánh niệm chánh trí. Có đủ chánh 
niệm chánh trí mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ các 
căn liền có đủ ba diệu hành. Có đủ ba diệu hành liền có đủ bốn 
niệm xứ. Có đủ bốn niệm xứ liền có đủ bẩy giác chi. Có đủ bẩy 
giác chi liền đầy đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát này 
lần lượt được thành tựu toàn vẹn”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 





!“. Pali: saddhamma, diệu pháp, chánh pháp. 
3: Hán: thiện nhân —-t=C Päli: sappurisa, người lỗi lạc, siêu việt; chân nhân, 


thượng nhân, thiện sĩ. 


52. KINH THỰC ()' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Không thể biết biên tế? cùng cực của hữu ái. Trước vốn không 
có hữu ái, nhưng nay sanh ra hữu ái, do đó mới có thể biết được nhân 
của hữu ái. 

“Hữu ái có thức ăn” chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
hữu ái là gì? Vô minh là thức ăn. 

“Vô minh cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức 
ăn của vô minh là gì? Năm triển cái! là thức ăn. 

“Năm triển cái cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của năm triển cái là gì? Ba ác hành là thức ăn. 

“Ba ác hành cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của ba ác hành là gì? Không thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Không thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không 
thức ăn. Thức ăn của không thủ hộ các căn là gì? Không chánh niệm 
chánh trí là thức ăn. 

“Không chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải 





!- Tham chiếu Päli: A.x. 61-62 Ahära. Tham chiếu thêm kinh số 51 trên. 

Phần lớn nội dung giống như kinh 51 trên, chỉ khác ở chỗ kinh 51 nói là iập 
(nguyên nhân tập khởi) thì kinh này nói là thực (thức ăn). 

Hán: hữu ái giả tắc hữu thực —=R=“h———CPäli: bhavatanham paham, 
bhikkhave, saharam vadaämii, “Ta nói, này các Tỳ-kheo, hữu ái có thức ăn.” Kinh 
số 51: tập, chỉ cho nguyên nhân tập khởi. Bản Paäli: ahara (thức ăn) đồng nghĩa 
paccaya (duyên). 

* Xem cht.6 kinh 51. 
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không thức ăn. Thức ăn của không chánh niệm chánh trí là gì? Không 
chánh tư duy là thức ăn. 

“Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không 
thức ăn. Thức ăn của không chánh tư duy là gì? Không có tín là thức 
ăn. 

“Không có tín cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của không có tín là gì? Nghe pháp ác là thức ăn. 

“Nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của nghe pháp ác là gì? Gần gũi ác tri thức là thức ăn. 

“Gần gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không thức 
ăn. Thức ăn của gần gũi ác tri thức là gì? Người ác là thức ăn. 

“Như thế, có đủ người ác liền có đủ sự gần gũi ác tri thức. Có đủ 
sự gần gũi ác tri thức rồi liền có đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe 
pháp ác rồi, liền có đủ sự sanh lòng bất tín. Có đủ sự sanh lòng bất tín 
rồi, liền không chánh tư duy. Có đủ sự không chánh tư duy rồi, liền có 
đủ sự không chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh niệm chánh 
trí rồi, liên có đủ sự không thủ hộ các căn. Có đủ sự không thủ hộ các 
căn rồi, liên có đủ ba ác hành. Đủ ba ác hành rồi, liền có đủ năm triển 
cái. Đủ năm triển cái rồi, liền có đủ vô minh. Có đủ vô minh rồi, liền 
đầy đủ hữu ái. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 

“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của biển cả là gì? Sông lớn là thức ăn. 

“Sông lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của sông lớn là gì? Sông nhỏ là thức ăn. 

“Sông nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của sông nhỏ là gì? Lạch lớn" là thức ăn. 

“Lạch lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của lạch lớn là gì? Lạch nhỏ là thức ăn. 

“Lạch nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của lạch nhỏ là gì? Suối, chằm trong các sườn núi là thức ăn. 

“Suối, chằm trong các sườn núi cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của suối, chằm trong các sườn núi là gì? 


*- Hán: đại xuyên =j =t=C Päli: mahäsobbha, hồ lớn. 
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Mưa là thức ăn. 

“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì suối, chằm trong các sườn núi 
tràn đây. Suối, chằm trong các sườn núi tràn đầy rồi thì lạch nhỏ tràn 
đầy. Lạch nhỏ tràn đầy rồi thì lạch lớn tràn đầy. Lạch lớn tràn đầy thì 
sông nhỏ tràn đầy. Sông nhỏ tràn đầy thì sông lớn tràn đầy. Sông lớn 
tràn đây thì biển cả tràn đầy. Như vậy, biển cả kia lần hồi tràn đầy 
trọn vẹn. 

“Giống như vậy, hữu ái cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của hữu ái là gì? Vô minh là thức ăn. 

“Vô minh cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức 
ăn của vô minh là gì? Năm triển cái là thức ăn. 

“Năm triển cái cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của năm triển cái là gì? Ba ác hành là thức ăn. 

“Ba ác hành cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của ba ác hành là gì? Không thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Không thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không 
thức ăn. Thức ăn của không thủ hộ các căn là gì? Không chánh niệm 
chánh trí là thức ăn. 

“Không chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải 
không thức ăn. Thức ăn của không chánh niệm chánh trí là gì? Không 
chánh tư duy là thức ăn. 

“Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không 
thức ăn. Thức ăn của không chánh tư duy là gì? Không có tín là thức 
ăn. 

“Không có tín cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của không có tín là gì? Nghe pháp ác là thức ăn. 

“Nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của nghe pháp ác là gì? Gần gũi ác tri thức là thức ăn. 

“Gần gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không thức 
ăn. Thức ăn của gần gũi ác tri thức là gì? Người ác là thức ăn. 

“Như thế, có đủ người ác liền có đủ sự gần gũi ác tri thức. Có đủ 
sự gần gũi ác tri thức rồi liền có đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe 
pháp ác rồi, liền có đủ sự sanh lòng bất tín. Có đủ sự sanh lòng bất tín 
rồi, liền không chánh tư duy. Có đủ sự không chánh tư duy rồi, liền có 
đủ sự không chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh niệm chánh 
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trí rồi, liền có đủ sự không thủ hộ các căn. Có đủ sự không thủ hộ các 
căn rồi, liên có đủ ba ác hành. Đủ ba ác hành rồi, liền có đủ năm triển 
cái. Đủ năm triển cái rồi, liễn có đủ vô minh. Có đủ vô minh rồi, liền 
đầy đủ hữu ái. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 

“Minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của minh giải thoát là gì? Bảy giác chỉ là thức ăn. 

“Bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ là thức ăn. 

“Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của bốn niệm xứ là gì? Ba diệu hạnh là thức ăn. 

“Ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của ba diệu hạnh là gì? Thú hộ các căn là thức ăn. 

“Thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của gìn giữ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là thức 
n. 
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“Chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy 
là thức ăn. 

“Chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của chánh tư duy là gì? Tín là thức ăn. 

“Tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của tín là gì? Nghe điều thiện là thức ăn. 

“Nghe điều thiện cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. Thức ăn của nghe điều thiện là gì? Gần gũi thiện tri thức 
là thức ăn. 

“Gần gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của gần gũi thiện tri thức là gì? Người thiện là 
thức ăn. 

“Đó là, có đủ người thiện liên có đủ sự gần gũi thiện tri thức. 
Đủ sự gần gũi thiện tri thức liền có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự 
nghe điều thiện liền có đủ tín. Có đủ tín liền có đủ chánh tư duy. 
Có đủ chánh tư duy liền có đủ chánh niệm chánh trí. Có đủ chánh 
niệm chánh trí mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ các 
căn liền có đủ ba diệu hành. Có đủ ba diệu hành liền có đủ bốn 
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niệm xứ. Có đủ bốn niệm xứ liền có đủ bẩy giác chi. Có đủ bảy 
giác chi liền đầy đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát này 
lần lượt được thành tựu toàn vẹn”. 

“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của biển cả là gì? Sông lớn là thức ăn. 

“Sông lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của sông lớn là gì? Sông nhỏ là thức ăn. 

“Sông nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của sông nhỏ là gì? Lạch lớn là thức ăn. 

“Lạch lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của lạch lớn là gì? Lạch nhỏ là thức ăn. 

“Lạch nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của lạch nhỏ là gì? Suối, chằm trong các sườn núi là thức ăn. 

“Suối, chằm trong các sườn núi cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của suối, chằm trong các sườn núi là gì? 
Mưa là thức ăn. 

“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì suối, chằm trong các sườn núi 
tràn đây. Suối, chằm trong các sườn núi tràn đầy rồi thì lạch nhỏ tràn 
đầy. Lạch nhỏ tràn đầy rồi thì lạch lớn tràn đầy. Lạch lớn tràn đầy thì 
sông nhỏ tràn đầy. Sông nhỏ tràn đầy thì sông lớn tràn đầy. Sông lớn 
tràn đây thì biển cả tràn đầy. Như vậy, biển cả kia lần hồi tràn đầy 
trọn vẹn. 

“Cũng vậy, minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của minh giải thoát là gì? Bảy giác chi là 
thức ăn. 

“Bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ là thức ăn. 

“Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của bốn niệm xứ là gì? Ba diệu hạnh là thức ăn. 

“Ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của ba diệu hạnh là gì? Thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của gìn giữ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là thức 
n. 
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“Chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không 
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có thức ăn. Thức ăn của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy 
là thức ăn. 

“Chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của chánh tư duy là gì? Tín là thức ăn. 

“Tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của tín là gì? Nghe điều thiện là thức ăn. 

“Nghe điều thiện cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. Thức ăn của nghe điều thiện là gì? Gần gũi thiện tri thức 
là thức ăn. 

“Gần gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của gần gũi thiện tri thức là gì? Người thiện là 
thức ăn. 

“Đó là, có đủ người thiện liên có đủ sự gần gũi thiện tri thức. 
Đủ sự gần gũi thiện tri thức liền có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự 
nghe điều thiện liền có đủ tín. Có đủ tín liền có đủ chánh tư duy. Có 
đủ chánh tư duy liền có đủ chánh niệm chánh trí. Có đủ chánh niệm 
chánh trí mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ các căn liền 
có đủ ba diệu hành. Có đủ ba diệu hành liền có đủ bốn niệm xứ. Có 
đủ bốn niệm xứ liền có đủ bẩy giác chi. Có đủ bảy giác chi liền đây 
đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát này lần lượt được thành 
tựu toàn vẹn”. Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


53. KINH THỰC {I)' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Không thể biết biên tế cùng cực của hữu ái. Trước vốn không 
có hữu ái, nhưng nay sanh ra hữu ái, do đó mới có thể biết được nhân 
của hữu ái. 

“Hữu ái có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
hữu ái là gì? Vô minh là thức ăn. 

“Vô minh cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. Thức 
ăn của vô minh là gì? Năm triển cái là thức ăn. 

“Năm triển cái cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của năm triển cái là gì? Ba ác hành là thức ăn. 

“Ba ác hành cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của ba ác hành là gì? Không thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Không thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không 
thức ăn. Thức ăn của không thủ hộ các căn là gì? Không chánh niệm 
chánh trí là thức ăn. 

“Không chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải 
không thức ăn. Thức ăn của không chánh niệm chánh trí là gì? Không 
chánh tư duy là thức ăn. 

“Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không 
thức ăn. Thức ăn của không chánh tư duy là gì? Không có tín là thức 
ăn. 

1. 
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“Không có tín cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của không có tín là gì? Nghe pháp ác là thức ăn. 

“Nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không phải không thức ăn. 
Thức ăn của nghe pháp ác là gì? Gần gũi ác tri thức là thức ăn. 

“Gần gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không thức 
ăn. Thức ăn của gần gũi ác tri thức là gì? Người ác là thức ăn. 

“Như thế, có đủ người ác liền có đủ sự gần gũi ác tri thức. Có đủ 
sự gần gũi ác tri thức rồi liền có đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe 
pháp ác rồi, liền có đủ sự sanh lòng bất tín. Có đủ sự sanh lòng bất tín 
rồi, liền không chánh tư duy. Có đủ sự không chánh tư duy rồi, liền có 
đủ sự không chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh niệm chánh 
trí rồi, liên có đủ sự không thủ hộ các căn. Có đủ sự không thủ hộ các 
căn rồi, liền có đủ ba ác hành. Đủ ba ác hạnh rồi, liền có đủ năm triển 
cái. Đủ năm triển cái rồi, liền có đủ vô minh. Có đủ vô minh rồi, liền 
đầy đủ hữu ái. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 

“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của biển cả là gì? Mưa là thức ăn. 

“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì suối, chằm trong các sườn núi 
tràn đây. Suối, chằm trong các sườn núi tràn đầy rồi thì lạch nhỏ tràn 
đầy. Lạch nhỏ tràn đầy rồi thì lạch lớn tràn đầy. Lạch lớn tràn đầy thì 
sông nhỏ tràn đầy. Sông nhỏ tràn đầy thì sông lớn tràn đầy. Sông lớn 
tràn đây thì biển cả tràn đầy. Như vậy, biển cả kia lần hồi tràn đầy 
trọn vẹn. 

“Cũng giống như vậy, có đủ người ác liền có đủ sự gần gũi ác tri 
thức. Có đủ sự gần gũi ác tri thức rồi liền có đủ sự nghe pháp ác. Có 
đủ sự nghe pháp ác rồi, liên có đủ sự sanh lòng bất tín. Có đủ sự sanh 
lòng bất tín rồi, liền không chánh tư duy. Có đủ sự không chánh tư duy 
rồi, liền có đủ sự không chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh 
niệm chánh trí rồi, liền có đủ sự không thủ hộ các căn. Có đủ sự 
không thủ hộ các căn rồi, liền có đủ ba ác hành. Đủ ba ác hành rồi, 
liền có đủ năm triển cái. Đủ năm triển cái rồi, liền có đủ vô minh. Có 
đủ vô minh rồi, liền đầy đủ hữu ái. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành trọn vẹn. 

“Minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
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ăn. Thức ăn của minh giải thoát là gì? Bảy giác chỉ là thức ăn. 

“Bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ là thức ăn. 

“Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của bốn niệm xứ là gì? Ba diệu hạnh là thức ăn. 

“Ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của ba diệu hạnh là gì? Thú hộ các căn là thức ăn. 

“Thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. Thức ăn của gìn giữ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là 
thức ăn. 

“Chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy 
là thức ăn. 

“Chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của chánh tư duy là gì? Tín là thức ăn. 

“Tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của tín là gì? Nghe điều thiện là thức ăn. 

“Nghe điều thiện cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. Thức ăn của nghe điều thiện là gì? Gần gũi thiện tri thức 
là thức ăn. 

“Gần gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của gần gũi thiện tri thức là gì? Người thiện là 
thức ăn. 

“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của biển cả là gì? Mưa là thức ăn. 

“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì suối, chằm trong các sườn núi 
tràn đây. Suối, chằm trong các sườn núi tràn đầy rồi thì lạch nhỏ tràn 
đầy. Lạch nhỏ tràn đầy rồi thì lạch lớn tràn đầy. Lạch lớn tràn đầy thì 
sông nhỏ tràn đầy. Sông nhỏ tràn đầy thì sông lớn tràn đầy. Sông lớn 
tràn đây thì biển cả tràn đầy. Như vậy, biển cả kia lần hồi tràn đầy 
trọn vẹn. 

“Cũng giống như vậy, có đủ người thiện liền có đủ sự gần gũi 
thiện tri thức. Đủ sự gần gũi thiện tri thức liền có đủ sự nghe điều 
thiện. Có đủ sự nghe điều thiện liền có đủ tín. Có đủ tín liền có đủ 
chánh tư duy. Có đủ chánh tư duy liền có đủ chánh niệm chánh trí. Có 
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đủ chánh niệm chánh trí mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ 
các căn liền có đủ ba diệu hành. Có đủ ba diệu hành liền có đủ bốn 
niệm xứ. Có đủ bốn niệm xứ liền có đủ bẩy giác chi. Có đủ bẩy giác 
chi liền đầy đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát này lần lượt 
được thành tựu toàn vẹn”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


54+. KINH TẬN TRÍ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Câu-lâu-sấu), trú trong Kiếm- 
ma-sắt-đàmỶ, đô ấp của Câu-lâu. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Có tri, có kiến, mới có chứng đắc lậu tận, chứ không phải 
không tri, không kiến. 

“Thế nào là có tri, có kiến mới chứng đắc lậu tận? Tri kiến như 
thật về sự Khổ liền chứng đắc lậu tận. Tri kiến như thật về Khổ tập, tri 
kiến như thật về Khổ diệt và tri kiến như thật về Khổ diệt đạo liền 
chứng đắc lậu tận. 

“Tận trí có tập? chứ không phải không tập. Tập của tận trí là gì? 
Giải thoát là tập. 

“Giải thoát cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của giải 
thoát là gì? Vô dục là nhân. 

“Vô dục cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của vô dục 
là gì? Yếm ly là tập. 

“Yếm ly cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của yểm ly 
là gì? Thấy như thật, biết như chơn. 

“Thấy như thật, biết như chơn cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của thấy như thật, biết như chơn là gì? Định là tập. 


Không thấy Päli tương đương. Tham chiếu các kinh 42, 51-53. 


Câu-lâu-sấu —=—=d=CPäli: Kurusu, giữa những người Kuru, tên bộ tộc, cũng là 
tên nước. 
3 Kiếm-ma-sắt-đàm =c———c Päli: Kammäasadhamma. 


Xem cht.5, kinh 51 trên. 
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“Định cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của định là 
gì? Lạc là tập. 

“Lạc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lạc là gì? 
Chỉ là tập. 

“Chỉ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chỉ là gì? 
Hỷ là tập. 

“Hỷ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hỷ là gì? 
Hân hoan là tập. 

“Hân hoan cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hân 
hoan là gì? Không hối hận là tập. 

“Không hối hận cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
không hối hận là gì? Thủ hộ giới là tập. 

“Thủ hộ giới cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ 
hộ giới là gì? Thủ hộ các căn là tập. 

“Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
thủ hộ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là tập. 

“Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là tập. 

“Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
chánh tư duy là gì? Tín là tập. 

“Tín cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tín là gì? 
Quán pháp nhẫn là tập. 

“Quán pháp nhẫn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập 
của quán pháp nhẫn là gì? Tụng đọc pháp là tập. 

“Tụng đọc pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
tụng đọc pháp là gì? Thọ trì pháp là tập. 

“Thọ trì pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
thọ trì pháp là gì? Quán nghĩa của pháp là tập. 

“Quán nghĩa của pháp cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của quán nghĩa của pháp là gì? Lỗ tai là tập. 

“Lỗ tai cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lỗ tai là 
gì? Nghe pháp thiện” là tập. 


Nhĩ giới —=——c 
° Thiện pháp —=k=A đây muốn nói là diệu pháp hay chánh pháp. 
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“Nghe pháp thiện cũng có tập chứ không phải không tập. Tập 
của nghe pháp thiện là gì? Đi đến” là tập. 

“Đi đến cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của đi đến 
là gì? Phụng sự” là tập. 

“Nếu ai phụng sự thiện tri thức, điều gì chưa nghe liền được 
nghe, điều gì đã nghe liền được bổ ích. 

“Như vậy, nếu ai không phụng sự thiện tri thức thì làm tốn hại 
tập của phụng sự. Nếu không phụng sự thì làm tổn hại tập của sự đi 
đến. Nếu không đi đến thì làm tổn hại tập của sự nghe pháp thiện. 
Nếu không nghe pháp thiện thì làm tổn hại tập của lỗ tai. Nếu không 
có lỗ tai thì làm tổn hại tập của sự quán nghĩa của pháp. Nếu không 
quán nghĩa của pháp thì làm tổn hại tập của thọ trì pháp. Nếu không 
thọ trì pháp thì làm tổn hại tập của tụng đọc pháp. Nếu không tụng 
đọc pháp thì làm tổn hại cái nhân quán pháp nhẫn. Nếu không quán 
pháp nhẫn thì làm tổn hại tập của của tín. Nếu không có tín thì làm 
tổn hại tập của chánh tư duy. Nếu không chánh tư duy thì làm tổn hại 
tập của chánh niệm chánh trí. Nếu không chánh niệm chánh trí thì làm 
tốn hại tập của sự thủ hộ các căn. Nếu không thủ hộ các căn thì làm 
tốn hại tập của sự thủ hộ giới, sự không hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, 
lạc, định, thấy như thật, biết như chơn, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu 
không giải thoát thì làm tổn hại tập của tận trí. 

“Nếu ai phụng sự thiện tri thức thì điều gì chưa nghe liền được 
nghe, điều gì đã nghe liền được bổ ích. 

“Như vậy, nếu ai phụng sự thiện tri thức thì có tập? phụng sự. 
Nếu đã phụng sự thì có tập đi đến. Nếu đã đi đến thì có tập nghe pháp 
thiện. Nếu đã nghe pháp thiện thì có tập lỗ tai. Nếu có lỗ tai thì có tập 
quán nghĩa của pháp. Nếu đã quán nghĩa của pháp thì có tập thọ trì 
pháp. Nếu đã thọ trì pháp thì có tập tụng đọc pháp. Nếu đã đọc tụng 
pháp thì có tập quán pháp nhẫn. Nếu đã quán pháp nhẫn thì có tập tín. 
Nếu đã có tín thì có tập chánh tư duy. Nếu đã có chánh tư duy thì có 





Hán: vãng nghệ ———c Pali: không rõ. 

Phụng sự =^=c Pali: sevana, thân cận, phụng sự. 

Tập, đây được hiểu là duyên, tức dẫn đến, hay làm điều kiện cho. Tham chiếu 
kinh 55 dưới. 
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tập chánh niệm chánh trí. Nếu đã chánh niệm chánh trí thì có tập thủ 
hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, lạc, định, tri 
kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát thì có tập 
tận trí”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 


hoan hỷ phụng hành. 


n 


55. KINH NIẾT-BÀN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Niết-bàn có tập? chứ không phải không tập. Tập của Niết-bàn 
là gì? -Giải thoát là tập. 

“Giải thoát cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của giải 
thoát là gì? Vô dục là tập. 

“Vô dục cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của vô dục 
là gì? Yếm ly là tập. 

“Yếm ly cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của yếm ly 
là gì? Thấy như thật, biết như chơn là tập. 

“Thấy như thật, biết như chơn cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của thấy như thật, biết như chơn là gì? Định là tập. 

“Định cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của định là 
gì? Lạc là tập. 

“Lạc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lạc là gì? 
Chỉ là tập. 

“Chỉ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chỉ là gì? 
Hỷ là tập. 

“Hỷ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hỷ là gì? 
Hân hoan là tập. 

“Hân hoan cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hân 


!- Không thấy Päli tương đương. 


?' Xem cht.5, kinh 51 trên. Tham chiếu kinh 42 trên. 
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hoan là gì? Không hối hận là tập. 

“Không hối hận cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
không hối hận là gì? Hộ giới là tập. 

“Hộ giới cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hộ giới 
là gì? Thủ hộ các căn là tập. 

“Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
thủ hộ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là tập. 

“Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là tập. 

“Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của 
chánh tư duy là gì? Tín là tập. 

“Tín cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tín là gì? 
Khổ là tập. 

“Khổ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của khổ là gì? 
Già chết là tập. 

“Già chết cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của già 
chết là gì? Sanh là tập. 

“Sanh cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sanh là 
gì? Hữu là tập. 

“Hữu cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hữu là gì? 
Thú' là tập. 

“Thủ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ là gì? 
Thọ” là tập. 

“Thọ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thọ là gì? 
Xúc” là tập. 

“Xúc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của xúc là gì? 
Sáu xứ là tập. 

“Sáu xứ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sáu xứ 
là gì? Danh sắc là tập. 

“Danh sắc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của danh 
sắc là gì? Thức là tập. 





3 Hán: thọ —A thường nói là thủ. Päãli: upãdãna. 
Hán: giác ——Athường nói là thọ. Pali: vedana. 
Hán: canh lạc ———A thường nói là xúc. Pali: phassa. 
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“Thức cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thức là 
gì? Hành là tập. 

“Hành cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hành là 
gì? Vô minh là tập. 

“Như vậy, duyên” vô minh có hành; duyên hành có thức; 
duyên thức có danh sắc; duyên danh sắc có sáu xứ; duyên sáu xứ 
có xúc; duyên xúc có thọ; duyên thọ có ái; duyên ái có thủ; duyên 
thủ có hữu; duyên hữu có sanh; duyên sanh có già chết; duyên già 
chết có khổ. Tập khổ mới có tín; tập tín mới có chánh tư duy; tập 
chánh tư duy mới có chánh niệm chánh trí; tập chánh niệm chánh 
trí mới có thủ hộ các căn, hộ trì giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, 
lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Có tập giải 
thoát mới chứng đắc Niết-bàn”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


5. Tham chiếu cht.9 kinh 54 trên. 


56. KINH DI-HÊ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, trong một cái hang 
trong rừng Mãng nại”, thôn Xà-đấu'. 

Bấy giờ Tôn giả Di-hê! làm thị giả Phật. 

Vào buổi sáng sớm, Tôn giả Di-hê mang y cầm bát vào thôn Xà- 
đấu khất thực. Khất thực xong, Tôn giả Di-hê đến bờ sông Kim-bệ?, 
thấy một khu đất bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông 
Kim-bệ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong” chẩy chầm chậm; 
nóng lạnh ôn hòa, dễ chịu. Thấy xong, Tôn giả hoan hỷ, thầm nghĩ: 
“Khu đất này bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim-bệ 
rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chầm chậm; nóng 
lạnh ôn hòa, dễ chịu. Nếu tộc tánh tử nào muốn tu pháp đoạn trừ ? thì 





Tương đương Pali: A. ix.3. Meghiya. 

Mãng nại lâm —=U~=L=A tức khu rừng xoài. Pali: ambavana. 

Xà-đấu thôn “G———CPaäli: Jantugama, gần làng Calika. Päli: calikayam viharati 
calikapabbate, trú ở làng Calik3, trên núi Cäalikapabbata. Phật an cư vào mùa mưa ở 
đây vào các năm thứ 13, 18 và 19, sau khi thành đạo. Calikapabbata là một ngọn đồi 
màu trắng nên vào những đêm tối người ta thấy nó hình như chuyển động. 

Di-hê. Pali: Meghiya. 

Kim-bệ —=%=cC Pali: Kimikala. 

Hán: danh hảo nại lâm =W=n=U=L=CPäli: addasäa.. ambavanam pasadikam 
ramanyam, thấy khu rừng xoài xinh đẹp, đáng ưa. 

Hán: tuyền thủy “u—C 

Tộc tánh tử —=n=l=Acũng thường nói thiện nam tử hay thiện gia nam tử, Päii: 
kulaputta. 

Hán: học đoạn. Päli: (..) padhãnatthikassa padhãnäya, để (tu tập) tỉnh cần cho 
ai tinh cần. Bản Hán, đọc pahãna (đoạn trừ) thay vì padhãna (tinh cần). 
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nên ở chỗ này. Ta cũng có điều phải đoạn trừ'', có nên ở chỗ yên tĩnh 
này để tu pháp đoạn trừ chăng?” 

Liền đó, sau khi ăn xong, Di-hê thu xếp y bát, rửa tay chân, vắt 
Ni-sư-đàn" lên vai, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi sang một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con mang y cầm bát vào 
thôn Xà-đấu khất thực. Khất thực xong, con đến bờ sông Kim-bệ, thấy 
một khu đất bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim-bệ 
rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chầm chậm; nóng 
lạnh ôn hòa, dễ chịu. Thấy xong, con hoan hỷ, thầm nghĩ: 'Khu đất 
này bằng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông Kim-bệ rất tuyệt, 
thật là đáng ưa. Dòng nước trong chảy chầm chậm; nóng lạnh ôn hòa, 
dễ chịu. Nếu tộc tánh tử nào muốn tu pháp đoạn trừ thì nên ở chỗ này. 
Ta cũng có điều phải đoạn trừ, có nên ở chỗ yên tĩnh này để tu pháp 
đoạn trừ chăng?ˆ Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh, khu 
rừng xoài kia, để học pháp đoạn trừ”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Di-hê, ngươi nay có biết chăng? Ta một mình không có ai, 
không có thị giả. Ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có Tỳ-kheo khác đến 
làm thị giả cho Ta rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia 
mà học pháp đoạn trừ ”. 

Tôn giả Di-hê lặp lại ba lần bạch: 

“Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh, khu rừng xoài 
kia, để học pháp đoạn trừ”. 

Đức Thế Tôn cũng ba lần nói rằng: 

“Này Di-hê, ngươi nay có biết chăng? Ta một mình không có ai, 
không có thị giả. Ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có Tỳ-kheo khác đến 
làm thị giả cho Ta rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia 
mà học pháp đoạn trừ ”. 

Di-hê lại bạch rằng: 

“Thế Tôn không có việc cần làm, không có phận sự cần hoàn 


!% Hán: hữu sở đoạn ——- =C Xem cht. trên. 


!!- Ni-sư-đàn —=v—c Päii: nisidana, tọa cụ, khăn trải ngồi. 
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tất, không có điều gì cần phải quán sát? Con còn có những bổn phận, 
những điều phải làm, những điều phải quán sát. Bạch Thế Tôn, con 
đến chỗ yên tĩnh, khu rừng xoài kia, để học pháp đoạn trừ”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Di-hê, ngươi mong cầu sự đoạn trừ?, Ta có gì để nói thêm 
nữa? Di-hê, ngươi cứ đi, làm theo những gì mà ngươi muốn”. 

Bấy giờ Di-hê sau khi nghe lời Đức Phật dạy, khéo lãnh thọ, 
khéo ghi nhớ và khéo tụng tập. Tôn giả liền đảnh lễ sát chân Đức 
Phật, đi quanh ba vòng, rồi đi. 

Sau khi đến rừng xoài, vào rừng, Tôn giả đi đến một gốc cây, 
trải NÑi-sư-đàn mà ngồi kết già. Tôn giả Di-hê sống trong rừng xoài, 
sanh khởi lên ba tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm niệm 
nhuế và tâm niệm hại'*. Do đó, Tôn giả liền nghĩ đến Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ vào lúc xế chiều, Tôn giả từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đến 
trước Đức Thế Tôn, đảnh lễ chân Ngài, ngồi sang một bên và bạch 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đến rừng xoài kia, ngồi ở chỗ yên tĩnh, liên 
sanh khởi ba tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuế 
và tâm niệm hại. Do đó, con liền nghĩ đến Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Di-hê, tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần 
thục, có năm pháp để tu tập. Những øì là năm? 

“Di-hê, Tỳ-kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với 
thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức”. Này Di-hê, với ai 
tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp 
tu tập thứ nhất. 

“Lại nữa, này Di-hê, Tỳ-kheo phải tu tập cấm giới, thủ hộ tùng 





- Hán: vô ví, vô tác, diệc vô sở quán =L—=L=8~—=L=—~=[{=C Pali: natthi kiñci uttari 
karaniyam, natthi katassa paticayo, không có phận sự gì thêm nữa, không có 
việc làm thêm đối với điều đã làm. 

-_ Nghĩa là, “muốn tinh cần”. 

- Dục niệm nhuế niệm hại niệm =—=——cCPali: kaãma-vitakka, vyäpada-vitakka, 
vihiusa-vitakka, suy cầu tham dục, suy cầu sân hận, suy cầu bức hại. 

- Pali: kayanamitto hoti kalyanasahayo kalyanasampavaiko, là bạn tốt, người 
đồng hành tốt, thân hữu tốt. 
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giải thoát'', lại phải khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ 
nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Di-hê, với tâm 
giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu 
tập thứ hai. 

“Lại nữa, này Di-hê, Tỳ-kheo nên nói điểu đáng nói, phù hợp 
nghĩa của bậc Thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm không bị 
che lấp, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, 
nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần, nói về việc 
không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, 
nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có 
được những điều được nói như vậy của Sa-môn, được trọn đủ, dễ được 
chứ không khó. Này Di-hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà 
muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ ba. 

“Lại nữa, này Di-hê, Tỳ-kheo thường tu hành tinh tấn, đoạn trừ 
pháp ác bất thiện, tu các pháp thiện, thường tự khởi ý, chuyên nhất 
kiên cố; vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ phương 
tiện”. Này Di-hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho 
thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ tư. 

“Lại nữa, này Di-hê, Tỳ-kheo tu hành về trí tuệ, quán sát sự 
hưng thịnh và suy vi của các pháp; chứng trí như vậy, bằng Thánh tuệ 
minh đạt', phân biệt thấu hiểu, mà chân chánh diệt tận khổ đau. Này 
Di-hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục 
thì đó là pháp tu tập thứ năm. 

“Vị ấy khi đã có năm pháp tu tập như vậy rồi, lại phải tu bốn 
pháp khác nữa. Những øì là bốn? Tu ố lộ" để đoạn trừ dục. Tu từ để 
đoạn trừ sân nhuế. Tu số tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn. Tu vô 
thường để đoạn trừ ngã mạn. 

“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng 
sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì 





-_ Tùng giải thoát, tức biệt giải thoát, hay Ba-la-đề-mộc-xoa. 

- Pali: anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, không trút bỏ gánh nặng trong các 
pháp thiện. 

- Thánh tuệ minh đạt =t=z==F=A Päli: ariyanibbedhikapañña, trí tuệ quyết trạch 
của Thánh. 

- Ố (hay ác) lộ =c=S=C Pãli: asubha, bất tịnh. 
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nên biết vị ấy chắc chắn tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát, lại 
khéo thâu nhiếp các oai nghi, lễ tiết, thấy tội nhỏ cũng sanh lòng lo 
sợ, thọ trì học g1ới. 

“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng 
sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì 
nên biết, vị ấy nói điều đáng nói, đúng theo nghĩa của bậc Thánh, 
khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm chẳng bị ngăn che, tức là nói về 
giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri 
kiến, nói về sự tổn giảm dân dần, nói về việc không ưa tụ họp, nói 
về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn, nói về pháp diệt, nói 
về vô dục, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều 
được nói như vậy của Sa-môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. 


“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống 
chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết 
rằng, vị ấy chắc chắn thường tu hành tinh tấn, đoạn các pháp ác bất 
thiện, thường khởi tâm chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc 
rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện. 

“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng 
sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì 
nên biết rằng, vị ấy chắc chắn tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng 
thịnh và suy vi của các pháp; chứng trí như vậy, bằng Thánh tuệ minh 
đạt, phân biệt thấu hiểu, mà chân chánh diệt tận khổ đau. 

“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng 
sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì 
nên biết rằng, vị ấy chắc chắn tu ố lộ để đoạn trừ dục. Tu từ để đoạn 
trừ sân nhuế. Tu sổ tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn. Tu vô thường 
để đoạn trừ ngã mạn. 

“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào đắc vô thường tưởng, chắc chắn 
đắc vô ngã tưởng. 

“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào đắc vô ngã tưởng thì ngay trong 
đời hiện tại đoạn hết thấy ngã mạn, chứng đắc tịch nh, diệt tận, vô 
vi, Niết-bàn”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Di-hê và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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5z. KINH TỨC VỊ TỲ-KHEO THUYẾT! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói các Tỳ-kheo rằng: 

“Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, có 
năm pháp để tu tập. Những gì là năm? 

“Tỳ-kheo, tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri 
thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức. Tâm giải thoát chưa thuần 
thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ nhất. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát, lại 
phải khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng 
thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Tâm giải thoát chưa thuần thục 
mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ hai. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nên nói điều đáng nói, phù hợp nghĩa của 
bậc Thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm không bị che lấp, tức 
là nói về gIỚI, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải 
thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần, nói về việc không ưa tụ họp, 
nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, nói về vô dục, 
nói về pháp diệt, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những 
điều được nói như vậy của Sa-môn, được trọn đủ, dễ được chứ không 
khó. Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là 
pháp tu tập thứ ba. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, thường tu hành tinh tấn, đoạn trừ pháp ác 


» Tương đương Päli: A.ix.1 Sambodhi. Tham chiếu kinh 56 trên. 
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bất thiện, tu các pháp thiện, thường tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố; 
vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện. Tâm 
giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp 
tu tập thứ tư. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh 
và suy vi của các pháp; chứng trí như vậy, bằng Thánh tuệ minh 
đạt, phân biệt thấu hiểu, mà chân chánh diệt tận khổ đau. Tâm giải 
thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập 
thứ năm. 

“Vị ấy khi đã có năm pháp tu tập như vậy rồi, lại phải tu bốn 
pháp khác nữa. Những gì là bốn? Tu ố lộ để đoạn trừ dục. Tu từ để 
đoạn trừ sân nhuế. Tu số tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn. Tu vô 
thường để đoạn trừ ngã mạn. 

“Nếu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung 
với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị 
ấy chắc chắn tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát, lại khéo thâu 
nhiếp các oai nghi, lễ tiết, thấy tội nhỏ cũng sanh lòng lo sợ, thọ trì 
học giới. 

“Nếu Tỳ-kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với 
thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết, vị ấy nói 
điều đáng nói, đúng theo nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, 
làm cho tâm chẳng bị ngăn che, tức là nói về gIỚI, nói về định, nói về 
tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm dân 
dần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói 
về pháp đoạn, nói về pháp diệt, nói về vô dục, nói về tĩnh tọa, nói về 
duyên khởi. Có được những điều được nói như vậy của Sa-môn, được 
trọn đủ, dễ được chứ không khó. 

“Nếu Tỳ-kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với 
thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng, vị 
ấy chắc chắn thường tu hành tính tấn, đoạn các pháp ác bất thiện, 
thường khởi tâm chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện 
mà không xả bỏ phương tiện. 

“Nếu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với 
thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng, vị 
ấy chắc chắn tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy vi của 
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các pháp; chứng trí như vậy, bằng Thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu 
hiểu, mà chân chánh diệt tận khổ đau. 

“Nếu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung 
với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết 
rằng, vị ấy chắc chắn tu ố lộ để đoạn trừ dục. Tu từ để đoạn trừ sân 
nhuế. Tu số tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn. Tu vô thường để 
đoạn trừ ngã mạn. 

“Nếu Tỳ-kheo nào đắc vô thường tưởng, chắc chắn đắc vô 
ngã tưởng. Nếu Tỳ-kheo nào đắc vô ngã tưởng thì ngay trong đời 
hiện tại đoạn hết thảy ngã mạn, chứng đắc tịch tĩnh, diệt tận, vô vi, 
Niết-bàn”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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58. KINH THẤT BẢO! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu lúc Chuyển luân vương ra đời thì nên biết rằng liền có bảy 
báu xuất hiện ở đời. Những gì là bảy? Xe báu, voi báu, ngựa báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bẩy báu. Nếu 
lúc Chuyển luân vương ra đời thì nên biết rằng liền có bẩy báu này 
xuất hiện ở đời. Giống như vậy, lúc Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời, thì nên biết rằng cũng có bảy báu 
giác chi xuất hiện ở thế gian. Những gì là bảy? Niệm giác chi, trạch 
pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tức giác chỉ, định giác 
chi và xả giác chi. Đó là bảy. Lúc Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Chánh 
Đẳng Chánh Giác ra đời, thì nên biết rằng, có bẩy báu giác chi ấy 
xuất hiện ở thế gian.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, sau khi các Tỳ-kheo ấy nghe 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


Bản Hán quyển 11. Tương đương Päli: S.46.42. Cakkavatti. Hán biệt dịch, No.38 
Phật Thuyết Luân Vương Thất Bảo Kinh, Tống Thí Hộ dịch; No.99(721) Tạp 27 
kinh số 721; No.125(39.7) Tăng Nhất phẩm 39 kinh số 7. Tham chiếu Pãli: D.17. 
Mahã-Sudassana-Suttanta. 

Tức giác chi, cũng thường nói là khinh an giác chỉ (P3Ii: passadhi-bojjhanga). 
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59. KINH TAM THẬP NHỊ TƯỚNG' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi ăn trưa xong, tụ tập ngồi tại giẳng 
đường, cùng luận bàn như sau: 

“Này chư Hiễn, kỳ diệu thay, hy hữu thay! Bậc Đại nhân thành 
tựu ba mươi hai tướng thì chắc chắn có hai trường hợp, chân thật, 
không hư dối. Nếu ở tại gia thì chắc chắn vị ấy làm Chuyển luân 
vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự 
tại, là pháp vương hành động theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. 
Bảy báu ấy là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
tướng quân báu. VỊ ấy có đủ một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng 
mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể 
cõi đất này cho đến biển cả; không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo 
hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, thì chắc chắn chứng đắc 
quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm vang 
dội, mười phương đều nghe.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở chỗ nhàn tĩnh, với thiên nhĩ thanh 
tịnh, vượt xa người thường, Ngài nghe các T-kheo, sau bữa ăn trưa tụ 
tập ngồi tại giảng đường, cùng bàn luận về sự kiện này: “Này chư 
Hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai 
tướng thì chắc chắn có hai trường hợp, chân thật, không hư dối. Nếu ở 
tại gia thì chắc chắn vị ấy làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, 


!- Kinh nói về 32 tướng tốt; tham chiếu Päli, D.30. Lakkhana-Suttanta. 
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có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương 
hành động theo Chánh pháp, thành tựu bẩy báu. Bảy báu ấy là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân 
báu. VỊ ấy có đủ một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, 
không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi 
đất này cho đến biển cả; không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo 
hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, thì chắc chắn 
chứng đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, tiếng 
tăm vang đội, mười phương đều nghe.” 

Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy xong, vào lúc xế trưa, Ngài 
từ chỗ nghỉ ngơi đứng dậy, đi đến giảng đường, trải tọa mà ngồi trước 
chúng Tỳ-kheo. Ngài hỏi các Tỳ-kheo: 

“Hôm nay, các ngươi tụ họp tại giảng đường cùng nhau bàn luận 
việc gì?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tụ tập tại giảng đường, chúng con 
cùng nhau bàn luận thế này: “Này chư Hiển, kỳ diệu thay, hy hữu 
thay! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì chắc chắn có hai 
trường hợp, chân thật, không hư dối. Nếu ở tại gia thì chắc chắn vị ấy 
làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị 
thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành động theo Chánh pháp, 
thành tựu bẩy báu. Bẩy báu ấy là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Vị ấy có đủ một ngàn con 
trai dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch 
quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả; không 
dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy 
cạo bổ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bổ gia đình, sống không gia 
đình, học đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười phương đều 
ngheˆ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cùng nhau bàn luận việc như 
vậy, nên tụ tập ngồi tại giảng đường.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy: 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi muốn Như Lai nói về ba mươi hai 
tướng không? Bậc Đại nhân mà thành tựu ba mươi hai tướng thì chắc 
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chắn có hai trường hợp, chân thật, không hư dối. Nếu ở tại gia thì chắc 
chắn vị ấy làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại 
quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành động theo 
Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Vị ấy có đủ một 
ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, không sợ, nhiếp phục 
được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển 
cả; không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu 
vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bổ gia đình, sống không 
gia đình, học đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười phương đều 
nghe. ” 

Sau khi nghe xong, các Tỳ-kheo bạch: 

“Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay quả 
là đúng lúc. Nếu Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo về ba mươi hai tướng, 
thì sau khi nghe xong, các Tỳ-kheo sẽ khéo ghi nhớ. ” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo suy 
nghĩ, ghi nhớ, Ta sẽ giảng giải, phân biệt rộng rãi cho các ngươi rõ. ” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe Thế Tôn dạy. 

Phật nói: 

“Bậc Đại nhân có lòng bàn chân bằng phẳng?. Đó là tướng của 
Đại nhân. 

“Lại nữa, lòng bàn chân của Đại nhân có hình bánh xe”. Bánh xe 
có đầy đủ ngàn tăm. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, ngón chân của Đại nhân thon dài”. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, mu bàn chân Đại nhân thì ngay ngắn?. Đó là tướng của 


Túc an bình lập —=w==—APäli: suppatitthitapada, lòng bàn chân đầy đặn; khi 
đứng, tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất. 

Túc hạ sinh luân —=U——APäli: pada-talesu cakkani jatani. 

Túc chỉ tiêm trường —————AP8äli: dighangulin. 

Túc châu chánh trực ===P——APäli thay bằng brahmujju-gatta, thân hình ngay 
thẳng như của Phạm thiên. 
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bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân Đại nhân thì 
đầy đặn bằng phẳng”. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân thì nhô cao và đầy”. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, lông trên thân thể của Đại nhân mọc hướng lên. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, ở chân tay Đại nhân có màng lưới giống như của chim 
nhạn chúa. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, chân tay Đại nhân rất đẹp, mềm mại, xòe ra như hoa 
Đâu-la°. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, da thịt của Đại nhân mịn màng, bụi nước không dính 
được. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, từng sợi lông trên thân của Đại nhân, từng sợi lông 
một mọc ở lỗ chân lông, màu xanh lóng lánh như màu của ốc, xoay 
tròn về hướng phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, bắp đùi như bắp đùi của nai chúa. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

“Lại nữa, âm mã tàng? của Đại nhân giống như của ngựa chúa 
tốt. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, thân hình Đại nhân cân xứng đẹp đẽ, giống như cây 
Ni-câu-loại'", trên dưới tương xứng hoàn toàn. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

“Lại nữa, thân thể của Đại nhân không gù còng. Thân không 
còng nghĩa là đứng thẳng mà duỗi tay, sờ tận đầu gối. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 


Túc ngấn.. bình mãn —=———A Päli: äyatapanhi, 2/go-Buk/ô-/en (Shuzen 
Kumois Dictionary of Pãf Buddhism) định nghĩa là “gót chân rộng và dài. 
Nhưng, The Pali Text Society's 2/-English Dictionary định nghĩa “having long 
eye-lashes" (có lông mi dài). 
Túc lưỡng khỏa sung —————rPäii: usankhapada. 
Đâu-la hoa — ———APäIi: tula, bông gòn. 
Âm mã tàng ————APäii: kosohita-guhya. 

` Ni-câu-loại thọ —=———APali: nigrodha, cây đa, hay một loại cây sung Ấn độ 
(Ficus Indica). 
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“Lại nữa, thân của Đại nhân màu hoàng kim giống như vàng 
ròng tía''. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, thân của Đại nhân có bảy chỗ đây đặn. Bảy chỗ đầy 
đặn là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cổ. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

“Lại nữa, thân của Đại nhân phần trên lớn giống như thân sư tử. 
Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, quai hàm của Đại nhân như sư tử". Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, xương sống thẳng bằng. Đó là tướng của bậc Đại 
nhân. 

“Lại nữa, trên hai vai liên tiếp qua cổ đầy đặn bằng phẳng. Đó 
là tướng của bậc Đại nhân, 

“Lại nữa, Đại nhân có bốn mươi cái răng. Răng đều đầy đặn, 
không khuyết lở, trắng, trong, láng bậc nhất. Đó là tướng của bậc Đại 
nhân. 

“Lại nữa, tiếng nói đáng ưa như tiếng trời Phạm thiên, âm thanh 
như tiếng chim Gia-la-tỳ-già ''. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, Đại nhân có lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là lưỡi khi lè 
ra trùm khắp cả mặt. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, mí mắt của Đại nhân rộng như của trâu chúa. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, mắt Đại nhân màu xanh biếc'5. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

“Lại nữa, đỉnh đầu Đại nhân có nhục kế" tròn cân đối, tóc xoáy 
ốc về hướng phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, giữa hai lông mày của Đại nhân có sợi lông trắng mọc 





!. Tử ma kim —=¡ —A Päli: suvanna-vanna. 
*“ Sư tử giáp xa =v=l “U——APäii: sĩha-hanu. 
B Gia-la-tÈ-già “=[ ===s=—Aphiên âm thông dụng là ca-lăng-tần-già ={= 


“I——APãii: karavika, giống chim cu gáy, đặc biệt trên Tuyết sơn. 
-_ Mí mắt, mi dưới, hay khóe mắt; Hán: thừa lệ xứ —==`\ =“B=APäli: pakhuma. 
- Hán: cám thanh ===C=Amàu xanh sẫm đỏ; Päli: abhinila. 
-_ Nhục kế ==“=s“Achỏm thịt trên đỉnh đầu. Päli: unhïsa-sĩsa. 
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xoáy tròn về hướng phải". Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Này các Tỳ-kheo, Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng này, 
chắc chắn có hai trường hợp, chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia 
thì chắc chắn vị ấy làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có 
bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành 
động theo Chánh pháp, thành tựu bẩy báu. Bảy báu ấy là xe báu, 
volI báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. VỊ 
ấy có đủ một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, không 
sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất 
này cho đến biển cả; không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa 
khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, thì chắc chắn chứng đắc 
quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm vang 
dội, mười phương đều nghe.” 

Đức Phật thuyết như vậy, sau khi các Tỳ-kheo ấy nghe xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


!“ Thường gọi là bạch hào tướng —=9—=c 


60. KINH TỨ CHÂU! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan ở nơi nhàn tĩnh, ngồi trầm lặng tư duy và 
suy nghĩ như vây: “Người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn đối với 
dục; ít ai có sự nhờm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà đối 
với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá 
khó kiếm.” 

Rồi Tôn giả A-nan, vào lúc xế chiều, từ chỗ yên nghỉ đứng dậy, 
đi đến trước Phật, đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên và thưa: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con ở chỗ nhàn tĩnh, ngồi trầm 
lặng tư duy, đã suy nghĩ như vầy: “Người đời thật hiếm, ít ai có thể 
thỏa mãn đối với dục; ít ai có sự nhờm tổm, ghê sợ dục cho đến chết. 
Người đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tổởm, ghê sợ cho đến 
chết, quả là quá khó kiếm!” 

Phật bảo A-nan: 

“Đúng như vậy, đúng như vậy! Người đời thật hiếm, ít ai có thể 
thỏa mãn đối với dục; ít ai có sự nhờm tổm, ghê sợ dục cho đến chết. 
Người đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tổởm, ghê sợ cho đến 
chết, quả là quá khó kiếm! 

“Nhưng này A-nan, trong thế gian, những người đối với dục mà 





' Không thấy Päli tương đương. Tham chiếu Divy. tr.210-226. Hán biệt dịch, 
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không thỏa mãn, không nhờm tổởm, ghê sợ cho đến chết thì thật quá 
nhiều! Thật quá nhiều! Vì sao? Này A-nan, trong đời quá khứ, có nhà 
vua tên là Đảnh Sanh? làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có 
bốn loại quân, ngự trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành động 
theo chánh pháp, thành tựu bẩy báu. Bảy báu ấy là: xe báu, voi báu, 
ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy 
báu. Vị ấy có đủ một ngàn người con trai, mặt mày khôi ngô, dõng 
mãnh, không khiếp sợ, nhiếp phục được người khác. Vị ấy thống lãnh 
khắp cả cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy, chỉ dùng 
pháp giáo hóa, khiến cho an lạc. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua Đảnh Sanh 
ấy nghĩ rằng: “Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân 
dân đông đúc. Ta có bảy báu; đầy đủ một ngàn người con. Ta muốn 
ngay ở cung điện này mưa báu bẩy ngày, dâng đến tận đầu gối'. Này 
A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, tức thì ở trong 
cung mưa báu bảy ngày, dâng đến đầu gối. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua Đảnh Sanh 
kia lại nghĩ rằng: “Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, 
nhân dân đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn đứa con, và ở 
trong cung này, mưa báu bảy ngày, dâng đến đầu gối. Ta nhớ đã từng 
nghe nơi người xưa nói rằng, ở phương Tây có châu tên là Cù-đà-nï, 
giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem 
châu Cù-đà-ni. Sau khi đến, ta sẽ thống trị. Này A-nan, vua Đảnh 
Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oal 
thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cưỡi lên 
hư không mà đi, cùng với bốn loại quân. Này A-nan, vua Đảnh Sanh 
trong phút chốc liễn đến trú ở châu Cù-đà-ni kia. 

“Này A-nan, sau khi đến ở, nhà vua đã ngự trị châu Cù-đà-ni 
suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm. 





Đảnh Sanh —=——cPäli: Muddhãvasitta; No.40 âm là Văn-đà-kiệt. Thường gọi là 
Quán đảnh vương, vua được truyền ngôi bằng phép quán đảnh. 
3 Cù-đà-ni ————atức Tây ngưu hóa châu (đại lục phía tây, nơi lấy bò làm vật 


ngang giá để trao đổi hàng hóa). 
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“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đảnh 
Sanh kia lại nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, 
nhân dân đông đúc. Ta có bẩy báu, đầy đủ một ngàn đứa con, và ở 
trong cung này, mưa báu bẩy ngày, dâng đến đầu gối. Ta lại có thêm 
châu Cù-đà-ni. Ta đã từng nghe người xưa có nói rằng, ở phương 
Đông có châu tên là Phất-bà-bệ-đà-để* giàu có, hoan lạc cùng cực, 
nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem châu Phất-bà-bệ-đà-đề. 
Sau khi đến, ta sẽ thống trị. Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý 
túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi 
tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cưỡi lên hư không mà đi, 
cùng với bốn loại quân. Này A-nan, vua Đảnh Sanh trong phút chốc 
liền đến trú ở châu Phất-bà-bệ-đà-để kia. Này A-nan, sau khi đến ở, 
nhà vua ngự trị châu Phất-bà-bệ-đà-để suốt vô lượng trăm ngàn vạn 
năm. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đảnh 
Sanh kia lại nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, 
nhân dân đông đúc. Ta có bẩy báu, đầy đủ một ngàn người con, và ở 
trong cung mưa báu bảy ngày dâng đến đầu gối. Ta lại có thêm châu 
Cù-đà-ni, có thêm châu Phất-bà-bệ-đà-để. Ta lại từng nghe người xưa 
có nói rằng, ở phương Bắc có châu tên là Uất-đơn-viết”, giàu có, hoan 
lạc cùng cực, nhân dân đông đúc, họ tuy không có ngã tưởng, không 
có thọ dụng riêng”, nhưng ta muốn cùng quyến thuộc đi xem châu Uất- 
đơn-viết, để thống trị. Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa 
thích như vậy, liền dùng như ý túc cưỡi hư không mà đi cùng với bốn 
loại quân. Này A-nan, nhà vua thấy đất trắng bằng phẳng từ xa, bảo 
các cận thần: 

“— Các khanh có thấy đất trắng bằng phẳng của châu Uất-đơn- 
viết này không? 


Phất-bà-bệ-đà-đề —=c=®———cPäli: pubbavideha, châu Thắng thân ở phương 
Đông. 

Uất-đơn-viết ={=——rphiên âm khác: Bắc Câu-lô châu. Päli: Uttara-kura. 

Nghĩa là, không có ý tưởng về tự ngã hay linh hồn và không có tư hữu hay sở 
hữu cá nhân. 
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“Các cận thần đáp: 

“— Dạ thấy, tâu Thiên vương. 

“Nhà vua lại bảo: 

“— Các khanh biết không? Đó là lúa tự nhiên của người xứ Uất- 
đơn-viết. Người Uất-đơn-viết thường ăn loại thức ăn đó. Các khanh 
cũng nên ăn loại thức ăn đó. 

“Này A-nan, xa xa, vua Đảnh Sanh lại thấy tại châu Uất-đơn- 
viết có biết bao loại cây quí báu, khoe đủ màu sắc ở trong lan can, 
liền bảo cận thần: 

“— Các khanh có thấy biết bao nhiêu loại cây quí báu, khoe đủ 
mầu sắc ở trong lan can tại châu Uất-đơn-viết không? 

“Các cận thần đáp: 

“— Dạ thấy, tâu Thiên vương. 

“Vua lại đáp: 

“— Các khanh biết không? Đó là thứ cây áo” của người xứ Uất- 
đơn-viết. Người Uất-đơn-viết dùng thứ ấy mà mặc. Các khanh cũng 
nên dùng thứ ấy mà mặc. 

“Này A-nan, trong phút chốc, nhà vua đến trú ở châu Uất-đơn- 
viết. Này A-nan, sau khi cùng quyến thuộc đến đó, vua Đảnh Sanh 
thống trị châu Uất-đơn-viết suốt cả trăm ngàn vạn năm. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đảnh 
Sanh kia lại nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù giàu có vô cùng, nhân dân 
đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn người con và ở trong cung 
mưa báu bảy ngày, dâng đến đầu gối. Ta cũng có châu Cù-đà-ni, cũng 
có châu Phất-bà-bệ-đà-đề lại có thêm châu Uất-đơn-viết. Ta lại từng 
nghe người xưa nói rằng, có cõi trời tên là Tam thập tam thiên. Nay ta 
muốn đến thấy Tam thập tam thiên”. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có 
đại phước hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, 
liền dùng như ý túc cưỡi hư không cùng với bốn loại quân, hướng theo 
ánh sáng mặt trời mà đi. Này A-nan, từ xa, vua Đảnh Sanh đã thấy ở 
trong Tam thập tam thiên, trên đỉnh núi chúa Tu di, có một vật lớn như 
một đám mây lớn, liền bảo các cận thần: 


”Y thọ ———cNgười ở đây dùng vỏ cây làm y phục. 
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“— Các khanh có thấy ở trên đỉnh núi chúa Tu di trong cõi trời 
Tam thập tam (có một vật) như một đám mây lớn ấy chăng? 

“Các cận thần đáp: 

“— Dạ thấy, tâu Thiên vương. 

“Nhà vua lại bảo: 

“— Các khanh biết chăng? Đó là cây Trú đạc? của trời Tam thập 
tam thiên vậy. Dưới gốc cây này, vào mùa hạ tháng tư, các vị Trời ở 
Tam thập tam thiên vui chơi với đầy đủ năm thứ dục lạc. 

“Này A-nan, từ xa, vua Đảnh Sanh thấy ở trong trời Tam thập 
tam thiên, trên đỉnh núi chúa Tu di, gần về hướng Nam có một vật 
giống như đám mây lớn, liền bảo các cận thần: 

“— Các khanh có thấy ở trong trời Tam thập tam thiên, trên đỉnh 
núi Tu di, gần về mé Nam, có một vật giống như đám mây lớn không? 

“— Có thấy, tâu Thiên vương. 

“Nhà vua lại bảo: 

“— Các khanh biết không? Đó là nhà Chánh pháp? của Tam thập 
tam thiên. Vị Trời Tam thập tam thiên ở trong nhà ấy, vào những ngày 
mồng tám, mười bốn hoặc mười lăm, vì loài trời, vì loài người mà tư 
duy về pháp, tư duy về nghĩa. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh liền đến cõi Tam thập tam thiên. 
Đến nơi, nhà vua đi vào nhà Chánh pháp. Ở đó, Thiên Đế-thích 
nhường một nửa chỗ ngồi cho vua Đảnh Sanh và mời ngồi. Vua Đảnh 
Sanh liền ngồi xuống trên nửa chỗ ngôi của Thiên Đế-thích. Bấy giờ, 
nhà vua và Thiên Đế-thích hoàn toàn không khác gì nhau; ánh sáng 
và ánh sáng không khác, màu sắc và màu sắc không khác, hình dung 
và hình dung không khác, oai nghi lễ tiết và y phục cũng không khác 
nhau; chỉ có con mắt nháy là khác nhau. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh kia một thời gian hết sức lâu xa về 
sau nữa, lại nghĩ: “Fa có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, 
nhân dân đông đúc. Ta có bẩy báu, đầy đủ một ngàn người con, và ở 
trong cung mưa báu bảy ngày dâng đến đầu gối. Ta lại có châu Cù-đà- 





Š Trú đạc thọ ————A“cây đo bóng ngày”. Päli: pãricchattaka, cũng dịch là san 
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ni, có châu Phất-bà-bệ-đà-đề, có châu Uất-đơn-viết. Ta cũng đã thấy 
Tam thập tam thiên vân tập đại hội. Ta đã được vào nhà Chánh pháp 
của chư Thiên, lại được Thiên Đế-thích nhường cho một nửa chỗ ngồi, 
và ta đã ngồi trên một nửa chỗ ngồi của Thiên Đế-thích. Ta với Thiên 
Đế-thích hoàn toàn không khác gì nhau; ánh sáng không khác, màu 
sắc không khác, hình dung không khác, oai nghi lễ tiết cho đến y phục 
cũng không sai khác, chỉ có con mắt nháy là khác nhau mà thôi. Nay 
có lẽ ta đuổi Thiên Đế-thích đi, cướp lấy phân nửa chỗ ngồi ấy mà 
làm vua loài Trời và loài Người, tự do tự tại. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh vừa khởi ý niệm như vậy, bất giác 
rơi xuống châu Diêm-phù, liền mất như ý túc, nhuốm bệnh, đau nguy 
kịch. Đến lúc sắp chết, các cận thần đến bên nhà vua hỏi rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, nếu có vị Phạm chí, Cư sĩ và kẻ bày tôi hay 
thần dân nào đến hỏi các hạ thần rằng: 'Lúc băng hà Đảnh Sanh 
vương chỉ bảo những gì?' Tâu Thiên vương, các hạ thần trả lời thế nào 
cho Phạm chí, Cư sĩ hay thần dân ấy? 

“Nhà vua bảo cận thần: 

“— Nếu có Phạm chí, Cư sĩ, hay thần dân nào đến hỏi các khanh 
rằng: “Lúc băng hà, nhà vua đã nói những gì?' Thì các khanh nên đáp 
như thế này: “Vua Đảnh Sanh đã được châu Diêm-phù, nhưng khi chết 
vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được bảy báu, nhưng khi chết 
vẫn chưa được thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã đầy đủ một ngàn người 
con, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã có bảy 
ngày mưa báu, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã 
được châu Cù-đà-ni, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh 
Sanh đã được châu Phất-bà-bệ-đà-để, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa 
mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Uất-đơn-viết, nhưng khi chết vẫn 
chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã thấy chư Thiên tụ hội, nhưng khi 
chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã hưởng đầy đủ các đặc tính 
của năm thứ dục lạc, sắc, thanh, hương, vị, xúc; nhưng khi chết vẫn 
chưa thỏa mãn”. Nếu có vị Phạm chí, hay thần dân nào đến hỏi các 
khanh rằng: “Lúc băng hà vua Đảnh Sanh đã nói những gì? Thì các 
khanh nên trả lời đúng như thế.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài tụng: 


Trời mưa trân bảo quí, 
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Chưa thỏa lòng kẻ dục; 
Ham muốn, khổ nào vui 
Kẻ trí cần phải biết. 
Giả sử được đống vàng 
Cao như núi Hy-mã, 
Vẫn chưa đủ mảy may 
Kẻ trí nghĩ như vậy. 
Được ngũ dục trên trời, 
Chẳng cho đó là vui; 
Dứt ái, không đắm dục 
Là đệ tử Chánh giác. 

Rồi Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh ngày xưa ấy, Ông cho là ai khác 
chăng? Chớ nghĩ như vậy. Nên biết rằng, vị ấy chính là Ta vậy. Này 
A-nan, lúc bấy giờ ta được lợi ích, cũng làm lợi ích cho người khác, 
cho mọi người, thương xót thế gian, vì trời và vì loài người mà cầu 
nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Lúc bấy giờ, Ta nói pháp không 
đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì 
không rốt ráo phạm hạnh hoàn toàn, lúc ấy Ta không ha khỏi sự sanh, 
già, bệnh, chết, khóc than, ảo não, cũng chưa thể thoát ra ngoài mọi 
khổ đau. Này A-nan, hôm nay Ta xuất hiện ở thế gian, là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, là Chúng Hựu. Nay Ta đã làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích 
cho người khác, cho mọi người, thương xót thế gian, vì trời và vì người 
mà cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. 

“Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt 
ráo phạm hạnh. Khi đã rốt ráo phạm hạnh; Ta ha khỏi sự sanh, già, 
bệnh, chết, khóc than, ảo não. Ta đã thoát khỏi mọi khổ đau.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành. 


n1 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo ở chỗ nhàn tĩnh, ngôi tư duy, suy nghĩ 
như vây: “Có sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tổn 
tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào thường trú, bất 
biến, chỉ có lạc, tổn tại vĩnh viễn chăng?” 

Vào lúc xế chiều, vị Tỳ-kheo ấy từ chỗ ngồi yên tĩnh đứng dậy, 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên và bạch: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ở chỗ nhàn tĩnh, con ngồi tư duy, 
suy nghĩ như vầy: “Có sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có 
lạc, tôn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào thường trú, 
bất biến, chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng?°” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Không có một sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có 
lạc, tồn tại vĩnh viễn; không có thọ, tưởng, hành, thức nào thường trú, 
bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tổn tại vĩnh viễn. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng móng tay khơi ít phân bò, bảo Tỳ- 
kheo: 

“Này Tỳ-kheo, nay ngươi có thấy Ta dùng móng tay khơi chút ít 
phân bò chăng?” 

Tyỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con có thấy.” 


Thí dụ về phân bò. Tương đương Päli: S.22.96. Gomayam. Tham chiếu, 


No.99(264). 


www.daitangkinh.org 





404 TRUNG A-HÀM 





Phật bảo: 

“Này Tỳ-kheo, cũng vậy, không có một tí sắc nào thường trụ, 
bất biến, chỉ toàn có lạc, tổn tại vĩnh viễn; cũng như vậy, không có 
một tí giác, tưởng, hành, thức nào thường trụ, bất biến, chỉ toàn có lạc, 
tổn tại vĩnh viễn. Vì sao? Này Tỳ-kheo, nhớ lại xưa kia, trong một thời 
gian dài, Ta thường làm phúc. Sau một thời gian dài làm phúc ấy, Ta 
thọ quả báo an lạc. Vào thuở xưa đó, Ta tu hành về từ tâm trong bẩy 
năm; trải qua bảy kiếp thành hoại? vẫn không trở lại thế gian này. Vào 
thời kiếp hoại, Ta sanh vào cõi trời Hoảng dục?. Vào thời kiếp thành, 
Ta sanh vào trong cung điện trống không của Phạm thiên, ở trong cõi 
Phạm kia, làm Đại Phạm thiên; và qua một ngàn lần tái sanh vào 
những nơi khác, Ta làm Thiên vương trời Tự tại; ba mươi sáu lần tái 
sinh làm Thiên Đế-thích, rồi lại vô lượng lần tái sinh làm Sát-lợi Đảnh 
Sanh vương”. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn thớt voi lớn được phủ những đồ cưỡi rất đẹp; dùng các báu 
bạch châu lạc” trang sức, phủ lên voi chúa đầu đàn Vu-sa-hạ”. 

“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn 
bốn ngàn con ngựa được phủ lên các thứ đổ cưỡi đẹp. Dùng các báu 
vàng, bạc, dao lạc để trang sức cho ngựa đầu đàn là ngựa MaoŠ. 

“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn 
bốn ngàn cỗ xe, trang sức bằng bốn cánh, dùng da vằn quý báu đủ 
màu của các thú như sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu sắc xen 
lẫn trang sức cho cỗ xe dẫn đầu chạy rất nhanh chóng tên là xe 
Nhạc thanh”. 


Thất phản thành bại “C==—=——A bảy lần thành rồi hoại của thế giới. 

Hoảng dục thiên —=R——rtHán dịch khác: Quang âm thiên, Cực quang thiên. Päli: 
Abhassara. 

Không Phạm cung điện —=—=c——CPäli: suññam Brahma-vimanam; tham chiếu 
D.1. Brahmajala-sutta. 

Pali: Khattiya-muddhãvasitta, vua Quán Đảnh xuất thân dòng Sát-lợi. 


Bạch châu lạc —=]=_=FTống-Nguyên-Minh: —c 
7. Vu-sa-hạ tượng vương =_=P=P-CPäli: Uposathanagaräja. 
Š. Mao mã vương ———c Paili: Valahaka-assarãja. 


Nhạc thanh xa —==n—cPäili: Vejayanta ratha, cỗ xe (=cung điện) Chiến thắng. 
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“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn 
bốn ngàn thành lớn, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy vương 
thành Câu-xá-hòa-để'° làm đầu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn ngôi lầu; có bốn loại lầu báu, làm bằng vàng, bạc, lưu ly và 
thủy tinh; đứng đầu là Chánh pháp điện"! 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn ngự tòa; bốn loại tòa báu, bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh; trải lên bằng các thứ nệm, chiếu dệt bằng lông năm sắc, phủ lên 
bằng những gấm, the, sa trun, lụa là; có chăn nệm lót, hai đầu để gối, 
trải thẩm quý bằng da sơn dương. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn chiếc áo song y, áo sơ-ma3, áo gấm, áo lụa, áo kiếp bối, áo 
gia-lăng-g1à-ba-hòa-la. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn người nữ, thân thể nõn nà, sạch sẽ, sáng sủa, sắc đẹp hơn 
người, không thua Thiên nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng sinh ưa 
thích, trang điểm bằng các thứ vật báu, anh lạc; tất cả đều thuộc dòng 
Sát-lợi. Ngoài ra, những người thuộc dòng khác thì nhiều vô số. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn món ăn, ngày đêm thường dọn ra cho Ta ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn món ăn kia, có một món 
hết sức ngon, sạch sẽ, có vô lượng mùi vị, là món Ta thường ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tấm vạn bốn ngàn người nữ kia có một 
người thuộc dòng Sát-lợi, đoan chánh đẹp đẽ khác thường, hầu hạ Ta. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn song y kia có một chiếc 
áo song y, hoặc là áo sơ-ma, hoặc áo gấm, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp- 





-_ Câu-xá-hòa-đề —=—#—c Päli: Kusãvati. 

!!' Chánh pháp điện —-k—c Päli: Dhammapäsãda. 

“Hán dịch: gia-lăng-già-ba-hòa-la ba-giá-tất-đa-ilana =[=—-ifUỦ—-i=8 
“x“h——c Päli: kadalimigapavara-pacchattharana, thảm lông bằng da sơn 
dương cực quý. 

13 Sơ-ma y————rNguyên-Minh: sô —c Päli: khoma-pilotikã, vải lanh. 


-_ Trong bản Đại chánh đọc là tận dạ =—== ]=R suốt đêm. Đây đọc là trú dạ =—== ]=C 
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bối, hoặc áo gia-lăng-già-ba-hòa-la là Ta thường mặc. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn ngự tòa kia, có một ngự 
tòa làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tính; đồ trải lên 
thì dùng những tấm nệm, những chiếc chiếu dệt bằng lông năm sắc; 
đồ phủ lên thì dùng gấm, the, sa trun, lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu 
để gối, có trải thẩm quý bằng da sơn dương, là Ta thường nằm. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn lầu quán kia, có một lầu 
quán làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, tên là 
Chánh pháp điện, là nơi Ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thành lớn kia, có một 
thành giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, gọi là thành Câu-xá- 
hòa-để là chỗ ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe kia, có một cỗ 
được dùng da đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo đệt thành, màu 
sắc xen kẽ để trang hoàng, chạy rất nhanh chóng, tên là xe Nhạc 
thanh, Ta thường ngôi lên, đi đến các lầu quán để ngắm nhìn các vườn 
tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn con ngựa kia có một con 
màu xanh biếc, đầu như chim, gọi là ngựa Mao, là Ta thường cưỡi, đi 
đến các lầu quán để ngắm các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thớt voi lớn kia, có 
một thớt toàn thân trắng toát, bẩy chi thảy đều ngay thẳng, gọi là 
voi chúa Vu-sa-hạ, là Ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để ngắm 
các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, bấy giờ Ta nghĩ rằng: “Đó là nghiệp quả gì, là 
nghiệp báo gì, mà ngày nay Ta có đại như ý túc, đại oai đức, đại 
phước hựu, đại oai thần?” 

“Này Tỳ-kheo, Ta lại nghĩ: “Đó là ba nghiệp quả, là ba nghiệp 
báo, khiến Ta ngày nay có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần: một là bố thí, hai là điều phục, ba là thủ hộ”. 

“Này Tỳ-kheo, ngươi hãy quán sát rằng, tất cả những øì sở hữu 
đều phải tiêu diệt, cả đến như ý túc cũng phải mất. Này Tỳ-kheo, 
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ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khổ hay không phải khổ?” 
Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch. ” 
Lại hỏi: 


“Nếu là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa văn Thánh đệ tử 
có nên cho rằng: “Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu 
của cái kia` chăng?” 


Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 
Lại hỏi: 


“Này Tỳ-kheo, ngươi nghĩ sao, thọ, tưởng, hành, thức là thường 
hay vô thường?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khổ hay không phải khổ?” 
Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch.” 
Lại hỏi: 


“Nếu là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa văn Thánh đệ tử 
có nên cho rằng: “Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu 
của cái kia` chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Vậy thì, này Tỳ-kheo, ngươi nên học như vầy: “Những gì có 
sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc 
ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần hoặc xa; tất 
cả những cái ấy chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta 
phải là sở hữu của cái kia'. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng 
như thật. “Những gì cố giác, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, 
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hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần; tất cả những cái ấy chẳng 
phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta phải là sở hữu của cái 
kia'. Hãy dùng trí tuệ qaún sát, biết đúng như thật. 

“Này Tỳ-kheo, nếu Đa văn Thánh đệ tử quán như thế thì liền 
nhàm chán sắc, nhàm chán giác, tưởng, hành, thức. Do nhàm chán mà 
vô dục; do vô dục nên giải thoát; sau khi giải thoát thì biết là giải 
thoát, biết đúng như thật rằng: Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa." 

Sau khi, nghe Phật dạy như vậy xong, Tỳ-kheo ấy khéo ghi 
nhận, khéo ghi nhớ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân 
Phật, đi quanh ba vòng rồi lui. 

Tỳ-kheo ấy sau khi thọ nhận lời giáo hóa của Đức Phật, liền 
sống một mình, viễn ly, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Vị ấy 
đã sống một mình, viễn ly, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, 
đạt đến mục đích mà vì đó thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, từ bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; đó là chỉ cầu 
vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại, tự biết, tự ngộ, tự thân 
chứng, thành tựu an trú, biết đúng như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa.” Như vậy, Tỳ-kheo ấy, sau khi đã biết pháp, cho đến chứng đắc 
A-la-hán. 

Phật thuyết giảng như vậy. Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết 
giảng, hoan hỷ phụng hành. 


n 


62. KINH TẦN-BỆ-SA-LA VƯƠNG 
NGHINH PHẬT' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, cùng với chúng Đại 
Tỳ-kheo gồm một nghìn vị, đều là những bậc Vô trước, Chí chân), 
trước vốn là những đạo sĩ bện tóc. Ngài đi đến ấp Ma-kiệt-đà ở thành 
Vương xá. 

Bấy giờ vua xứ Ma-kiệt-đà là Tần-bệ-sa-la! nghe Đức Thế Tôn 
du hóa tại nước Ma-kiệt-đà cùng với chúng đại Tỳ-kheo, gồm một 
nghìn vị, đều là những bậc Vô trước, Chí chân, trước vốn là những đạo 
sĩ bện tóc, đến ấp Ma-kiệt-đà ở thành Vương xá này. Sau khi nghe 
vậy, vua Tân-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-đà liền cho sắp đặt bốn loại 
quân, là quân voi, quân ngựa, quân xe, và bộ quân. Sau khi sắp đặt 
bốn loại quân xong, nhà vua với đông đủ vô số thuộc hạ, kéo dài trên 
một do-diên, cùng đi đến chỗ Phật. 





! Bản kinh tường thuật lần đầu tiên vua Tần-bà-sa-la (Bimbisära) gặp Phật và trở 


thành đệ tử của Phật. Tương đương Päli: Luật tạng, Mv. I. 22. Hán biệt dịch: No.41 
Phật Thuyết Tần-bà-sa-la Vương Kinh, Tống Pháp Hiền dịch; No.99 (1074) Tạp 
38, kinh 1074; No.100(13) Biệt Dịch Tạp A-hàm, kinh số 13. Tham chiếu, No.200 
Soạn Tập Bách Duyên Kinh quyển 2; No.1421 Ngũ Phần Luật quyển 16; No.1428 
Tứ Phần Luật quyển 33; No.1435 Thập Tụng Luật quyên 24. 

Tất cả đều là A-la-hán. 

Biên phát =s=v=C Päli: jatilaka, đây chỉ ba anh em Uruvelakassapa cùng với các 
đệ tử, sau khi quy y Phật. 

Ma-kiệt-đà vương Tần-bệ-sa-la —==——~ ÿW=9=P—-CPali: Bimbisara Magadha- 
raja. 





www.daitangkinh.org 


410 TRUNG A-HÀM 





Bấy giờ từ xa, Đức Phật thấy vua Tần-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-đà 
đi đến, bèn theo đường tắt đến dưới gốc cây chúa Thiện trụ Ni-câu- 
loại”, trải Ni-sư-đàn ngồi kiết già cùng với chúng Tỳ-kheo. 

Từ xa, vua Tần-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-đà thấy Thế Tôn ở giữa 
cây rừng, trang nghiêm đẹp đẽ như vầng trăng ở giữa vòm sao, chói 
lọi, sáng ngời như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, oai thần lỗổng lộng, các 
căn vắng lặng, không bị ngăn che, thành tựu tự chế ngự, tâm tư yên 
tĩnh. Sau khi thấy Phật, vua cùng tùy tùng xuống xe. 

Nếu các vua Sát-lợi được rưới nước lên đỉnh đầu để làm bậc 
Nhân chủ, chỉnh trị cõi đất, có năm loại nghi trượng, một là kiếm, hai 
là lọng, ba là mũ thiên quan, bốn là phất trần cán ngọc, năm là giầy 
thêu. Nhưng đến đây nhà vua cởi bỏ tất cả, cùng với bốn loại quân. 
Vua đi bộ đến trước Phật, đảnh lễ rồi tự xưng danh tánh ba lần rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, tôi là Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la5, vua nước Ma- 
kiệt-đà. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Đại vương, đúng vậy, đúng vậy. Đại vương là Tẩy-ni Tần- 
bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt-đà. ” 

Sau khi vua Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-đà ba lần tự xưng 
danh tánh rồi, đảnh lễ Phật và ngồi qua một bên. Có người chào hỏi 
Phật rồi ngồi qua một bên. Có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi 
qua một bên. Có người ở xa thấy Phật rồi lặng lẽ ngồi xuống. 

Bấy giờ Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp” cùng ngồi trong chúng. Tôn 
giả là vị mà những người nước Ma-kiệt-đà đều chú ý đến và cho rằng, 
đó là bậc Đại tôn sư, bậc Chân nhân vô trước. Bấy giờ những người xứ 
Ma-kiệt-đà đều nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm theo Uất-tỳ-la Ca-diếp 
học phạm hạnh chăng? Hay là Uất-tỳ-la Ca-diếp theo Sa-môn Cù- 
đàm học phạm hạnh?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm người xứ Ma-kiệt- 
đà, liền hướng về Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp mà nói bài tụng: 





Thiện trụ Ni-câu-loại thọ vương —————— —C 

Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la =-— =W =9~=P——c Pali: Seniya Bimbisãra. 

Uất-tỳ-la Ca-diếp ={ =s—={ —=CPäli: Uruvela-Kassapa, anh cả trong ba anh em, 
thuộc hàng tông sư của ngoại đạo bện tóc. 
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Ca-diếp, thấy những gì, 
Bỏ lửa mà đến đây? 
Ca-diếp, nói Ta biết, 

Lý do không thờ lửa? 

Ăn uống đủ các vị, 

Do dục nên thờ lửa; 
Trong đời thấy như vậy, 
Cho nên không ưa thờ. 

Ý Ca-diếp không ưa, 

Ăn uống đủ các vị, 

Sao không ứa Trời, Người? 
Ca-diếp, nói Ta rõ. 

Thấy tịch tĩnh, diệt tận, 
Vô vi, không dục hữu; 
Không thấy Trời cao quý, 
Cho nên không thờ lửa. 
Thế Tôn là tối thắng; 
Thế Tôn không tà tư; 
Thấy các pháp rõ ràng, 
Con nhận pháp tối thắng. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Ca-diếp, ông hãy hiển hiện như ý túc cho chúng hội này 
được vui lòng và tin tưởng.” 

Lúc đó Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp, bằng như ý túc như thế, biến 
mất khỏi chỗ đang ngồi, từ phương Đông xuất hiện, bay lên hư không, 
hiện bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngầi. Tôn giả lại nhập hỏa định. Sau 
khi Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp nhập hỏa định, trong thân liền phát ra 
vô số tia lửa đủ màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, màu hòa hợp, màu thủy 
tỉnh. Phần thân dưới phóng ra lửa thì phần thân trên phóng ra nước; 
phần thân trên phóng ra lửa thì phần thân dưới phun ra nước. Cũng 
vậy, từ các phương Nam, Tây, Bắc bay lên hư không, hiện ra bốn oai 
nghỉ: đi, đứng, nằm, ngồi. Tôn giả lại nhập hỏa định. Sau khi Tôn giả 
Uất-tỳ-la Ca-diếp nhập hỏa định, trong thân liền phát ra vô số tia lửa 
đủ màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, màu hòa hợp, màu thủy tinh. Phần thân 
dưới phóng ra lửa thì phần thân trên phóng ra nước; phần thân trên 
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phóng ra lửa thì phần thân dưới phun ra nước. Sau khi hiển hiện như ý 
túc, Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Phật là Thầy của con; con là đệ tử của Phật. 
Phật có đủ nhất thiết trí; con không có nhất thiết trí.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đúng vậy, Ca-diếp, đúng vậy, Ca-diếp. Ta có nhất thiết trí, ông 
không có nhất thiết trí.” 

Bấy giờ Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp vì chính mình mà nói bài tụng: 

Ngày xưa, lúc chưa rõ, 
Thờ lửa, cầu giải thoát, 
Tuy già vẫn đui mù, 

Tà, không thấy chân tế. 
Nay con thấy Thượng Tích, 
Rông Vô Thượng đã dạy: 
Vô vi, thoát hết khổ, 

Thấy rồi, sanh tử dúit. 

Những người xứ Ma-kiệt-đà, sau khi thấy như vậy, liền nghĩ: 
“Không phải Sa-môn Cù-đàm theo Uất-tỳ-la Ca-diếp học phạm hạnh 
mà chính Uất-tỳ-la Ca-diếp theo Sa-môn Cù-đàm để học phạm hạnh.” 
Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm của người xứ Ma-kiệt-đà, liền 
thuyết pháp cho Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt-đà nghe, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi ngài đã dùng vô 
lượng phương tiện thuyết pháp cho vua nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Ngài theo đúng pháp của chư Phật, trước 
tiên thuyết pháp đoan chánh, khiến người nghe vui mừng, ấy là thuyết 
về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về pháp sanh thiên, chỉ trích dục là 
tai họa, sanh tử là ô uế, khen ngợi vô dục là diệu đạo phẩm, bạch tịnh. 

Đức Thế Tôn đã nói cho vị đại vương ấy nghe những pháp như 
vậy. Ngài biết nhà vua có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, 
tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm chuyên nhất, tâm vô nghi, tâm 
vô tận, có khả năng, có sức lực thọ nhận Chánh pháp. Tức là, như các 
pháp yếu mà chư Phật đã giảng thuyết, Đức Thế Tôn nói cho nhà vua 
nghe về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Ngài dạy: 

“Này Đại vương, sắc là pháp sanh diệt. Đại vương nên biết, sắc 
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là pháp sanh diệt. Này Đại vương, giác, tưởng, hành, thức là pháp 
sanh diệt. Đại vương nên biết, thức là pháp sanh diệt. 

“Này Đại vương, giống như mưa lớn thì bọt trên mặt nước hoặc 
sanh hoặc diệt. Này Đại vương, sắc sanh diệt cũng như vậy. Đại vương 
nên biết sắc là pháp sanh diệt. Này Đại vương, giác, tưởng, hành, thức 
là pháp sanh diệt. Đại vương nên biết, thức là pháp sanh diệt. 

“Này Đại vương, nếu một thiện nam tử biết sắc sanh diệt thì biết 
rằng sắc không sanh lại ở tương lai. Này Đại vương, nếu một thiện 
nam tử nào biết giác, tưởng, hành, thức sanh diệt thì liền biết rằng 
thức không sanh lại ở tương lai. Này Đại vương, nếu một thiện nam tử 
biết sắc đúng như thật thì không trước sắc, không kế sắc, không nhiễm 
sắc, không trụ nơi sắc, không hoan lạc rằng “sắc là ta'.. Này Đại 
vương, nếu một thiện nam tử biết giác, tưởng, hành, thức đúng như 
thật thì không trước thức, không kế thức, không nhiễm thức, không trụ 
nơi thức, không hoan lạc rằng “thức là ta'. Này Đại vương, nếu một 
thiện nam tử không trước sắc, không kế sắc, không nhiễm sắc, không 
an trụ nơi sắc, không hoan lạc cho rằng “sắc là ta”, thì người ấy không 
thọ nhận sắc tương lai. Này Đại vương, nếu một thiện nam tử nào 
không trước giác, tưởng, hành, thức, không kế thức, không nhiễm thức, 
không trụ thức, không hoan lạc rằng “thức là ta”, thì người ấy không 
thọ nhận thức tương lai. Này Đại vương, thiện nam tử ấy vô lượng, 
không thể kể xiết, vô hạn, chứng đắc tịch tịnh, nếu xả bỏ thân ngũ ấm 
nà y thì không còn thọ ấm thân khác nữa.” 

Bấy giờ, những người xứ Ma-kiệt-đà nghĩ rằng: “Nếu như sắc là 
vô thường; giác, tưởng, hành, thức là vô thường, thì ai làm, ai thọ nhận 
khổ, lạc?” 

Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của những người xứ Ma-kiệt-đà, liền 
bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Hàng phàm phu ngu si không học, thấy ngã là ngã mà đắm 
trước nơi ngã, nhưng thực ra không có ngã, không có ngã sở. Ngã vốn 
không, ngã sở vốn không; pháp sanh thì sanh, pháp diệt thì diệt; thẩy 
đều do nhân duyên hội tụ mà sanh khổ. Nếu không có nhân duyên thì 
các khổ liền diệt. Chúng sanh do duyên tụ hội liên tục mà sanh các 
pháp. Như Lai sau khi thấy chúng sanh liên tục sanh ra nên nói “có 
sanh có tử”. Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy 
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đúng như thật về chúng sanh này, lúc tử lúc sanh, hoặc đẹp hoặc xấu, 
hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ, hoặc bất thiện xứ, đều tùy 
theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo, và thấy đúng như thật. 

“Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh nơi thân, ác hạnh nơi 
khẩu, ý, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến và thành tựu nghiệp tà kiến, thì 
do nhân duyên kia, khi thân này hoại diệt, mạng chung, chúng sanh ấy 
chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào 
thành tựu thiện hạnh nơi thân, thiện hạnh nơi khẩu, ý, không phỉ báng 
Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến; thì do nhân 
duyên đó, khi thân này hoại diệt, mạng chung, chúng sanh ấy chắc 
chắn đi lên chỗ thiện, cho đến cõi trời. Ta biết chúng sanh kia như vậy 
nhưng không nói rằng: Đó là ngã, có thể cảm giác, có thể nói năng, 
làm và sai làm, đứng dậy và khiến đứng dậy, ở nơi này hay nơi kia thọ 
nhận nghiệp báo thiện ác. Ở đây, hoặc có suy nghĩ như vầy: Điều đó 
không hợp lý, điều đó không đứng vững, việc làm ấy đúng như pháp; 
nhân cái này mà cái kia sanh, nếu không nhân cái này thì cái kia 
không sanh; cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Tức 
là duyên vô minh có hành cho đến duyên sanh mà có già, chết. Nếu 
vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già, chết diệt. 

“Này Đại vương, Đại vương nghĩ sao, sắc là vô thường hay 
thường?” 

Nhà vua đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nếu vô thường thì khổ hay không khổ? 

“Bạch Thế Tôn, là khổ, là biến dịch.” 

“Nếu pháp là vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa văn Thánh đệ tử 
có nên cho rằng: “Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu 
của cái kia`?” 

“Bạch Thế Tôn, không nên.” 

Lại hỏi: 

“Nếu vô thường thì khổ hay không khổ? 

“Bạch Thế Tôn, là khổ, là biến dịch.” 

“Nếu pháp là vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa văn Thánh đệ tử 
có nên cho rằng: “Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu 
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của cái kia'?” 

“Bạch Thế Tôn, không nên.” 

“Này Đại vương, Đại vương nên học như vầy: Những gì có sắc, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc 
thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa; tất cả đều chẳng 
phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta; ta chẳng phải là sở hữu của 
kia. Nên dùng trí tuệ quán biết như thật. 

“Này Đại vương, những øì có giác, tưởng, hành, thức nào, hoặc 
quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô 
hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa; tất cả đều chẳng phải 
là ta, chẳng phải là sở hữu của ta; ta chẳng phải là sở hữu của kia. 
Nên dùng trí tuệ quán biết như thật. Ngã của ta, chẳng phải là của ta. 
Nên dùng trí tuệ quán biết đúng như thật. 

“Này Đại vương, nếu Đa văn Thánh đệ tử quán đúng như vậy, 
thì liên nhàm chán sắc, nhàm chán giác, tưởng, hành, thức. Nhàm 
chán rồi liền vô dục, vô dục rồi, liền được giải thoát, đã giải thoát liền 
có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng: Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 

Lúc Đức Phật nói pháp này xong, Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước 
Ma-kiệt-đà xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp sanh khởi và tám 
vạn chư thiên, một vạn hai ngàn người xứ Ma-kiệt-đà xa lìa trần cấu, 
pháp nhãn về các pháp sanh khởi. Bấy giờ Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la, vua 
nước Ma-kiệt-đà thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn 
nghi, vượt khỏi mê hoặc, không còn tôn thờ ai, không theo ai nữa, 
không còn do dự, đã an trụ nơi quả chứng, đối với pháp của Thế Tôn 
mà chứng đắc vô sở úy; liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân 
Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y Phật, Pháp và Chúng 
Tỳ-kheo. Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm 
nay, trọn đời con xin tự quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma- 
kiệt-đà và tám vạn chư Thiên, và một vạn hai ngàn người xứ Ma- 
kiệt-đà cùng một ngàn Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 
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63. KINH BỆ-BÀ-LĂNG-KỲ!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Câu-tát-la”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn và đại chúng Tỳ-kheo cùng đi trên đường; 
giữa đường, Ngài mỉm cười rạng rỡ. Tôn giả A-nan thấy Thế Tôn mỉm 
cười, liền chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì Thế Tôn mỉm cười? Các Đức 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, nếu không có nhân duyên 
øì, thì không bao giờ cười suông. Con mong nghe được ý nghĩa ấy.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, chính trong xứ sở này, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, ngồi tại nơi đây mà nói pháp cho các đệ 
tử.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan, ngay tại chỗ ấy, liền nhanh chóng trải 
chỗ ngồi, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn cũng ngồi nơi đây mà nói 
pháp cho các đệ tử. Như vậy, chỗ này là sở hành của hai Đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ mà Tôn giả A-nan đã 
trải. Sau khi ngồi xuống Ngài bảo: 

“A-nan, ở trong xứ sở này, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, có giảng đường. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, sau khi ngồi ở trong đó, bèn giảng pháp cho 
các đệ tử nghe. Này A-nan, trong xứ sở này, xưa kia có thôn ấp, tên là 


Bản Hán, quyển 12. Tham chiếu Päli, M. 81. Gha†ikära-sutta, kinh Thợ Gốm. 
Câu-tát-la —=——c Pali: Kosala. 
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Bệ-bà-lăng-kỳ?, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc. Này A-nan, 
trong thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ, có Phạm chí đại trưởng giả tên là Vô 
Nhuế, giàu có tột đỉnh, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi, không 
thể tính toán, phong hộ, thực ấp đây đủ mọi thứ. 

“Này A-nan, Phạm chí đại trưởng giả Vô Nhuế có người con tên 
là Ưu đa-la Ma-nap', được cha mẹ nuông chìu, thọ sanh thanh tịnh, cho 
đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học 
rộng, nghe nhiều, đọc hết bốn điển kinh", thấu triệt nhân duyên, chánh 
văn, hí là năm, cùng với cú pháp và thuyết vănô. 

“Này A-nan, đồng tử Ưu-đa-la có người bạn lành làm thợ đồ 
gốm tên là Nan-đề-bà-la” thường được đồng tử Ưu-đa-la yêu thương, 
tưởng nhớ, ưa gặp gỡ không chán. Này A-nan, thợ đồ gốm Nan-để-bà- 
la quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, không nghi ngờ Ba ngôi tôn 
quý, không nghi hoặc Khổ, Tập. Diệt, Đạo; có tín, có giới, học rộng, 
ưa bố thí, thành tựu trí tuệ; xa lìa sát sanh, đoạn trừ sự sát sanh, xả bỏ 
đao gậy, biết hổ, biết thẹn, có tâm từ bi, làm lợi ích tất cả cho đến loài 
côn trùng; đối với tâm niệm sát sanh, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa lấy của không cho, 


h, Bệ-bà-lăng-kỳ ==C——c Pali: Vebhalinga. 


Ưu-đa-la Ma-nạp “u“h==———-CPäli theo đây là Uttramanava, thay vì là Jotipala- 
mãnäva trong bản Päli tham chiếu. 

Tứ điển kinh =|—=g=Achỉ bốn bộ Veda. Bản Päli: tinnam vedänam pãrag, 
thông suốt ba bộ Veda. 

Hán: thâm đạt nhân duyên chánh văn hý ngũ cú thuyết = =F=]=t~— 
——~-y—(cFali  sanighandu-ketubhanam  sakkharappabhedanam itihasa- 
pañcamanam padako veyyakarano, tinh thông ngữ vựng, nghỉ quỹ, phân tích âm 
vận, và thứ năm (kể luôn cả tinh thông Thánh điển Veda) là truyền thuyết lục, 
giỏi ngữ cú, văn pháp. Tham chiếu, No.99 (600) Tạp 23, kinh 600: tụng thuộc 
các kinh điển, danh tự của vật loại, phẩm loại sai biệt của vạn vật, phân tích và 
kết hợp tự loại, và thứ năm là lịch thế bản mạt. Trong bản Hán, nighandu (ngữ 
vựng) được hiểu là nidãna (nhân duyên). Päli: ketubha: sách về nghi quỹ, hay 
nghỉ thức; trong bản Hán: chánh văn. Päli: itihasa, truyền thuyết lục, hay truyện 
truyền kỳ; bản Hán: hý (chuyện cười). 

Nan-đề-bà-la đào sư “=—=i=—=v“Atheo đây Päli là Nandipala. Nhưng bản 
Pali tham chiếu: Ghatikara (thợ gốm). 
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đoạn trừ việc không cho mà lấy, cái gì cho mới lấy, vui lòng nhận 
những øì được cho; thường thích bố thí, hoan hỷ không bồn sẻn, không 
mong báo đáp; đối với tâm niệm không cho mà lấy, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đềể-bà-la xa la phi phạm hạnh, đoạn 
trừ phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tinh tấn tu diệu hạnh, thanh 
tịnh, không ô uế, ha dục, đoạn dâm; đối với tâm niệm phi phạm hạnh, 
vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ đồ gốm Nan-để-bà-la xa ha nói dối, đoạn trừ 
nói đối, nói chân thật, ưa chân thật, an trú nơi sự chân thật không chút 
di động, hoàn toàn đáng tin cậy, không lừa dối thế gian; đối với tâm 
niệm nói dối, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ 
nói hai lưỡi, tu hạnh không nói hai lưỡi, không phá hoại al, không 
nghe chuyện người này rồi mách lại người kia, xúi dục phá hoại người 
này, không nghe chuyện người kia, rồi mách lại người này, xúi dục 
phá hoại người kia, ai chia ha thì làm cho hòa hợp, ai hòa hợp thì làm 
cho hoan hỷ, không lập bè đảng, không ưa bè đảng, không khen ngợi 
bè đẳng; đối với tâm niệm nói hai lưỡi, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lời nói thô ác, đoạn 
trừ lời nói thô ác. Nếu có những lời thô bạo, hung ác, trái tai, khiến 
mọi người không hoan hỷ, mọi người không thương mến, khiến người 
khác khổ não, không được định fnh, vị ấy đoạn trừ lời nói như vậy. 
Nếu có những lời hòa nhã, nhu thuận, lọt tai, vừa lòng, khiến được 
hoan hỷ, được mến thương, khiến người khác an lạc, âm thanh rõ ràng, 
không làm người sợ, khiến người khác định tĩnh, vị ấy nói những lời 
như vậy; đối với tâm niệm ưa nói thô ác, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lời nói thêu dệt, đoạn 
trừ lời nói thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp, nói về 
nghĩa, nói về chỉ tức, nói về việc ưa chỉ tức, nói việc thuận thời, thích 
hợp, khéo dạy, khéo quở trách; đối với tâm niệm ưa nói thêu dệt, vị 
ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc kinh doanh buôn 
bán, đoạn trừ việc kinh doanh buôn bán, xả bổ đong lường và đấu hộc, 
xả bỏ việc nhận hàng hóa, không cột trói người, không trông mong sự 
đo lường tà vạy, không vì chút lợi nhỏ mà lấn lướt, lừa dối người; đối 
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với tâm niệm kinh doanh buôn bán, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nhận đàn bà góa, 
đồng nữ, đoạn trừ việc nhận đàn bà góa, đồng nữ; đối với tâm niệm 
nhận đàn bà góa, đồng nữ, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa việc nhận nô tỳ, đoạn 
trừ việc nhận nô tỳ; đối với tâm niệm nhận nô tỳ, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận voi, ngựa, 
trâu, dê, đoạn trừ việc nhận vol, ngựa, trâu, dê; đối với tâm niệm nhận 
voi, ngựa, trâu, dê vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la xa la việc nhận gà, heo, 
đoạn trừ việc nhận gà, heo; đối với tâm niệm nhận gà, heo, vị ấy đã 
tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la xa ha việc nhận ruộng đất, 
quán xá, đoạn trừ việc nhận ruộng đất, quán xá; đối với tâm niệm 
nhận ruộng đất, quán xá, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đềể-bà-la xa la việc nhận nếp, lúa, 
đậu sống, đoạn trừ việc nhận nếp, lúa, đậu sống; đối với tâm niệm 
nhận nếp, lúa, đậu sống, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la xa la việc uống rượu, đoạn 
trừ việc uống rượu; đối với tâm niệm uống rượu, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa việc dùng giường 
sang, cao rộng, đoạn trừ việc dùng giường sang, cao rộng; đối với tâm 
niệm dùng giường sang, cao rộng, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa việc đeo vòng hoa, 
đeo chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, đoạn trừ việc đeo vòng hoa, 
chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn; đối với tâm niệm đeo vòng hoa, 
chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa việc ca múa, xướng 
hát hoặc đến nghe, xem, đoạn trừ việc ca múa, xướng hát hoặc đến 
nghe, xem; đối với tâm niệm ca múa, xướng hát và đến xem, nghe, vị 
ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận vàng, bạc, 
châu báu, đoạn trừ việc nhận vàng, bạc, châu báu; đối với tâm niệm 
nhận vàng, bạc, châu báu, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la lìa việc ăn quá ngọ, đoạn trừ 
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việc ăn quá ngọ, thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, học hạnh ăn 
đúng thời; đối với tâm niệm ăn quá ngọ, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la trọn đời tay không cầm 
cuốc, không tự tay đào đất, cũng không bảo người khác đào; nếu đất ở 
đê chận nước lở ra, hoặc đất do chuột đào lên thì lấy làm đổ gốm đưa 
lên và nói với người mua rằng: “Các ngài, nếu có đậu oản”, gạo giẻ, 
lúa mạch, đậu ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, sau khi trút xuống rồi, 
ngài cứ mang gốm này mà đi, tùy theo ý muốn'”. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la trọn đời hầu hạ cha mẹ, cha 
mẹ mù lòa chỉ trông cậy vào vị ấy; cho nên vị ấy phải hầu hạ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-để-bà-la vào một sáng sớm, đi đến 
trước Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác; sau khi 
đến, vị ấy đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua một bên. Đức Ca-diếp Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp cho vị ấy, khuyến 
khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ. Sau khi bằng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vị ấy, khuyến khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ xong, Đức Ca-diếp Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác ngồi im lặng. 

“Này A-nan, sau khi được Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp, khuyến khích phát khởi lòng 
ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ rồi, thợ gốm Nan-để-bà-la từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Ngài, đi quanh ba vòng, rồi lui ra. 

“Bấy giờ đồng tử Ưu-đa-la cưỡi xe ngựa trắng, cùng với năm 
trăm đồng tử nữa, vào lúc vừa sáng, từ thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ ra đi, 
đến một chỗ vô sự'!, muốn giáo hóa các đệ tử từ nhiều nước đến, dạy 
chúng đọc sách Phạm chí?. Bấy giờ đồng tử Ưu-đa-la từ xa trông thấy 
thợ gốm Nan-đề-bà-la đi đến; thấy rồi liền hỏi: 

“— Nan-đề-bà-la, anh từ đâu đến?” 





Hán: oản đậu ———A giống đậu Hà-lan. 

- Hình thức kinh tế trao đổi. Pali: ettha yo icchati tandulapabhivattani (- 
pavibhattani, pativibhattani) va muggapabhivattani va kalayapabhivattani va 
nikkhipitvä yam icchati tam haratũti, “ai cần cái gì (đồ gốm), sau khi để lại đây 
những thứ dư thừa như gạo, đậu xanh, đậu oản, hãy lấy thứ cần (đồ gốm) ấy đi”. 

- Hán: vô sự xứ=L—=B-aAchiỉ khu rừng yên tĩnh. Pali: arañña. 

- Phạm chí thư =——Asách của Bà-la-môn. 
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“Nan-đềể-bà-la đáp: 

“— Hôm nay tôi từ chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, sau khi cúng dường lễ bái Ngài xong thì đến đây. 
Này Ưu-đa-la, bạn có thể cùng với tôi đến chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác để cúng dường, lễ bái Ngài? 

“Khi ấy, đồng tử Ưu-đa-la đáp: 

“- Này anh Nan-đề-bà-la, tôi không muốn thấy Sa-môn trọc 
đầu. Sa-môn trọc đầu không thể đắc đạo, vì đạo khó chứng đắc. 

“Rồi thì, thợ gốm Nan-đềể-bà-la túm lấy chỏm tóc của đồng tử 
Ưu-đa-la kéo xuống xe. Lúc đó đồng tử Ưu-đa-la nghĩ: “Anh thợ gốm 
Nan-để-bà-la này không bỡn cợt, không khùng, không si, nay kéo tóc 
mình chắc có điều gì? Nghĩ xong liền bảo: 

“ Này anh Nan-đềể-bà-la, tôi đi theo anh, tôi đi theo anh! 

“Bấy giờ Nan-để-bà-la hoan hỷ nói rằng: 

“= Lành thay, chúng ta đi. 

“Thợ gốm Nan-đề-bà-la và đồng tử Ưu-đa-la cùng nhau đến chỗ 
Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. Đến nơi, 
hai người đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Thợ gốm Nan-đề-bà-la bạch 
Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác rằng: 

“- Bạch Thế Tôn, đồng tử Ưu-đa-la này là bạn của con. Bạn 
này thường ưa đến thăm, thường thích đến thăm con, không hề nhàm 
chán, nhưng không có lòng tin và cung kính đối với Thế Tôn. Mong 
Thế Tôn khéo léo thuyết pháp cho bạn con, hoan hỷ, khởi lòng tin 
và cung kính.” 

“Bấy giờ Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác thuyết pháp cho thợ gốm Nan-để-bà-la và đồng tử Ưu-đa-la, 
khuyến khích, phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ. Sau 
khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho hai vị ấy, khuyến 
khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ xong, Đức 
Thế Tôn ngồi im lặng. Bấy giờ, sau khi được Đức Ca-diếp Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp, khuyến khích phát 
khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ, hai vị liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Ngài, đi quanh ba vòng, rồi lui ra. 

“Lúc trở về, đi chưa bao xa, đồng tử Ưu-đa-la lại hỏi: 

“~ Này anh Nan-để-bà-la, anh đã được nghe pháp vi diệu như 
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thế từ Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, tại sao anh 
còn ở nhà, không thể ha bỏ để học Thánh đạo? 

“Bấy giờ thợ gốm Nan-đề-bà-la đáp: 

“= Này Ưu-đa-la, chính bạn đã biết tôi phải trọn đời hầu hạ, 
nuôi nấng cha mẹ; vì cha mẹ tôi mù lòa, chỉ trông cậy ở mình tôi. Tôi 
vì hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ vậy. 

“Bấy giờ đồng tử Ưu-đa-la hỏi: 

“= Này Nan-đề-bà-la, tôi có thể theo Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, làm 
Tỳ-kheo, tu hành phạm hạnh được chăng? 

“Lúc đó, thợ gốm Nan-đềể-bà-la và đồng tử Ưu-đa-la từ nơi ấy 
quay trở lại chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, đến nơi, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua một bên. Thợ gốm 
Nan-để-bà-la bạch Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác rằng: 

“~ Bạch Thế Tôn, đồng tử Ưu-đa-la này trở về chưa bao xa, lại 
hỏi con rằng: “Này anh Nan-đề-bà-la, từ Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, anh được nghe pháp vi diệu như thế; 
tại sao anh còn ở nhà, không thể lìa bỏ để học Thánh đạo? Bạch Thế 
Tôn, con đã trả lời rằng: “Chính bạn đã rõ, tôi phải trọn đời hầu hạ, 
phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ tôi mù lòa, chỉ trông cậy vào một mình 
tôi. Như vậy, tôi phải hầu hạ, phụng dưỡng cha mẹ`. Ưu-đa-la lại hỏi: 
“Này anh Nan-đềể-bà-la, tôi có thể theo Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, xuất gia học đạo, thọ cụ túc giới, làm 
Tỳ-kheo, tu hành phạm hạnh được không?' Bạch Thế Tôn, mong Ngài 
độ cho bạn con xuất gia, học đạo, truyền trao giới cụ túc cho bạn con 
được làm Tỳ-kheo. 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác im 
lặng nhận lời của Nan-để-bà-la. Sau khi biết Đức Ca-diếp Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác im lặng nhận lời, thợ gốm Nan-đề-bà- 
la từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Ngài, đi quanh ba vòng rồi 
lui ra. 

“Sau khi Nan-để-bà-la đi chưa bao lâu, Đức Ca-diếp Như LaI, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác độ cho đồng tử Ưu-đa-la xuất 
gia, học đạo, truyền trao giới cụ túc. Sau khi cho Ưu-đa-la xuất gia, 
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cho thọ cụ túc xong, Ngài ở thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ vài ngày, rồi 
mang y, cầm bát cùng với đại chúng Tỳ-kheo du hành, muốn đến ấp 
Ba-la-nai, nước Ca-tư'°. Đến Ba-la-nai, Ngài trú trong vườn Lộc dã tại 
Tiên nhân trú xứ”. 

“Bấy giờ, vua Giáp-bệ'' nghe Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, đang du hành trong nước Ca-tư, cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo, đến Ba-la-nại, trú trong vườn Lộc dã tại Tiên nhân 
xứ. Nghe rồi, vua bảo người đánh xe: 

“— Ngươi hãy sửa soạn xe, hôm nay ta muốn đi đến chỗ Đức Ca- 
diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. 

“Người đánh xe kia vâng lời vua bảo liền sửa soạn xa giá, sửa 
soạn xong, tâu với vua rằng: 

“— Con đã sửa soạn xe đẹp, xin tùy ý Thiên vương. 

“Vua Giáp-bệ, ngồi xe đẹp, từ Ba-la-nại ra đi, đến vườn Lộc dã, 
chỗ trú xứ Tiên nhân. Từ xa, vua Giáp-bệ thấy, giữa rừng cây, Đức 
Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác trang nghiêm 
đẹp đẽ như vầng trăng giữa vòm sao, chói lọi sáng ngời như núi vàng, 
tướng tốt vẹn toàn, oai nghi lồng lộng, các căn vắng lặng, không bị 
ngăn che, hoàn toàn tự chế ngự, lắng tâm tĩnh mặc. Sau khi thấy, vua 
xuống xe, đi đến chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên. Sau khi nhà vua ngồi 
xuống, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết 
pháp, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan 
hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho nhà vua, 
khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài 
ngồi im lặng. Sau khi được Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu 
hoan hỷ rồi, nhà vua liền đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, chắp 
tay hướng về Phật và bạch: 

“- Mong Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳ-kheo ngày mai nhận 





13. 


Ba-la-nai Ca-tư quốc ấp =i—“' ={“p———CPali: Bäränasi, thủ phủ của nước 
Kasr đương thời. 
!* Tiên nhân trú xứ Lộc dã viên =P=H—=B———cPäii: Isipatana-migadäya. 


!-. Giáp-bệ =U=@=FTống-Nguyên-Minh: tần-bệ =W=9=CPäli: Kikin. 
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lời mời của con! 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, im 
lặng nhận lời mời của vua Giáp-bệ. Sau khi biết Đức Như Lai đã 
im lặng nhận lời, nhà vua cúi đầu đảnh lễ, đi quanh ba vòng rồi lui 
ra, trở về nhà. 

“Đêm ấy, vua hạ lệnh sắp sửa đủ các món ăn, thức uống ngon 
lành, sạch sẽ, mỹ diệu, với đủ các thức ăn loại cứng, loại mềm. Việc 
bày biện đã xong ngay đêm ấy. Lúc tẳng sáng, vua trải giường ngồi, 
rồi sai người đến bạch Phật rằng: 'Bạch Thế Tôn, nay giờ đã đến, thức 
ăn đã sẵn sàng, mong Thế Tôn đến đúng thời'. 

“Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác mang y, cầm bát và có chúng Tỳ-kheo theo 
sau, đi đến nhà của vua Giáp-bệ, ngồi vào chỗ ngồi phía trên chúng 
Tỳ-kheo. Vua Giáp-bệ thấy Phật và chúng Tỳ-kheo ngồi xong, tự tay 
múc nước rửa, tự tay bưng hầu các thức ăn, thức uống, đầy đủ các món 
ngon, sạch, mỹ diệu, khiến các Ngài ăn no. Ăn rồi dọn bát, lấy nước 
rửa xong, nhà vua lấy ghế nhỏ ngồi riêng một bên để nghe pháp. Vua 
Giáp-bệ ngồi xong, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác thuyết pháp cho vua, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, 
thành tựu tâm hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho vua, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu 
tâm hoan hỷ xong rồi, Ngài ngồi im lặng. Sau khi được Đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp, khuyến khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ rồi, vua Giáp-bệ từ chỗ ngồi 
đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Như Lai 
và bạch: 

“- Mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời của con mà an 
cư mùa mưa tại Ba-la-nại này. Con xin xây cất năm trăm gian 
phòng, năm trăm giường nệm và cúng thí các vật dụng'', cung cấp 
nếp trắng và đủ các món thực phẩm của vua, để cúng dường Ngài 
và chúng Tỳ-kheo. 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác bảo nhà 
vua: 


!. Hán: thí câu chấp =I———Akhông rõ thí vật gì. 
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“~ Thôi, thôi, Đại vương, chỉ cần có tâm hoan hỷ là đủ. 

“Ba lần như thế, vua Giáp-bệ chắp tay hướng về Đức Ca-diếp 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thưa: 

“- Mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời mời của con mà 
an cư mùa mưa tại Ba-la-nại này. Con xin xây cất năm trăm gian 
phòng, năm trăm giường nệm, và cúng thí các vật dụng, cung cấp nếp 
trắng và các món ăn thực phẩm của vua để cúng dường Phật và chúng 
Tỳ-kheo. 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác cũng ba 
lần bảo: 

“~ Thôi, thôi, Đại vương, chỉ cần có tâm hoan hỷ là đủ. 

“Bấy giờ vua Giáp-bệ không nhẫn được, không vừa ý, tâm rất ưu 
sâu, nghĩ rằng: 'Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác không nhận lời mời của ta mà an cư mùa mưa tại Ba-la-nai này 
cùng với chúng Tỳ-kheo°. Nghĩ xong, nhà vua bạch Ca-diếp Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác: 

“— Bạch Thế Tôn, có kẻ bạch y tại gia nào phụng sự Thế Tôn 
giống con chăng? 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác đáp: 

“— Có, và ở tại thôn Bệ-bà-lăng-kỳ giàu có, hoan lạc tột cùng, 
nhân dân đông đúc, thuộc lãnh thổ của Đại vương. Này Đại vương, ở 
trong thôn Bệ-bà-lăng-kỳ ấy có thợ gốm Nan-đềể-bà-la; này Đại 
vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo, 
không hoài nghi Ba ngôi báu, không nghi hoặc Khổ, Tập, Diệt, Đạo, 
có tín, trì giới, học rộng, ưa bố thí, thành tựu trí tuệ, xa lìa sát sanh, 
đoạn trừ sát sanh, xả bỏ dao gậy, biết hổ thẹn, có tâm từ bi, làm lợi ích 
cho đến cả tất cả loài côn trùng. Đối với tâm niệm sát sanh vị ấy đã 
tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa lấy của không 
cho, đoạn trừ việc không cho mà lấy, cái gì cho mới lấy, vui lòng nhận 
những øì được cho; thường thích bố thí, hoan hỷ không bồn sẻn, không 
mong báo đáp; đối với tâm niệm không cho mà lấy, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa phi phạm hạnh, 
đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tinh tấn tu diệu hạnh, 
thanh tịnh, không ô uế, ha dục, đoạn dâm; đối với tâm niệm phi phạm 
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hạnh, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ đồ gốm Nan-đề-bà-la xa la nói đối, đoạn 
trừ nói dối, nói chân thật, ưa chân thật, an trú nơi sự chân thật không 
chút di động, hoàn toàn đáng tin cậy, không lừa dối thế gian; đối với 
tâm niệm nói dối, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nói hai lưỡi, đoạn 
trừ nói hai lưỡi, tu hạnh không nói hai lưỡi, không phá hoại al, không 
nghe chuyện người này rồi mách lại người kia, xúi dục phá hoại người 
này, không nghe chuyện người kia, rồi mách lại người này, xúi dục 
phá hoại người kia, ai chia ha thì làm cho hòa hợp, ai hòa hợp thì làm 
cho hoan hỷ, không lập bè đảng, không ưa bè đảng, không khen ngợi 
bè đẳng; đối với tâm niệm nói hai lưỡi, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa ha lời nói thô ác, 
đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có những lời thô bạo, hung ác, trái tai, 
khiến mọi người không hoan hỷ, mọi người không thương mến, khiến 
người khác khổ não, không được định tĩnh, vị ấy đoạn trừ lời nói như 
vậy. Nếu có những lời hòa nhã, nhu thuận, lọt tai, vừa lòng, khiến 
được hoan hỷ, được mến thương, khiến người khác an lạc, âm thanh rõ 
ràng, không làm người sợ, khiến người khác định nh, vị ấy nói những 
lời như vậy; đối với tâm niệm ưa nói thô ác, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lời nói thêu dệt, 
đoạn trừ lời nói thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp. nói 
về nghĩa, nói về chỉ tức, nói về việc ưa chỉ tức, nói việc thuận thời, 
thích hợp, khéo dạy, khéo quở trách; đối với tâm niệm ưa nói thêu đệt, 
vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa la việc kinh doanh 
buôn bán, đoạn trừ việc kinh doanh buôn bán, xả bỏ đong lường và 
đấu hộc, xả bỏ việc nhận hàng hóa, không cột trói người, không trông 
mong sự đo lường tà vạy, không vì chút lợi nhỏ mà lấn lướt, lừa dối 
người; đối với tâm niệm kinh doanh buôn bán, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa nhận đàn bà góa, 
đồng nữ, đoạn trừ việc nhận đàn bà góa, đồng nữ; đối với tâm niệm 
nhận đàn bà góa, đồng nữ, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa ha việc nhận nô tỳ, 
đoạn trừ việc nhận nô tỳ; đối với tâm niệm nhận nô tỳ, vị ấy đã tịnh trừ. 
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“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đềể-bà-la xa la việc nhận voi, 
ngựa, trâu, dê, đoạn trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, dê; đối với tâm 
niệm nhận voi, ngựa, trâu, đê vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa việc nhận gà, 
heo, đoạn trừ việc nhận gà, heo; đối với tâm niệm nhận gà, heo, vị Ấy 
đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận ruộng 
đất, quán xá, đoạn trừ việc nhận ruộng đất, quán xá; đối với tâm niệm 
nhận ruộng đất, quán xá, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa việc nhận nếp, 
lúa, đậu sống, đoạn trừ việc nhận nếp, lúa, đậu sống; đối với tâm 
niệm nhận nếp, lúa, đậu sống, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc uống rượu, 
đoạn trừ việc uống rượu; đối với tâm niệm uống rượu, vị ấy đã tịnh 
trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa la việc dùng giường 
sang, cao rộng, đoạn trừ việc dùng giường sang, cao rộng; đối với tâm 
niệm dùng giường sang, cao rộng, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa lìa việc đeo vòng 
hoa, đeo chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, đoạn trừ việc đeo vòng 
hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn; đối với tâm niệm đeo vòng 
hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa ha việc ca múa, 
xướng hát hoặc đến nghe, xem, đoạn trừ việc ca múa, xướng hát hoặc 
đến nghe, xem; đối với tâm niệm ca múa, xướng hát và đến xem, 
nghe, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la xa la việc nhận vàng, 
bạc, châu báu, đoạn trừ việc nhận vàng, bạc, châu báu; đối với tâm 
niệm nhận vàng, bạc, châu báu, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-để-bà-la la việc ăn quá ngọ, 
đoạn trừ việc ăn quá ngọ, thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, học 
hạnh ăn đúng thời; đối với tâm niệm ăn quá ngọ, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la trọn đời tay không cầm 
cuốc, không tự tay đào đất, cũng không bảo người khác đào; nếu đất ở 
đê chận nước lở ra, hoặc đất do chuột đào lên thì lấy làm đổ gốm đưa 
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lên và nói với người mua rằng: “Các ngài, nếu có đậu oẩn, gạo giẻ, 
lúa mạch, đậu ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, sau khi trút xuống rồi, 
ngài cứ mang gốm này mà đi, tùy theo ý muốn”. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la trọn đời hầu hạ cha mẹ, 
cha mẹ mù lòa chỉ trông cậy vào vị ấy; cho nên vị ấy phải hầu hạ. 

“Này Đại vương, Ta nhớ lúc xưa có lần du hành tại thôn ấp Bệ- 
bà-lăng-kỳ. Này Đại vương, bấy giờ vào lúc sáng sớm, Ta mang y, 
cầm bát vào thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ khất thực; khất thực theo thứ tự, 
Ta đến nhà thợ gốm Nan-để-bà-la. Lúc đó, vì bận chút việc, nên Nan- 
để-bà-la đi vắng. Đại vương, Ta hỏi cha mẹ Nan-để-bà-la rằng: 

“*~ Này Trưởng lão, thợ gốm bây giờ ở đâu?” 

“Cha mẹ người ấy đáp: 

“*s— Bạch Thế Tôn, đứa hầu vì bận chút việc nên tạm thời đi 
khỏi, không ở nhà. Bạch Thiện Thệ, đứa hầu ấy vì bận chút việc nên 
tạm thời đi khỏi nhà, không có ở nhà. Bạch Thế Tôn, trong rá có cơm 
gạo tẻ, trong chảo có canh đậu. Mong Thế Tôn thương xót chúng con, 
lấy dùng theo ý Ngài”. 

“Này Đại vương, Ta liền thọ nhận pháp Uất-đơn-viết”, lấy cơm 
canh ở trong rá rồi đi. Thợ gốm Nan-đề-bà-la, sau khi trở về nhà, thấy 
cơm trong rá còn ít, canh trong chảo giảm bớt, hỏi cha mẹ rằng: 

“*— Ai lấy bớt cơm canh?" 

“Cha mẹ đáp: 

“*Này con, hôm nay Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác đến đây khất thực. Ngài lấy cơm và canh trong rá, trong 
chảo rồi đi'. 

“Thợ gốm Nan-đề-bà-la nghe xong liền nghĩ rằng: “Ta có lợi 
ích lớn lao, có công đức lớn lao. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, đối với nhà ta, Ngài tùy ý tự tại. Nhờ đó vị ấy 
hoan hỷ, ngồi kiết già lắng tâm tịnh mặc suốt bẩy ngày, mười lăm 
ngày sau vẫn còn hoan lạc. Cha mẹ trong gia đình ấy suốt bẩy ngày 
cũng được hoan hỷ. 

“Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa có lần du hành tại thôn ấp 
Bệ-bà-lăng-kỳ, bấy giờ vào lúc sáng sớm, ta mang y, cầm bát vào 
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thôn Bệ-bà-lăng-kỳ khất thực. Khất thực theo thứ tự, ta đến nhà thợ 
gốm Nan-để-bà-la. Bấy giờ Nan-để-bà-la vì bận chút việc nên đi 
vắng. Này Đại vương, ta hỏi cha mẹ Nan-để-bà-la rằng: 

“*~ Này Trưởng lão, thợ gốm bấy giờ ở đâu?” 

Hai người ấy đáp: 

“*— Bạch Đức Thế Tôn, đứa hầu ấy vì bận chút việc nên tạm 
thời đi khỏi, không ở nhà. Bạch Đức Thiện Thệ, đứa hầu ấy, vì bận 
chút việc, đi khỏi một lát, không có ở đây. Bạch Đức Thế Tôn, trong 
chảo lớn có cơm nếp, trong chảo nhỏ có canh; mong Đức Thế Tôn 
thương xót chúng con, lấy dùng theo ý của Ngài”. 

“Này Đại vương, Ta liền thọ nhận pháp Uất-đơn-viết, lấy cơm 
canh trong chảo lớn và chảo nhỏ rồi đi. Sau khi trở về nhà, thợ gốm 
Nan-để-bà-la thấy cơm trong chảo lớn còn ít, canh trong chảo nhỏ 
giảm bớt, hổi cha mẹ rằng: 

“*— Ai lấy cơm trong chảo lớn, lấy canh trong chảo nhỏ?) 

“Cha mẹ đáp: 

“*> Này con, hôm nay Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác đến đây khất thực. Ngài lấy cơm trong chảo lớn và chảo 
nhỏ rồi đi.” 

“Nghe xong, thợ gốm Nan-để-bà-la nghĩ rằng: “Ta có lợi ích 
lớn lao, có công đức lớn lao. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác đối với nhà ta, đã tùy ý tự tại. Nhờ đó, vị ấy 
hoan hỷ, ngôi kiết già lắng tâm tịnh mặc suốt bẩy ngày, mười lăm 
ngày sau vẫn còn hoan lạc; cha mẹ trong gia đình ấy suốt bẩy ngày 
cũng được hoan lạc. 

“Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa kia có lần an cư mùa mưa 
tại thôn Bệ-bà-lăng-kỳ. Bấy giờ Ta mới làm nhà chưa kịp lợp. Nhà 
làm gốm cũ của thợ gốm Nan-để-bà-la vừa mới lợp. Này Đại vương, 
Ta bảo các Tỳ-kheo đang đứng hầu rằng: 'Các ông hãy đến dở nhà cũ 
làm đồ gốm của thợ gốm Nan-đề-bà-la đem về lợp nhà Ta'. Tỳ-kheo 
hầu hạ vâng lời Ta dạy, liền đến nhà của Nan-để-bà-la và dở nhà cũ 
làm đồ gốm, bó lại rồi mang về lợp nhà của Ta. Cha mẹ thợ gốm Nan- 
để-bà-la nghe dở nhà cũ làm đồ gốm liền hỏi: 

“*— Ai dở nhà cũ làm đồ gốm của Nan-đề-bà-la đó?” 

“Các Tỳ-kheo đáp: 
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“*— Trưởng lão, chúng tôi là các Tỳ-kheo hầu Đức Ca-diếp Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, đến dở nhà cũ làm đổ gốm của 
Nan-để-bà-la bó lại, mang về lợp nhà của Ngài". 

“Cha mẹ của thợ gốm bảo: 

“*—~ Chư Hiển, chư Hiển hãy đem đi theo ý muốn, không có ai 
ngăn cần đâu'. 

“Sau khi trở về, thợ gốm Nan-để-bà-la thấy nhà cũ làm đồ gốm 
bị dở, liền hỏi cha mẹ: 

“*~ Ai đổ nhà cũ làm đổ gốm của mình vậy?" 

“Cha mẹ đáp: 

“*s— Này con, hôm nay các Tỳ-kheo hầu Đức Ca-diếp Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, đến dở nhà cũ làm đồ gốm, bó lại, 
đem về lợp nhà của Ngài'. 

“Nghe xong, Nan-để-bà-la nghĩ: “Ta có lợi ích lớn, có công đức 
lớn lao. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác đối với 
trong nhà ta, đã tùy ý tự tại”. 

“Vì việc ấy, vị ấy hoan hỷ, ngồi kiết già lắng tâm tĩnh mặc suốt 
bẩy ngày; mười lăm ngày sau vẫn còn hoan lạc. Cha mẹ trong gia đình 
ấy suốt bẩy ngày cũng được hoan lạc. 

“Này Đại vương, nhà cũ làm đồ gốm của thợ gốm Nan-để-bà-la 
suốt bốn tháng mùa mưa hoàn toàn không bị đột. Vì sao như vậy? Vì 
nhờ oai thân của Phật. Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la không 
có điều gì không nhẫn được, không có điều gì không thích thú, nên 
tâm không ưu sâu, đã nghĩ rằng: 'Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác đối với gia đình ta đã được tùy ý tự tại”. 

“Này Đại vương, Đại vương có điều không nhẫn được, có điều 
không thích thú, nên tâm quá ưu sầu, đã nghĩ rằng: 'Đức Ca-diếp Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác và chúng Tỳ-kheo không nhận 
lời mời của ta mà an cư mùa mưa tại Ba-la-nai này'. 

“Bấy giờ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác 
thuyết pháp cho vua Giáp-bệ, khuyến khích phát lòng ngưỡng mộ, 
thành tựu tâm hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho vua, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm 
hoan hỷ xong, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

“Khi Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác ra 
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đi chưa bao lâu, vua Giáp-bệ hạ lệnh cho người hầu cận: “Các ngươi 
dùng năm trăm cỗ xe chất đây gạo, nếp và đủ các món thực phẩm của 
vua, chở đến nhà thợ gốm Nan-để-bà-la và nói với Nan-đềể-bà-la rằng: 
“Này Nan-đề-bà-la, năm trăm cỗ xe này chất đầy gạo trắng, và đủ các 
món thực phẩm mà vua thường dùng, do vua Giáp-bệ bảo chở đến 
tặng cho ông. Mong ông thương xót; hôm nay xin ông nhận cho". Lúc 
đó, người hầu cận vâng lời vua, dùng năm trăm cỗ xe chất đây gạo 
trắng, và đủ các món thực phẩm của vua, chở đến nhà thợ gốm Nan- 
đề-bà -la. Đến nơi, vị ấy nói: 

“~ Thưa thợ gốm Nan-đềể-bà-la, năm trăm cỗ xe này chất đầy 
gạo trắng, và đủ các món thực phẩm của nhà vua dùng, do vua Giáp- 
bệ bảo chở đến biếu tặng ông. Mong ông thương xót; hôm nay, xin 
ông nhận cho. 

“Bấy giờ thợ gốm Nan-đề-bà-la từ chối, không nhận và nói với 
các người hầu vua rằng: 

“— Chư Hiển, vua Giáp-bệ phải lo đại sự cho nước nhà nên chi 
phí nhiều. Tôi biết như vậy, nên không thọ nhận.” 

Đến đây, Đức Phật bảo A-nan: 

“Này A-nan, ý ông nghĩ thế nào? Đồng tử Ưu-đa-la lúc bấy giờ, 
ông cho là người nào chăng? Chớ nghĩ vậy. Nên biết rằng chính là Ta 
vậy. Này A-nan, Ta lúc bấy giờ đã làm lợi ích cho chính mình, cũng 
làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người, thương xót thế 
gian. Vì loài trời và loài người mà Ta đã cầu nghĩa, cầu sự lợi ích, an 
ổn khoái lạc. Lúc bấy giờ ta thuyết pháp không được rốt ráo, không 
rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Không rốt ráo phạm hạnh, 
nên bấy giờ ta không xa lìa được sanh, già, bệnh, chết, ưu sầu, khóc 
lóc, cũng không thoát được mọi khổ đau. Này A-nan, nay Ta xuất hiện 
ở đời, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu. Hôm nay ta đã làm lợi ích cho chính 
mình, cũng làm lợi ích cho người khác, lợi ích cho nhiều người, thương 
xót thế gian. Vì trời và người mà Ta tìm cầu nghĩa, tìm cầu sự an ổn 
khoái lạc. Nay Ta thuyết pháp được rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo 
phạm hạnh. Do rốt ráo phạm hạnh, Ta đã lìa khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu sầu, khóc lóc. Nay ta đã thoát được mọi khổ đau.” 
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Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


64. KINH THIÊN SỨ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy 
chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, 
qua lại chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh 
ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào 
thành tựu thân ác hành, khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, tà 
kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh 
này chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh 
nào thành tựu thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng 
Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do 
nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn 
đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Cũng như lúc mưa lớn, bọt nước sanh ra rồi diệt. Nếu ai có mắt 
đứng yên một nơi mà quán sát bọt nước khi sinh, khi diệt. Ta cũng như 
vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng 
sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua 
lại chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy 
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đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành 
tựu thân ác hành, khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, thì 
do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc 
chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào 
thành tựu thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng 
Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do 
nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn 
đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Cũng như mưa lớn, giọt nước rơi xuống hoặc chỗ cao, hoặc ở 
chỗ thấp; nếu ai có mắt, đứng yên một nơi mà quán sát nước lúc 
giọt chỗ cao, lúc giọt chỗ thấp. Ta cũng như vậy, bằng thiên nhãn 
thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh này lúc sinh lúc 
tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc 
chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy 
sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác 
hành, khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, thì do nhân 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi 
đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu 
thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng Thánh nhân, 
có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, 
khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ 
lành, sanh vào cối trời. 

“Cũng như ngọc lưu ly, thanh tịnh tự nhiên, sanh ra không có tỳ 
vết, ô uế, tám góc khéo trau chuốt, được xâu qua bằng sợi dây đẹp 
hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc đen, trắng; người nào có mắt, 
đứng yên một chỗ mà quán sát ngọc lưu ly này thanh tịnh tự nhiên, 
sanh ra không có tỳ vết, ô uế, tám góc khéo trau chuốt, được xâu qua 
bằng sợi dây đẹp hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, đen, trắng. Ta 
cũng như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn 
thấy chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất 
thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà 
chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng 
sinh nào thành tựu thân ác hành, khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh 
nhân, tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, 
chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu 
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chúng sinh nào thành tựu thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không 
phỉ báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, 
thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này 
chắc chắn đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Cũng như hai nhà có chung cửa ngõ, nhiều người ra vào; nếu ai 
có mắt, đứng yên một chỗ thì thấy người ra, kẻ vào. Ta cũng như vậy, 
bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh 
này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ 
lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. 
Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân 
ác hành, khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, thì do nhân 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi 
đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu 
thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng Thánh nhân, có 
chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, 
sanh vào cối trời. 

“Nếu ai có mắt, đứng yên trên lầu cao nhìn người dưới thấp 
qua lại, đổi thay đủ cách, ngôi, nằm, chạy, nhảy. Ta cũng như vậy, 
bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh 
này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại 
chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã 
tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu 
thân ác hành, khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, thì do 
nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn 
đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu 
thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng Thánh nhân, có 
chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, 
sanh vào cối trời. 

“Nếu chúng sinh nào sinh ở nhân gian, không hiếu thảo với cha 
mẹ, không biết kính trọng Sa-môn, Phạm chí, không làm đúng như 
thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau, thì do nhân 
duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy sanh vào cảnh 
giới của Diêm vương. Người của Diêm vương bắt đưa đến chỗ vua 


KINH THIÊN SỨ 437 





và thưa rằng: 

“= Tâu Thiên vương, chúng sinh này lúc còn làm người, không 
hiếu thảo cha mẹ, không biết kính trọng Sa-môn, Phạm chí, không 
làm đúng như thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau. 
Mong Thiên vương trừng phạt đúng theo tội trạng của nó. 

“Bấy giờ, Thiên vương dẫn Thiên sứ thứ nhất ra mà tra hỏi kỹ, 
kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“—= Người có thấy Thiên sứ thứ nhất đến không? 

“Chúng sinh đáp: 

“—~ Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“— Ở trong một thôn ấp có hài nhi bé nhỏ hoặc nam hoặc nữ 
thân thể yếu đuối, nằm ngửa giữa phẩn và nước tiểu, không thể kêu 
cha mẹ; cha mẹ bồng khỏi chỗ bất tịnh, tắm rửa thân nó cho được sạch 
sẽ. Người có thấy cảnh tượng đó không? 

“Chúng sinh ấy đáp: 

“—~ Tâu Thiên vương, có thấy. 

Diêm vương lại bảo: 

“~ Từ đó về sau, lúc ngươi đã hiểu biết, tại sao ngươi không nghĩ 
rằng: “Chính ta lệ thuộc sự sanh”, không ha khỏi sinh; ta nên làm 
nghiệp thiện với thân, khẩu và ý? 

“Chúng sinh ấy hỏi: 

“— Tâu Thiên vương, tôi là kể bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“— Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu đài, vĩnh viễn mất mát. 
Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. 
Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, 
không phải do Trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm chí làm. 
Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc chắn 
ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ nhất này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
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khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ hai ra để hỏi kỹ, 
kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“~ Người có thấy Thiên sứ thứ hai đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“—~ Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“— Trước kia ở trong một thôn ấp, ngươi há không thấy người 
đàn bà hoặc đàn ông, tuổi quá già nua, sức sống rũ liệt gần tàn, răng 
rụng, tóc bạc, lưng còm, chống gậy mà đi, thân thể run rẩy? 

“Chúng sinh ấy đáp: 

“— Tâu Thiên vương, có thấy. 

“Diêm vương lại bảo: 

“—~ Ngươi từ đó về sau, khi đã có hiểu biết, tại sao không nghĩ 
rằng: 'Chính ta lệ thuộc sự già, không ha khỏi sự già; ta nên làm điều 
thiện về thân, khẩu, ý? 

“Chúng sanh kia hỏi: 

“—~ Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
mất mát chăng? 

“Diễm vương đáp: 

“— Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mất 
mát. Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng 
dật. Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do 
vua, không phải do trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm chí 
làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc 
chắn ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ hai này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ ba ra để hỏi kỹ, 
kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“— Người có thấy Thiên sứ thứ ba đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“—~ Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“—~ Trước kia trong một thôn ấp, ngươi há không thấy người đàn 
ông hoặc đàn bà bệnh tật nguy khốn, hoặc nằm ngồi trên giường, hoặc 
nằm ngồi trên chõng, hoặc nằm ngồi dưới đất, thân thể rất đau đớn, đau 
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đớn cùng cực, không thể ái niệm, để cho rút ngắn mạng sống chăng? 

“Chúng sanh ấy đáp: 

“~ Tâu Thiên vương, có thấy. 

Diêm vương lại bảo: 

“— Từ đó về sau, khi ngươi đã có hiểu biết, nhưng tại sao ngươi 
không nghĩ: “Chính ta lệ thuộc sự tật bệnh, không ha khỏi bệnh. Ta 
nên làm điều thiện về thân, khẩu, ý? 

“Chúng sanh ấy hỏi: 

“~ Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“— Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu, vĩnh viễn mất mát. 
Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. 
Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, 
không phải do trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm chí làm. 
Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc chắn 
ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ ba này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ tư ra để hỏi kỹ, 
kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“~ Người có thấy Thiên sứ thứ tư đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“—~ Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“— Trước kia, trong một thôn ấp, ngươi có thấy người đàn ông 
hay đàn bà lúc chết rồi qua một hai ngày cho đến sáu bảy ngày bị quạ 
mổ, chó ăn, hoặc lửa đốt, hoặc chôn xuống đất, hoặc vữa nát tan? 

Chúng sanh ấy đáp: 

“—~ Tâu Thiên vương, có thấy. 

“Diêm vương lại bảo: 

“~ Từ đó về sau, lúc ngươi đã có hiểu biết, tại sao ngươi không 
nghĩ: “Chính ta lệ thuộc sự chết, ta không lìa khỏi sự chết. Ta nên làm 
điều thiện về thân, khẩu, ý?' 

“Chúng sanh ấy hỏi: 

“— Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
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mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“— Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mất mát. 
Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. 
Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, 
không phải do trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm chí làm. 
Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc chắn 
ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ tư này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ năm ra để hỏi kỹ, 
kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“~ Người có thấy Thiên sứ thứ năm đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“— Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“— Ngươi trước đây không thấy chăng, người của vua tróc nã kẻ 
phạm tội, tra khảo, trừng trị đủ cách, như chặt tay, chặt chân, hoặc 
chặt cả tay chân; xẻo tai, xẻo mũi, hoặc xẻo cả mũi tai; hoặc thái hoặc 
cắt; nhổ râu, nhổ tóc, hoặc nhổ cả râu tóc; hoặc bỏ vào trong cũi, quấn 
trong vải mà đốt; hoặc dùng cát lấp kín, dùng cổ quấn lại mà đốt; 
hoặc bỏ vào trong bụng con lừa bằng sắt, hoặc bỏ vào trong miệng con 
heo bằng sắt, hoặc đặt vào trong miệng cọp bằng sắt mà đốt; hoặc bổ 
vào trong chảo bằng đồng, hoặc bỏ vào trong chảo bằng sắt mà nấu; 
hoặc chặt ra từng đoạn; hoặc dùng chĩa nhọn mà đâm, hoặc dùng móc 
mà móc; hoặc bắt nằm trên giường sắt mà dội nước sôi; hoặc cho 
người vào cối sắt, dùng chày sắt mà giã; hoặc cho rắn rít mổ; hoặc 
dùng roi da mà quất, hoặc dùng gậy mà đánh, hoặc dùng hèo mà 
phang; hoặc treo sống lên ngọn nêu cao, hoặc chặt đầu đem bêu? 

“Chúng sanh ấy đáp: 

“—~ Tâu Thiên vương, có thấy. 

Diêm vương lại bảo: 

“~ Từ đó về sau, khi ngươi đã hiểu biết, tại sao không nghĩ: 'NÑay 
ta hiện thấy điều ác, bất thiện'? 

“Chúng sanh ấy hỏi: 

“— Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
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mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“— Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mất mát. 
Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. 
Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, 
không phải do trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm chí làm. 
Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc chắn 
ngươi phải thọ báo. 

“Diêm vương đã dẫn Thiên sứ thứ năm này ra để khéo tra hỏi, 
khéo kiểm xét, khéo giáo hóa, khéo quở trách xong, liền giao phó 
chúng sanh ấy cho ngục tốt. Ngục tốt liền dẫn y giam vào trong đại địa 
ngục có bốn cửa. 

“Ở đây có bài tụng rằng: 

Bốn trụ có bốn cửa, 

Vách vuông mười hai góc, 
Dùng sắt làm tường rào, 

Ở trên đậy nắp sắt. 

Trong ngục đất bằng sắt, 
Hừng hực lửa sắt nung, 
Suốt vô lượng do-diên, 

Cho đến tận đáy đất. 

Cực ác không chịu nổi, 

Sắc lửa khó nhìn thấy, 
Thấy rồi, lông dựng đứng, 
Không khiếp, sợ, rất khổ. 
Chúng sanh đọa địa ngục, 
Chân treo, đầu chúc xuống, 
Do phỉ báng Thánh nhân, 
Điều ngự thiện, Thánh thiện. 

“Một thời gian thật lâu xa về sau, trong bốn cửa của đại địa 
ngục, cửa phía Đông liền mở cho chúng sanh kia. Sau khi cửa mở, 
các chúng sanh ấy nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, tìm chỗ 
nương tựa. Nếu khi các chúng sanh ấy tụ tập khoảng vô lượng trăm 
ngàn, thì cửa phương Đông của địa ngục liễn tự đóng lại. Chúng sanh 
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ở trong đó chịu đựng khổ đau cùng cực, khóc lóc kêu gào, sầu muộn, 
nằm lăn xuống đất, vẫn không thể chết được, cốt làm cho nghiệp ác 
bất thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. Một thời gian lâu xa nữa, 
cửa Nam, cửa Tây, cửa Bắc lại mở. Khi cửa Bắc đã mở, các chúng 
sanh kia liền nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, tìm chỗ nương tựa. 
Các chúng sanh kia nếu khi tụ tập đến số vô lượng trăm ngàn, thì 
cửa Bắc của địa ngục tự nhiên đóng lại. Những chúng sanh ở trong 
đó chịu khổ đau cùng cực, khóc lóc, kêu gào, sầu muộn, nằm lăn 
xuống đất, vẫn không thể chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện 
của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, các chúng sanh kia ra 
khỏi đại địa ngục Bốn cửa. Tiếp theo đại địa ngục Bốn cửa, các chúng 
sanh ấy lại sanh vào đại địa ngục Phong nham}, lửa đầy bên trong, 
không khói, không lửa ngọn, khiến các chúng sanh ấy đi trên lửa, qua 
lại khắp nơi, da thịt, máu huyết ở đôi bàn chân, bước xuống thì cháy 
sạch mà dở lên thì sanh lại như cũ. Địa ngục ấy hành hạ các chúng 
sanh ấy như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng 
tột vẫn không chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện của các 
chúng sanh ấy sạch hết. 

“Một thời gian thật lâu xa về sau, các chúng sanh ấy ra khỏi 
địa ngục Phong nham. Tiếp theo địa ngục Phong nham, lại sanh vào 
đại địa ngục Phấn th", bên trong đầy dẫy phân, sâu đến vô lượng 
trăm trượng. Các chúng sanh kia đọa hết vào trong đó. Trong đại 
địa ngục Phấn thỉ ấy có rất nhiều sâu. Sâu tên là Lăng-cù-lai”, thân 
trắng đầu đen, mỏ nhọn như kim. Loại trùng này rúc rỉa, đục phá 
chân của chúng sanh kia; sau khi đục phá chân, lại đục phá xương 
đùi; sau khi đục phá xương đùi, lại đục phá xương bắp vế; sau khi 
phá xương bắp vế, lại đục phá xương bàn tọa; đục phá xương bàn 
tọa xong, lại đục phá xương sống; đục phá xương sống xong, lại 
đục phá xương vai, xương cổ, xương đầu; đục phá xương đầu xong, 
lại ăn sạch não. Các chúng sanh kia chịu bức bách vô lượng trăm 





3 Phong nham địa ngục =p—=a—A địa ngục vách núi. Pãli: không rõ. 


Phấn thỉ địa ngục =T=a—=A địa ngục bằng phân cứt. Päli: Gũtha-nirya. 
Lăng-cù-lai ———c Pali: không rõ. 
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ngàn năm như thế, chịu đau khổ cùng tột, vẫn không chết được, để 
cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Một thời gian rất lâu về sau, các chúng sanh kia ra khỏi địa 
ngục Phấn thỉ. Tiếp theo địa ngục Phấn thỉ, lại sanh vào đại địa ngục 
Thiết diệp lâm”. Các chúng sanh kia thấy rồi tưởng là mát mẻ, nghĩ 
rằng: “Chúng ta qua nơi khoái lạc ấy để được mát mẻ'. Các chúng 
sanh ấy nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, muốn tìm chỗ nương 
tựa. Nếu tụ tập được vô lượng trăm ngàn, thì các chúng sanh ấy liền 
vào trong đại địa ngục rừng cây lá sắt. Trong đại địa ngục Thiết diệp 
lâm đó, bốn bể có gió nóng lớn thổi đến; gió nóng thổi đến thì lá 
cây bằng sắt rụng xuống. Lá sắt rụng cắt lìa tay, cắt ha chân, hoặc 
cắt la cả tay chân; cắt lìa tai, cắt la mũi hoặc cắt ha cả tai lẫn mũi 
và các bộ phận còn lại; cắt thân máu chảy vô lượng trăm ngàn năm, 
chịu khổ đau cùng tột, vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất 
thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. Lại nữa, trong đại địa ngục 
Thiết diệp lâm ấy có chó rất lớn xuất hiện, răng dài thườn thượt, 
ngoạm cả chúng sanh kia, lột da từ chân đến đầu mà ăn. Các chúng 
sanh ấy chịu bức bách vô lượng trăm ngàn năm như thế, chịu khổ 
đau cùng tột vẫn không thể chết được, để cho nghiệp ác bất thiện 
của chúng dứt sạch. Lại nữa, trong đại địa ngục Thiết diệp lâm ấy có 
con chim đen lớn, có hai đầu, mỏ sắt, đứng trên trán chúng sanh, mổ 
sống con mắt mà nuốt; mổ vỡ sọ lấy não mà ăn. Các chúng sanh ấy 
chịu bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ 
cùng tột, cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện 
của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Sau một thời gian hết sức lâu dài, các chúng sanh ấy ra khỏi đại 
địa ngục Thiết diệp lâm. Tiếp theo đại địa ngục Thiết diệp lâm, các 
chúng sanh ấy lại sanh vào đại địa ngục Thiết kiếm thọ”. Đại kiếm thọ 
cao một do-diên, mũi nhọn dài một thước sáu, chúng sanh kia bị bắt 
trèo lên tuột xuống. Lúc mới từ dưới leo lên cây thì mũi nhọn chúc 





Thiết điệp lâm =K==L=Arừng cây là sắt. Päli: Asipattavana-niraya, địa ngục rừng 
là gươm (kiếm diệp lâm). 

Thiết kiếm thọ “K=C——Acây bằng gươm sắt. Pãli: simbalivana (châm thọ lâm), 
rừng cây kim. 
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xuống; lúc trên cây tuột xuống thì mũi nhọn lại dựng lên; mũi nhọn 
của kiếm thọ đâm suốt thân chúng sanh, đâm tay, đâm chân hoặc đâm 
cả tay chân; đâm tai, đâm mũi, hoặc đâm cả tai mũi và các bộ phận 
khác nữa; đâm thân máu đổ suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau 
khổ cùng cực, rốt cuộc vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất 
thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Một thời gian lâu dài về sau, các chúng sanh ấy ra khỏi đại địa 
ngục Thiết kiếm thọ. Tiếp theo đại địa ngục Thiết kiếm thọ, các 
chúng sanh ấy lại sanh vào địa ngục Hôi hàŸ, có hai bờ rất cao bao 
quanh tạo thành mũi nhọn. Trong sông có nước tro sôi và tối om. Các 
chúng sanh kia thấy rồi tưởng là nước mát, nghĩ rằng “sẽ có? mát”. Sau 
khi tưởng như vậy, các chúng sanh ấy liền nghĩ: 'Chúng ta đến đó tắm 
rửa, tha hổ uống no, được mát mẻ khoái lạc. Các chúng sanh ấy tranh 
nhau chạy đến mà vào trong đó, muốn tìm nơi hoan lạc, tìm chỗ nương 
tựa. Nếu các chúng sanh ấy tụ tập chừng vô lượng trăm ngàn, thì liền 
rớt xuống sông tro. Sau khi rơi vào sông tro, có chúng sanh trôi ngược 
rồi lại trôi xuôi. Lúc các chúng sanh trôi xuôi, trôi ngược, trôi cả 
ngược xuôi thì da chín rã xuống, chỉ còn lại xương tủy. Hai bên bờ 
sông tro có lính địa ngục, tay cầm đao kiếm hoặc chĩa sắt lớn. Các 
chúng sanh ấy muốn leo lên bờ, tức thì lính ngục đẩy nhận xuống. Lại 
nữa, hai bên bờ sông tro có lính địa ngục tay cầm móc câu liệng 
xuống, móc chúng sanh từ sông tro lên bỏ vào nơi sắt nóng, lửa cháy 
hừng hực, móc chúng sanh ấy đưa lên rồi quật mạnh xuống đất. Rơi 
xuống, chúng sanh ấy đang quần quại, bị cật vấn: 

“= Ngươi từ đâu lại? 

“Các chúng sanh ấy cùng đáp: 

“— Chúng tôi không biết từ đâu đến, nhưng hiện giờ chúng tôi 
chỉ sợ đói lắm. 

“Lính địa ngục ấy liền xách chúng sanh liệng lên giường sắt 
nóng, lửa cháy hừng hực, bắt ngồi trên đó, dùng kẹp sắt nóng kẹp 
vạch miệng ra, dùng hòn sắt nóng đang cháy hừng hực, bỏ vào. 
Hoàn sắt nóng ấy đốt cháy môi; cháy môi xong, đốt cháy lưỡi; cháy 


Š Hôi hà —=e=A sông tro. Pãli: Khärodakä nadĩ, sông đá vôi. 
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lưỡi xong, đốt lợi răng; lợi cháy xong, đốt cuống họng; cuống họng 
cháy xong, đốt tim; tim cháy xong, đốt ruột già; ruột già cháy xong, 
đốt dạ dày; dạ dày cháy xong hoàn sắt từ thân rơi xuống. Các chúng 
sanh ấy bị bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ 
đau cùng cực, rốt cuộc không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện 
của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Lại nữa, lính địa ngục ấy hỏi chúng sanh: 

“— Ngươi muốn đi đâu? 

“Chúng sanh đáp: 

“~ Chúng tôi chẳng biết muốn đi đâu, chỉ sợ khát lắm. 

“Ngục tốt liền xách chúng sanh ném lên giường sắt nóng 
đang cháy đỏ rực, bắt buộc ngôi trên đó, dùng kẹp sắt nóng, kẹp 
vạch miệng ra, lấy nước đồng sôi rót vào. Nước đồng sôi đó đốt 
môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi răng, đốt lợi răng rồi 
đốt cuống họng, đốt cuống họng rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt ruột 
già, đốt ruột già rồi đốt ruột non, đốt ruột non rồi đốt dạ dày, đốt 
dạ dày rồi nước ấy từ thân chẩy xuống. Các chúng sanh ấy chịu bức 
bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, 
cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các 
chúng sanh ấy sạch hết. 

“Nếu nghiệp ác bất thiện mà những chúng sanh ở địa ngục kia 
không dứt sạch, không dứt sạch tất cả, không dứt sạch đến mức 
không còn lưu dư thì những chúng sanh ấy lại rơi vào đại địa ngục 
Sông tro, lại chịu cảnh trèo lên tuột xuống ở đại địa ngục Rừng cây 
kiếm sắt, lại vào đại địa ngục Rừng cây lá sắt, lại rớt xuống đại địa 
ngục Phấn thỉ, lại qua đại địa ngục Phong nham, lại vào Bốn cửa đại 
địa ngục. 

“Nếu nghiệp ác bất thiện của những chúng sanh kia dứt sạch, 
dứt sạch tất cả, dứt sạch đến mức không còn lưu dư, thì những chúng 
sanh ấy từ đó về sau hoặc đọa vào loài súc sanh, hoặc đọa vào loài 
ngạ quỷ, hoặc sanh vào cõi trời. Nếu lúc ấy chúng sanh đó vốn là 
người mà bất hiếu với cha mẹ, không biết tôn kính Sa-môn, Phạm 
chí, không làm đúng như thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội 
đời sau thì phải thọ khổ báo không khả ái, không khả niệm, không 
khả hỷ như vậy, giống như trong địa ngục kia. Nếu chúng sanh kia 
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vốn là người mà hiếu thuận với cha mẹ, biết tôn kính Sa-môn, Phạm 
chí, làm đúng như thật, tạo nghiệp phước đức, sợ tội đời sau, thì được 
thọ lạc báu khả ái, khả niệm, khả hỷ như thế, giống như trong cung 
điện của thần Hư không. 

“Thuở xưa, Diêm vương ở tại viên quán mà nguyện rằng: 
“Thân mạng này mất, ta được sanh vào loài người. Nếu có dòng họ 
nào giàu có tột cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi, không 
thể tính được, phong hộ thực ấp đây đủ mọi thứ; dòng họ ấy là gì? 
Tức là Đại trưởng giả thuộc dòng Sát-lợi, Đại trưởng giả thuộc dòng 
Phạm chí, Đại trưởng giả thuộc dòng Cư sĩ. Nếu có dòng họ giàu có 
tột cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính 
được, phong hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ như thế, thì ta mong sanh vào 
nhà ấy. Sau khi sanh vào thì giác căn thành tựu, mong được tịnh tín 
pháp luật chân chánh do Đức Như Lai nói ra. Được tịnh tín rồi thì cạo 
bỏổ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống đời sống 
không gia đình mà học đạo. Con nhà quý tộc đã cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, la bổ gia đình, sống đời sống không gia đình mà 
học đạo thì chỉ mong cầu vô thượng phạm hạnh, trong đời hiện tại, tự 
biết, tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật rằng: 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa'.. 

“Thuở xưa, Diêm vương ở trong viên quán đã nguyện như thế.” 

Bấy giờ có bài tụng rằng: 

Bị Thiên sứ quở trách, 
Người vẫn cứ phóng dật, 
Chuốc sâu não mãi hoài, 
Tệ ấy do dục che. 

Bị Thiên sứ quở trách, 

Quả thật có thượng nhân, 
Không còn phóng dật nữa, 
Khéo nói diệu Thánh pháp. 
Thấy thọ là khiếp sợ, 
Mong câu sanh, lão dứt, 
Không thọ, diệt không còn, 
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Thế là sanh lão hết. 
Là an ổn khoái lạc, 
Đắc điệt độ đời này, 
Vượt khỏi mọi khiếp sợ, 
Cũng vượt dòng thế gian. 
Phật dạy như vậy. Sau khi nghe xong điều Đức Phật dạy, các 
Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành. 


"1 


65. KINH Ô ĐIỂU DỤ' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Thuở xưa, khi Chuyển luân vương muốn thử châu báu, liền cho 
tập trung bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. 
Sau khi tập trung xong, vào lúc đêm tối, cho dựng cây tràng phan cao 
và đặt hạt châu trên đó. Ra đến ngoài viên quán, ánh sáng của minh 
châu soi sáng cả bốn loại quân. Ánh sáng ấy chiếu xa nửa do-diên. 

“Bấy giờ có Phạm chí nghĩ rằng: “Ta nên đến xem Chuyển luân 
vương và bốn loại quân, nhìn ngắm hạt châu lưu ly'. Phạm chí lại 
nghĩ: “Thôi, hãy bỏ qua việc muốn thấy Chuyển luân vương và bốn 
loại quân, nhìn ngắm hạt châu lưu ly, ta nên đến khoảng rừng kia'. 

“Nghĩ xong, Phạm chí liền đến khu rừng. Sau khi đến nơi, vào 
trong rừng, Phạm chí đến ngồi dưới một gốc cây. Ngồi chưa bao lâu, 
có một con rái cá? đi đến. Phạm chí trông thấy, hỏi: 

“Xin chào Rái cá! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia tràn đầy mạch nước trong, có 
nhiều ngó sen, hoa và cá, rùa. Trước đây tôi ở đó; nhưng nay nó khô 
rang. Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi, vào sông lớn kia. Tôi nay 
muốn đi; chỉ sợ loài người. ” 

Con rái cá kia sau khi chuyện trò với Phạm chí xong, liền bỏ đi. 


' Bản Hán, quyển 13. Không thấy Pãli tương đương. 
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Phạm chí vẫn ngồi như cũ. 

Lại có chim cứu-mộ) đến. Phạm chí trông thấy, liền nói: 

“Xin chào, Cứu-mộ! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia tràn đầy mạch nước trong, có 
nhiều ngó sen, hoa và cá, rùa. Trước đây tôi ở đó; nhưng nay nó khô 
rang. Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi, đến trú ngụ ở chỗ có nhiều 
xác trâu chết kia, hoặc ở chỗ có lừa chết, nhiều xác người chết. Hôm 
nay tôi muốn đi, nhưng chỉ sợ loài người. ” 

Chim cứu-mộ ấy nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. 
Phạm chí vẫn ngồi như cũ. 

Lại có kên kên đến. Phạm chí trông thấy, liền hỏi: 

“Xin chào Kên kên! Ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, tôi từ mộ lớn này đến mộ lớn khác, giết hại 
xong rồi đến đây. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, ngựa chết, trâu chết, 
người chết. Tôi nay muốn đi; nhưng chỉ sợ loài người. ” 

Kên kên nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. Phạm chí 
vẫn ngồi như cũ. 

Lại có chim ăn bã" lại đến. Phạm chí trông thấy liền hỏi: 

“Xin chào Ăn bã. Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, ông có thấy Kên kên vừa đi đến đây không? 
Tôi ăn cái mà nó nhả ra. Nay tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người. 

Chim ăn bã ấy nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. Phạm 
chí vẫn ngồi như cũ. 

Lại có con sói" đến. Phạm chí trông thấy rồi lại hỏi: 

“Xin chào Sói! Ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, tôi từ suối sâu này đến suối sâu khác, từ bụi 





Cứu-mộ điểu =s———Akhông rõ chim gì. 
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rậm này đến bụi rậm khác, từ chỗ hẻo lánh này đến chỗ hẻo lánh 
khác. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết. Bây 
giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người. 

Sói nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. Phạm chí vẫn 
ngồi như cũ. 

Lại có con quạ” đến, trông thấy, Phạm chí liền hỏi: 

“Xin chào Quạ. Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Này Phạm chí, ông trấn cứng, s1 cuồng; sao lại hỏi tôi từ đâu 
đến và muốn đi đâu?” 

Con quạ mắng vào mặt Phạm chí rồi bổ đi. Phạm chí vẫn ngồi 
như cũ. 

Lại có con đười ươiŠ đến, Phạm chí trông thấy liền hỏi: 

“Xin chào Đười ươi! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, tôi từ vườn này đến vườn khác, từ đền miếu? 
này đến đển miếu khác, từ rừng này đến rừng khác; uống nước suối 
trong, ăn trái cây tốt, rồi đến đây. Nay tôi muốn đi, không sợ loài 
người. 

Đười ươi nói chuyện cùng Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta nói các thí dụ ấy là muốn các ngươi hiểu rõ nghĩa. Các 
ngươi nên biết, nói các thứ dụ ấy như thế, có nghĩa của nó. 

“Bây giờ, con thú rái cá nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ 
đi, Ta nói thí dụ này có nghĩa như thế nào? - Giả sử có Tỳ-kheo nào 
nương vào thôn ấp mà sống''. Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo mang y 
ôm bát vào thôn khất thực mà không thủ hộ thân, không thủ hộ các 
căn, không an trụ chánh niệm, nhưng vị ấy lại thuyết pháp; những 
pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn thuyết. Nhờ đó vị ấy 
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được lợi, như được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc 
thang, đầy đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy càng 
đắm trước xúc chạm mềm mại'!, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, 
mặc tình sử dụng. Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, 
đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự 
xưng là phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Cũng 
như Phạm chí thấy rái cá rồi hỏi: “Xin chào Rái cá! Ngươi từ đâu lại 
và muốn đi đâu?' Đáp: “Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia tràn đầy mạch 
nước trong, có nhiều ngó sen, nhiều hoa và cá, rùa. Trước tôi ở đó 
nhưng nay khô rang. Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi vào sông lớn 
kia. Giờ tôi muốn đi, chỉ sợ loài người”. Ta nói, Tỳ-kheo ấy cũng lại 
như thế, rơi vào trong pháp ác, bất thiện, ô uế, tạo gốc rễ của sự hữu 
trong tương lai, tạo nhân khổ báo, phiển nhiệt của sanh, già, bệnh, 
chết. Cho nên, Tỳ-kheo chớ sống như con rái cá, chớ nương vào phi 
pháp để bảo tổn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành 
và tịnh hóa ý hành, an trú nơi vô sự, khoác y phấn tảo, thường hành 
khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sống viễn ly mà tu 
tập tinh cần, an trụ nơi chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, 
thường nên viễn ly. Nên học như vậy. 

“Lúc chim cứu-mộ đến nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ 
đi. Ta nói thí dụ này có nghĩa như thế nào? Giả sử có Tỳ-kheo nào 
nương vào thôn ấp mà sống. Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo mang y ôm 
bát vào thôn khất thực mà không thủ hộ thân, không thủ hộ các căn, 
không an trú chánh niệm, nhưng vị ấy lại vào nhà người mà thuyết 
pháp; những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn thuyết. 
Nhờ đó vị ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường 
nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị 
ấy càng đắm trước xúc chạm mềm mại, không thấy tai họa, không thể 
xả bỏ, mặc tình xử dụng. Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác 
pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh 
mà tự xưng là phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. 
Cũng như Phạm chí thấy cứu-mộ rồi hỏi: 'Xin chào Cứu-mộ! Ngươi từ 
đâu lại và muốn đi đâu?' Đáp: “Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia tràn 
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đầy mạch nước trong, có nhiều ngó sen, hoa và cá, rùa. Trước đây tôi 
ở đó; nhưng nay nó khô rang. Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi, đến 
trú ngụ ở chỗ có nhiều xác trâu chết kia, hoặc ở chỗ có lừa chết, nhiều 
xác người chết. Hôm nay tôi muốn đi, nhưng chỉ sợ loài người. Ta nói, 
Tỳ-kheo ấy cũng lại như thế, rơi vào trong pháp ác, bất thiện, ô uế, 
tạo gốc rễ của sự hữu trong tương lai, tạo nhân khổ báo, phiền nhiệt 
của sanh, già, bệnh, chết. Cho nên, Tỳ-kheo chớ sống như con cứu- 
mộ, chớ nương vào phi pháp để bảo tổn sự sống. Hãy tịnh hóa thân 
hành, tịnh hóa khẩu hành và tịnh hóa ý hành, an trú nơi vô sự, khoác y 
phấn tảo, thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, 
ưa sống viễn ly mà tu tập tinh cần, an trụ nơi chánh niệm, chánh trí, 
chánh định, chánh tuệ, thường nên viễn ly. Nên học như vậy. 

“Bầy kên kên nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ đi. Ta nói thí dụ 
có nghĩa như thế nào? Giả sử có Tỳ-kheo nào nương vào thôn ấp mà 
sống. Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo mang y ôm bát vào thôn khất thực 
mà không thủ hộ thân, không thủ hộ các căn, không an trú chánh 
niệm, nhưng vị ấy lại vào nhà người mà thuyết pháp; những pháp hoặc 
do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn thuyết. Nhờ đó vị ấy được lợi, như 
được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các 
nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy càng đắm trước xúc chạm 
mềm mại, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình xử dụng. Tỳ- 
kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên 
tệ mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, 
không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chí thấy 
kên kên rồi hỏi: “Xin chào Kên kên, ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?” 
Đáp: “Thưa Phạm chí, tôi từ mộ lớn này đến mộ lớn khác, sát hại rồi 
đến đây. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết, 
thịt người chết. Bây giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người”. Ta nói 
thí dụ ấy cũng lại như vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như kên kên, 
chớ nương vào phi pháp để bảo tổn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành, 
tịnh hóa khẩu hành và ý hành, an trụ nơi vô sự, mang phấn tảo y, 
thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sống 
viễn ly mà tu tập tính cần, trụ lập chánh niệm, chánh trí, chánh định, 
chánh tuệ, thường nên viễn ly. Nên học như thế. 

“Bầy chim ăn bã kia nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ đi. Ta nói 
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thí dụ ấy có nghĩa như thế nào? Giả sử có thầy Tỳ-kheo nào nương 
vào thôn ấp để sống. Vào lúc sáng sớm, Tỳ-kheo ấy mang y cầm bát 
vào thôn xóm khất thực mà không thủ hộ thân, không thủ hộ ý, không 
giữ gìn các căn, không an trú chánh niệm. Vị ấy vào phòng Tỳ-kheo- 
ni giáo hóa, thuyết pháp; những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do 
Thanh văn thuyết. Tỳ-kheo-ni kia vào bao nhiêu nhà khác nói tốt nói 
xấu, thọ nhận phẩm vật của tín thí rồi mang về cho vị Tỳ-kheo ấy. 
Nhân đó vị Tỳ-kheo ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn thức uống, 
giường nệm, thuốc thang, đây đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi 
được lợi, vị ấy đắm trước sự xúc chạm mềm mại, không thấy tai họa, 
không thể xả bỏ, mặc tình xử dụng. Vị Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, 
thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt hủ bại, không phải 
phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng 
là Sa-môn. Giống như Phạm chí thấy chim ăn bã rồi hỏi: 'Xin chào Ăn 
bã! Ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu? Đáp: “Thưa Phạm chí, ông thấy 
con kên kên vừa đi đó không? Tôi ăn cái mà nó nhả ra. Bây giờ tôi 
muốn đi nhưng chỉ sợ loài người”. Ta nói Tỳ-kheo ấy cũng lại như vậy. 
Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như con chim ăn bã, chớ nương vào phi 
pháp để bảo tổn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành và tịnh hóa khẩu 
hành, ý hành, an trú nơi vô sự, mang y phấn tảo, thường hành khất 
thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sống viễn ly mà tu tập tinh 
cần, trú lập chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường phải 
viễn ly. Nên học như thế. 

“Bầy con sói nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ đi. Ta nói ví dụ này 
có nghĩa như thế nào? Giả sử có một Tỳ-kheo sống tại một thôn 
nghèo. Nếu Tỳ-kheo biết trong thôn ấp có nhiều bậc trí tuệ tinh tấn 
phạm hạnh thì liền tránh đi. Nếu biết trong thôn ấp và thành quách 
không có bậc trí tuệ tinh tấn phạm hạnh nào thì đến ở, suốt chín tháng 
hoặc mười tháng. Các Tỳ-kheo khác thấy liền hỏi: “Hiền giả du hành 
xứ nào? Tỳ-kheo ấy đáp: “Tôi sống tại thôn nghèo kia`. Các Tỳ-kheo 
nghe xong liễn nghĩ: Hiển giả này làm việc khó làm. Lý do vì sao? Vì 
Hiển giả này có thể sống tại thôn nghèo ấy'. Các Tỳ-kheo ấy liên 
cùng cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Nhân đó vị Tỳ-kheo ấy được lợi 
ích, như được áo chăn, đồ ăn thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy 
đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy lại đắm trước 
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thêm, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình xử dụng. Tỳ-kheo 
ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở thành tệ 
mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không 
phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chí thấy con sói 
rồi hỏi: “Xin chào Sói! Ngươi từ đâu lại và đi về đâu? Đáp: “Thưa 
Phạm chí, tôi từ suối sâu này đến suối sâu khác, từ bụi rậm này đến 
bụi rậm khác, từ chốn hẻo lánh này đến chốn hẻo lánh khác rồi đến 
đây. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết, thịt 
người chết. Giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người”. Ta nói Tỳ-kheo 
ấy lại cũng như vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như con sói, chớ nên 
nương theo phi pháp để bảo tổn mạng sống. Hãy tịnh hóa thân hành, 
tịnh hóa khẩu hành và ý hành, an trú nơi vô sự, mang y phấn tảo, 
thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thường hành thiểu dục tri 
túc, ưa sống viễn ly mà tu tập tinh cần, trụ lập chánh niệm chánh trí, 
chánh định, chánh tuệ, thường phải viễn ly. Nên tu học như vậy. 

“Lúc chim quạ mắng vào mặt Phạm chí rồi bỏ đi; Ta nói ví dụ 
ấy có nghĩa thế nào? Giả sử có Tỳ-kheo nào nương nơi vô sự xứ nghèo 
nàn mà an cư tọa hạ. Nếu Tỳ-kheo ấy biết trong thôn ấp và thành 
quách có nhiều bậc trí tuệ tinh tấn phạm hạnh thì liền tránh đi. Nếu 
biết trong thôn ấp và thành quách không có bậc trí tuệ, tinh tấn phạm 
hạnh nào thì đến ở hai, ba tháng. Các Tỳ-kheo khác thấy, liền hỏi: 
“Hiển giả tọa hạ nơi nào? Đáp rằng: “Chư Hiển, hiện giờ tôi nương 
nơi vô sự xứ nghèo nàn kia mà an cư tọa hạ. Tôi không giống như bọn 
ngu si kia, làm sẵn giường chõng, rồi sống trong đó với năm sự đầy 
đủ'?, buổi sáng rồi buổi chiều, buổi chiều rồi buổi sáng, miệng chạy 
theo vị, vị trôi theo miệng, cầu rỗi lại cầu, xin rồi lại xinˆ. Lúc các Tỳ- 
kheo nghe xong, liền nghĩ: “Hiển giả này làm những việc khó làm. Lý 
do vì sao? Hiển giả này có thể nương nơi vô sự xứ nghèo nàn kia mà 
an cư tọa hạ'. Các Tỳ-kheo ấy liền cùng cung kính, lễ bái, cúng 
dường. Nhân đó vị Tỳ-kheo ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn thức 
uống, giường nệm thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cần cho sự sống. 
Sau khi được lợi, vị Tỳ-kheo ấy lại đắm trước sự xúc chạm mềm mại, 


!“ Năm sự, tham chiếu No.125 (51.3) Tăng Nhất 49, Đại 2, tr.817b: 1. Lười biếng, 
2. Ngủ nhiều, 3. Tâm loạn, 4. Các căn bất định, 5. Thích ở chợ hơn chỗ vắng vẻ. 
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không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình sử dụng. Tỳ-kheo ấy 
thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở thành tệ mạt 
hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không phải 
Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chí thấy chim quạ rồi 
hỏi: “Xin chào Quạ! Ngươi từ đâu đến và muốn đi về đâu?' Đáp: “Này 
Phạm chí, ông là kẻ trán cứng, cuồng si, làm sao hỏi tôi rằng: “Ngươi 
từ đâu lại và muốn đi về đâu?'.` Ta nói Tỳ-kheo ấy lại cũng như vậy. 
Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như con quạ, chớ nương theo phi pháp để 
bảo tổn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành và ý 
hành, an trú nơi vô sự, mang y phấn tảo, thường hành khất thực, thứ 
lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sống viễn ly mà tu tập tinh cần, trú 
lập chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường viễn ly. Nên 
học như thế. 

“Con đười ươi kia nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ đi, Ta nói ví 
dụ ấy có nghĩa thế nào? Giả sử có Tỳ-kheo nương vào thôn ấp mà 
sống. Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo ấy mang y cầm bát vào thôn khất 
thực, khéo thủ hộ thân, gìn giữ các căn, vững vàng chánh niệm. Từ 
thôn ấp khất thực rồi, ăn xong. Sau khi thu xếp y bát, rửa tay chân 
xong vắt Ni-sư-đàn lên vai, đi đến nơi vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, 
hoặc vào nhà trống, trải Ni-sư-đàn mà ngôi kiết già, chánh thân, 
chánh nguyện, chuyên niệm hướng nội, đoạn trừ tham lam, muốn cho 
mình được tâm không não hại; thấy của cải và vật dụng sinh tổn của 
người khác không móng khởi tâm tham lam mong sẽ được về mình. 
Đối với tâm tham lam vị ấy đã tịnh trừ. Cũng vậy, đối với sân nhuế, 
thùy miên, trạo hối, đoạn nghi, độ hoặc, ở trong thiện pháp không còn 
do dự. Đối với tâm nghi hoặc, vị ấy đã tịnh trừ. VỊ ấy đã tịnh trừ năm 
triỀn cái này, chúng làm cho tâm ô uế, trí yếu kém; ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, cho đến, chứng đắc quả thiền thứ tư, thành tựu và an trụ. Vị 
ấy chứng đắc định tâm như vậy, thanh tịnh không uế, không phiền, 
nhu nhuyến, bất động, hướng đến chứng ngộ lậu tận trí thông, rồi vị ấy 
liền biết như thật rằng: “Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt và 
đây là khổ diệt đạo'. Biết như thật rằng: “Đây là lậu, đây là lậu tập, 
đây là lậu diệt và đây là lậu diệt đạo'. Sau khi đã biết như vậy, đã 
thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải 
thoát vô minh lậu. Sau khi giải thoát, biết như thật rằng: “Sự sanh đã 
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dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. Giống như Phạm chí thấy đười ươi rồi hỏi: “Xin chào Đười 
ươi! Ngươi từ đâu lại và đi về đâu?' Đáp: “Thưa Phạm chí, tôi từ vườn 
này đến vườn khác, từ đền miếu này đến đền miếu khác, từ rừng này 
đến rừng khác, uống nước suối trong, ăn trái cây tốt. Nay tôi muốn đi, 
chẳng sợ loài người'. Ta nói Tỳ-kheo kia lại cũng như vậy. Cho nên 
Tỳ-kheo chớ sống như loài rái cá, chớ sống như chim cứu-mộ, chớ 
sống như kên kên, chớ sống như chim ăn bã, chớ sống như con sói, chớ 
sống như quạ, mà nên sống như đười ươi. Lý do vì sao? Bởi vì bậc Vô 
trước chân nhân trong thế gian giống như đười ươi. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


66. KINH THUYẾT BỒN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại Ba-la-nai, trú ở Tiên nhân đọa xứ, 
trong vườn Lộc dã. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau bữa ăn trưa, vì một nhân duyên nhỏ 
nên tụ tập ngồi tại giảng đường cùng bàn luận vấn đề này: 

“Thế nào chư Hiển, trong hàng cư sĩ tại gia, ai là người thù 
thắng? Phải chăng là người có các Tỳ-kheo trì giới diệu pháp, thành 
tựu oai nghi đến nhà thọ thực? Hay là người mà lợi lộc cứ tăng lên 
mỗi ngày, gấp trăm ngàn vạn lần?” 

Hoặc có Tỳ-kheo nói rằng: 

“Này chư Hiển, lợi lộc gấp trăm ngàn vạn lần thì có nghĩa lý gì! 
Chỉ có điều này là chí yếu; nếu có một Tỳ-kheo trì giới diệu pháp, 
thành tựu oai nghi mà đến nhà thọ thực, chứ không phải là ngày ngày 
được lợi lộc gấp trăm ngàn vạn lần.” 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật cùng ngồi trong chúng. Bấy giờ Tôn 
giả A-na-luật nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiển, lợi lộc gấp trăm ngàn vạn lần thì có nghĩa gì? 
Giả sử có nhiều hơn nữa thì chỉ có điều này là chí yếu; nếu có một Tỳ- 
kheo trì giới diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực, chứ 
không phải ngày ngày lợi lộc càng tăng gấp trăm ngàn vạn lần. Vì 
sao? Tôi nhớ, thuở xưa, ta là một người nghèo khổ ở nước Ba-la-nai 
này, chỉ nhờ lượm mót gánh của khách mà sống?. Lúc ấy nước Ba-la- 





!- Biệt dịch, No.44 Phật Thuyết Cổ Lai Trì Thế Kinh, khuyết danh dịch. Päli, tham 
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nại bị hạn hán, sương móc và trùng hoàng làm cho ngũ cốc không thể 
chín được. Nhân dân túng thiếu, kiếm xin khó được. Bấy giờ có một vị 
Bích-chi-phật hiệu là Vô Hoạn', trú tại Ba-la-nai này. Lúc ấy, vào 
buổi sáng sớm, Bích-chi-phật Vô Hoạn mang y cầm bát vào Ba-la-nai 
khất thực. Bấy giờ tôi đi ra khỏi Ba-la-nại vào lúc sớm để đi lượm 
mót. Này chư Hiển, khi đang đi ra, tôi thấy từ xa Bích-chi-phật Vô 
Hoạn đi vào thành. Lúc Bích-chi-phật Vô Hoạn cầm tịnh bát đi vào 
thế nào thì lúc đi ra tịnh bát vẫn y như cũ. 

“Này chư Hiển, khi tôi lượm mót rồi trở về Ba-la-nai, tôi lại thấy 
Bích-chi-phật Vô Hoạn đi ra. Ngài thấy tôi liền nghĩ: 'Sáng sớm, lúc 
Ta đi vào thì thấy người này đi ra. Bấy giờ ta trổ ra lại thấy người này 
trở vào. Người này có thể chưa ăn. Nay ta hãy đi theo người này'. Rồi 
Bích-chi-phật đi theo tôi như bóng theo hình. 

“Này chư Hiển, khi ta mang đồ lượm mót về đến nhà, bỏ gánh 
xuống và quay lại nhìn thì thấy Bích-chi-phật Vô Hoạn đi đến, theo 
sau tôi bén gót, như bóng theo hình. Tôi thấy ngài, liền nghĩ: “Sáng 
sớm, lúc đi ra, mình thấy vị Tiên nhân này đi vào thành khất thực. Bây 
giờ vị Tiên nhân này có lẽ chưa có gì ăn. Ta hãy sớt bớt phần ăn của 
mình cho Tiên nhân này). Nghĩ như vậy xong, tôi liền mang phần cơm 
bố thí cho Đức Bích-chi-phật và bạch rằng: “Mong Tiên nhân biết cho, 
cơm này là phần ăn của con. Vì lòng từ mẫn, mong ngài thương xót 
nhận cho'. Bấy giờ, vị Bích-chi-phật tức thì trả lời tôi rằng: “Cư sĩ nên 
biết, năm nay hạn hán, sương móc và trùng hoàng làm cho ngũ cốc 
không thể chín được. Nhân dân túng thiếu, kiếm xin khó được. Thí chủ 
có thể bớt phân nửa bỏ vào trong bát của ta và dùng phân nửa kia, cả 
hai cùng được sống còn. Như vậy đã là tốt rổi'. Tôi lại thưa rằng: 
“Tiên nhân, xin biết cho, trong nhà con sẵn có chảo, có bếp, có củi, có 
thóc gạo, ăn uống sớm muộn cũng chẳng cần đúng giờ giấc. Tiên 
nhân, xin hãy thương xót con mà nhận hết thức ăn này". Bấy giờ Tiên 
nhân vì lòng từ mẫn mà nhận hết. 

“Này chư Hiển, tôi nhân phước bố thí cho Tiên nhân kia một 
bát cơm mà bảy lần tái sanh vào cõi trời, được làm Thiên vương; bẩy 
lần tái sanh vào loài người lại làm bậc Nhân chủ. 


* Vô Hoạn =L=wCNo.44: “Có vị Duyên giác hiệu là Hòa-lý M——C” Päli: Upariccha. 
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“Này chư Hiển, tôi nhân phước bố thí cho Tiên nhân kia một bát 
cơm mà được sanh vào dòng họ Thích như thế này!, giàu có cùng tột, 
súc vật chăn nuôi vô số, phòng hộ, thực ấp, của cải vô lượng, châu 
báu đầy đủ. 

“Này chư Hiễn, tôi nhân phước bố thí cho Tiên nhân kia một bát 
cơm nên xả bỏ được địa vị chủ nhân của trăm ngàn thể nữ, vàng bạc 
và vô số những tài vật khác nữa, xuất gia học đạo. 

“Này chư Hiển, ta nhân bố thí cho Tiên nhân kia một bát cơm 
mà được vua chúa, vương thần, Phạm chí, Cư sĩ và tất cả nhân dân 
thấy là tiếp đãi; bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà- 
di thấy thì kính trọng. 

“Này chư Hiển, tôi nhân bố thí một bát cơm kia mà thường được 
người thỉnh cầu thọ nhận đồ ăn thức uống, áo chăn, đệm lông, thẩm 
dệt, giường nệm, thuốc thang trị bệnh và các dụng cụ cần cho sự sống; 
không gì là không được thỉnh cầu. Lúc bấy giờ ta biết vị Sa-môn ấy là 
bậc Vô sở trước chân nhân thì phước báo được thu hoạch chắc chắn 
gấp bội, thọ nhận đại quả báo công đức cực diệu, ánh sáng soi chiếu, 
thấu suốt rất rộng, rất lớn, cùng khắp.” 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật, bậc Vô sở trước chân nhân, được 
chánh giải thoát, nói bài tụng rằng: 

Tôi nhớ, xưa nghèo nàn, 
Chỉ nhặt có mà sống. 

Bới phần, cúng Sa-môn 

Vô Hoạn tối thượng đức. 
Nhân đó sanh dòng Thích, 
Tên là A-na-luật. 

Hiểu rành về ca vũ; 

Làm nhạc, thường hoan hỷ. 
Tôi được gặp Thế Tôn 


Vì Tôn giả là anh em chú bác ruột với Đức Thích Tôn, con của Amitodana (Cam 
Lộ Phạn vương). 

Vì trước đó đời sống vương tử của Ngài rất phong lưu và Mahaänama - anh ruột 
của Ngài - đã khó khăn lắm mới thuyết phục được Ngài đi xuất gia. 

Tức, một vị A-la-hán. 
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1. 


Chánh giác, như cam lồ. 
Đã gặp, sanh tín tâm, 

Bỏ nhà đi học đạo. 

Tôi biết được đời trước, 
Biết chỗ sanh trước kia; 
Sanh Tam thập tam thiên, 
Bảy lần trú ở đó. 

Đó bảy, đây cũng bảy; 
Thọ sanh mười bốn lân, 
Nhân gian và thiên thượng, 
Chưa từng đọa ác đạo. 
Nay biết rõ sanh tử, 

Nơi chúng sanh qua lại; 
Biết tâm người thị phi; 
Hiền thánh, năm lạc thú; 
Chứng năm chỉ thiền định, 
Thường định, tâm tĩnh mặcŠ. 
Đã chứng đắc tịch tịnh 
Liên đắc tịnh thiên nhãn. 
Mục đích là học đạo; 

Viễn ly, bỏ gia đình; 

Nay ta đạt nghĩa ấy 

Được vào cảnh giới Phật. 
Ta không ưa sự chết, 

Cũng chẳng mong sự sanh; 
Thời nào cũng tự tại, 

Kiến lập chánh niệm trí. 
1ỳ-da-ly, Trúc lâm, 





Ngũ chỉ thiền định —====I=w=AThiền định năm chỉ (Päli: pañcangika-samadhi): 
tức bốn cấp thiền trong đó Sơ thiền chia làm hai do sự khác biệt tầm (PI. 
vitakka) và tứ (Pal. vicara). 

Pali: sante ekodibhävite, tịch tĩnh, chuyên nhất. 

Tì-da-li Trúc lâm =i=“C—E—-L-CPAli: Vajjinam Veluvagame, trong Vajji- 
Veluvagama, một ngôi làng ở Vesali, xứ Vajjì (Bạt Kỳ); Anuruddha sẽ nhập Niết- 
bàn ở đó. 
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Ở đây, mạng ta dứt; 
Ngay dưới rừng trúc này, 
Nhập Vô dư Niết-bàn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở chỗ tĩnh tọa, bằng thiên nhĩ thanh tịnh 
vượt xa hơn người thường, nghe các Tỳ-kheo sau bữa ăn trưa tụ tập tại 
giảng đường cùng bàn luận về vấn đề ấy. Nghe xong, vào buổi xế 
chiều, Đức Thế Tôn rời chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đến giảng đường, 
trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo mà ngồi, rồi hỏi rằng: 

“Này các T-kheo, hôm nay các ngươi vì chuyện gì mà tụ tập tại 
giảng đường?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay vì Tôn giả A-na-luật nhân chuyện quá 
khứ mà thuyết pháp nên chúng con tụ tập tại giảng đường.” 

Rồi thì, Đức Thế Tôn nói: 

“Bây giờ các ngươi có muốn nghe nhân chuyện vị lai mà Phật 
thuyết pháp chăng?” 

Các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay thật 
đúng thời. Nếu Thế Tôn nhân chuyện vị lai mà thuyết pháp cho các 
Tỳ-kheo, thì các Tỳ-kheo sau khi nghe sẽ khéo thọ trì. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe và khéo mà thọ trì, suy nghĩ, 
ghi nhớ, Ta phân biệt diễn thuyết rộng rãi cho các ngươi.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời ngồi nghe. Đức Thế Tôn nói: 

“Này các Tỳ-kheo, một thời gian lâu xa ở vị lai, sẽ có lúc mà 
nhân dân thọ đến tám vạn tuổi. Lúc con người thọ đến tám vạn tuổi thì 
châu Diêm-phù này giàu có cùng tột, an lạc cùng tột, dân chúng đông 
đúc, thôn ấp gần nhau bằng khoảng cách của con gà bay. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ đến tám vạn tuổi thì con 
gái đến năm trăm tuổi mới lấy chồng. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi” thì chỉ 
những bệnh như thế này: nóng, lạnh, đại tiểu tiện, tham dục, ăn uống, 


!°“ Từ đây trở xuống, tham chiếu kinh 70 phần sau. Tham chiếu, Päli, D. 26 
CakkacatfI-sthana-suttanta. 
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già'' và ngoài ra không có tai họa nào khác. 

Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi có vua tên là 
Loa”, là Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân 
chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương theo đúng như pháp, 
thành tựu bảy báu. Bảy báu là: xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, 
nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Đó là bẩy báu. Nhà vua có đầy đủ 
một ngàn người con trai, dung mạo khôi ngô, dũng mãnh, không khiếp 
sợ, hàng phục được địch quân. Nhà vua thống lĩnh quả đất này cho 
đến bờ biển, không dùng đao gậy mà chỉ đem pháp mà giáo hóa, 
khiến dân chúng được an lạc. Có cây phướn bằng vàng lớn, được trang 
hoàng bằng các thứ châu báu, treo cao một ngàn khuỷu tay, chu vi 
mười tám khuỷu tay, sẽ do nhà vua dựng lên. Sau khi dựng xong, ngay 
phía dưới tổ chức bố thí cho Sa-môn, Phạm chí, người nghèo khổ cô 
độc từ các phương xa lại xin, đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, 
tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn 
quấn và cung cấp dầu đèn... Sau khi bố thí như vậy, nhà vua cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo. Mục đích mà tộc tánh tử kia cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, từ bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, duy chỉ 
cầu đắc vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời này mà tự tri tự giác, tự 
thân chứng ngộ, thành tựu và an trú, biết như thật rằng: “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa." 

“Bấy giờ có Tôn giả A-di-đa! đang ngồi trong chúng. Tôn giả 
A-di-đa từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lệch tay áo đang mặc, chắp tay 
hướng về Đức Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu dài ở vị lai, lúc con người thọ 
đến tám vạn tuổi, con có thể được làm vua, hiệu là Loa, là Chuyển 


-_Pali (D.26), chỉ có ba chứng bệnh: ham muốn (icchä), đói bụng (anasana) và già 


(jara). 
!*“. Loa —c Paäli: Sañkha (vỏ sò). 
l3: A-di-đa ==i=“h=C Päli: Ajita. Trong bản kinh này, A-di-đa (Ajita) và Di-lặc 


(Mettaya) là hai nhân vật được thọ ký, một người làm vua và một người làm 
Phật. 
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luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự 
do tự tại, là vị pháp vương theo đúng như pháp, thành tựu bảy báu. 
Bảy báu là xe báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu, đó là 
bảy báu. Con có đủ một ngàn người con dung mạo khôi ngô, dũng 
mãnh không khiếp sợ, hàng phục được địch quân. Con thống lĩnh trọn 
quả đất này cho đến biển cả, không dùng dao gậy, chỉ đem pháp giáo 
hóa, khiến cho nhân dân an lạc. Con có cây phướn lớn bằng vàng, 
được trang hoàng bằng các loại châu báu, treo cao một ngàn khuỷu 
tay, do con dựng lên. Sau khi dựng xong, ngay bên dưới, tổ chức bố thí 
cho hàng Sa-môn, Phạm chí, kẻ khốn khổ cô độc từ phương xa lại xin, 
đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, 
giường nệm, nệm lông, khăn quấn và cung cấp đèn dầu. Sau khi bố 
thí xong, con liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, xuất gia học đạo. Con vì mục đích mà tộc tánh tử cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời 
này mà tự tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú, biết như 
thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa”. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn quở Tôn giả A-di-đa rằng: 

“Ngươi là kẻ ngu si, chỉ nên chết thêm một lần, sao lại mong 
một lần tái sanh nữa? Vì sao như thế? Vì ngươi nghĩ rằng: Bạch Thế 
Tôn! Một thời gian lâu dài ở vị lai, lúc con người thọ đến tám vạn tuổi, 
con có thể được làm vua, hiệu là Loa, là Chuyển luân vương, thông 
minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị pháp 
vương theo đúng như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu là xe báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu, đó là bảy báu. Con có đủ 
một ngàn người con dung mạo khôi ngô, dũng mãnh không khiếp sợ, 
hàng phục được địch quân. Con thống lĩnh trọn quả đất này cho đến 
biển cả, không dùng dao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến cho nhân 
dân an lạc. Con có cây phướn lớn bằng vàng, được trang hoàng bằng 
các loại châu báu, treo cao một ngàn khuỷu tay, do con dựng lên. Sau 
khi dựng xong, ngay bên dưới, tổ chức bố thí cho hàng Sa-môn, Phạm 
chí, kẻ khốn khổ cô độc từ phương xa lại xin, đem đồ ăn thức uống, áo 
chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, nệm lông, 
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khăn quấn và cung cấp đèn dầu. Sau khi bố thí xong, con liền cạo bổ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo. Con vì 
mục đích mà tộc tánh tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô 
thượng phạm hạnh, ngay trong đời này mà tự tri tự giác, tự thân chứng 
ngộ, thành tựu và an trú, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-di-đa! Một thời gian lâu dài ở vị lai, ngươi sẽ làm vua 
hiệu là Loa, một vị Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại 
quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương theo đúng như 
pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu, đó là bảy báu. Ngươi 
sẽ có đủ một ngàn người con dung mạo khôi ngô, dũng mãnh không 
khiếp sợ, hàng phục được địch quân. Ngươi sẽ thống lĩnh toàn quả đất 
này cho đến biển cả, không dùng dao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa 
khiến cho nhân dân an lạc. Ngươi sẽ có một cây phướn lớn bằng vàng, 
được trang hoàng bằng các loại châu báu, dựng cao một ngàn khuỷu 
tay, do ngươi dựng lên. Sau khi dựng lên, ngay bên dưới, tổ chức bố thí 
cho hàng Sa-môn, Phạm chí, kẻ cùng khổ, cô độc từ các phương xa lại 
xin; đem đồ ăn, thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột 
hương, nhà cửa, giường nệm, nệm lông, khăn quấn, cung cấp đèn 
đầu... Sau khi bố thí xong, thầy liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, la bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Ngươi vì 
mục đích mà tộc tánh tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, ha bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, chỉ vì cầu vô thượng 
phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự thân chứng 
đắc, thành tựu và an trú, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'.” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con người thọ tám vạn 
tuổi sẽ có Đức Phật hiệu là Di-lặc'“, Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 


!* Di-lặc =j—c Päli: Mettayya. 
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Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; cũng 
như hôm nay Ta đã thành vị Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 

“Đức Phật ấy ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng 
đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Ta ở trong đời này gồm 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự 
tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 

“Đức Phật ấy sẽ thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phần giữa vi 
diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh 
đầy đủ thanh tịnh. Cũng như Ta hôm nay, thuyết pháp phần đầu vi 
diệu, phần giữa vi diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, 
hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. 

“Đức Phật ấy sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại 
hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng 
như Ta hôm nay quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô 
lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển hiện. 

“Đức Phật ấy sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng 
như Ta hôm nay có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo °. ” 

Bấy giờ Tôn giả Di-lặc đang ở trong chúng ấy, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, kéo lệch áo đang mặc, vòng tay hướng về Đức Phật, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu đài ở thời vị lai, lúc con người 
thọ mạng đến tám vạn tuổi, con sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu. Cũng như bây giờ Đức Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 

“Con ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành 
tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Thế Tôn ở trong đời này gồm chư 


!Pali: so anekasahassam.. (seyyatha piham) anekasatam.. vị ấy có vài nghìn.. 
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Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự tri 
tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 

“Con thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phân 
sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh 
tịnh. Cũng như Thế Tôn hôm nay, thuyết pháp phần đầu vi diệu, phần 
giữa vI diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện 
phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. 

“Con sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô 
lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Thế 
Tôn hôm nay quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô 
lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển hiện. 

“Con sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng như hiện 
giờ Thế Tôn có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán Tôn giả Di-lặc rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Di-lặc, ngươi phát tâm cực diệu là lãnh 
đạo đại chúng. Lý do vì sao? Vì ngươi đã nghĩ: 

“- Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con 
người thọ mạng đến tám vạn tuổi, con sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu. Cũng như bây giờ Đức Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 
Hựu. Con ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành 
tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Thế Tôn ở trong đời này gồm chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự tri 
tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. Con thuyết pháp, phần 
đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có 
văn, hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. Cũng như Thế Tôn hôm 
nay, thuyết pháp phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần sau cũng 
vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. Con 
sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người 
cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Thế Tôn hôm nay 
quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người 
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cho đến trời, khéo phát khởi hiển hiện.” 

Đức Phật lại nói: 

“Này Di-lặc, vào một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con 
người thọ đến tám vạn tuổi, ngươi sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu. Giống như Ta hiện nay là Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 

“Ngươi ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, 
thành tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Ta ở trong đời này gồm chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự tri 
tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 

“Ngươi thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần 
sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh 
tịnh. Cũng như Ta hôm nay, thuyết pháp phần đầu vi diệu, phần giữa 
vi diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm 
hạnh đầy đủ thanh tịnh. 

“Ngươi sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô 
lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Ta 
hôm nay quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ 
người cho đến trời, khéo phát khởi hiển hiện. 

“Ngươi sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng như hiện 
giờ Ta có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo. ” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan cầm quạt đứng hầu Phật. Lúc đó, Đức 
Thế Tôn quay lại bảo: 

“Này A-nan, ngươi hãy lấy tấm y được dệt bằng sợi tơ vàng dệt 
mang lại đây. Nay Ta muốn cho Tỳ-kheo Di-lặc. ” 

Bấy giờ Tôn giả A-nan vâng lời Đức Thế Tôn, liền lấy tấm y 
được dệt bằng sợi tơ vàng dệt mang lại trao cho Đức Thế Tôn. Sau khi 
Đức Thế Tôn nhận tấm y được dệt bằng chỉ vàng từ Tôn giả A-nan, 
Ngài bảo: 

“Này Di-lặc, ngươi hãy nhận tấm y được dệt bằng chỉ vàng này 
từ Như Lai mà bế thí cho Phật, Pháp và Đại chúng. Lý do vì sao? Này 
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Di-lặc, các Đức Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác vì muốn cứu 
hộ thế gian và mong cầu thiện lợi và hữu ích, mong an ổn khoái lạc.” 

Bấy giờ Tôn giả Di-lặc nhận lấy tấm y dệt bằng chỉ vàng từ Đức 
Như Lai xong, liền dâng cúng cho Phật, Pháp và Đại chúng. 

Lúc ấy ma Ba-tuần liền nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này đang du 
hành tại Ba-la-nai, ở trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ. Vị ấy nhân 
chuyện vị lai mà thuyết pháp cho các đệ tử. Ta hãy đến đấy để gây 
nhiễu loạn.” 

Rồi ma Ba-tuần đi đến chỗ Đức Phật, hướng về Ngài và nói bài 
tụng rằng: 

Người ấy tất sẽ được 
Dung mạo diệu đệ nhất; 
Thân tràng hoa anh lạc, 
Ngọc sáng đeo cánh tay. 
Nếu ở thành Kê-đầu'5, 
Trong cảnh giới vua Loa. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Ma Ba-tuần này đến chỗ Ta 
muốn gây nhiễu loạn.” Đức Thế Tôn sau khi đã biết là ma Ba-tuần 
Hiển nói bài tụng: 

Người ấy tất sẽ được 
Tối Thắng" không nghỉ ngại 
Dứt sanh, lão, bệnh, tử; 
Vô lậu, việc làm xong. 
AI tu hành phạm hạnh, 
Sẽ ở cối Di-lặc. 

Ma Ba-tuần lại nói bài kệ: 
Người ấy tất sẽ được 
Y phục tối thượng diệu; 
Thân ướp trầm chiên-đàn, 
Tay chân đây châu ngọc; 





'. Kê-đầu thành —=Y—A Päli: Ketumatï nơi mà Sankha là Chuyển luân vương. 
TÀ Nguyên Hán: Vô phục, dịch nghĩa của A-dật-da (Pãli: Ajjta), cũng dịch nghĩa là 
Vô Năng Thắng. 
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Nếu ở thành Kê-đầu 
Sẽ ở cõi Loa vương. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 
Người ấy tất sẽ được 
Vô chủ và vô gia; 
Tay không cầm vàng ngọc, 
Vô vi, không sâu não; 
Nếu tu hành phạm hạnh, 
Sẽ ở cối Di-lặc. 
Lúc đó ma Ba-tuần lại nói bài tụng: 
Người kia tất sẽ được 
Danh, tài, ẩm thực điệu; 
Khéo hiểu rành ca vũ, 
Tạo nhạc, thường hoan hỷ; 
Sẽ ở cõi Loa vương. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 
Người ấy tất qua bờ; 
Như chữn phá lưới ra; 
Chứng trụ thiên tự tại; 
Đủ lạc, thường hoan hỷ. 
Này Ma, ngươi nên biết, 
Ta đã hàng phục ngươi. 
Lúc đó Ma vương lại nghĩ: “Thế Tôn biết ta. Thiện Thệ biết ta.” 
Nghĩ vậy, nó buôn bã, sầu não, không thể ở lại, liền biến mất, không 
thấy ở chỗ ấy nữa. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả Di-lặc, A-di-đa, A-nan và các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


67. KINH ĐẠI THIÊN NẠI LÂM! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bệ-đà-đề cùng với chúng đại 
Tỳ-kheo, đi đến Di-tát-la, trú trong rừng xoài của Đại Thiên”. 

Bấy giờ đang giữa đường đi, Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ. 
Tôn giả A-nan thấy Đức Thế Tôn mỉm cười liền chắp tay hướng về 
Phật, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười? Các Đức 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, nếu không có nhân duyên 
gì thì không bao giờ mỉm cười. Mong Ngài nói cho con được biết ý 
đó.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, thuở xưa, trong rừng xoài, thuộc xứ Di-tát-la này, ở 
đây có nhà vua tên là Đại Thiên°, là vị Chuyển luân vương, thông minh 
trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương 
như pháp, thành tựu bảy báu, được bốn đức như ý của loài người. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy thành tựu bảy báu là những gì? 
Đó là, bánh xe báu, voi báu, ngọc báu, nữ báu, ngựa báu, cư sĩ báu, 
tướng quân báu. Đó là bảy báu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu bánh xe báu là như thế 





!- Bản Hán, quyển 14. Pãli, M.83 Makhãdeva-suttanta; tham chiếu Bản sanh, J.9. 


Makhädeva-Jãtaka. Hán, No.125(1) Tăng Nhất 1, Tựa, Đại 2 tr.549; No.125 
(50.4) Tăng Nhất 48, Đại 2 tr.806c. 
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nào? 

“Này A-nan! Bấy giờ vào ngày rằm, là lúc thuyết Tùng giải 
thoát, sau khi tắm gội, vua Đại Thiên ngự trên chánh điện. Từ phương 
Đông có thiên luân bảoŸ hiện đến. Thiên luân có đủ một ngàn căm và 
đầy đủ tất cả bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo ra, 
màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Vua Đại Thiên trông thấy 
liền hoan hỷ, nghĩ thâm: “Luân bảo cao quý” đã xuất hiện, luân bảo vi 
diệu đã xuất hiện. Ta cũng từng nghe người xưa bảo rằng: Vào ngày 
rằm, sau khi đã tắm gội và ngự trên chánh điện, lúc vua Đảnh Sanh 
Sát-lợi” thuyết Tùng giải thoát thì có thiên luân bảo từ phương Đông 
hiện đến. Thiên luân có đủ tất cả một ngàn căm và đầy đủ tất cả bộ 
phận, thanh tịnh tự nhiên chứ không do người tạo ra, màu sắc như ánh 
lửa, chói lọi sáng ngời. Vì vậy tất sẽ là Chuyển luân vương. Ta há 
không là Chuyển luân vương sao?" 

“Này A-nan, thuở xưa, vua Đại Thiên muốn đích thân thí nghiệm 
Thiên bảo luân. Bấy giờ vua cho tụ tập bốn loại quân là quân voi, 
quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi cho tụ tập bốn loại quân 
xong, nhà vua đi đến chỗ thiên luân bảo, dùng tay trái vỗ về, dùng tay 
phải lăn thiên luân mà nói rằng: “Hãy theo thiên luân bảo; hãy theo 
đến nơi nào thiên luân bảo lăn đến”. 

“Này A-nan, thiên luân bảo ấy khi đã chuyển động liền lăn về 
hướng Đông. Lúc đó vua Đại Thiên và bốn loại quân cũng đi theo sau. 
Nếu thiên luân bảo ngừng lại chỗ nào thì vua Đại Thiên và bốn loại 
quân dừng lại chỗ ấy. 

“Bấy giờ, các tiểu quốc vương ở phương Đông đều đi đến chỗ 
vua Đại Thiên, tâu rằng: 

“— Kính chào Thiên vương. Tâu Thiên vương, các nước này rất 





Thuyết Tùng giải thoát — =g———atức đọc giới bổn của Tỳ-kheo (Ba-la-đề-mộc- 
xoa hay Biệt giải thoát). Bản Pãli, vào các ngày 14, 15, mồng 8 mỗi nửa tháng, 
vua hành lễ Bố-tát (Päli: uposatha). 


”. Thiên luân bảo ——- -CPäli: dibba-cakka-ratna, bảo vật là bánh xe trời. 
5. Hiền luân bảo ——- =CPäli: bhavam cakka-ratnam. 
” Đảnh Sanh Sát-lợi vương ——~=b=Q—CPali: raja khattiyo muddhãavasitto, một vị 
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giầu có và an lạc, nhân dân đông đúc, đều hoàn toàn thuộc về Thiên 
vương. Mong Thiên vương đem pháp giáo hóa. Chúng tôi sẽ phụ tá 
Thiên vương. 

“Bấy giờ, vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: 

“~ Các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy lãnh thổ của mình. 
Hãy áp dụng pháp, chớ áp dụng phi pháp. Đừng để trong nước mình 
có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. 

“Này A-nan, thiên luân bảo ấy qua khỏi phương Đông, vượt qua biển 
lớn ở phương Đông, quay về phương Nam, phương Tây và phương 
Bắc. 

“Này A-nan, lúc thiên luân bảo lăn chuyển xung quanh cùng 
khắp thì vua Đại Thiên cùng bốn loại quân cũng đều đi theo sau. Nếu 
thiên luân bảo ngừng lại chỗ nào thì vua Đại Thiên và bốn loại quân 
đóng lại ở chỗ ấy. 

“Bấy giờ, các tiểu quốc vương ở phương Bắc đều đi đến chỗ vua 
Đại Thiên, tâu rằng: 

“— Kính chào Thiên vương. Tâu Thiên vương, các nước này rất 
giầu có và an lạc, nhân dân đông đúc, đều hoàn toàn thuộc về Thiên 
vương. Mong Thiên vương đem pháp giáo hóa. Chúng tôi sẽ phụ tá 
Thiên vương. 

“Bấy giờ, vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: 

“~ Các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy lãnh thổ của mình. 
Hãy áp dụng pháp, chớ áp dụng phi pháp. Đừng để trong nước mình 
có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. 

“Này A-nan, thiên luân bảo ấy qua phương Bắc, vượt qua biển 
lớn phương Bắc rồi trở lại bản thành của vua. Lúc vua Đại Thiên ngự 
trên chánh điện đoán lý tài vật? thì Thiên luân bảo ngừng giữa hư 
không. Đó là vua Đại Thiên thành tựu Thiên luân báu như thế. 

“Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu voi báu như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có voi báu sanh ra. Voi ấy 
trắng toát, có bẩy chi, tên là Vu-sa-ha°. Sau khi trông thấy, vua Đại 
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Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ rằng: “Nếu được huấn luyện thì nó hết 
sức khôn”. 

“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiên bảo tượng sư rằng: “Ngươi 
hãy mau huấn luyện con voi này cho hết sức thuần thiện. Nếu voi đã 
thuần thì đến cho ta hay'. Bấy giờ tượng sư vâng lệnh vua, đến chỗ voi 
báu, nhanh chóng huấn luyện, khiến nó trở nên hết sức thuần thiện. 
Khi voi báu được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở 
nên thuần thiện. Cũng như thuở xưa voi tốt sống vô lượng trăm ngàn 
năm, đã trải qua vô lượng trăm ngàn năm được chế ngự và huấn 
luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên thuần thiện. Voi báu này cũng 
giống như vậy, được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng 
trở nên thuần thiện. 

“Này A-nan, bấy giờ tượng sư nhanh chóng huấn luyện voi báu, 
khiến nó trở nên thuần thiện. Sau khi voi báu đã được huấn luyện, 
tượng sư liền đến chỗ nhà vua tâu rằng: 'Tâu Thiên vương, mong 
Thiên vương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn luyện; voi báu đã 
thuần, nay tùy theo ý của Thiên vương". 

“Này A-nan, thuở ấy, khi vua Đại Thiên thí nghiệm voi báu, vào 
buổi sáng mai mặt trời mọc, liền đến chỗ voi, cỡi voi báu ấy và đi 
cùng khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi nhanh chóng trở lại bản 
thành của vua. Đó là vua Đại Thiên thành tựu voi trắng báu như thế. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu ngựa báu như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có ngựa báu sanh ra. Ngựa 
báu ấy có sắc xanh mướt, đầu đen như quạ. Vì ngựa được trang 
nghiêm bằng bộ lông nên gọi là Mao mã vương'°. Sau khi trông thấy, 
vua Đại Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ rằng: 'Nếu được huấn luyện 
thì nó hết sức khôn”. 

“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiên bảo mã sư rằng: “Ngươi hãy 
mau huấn luyện con ngựa này cho hết sức thuần thiện. Nếu ngựa đã 
thuần thì đến cho ta hayˆ. Bấy giờ mã sư vâng lệnh vua, đến chỗ ngựa 
báu, nhanh chóng huấn luyện, khiến nó trở nên hết sức thuần thiện. 
Khi ngựa báu được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng 
trở nên thuần thiện. Cũng như thuở xưa ngựa tốt sống vô lượng trăm 


!°. Mao mã vương ————AMã vương có bờm. Päli: Valãhaka (Vân mã vương). 
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ngàn năm, đã trải qua vô lượng trăm ngàn năm được chế ngự và 
huấn luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên thuần thiện. Ngựa báu này 
cũng giống như vậy, được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh 
chóng trở nên thuần thiện. 

“Này A-nan, bấy giờ mã sư nhanh chóng huấn luyện ngựa báu, 
khiến nó trở nên thuần thiện. Sau khi ngựa báu đã được huấn luyện, 
mã sư liền đến chỗ nhà vua tâu rằng: “Tâu Thiên vương, mong Thiên 
vương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn luyện; ngựa báu đã thuần, nay 
tùy theo ý của Thiên vương". 

“Này A-nan, thuở ấy, khi vua Đại Thiên thí nghiệm ngựa báu, 
vào buổi sáng mai mặt trời mọc, liền đến chỗ ngựa, cỡi ngựa báu ấy 
và đi cùng khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi nhanh chóng trở lại 
bản thành của vua. Đó là vua Đại Thiên thành tựu ngựa báu sắc 
xanh như thế. 

“Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu ngọc báu như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có châu báu sanh ra. Hạt 
châu ấy trong suốt tự nhiên, không do ai tạo, tám cạnh không bẩn, 
được mài dũa cực đẹp, được xâu qua bằng sợi dây ngũ sắc: xanh, 
vàng, đỏ, trắng, đen. 

“Này A-nan, lúc vua Đại Thiên ở trong cung điện, muốn có ánh 
sáng của đèn, tức thì sử dụng hạt minh châu. 

“Này A-nan, thuở xưa, khi vua Đại Thiên muốn thử châu báu, 
bèn cho tụ tập bốn loại quân lại là quân voi, quân ngựa, quân xe và 
quân bộ. Sau khi tụ tập bốn loại quân xong, vào lúc đêm tối, vua cho 
dựng một cây phướn cao, cho đặt hạt châu trên ấy, rồi đến công viên 
để nhìn. Ánh sáng của ngọc chiếu khắp bốn loại quân, soi đến nửa do- 
điên. Đó là vua Đại Thiên thành tựu ngọc báu là như thế. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu nữ báu là như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có nữ báu sanh ra. Nữ báu 
ấy có thân thể trong trắng, tính khiết, nõn nà, sắc đẹp hơn người, 
không nhường thiên nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng thấy khoan 
khoái; miệng tổa mùi hương hoa sen xanh thơm phức; từ các lỗ chân 
lông trên người toát mùi hương chiên-đàn. VỀ mùa đông thì thân ấm 
áp, về mùa hè thì thân mát mẻ. Nữ báu ấy hết lòng hầu hạ nhà vua, 
nói năng hòa nhã, làm việc nhanh chóng, thông minh trí tuệ, hoan hỷ 
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thích làm việc lành; luôn nghĩ đến nhà vua, tâm thường không rời, 
huống nữa thân và miệng. Đó là vua Đại Thiên thành tựu nữ báu vậy. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báu là như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có cư sĩ báu sanh ra. Cư sĩ 
báu ấy giàu có cùng tột, của cải vô lượng, có nhiều súc vật chăn nuôi; 
phòng hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ; có phước báo nên được thiên nhãn, 
thấy các kho báu, đây hay trống đều thấy rõ; thấy có người thủ hộ hay 
không có người thủ hộ. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ quặng hay không phải 
quặng": đều thấy rõ cả. 

“Này A-nan, cư sĩ báu ấy đến trước vua Đại Thiên tâu rằng: 
“Tâu Thiên vương, nếu Thiên vương muốn được vàng, và tiền bạc, thì 
Thiên vương chớ có lo buồn, vì hạ thân tự biết đúng thời". 

“Này A-nan, thuở xưa, khi vua Đại Thiên muối thí nghiệm cư sĩ 
báu, vua chèo thuyền ra giữa sông Hằng, bảo rằng: 

“~ Này cư sĩ, ta muốn được vàng, và tiền bạc. 

“Cư sĩ tâu: 

“~ Tâu Thiên vương, hãy cho thuyền cập bến. 

“Khi ấy, vua Đại Thiên bảo: 

“— Này cư sĩ, ta muốn được ở chính giữa sông này. 

“Cư sĩ tâu rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, hãy cho thuyền ngừng lại. 

“Này A-nan, bấy giờ cư sĩ báu đến trước mũi thuyền, thọc tay 
vào trong nước, lấy lên bốn kho tàng, là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ quặng 
hay không phải quặng, tâu rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, xin tùy ý muốn, Thiên vương tha hồ sử 
dụng, còn bao nhiêu thì trả lại dưới sông. 

“Đó là vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu tướng quân báu là như thế 
nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có tướng quân báu. Tướng 
quân ấy thông minh, trí tuệ, biện tài, nói hay, hiểu rộng. Tướng quân 
báu sẽ thay vua Đại Thiên thực hiện những mục đích đời này, khuyến 


!' Hán: tác tạng, bất tác tạng =®——=9—c Có lẽ Pãli: äkara, mỏ khoáng hay 
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cáo và an lập; thực hiện mục đích cho đời sau, khuyến cáo và an lập; 
thực hiện mục đích đời này, mục đích đời sau, khuyến cáo và an lập. 
Tướng quân báu sẽ vì vua Đại Thiên, nếu muốn tập hợp các quân là 
tập hợp được; nếu muốn giải tán là giải tán ngay; muốn cho binh lính 
thuộc bốn loại quân không mệt mỏi và khuyến khích giúp đỡ. Đối 
với các cận thần khác cũng vậy. Đó là vua Đại Thiên thành tựu 
tướng quân báu. 

“Này A-nan, đó là vua Đại Thiên thành tựu bảy báu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu bốn như ý túc” là như thế 
nào? 

“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy sống thật lâu, đến tám vạn bốn 
ngàn năm; thời con nít vui đùa đến tám vạn bốn ngàn năm; làm Tiểu 
quốc vương đến tám vạn bốn ngàn năm; làm Đại quốc vương đến tám 
vạn bốn ngàn năm; rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia 
đình sống không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhân vương”, tu 
hành phạm hạnh tại Di-tát-la này, trú trong rừng xoài Đại Thiên. Này 
A-nan, nếu vua Đại Thiên sống thật lâu, đến tám vạn bốn ngàn năm; 
thời con nít vui đùa đến tám vạn bốn ngàn năm; làm Tiểu quốc vương 
đến tám vạn bốn ngàn năm; làm Đại quốc vương đến tám vạn bốn 
ngàn năm; rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia đình 
sống không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành 
phạm hạnh tại Di-tát-la này, trú trong rừng xoài Đại Thiên, thì chính 
đó là đức như ý túc thứ nhất của vua Đại Thiên. 

“Lại nữa, A-nan, vua Đại Thiên không có bệnh tật, thành tựu 
sự điều hòa của thực đạo", không lạnh, không nóng, an ổn, không 
bị bứt rứt. Do đó, đổ ăn thức uống được tiêu hóa dễ dàng. Này A- 
nan, vua Đại Thiên không có bệnh tật, thành tựu sự điều hòa của 
thực đạo, không lạnh, không nóng, an ổn, không bứt rứt; do đó đồ 


- Bốn như ý túc “|“p=“N—FNo.1(2): bốn thần đức — “w=C Päli: catasso iddhiyo, 
bốn tiềm lực hay năng lực phi thường. 

-_ Tiên nhân vương =P=H——c Päii: rãjisi, vị ẩn nguyên là vua. 

-_ Bình đẳng thực vị chỉ đạo —————0-C Päli: samavepäkin, tiêu hóa dễ dàng 
(ăn uống dễ tiêu hóa). Xem D.28 Sagrii-suttanta, về pañca padhãniyañgãni (năm 
cần chỉ). 
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ăn thức uống tiêu hóa dễ dàng, thì chính đó là đức như ý túc thứ hai 
của vua Đại Thiên. 

“Lại nữa, A-nan, vua Đại Thiên thân thể trắng trẻo, sạch sẽ, 
trong sáng, sắc đẹp hơn người, không kém gì thiên thần, đoan chánh, 
đẹp đẽ, ai nhìn cũng thấy khoan khoái. Này A-nan, nếu vua Đại Thiên 
thân thể trắng trẻo, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, không kém 
gì thiên thần, đoan chánh, đẹp đếẽ, ai nhìn cũng thấy khoan khoái, thì 
chính đó chính là đức như ý túc thứ ba của vua Đại Thiên. 

“Lại nữa, A-nan, vua Đại Thiên thường ái niệm các Phạm chí, 
Cư sĩ, như cha nghĩ đến con. Phạm chí, Cư sĩ lại cũng kính trọng vua 
Đại Thiên như con kính cha. Này A-nan, thuở xưa, vua Đại Thiên ở 
trong công viên, bảo người đánh xe rằng: 'Hãy đánh xe đi chầm chậm. 
Ta muốn nhìn kỹ các Phạm chí, Cư sĩ. Phạm chí, Cư sĩ cũng bảo 
người đánh xe: 'Hãy đánh xe đi chầm chậm. Chúng tôi muốn nhìn kỹ 
đức vua Đại Thiên”. Này A-nan, nếu vua Đại Thiên thường ái niệm 
các Phạm chí, Cư sĩ như cha nghĩ đến con; còn các Phạm chí, Cư sĩ lại 
kính trọng vua Đại Thiên như con kính cha thì chính đó là đức như ý 
túc thứ tư của vua Đại Thiên. 

“Này A-nan, đó là vua Đại Thiên được bốn đức như ý túc. 

“Này A-nan, một thời gian sau, vua Đại Thiên bảo thợ hớt tóc rằng: 

“~ Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay. 

“Bấy giờ thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, gội 
đầu cho vua, thấy mọc tóc bạc, liền tâu: 

“—- Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, Thiên sứ đã 
đến”; đầu mọc tóc bạc. 

“Vua Đại Thiên lại bảo thợ hớt tóc: 

“— Ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhỗ tóc bạc bỏ vào bàn 
tay ta. 

“Lúc ấy, thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền lấy cái nhíp bằng 
vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay vua. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên tay bưng tóc bạc, nói bài tụng: 

Đầu ta mọc tóc bạc; 
Thọ mạng đến hồi suy. 


1. Xem kinh số 64. 


KINH ĐẠI THIÊN NẠI LÂM 479 





Thiên sứ đã đến rồi, 
Nay lúc ta học đạo. 

“Này A-nan, sau khi thấy tóc bạc, vua Đại Thiên bảo thái tử: 

“= Này thái tử, hãy biết rằng Thiên sứ đã đến, đầu mọc tóc 
bạc. Này thái tử, ta đã hưởng lạc dục thế gian, nay lại muốn cầu 
dục lạc thiên thượng. Này thái tử, nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo. Này thái tử, nay ta muốn đem bốn châu thiên hạ này phó 
thác cho con. Con hãy trị vì, giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi 
pháp; không để cho trong nước có những người tạo ác nghiệp, phi 
phạm hạnh. Này thái tử, về sau nếu con thấy Thiên sứ đến, đầu 
mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính của nước này trao 
lại cho thái tử của con, khéo dạy bảo nó và trao đất nước lại cho 
nó, rồi con cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bổ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, nay 
ta chuyển giao pháp kế thừa'* này cho con. Con cũng phải chuyển 
giao lại pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành cực 
biên”. Này thái tử, tại sao nay ta chuyển trao pháp kế thừa này cho 
con, bảo con cũng phải chuyển trao pháp kế thừa này, chớ để cho 
nhân dân trở thành cực biên địa. Này thái tử, nếu trong nước này sự 
truyền trao bị dứt tuyệt, không được tiếp nối, thì đó là nhân dân trở 
thành cực biên. Vì thế cho nên, này thái tử, nay ta chuyển trao cho 
con. Này thái tử, ta đã chuyển trao pháp kế thừa này cho con thì 
con phải chuyển trao pháp kế thừa ấy lại, chớ để cho nhân dân trở 
thành cực biên. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy đem việc quốc chánh của nước 
này phó thác cho thái tử. Sau khi dạy bảo cặn kẽ xong liền cạo bỏ râu 
tóc, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học 
Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại Di-tát-ta này, trú trong rừng 
xoài Đại thiên. 

“Thái tử cũng là Chuyển luân vương thành tựu bẩy báu, được 





!6. Tương kế chi pháp —=~—=k=C No.125 (50-4): tương thiệu ——C 


Pali: mã kho me tvam antimapuriso ahosi, “con chớ trở thành là người (kế thừa) 
cuối cùng của ta”. 
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phước đức có bốn đức như ý của loài người như vua cha; như bẩy báu 
và bốn đức như ý của loài người đã được nói trên. 

“Này A-nan, vị Chuyển luân vương ấy về sau cũng bảo thợ hớt 
tóc rằng: 

“~ Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay. 

“Bấy giờ thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, gội 
đầu cho vua, thấy mọc tóc bạc, liền tâu: 

“—- Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, Thiên sứ đã 
đến; đầu mọc tóc bạc. 

“Vị Chuyển luân vương kia lại bảo thợ hớt tóc: 

“— Ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhỗ tóc bạc bổ vào bàn 
tay ta. 

“Lúc ấy, thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền lấy cái nhíp bằng 
vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay vua. 

“Này A-nan, Chuyển luân vương kia tay bưng tóc bạc, nói bài 
tụng: 

“Đầu ta mọc tóc bạc; 
Thọ mạng đến hồi suy. 
Thiên sứ đã đến rồi, 
Nay lúc ta học đạo. 

“Này A-nan, sau khi thấy tóc bạc, Chuyển luân vương kia bảo 
thái tử: 

“~ Này thái tử, hãy biết rằng Thiên sứ đã đến, đầu mọc tóc 
bạc. Này thái tử, ta đã hưởng lạc dục thế gian, nay lại muốn câu dục 
lạc thiên thượng. Này thái tử, nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 
Này thái tử, nay ta muốn đem bốn châu thiên hạ này phó thác cho 
con. Con hãy trị vì, giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp; 
không để cho trong nước có những người tạo ác nghiệp, phi phạm 
hạnh. Này thái tử, về sau nếu con thấy Thiên sứ đến, đầu mọc tóc 
bạc, thì con nên đem việc quốc chính của nước này trao lại cho thái 
tử của con, khéo dạy bảo nó và trao đất nước lại cho nó, rồi con cũng 
nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bổ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, nay ta chuyển giao pháp kế 
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thừa này cho con. Con cũng phải chuyển giao lại pháp kế thừa này, 
chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này thái tử, tại sao nay ta 
chuyển trao pháp kế thừa này cho con, bảo con cũng phải chuyển 
trao pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên địa? 
Này thái tử, nếu trong nước này sự truyền trao bị dứt tuyệt, không 
được tiếp nối, thì đó là nhân dân trở thành cực biên. Vì thế cho nên, 
này thái tử, nay ta chuyển trao cho con. Này thái tử, ta đã chuyển 
trao pháp kế thừa này cho con thì con phải chuyển trao pháp kế thừa 
ấy lại, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. 

“Này A-nan, Chuyển luân vương kia đem việc quốc chánh của 
nước này phó thác cho thái tử. Sau khi dạy bảo cặn kẽ xong liền cạo 
bổ râu tóc, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại Di-tát-ta này, trú 
trong rừng xoài Đại thiên. 

“Này A-nan, đó là từ con đến con, từ cháu đến cháu, từ dòng họ 
đến dòng họ, từ kiến đến kiến, lần lượt đến tám vạn bốn ngàn vị 
Chuyển luân vương, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhân vương, tu 
hành phạm hạnh tại Di-tát-la này, trú trong rừng xoài Đại thiên. 

“Vị vua sau cùng tên là Ni-di”, là một Pháp vương như pháp, 
thực hành pháp đúng như pháp; là vị vua vì thái tử, hậu phi, thể nữ và 
các thần dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến côn trùng mà phụng trì trai 
giới vào những ngày mồng tám, mười bốn, mười lăm; tu hạnh bố thí, 
cho những kẻ nghèo khổ, Sa-môn, Phạm chí, cho đến những người cô 
độc từ các phương xa đến xin, đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, 
tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn 
quấn, cung cấp đèn dầu... 

“Bấy giờ chư Thiên ở cõi trời Tam thập tam thiên tụ tập ngồi tại 
Thiện pháp giảng đường” hết lời xưng tán vua Ni-di như thế này: 'Chư 
Hiền, người xứ Bệ-đà-để có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao? — 





'3- Tùng kiến chí kiến “ạ—=—=—(?). 
!-- Ni-di ——c Päli: Nimi. 
?' Thiện pháp giảng đường —=k——Päili: Sudhamma-sabhã, phòng hội của chư 


Thiên Tam thập tam (PI. Tavatimsa). 
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Vì vua cuối cùng của họ là Ni-di, một Pháp vương như pháp, thực 
hành pháp đúng như pháp, là người đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và 
các thần dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến côn trùng mà phụng trì trai 
giới vào những ngày mồng tám, mười bốn, mười lăm; tu hạnh bố thí, 
cho những người nghèo khổ, Sa-môn, Phạm chí, cho những người cô 
độc từ các phương xa đến xin, đem các đồ ăn thức uống, áo chăn, xe 
cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, 
cung cấp khăn quấn và đèn dầu..." 

“Bấy giờ trời Thiên Đế-thích cũng có trong chúng, bảo chư 
Thiên Tam thập tam thiên rằng: 

“— Chư Hiễn, các vị có muốn thấy vua Ni-di ngay tại nơi này 
không? 

“Chư Thiên Tam thập tam thiên đáp: 

“~ Thưa Câu-dực”', chúng tôi muốn được đến ngay nơi ấy để yết 
kiến vua Ni-di. 

“Bấy giờ, trong khoảnh khắc, như lực sĩ co duỗi cánh tay, Đế- 
thích ở cõi Tam thập tam thiên bỗng nhiên biến mất không thấy và 
hiện ra ở cung điện vua Ni-di. 

“Lúc ấy, vua Ni-di thấy Thiên Đế-thích, liền hỏi: 

“— Ông là ai? 


“Thiên Đế-thích đáp: 
“— Đại vương có nghe đến Thiên Đế-thích không? 
“Đáp: 


“~ Nghe nói có Đế-thích. 

“= Đó chính là tôi vậy. Đại vương có đại thiện lợi, có đại công 
đức. Vì sao? — Vì chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên tụ tập tại Thiện 
pháp giảng đường, hết lời xưng tán Đại vương thế này: “Chư Hiển, 
người xứ Bệ-đà-để có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao? — Vì vua 
cuối cùng của họ là Ni-di, một Pháp vương như pháp, thực hành pháp 
đúng như pháp, là người đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, 
Sa-môn, Phạm chí cho đến côn trùng mà phụng trì trai giới vào những 
ngày mồng tám, mười bốn, mười lăm; tu hạnh bố thí, cho những người 


?' Câu-dực —-I(= Kiều-thi-ca—=r={). Pãli: Kosika hoặc Kosiya, hiệu của Thiên 
Đế-thích. 
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nghèo khổ, Sa-môn, Phạm chí, cho những người cô độc từ các phương 
xa đến xin, đem các đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột 
hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, cung cấp khăn quấn 
và đèn dầu... Đại vương có muốn thấy Tam thập tam thiên không? 


“Vua đáp: 
“~ Muốn thấy. 


“Đế-thích lại bảo vua Ni-di: 

“— Tôi trở về cõi trời, sẽ ra lệnh trang nghiêm xa giá với một 
ngàn voi kéo đến. Đại vương cỡi xe dạo chơi, lên du lãm cõi trời. 

“Bấy giờ, vua Ni-di im lặng nhận lời. Đế-thích biết vua Ni-di đã 
nhận lời; trong khoảnh khắc, như thời gian lực sĩ co duỗi cánh tay, 
biến mất khỏi cung điện vua Ni-di mà trở về cõi Tam thập tam thiên. 

“Sau khi trở về, Đế-thích bảo người đánh xe: 

“= Ngươi hãy nhanh chóng trang nghiêm giá với một ngàn voi 
kéo, đến đón vua Ni-di. Sau khi đến nơi, hãy tâu vua rằng: “Đại 
vương, nên biết, Đế-thích sai đánh cỗ xe có nghìn voi kéo này đến 
đón Đại vương. Đại vương hãy cối xe này dạo chơi, lên du lãm cõi 
trời. Sau khi vua đã lên xe, lại hổi vua rằng: “Đại vương muốn tôi 
đánh xe đi đường nào? Đi theo đường ác thọ ác báo? Hay diệu thọ 
diệu báo?” 

“Người đánh xe vâng lệnh Đế-thích, tức thì trang nghiêm cỗ xe 
nghìn voi, đi đến vua Ni-di. Đến nơi, tâu vua rằng: 

“— Đại vương, nên biết, Đế-thích sai đánh cỗ xe có nghìn voi 
kéo này đến đón Đại vương. Đại vương hãy cỡi xe này dạo chơi, lên 
du lãm cối trời. 

“Sau khi vua Ni-di đã lên xe, người đánh xe lại hỏi rằng: 

“~ Đại vương muốn tôi đánh xe đi đường nào? Đi theo đường ác 
thọ ác báo? Hay diệu thọ diệu báo?” 

“Bấy giờ vua Ni-di bảo người đánh xe rằng: 

“= Hãy đưa tôi đi giữa hai đường ác thọ ác báo và diệu thọ diệu 
báo. 

“Người đánh xe liền đưa vua đi giữa hai đường ấy, giữa ác thọ 
ác báo và diệu thọ diệu báo. Từ xa, chư Thiên Tam thập tam thiên 
trông thấy vua Ni-di đi đến, sau khi trông thấy liền chúc lành rằng: 

“= Kính chào Đại vương! Kính chào Đại vương! Đại vương có 
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thể cùng sống chung hưởng lạc với Tam thập tam thiên chúng tôi. 

“Lúc ấy, vua Ni-di nói bài tụng cho chư Thiên Tam thập tam 
thiên: 

Giống như kê cối nhờ, 
Nhất thời tạm mượn xe; 
Nơi đây cũng như vậy. 
Vì là của kẻ khác. 

Tôi về Di-tát-la, 

Sẽ làm vô lượng thiện. 
Nhân đó sanh cối trời, 
Tạo phước làm tư lương. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thuở xưa ấy ông cho là ai khác 
chăng? Chớ nghĩ như vậy. Nên biết vị ấy chính là Ta. 

“Này A-nan, thuở xưa, Ta từ đời con đến đời con, từ đời cháu 
đến đời cháu, từ dòng họ đến dòng họ, lần lượt có đến tám vạn bốn 
ngàn Chuyển luân vương, từng cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ 
bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhân 
vương, tu hành phạm hạnh, tại Di-tát-la này trú trong rừng xoài Đại 
Thiên. Bấy giờ Ta tự làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho kẻ 
khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, vì trời và vì 
người mà cầu nghĩa, lợi ích và an ổn khoái lạc. Khi ấy, Ta thuyết pháp 
không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm 
hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh, lúc ấy Ta không thoát ly khỏi sự 
sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc than, áo não; cũng chưa thể 
thoát ra ngoài mọi khổ đau. 

“Này A-nan, nay Ta xuất hiện ở đời, là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành”, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, gọi là Phật”, Chúng Hựu. 
Nay Ta làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi 
ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, vì trời và người mà cầu 
nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ 





2. Trong bản Hán: Minh hành thành vi—————acó lẽ thừa chữ ví. Thường nói là 
Minh hành túc. Pali: vijja-carana-sampanna. 
3 Trong bản Hán: hiệu Phật——c 
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rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Vì đã rốt ráo phạm hạnh, nay Ta 
la khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc than, áo não. Nay Ta 
đã thoát mọi khổ đau. 

“Này A-nan, nay Ta chuyển trao pháp kế thừa này cho ông, 
ông cũng phải chuyển trao pháp kế thừa này lại, chớ để cho Phật 
pháp dứt đoạn. 

“Này A-nan, thế nào là pháp kế thừa mà nay Ta chuyển trao cho 
ông và bảo ông cũng phải chuyển trao lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho 
Phật pháp dứt đoạn? Đó chính là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến 
cho đến chánh định là tám. Này A-nan, đó chính là pháp kế thừa mà 
nay Ta đã chuyển trao cho ông, và ông cũng phải chuyển trao lại pháp 
kế thừa ấy, chớ để cho Phật chủng đứt đoạn.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


68. KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Câu-thi”, trú trong rừng Sa-la của 
Hòa bạt đơn lực sĩ”. 

Bấy giờ, vào lúc tối hậu, sắp nhập Niết-bàn, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy đến giữa hai cây Sa-la song thọ! trải chỗ nằm 
cho Như Lai, đầu quay về hướng Bắc. Như Lai vào giữa đêm nay sẽ 
nhập Niết-bàn.” 

Tôn giả A-nan vâng lời Đức Như Lai, liền đến giữa hai cây song 
thọ trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu quay về hướng Bắc. Sau khi trải 
chỗ nằm xong, trở lại chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài 
rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu quay về 
hướng Bắc. Cúi mong Thế Tôn tự biết thời.” 

Bấy giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đến giữa hai cây song thọ, 
xếp tư y uất-đa-la-tăng trải lên chỗ nằm, gấp y tăng-già-lê làm gối. 
Ngài nằm nghiêng về hông bên phải, hai chân chồng lên nhau. Đây là 





!. Pali: D.17. Mahä-Sudassana-suttanta. Tham chiếu, No.1(2) “Kinh Du hành”; No.5 
Phật Bát-nê-hoàn Kinh, quyển hạ, Bạch Pháp Tổ dịch; No.6 Bát-nê-hoàn kinh, 
khuyết danh dịch; No.7 Đại Bát-niết-bàn kinh, Nghĩa Tịnh dịch; No.1451 Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì-nại-da Tạp Sự quyển 37, Nghĩa Tịnh dịch. 

Câu-thi thành —==r—CPäli: Kusinarä, thủ phủ của bộ tộc Malla; Đức Phật nhập 
Niết-bàn tại đây. 

Hòa-bạt-đơn Lực sĩ ===[ —=0=h=APäli: Upavattana-Mall3a, bộ tộc Mallä ở 
Upavattana. 

Song Sa-la thọ—————cPali: yamaka-sala, cây Sa-la sinh đôi, mọc thành cặp; 
Sa-la song thọ. 
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lúc tối hậu, Phật sắp Niết-bàn. 

Lúc ấy Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Phật. Tôn giả chắp tay 
hướng về Đức Phật thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, còn có những thành lớn khác. Một là Chiêm-bà, 
hai là Xá-vệ, ba là Bệ-xá-ly, bốn là Vương xá, năm là Ba-la-nại, sáu 
là Ca-tỳ-la-vệ?. Sao Thế Tôn không nhập Niết-bàn ở các nơi ấy, mà 
quyết định tại thành bằng đất nhỏ hẹp này, một thành nhỏ hẹp nhất 
trong các thành?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, ngươi chớ nói rằng đây là thành đất nhỏ hẹp, là 
thành nhỏ nhất trong các thành. Vì sao? Vì thuở quá khứ, thành Câu- 
thi-na này tên là Câu-thi vương thành”, giàu có cùng tột, dân chúng 
đông đúc. 

“A-nan, Câu-thi vương thành dài mười hai do-diên, rộng bảy do- 
điên. 

“A-nan, ở đây dựng tháp canh cao bằng một người, hoặc hai, ba, 
bốn..., cho đến bẩy người. 

“A-nan, ở chung quanh bên ngoài Câu-thi vương thành, có bảy 
lớp hào. Hào ấy được xây bằng gạch bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và 
thủy tinh. Đáy hào cũng trải cát bằng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp tường thành bao 
bọc bên ngoài. Những lớp tường thành ấy cũng được xây bằng gạch 
bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tĩnh. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp hàng cây Đa-la” 
bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tính bao bọc xung quanh. 
Cây Đa-la bằng vàng thì hoa, lá và trái bằng bạc. Cây Đa-la bằng bạc 
thì hoa, lá và trái bằng vàng. Cây Đa-la bằng lưu ly thì hoa, lá và trái 


” Chiêm-bà (Päli: Campä). Xá-vệ (Sãävatthi), Bệ-xá-ly (Vesali, Vương xá 
(Rãjagaha), Ba-la-nai (Bãrãnasi), Ca-duy-la-vệ (Kapilavatthu). Bản Päli kể hơi 
khác, thay Bệ-xa-ly và Ca-duy-la-vệ bằng Saketa và Kosambi. 

Câu-thi vương thành —==r=——cCPäli: Kũsavati. No.1 (2) Câu-xá-bà-đề. 

Đa-la thọ “h===—=CPali: tala, một giống cây cọ, tên khoa học Borassus 
flabelliformis. 


KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG 489 





bằng thủy tinh. Cây Đa-la bằng thủy tinh thì hoa, lá và trái bằng lưu 
ly. 

“Này A-nan, ở giữa những cây Đa-la có đào nhiều hồ sen; hồ 
sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen đỏ và hồ hoa sen trắng. 

“Này A-nan, bờ hồ hoa ấy được đắp bằng bốn báu là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tĩnh. Ở đáy hồ thì rải cát bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu 
ly và thủy tinh. Trong thành hồ ấy có thểm cấp bằng bốn báu là vàng, 
bạc, lưu ly, thủy tinh. Thềm cấp bằng vàng thì bậc chân bằng bạc, 
thểm cấp bằng bạc thì có bậc chân bằng vàng. Thêm cấp bằng lưu ly 
thì có bậc chân bằng thủy tinh. Thểm cấp bằng thủy tinh thì có bậc 
chân bằng lưu ly. 

“Này A-nan, xung quanh hồ ấy có câu lan? bằng bốn báu, lưỡi 
câu là vàng bạc, lưu ly, thủy tỉnh. Lan can bằng vàng thì lưỡi câu bằng 
bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu bằng vàng. Lan can bằng lưu ly thì 
lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng thủy tinh thì lưỡi câu bằng lưu 
ly. 

“Này A-nan, hỗ ấy được trùm bởi màn lưới có chuông treo ở 
giữa. Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tính. 
Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. Chuông bằng bạc thì quả lắc 
bằng vàng. Chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tính. Chuông 
bằng thủy tỉnh thì quả lắc bằng lưu ly. 

“Này A-nan, trong hồ ấy trồng nhiều loại hoa dưới nước như hoa 
sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng; thường có nước, có 
hoa, không có người trông giữ ngăn cấm vì thuộc về tất cả mọi người. 

“Này A-nan, ở bờ hồ ấy có trồng nhiều loại hoa như hoa Tu-ma- 
na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm-bặc, hoa Kiện-để, hoa Ma-đầu-kiện-đề, 
hoa A-để-mâu-đa, hoa Ba-la đầu'°. 





Hán: đặng —rbản Tống: ranh —=CCó lễ là =E=C 

Hán: câu lan =_——Rlan can theo hình thế nhà, cao thấp, quanh co (Từ nguyên). 
Pãli không đề cập chỉ tiết nay, nhưng từ Pãli tương đương là vedikä: lan can, lan 
thuẫn hay câu lan. 


- Các loại hoa: hoa Tu-ma-na —=——(Pali: sumana, thiện ý), loại hoa lài cánh lớn; 
hoa Bà-sư =C=v(vassikãa: hạ sinh hoa), một loại hoa lài rất thơm (Jasminum 
Sambac); hoa Chiêm-bặc —==—(campaka: tố hinh hoa), hoa Chăm-pa, rất thơm, 


có màu trắng và vàng; hoa Tu-kiện-đề —=——(sogandhika: hảo hương), thụy 
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“Này A-nan, bên các bờ hồ sen ấy, có nhiều người nữ thân thể 
nõn nà, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, chẳng kém thiên nữ, tư 
dung đoan chánh, ai nhìn cũng thấy vui thích, được trang sức đây đủ 
các loại ngọc báu; những người nữ ấy bố thí tùy theo nhu cầu của mọi 
người như đồ ăn thức uống, áo, chăn, xe cộ, nhà cửa, giường nệm, 
đệm lông ngũ sắc, tôi tớ, đèn dầu... đem cung cấp đầy đủ. 

“Này A-nan, lá cây Đa-la ấy lúc gió thổi thì phát ra âm thanh 
cực kỳ vi diệu, cũng như năm loại kỹ nhạc được nhạc sư tài ba tấu lên 
thì có âm thanh hết sức hài hòa, tuyệt diệu. Này A-nan, lá cây ấy lúc 
gió thổi cũng lại như vậy. 

“Này A-nan, trong thành Câu-thi ấy giả sử có người tôi tệ thấp 
hèn hạ, muốn được thưởng thức năm loại kỹ nhạc, nếu cùng đến giữa 
những cây Đa-la thì đều được thưởng thức thỏa thích. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành thường có mười hai loại tiếng 
không bao giờ gián đoạn, là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng đi 
bộ, tiếng tù và, tiếng trống, tiếng trống bạc lạc”, tiếng trống kỷ”, 
tiếng ca, tiếng vũ, tiếng ăn, tiếng bố thí. 

“Này A-nan, trong thành Câu-thi có vua tên là Đại Thiện Kiến, 
là vị Chuyển luân vương thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị 
thiên hạ, tự do tự tại; là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu, 
được bốn đức như ý của con người. 

“Này A-nan, bấy giờ các Phạm chí, Cư sĩ trong Câu-thi vương 
thành mang các loại châu báu, kiểm-bà-la báu'', chở đến chỗ vua Đại 
Thiện Kiến, thưa rằng: 

“= Tâu Thiên vương, các loại châu báu, kiểm-bà-la báu này, 
mong Thiên vương vì lòng từ mẫn mà nạp thọ. 

“Đại Thiện Kiến vương nói với các Phạm chí: 

“~ Này các khanh, các khanh hiến dâng nhưng ta thấy chưa cần 





liên trắng, súng trắng; hoa Ma-đầu-kiện đề ==Y—(madhu-gandhika: mật 
hương); hoa A-đề-mâu-đa ==Y=6(adhimuttaka: tăng thượng tín), hoa Ba-la- 
đầu =i —=Y=C 


!' Hán: bạc lạc cổ ————Akhông rõ loại trống gì. 
'“. Hán: kỹ cổ =—=c 
!:. Đại Thiện Kiến=j ——C Päli: Mahãsudassana. 


- Kiểm-bà-la bảo =“X=C=—=_=Avải lông, áo lông. 
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thiết, vì ta đã có đủ. 

“Này A-nan, lại có tám vạn bốn ngàn vị Tiểu quốc vương, đến 
thưa vua Đại Thiện Kiến rằng: 

“—~ Tâu Thiên vương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên 
VƯƠNnG. 

“Đại Thiện Kiến vương nói với các Tiểu quốc vương: 

“— Các khanh muốn xây chánh điện cho ta, nhưng ta thấy chưa 
cần thiết, vì chánh điện ta đã có. 

“Tám vạn bốn ngàn vị Tiểu quốc vương đều chắp tay hướng về 
Đại Thiện Kiến vương, lặp lại ba lần rằng: 

“— Tâu Thiên vương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên 
vương. Chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên vương. 

“Bấy giờ, Đại Thiện Kiến vương im lặng nhận lời của tám vạn 
bốn ngàn vua các tiểu quốc. Khi biết vua đã im lặng nhận lời, các 
Tiểu quốc vương liễn bái biệt, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Vua nước 
nào trở về nước ấy, dùng tám vạn bốn ngàn cỗ xe chất đầy những 
vàng và các loại tiền, bằng vàng tinh luyện hay chưa tinh luyện”. Lại 
lấy các trụ đều bằng ngọc lớn chở đến thành Câu-thi, cách thành 
không xa xây đại chánh điện. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy dài một do-diên, rộng một do- 
diên. Đại chánh điện ấy được xây bằng gạch làm bằng bốn báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tỉnh. 

“Này A-nan, thêm cấp của đại chánh điện ấy làm bằng bốn loại 
báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Thềm cấp bằng vàng thì trụ bằng 
bạc. Tam cấp bằng bạc thì trụ bằng vàng. Thểm cấp bằng lưu ly thì trụ 
bằng thủy tinh. Thềm cấp bằng thủy tinh thì trụ bằng lưu ly. 

“Này A-nan, trong đại chánh điện có tám vạn bốn ngàn cột trụ 
làm bằng bốn báu là: Vàng, bạc, lưu ly và thủy tĩnh. Cột bằng vàng thì 
đá tảng bằng bạc. Cột bằng bạc thì đá tẳng bằng vàng. Cột bằng lưu ly 
thì đá tỉng bằng thủy tinh. Cột bằng thủy tính thì đá tảng bằng lưu ly. 

“Này A-nan, bên trong chánh điện lại xây tám vạn bốn ngàn 
lầu làm bằng bốn báu là: Vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. Lầu bằng vàng 
thì mái lợp bằng bạc. Lâu bằng bạc thì mái lợp bằng vàng. Lầu bằng 


1 Tác dĩ bất tác “0=H—=9—R Những người thợ (làm và không làm)? 
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lưu ly thì mái lợp bằng thủy tinh. Lầu bằng thủy tinh thì mái lợp bằng 
lưu ly. 

“Này A-nan, trong đại chánh điện có thiết trí tám vạn bốn ngàn 
ngự tòa, cũng làm bằng bốn báu: vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lầu 
bằng vàng thì thiết trí ngự tòa bằng bạc, trải lên trên các thứ nệm 
chiếu, đệm lông năm sắc, phủ lên trên bằng những thứ gấm, the, lụa, 
sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối, trải thẩm quý bằng da sơn 
dương. Cũng vậy, lầu bằng bạc thì thiết trí ngự tòa bằng vàng. Lâu 
bằng lưu ly thì thiết trí ngự tòa bằng thủy tỉnh. Lầu bằng thủy tinh thì 
thiết trí ngự tòa bằng lưu ly, trải lên bằng các thứ nệm chiếu, đệm 
lông năm sắc, phủ lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn 
đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn dương. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy xung quanh có câu lan bằng bốn 
báu, vàng, bạc, lưu ly và thủy tỉnh. Lan can bằng vàng thì lưỡi câu 
bằng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu bằng vàng. Lan can bằng lưu 
ly thì lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng thủy tính thì lưỡi câu bằng 
lưu ly. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy được che bằng màn lưới, trong 
đó treo các thứ chuông lắc. Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tính. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. Chuông 
làm bằng bạc thì quả lắc bằng vàng. Chuông bằng lưu ly thì quả lắc 
bằng thủy tỉnh. Chuông bằng thủy tính thì quả lắc bằng lưu ly. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy sau khi được kiến trúc đầy đủ, 
bốn vạn tám ngàn vua các tiểu quốc đi ra cách đại chánh điện không 
xa, xây ao sen lớn. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy dài một do-diên; rộng một do-diên. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy được đắp gạch bằng bốn báu là vàng, 
bạc, lưu ly và thủy tỉnh. Đáy ao được rải cát bốn thứ báu là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tính. 

“Này Na-nan, ao sen lớn ấy có thểm cấp bằng bốn thứ báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Tầng cấp bằng vàng thì thểm bằng bạc. 
Tầng cấp bằng bạc thì thềm bằng vàng. Tầng cấp bằng lưu ly thì thểm 
bằng thủy tinh. Tầng cấp bằng thủy tinh thì thềm bằng lưu ly. 

“Này A-nan, chung quanh ao sen lớn có câu lan bằng bốn báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can bằng vàng thì lưỡi câu bằng 
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bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu bằng vàng. Lan can bằng lưu ly thì 
lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng thủy tinh thì lưỡi câu bằng lưu 
ly. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy được che bởi màn lưới, trong đó treo 
các thứ chuông lắc. Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. Chuông bằng 
bạc thì quả lắc bằng vàng. Chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy 
tỉnh. Chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. 

“Này A-nan, trong ao sen lớn ấy có nhiều loại thủy hoa như hoa 
sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng, hoa sen đỏ, thường có nước ở 
hoa, có người gìn giữ, không thuộc về tất cả mọi người. 

“Này A-nan, trong ao sen lớn ấy có nhiều loại lục hoa, như hoa 
Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm-bặc, hoa Tu-kiển-để, hoa Ma-đầu- 
kiện-để, hoa A-đề-mâu-đa, hoa Ba-la-lại. 

“Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện và hồ hoa lớn đầy đủ như 
thế, tám vạn bốn ngàn vua các tiểu quốc đi ra cách điện không xa, 
thiết lập vườn Đa-la'5. 

“Này A-nan, vườn Đa-la ấy dài một do-diên, rộng một do-diên. 
Trong vườn Đa-la trồng tám vạn bốn ngàn cây Đa-la, đều dùng bốn 
báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tỉnh. Cây Đa-la bằng vàng thì lá, hoa, 
quả bằng bạc. Cây Đa-la bằng bạc thì lá, hoa, quả bằng vàng. Cây 
Đa-la bằng lưu ly thì lá, hoa, quả bằng thủy tinh. Cây Đa-la bằng thủy 
tinh thì lá, hoa, quả bằng lưu ly. 

“Này A-nan, chung quanh vườn Đa-la ấy có lan can lưỡi câu 
bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can bằng vàng thì 
lưỡi câu bằng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu bằng vàng. Lan can 
bằng lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy tỉnh. Lan can bằng thủy tỉnh thì lưỡi 
câu bằng lưu ly. 

“Này A-nan, vườn Đa-la ấy được che bằng lưới báu, có chuông 
treo lơ lửng ở khoảng giữa. Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tính. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. Chuông 
bằng bạc thì quả lắc bằng vàng. Chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng 
thủy tinh. Chuông bằng thủy tỉnh thì quả lắc bằng lưu ly. 


!5 Đa-la viên “h———c Päli: Tälavana. 
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“Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện, ao hoa và vườn Đa-la 
đầy đủ như thế, tám vạn bốn ngàn Tiểu quốc vương cùng đến chỗ vua 
Đại Thiện Kiến thưa rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, xin biết cho rằng, đại điện, ao hoa và vườn 
cây Đa-la, tất cả đã kiến trúc đầy đủ. Mong Thiên vương sử dụng tùy 
thích. 

“Này A-nan, bấy giờ vua Đại Thiện Kiến nghĩ rằng: “Ta không 
nên lên đại điện này trước. Nếu có bậc Thượng tôn Sa-môn, Phạm chí 
ở thành Câu-thi vương này, ta nên mời tất cả tụ tập ngồi ở đại điện 
này, soạn các thức ăn ngon lành, mỹ diệu, đầy đủ thức nhai và nuốt, tự 
tay bưng hầu khiến các ngài ăn no. Ăn xong, dọn bát và dùng nước 
rửa, rồi mời các ngài trở về". 

“Này A-nan, sau khi vua Đại Thiện Kiến nghĩ như vậy, liền mời 
tất cả các bậc Thượng tôn Sa-môn, Phạm chí đang trú tại thành Câu- 
thi vương ấy tụ tập trên đại chánh điện. Tất cả tụ tập và an tọa xong, 
vua thân hành lấy nước rửa rồi đem các thức ăn ngon lành, mỹ diệu, 
đầy đủ các thức nhai và nuốt, tự tay bưng hầu khiến các ngài ăn no. 
Sau khi ăn, dọn bát, đem nước rửa và nhận lời cầu chúc, rồi vua mời 
các ngài trở về. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến lại nghĩ: “Nay ta không nên 
vào đại chánh điện để hưởng dục lạc. Ta nên đem độc nhất một người 
hầu lên ở tại đại chánh điện". 

“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiện Kiến đem người hầu lên đại 
chánh điện, đi vào lâu bằng vàng, ngôi ở ngự tòa bằng bạc, được trải 
lên bằng những thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, được phủ lên bằng 
những thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối và 
trải thẩm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, nhà vua ly dục, ly các 
pháp ác bất thiện; có giác, có quán, hỷ và lạc do ly dục sanh, tiến vào 
Sơ thiền, thành tựu và an trú. 

“Từ lầu bằng vàng đi ra, lại đi vào lầu bằng bạc, ngồi vào ngự 
sàng bằng vàng được trải các thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, được 
phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu 
để gối và trải thẩm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, nhà vua ly 
dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, hỷ và lạc do ly dục sanh, 
tiến vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 
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“Từ lầu bằng bạc đi ra, lại đi vào lầu bằng lưu ly, ngồi vào ngự 
sàng bằng tủy tinh được trải các thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, 
được phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót 
hai đầu để gối và trải thẩm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, nhà 
vua ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, hỷ và lạc do ly dục 
sanh, tiến vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 

“Từ lầu bằng lưu ly đi ra, lại vào lầu bằng thủy tinh, ngồi vào 
ngự sàng bằng lưu ly được trải các thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, 
được phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót 
hai đầu để gối và trải thẩm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, nhà 
vua ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, hỷ và lạc do ly dục 
sanh, tiến vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 

“Này A-nan, bấy giờ tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu quá 
lâu không thấy vua Đại Thiện Kiến, ai cũng nhớ mong, khao khát 
muốn thấy. Lúc đó, tám vạn bốn ngàn phu nhân cùng nhau đi đến nữ 
báu thưa thỉnh rằng: 

“— Thiên hậu, nên biết rằng, từ lâu không được hầu cận Thiên 
vương. Thiên hậu, chúng tôi nay muốn cùng nhân dân đến yết kiến 
Thiên vương. 

“Nữ báu nghe xong, liền bảo Tướng quân: 

“~ Ngươi nay nên biết rằng, chúng tôi từ lâu không được hầu cận 
Thiên vương, nay muốn đến yết kiến Thiên vương. 

“Tướng quân nghe vậy, liền đưa tám vạn bốn ngàn phu nhân và 
nữ báu đến đại chánh điện. Tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám vạn bốn 
ngàn con ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ, 
tám vạn bốn ngàn tiểu vương cũng cùng hộ tống, đi đến đại chánh 
điện. Lúc cả đoàn đang đi, âm thanh ấy vang dội chấn động mạnh mẽ. 
Vua Đại Thiện Kiến nghe được âm thanh vang dội chấn động mạnh 
mẽ ấy. Nghe xong, nhà vua liền hỏi người đứng hầu bên cạnh: 

“— Đó là tiếng gì mà vang dội chấn động mạnh mẽ thế? 

“Người hầu thưa: 

“— Tâu Thiên vương, đó là do tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ 
báu, hôm nay tất cả cùng đến đại chánh điện; tám vạn bốn ngàn thớt 
voi, tám vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn 
bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn Tiểu vương lại cùng nhau đến 
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chánh điện, cho nên âm thanh ấy vang dội, chấn động mạnh mẽ. 

“Nghe xong, vua Đại Thiện Kiến bảo người hầu cận: 

“— Ngươi mau xuống khỏi đại điện, đến chỗ đất trống, trải nhanh 
giường bằng vàng rồi trở lại cho ta hay. 

“Người hầu cận vâng lời, liền từ điện đi xuống, đến chỗ đất 
trống, trải giường bằng vàng một cách nhanh chóng, liền trở lại thưa 
rằng: 

“— Con đã trải giường bằng vàng ở chỗ đất trống cho Thiên 
vương, xin tùy ý Thiên vương. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến cùng với người hầu từ điện đi 
xuống, ngự trên giường bằng vàng và ngồi kiết già. 

“Này A-nan, bấy giờ tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu 
cùng nhau đến trước vua Đại Thiện Kiến. 

“Này A-nan, từ xa, vua Đại Thiện Kiến trông thấy tám vạn bốn 
ngàn phu nhân và nữ báu, liền đóng kín các căn. Tám vạn bốn ngàn 
phu nhân và nữ báu thấy vua đóng kín các căn, liền nghĩ: “Thiên 
vương nay chắc không dùng đến chúng ta nữa. Vì sao? Vì Thiên vương 
vừa thấy chúng ta, liền đóng kín các căn". 

“Này A-nan, khi đó nữ báu đi đến trước vua Đại Thiện Kiến. 
Đến rồi thưa rằng: 

“— Tâu Thiên vương, xin biết cho, tám vạn bốn ngàn phu nhân 
và nữ báu này hoàn toàn thuộc về Thiên vương. Mong Thiên vương 
thương tưởng đến chúng tôi cho đến lúc mạng chung và tám vạn bốn 
ngàn thớt voi, tám vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, 
tám vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn tiểu vương cũng hoàn 
toàn thuộc về Thiên vương, mong Thiên vương tưởng đến tất cả cho 
đến lúc mạng chung. 

“Bấy giờ vua Đại Thiện Kiến nghe những lời ấy xong, bảo nữ 
báu rằng: 

“~ Này hiển muội, các người luôn luôn xúi dục ta làm ác, mà 
không khuyến khích ta làm lành. Này hiển muội, từ nay về sau nên 
khuyến khích ta làm lành, chớ xúi dục ta làm ác. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy liễn ngôi 
qua một bên, nước mắt tràn ra, khóc lóc bi thẩm, thưa rằng: 

“~ Chúng tôi chẳng phải là em của Thiên vương, mà nay Thiên 
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vương gọi chúng tôi là hiển muội. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy, mỗi người 
dùng áo lau nước mắt, lại đến trước vua Đại Thiện Kiến thưa rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, chúng tôi làm thế nào để khuyến khích 
Thiên vương làm lành, không làm ác? 

“Vua Đại Thiện Kiến đáp: 

“— Các hiển muội, hãy nói với ta như thế này: “Tâu Thiên 
vương, ngài biết không, mạng người ngắn ngũi, rồi sẽ đi qua đời sau, 
nên phải tu phạm hạnh. Do đó sự sanh không thể chấm dứt. Thiên 
vương nên biết, pháp ấy chắc chắn đến, không thể ái niệm, không thể 
hoan hỷ, hoại diệt tất cả, người đời gọi là “sự chết”. Cho nên, tâu 
Thiên vương, đối với tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu, nếu có ái 
niệm, có dục thì mong Thiên vương đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc 
mạng chung vẫn chớ niệm tưởng. Đối với tám vạn bốn ngàn thớt voi, 
tám vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn 
ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn tiểu vương, tâu Thiên vương, nếu có 
ái niệm, có dục thì mong Thiên vương đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến 
lúc mạng chung vẫn chớ niệm tưởng”. Này các hiển muội, các hiển 
muội hãy khuyến khích ta làm lành, chớ xúi dục ta làm ác, đúng như 
thế. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy thưa 
rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, chúng tôi từ nay về sau sẽ khuyến khích 
Thiên vương làm lành, chớ không xúi dục Thiên vương làm ác, như 
thế này: “Tâu Thiên vương, mạng người ngắn ngũi, rồi sẽ đi qua đời 
sau. Pháp ấy chắc chắn đến, cũng không thể ái niệm, cũng không thể 
hoan hỷ, hoại diệt tất cả, người đời gọi là “sự chết”, cho nên, tâu Thiên 
vương, đối với tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu, nếu có niệm có 
dục thì mong Thiên vương hãy đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc 
mạng chung cũng không niệm tưởng'. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến thuyết pháp cho tám vạn bốn 
ngàn phu nhân và nữ báu, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho những người 
ấy, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, nhà vua bảo họ 
trở về. 
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“Này A-nan, biết vua đã ra lệnh, tám vạn bốn ngàn phu nhân và 
nữ báu mỗi người đều đến bái biệt nhà vua rồi trở về. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy trở về 
chưa bao lâu, vua Đại Thiện Kiến cùng người hầu cận trở lên đại điện, 
vào lầu bằng vàng, ngồi trên ngự sàng bằng bạc, được trải bằng các 
thứ nệm, chăn, đệm lông năm sắc, được phủ lên bằng các thứ gấm, 
lụa, the, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối và trải thẩm quý 
bằng da sơn dương. Ngồi xong, quán như thế này: “Ta đến đây là 
cuối cùng. Niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, 
dua siễm, dối trá, lừa gạt, nói láo, vô lượng các pháp ác bất thiện 
đến đây là cuối cùng. Tâm cùng với từ tương ưng, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trú. Cũng như thế, hai, ba, bốn phương trên 
và dưới phổ biến cùng khắp, không kết không oán, không nhuế, 
không tranh, bao la rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng 
khắp thế gian, thành tựu và an trú”. 

“Từ lầu bằng vàng đi ra, nhà vua lại vào lầu bằng bạc, ngồi trên 
ngự sàng bằng vàng, được trải lên bằng các chăn nệm, đệm lông năm 
sắc, được trải lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót 
hai đầu để gối và trải thẩm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, quán 
tưởng rằng: “Ta đến đây là cuối cùng. Niệm dục, niệm nhuế, niệm 
hại, đấu tranh, ghét nhau, dua siễm, dối trá, lừa gạt, nói láo,... vô 
lượng các pháp ác bất thiện, đến đây là cuối cùng, tâm cùng với bi 
tương ưng, biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng như thế, 
hai, ba, bốn phương, tứ duy, phương trên và phương dưới, phổ biến 
cùng khắp, không kết không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi 
bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu 
an trú”. 

“Từ lầu bằng bạc đi ra, nhà vua lại vào lầu bằng lưu ly, ngồi trên 
ngự tòa bằng thủy tinh, được trải bằng các thứ chăn nệm, đệm lông 
năm sắc, được phủ lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn 
nệm lót hai đầu để gối và trải thẩm quý bằng da sơn dương. Ngồi 
xong, quán thế này: “Ta đến đây là cuối cùng. Niệm dục, niệm nhuế, 
niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, dua siễm, dối trá, lừa gạt, nói láo, vô 
lượng các pháp ác bất thiện, đến đây là cuối cùng, tâm cùng với hỷ 
tương ưng, biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng như thế, 
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hai, ba, bốn phương, tứ duy, phương trên và phương dưới, phổ biến 
cùng khắp, không kết không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi 
bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu 
và an trú”. 

“Từ lâu bằng lưu ly đi ra, nhà vua vào lầu bằng thủy tinh, ngồi 
trên ngự tòa bằng lưu ly, được trải lên bằng các thứ chăn nệm, đệm 
lông năm sắc, được phủ lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa trun, có 
chăn nệm lót hai đầu để gối và trải thắm quý bằng da sơn dương. Ngồi 
xong, quán thế này: “Ta đến đây là cuối cùng. Niệm dục, niệm nhuế, 
niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, dua siễm, dối trá, lừa gạt, nói láo,... vô 
lượng các pháp ác bất thiện, đến đây là cuối cùng, tâm cùng với xả 
tương ưng, biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng như thế, 
hai, ba, bốn phương, tứ duy, phương trên và phương dưới, phổ biến 
cùng khắp, không kết không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi 
bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu 
và an trú. ” 

“Này A-nan, Vua Đại Thiện Kiến vào giờ phút cuối cùng, chết 
với một cảm giác đau phơn phớt. 

“Cũng giống như cư sĩ hoặc con của cư sĩ, ăn món ăn mỹ diệu, 
cảm thấy một chút khó chịu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến vào giờ phút cuối cùng chết 
với một cảm giác đau phơn phớt cũng lại như vậy. 

“Này A-nan, bấy giờ vua Đại Thiện Kiến tu bốn Phạm thất”, sau 
khi xả niệm dục, nhờ đó khi mạng chung, sanh vào cõi Phạm thiên. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến thuở xưa ấy ông cho là ai khác 
chăng? Chớ nghĩ như vậy, nên biết rằng vị ấy chính là Ta vậy. 

“Này A-nan, lúc bấy giờ Ta làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi 
ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, 
mong cầu thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn và khoái lạc cho trời 
và người. Bấy giờ Ta thuyết pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt 
ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh 
nên khi ấy không ha khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, 


!“ Bốn phạm thất ——hay phạm trụ ———cPäli: cattäri brahmavihärä. Cũng 


thường nói là bốn Vô lượng tâm. Paäli: catasso appamaññãäyo. 
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áo não, cũng chưa thoát khỏi mọi khổ đau. 

“Này A-nan, nay Ta xuất hiện ở đời là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Nay 
Ta đã làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích 
cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu 
ích, cầu sự an ổn và khoái lạc cho trời và người. Nay Ta thuyết pháp 
đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Rốt ráo phạm 
hạnh nên nay Ta lìa khỏi sự sanh, tuổi già, tật bệnh, sự chết, khóc lóc, 
áo não. Ta nay đã thoát khỏi mọi sự đau khổ. 

“Này A-nan, từ thành Câu-thi-la, từ rừng Sa-la của Hòa-bạt-đơn 
Lực sĩ, từ sông Ni-liên-nhiên'Š, từ sông Bà-cầu”, từ Thiên quang tự, từ 
chỗ trải chỗ nằm cho Ta hôm nay, trong khoảng thời gian giữa đó, Ta 
đã bảy lần xả thân. Trong bảy lần ấy, sáu lần làm Chuyển luân vương, 
nay là lần thứ bẩy thành Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác. Này A-nan, Ta không thấy ở đâu trong thế gian này, Trời hay 
Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ trời đến người mà Ta sẽ xả thân 
thêm lần nữa, vì điều đó không có thể có. 

“Này A-nan, nay đây là sự sanh cuối cùng của Ta, là sự hữu cuối 
cùng, là thân cuối cùng, là bẩm hình cuối cùng. Ta nói đây là chỗ tận 
cùng của khổ. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


!3- Ni-liên-nhiên —=s=M-APäli: Nerañjarä, con sông gần chỗ Phật thành đạo. Đây 


chính xác phải là Hiraññãvati, âm là Hê (hay hi. -liên-thiền “Q(=hay ) 
=sI=Acon sông gần chỗ Phật nhập Niết-bàn. 

' Bà-cầu =C=D=CPäli: Kakuttha, con sông gần Kusinäarä. Đức Phật tắm tại đây 
trước khi đến Kusinarä để nhập Niết-bàn. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong vườn Ca- 
lan-đa, rừng Trúc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vào ngày rằm thuyết Tùng giải thoát, 
trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Ngồi xong, Thế Tôn nhập định 
quán tâm các Tỳ-kheo. Lúc đó Thế Tôn thấy chúng Tỳ-kheo tĩnh tọa 
im lặng, rất im lặng, không có thụy miên vì đã dứt trừ ấm cái. Chúng 
Tỳ-kheo ngồi thậm thâm, rất thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch tĩnh; vi 
diệu, rất vi diệu. 

Khi ấy Tôn giả Xá-lê Tử cũng ở trong chúng. Bấy giờ Đức Thế 
Tôn bảo: 

“Này Xá-lê Tử, chúng Tỳ-kheo tĩnh tọa, im lặng, rất im lặng, 
không có thụy miên vì đã dứt trừ ấm cái. Chúng Tỳ-kheo ngồi thậm 
thâm, rất thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch tĩnh; vi diệu, rất vi diệu. Ai là 
người có thể kính trọng, phụng sự chúng Tỳ-kheo?” 

Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lệch vai áo đang 
mặc, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng Tỳ-kheo tnh tọa, im lặng, rất im lặng, 
không có thụy miên vì đã trừ ấm cái. Chúng Tỳ-kheo ngồi thậm thâm, 
rất thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch tĩnh; vi diệu, rất vi diệu như thế. Bạch 
Thế Tôn, không ai là người có thể kính trọng, phụng sự chúng Tỳ- 
kheo, chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể phụng sự, kính trọng Pháp và 





!-. Bản Hán, quyển 15. 
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của Tỳ-kheo. Päli: Pätimokkha. 


3. 


www.daitangkinh.org 





502 TRUNG A-HÀM 





chúng Tỳ-kheo cùng với giới, bất phóng dật, bố thí và định. Chỉ có 
Đức Thế Tôn mới có thể kính trọng, phụng sự mà thôi.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Xá-lê Tử, đúng như vậy. Không ai có thể kính trọng, 
phụng sự pháp và chúng Tỳ-kheo cùng với giới, bất phóng dật, bố thí 
và định. Chỉ có Thế Tôn mới có thể kính trọng, phụng sự mà thôi. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có đây đủ các 
thứ trang sức, lụa, tơ, gấm, len, nhẫn tay, xuyến cườm tay, chuỗi ngọc 
khuỷu tay, kiểng đeo cổ, vàng bạc”, châu ngọc cài mái tóc. Xá-lê Tử, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng giống như thế, dùng giới đức để làm đổ 
trang sức. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu 
giới đức để dùng làm đồ trang sức thì đều có thể xả bỏ điều ác, tu 
tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có năm nghi trượng, 
kiếm, lọng, thiên quan, phất trần cán bằng ngọc và giày cẩn ngọc! để 
bảo vệ thân cho được an ổn. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng sự 
giữ gìn cấm giới để bảo vệ phạm hạnh, cũng giống như thế. Này Xá- 
lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu cấm giới để bảo vệ 
phạm hạnh thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có người giữ cửa?. Xá- 
lê Tử, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni lấy sự thủ hộ sáu căn làm người giữ cửa 
cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni nào 
thành tựu sự thủ hộ sáu căn thì liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có tướng giữ 
cổng thành thông minh, có trí tuệ, có sự phân biệt rõ ràng. Xá-lê Tử, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng chánh niệm làm tướng giữ cổng cũng giống 
như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu chánh 
niệm thì liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có hồ tắm đẹp, trong 
mát, tràn đầy. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng tĩnh tâm làm 





Sanh sắc ———r bản Tống-Nguyên-Minh: sắc tượng —==——cPaäli: jãtaripa, chỉ 
vàng ròng (nghĩa đen: sắc nguyên sinh). 
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hồ tắm mát, cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào thành tựu tĩnh tâm làm hồ tắm mát thì xả được điều ác, tu 
tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có người hầu 
tắm, thường phục vụ tắm rửa. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni lấy 
thiện tri thức làm người hầu tắm cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu việc lấy thiện tri thức làm 
người hầu tắm, thì có thể xả được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có bột hương 
thoa thân, mộc cây, trầm thủy, chiên đàn, tô hợp”, kê thiệt, đô lương”. 
Xá-lê Tứ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng giới đức làm bột hương cũng lại 
như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu giới 
đức để làm bột hương thì xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có y phục tốt đẹp, như 
áo sơ-ma'°, áo gấm lụa, áo bạch điệp", áo da sơn dương'?. Xá-lê Tử, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng sự hổ thẹn làm y phục cũng giống như thế. 
Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu sự hổ thẹn làm 
y phục thì xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có giường ghế rất 
rộng, cao lớn. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng Tứ thiển làm 
giường ghế cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nào thành tựu Tứ thiễển thì liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có thợ hớt tóc rành 
nghề, thường phục vụ tắm gội, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
dùng chánh niệm làm thợ hớt tóc cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào dùng chánh niệm làm thợ hớt tóc thì có 
thể xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có đồ ăn ngon 





Mộc mật —=e=c Loại gỗ hương, dùng làm hương liệu. 
Tô hợp —=X-A một loại hương liệu do tổng hợp nhiều hương liệu nấu thành. 


Kê thiệt ———A loại hương liệu nấu từ cỏ úa. 
” Đô lương ———A một loại lan rừng; tên chỉ chung các loại lan. 
!° Sg-ma y ———A Päli: khoma, áo vải, vải lanh. 
!' Bạch điệp y———trvải bông sợi rất mịn. 


-_ Trong bản Hán: gia-lăng-già-ba-hòa-la =[ —=—=¡ ———c Xem cht.12 kinh 61. 
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lành mỹ diệu, đủ các mùi vị đặc biệt; này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni dùng hỷ làm thức ăn, cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu hỷ làm thức ăn thì có thể tiêu diệt 
được điều ác, tu tập thiện pháp. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có các thức 
uống như nước trái xoài'', nước chiêm-ba'*, nước mía, nước nho, nước 
mạt-ta-để''; này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng pháp vị 
làm thức uống, cũng như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni nào thành tựu pháp vị dùng làm thức uống thì liền xả bổ được điều 
ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có tràng hoa 
đẹp, như tràng hoa sen xanh, tràng hoa Chiêm-bặc, tràng hoa Tu-ma- 
na, tràng hoa Bà-sư, tràng hoa A-để-mâu-đa, thì này Xá-lê Tử, Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni dùng ba định là Không, Vô nguyện, Vô tướng" làm 
tràng hoa cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni nào thành tựu ba định Không, Vô nguyện, Vô tướng làm tràng hoa 
thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có phòng ốc, 
nhà cửa, lầu quán, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng ba 
thất là Thiên thất, Phạm thất và Thánh thất làm nhà cửa, cũng giống 
như thế. Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu ba thất 
dùng làm nhà cửa thì liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có người điển thủ'$, 





-_ Nại m——A Päli: amba-pãana. 

- Chiêm-ba ẩm —~=¡i —r có lẽ nước trái cây diêm-phù (Päli: jambu-päna). 

- Mạt-ta-đề ẩm —=R——F một loại rượu (Päli: majja-pana). 

- Pali: tayo samadhi, suññato samadhi, animitto samadhi, appanihito samadhi. 
D.33 Sangrii. 

- Tam thất =T— hay fam trụ =T— (Päli: tayo vihar3); thiên thất —— hay fhiên trụ 
(Päli: dibbo vihãro), tu bốn tĩnh lự từ Sơ thiền đến Tứ thiền. Phạm thất —=—hay 
phạm trụ (brahma-vihãro): tu bốn Vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Thánh thất =t— 
hay Thánh trụ (Päli: ariyo vihãro) tu bốn niệm xứ, bốn như ý túc, bốn chánh cần, 
năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần (xem Tập dị môn 6, 
Đại 26, trang 239 a). 

-_ Điển thủ —=u=Fngười quản lý hồ sơ hay văn khố. 
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tức người giữ nhà ”, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng trí 
tuệ làm người giữ nhà cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni nào dùng trí tuệ làm người giữ nhà thì liền xả bỏ 
được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có bốn loại thuế của 
các quốc ấp. Phần thứ nhất để cung cấp vua và hoàng hậu, cùng các 
thể nữ trong cung. Phần thứ hai cung cấp cho thái tử và quần thần. 
Phần thứ ba cung cấp cho toàn dân. Phần thứ tư cung cấp cho Sa-môn, 
Phạm chí. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng bốn niệm làm tô 
thuế, giống như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
thành tựu bốn niệm xứ dùng làm thuế thì liền xả bỏ điều ác, tu tập 
điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có bốn loại quân là 
tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân; này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng bốn chánh đoạn”? làm bốn loại quân cũng giống như 
thế. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bốn chánh 
đoạn làm bốn loại quân thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có bốn loại xe tải, như 
xe tải bằng voi, xe tải bằng ngựa, xe tải bằng xe, xe tải bằng người; 
này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng bốn như ý túc làm xe tải 
cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
thành tựu bốn như ý túc dùng làm xe tải, thì liễn xả bỏ điều ác, tu tập 
điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có các loại xe 
trang hoàng bằng các loại da văn tốt của sư tử, cọp, beo đệt thành 
những thứ màu sắc lẫn lộn; thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
dùng chỉ quán làm xe cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu chỉ quán dùng làm xe có thể xả bỏ điều ác, 
tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có giá ngự, tức là 
người đánh xe, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng chánh 





!*“ Thủ thất “u—c 
? Bốn chánh đoạn —- =Atức bốn chánh cần. Pãäli: sammappadhãnãa. Bản Hán, 
hiểu là pahãna, thay vì padhãna. 
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niệm làm kẻ giá ngự cũng lại như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào thành tựu chánh niệm dùng làm giá ngự thì liền xả bỏ 
điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có cây phướn cực 
cao, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đem tâm mình làm cây 
phướn cao, cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nào đem tâm mình làm cây phướn cao thì liền có thể xả bỏ điều ác, 
tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có đường đi tốt đẹp, 
bằng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ đến các công viên, thì này Xá-lê Tử, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng Thánh đạo tám chi làm con đường bằng 
phẳng, ngay ngắn, trực chỉ Niết-bàn cũng giống như thế. Này Xá-lê 
Tứ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu Thánh đạo tám chi dùng làm 
con đường bằng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ Niết-bàn, thì liền xả bỏ 
điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có tướng quân thông 
minh, trí tuệ, có sự phân biệt rõ ràng, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni dùng trí tuệ làm tướng quân cũng giống như vậy. Này Xá-lê 
Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu trí tuệ dùng làm tướng quân 
thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có đại chánh điện cao 
rộng, sáng sủa, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng trí tuệ 
làm đại chánh điện cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào thành tựu trí tuệ làm đại chánh điện thì liền xả bỏ điều 
ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần bước lên trên điện 
cao, quán sát những người dưới thấp qua lại, chạy nhẩy, đi, đứng, 
ngồi, nằm, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đem vô lượng trí 
tuệ thăng lên cao điện để quán sát tâm mình, làm cho tâm trùm khắp, 
nhu nhuyến, hoan hỷ, viễn ly. này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nào thành tựu vô lượng trí tuệ làm cao điện để tự quán tâm mình, làm 
cho trùm khắp, nhu nhuyến, hoan hỷ, viễn ly, thì liên xả bỏ điều ác, tu 
tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có Tông chánh khanh, 
thành am hiểu tông tộc, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni khi 


KINH TAM THẬP DỤ 507 





dùng bốn Thánh chủng làm Tông chánh khanh cũng giống như vậy. 
Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bốn thánh 
chủng dùng làm Tông chánh khanh thì liền xả bỏ điều ác, tu tập 
điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có lương y danh 
tiếng trị được các bệnh, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng 
chánh niệm làm lương y cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ- 
kheo, T-kheo-nIi nào thành tựu chánh niệm dùng làm lương y thì 
liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có chánh ngự sàng, 
trải lên bằng các thứ chăn nệm, đệm lông năm sắc, phủ lên bằng các 
thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối và trải thảm 
quý bằng da sơn dương, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng 
vô ngại định làm chánh ngự sàng cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu vô ngại định làm chánh ngự 
sàng thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có ngọc báu danh 
tiếng, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng bất động tâm giải 
thoát làm ngọc báu danh tiếng cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bất động tâm giải thoát làm ngọc 
báu danh tiếng thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thân tắm nước trong mát, 
thoa bột hương tốt khiến thân thể thơm sạch, thì này Xá-lê Tử, Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni tự quán tâm mình, khiến cho thân tịch tịnh, cũng 
giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu 
việc quán tâm mình, khiến cho thân tịch tịnh thì có thể kính trọng, 
phụng sự Thế Tôn, Pháp và chúng Tỳ-kheo, cùng với giới, bất phóng 
dật, bố thí và định.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


70. KINH CHUYỂN LUẬN VƯƠNG!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Ma-đâu-lệ Sát-lợi”, trong rừng 
xoài, trên bờ sông Sử hà). 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn đèn Chánh pháp. 
Hãy nương tựa nơi pháp của chính mình, chớ đừng thắp lên ngọn đèn 
khác, đừng nương tựa một pháp khác!. 

“Này chư Tỳ-kheo, nếu ai tự mình thắp lên ngọn đèn chánh 
pháp, tự nương tựa nơi pháp của chính mình, không thắp lên ngọn đèn 
khác, không nương tựa một pháp khác, thì có thể cầu học, được lợi và 
phước vô lượng. Vì sao? 

“Này Tỳ-kheo, thuở xưa có vua tên là Kiên Niệm làm Chuyển 
luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự 


Tương đương Päli, D.26. Cakkavatti-Sihanada-Suttanta. Tham chiếu, Hán: 
No.1(6). 

Ma-đâu-lệ Sát-lợi —=—==R=b=Q=Abản Päli nói ở Mãtula, một ngôi làng tại 
Magadha. N.1 (6) nói là Ma-la-hê-sấu. Chữ Sáï-lợi trong bản Hán này không rõ. 
Có thể là phiên âm tương đương với khetta, một cánh đồng. 

Sử hà =p=e hay Sử lưu, con sông chảy ngang qua Nam và Bắc Kosala. 

Đương tự nhiên pháp đăng, tự quy kỷ pháp. Mạc nhiên dư đăng, mạc quy dư 
pháp ——=\=I=0-A—~tL Í ==C—=\I=I Z“A—=L= | =kZCSo sánh DTK.1(6): Đương tự xí 
nhiên, xí nhiên ư pháp, vật tha xí nhiên, đương tự quy y, quy y Ứng Chánh Đẳng 
Giác Pháp, Vật Tha Quy Y. Pali: Attadipa bhikkhave viharatha atta-sarana 
anañña-sarana. DhammadIpa dhamma-sarana anañña-sarana. Dipa: có nghĩa 
là ngọn đèn, hay hòn đảo. 

Kiên Niệm —=——=cNo.1(6): Kiên Cố Niệm. Päli: Dalhameni. 
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do tự tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu, được bốn đức 
như ý của con người. 

“Thành tựu bẩy báu và được thành tựu bảy báu, được bốn đức 
như ý của con người là như thế nào? Đã nói trước đây" về sự thành tựu 
bẩy báu, được bốn đức như ý của con người. 

“Bấy giờ vua Kiên Niệm, vào một thời gian sau, thiên luân báu? 
di chuyển, bỗng rời khỏi chỗ cũ. Có người trông thấy, đến chỗ vua 
Kiên Niệm tâu rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, nên biết rằng thiên luân báu di chuyển, rời 
khỏi chỗ cũ. 

“Vua Kiên Niệm nghe xong, bảo rằng: 

“— Này thái tử, thiên luân báu của ta di chuyển, rời khỏi chỗ cũ. 
Thái tử, chính ta từng nghe cổ nhân nói rằng “Nếu thiên luân báu của 
Chuyển luân vương di chuyển, rời khỏi chỗ cũ, thì vua ấy chắc chắn 
không còn sống lâu, mạng vua không tổn tại lâu nữa. Này thái tử, ta 
đã hưởng dục lạc nhân gian, nay ta sẽ cầu dục lạc thiên thượng. Này 
thái tử, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bổ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, nay ta đem bốn 
châu thiên hạ này giao phó cho con, con hãy chỉnh trị giáo hóa đúng 
như pháp, chớ dùng phi pháp, không để trong nước có người tạo ác 
nghiệp và phi phạm hạnh. Này thái tử, về sau nếu con thấy thiên luân 
báu rời khỏi chỗ cũ một ít thì con cũng phải đem việc quốc chính của 
nước này giao phó cho con của con, khéo dạy bảo và ủy thác giang 
sơn lại cho nó, rồi con cũng phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 

“Bấy giờ vua Kiên Niệm giao phó đất nước lại cho thái tử. Khéo 
dạy bảo xong, vua liễn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bổ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Sau khi vua Kiên Niệm 
xuất gia học đạo bẩy ngày, thiên luân báu ấy biến mất, không thấy. 

“Lúc mất thiên luân, vua Sát-lợi Đảnh Sanh quá ưu sầu áo não, 





Xem kinh số 67. 

Thiên luân báu —=—=_=CPäli: Dibbam cakka-ratanam. Xem mô tả nơi kinh số 67. 
Sát-lợi Đảnh Sanh vương =b=Q———cPaäii: räjãkhattiyo maddävasatto, người 
dòng Sát-lợi, được truyền ngôi bằng nghỉ thức quán đảnh. 


KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG 5II 





không hoan lạc. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liền đến chỗ Tiên nhân, tức 
vua cha Kiên Niệm, thưa rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, nên biết rằng, sau khi Thiên vương học đạo 
mới bảy ngày thì thiên luân báu biến mất, không thấy nữa. 

“Cha là Tiên nhân, vua Kiên Niệm bảo con rằng: 

“— Con chớ vì mất thiên luân báu mà nhớ tiếc, ưu sâu. Vì sao? 
Vì con không được thiên luân báu này từ nơi cha. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh thưa vua cha rằng: 

“— Tâu Thiên vương, vậy con phải làm gì. 

“Cha là Tiên nhân tức vua Kiên Niệm bảo con rằng: 

“— Con phải học pháp tương thừa°. Nếu học pháp tương thừa thì 
vào ngày rằm thuyết Tùng giải thoát, sau khi tắm rửa và đi lên chánh 
điện, thiên luân báu ấy chắc chắn sẽ từ phương Đông hiện đến, có 
ngàn căm và đây đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do 
người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại thưa cha rằng: 

“— Tâu Thiên vương, pháp tương thừa như thế nào mà Thiên 
vương muốn bảo con học, để lúc học rồi, vào ngày rằm, thuyết Tùng 
giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chánh điện, thiên luân báu ấy sẽ từ 
phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đây đủ các bộ phận, thanh 
tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi 
sáng ngời? 

“Vua Kiên Niệm bảo con rằng: 

“= Con hãy quán pháp như pháp, thực hành pháp đúng như pháp. 
Hãy vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí, cho 
đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mồng tám, 
mười bốn, mười lăm, tu hạnh bố thí. Bố thí cho những người nghèo 
khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa 
lại xin; đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột 
hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và cung cấp đèn 
dầu đầy đủ. Nếu trong nước con có các bậc Thượng tôn danh đức, Sa- 
môn, Phạm chí, thì con phải tùy thời đi đến chỗ của các vị đó để hỏi 
pháp, thọ pháp như thế này: “Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế 


?>. Tương kế chi pháp ——~—k=CXem kinh số 67. 
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nào là pháp bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là phước? Thế nào là 
diệu, thế nào là phi diệu? Thế nào là hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc 
bạch từ đâu sanh? Thế nào là mục đích'' của cuộc đời này? Thế nào là 
mục đích của đời sau? Làm thế nào để thọ thiện, không thọ ác?' Khi 
được nghe xong, phải thực hành đúng như lời các vị đã dạy. Nếu trong 
nước của con có kẻ bần cùng thì hãy lấy của cải cung cấp đầy đủ. Này 
con, đó là pháp tương thừa, con nên khéo học. Con đã khéo học thì 
vào ngày rằm, thuyết Tùng giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chánh 
điện, chắc chắn Thiên luân báu ấy sẽ từ phương Đông hiện đến, có 
ngàn căm và đây đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do 
người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh sau đó liền quán pháp đúng như pháp, 
thực hành pháp đúng như pháp, đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các 
thần dân, Sa-môn, Phạm chí, cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai 
giới vào các ngày mồng tám, mười bốn và mười lăm, tu hạnh bố thí. 
Bố thí cho những người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bần cùng, 
người cô độc từ các phương xa lại xin; đã đem cho đồ ăn thức uống, y, 
mễn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm 
lông, khăn quấn và cung cấp dầu đèn đầy đủ. Nếu trong nước của vua 
có các bậc Thượng tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí thì vua tùy thời 
đích thân đến chỗ các vị hỏi pháp, thọ pháp thế này: 

“— Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất 
thiện? Thế nào là tội, thế nào là phước? Thế nào là diệu, thế nào là 
phi diệu? Thế nào là hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc bạch từ đâu 
sanh? Thế nào là mục đích của đời này? Thế nào là mục đích của đời 
sau? Làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác? 

“Nghe xong, nhà vua thực hành đúng như pháp những lời các vị 
đã dạy. Nếu trong nước của vua có kẻ bần cùng, nhà vua liền lấy của 
cải tùy thời cung cấp đầy đủ. Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh vào ngày 
rằm, thuyết Tùng giải thoát; sau khi tắm rửa và lên chánh điện, Thiên 
luân bảo ấy từ phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đầy đủ các bộ 
phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh 
lửa, chói lọi sáng ngời. Nhà vua đã được làm Chuyển luân vương, 


!°% Hán: nghĩa “q=CÝ nghĩa hoặc mục đích. 
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cũng thành tựu bẩy báu, cũng được bốn đức như ý của con người. 

“Thành tựu bẩy báu và được bốn đức như ý của con người như 
thế nào? Điều này đã nói ở trước. 

“Vua Chuyển luân vương ấy, vào một thời gian sau, thiên luân 
báu bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ một ít, có người trông thấy, liền đến 
chỗ vua Chuyển luân vương tâu rằng: 

“— Tâu Thiên vương, nên biết cho rằng thiên luân báu đã rời 
khỏi chỗ cũ một ít. 

“Chuyển luân vương nghe xong liễn bảo thái tử: 

“= Này thái tử, thiên luân báu của ta đã rời khỏi chỗ cũ. Này 
thái tử, ta từng nghe từ phụ vương ta là vua Kiên Niệm nói như thế 
này: “Nếu thiên luân báu của vua Chuyển luân vương rời khỏi chỗ cũ 
thì vua ấy chắc chắn không còn sống lâu, mạng vua không còn tổn tại 
bao lâu nữa'. Này thái tử, ta đã hưởng dục lạc của thế gian, nay ta cầu 
dục lạc thiên thượng. Này thái tử, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chí tín từ bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này 
thái tử, con hãy chỉnh trị giáo hóa đúng như pháp, chớ đừng phi pháp, 
không để cho trong nước có những người tạo ác nghiệp và phi phạm 
hạnh. Này thái tử, về sau nếu con thấy thiên luân báu rời khỏi chỗ cũ, 
thì con cũng phải đem việc quốc chính của nước này giao phó lại cho 
con của con, khéo dạy bảo và ủy thác giang sơn lại cho nó, rồi con 
cũng cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo. 

“Bấy giờ, vua Chuyển luân vương ấy giao phó đất nước cho thái 
tử, khéo dạy bảo xong, liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Sau khi vua Chuyển 
luân vương ấy xuất gia học đạo được bảy ngày thì thiên luân báu ấy 
biến mất không thấy. 

“Lúc mất thiên luân, vua Sát-lợi Đảnh Sanh không ưu sầu mà lại 
nhiễm dục, trước dục, tham dục, không nhàm tổởm, bị dục trói buộc, bị 
lệ thuộc vào dục, không thấy tai họa của dục, không biết sự xuất ly 
khỏi dục, tự cai trị đất nước theo ý của mình nên đất nước suy vong, 
không phục hưng nổi. Cũng như các vị Chuyển luân vương thuở xưa 
học pháp tương thừa, nên đất nước nhân dân càng hưng thịnh thêm 
mãi, không hề suy giảm; vua Sát-lợi Đảnh Sanh cũng lại như thế, tự 
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cai trị đất nước theo ý mình. Vì tự cai trị đất nước theo ý mình nên đất 
nước suy vong, không phục hưng nổi. 

“Bấy giờ, Phạm chí quốc sư đi quan sát tình cảnh đất nước, thấy 
đất nước nhân dân đã suy vong, không phục hưng nổi, liền nghĩ rằng: 
“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh tự cai trị đất nước theo ý của vua. Vì cai trị 
đất nước theo ý của vua nên đất nước nhân dân đã suy vong, không 
phục hưng nổi. Cũng như các bậc Chuyển luân vương thuở xưa học 
pháp tương thừa nên đất nước nhân dân càng hưng thịnh thêm mãi, 
không hề suy giảm; vua Sát-lợi Đảnh Sanh này cũng lại như thế, tự cai 
trị đất nước theo ý của vua. Vì cai trị đất nước theo ý của vua nên 
nhân dân đất nước đã suy vong, không phục hưng nổi. Phạm chí quốc 
sư liền đến vua Sát-lợi Đảnh Sanh thưa rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, nên biết rằng, Thiên vương đã tự cai trị đất 
nước theo ý của Thiên vương. Vì đã cai trị đất nước theo ý của Thiên 
vương nên đất nước nhân dân đã suy giảm, không phục hưng nổi. 
Cũng như các vị Chuyển luân vương thuở xưa học pháp tương thừa 
nên đất nước nhân dân càng hưng thịnh mãi, không hề suy giảm. Nay 
Thiên vương cũng lại như thế, cai trị đất nước theo ý của Thiên vương 
nên đất nước nhân dân đã suy vong, không phục hưng nổi. 

“Nghe xong, vua Sát-lợi Đảnh Sanh bảo rằng: 

“= Này Phạm chí, ta phải làm thế nào? 

Phạm chí trả lời: 

“= Tâu Thiên vương, trong nước có người thông minh trí tuệ, am 
tường toán số. Trong nước có đại thần và quyến thuộc học kinh, hiểu 
rõ kinh, tụng tập, thọ trì pháp tương thừa. Khi đã học pháp tương thừa 
thì vào ngày rằm thuyết Tùng giải thoát, Thiên vương tắm rửa, lên 
chánh điện, thiên luân báu ấy chắc chắn từ phương Đông hiện đến, có 
ngàn căm và đây đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do 
người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: 

“= Này Phạm chí, pháp tương thừa như thế nào mà Phạm chí 
muốn ta học, để lúc học rồi, vào ngày rằm, thuyết Tùng giải thoát, sau 
khi tắm rửa và lên chánh điện, thiên luân báu từ phương Đông hiện 
đến, có một ngàn căm, đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng 
phải do người làm, màu sắc tự như ánh lửa, chói lọi sáng ngời? 
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“Phạm chí quốc sư thưa rằng: 

“= Tâu Thiên vương, Thiên vương hãy quán pháp đúng như 
pháp, thực hành pháp đúng như pháp. Hãy vì thái tử, hậu phi, thể nữ 
và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến loài côn trùng mà phụng 
trì trai giới. Vào những ngày mồng tám, mười bốn và ngày rằm tu 
hạnh bố thí. Bố thí cho những người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, 
kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa lại xin, đem cho đổ ăn 
thức uống, V, mễn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, 
giường nằm, đệm lông, chăn quấn và cung cấp đèn dầu đây đủ. Nếu ở 
trong nước có những bậc thượng tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí thì 
Thiên vương hãy tùy thời, đi đến chỗ của các ngài để hỏi pháp, thọ 
pháp như thế này: “Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là 
pháp bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là phước? Thế nào là diệu, thế 
nào là phi diệu? Thế nào là hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc bạch từ 
đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời này? Thế nào là mục đích của 
đời sau làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác? Khi đã được nghe 
xong, Thiên vương nên thực hành đúng như lời các ngài đã dạy. Nếu 
trong nước của Thiên vương có kẻ bần cùng thì nên lấy của cải trong 
cung để cung cấp đây đủ. Tâu Thiên vương, đó là pháp tương thừa, 
Thiên vương nên khéo học và ghi nhớ, rồi vào ngày rằm thuyết Tùng 
giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chánh điện, Thiên vương, thiên 
luân báu ấy chắc chắn sẽ từ phương Đông hiện đến, có một ngàn 
căm và đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, 
màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh liền quán pháp đúng như pháp, 
thực hành đúng như pháp, vì thể nữ, hậu phi và các thần dân, Sa- 
môn, Phạm chí cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào 
ngày mồng tám, mười bốn và ngày rằm, tu hành bố thí, bố thí cho 
những người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bần cùng, người cô 
độc từ các phương xa lại xin, đem cho đồ ăn, thức uống, y, mền, xe 
cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, 
khăn quấn và cung cấp đèn dầu đầy đủ. Nếu trong nước có các bậc 
Thượng tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí thì vua đã đích thân tùy thời 
đến chỗ các vị ấy để hỏi pháp, thọ pháp như thế này: 

“— Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất 
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thiện? Thế nào là tội, thế nào là phước? Thế nào là diệu, thế nào là 
phi diệu? Thế nào hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc bạch từ đâu sanh? 
Thế nào là mục đích của đời này? Thế nào là mục đích của đời sau? 
Làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác? 

“Khi đã nghe xong, nhà vua đã thực hành đúng như lời các ngài 
đã chỉ bảo. Nhưng trong nước có người bần cùng, vua không đem vật 
dụng cấp phát. Do đó kẻ nghèo khốn không có của cải, đã nghèo khổ 
lại càng nghèo khổ hơn. Vì nghèo khốn nên ăn trộm vật dụng của kẻ 
khác, vì ăn trộm nên bị chủ nhân bắt trói đem đến vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, thưa rằng: 

“— Tâu Thiên vương, người này ăn trộm vật dụng của con, xin 
Thiên vương trừng trị. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi tội nhân: 

“— Quả thật ngươi có ăn trộm? 

Người ấy đáp: 

“— Tâu Thiên vương, quả thật con có ăn trộm. Vì sao? Tâu Thiên 
vương, vì nghèo khốn. Nếu không ăn trộm thì không có gì để sống. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liền đem của cải cấp phát cho và nói 
với người ăn trộm rằng: 

“~ Ngươi hãy trở về và sau này chớ trái phạm. 

“Lúc đó, dân chúng trong nước nghe nói về vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh như thế này: “Nếu trong nước có ai trộm cắp thì nhà vua liền 
đem của cải cấp phát cho,` Do đó, có người nghĩ rằng: 'Chúng ta cũng 
nên ăn cắp của cải kẻ khác”. Từ đó, dân chúng trong nước ai cũng 
tranh nhau trộm cắp của cải kẻ khác. Vì thế, người nghèo khốn không 
có của cải, không được cấp phát, càng trở nên nghèo khốn hơn, nên 
nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì trộm cắp lan tràn nên tuổi thọ con 
người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, sau khi tuổi thọ của con người giảm xuống, hình sắc 
trở nên thô xấu thì người cha thọ tám vạn tuổi, con thọ bốn vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ bốn vạn tuổi, có người trộm 
cắp vật dụng của kẻ khác, chủ nhân bắt trói đem đến vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, thưa rằng: 

“— Tâu thiên vương, người này trộm cắp vật dụng của con, xin 
Thiên vương trừng trị. 
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“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi người lấy trộm: 

“— Quả thiệt ngươi có ăn trộm phải không? 

Người ấy đáp: 

“— Tâu Thiên vương, quả con có ăn trộm. 

Vì sao? - Vì nghèo khốn. Nếu không ăn trộm, con không có gì 
để sống. 

“Nghe xong, vua Sát-lợi Đảnh Sanh nghĩ rằng: “Nếu trong nước 
ta có nạn trộm cắp mà ta lại đem của cải cấp phát đây đủ, như vậy chỉ 
làm cho kho tàng của quốc gia khô kiệt, dung túng cho nạn trộm cắp 
lan tràn. Ta nên rèn dao thật bén, nếu trong nước ta có ai trộm cắp thì 
bắt trói ngay dưới gốc cây nêu cao và chém đầu nó'. 

“Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh hạ lệnh rèn dao thật bén. Nếu 
trong nước có ai trộm cắp vật dụng của kẻ khác thì cho bắt trói dưới 
cây nêu cao mà chém đầu. 

“Người trong nước bấy giờ nghe vua Sát-lợi Đảnh Sanh ra 
lệnh rèn dao thật bén, nếu trong nước có ai ăn trộm vật dụng của 
kẻ khác thì cho bắt trói dưới cây nêu cao và chém đầu, dân chúng 
bèn nghĩ rằng: “Ta cũng nên bắt chước rèn dao thật bén, mang đi 
ăn trộm vật dụng. Nếu lấy vật dụng của ai thì bắt chủ nhân của vật 
ấy mà chém đầu'. 

“Từ đó về sau, những người ăn trộm thi nhau rèn dao bén mang 
đi ăn trộm vật dụng, bắt các chủ nhân mà chém đầu. Do đó, kẻ nghèo 
khốn không của cải, không được cấp phát, càng nghèo khốn hơn. Vì 
càng nghèo khốn hơn nên nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì nạn trộm cắp 
càng lan tràn nên sự chém giết càng tăng lên. Do đó tuổi thọ của loài 
người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, sau khi tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô 
xấu thì người cha chỉ còn bốn vạn tuổi và con thọ hai vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ hai vạn tuổi, có người ăn trộm 
vật dụng của kẻ khác, chủ nhân bắt trói dẫn tới vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, thưa rằng: 

“— Tâu Thiên vương, người này ăn trộm vật dụng của con, xin 
Thiên vương trừng trị. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi tội nhân: 

“= Quả thật ngươi có ăn trộm phải không? 
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“Bấy giờ, người ăn trộm nghĩ rằng: “Vua Sát-lợi Đảnh Sanh nếu 
biết sự thật này thì sẽ trói và đánh mình, hoặc vứt ném, hoặc tấn xuất, 
hoặc phạt tiền của, hoặc trừng trị đau đớn đủ cách, hoặc treo lên cây 
rồi bêu đầu mình. Có lẽ mình dùng lời nói dối, lừa gạt vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh chăng?” 

“Nghĩ xong, thưa rằng: 

“~ Tâu Thiên vương, tôi không lấy trộm. 

“Do đó kẻ nghèo khốn không có của cải, không được cấp phát, 
càng nghèo khốn hơn. Vì càng nghèo khốn hơn nên nạn trộm cắp càng 
lan tràn mãi. Vì sự trộm cắp càng lan tràn nên sự chém øgiết gia tăng. 
Vì sự chém giết gia tăng nên sự nói dối, nói hai lưỡi nhiều hơn. Vì sự 
nói đối, nói hai lưỡi nhiều hơn nên tuổi thọ của loài người càng giảm 
xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu 
thì người cha chỉ thọ hai vạn tuổi, người con chỉ thọ một vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ một vạn tuổi thì trong nhân 
dân có người có đức, có người vô đức. Nếu ai vô đức thì ghen ghét 
người có đức và phạm tà hạnh với vợ của người. Do đó kẻ nghèo khốn 
không có của cải, không được cấp phát, càng nghèo khốn hơn. Vì càng 
nghèo khốn nên nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì trộm cắp lan tràn nên 
chém giết gia tăng. Vì chém giết gia tăng nên nói dối, nói hai lưỡi gia 
tăng. Vì nói dối, nói hai lưỡi gia tăng nên tật đố, tà dâm gia tăng. Vì 
tật đố, tà dâm gia tăng nên tuổi thọ của loài người giảm xuống, hình 
sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu 
thì người cha chỉ thọ một vạn tuổi, người con chỉ thọ năm ngàn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ hai ngàn năm trăm tuổi thì ba 
pháp khác lại hưng thịnh; đó là, lưỡng thiệt, thô ngữ và ỷ ngữ. Vì ba 
pháp này hưng thịnh nên tuổi thọ của loài người giảm xuống, hình sắc 
trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở 
nên thô xấu thì người cha chỉ thọ hai ngàn năm trăm tuổi, người con 
chỉ thọ một ngàn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ một ngàn tuổi thì một pháp 
hưng thịnh, đó là tà kiến. Vì pháp này hưng thịnh nên tuổi thọ loài 
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người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở 
nên thô xấu, thì người cha chỉ thọ một ngàn tuổi, người con chỉ thọ 
năm trăm tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, khi loài người thọ năm trăm tuổi thì con người 
lúc ấy hoàn toàn"! không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng Sa- 
môn, Phạm chí, không làm việc thuận lợi, không tạo phước nghiệp, 
không thấy tội đời sau. Lúc loài người không hiếu thảo với cha mẹ, 
không kính trọng Sa-môn, Phạm chí, không làm việc thuận lợi, không 
tạo phước nghiệp, không thấy tội đời sau, cho nên này Tỳ-kheo, lúc đó 
người cha chỉ thọ năm trăm tuổi, người con chỉ thọ hai trăm năm mươi 
tuổi, hoặc hai trăm tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, hiện giờ nếu có ai được trường thọ thì được một 
trăm tuổi và có thể là không chừng.” 

Đức Phật lại bảo: 

“= Một thời gian lâu xa về đời vị lai, sẽ có lúc con người chỉ thọ 
mười tuổi, thì con gái sanh ra mới năm tháng đã lấy chồng. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có một giống lúa 
tên là bại tử”, là thức ăn ngon nhất. Cũng như lúa gạo” là thức ăn 
ngon nhất của loài người hôm nay. Này Tỳ-kheo, cũng giống như 
thế, lúc con người thọ mười tuổi thì có loại lúa tên là bại tử, là món 
ăn ngon nhất. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, những thứ mỹ vị mà 
ngày nay hiện có như tô-du, muối, mật, đường mía thì thời ấy những 
thứ này sẽ biến mất tất. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, nếu ai tạo mười ác 
nghiệp đạo thì kể ấy sẽ được người khác kính trọng. Cũng như hiện 
giờ, nếu ai tạo mười thiện nghiệp đạo thì kẻ ấy được người khác kính 


- Trong để bản: tận thọ —— (suốt đời). Có lẽ dư chữ họ. Ba bản Tống-Nguyên- 


11 
Minh không có. 
!*“. Bại tử —-I=Floại cổ giống như lúa. Päli: hột kudrusa. 


-_ Canh lương =e——FPali: sali-mamsodana. 
- Trong bản: diêm, mật =Q=e=CTheo liệt kê thông thường thi chỗ này là thạch mật 
tức đường phèn. 
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trọng. Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, cũng như vậy, nếu ai 
tạo mười ác nghiệp đạo thì kẻ ấy được người khác kính trọng. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi thì hoàn toàn không 
có một danh từ “thiện”, huống nữa là có tạo mười thiện nghiệp đạo. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có người tên là Đàn 
Phạt, đi đến khắp mọi nhà mà đàn phạt. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, thì mẹ đối với con 
có tâm giết hại rất mãnh liệt, con đối với mẹ cũng có tâm giết hại rất 
mãnh liệt. Cha con, anh em, chị em thân thuộc đối với nhau đều có 
tâm giết hại lẫn nhau. Cũng như người thợ săn trông thấy con nai thì 
có tâm giết hại rất mãnh liệt. Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười 
tuổi cũng lại như thế, mẹ đối với con có tâm giết hại rất mãnh liệt. 
Cha con, anh em, chị em quyến thuộc đối với nhau đều có tâm giết hại 
lẫn nhau. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có nạn đao binh bảy 
ngày'°. Nếu ai có nắm cỏ thì cỏ biến thành dao. Nếu nắm cây củi thì 
cây củi cũng biến thành dao. Ai cũng dùng dao ấy để giết hại lẫn 
nhau. Qua bảy ngày, nạn đao binh chấm dứt. 

“Bấy giờ cũng có người biết thẹn thùng, xấu hổ, nhờm tởm, chán 
ghét, không ưa những sự hung ác kia. Lúc có nạn đao binh bảy ngày, 
họ đi vào núi non hoặc đồng nội, ẩn náu ở nơi yên ổn. Sau bẩy ngày 
ấy, thì từ núi non đồng nội, nơi yên ổn đi ra, trông thấy nhau sanh lòng 
thương mến, quyến luyến nhau vô cùng. Cũng như mẹ hiển chỉ có một 
đứa con đã xa cách lâu ngày, nay từ phương xa trở lại gia đình yên ổn, 
mẹ con thấy nhau hoan hỷ, sanh lòng thương mến nhau vô cùng. 
Những người kia, sau bẩy ngày từ núi non đồng nội, nơi yên ổn đi ra, 
trông thấy nhau sanh lòng thương mến, quyến luyến nhau vô cùng, 
cũng giống như thế. Trông thấy nhau rồi, liền nói rằng: “Chư Hiển, ta 
nay thấy nhau còn được yên ổn. Chúng ta vì tạo pháp bất thiện nên 
gặp gỡ nơi đây, thân thuộc chết sạch. Chúng ta hãy cùng nhau thực 
hành thiện pháp. Làm thế nào để chúng ta cùng thực hành thiện pháp? 
Chúng ta đều là kẻ sát nhân, nay nên xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát 


1. Đàn phạt “u-Fđàn hạch và trừng phạt? Không rõ Päii. 
'. Đao binh kiếp=M=L=T=C Päli: satthantara-kappa. 
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sanh, chúng ta nên thực hành thiện pháp ấy'. 

“Những người kia cùng nhau thực hành thiện pháp, tuổi thọ liền 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ đã tăng 
lên, hình sắc trở nên đẹp đế thì người thọ mười tuổi sanh ra con thọ hai 
mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ hai mươi tuổi lại nghĩ rằng: “Nếu cầu 
học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta 
nên cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn. Lầm thế nào để chúng ta 
cùng làm điều thiện nhiều hơn? Chúng ta hãy xa lìa sát sanh, đoạn trừ 
sát sanh nhưng vẫn còn lấy của không cho. Chúng ta nên xa lìa việc 
lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của không cho. Chúng ta nên 
cùng nhau làm điều thiện ấy'. 

“Những người kia cùng nhau làm điều thiện như thế. Khi đã làm 
điều thiện ấy, tuổi thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ thì người 
thọ hai mươi tuổi sanh con thọ bốn mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ bốn mươi tuổi cũng nghĩ như thế này: 
“Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Chúng ta nên làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta 
làm việc thiện nhiều hơn nữa? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ 
sát sanh, xa lìa việc lấy của không cho, nhưng vẫn còn tà dâm. Chúng 
ta nên xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm. Chúng ta nên làm việc thiện 
ấy'. 

“Những người kia cùng nhau làm điều thiện như thế. Khi đã làm 
điều thiện ấy, tuổi thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ- 
kheo, lúc tuổi thọ loài người đã tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ thì 
người thọ bốn mươi tuổi sanh con thọ tám mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ tám mươi tuổi cũng nghĩ thế này: “Nếu 
cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Chúng ta cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để 
chúng ta cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc 
lấy của không cho, xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm, nhưng vẫn còn nói 
dối. Chúng ta nên xa la nói dối, đoạn trừ nói dối. Chúng ta nên làm 
việc thiện ấy'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện ấy. Khi đã làm việc 
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thiện ấy thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, 
khi loài người tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ thì người thọ 
tám mươi tuổi sanh con thọ một trăm sáu mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ một trăm sáu mươi tuổi cũng nghĩ như 
thế này: “Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên 
đẹp đẽ, chúng ta nên cùng nhau học điều thiện nhiều hơn nữa. Làm 
thế nào để chúng ta cùng làm việc thiện nhiều hơn nữa? Chúng ta đã 
xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; đã xa lìa trộm cắp, đoạn trừ trộm 
cắp; xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa la nói dối, đoạn trừ nói dối, 
nhưng chúng ta vẫn còn nói hai lưỡi. Chúng ta nên xa lìa nói hai lưỡi 
đoạn trừ nói hai lưỡi. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện ấy'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi làm 
việc thiện ấy, tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, 
lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế thì người 
thọ một trăm sáu mươi tuổi sanh con thọ ba trăm hai mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ ba trăm hai mươi tuổi cũng nghĩ rằng: 
“Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế, 
chúng ta nên cùng nhau học điều thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để 
chúng ta cùng làm việc thiện nhiều hơn nữa? Chúng ta đã xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh; đã xa la trộm cắp, đoạn trừ trộm cắp; xa ha 
tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối: xa lìa nói 
hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, nhưng vẫn còn nói thô ác. Chúng ta 
nên xa lhìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Chúng ta nên làm 
việc thiện ấy'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi làm 
việc thiện ấy, tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế. Này Tỳ- 
kheo, lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế thì 
người thọ ba trăm hai mươi tuổi sanh con thọ sáu trăm bốn mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ sáu trăm bốn mươi tuổi cũng nghĩ 
rằng: 'Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên 
đẹp đẽ, chúng ta nên cùng nhau học điều thiện nhiều hơn nữa. Làm 
thế nào để chúng ta cùng làm việc thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa 
sát sanh, đoạn trừ sát sanh; đã xa ha trộm cắp, đoạn trừ trộm cắp; xa 
la tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối, xa lìa nói 
hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi; xa ha nói thô ác, đoạn trừ nói thô ác, 


KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG 323 





nhưng chúng ta vẫn còn nói thêu dệt. Chúng ta nên xa lìa nói thêu dệt, 
đoạn trừ nói thêu dệt. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện ấy. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã làm 
việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ- 
kheo, lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế thì 
người thọ sáu trăm bốn mươi tuổi sanh con thọ hai ngàn năm trăm 
tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ hai ngàn năm trăm tuổi cũng nghĩ 
rằng: 'Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên 
đẹp đẽ. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm 
thế nào để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa ha sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh; đã xa ha trộm cắp, đoạn trừ trộm cắp; xa lìa tà 
dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối, xa lìa nói hai 
lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi; xa lìa nói thô ác, đoạn trừ nói thô ác, xa lìa 
lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu dệt, nhưng còn tham lam tật đố. 
Chúng ta nên xa lìa tham lam tật đố, đoạn trừ tham lam tật đố. Chúng 
ta nên cùng nhau làm việc thiện NW: 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã làm 
việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ- 
kheo, lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế thì 
người thọ hai ngàn năm trăm tuổi sanh con thọ năm ngàn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ năm ngàn tuổi cũng nghĩ rằng: “Nếu 
cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào 
để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa la sát sanh, 
đoạn trừ sát sanh; xa la việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của 
không cho; xa ha tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa ha lời nói dối, đoạn trừ 
lời nói dối, xa la nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi; xa ha nói thô ác, 
đoạn trừ nói thô ác, xa ha lời nó1 thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa 
la tham lam tật đố, đoạn trừ tham lam tật đố, nhưng vẫn còn sân hận. 
Chúng ta nên xa lìa sân nhuế, đoạn trừ sân nhuế. Chúng ta nên cùng 
nhau làm việc thiện ấy'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã làm 
việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ- 
kheo, lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế thì 
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người thọ năm ngàn tuổi sanh con thọ một vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ một vạn tuổi cũng nghĩ rằng: “Nếu cầu 
học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta 
nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta 
làm việc thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát 
sanh; xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của không cho; 
xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối, xa lìa 
nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi; xa ha lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói 
thô ác, xa ha lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa lìa tham 
lam tật đố, đoạn trừ tham lam tật đố, xa lìa sân nhuế, đoạn trừ sân 
nhuế, nhưng vẫn còn tà kiến. Chúng ta nên xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà 
kiến. Chúng ta nên cùng nhau tu học việc thiện này'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã làm 
việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ- 
kheo, lúc tuổi thọ của loài người đã tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế 
thì người thọ một vạn tuổi sanh con thọ hai vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ hai vạn tuổi cũng nghĩ rằng: 'Nếu cầu 
học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta 
nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta 
làm việc thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa la sát sanh, đoạn trừ sát 
sanh; xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của không cho; 
xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối, xa lìa 
nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi; xa ha lời nói thô ác, đoạn trừ lời 
nói thô ác, xa lìa lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa lhìa 
tham lam tật đố, đoạn trừ tham lam tật đố, xa lìa sân nhuế, đoạn trừ 
sân nhuế, xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, nhưng vẫn còn có phi pháp 
dục, ác tham hạnh và tà pháp. Chúng ta nên xa ha ba pháp ác bất 
thiện này, đoạn trừ ba pháp ác bất thiện này. Chúng ta nên cùng 
nhau làm việc thiện ấy'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã 
làm việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ của loài người đã tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đế thì người thọ hai vạn tuổi sanh con thọ bốn vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ bốn vạn tuổi thì biết hiếu 
thuận với cha mẹ, tôn trọng cung kính Sa-môn, Phạm chí, làm việc 
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thuận lợi, tu tập phước nghiệp, thấy tội lỗi đời sau. Loài người nhân vì 
hiếu thuận với cha mẹ, cung kính tôn trọng Sa-môn, Phạm chí, làm 
việc thuận lợi, tu tập phước nghiệp, thấy tội đời sau, cho nên này Tỳ- 
kheo, người thọ bốn vạn tuổi sanh con thọ tám vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc người thọ tám vạn tuổi, châu Diêm-phù này 
giầu có cùng tột, nhân dân đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng khoảng 
cách con gà bay. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi, con gái đến năm 
trăm tuổi mới có thể lấy chồng. Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám 
vạn tuổi thì chỉ có những chứng bệnh như đại tiểu tiện, nóng, lạnh, 
muốn ăn uống và già. Ngoài ra, không còn tai họa nào nữa. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ tám vạn tuổi, có một vị vua 
tên là Loa" làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại 
quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương như pháp, thành 
tựu bảy báu, bảy báu đó là luân báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, cư sĩ báu, tướng quân báu, đó là bảy báu. Nhà vua có đủ ngàn 
người con thông minh trí tuệ, dung mạo khôi ngô, dũng mãnh không 
sợ, hàng phục được địch quân. Nhà vua thống lĩnh quả đất này cho 
đến bể cả, không dùng dao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến nhân 
dân an lạc. 

“Này Tỳ-kheo, các vua Sát-lợi Đảnh Sanh làm nhân chủ chỉnh 
trị thiên hạ, đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã 
truyền lại nên tuổi thọ không giảm xuống, hình sắc không thô xấu, 
chưa từng mất hoan lạc, sức lực cũng không suy. 

“Này Tỳ-kheo, các ngươi cũng phải như vậy, cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, từ bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã truyền lại, 
nên tuổi thọ không giảm xuống, hình sắc không thô xấu, chưa từng 
mất an lạc, thế lực cũng không suy. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình 
mà phụ vương đã truyền lại? Đó là Tỳ-kheo quán nội thân như thân, 
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nội giác, nội tâm, nội pháp như pháp'°. Như thế gọi là Tỳ-kheo đi lại 
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trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã truyền lại. 

“Thế nào gọi là tuổi thọ của thầy Tỳ-kheo? Tỳ-kheo ấy tu dục 
định như ý túc, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, hướng dẫn đến xuất yếu, 
tu tinh tấn định, tu tâm định, tu tư duy định, như ý túc, y viễn ly, y vô 
dục, y điệt tận, hướng đến xuất yếu. Đó là tuổi thọ của Tỳ-kheo. 

“Thế nào là sắc của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo tu tập cấm giới, 
thủ hộ giải thoát giới, lại khéo thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy tội 
nhỏ cũng thường canh cánh lo sợ, thọ trì học giới. Đó là sắc của Tỳ- 
kheo. 

“Thế nào là lạc của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, cho đến chứng đắc cảnh thiền thứ tư, thành tựu và an trú. Đó 
là lạc của Tỳ-kheo. 

“Thế nào là lực của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo diệt sạch các lậu, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong đời hiện tại tự tri 
tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, biết như thật rằng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa". Đó là lực của Tỳ-kheo. 

“Này Tỳ-kheo, Ta không thấy có lực nào không thể hàng phục 
được như lực của Ma vương, cho nên lậu tận Tỳ-kheo phải dùng lực 
của vô thượng trí tuệ mới hàng phục được.” 

Phật thuyết như thế. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


n1 
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Tôi nghe như vầy. 

Một thời Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp? du hóa tại nước Câu-tát-la 
cùng với đại chúng Tỳ-kheo, đi đến Tư-hòa-đểỲ, trú trong rừng Thi- 
nhiếp-hòa về phía Bắc một ngôi làng của thị trấn này. 

Bấy giờ trong ấp Tư-hòa-để có vua tên là Bệ-tứ”, giàu có cùng 
tột, của cải vô lượng, sẳẩn nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phòng 
hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ. Tất cả suối, hồ, cổ cây ở ấp Tư-hòa-đề 
đều thuộc về nhà vua, là phong ấp do vua Ba-tư-nặc, nước Câu-tát-la 
cấp cho. 

Bấy giờ, các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-để nghe đồn rằng, “Có 
Sa-môn tên là Cưu-ma-la Ca-diếp, du hóa tại nước Câu-tát-la, cùng 
với đại chúng Tỳ-kheo đi đến thị trấn Tư-hòa-đề, trú tại rừng Thi- 
nhiếp-hòa về phía Bắc một ngôi làng của thị trấn này. Sa-môn Cưu- 
ma-la Ca-diếp có danh tiếng lớn lao, mười phương đều nghe. Cưu-ma- 
la Ca-diếp là bậc biện tài vô ngại, lời nói vi diệu, là bậc đa văn, là A- 
la-hán". Nếu ai yết kiến vị A-la-hán này, cung kính lễ bái thì được 
thiện lợi. Chúng ta có thể đi đến yết kiến Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp 


Tương đương Pali D.23 Payäsi-suttanta. Biệt dịch DTK.1 (7). 

Cưu-ma-la Ca-diếp ———-¡—cPäli: Kumära-kassapa, nổi danh xuất sắc về 
biện luận. Ngài được gọi là Kumara, vương tử hay đồng tử, vì được vua nuôi, 
xuất gia mới lên bảy. No.1 (7) nói là: Đồng nữ Ca-diếp. 

Tư-hòa-đề —=#I—; Pali: Setavyã, thị trấn của Kosala. 

Thi-nhếp-hòa lâm “=r^Ấ#=L=FPaäli: Simsapavana Có một khu rừng 
Simsapavana ở Alavi và một khu ở Kosambi. 

Bệ-tứ =0=v=FNo.1 (7): Tệ Túc. Pali: Paväsi, thủ trưởng thị trấn Setavyã. 

Bản văn nói A-la-ha nhưng đây gọi theo dịch ngữ thông dụng nhất. 
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này.” 
Nghe thế, các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-để lên hướng Bắc, đến 
rừng Thi-nhiếp-hòa. 

Bấy giờ, vua Bệ-tứ ở trên chánh điện, trông thấy từ xa các Phạm 
chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-để, mỗi người cùng với nhóm của mình, theo nhau 
đi từ Tư-hòa-để lên hướng Bắc, đến rừng Thi-nhiếp-hòa. Vua Bệ-tứ 
thấy vậy, hỏi người hầu rằng: 

“Hôm nay vì cớ gì các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-đề này mỗi 
người cùng với nhóm của mình, theo nhau đi từ Tư-hòa-để lên hướng 
Bắc, đến rừng Thi-nhiếp-hòa? 

Người hầu thưa rằng: 

“Tâu Thiên vương, các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-để kia nghe 
rằng “Có Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp du hóa tại nước Câu-tát-la cùng 
với đại chúng Tỳ-kheo, đến thị trấn Tư-hòa-để này, trú tại rừng Thi- 
nhiếp-hòa, về phía Bắc một ngôi làng của thị trấn này. Tâu Thiên 
vương, Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp có danh tiếng lớn lao, mười 
phương đều nghe. Ngài là bậc biện tài vô ngại, lời nói vi diệu, là 
bậc đa văn, là A-la-hán. Nếu ai yết kiến vị A-la-hán này, cung kính 
lễ bái thì được thiện lợi. Chúng ta có thể đến yết kiến Sa-môn Cưu- 
ma-la Ca-diếp ấy.” Tâu Thiên vương, do đó các Phạm chí, Cư sĩ 
cùng với nhóm của mình theo nhau đi từ Tư-hòa-đề lên hướng Bắc, 
đến rừng Thi-nhiếp-hòa. 

Vua Bệ-tứ nghe xong, liền bảo người hầu: 

“Ngươi hãy đến các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-để ấy, nói rằng 
“Vua Bệ-tứ bảo các Phạm chí, Cư sĩ xứ Tư-hòa-để: 'Này các ngươi 
hãy đợi, ta sẽ cùng các ngươi đến yết kiến Cưu-ma-la Ca-diếp ấy. Các 
người ngu si đừng để Sa-môn ấy lừa gạt nói rằng có đời sau, có chúng 
sanh hóa sanh”. Ta thấy như vầy, chủ trương như vầy: “Không có đời 
sau, không có chúng sanh hóa sanh'.” 

Người hầu vâng lời, liền đến chỗ các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa- 
để nói rằng: 





* Hữu hậu thế, hữu chúng sanh sanh ——=9————cNo.1 (7): Hữu hậu thế, 


hữu cánh sanh. Pali: atthi paraloko, atthi satta opapatika: Có đời sau, có hóa 
sanh hữu tình. 
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“Vua Bệ-tứ bảo các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-đề như thế này: 
“Các ngươi hãy đợi. Ta sẽ cùng với các ngươi đi đến yết kiến Sa- 
môn Cưu-ma-la Ca-diếp. Các người ngu si đừng để Sa-môn ấy lừa 
gạt nói rằng “Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh”. Ta quan niệm 
như thế này, chủ trương như thế này: 'Không có đời sau, không có 
chúng sanh hóa sanh".” 

Các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe lệnh ấy, bảo người hầu: 

“Xin tuân theo lệnh truyền". 

Người hầu trở lại tâu với vua: 

“Tôi đã công bố mệnh lệnh của vua rồi. Các Phạm chí, Cư sĩ Tư- 
hòa-để ấy đang đợi Thiên vương; mong Thiên vương biết cho, đã đến 
thời.” 

Bấy giờ vua Bệ-tứ bảo người đánh xe: 

“Ngươi mau sửa soạn xa giá. Ta nay muốn đi.” 

Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong, liễn trở lại tâu với 
vua rằng: 

“Tâu Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong, chờ ý Thiên 
vương.” 

Lúc đó vua Bệ-tứ liền cỡi xe đi đến chỗ các Phạm chí, Cư sĩ ở 
Tư-hòa-để, rồi cùng nhau đến rừng Thi-nhiếp-hòa. Khi vua Bệ-tứ từ 
xa trông thấy Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp ở giữa rừng cây, liền xuống 
xe đi đến chỗ Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp, chào hỏi nhau rồi ngồi qua 
một bên, thưa rằng: 

“Này Ca-diếp, tôi nay muốn hỏi, thầy có nghe chăng?” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp: 

“Vua Bệ-tứ, muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy 
nghñ. ” 

Bấy giờ vua Bệ-tứ liền hỏi: 

“Này Ca-diếp, tôi quan niệm thế này, chủ trương thế này: 
“Không có đời sau, không có chúng sanh sanh'. Ý Sa-môn Cưu-ma-la 
Ca-diếp nghĩ sao?” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp: 

“Vua Bệ-tứ, tôi nay hỏi vua, vua hiểu thế nào trả lời thế ấy. Ý vua 
thế nào, mặt trời, mặt trăng này thuộc về thế giới này hay thế giới 
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khác??” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi 
vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời 
sau, không có chúng sanh hóa sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” ? 

Vua Bệ-tứ đáp ; 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác. Này Ca-diếp, tôi có 
người thân bị bệnh trầm trọng. Tôi đi đến chỗ bệnh nhân; đến nơi, nói 
rằng: “Bạn nên biết, ta quan niệm như thế này, chủ trương như thế 
này: “Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh". Này bạn, trái 
lại có Sa-môn, Phạm chí quan niệm như thế này, chủ trương như thế 
này: “Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh". Ta thường không tin chủ 
trương của những kẻ ấy. Những kẻ ấy lại bảo rằng: “Nếu có kẻ nam 
nữ làm việc ác, không tinh tấn, lười biếng, ganh ghét, bổn sẻn, tham 
lam, không đại lượng, không thi ân, đắm trước của cải; do nhân duyên 
ấy, khi thân hoại mạng chung, kẻ ấy chắc chắn đi vào ác xứ, sanh vào 
địa ngục”. Này bạn, nếu Sa-môn, Phạm chí ấy nói như vậy mà đúng 
thì bạn là người ruột thịt của ta, đã làm việc ác, không tinh tấn, biếng 
nhác, ganh ghét, bổn sẻn, tham lam, không đại lượng, không thi ân, 
đắm trước của cải; nếu thân hoại mạng chung, bạn chắc chắn sẽ sanh 
đến ác xứ, sanh vào địa ngục, thì bạn hãy trở lại tin cho ta hay thế 
này: “Này Bệ-tứ, trong địa ngục ấy khổ như thế này, đúng như bấy giờ 
tôi đã chứng kiến'. Này Ca-diếp, người thân ấy nghe tôi nói đã nhận 
lời, thế mà không bao giờ trở lại nói tin cho tôi hay như thế này: “Này 
vua Bệ-tứ, trong địa ngục kia, khổ như thế này". Ca-diếp, nhân sự kiện 
này nên tôi nghĩ rằng: 'Không có đời sau, không có chúng sanh hóa 





Š Paro loko, Hán thường dịch là hậu thế (đời sau); nhưng trong tiếng Phạn, cũng 


có nghĩa là thế giới (hay thế gian) khác. Cho nên câu trả lời có ví dụ như thế. 
Dịch sát nguyên văn Hán, có thể hiểu: “Vua có sự kiện phi lý nào để trình bày 
rõ hơn không?” Nhưng, tham khảo bản Paäli: atthi pana Raãjañña pariyäyo yena te 
pariyayena evam hoii, iti pi natthi paraloko, n'atthi satfa opapatika, natthi 
sukatadukkatanam, “Đại vương, còn có lý do nào để nói không có thế giới khác, 
không có chúng sanh hóa sanh, không có quả báo thiện ác”. 
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sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Vua Bệ-tứ, tôi lại hỏi vua. Vua hiểu thế nào trả lời thế ấy. Nếu 
có thuộc hạ của vua bắt trói một tội nhân, đem đến trước vua, thưa 
rằng: “Tâu Thiên vương, người này có tội, xin Thiên vương trừng trị”. 
Vua bảo, “Các khanh hãy đem trói chặt hai tay ra đằng sau, bỏ nó lên 
lừa chở đi, đánh trống lớn tiếng như tiếng lừa kêu, tuyên bố cho khắp 
nơi biết, rồi đưa ra cổng thành phía Nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao 
rồi chém đầu nó'. Thuộc hạ vâng lời, liền trói tay tội nhân ra đằng 
sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh trống lớn tiếng như lừa kêu, tuyên bố cho 
khắp nơi biết xong, đưa ra cổng thành hướng Nam, bắt ngồi dưới cây 
nêu cao, muốn chém đầu nó. Tội nhân sắp chết nói với đao phủ rằng: 
“Ông hãy hoãn cho tôi một lúc. Tôi muốn gặp cha mẹ, vợ con, tớ gát, 
người đưa tin. Hãy để tôi tạm thời ra đi”. Ý vua nghĩ sao? Người đao 
phủ có thể để cho tội nhân ấy tạm thời ra đi ít lâu không?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không thể, Ca-diếp.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp lại bảo: 

“Người thân của vua cũng lại như thế, đã làm việc ác, không 
tinh tấn, biếng nhác, ganh ghét, bổn sẻn, tham lam, không thi ân, 
không đại lượng, đắm trước của cải. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại 
mạng chung, chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Lúc ngục tốt 
bắt ra hành hạ đau đớn, người thân của vua nói với ngục tốt rằng: 
“Này các ngục tốt, các ông hãy khoan một lúc, chớ hành hạ ta đau 
đớn. Ta muốn tạm thời đi đến vua Bệ-tứ để báo cho vua hay rằng 
“Trong ngục tốt kia khổ như thế này, như thế này, mà tôi đã chứng 
kiến'.` Ý vua thế nào? Ngục tốt kia có thể thả cho người thân của vua 
tạm thời ra đi không?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không thể, Ca-diếp.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo rằng: 

“Vua hãy quán sát về đời sau cũng lại như vậy, chớ đừng giống 
như cái thấy của con mắt thịt. Này Bệ-tứ, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
nào đoạn tuyệt dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, thú hướng ly 
nhuế; đoạn tuyệt si, thú hướng ly si; vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh, 
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hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi đẹp 
khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, 
tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo, vị ấy đã thấy hiện tượng ấy 
đúng như thật. ” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi 
vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời 
sau, không có chúng sanh hóa sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, lại còn có sự ác này. Này Ca-diếp, tôi 
có người thân lâm bệnh trầm trọng, tôi đến chỗ bệnh nhân; đến rồi nói 
rằng: “Bạn nên biết, tôi quan niệm thế này, chủ trương thế này: 
“Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh". Này bạn thân yêu, 
trái lại có Sa-môn, Phạm chí quan niệm thế này, chủ trương như thế 
này: “Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh'. Tôi thường không tin 
những kẻ kia về chủ trương của họ. Họ cho rằng: “Nếu có kể nam 
người nữ nào có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biếng nhác, 
không ganh ghét, không bỏn sẻn, không tham lam, có đại lượng, có thi 
ân, cởi mở, phóng xả, cung cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, làm 
cho họ thường an lạc, bố thí, không tham đắm của cải; kẻ kia do nhân 
duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh 
lên cõi trời”. Này bạn thân yêu, nếu Sa-môn, Phạm chí nói như vậy 
mà đúng thì bạn là người thân ruột thịt của tôi, có diệu hạnh, tinh tấn, 
tỉnh cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn, tham 
lam, có đại lượng, có thi ân, sống cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người 
cô độc, kẻ bần cùng, làm cho họ được an lạc, bố thí, không đắm trước 
của cải. Nếu khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, 
sanh lên cõi trời thì bạn hãy trổ lại tin cho ta hay như thế này: “Này 
vua Bệ-tứ, trên cõi trời hoan lạc như thế này, như thế này, đúng như 
bấy giờ tôi đã chứng kiến'.` Này Sa-môn, người thân ấy nghe tôi nói 
và đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại tin cho tôi hay, “Này vua 
Bệ-tứ, trên cõi trời hoan lạc như thế này, như thế nàyˆ. Ca-diếp, nhân 
sự kiện đó cho nên tôi nghĩ rằng: “Không có đời sau, không có chúng 
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sanh hóa sanh".” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người trí nghe thí dụ này thì 
hiểu được nghĩa. Này vua Bệ-tứ, ví như ngoài thôn ấp kia có một hầm 
xí công cộng, sâu quá đầu người, đầy phẩn ở trong. Có một người rơi 
xuống, chìm tận đáy hầm ấy. Nếu có người khác thương xót, mong cầu 
sự phước lợi và hữu ích, sự an ổn khoái lạc cho người mắc nạn, liền 
thong thả kéo nạn nhân từ hầm xí lên; gạt phẩn bằng thanh tre, chùi 
bằng lá cây, tắm bằng nước ấm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đem bột 
hương thoa khắp thân thể, mời lên chánh điện cho vui hưởng ngũ dục. 
Ý vua nghĩ sao? Há kẻ nạn nhân ấy lại tưởng nhớ hầm xí trước đây, 
hoan hỷ ngợi khen và muốn trở lại hay sao?” 

Vua Bệ-tứ trả lời: 

“Không thể, Ca-diếp. Nếu có một kẻ nào khác tưởng tới hầm xí 
kia, hoan hỷ ngợi khen và muốn thấy thì nạn nhân kia cũng không thể 
ưa kẻ này, huống là chính nạn nhân lại tưởng nhớ hầm xí trước đây, 
hoan hỷ ngợi khen, muốn thấy lần nữa. Điều đó không thể xảy ra.” 

“Vua Bệ-tứ, nếu vua có người thân có diệu hạnh, có tinh tấn, 
tỉnh cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn, không 
tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người 
cô độc, kẻ bần cùng, khiến cho họ được an lạc, bố thí, không đắm 
trước của cải; người ấy do nhân duyên đó, khi thân hoại mạnh chung, 
chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Sau khi sanh lên cõi trời 
được vui hưởng ngũ dục ở đó. Ý vua nghĩ sao? Há lại thiên tử ở cõi 
trời kia bỏ ngũ dục ở đó, tưởng nhớ ngũ dục ở nhân gian này? Hoan hỷ 
ngợi khen, muốn thấy lại nữa sao?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không thể, Ca-diếp. Vì sao? Vì ngũ dục nhân gian xú uế, ở nơi 
bất tịnh, rất đáng ghét, không thể hướng đến, không thể ưa thích, thô 
sáp bất tịnh. Này Ca-diếp, so với ngũ dục nhân gian thì ngũ dục cõi 
trời là hơn, là tối thắng, là tối hảo, là tối thượng. Nếu thiên tử cõi trời 
kia, xả bổ ngũ dục ở đó, tưởng đến ngũ dục nhân gian, hoan hỷ ngợi 
khen, muốn thấy lại; điều đó không thể xảy ra.” 

“Vua Bệ-tứ, vua nên quán sát về đời sau cũng giống như thế, 
chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nếu có 
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Sa-môn, Phạm chí nào đoạn dục, ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt 
nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly sỉ; 
vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh, hơn hẳn người thường, thấy chúng 
sanh này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua 
lại thiện xứ hoặc bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã 
tạo. Vị ấy đã thấy sự kiện ấy đúng như sự thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi 
vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời 
sau, không có chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác này. Này Ca-diếp, tôi có 
người bạn thân lâm bệnh trầm trọng. Tôi đến chỗ bệnh nhân, đến 
xong, liên bảo: “Bạn nên biết rằng, ta quan niệm như thế này, chủ 
trương như thế này: “Không có đời sau, không có chúng sanh hóa 
sanh”. Này bạn thân yêu, trái lại có Sa-môn, Phạm chí quan niệm thế 
này: “Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh". Ta thường không tin những 
chủ trương ấy. Họ lại bảo: “Nếu có người nam kẻ nữ nào có diệu 
hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không 
bồn sẻn, tham lam, có học, thi ân, cởi mở, phóng xả, cung cấp cho 
người cô độc, kẻ bần cùng, khiến cho họ được an lạc, bố thí, không 
đắm trước của cải; do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, 
người ấy chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cói trời. Này bạn, nếu 
Sa-môn, Phạm chí ấy nói đúng thì bạn là người thân ruột thịt của ta, có 
diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biếng nhác, không ganh ghét, 
không bỏn sẻn tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, 
chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, 
không đắm trước của cải. Nếu khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi 
đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, thì bạn hãy trở lại cho ta hay như thế 
này: ' Này vua Bệ-tứ! Ở cõi trời hoan lạc như thế này, như thế này". 
Nếu bạn ở cõi trời nghĩ rằng: “Nếu ta trở lại thì sẽ được những gì?” 
“Bệ-tứ vương gia có nhiều của cải, ta sẽ cho bạn. Này Ca-diếp, 
người thân ấy nghe tôi nói và đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở 
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lại cho tôi hay như thế này: “Này vua Bệ-tứ, ở cõi trời hoan lạc như 
thế này, như thế này”. Này Ca-diếp, nhân sự kiện đó nên tôi nghĩ 
rằng: “Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, tuổi thọ cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở 
nhân gian thì ngắn ngủi. Một trăm năm ở nhân gian bằng một ngày 
một đêm ở Tam thập tam thiên. Một ngày một đêm như vậy, một 
tháng có ba mươi ngày, một năm có mười hai tháng, mà tuổi thọ của 
chư Thiên Tam thập tam thiên đến một ngàn năm, thì ý vua nghĩ 
sao? Nếu vua có người thân có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không 
biếng nhác, không ganh ghét, không bổn sẻn tham lam, có đại lượng, 
có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, 
khiến họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải. Do nhân 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh 
lên cõi trời. Sau khi sanh lên cõi trời, người thân của vua liền nghĩ: 
“Trước tiên, ta hãy vui hưởng ngũ dục cõi trời một ngày một đêm, 
hay là ta hãy vui hưởng ngũ dục hai, ba, bốn cho đến bẩy ngày, 
nhiên hậu sẽ đi đến tin cho vua Bệ-tứ hay rằng: “Ở cõi trời hoan lạc 
như thế này, như thế này để cho nhà vua rõ'. Ý vua nghĩ sao? Bấy 
giờ vua còn sống chăng?” 

Vua Bệ-tứ hỏi lại: 

“Này Ca-diếp, người nào sau khi chết, đến nói rằng: “Này Sa- 
môn Ca-diếp, tuổi thọ ở cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở nhân 
gian thì ngắn ngủi; một trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một 
đêm ở Tam thập tam thiên; một ngày một đêm như vậy, một tháng có 
ba mươi ngày, một năm có mười hai tháng, mà tuổi thọ của chư Thiên 
ở Tam thập tam thiên đến một ngàn năm?” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe 
ví dụ thì hiểu được ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như người mù kia 
nói rằng: “Không có sắc đen trắng, cũng không thấy sắc đen trắng; 
không có sắc dài ngắn, cũng không thấy sắc dài ngắn; không có sắc 
xa gần, cũng không thấy có sắc xa gần; không có sắc thô tế, cũng 
không thấy có sắc thô tế. Vì sao? Vì ban đầu ta không thấy, không 
biết, cho nên không có sắc”. Này vua Bệ-tứ, người mù kia nói như 
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vậy có đúng không?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không đúng, Ca-diếp. Vì sao? Ca-diếp, có sắc đen trắng, cũng 
có thấy sắc đen trắng. Có sắc dài ngắn, cũng có thấy sắc dài ngắn. Có 
sắc gần xa, cũng có thấy sắc gần xa. Có sắc thô tế, cũng có thấy sắc 
thô tế. Nếu người mù bảo rằng: “Vì ta không thấy, không biết cho nên 
không có sắc), thì người ấy nói không đúng.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp lại bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng như người mù ấy, nếu vua bảo như 
thế này: “Người nào sau khi chết đến nói rằng: “Này Sa-môn Ca-diếp, 
tuổi thọ ở cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống nhân gian thì ngắn ngủi. 
Một trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm ở cõi Tam thập 
tam thiên. Một ngày một đêm như vậy, một tháng có ba mươi ngày, 
một năm có mười hai tháng mà tuổi thọ ở cõi Tam thập tam thiên thì 
đến một ngàn năm?” 

Vua Bệ-tứ nói: 

“Này Sa-môn Ca-diếp, thực là không nên, không nên nói như 
vậy. Vì sao? Vì Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp đã cố tình so sánh tôi 
giống như kẻ mù kia. Này Ca-diếp, nếu biết tôi, biết thân thuộc của 
tôi có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biếng nhác, không ganh 
ghét, không bổn sẻn, tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng 
xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng khiến họ được an lạc, bố 
thí, không đắm trước của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng 
chung chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, thì này Ca-diếp, 
ngay bây giờ, sau khi thực hành bố thí, tu các phước thiện, phụng trì 
trai giới, tôi dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc nhảy xuống 
giếng, hoặc thắt cổ mà chết. Này Ca-diếp! Không nên cố tình so sánh 
tôi như người mù kia. ” 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ khác. Người có trí nghe 
ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng giống như một Phạm 
chí có người vợ trẻ, vừa mới mang thai, người vợ cả đã có một đứa con 
trai. Trong thời gian ấy, Phạm chí kia bỗng nhiên mạng chung. Sau khi 
mạng chung, con của bà vợ cả nói với bà mẹ kế như thế này: “Tiểu 
mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình này hoàn toàn phải thuộc về 
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tôi, không ai được dự phần vào'. Bà mẹ kế đáp: “Ta nay đang có thai, 
nếu sanh con trai thì nó phải được phân. Nếu sanh con gái thì của cải 
ấy mới hoàn toàn của cậu”. Con của bà vợ cả nói với bà mẹ kế ba lần 
như thế này: “Tiểu mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình này hoàn 
toàn thuộc về tôi, không ai được dự phần vào'ˆ. Bà mẹ kế cũng trả lời 
ba lần như thế này: “Nay ta đang có thai, nếu sanh con trai thì phải 
được chia phần. Nếu sanh con gái thì của cải ấy mới hoàn toàn thuộc 
về cậu”. Bấy giờ bà mẹ kế ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ 
ràng, không có trí tuệ, muốn bảo toàn sự sống mà trở lại hại mình. Bà 
vào trong phòng lấy dao bén mổ bụng xem là trai hay gái. Bà ấy ngu 
si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, muốn bảo vệ sự 
sống mà lại tự hại mình và đứa con trong bụng. Nên biết, này vua Bệ- 
tứ, nhà vua cũng lại như vậy, ngu si không thông suốt, không hiểu rõ 
ràng, không có trí tuệ, muốn bảo tổn sự sống mà lại nghĩ như thế này: 
“Này Ca-diếp, nếu biết tôi, biết người thân thích của tôi có diệu hạnh, 
tỉnh tấn, tinh cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn, 
tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho 
người cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, không đắm 
trước của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc 
chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, thì tôi, ngay bây giờ, sau khi 
thực hành bế thí, tu các thiện nghiệp, phụng trì trai giới, tôi dùng dao 
tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc nhảy xuống giếng, hoặc thắt cổ mà 
chết. Này Sa-môn Ca-diếp, không nên cố tình so sánh tôi với người 
mù kia'.. Này vua Bệ-tứ, nếu người tỉnh tấn mà sống lâu thì được 
phước lớn. Nếu được phước lớn thì sanh lên cõi trời và sống lâu. Này 
vua Bệ-tứ, vua nên quán sát đời sau như vậy, chớ đừng giống như cái 
thấy của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào 
đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, 
thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si, thì vị ấy bằng 
thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh lúc sanh 
lúc tử, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ 
hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy 
sự kiện ấy đúng như sự thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi 
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vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời 
sau, không có chúng sanh hóa sanh'.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác này. Này Ca-diếp, tôi có 
người thân mang bệnh trầm trọng. Tôi đến chỗ bệnh nhân hỏi han, 
thăm viếng, bệnh nhân cũng hỏi han và nhìn tôi. Lúc bệnh nhân chết, 
tôi lại đến hỏi han thăm viếng người chết, nhưng người chết không hỏi 
han, không nhìn tôi. Sau đó tôi cũng không còn trở lại hỏi han thăm 
viếng người thân ấy nữa. Này Ca-diếp, do sự kiện đó, tôi nghĩ rằng: 
“Không có chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo rằng: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ, người có trí nghe thí 
dụ này thì liền hiểu được nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như có người 
thổi tù và giỏi. Nếu ở xứ kia chưa từng nghe tiếng tù và, người đó 
đến xứ ấy, vào một đêm tối, trèo lên núi cao, tận lực thổi tù và. Mọi 
người ở xứ ấy chưa từng nghe tiếng tù và, nay được nghe, liền nghĩ: 
“Tiếng gì mà vi diệu, rất kỳ lạ, thật đáng ưa thích, đáng xem nghe, 
khiến tâm hoan duyệt như thế?' Bấy giờ những người ấy bèn cùng 
nhau đi đến chỗ người thổi tù và giỏi. Sau khi đến, hỏi rằng: “Đó là 
tiếng gì mà vi diệu, rất kỳ lạ, thật đáng ưa thích, đáng đến xem 
nghe, khiến tâm hoan duyệt như thế?' Người thổi tù và giỏi đem 
liệng cái tù và xuống đất, bảo mọi người rằng: “Các vị nên biết, 
chính đó là tiếng tù và”. Lúc đó, mọi người lấy chân đá tù và rồi nói 
rằng: “Tù và hãy kêu đi! Tù và hãy kêu đi!” Nhưng nó im lìm không 
âm hưởng. Người thổi tù và giỏi liền nghĩ: “Nay những người này 
ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ. Vì sao? Vì 
muốn tìm âm thanh từ một vật vô tri. Bấy giờ người thổi tù và giỏi 
nhặt tù và lên, dùng nước rửa sạch, đưa lên miệng mà tận lực thổi. 
Khi ấy mọi người nghe xong, liền nghĩ: “Tù và thật kỳ diệu”. Vì sao? 
“Vì nhờ tay, nhờ nước, nhờ miệng, hơi thổi mới phát ra tiếng hay, 
vang khắp bốn phương. Này vua Bệ-tứ, cũng như vậy, nếu người 
còn sống mới có thể nói năng, hỏi han nhau được. Nếu khi chết thì 
không thể nói năng, hỏi han được nữa. Này vua Bệ-tứ, vua nên quán 


KINH BỆ TỨ 539 





chúng sanh sanh ra lại cũng như vậy, chứ đừng giống cái thấy của 
con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn 
tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú 
hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si thì vị ấy bằng 
thiên nhãn thanh tịnh hơn người thường, thấy chúng sanh này lúc 
sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện 
xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo, vị ấy 
thấy sự kiện ấy đúng như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại hỏi: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi 
vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời 
sau, không có chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự kiện phi lý này. Tôi có quan 
hữu ty bắt một tội nhân, đem đến chỗ của tôi. Đến rồi, thưa rằng: “Tâu 
Thiên vương, kẻ này có tội, xin Thiên vương trừng trị. Tôi bảo: “Hãy 
đem tội nhân này cân sống. Cân sống xong, vật xuống đất, dùng dây 
thắt cổ giết chết. Giết xong, đem cân lại, ta mới biết người này lúc 
nào thì nhẹ cân, mềm mại, tươi nhuận, đẹp đẽ hơn, đó là lúc sống hay 
là lúc chết?” Vị quan ấy vâng lời tôi, đem tội nhân ấy cân sống, rồi vật 
xuống đất, dùng dây thắt cổ giết chết. Giết xong, đem cân lại, thấy 
rằng tội nhân lúc sống thì nhẹ, mềm mại, sắc tươi nhuận, đẹp đẽ hơn, 
còn lúc chết thì nặng, cứng, không mềm mại và sắc không tươi nhuận. 
Này Ca-diếp, nhân sự kiện ấy, cho nên tôi nghĩ rằng: 'Không có 
chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ. Người có trí nghe ví dụ 
này liền hiểu được ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như thanh sắt hay 
lưỡi cày sắt được đốt cháy suốt ngày, vật bằng sắt ấy lúc bấy giờ thì 
nhẹ, mềm, sắc tươi nhuận và đẹp hơn. Nếu lửa tắt, nó dần dần trở nên 
nguội lạnh, nặng hơn, cứng, không mềm và sắc không tươi. Cũng vậy, 
này vua Bệ-tứ, nếu người lúc còn sống thì thân thể nhẹ, mềm mại, sắc 
tươi nhuận, đẹp đẽ. Nếu lúc chết thì nặng hơn, cứng, không mềm mại 
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và sắc không tươi nữa. Này vua Bệ-tứ, vua nên quán chúng sanh sanh 
cũng như thế, chớ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua 
Bệ-tứ, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú 
hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt 
si, ly si, thú hướng ly si thì vị ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh hơn người 
thường, thấy chúng sanh lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, qua lại thiện 
xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. VỊ ấy 
thấy hiện tượng đó đúng như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi 
vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời 
sau, không có chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác này. Này Ca-diếp, tôi có 
quan hữu ty bắt một tội nhân, đem đến chỗ tôi, thưa rằng: “Tâu Thiên 
vương, người này có tội, xin Thiên vương trừng trị. Tôi bảo: “Hãy 
đem tội nhân ấy bỏ vào nồi sắt hoặc bỏ vào nồi đồng, đậy kín miệng 
lại và đốt lửa ở dưới. Khi đã đốt lửa rồi, hãy quan sát cùng khắp, xem 
chúng sanh ấy lúc vào lúc ra, qua lại chỗ nào?ˆ Vị quan ấy vâng lời 
tôi, đem tội nhân ấy bỏ vào nổi sắt hoặc bỏ vào nồi đồng, đậy kín 
miệng lại và đốt lửa ở dưới. Khi đã đốt lửa, quan sát cùng khắp để 
xem chúng sanh ấy lúc ra lúc vào qua lại chỗ nào. Nhưng này Ca- 
diếp, tôi làm phương thức như vậy mà chẳng thấy chúng sanh hóa 
sanh. Này Ca-diếp, nhân sự kiện ấy nên tôi nghĩ rằng: “Không có 
chúng sanh hóa sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, nay tôi hỏi vua, vua hiểu thế nào trả lời thế ấy. 
Vua nghĩ sao, nếu vào ban ngày, vua ăn thức ăn mỹ diệu ngon lành, 
rồi lên giường nằm ngủ. Vua nhớ lại đã từng ở trong mộng, có lần 
thấy vườn tược, hồ tắm, rừng cây, hoa trái, suối trong, sông dài, qua 
lại cùng khắp chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

'“[ôi nhớ lại đã từng có như vậy. ” 
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Tôn giả Ca-diếp hỏi tiếp: 

“Ngày đó, sau khi ăn những thức ăn ngon lành mỹ diệu xong, 
vua lên giường nằm ngủ. Bấy giờ có ai đứng hầu bên cạnh chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Có.” 

Tôn giả Ca-diếp hỏi tiếp: 

“Ngày đó, sau khi ăn những thức ăn ngon lành mỹ diệu xong, 
lên giường nằm ngủ. Lúc ấy, những người hầu hai bên tả hữu có thấy 
được khi vua ra vào, qua lại cùng khắp chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Dù cho có ai khác cũng không thể thấy, huống nữa là bạn hầu 
hạ hai bên.” 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng quán chúng sanh hóa sanh cũng giống 
như thế, chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, 
nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly 
dục; đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt sĩ, ly si, 
thú hướng ly sỉ; vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người 
thường, thấy chúng sanh lúc sanh lúc tử, lúc đẹp lúc xấu, hoặc diệu 
hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hoặc bất thiện xứ tùy theo nghiệp mà 
chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy sự kiện ấy đúng như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng tôi 
vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: “Không có đời 
sau, không có chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác này. Này Ca-diếp, tôi có 
quan hữu ty bắt một tội nhân đem đến trước tôi, thưa rằng: “Tâu Thiên 
vương, người này có tội, xin Thiên vương trừng trị. Tôi bảo: “Hãy 
đem tội nhân này lóc da, xẻo thịt, chặt gân, đục xương đến tận tủy để 
tìm chúng sanh hóa sanh'. Này Ca-diếp, tôi đã làm phương cách như 
thế mà rốt cuộc cũng chẳng thấy chúng sanh sanh. Này Ca-diếp, nhân 
sự kiện đó nên tôi nghĩ rằng: “Không có chúng sanh hóa sanh".” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 
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“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví 
dụ này thì liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như Phạm chí bện 
tóc thờ lửa, ở gần bên đường. Cách đó không xa có những người khách 
buôn tá túc. Vào lúc sáng sớm, những người khách buôn ấy vội vã ra 
đi, bỏ quên một đứa bé. Lúc đó, Phạm chí bện tóc thờ lửa dậy sớm, đi 
đến nơi khách buôn tạm trú, xem thấy đứa bé đứng một mình, không 
có chủ nhân. Thấy xong, vị ấy nghĩ: “Nay thằng bé con này không có 
nơi nương tựa, nếu ta không nuôi thì chắc nó sẽ chết”. Nghĩ như thế, 
Phạm chí liền bồng đem về nuôi. Thời gian sau, đứa bé lớn khôn, bấy 
giờ Phạm chí thờ lửa bện tóc bận chút việc ở thôn xóm khác. Lúc đó, 
Phạm chí bện tóc thờ lửa bảo thiếu niên rằng: “Ta bận chút việc phải 
xuống thôn xóm một thời gian. Con phải giữ lửa cẩn thận, chớ để nó 
tắt. Nếu lửa tắt con phải dùng cái cọ lửa này mà nhen lại”. Bấy giờ 
Phạm chí bện tóc thờ lửa căn dặn cẩn thận XONØ, liền xuống thôn xóm. 
Sau đó, thiếu niên ấy ra ngoài rong chơi, lửa tắt hết. Sau khi trở về nó 
muốn nhen lửa, liền dùng cái cọ lửa đánh xuống đất, bảo rằng: “Lửa 
hãy cháy lên!” Nhưng lửa vẫn không cháy. Lửa không cháy, nó phá 
cái cọ lửa ấy ra thành từng mảnh, một trăm mảnh vứt đi, ngồi bệt 
xuống đất sầu não mà nói rằng: 'Không tìm được lửa, phải làm sao 
đây? Bấy giờ Phạm chí bện tóc thờ lửa đã làm xong công việc ở thôn 
xóm, liền trở về nhà. Về đến nơi, hỏi thiếu niên ấy rằng: 'Con không 
vui chơi mà chăm sóc ngọn lửa, không để nó tắt chăng?' Nó trả lời: 
“Thưa Tôn giả, con đi ra ngoài chơi nên sau đó lửa đã tắt. Khi trở về 
con muốn nhen lửa, liền lấy cái cọ lửa đánh xuống đất, bảo rằng: “Lửa 
hãy cháy lên! Lửa hãy cháy lên!” mà cuối cùng lửa vẫn không cháy. 
Con lại đặt lên phiến đá, ra sức đánh mà bảo: “Lửa hãy cháy lên! Lửa 
hãy cháy lên!, nhưng lửa vẫn không cháy. Con liền phá cái cọ ấy ra 
thành mười mảnh, một trăm mảnh vứt đi, rồi ngồi bệt xuống đất. Thưa 
Tôn giả, con đã tìm kiếm như thế mà không có lửa, không biết làm 
sao!" Lúc đó, Phạm chí bện tóc thờ lửa nghĩ rằng: “Cậu thiếu niên này 
quá ngu si, không thông suốt, không rõ ràng, không có trí tuệ. Vì sao? 
Vì từ cái cọ lửa vô tri mà nghĩ cách lấy lửa như vậy”. Khi ấy, Phạm chí 
bện tóc thờ lửa đem cọ lửa và vật môi lửa đặt xuống đất mà cọ xát thì 
bật lửa và cháy bùng lên, liền bảo thiếu niên rằng: “Này con, phương 
pháp lấy lửa phải như vậy, chớ không phải như con ngu si, không 
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thông suốt, không có trí tuệ, từ cái cọ lửa vô tri mà nghĩ cách lấy lửa 
như con đã làm”. 

“Cũng vậy, nên biết, này vua Bệ-tứ, vua cũng lại như vậy, ngu 
si, không thông suốt, không hiểu rõ, không trí tuệ, đối với xác thịt chết 
cho đến xương tủy vô tri mà muốn thấy chúng sanh hóa sanh. Này vua 
Bệ-tứ, vua nên quán chúng sanh sanh như thế, chứ đừng giống như cái 
thấy của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào 
đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, 
thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si, vị ấy dùng 
thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh này lúc 
sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ 
hay bất thiện xứ tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. VỊ ấy thấy 
sự kiện đó đúng như thật. ” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế, nhưng tôi đối với quan niệm 
này, bảo thủ vì dục, bảo thủ vì sân nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì 
ngu si, trọn không thể xả bỏ. Vì sao? Nếu có người ở nước khác nghe 
được, liền bảo rằng: “Vua Bệ-tứ có quan niệm đã thọ trì lâu đài, nay bị 
Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đoạn trừ và xả bổ”. Này Ca- 
diếp, vì thế, tôi đối với quan niệm này bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, 
bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì si, trọn không thể xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe 
ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, ví như hai người bạn 
bổ nhà đi tìm kế sinh nhai. Trên đường đi, ban đầu họ thấy có rất 
nhiều cây gai không chủ. Một người trông thấy, bảo bạn rằng: Bạn 
nên biết, ở đây có rất nhiều cây gai không chủ. Tôi muốn bạn cùng 
lấy, bó lại đem về, có thể làm vật dụng được". Hai người liền lấy 
bó lại để gánh đi.” 

“Trên đường đi họ lại thấy rất nhiều tơ lụa kiếp-bối, vải kiếp- 
bối không chủ, lại thấy rất nhiều bạc cũng không chủ. Thấy xong, một 
người vất bỏ cây gai đang gánh, lấy bạc gói lại. 

“Trên đường đi lại thấy nhiều đống vàng cũng không có chủ. 
Bấy giờ người gánh bạc bàn với người gánh gai: “Này bạn nên biết! 
Vàng này quá nhiều mà không có chủ, bạn nên vứt bỏ cây gai, tôi thì 
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vứt bỏ bạc đang gánh. Tôi muốn cùng với bạn đồng lấy vàng này gánh 
trở về, có thể chi dụng được hơn'. Người gánh gai bảo người gánh bạc: 
“Tôi gánh gai này sau khi đã sắp xếp gọn gàng, bó lại chắc chắn, từ xa 
gánh tới đây, tôi không thể bỏ được, nên bạn biết đấy, chớ lo cho tôi”. 
Khi ấy người gánh bạc giật gánh gai quăng xuống đất rồi xổ tung ra. 
Người gánh gai bảo người gánh bạc rằng: “Bạn đã xổ tung gánh gai 
của tôi như vậy, tôi đã mất công bó lại chắc chắn, gánh từ xa tới đây, 
nên tôi dứt khoát gánh cây gai này về, không thể bỏ được. Bạn hãy tự 
biết, chớ lo cho tôi”. Người gánh bạc liền bỏ gánh bạc, lấy vàng gánh 
về. 

“Người gánh vàng trở về, từ xa, cha mẹ trông thấy con gánh 
vàng về, thấy rồi khen rằng: “Lành thay, lành thay! Hãy đến đây con. 
Con nhờ vàng này sống được sung sướng, phụng dưỡng cha mẹ, cung 
cấp cho vợ con, tớ gái và người sai bảo, lại có thể bố thí cho các Sa- 
môn, Phạm chí, tạo phước tăng thượng, thiện quả, thiện báo, sanh vào 
cõi trời, sống lâu”. 

“Người gánh cây gai trở về nhà, từ xa, cha mẹ trông thấy con 
gánh cây gai trở về, thấy vậy mắng rằng: “Ngươi là người có tội trở 
về, là người vô đức trở về. Vì bó gai này ngươi không sống được, 
không thể phụng dưỡng cha mẹ, không thể chu cấp cho vợ con, tớ gái 
và người sai bảo, lại cũng không thể bố thí cho các Sa-môn, Phạm chí, 
không thể tạo phước tăng thượng, không được thiện quả, thiện báo, 
không thể sanh vào cõi trời để được sống lâu'. 

“Cũng vậy, nên biết, này vua Bệ-tứ, vua cũng như thế. Nếu đối 
với quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ 
hãi, bảo thủ vì ngu sĩ, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ lãnh vô 
lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét. ” 

Vua Bệ-tứ lại nói rằng: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế, nhưng đối với quan niệm này 
tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi bảo thủ vì ngu sĩ, 
nên không bao giờ xả bỏ. Vì sao? Nếu người khác nghe được, liền bảo 
rằng: “Vua Bệ-tứ quan niệm thọ trì từ lâu, nay bị Sa-môn Ca-diếp 
hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ'. Vì thế, này Ca-diếp, nên 
đối với quan niệm này tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì 
sợ hãi, bảo thủ vì ngu sĩ, nên không bao giờ xả bỏ.” 


KINH BỆ TỨ 545 





Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, Hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe 
ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như một khách buôn, 
cùng với đoàn khách buôn đông đảo, có một ngàn cỗ xe đi vào con 
đường nguy hiểm. Trong đoàn khách buôn ấy có hai vị thương chủ. 
Hai vị ấy nghĩ rằng: “Chúng ta làm sao thoát khỏi nạn này? Họ lại 
nghĩ: 'Đoàn của chúng ta nên chia làm hai, mỗi toán năm trăm”. 

“Đoàn khách buôn ấy liền chia ra hai toán, mỗi toán năm trăm, 
một thương chủ dẫn năm trăm cỗ xe, tiến vào con đường nguy hiểm. 
Người thương chủ ấy thường đi dẫn đường ở phía trước, thấy một 
người từ mé đường đi ra, quần áo ướt sũng, chân đen, đầu vàng, đôi 
mắt đồ lòm, đeo tràng hoa cổ thơm'”°, đi xe lừa, hai bánh dính bùn. VỊ 
thương chủ trông thấy liền hỏi: “Phía trong con đường bí hiểm này, 
trời có mưa chăng? Có nước trong, củi và cỏ chăng?? Người ấy đáp: 
“Phía trong con đường nguy hiểm này trời mưa lớn, có nhiều nước 
trong và nhiều củi, cỏ. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, 
củi, cỏ, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước 
trong và củi với cỏ tốt”. 

“Vị thương chủ ấy nghe xong, liền trở lại đến toán của mình, 
thuật lại rằng: “Ta đi trước, thấy một người từ bên đường đi ra, áo 
quần ướt sũng, thân đen, đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ 
thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính bùn. Ta hỏi người ấy: “Phía trong con 
đường nguy hiểm này trời có mưa không? Có nước trong, củi, cỏ 
chăng? Người ấy đáp rằng: “Phía trong con đường nguy hiểm này trời 
mưa lớn, có nhiều nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn, các bạn hãy 
vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các 
bạn sẽ được nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn, chúng ta hãy vứt 
bỏ nước cũ, củi và có. Như vậy không bao lâu nữa chúng ta sẽ có nước 
trong cùng củi và cỏ, chớ để nặng xe. 

“Các khách buôn vứt bỏ nước cũ, củi và có. Đi một ngày đường, 
họ không thấy nước trong, củi và cổ. Sau bẩy ngày, toán khách buôn 
ấy bị quỷ ăn thịt người sát hại. 


!°“ Trước hành hoa man ———rhoành tức đổ hành, loại cỏ hoa thơm, lấy cỏ làm 
tràng hoa, chỉ cho sự dữ tợn. 
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“Người thương chủ thứ hai nghĩ rằng: “Vị thương chủ trước đã 
qua khỏi tai nạn nguy hiểm. Chúng ta phải dùng phương cách nào để 
thoát nạn?' Nghĩ xong, vị ấy cho năm trăm cỗ xe cùng tiến vào con 
đường nguy hiểm. Cũng đi trước dẫn đường, vị thương chủ thứ hai thấy 
có một người từ mé đường đi ra, áo quần ướt sũng, thân đen đầu vàng, 
đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính 
bùn. Vị thương chủ thứ hai này trông thấy liền hỏi: 'Phía trong con 
đường nguy hiểm này trời có mưa không? Có nước trong, củi và cổ 
không?ˆ Người lạ đáp: “Phía trong con đường nguy hiểm này trời mưa 
lớn lắm, có rất nhiều nước trong, củi và cỏ rất tốt. Này các bạn, các 
bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ đi, chớ để nặng xe. Đi không bao 
lâu nữa các bạn sẽ được nước trong, củi và cỏ tốt”. 

“Người thương chủ thứ hai nghe xong, trở lại với toán, thuật 
rằng: “Ta đi đàng trước, thấy có một người từ bên mé đường đi ra, áo 
quần ướt sũng, thân đen đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cổ 
thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính bùn. Ta hỏi: “Phía trong con đường 
nguy hiểm này trời có mưa không? Có nước trong, củi và cổ không?" 
Người ấy đáp: “Phía trong con đường nguy hiểm này trời thường mưa 
lớn, có nhiều nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn, các bạn hãy vứt 
bỏ nước cũ, củi và cỏ đi, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các 
bạn sẽ thấy được nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn, chúng ta 
chưa thể vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ được. Nếu lấy được nước, củi và cỏ 
mới, sau đó chúng ta mới bỏ”. 

“Toán khách buôn ấy không vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ. Đi một 
ngày đường, không lấy được nước, củi và cổ mới. Họ đi hai ngày, ba 
ngày cho đến bẩy ngày mà vẫn không lấy được. 

“Lúc người thương chủ thứ hai đi trước, trông thấy người 
thương chủ thứ nhất và toán khách buôn đi trước đã bị quỷ ăn thịt 
người sát hại; thấy rồi, bảo toán của mình rằng: “Này các bạn, các 
bạn hãy xem người thương chủ đi trước ấy ngu si, không thông suốt, 
không hiểu rõ, không có trí tuệ; đã tự giết mình, lại giết đồng bọn 
nữa. Các bạn, nếu muốn lấy hàng hóa của người khách buôn toán 
trước thì tự tiện mà lấy'. 

“Này vua Bệ-tứ, nên biết rằng vua cũng lại như vậy. Nếu với 
quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, 
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bảo thủ vì ngu sĩ, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, 
lại bị mọi người chê ghét nữa. Cũng như người thương chủ thứ nhất và 
đồng bọn thuộc nhóm thứ nhất.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với quan niệm ấy, tôi 
bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu sĩ, 
không bao giờ bỏ. Vì sao? Nếu những người ở nước khác nghe đến, 
liển bảo rằng: “Vua Bệ-tứ có một quan niệm thọ trì đã từ lâu, nay bị 
Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bổ'. Vì thế, 
này Ca-diếp, đối với quan niệm đó tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, 
bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu sỉ, không bao giờ xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví 
dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như hai người hẹn nhau 
chơi đổ súc sắc. Người thứ nhất thường lén trộm con súc sắc mà 
ngậm", ngậm một lần, hai lần, ba lần cho đến nhiều lần. Người thứ 
hai liền nghĩ: “Cùng chơi với người này, nó luôn luôn gạt mình, trộm 
con súc sắc mà ngậm một, hai, ba lần cho đến nhiều lần'. Nghĩ thế, 
người ấy nói với bạn: “Ta muốn nghỉ, sau đó sẽ chơi lại. Bấy giờ 
người thứ hai rời khỏi chỗ ấy, dùng thuốc tẩm vào con súc sắc rồi trở 
lại cùng chơi. Người thứ nhất lại lén trộm con súc sắc mà ngậm, một 
lần, hai, ba hoặc đến nhiều lần. Ngậm xong, liền trợn mắt, sùi bọt 
mép gần chết. Bấy giờ người thứ hai hướng về người thứ nhất nói bài 
tụng: 

Xúc xắc này tẩm độc 
Người tham ăn không biết 
Trước ngồi chơi, gạt ta 
Sau phải mang họa khổ. 

“Này vua Bệ-tứ, nên biết, vua cũng lại như vậy. Nếu quan 
niệm ấy vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo 
thủ vì ngu sĩ không bao giờ xả bỏ thì vua sẽ thọ vô lượng sự đữ. Lại 
bị mọi người chê ghét. Cũng như người chơi súc sắc, vì lừa gạt mà 


Trong bản Hán nói là thiết thực =——Rlén mà ăn, nuốt. 
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bị mang họa.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với quan niệm ấy, tôi 
bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu sĩ, 
không bao giờ bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví 
dụ liền hiểu nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như người nuôi heo, lúc đang 
đi trên đường thấy có rất nhiều phân khô không chủ, liền nghĩ rằng: 
“Phân này có thể nuôi no đủ cho nhiều con heo, ta nên lấy gói lại 
mang đi. Người ấy liền đội phân mà đi, giữa đường gặp trời mưa lớn, 
phân chảy ra, chảy xuống vấy phẩn cùng thân nhưng người ấy vẫn đội 
đi không vứt bổ. Người ấy thọ vô lượng sự xấu, lại bị mọi người chê 
ghét. Này vua Bệ-tứ, nên biết rằng vua cũng như thế. Nếu đối với 
quan niệm ấy vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, 
bảo thủ vì ngu sĩ, không bao giờ xả bỏ thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, 
lại bị mọi người chê ghét, cũng như người nuôi heo kia. ” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với quan niệm ấy, tôi 
bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu sĩ, 
không bao giờ xả bỏ. Vì sao? Nếu những người ở các nước khác nghe 
sẽ bảo rằng: “Vua Bệ-tứ có một quan niệm đã thọ trì từ lâu, nay bị Sa- 
môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai, đã đoạn trừ, xả bổ”. Này Ca-diếp, vì 
thế nên tôi đối với quan niệm này muốn bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì 
dục, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu sĩ, không bao giờ xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ cuối cùng. Nếu vua biết 
thì tốt, nếu vua không biết thì tôi cũng không thuyết pháp nữa. Này 
vua Bệ-tứ, cũng như con heo lớn, thủ lãnh của đàn heo năm trăm con, 
đi vào con đường nguy hiểm, nó gặp một con cọp. Khi con heo đã 
trông thấy con cọp, liền nghĩ: 'Nếu đấu với cọp thì cọp sẽ giết mình. 
Nếu sợ bỏ chạy thì thân tộc sẽ khinh mình, không biết phải dùng 
phương cách nào để thoát nạn?' Nghĩ xong, nó nói với cọp rằng: “Nếu 
muốn đấu thì hãy đấu, nếu không thì hãy tránh đường cho ta qua”. Cọp 
nghe liền bảo rằng: “Ta chấp nhận đấu với ngươi, chớ không tránh 
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đường cho ngươiˆ. Heo lại nói rằng: “Này cọp, ngươi hãy đợi chốc lát, 
ta mặc áo giáp của tổ phụ xong rồi hãy trở lại cùng đấu”. Cọp nghe 
vậy liền nghĩ: 'Nó chẳng phải địch thủ của ta, huống là áo giáp của tổ 
phụ nó'. Nghĩ xong, bảo heo: “Cho tùy ý ngươi”. Heo liền trở về 
chuồng, lăn trong đống phân, làm lấp phân đến tận mắt rồi trở lại 
chỗ cọp, nói rằng: “Ngươi muốn đấu thì hãy đấu, nếu không thì hãy 
tránh đường cho ta đi qua'. Sau khi thấy heo, cọp nghĩ: “Ta thường 
không ăn sâu bọ tạp nhạp vì uống hàm răng, huống là phải gần con 
heo hôi hám này". Con cọp nghĩ xong, liền bảo heo: “Ta tránh đường 
cho ngươi chớ không đấu với ngươi nữa'. Heo đi qua rồi hướng về 
phía cọp nói bài tụng: 
Này cọp, ngươi bốn chân, 
Ta cũng có bốn chân. 
Hãy đến đấu cùng ta, 
Sợ gì mà bỏ chạy?” 
“Bấy giờ cọp nghe xong, nói bài tụng trả lời heo rằng: 
Ngươi lông mọc như rừng; 
Hèn nhất trong loài vật. 
Này heo, hãy cút mau; 
Phân thối chịu không nổi. ” 
“Lúc ấy, heo tự khoe, nói bài tụng rằng: 
Hai nước Ma-kiệt, Ương'? 
Nghe ta đấu với ngươi. 
Hãy đến đấu với ta" 
Sợ gì mà bỏ chạy?” 
“Cọp nghe vậy, lại nói bài tụng: 
Toàn thân, lông đều nhơ 
Ngươi làm ta lây thốt 
Ngươi đánh muốn câu thắng 
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Ta nay cho ngươi thắng. 


!“ Tức Ma-kiệtđà (Magadha) và Ương-già (Anga), cách nhau bởi con sông 
Campaä, trong thời Đức Phật, cả hai đều ở dưới sự cai trị của vua Pasenadi. 
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Tôn giả Ca-diếp bảo rằng: 

“Này vua Bệ-tứ, tôi cũng như thế, nếu với quan niệm ấy, vua 
bảo trì vì dục, bảo trì vì sân nhuế, bảo trì vì sợ hãi, bảo trì vì ngu sĩ, 
không bao giờ bỏ thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê 
ghét, cũng giống như cọp để cho heo thắng.” 

Vua Bệ-tứ nghe xong, nói rằng: 

“Thưa Tôn giả, ngay từ đầu Tôn giả nói ví dụ mặt trời và mặt 
trăng. Lúc nghe xong, tôi hiểu ngay, hoan hỷ thọ trì, nhưng tôi 
muốn được nghe những biện tài càng lúc càng cao siêu của bậc 
thượng diệu trí ở nơi Tôn giả nên tôi hỏi đi hỏi lại mãi. Tôi nay 
đem mình quy y Tôn giả Ca-diếp.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua chớ quy y tôi. Tôi đã quy y Phật, vua cũng 
nên quy y theo Ngài. ” 

Vua Bệ-tứ nói: 

“Thưa Tôn giả, con nay đem mình quy y Phật, Pháp và Chúng 
Tỳ-kheo. Mong Tôn giả thay Phật nhận con làm Ưu-bà-tắc. Bắt đầu từ 
ngày hôm nay và trọn đời, con đem mình quy y cho đến lúc mạng 
chung. Thưa Tôn giả Ca-diếp, con từ hôm nay bắt đầu thực hành bố 
thí, tu phước. ” 

Tôn giả Ca-diếp hỏi: 

“Này vua Bệ-tứ, vua muốn thực hành bố thí, tu phước. Vậy sẽ bố 
thí cho bao nhiêu người và thời gian bao lâu?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Bố thí cho trăm người hoặc đến ngàn người. Một ngày, hai 
ngày hoặc đến bảy ngày. 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Nếu vua thực hành bế thí, tu phước. Bố thí cho một trăm người 
hoặc đến một ngàn người; một ngày, hai ngày hoặc đến bảy ngày thì 
các Sa-môn, Phạm chí ở khắp nơi đều có nghe vua Bệ-tứ có một quan 





- Bản Pali và Trường A-hàm không có thí dụ chót này. Nó châm biếm thái độ 
ngoan cố của Päyäãsi. 

- No.1 (7): Tệ-tú hỏi: Tôn sư Tôn giả ở đâu? Tôn giả đáp: Tôn sư của tôi diệt độ 
chưa bao lâu. 
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niệm thọ trì lâu dài, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã 
đoạn trừ, xả bỏ. Các vị ấy nghe xong đều sẽ từ phương xa đến, trong 
bảy ngày sẽ không đủ thời gian để vua bố thí. Nếu có ai không nhận 
được phẩm vật do nhà vua bố thí, vua không được phước, không được 
thọ an lạc lâu dài. Này vua Bệ-tứ, cũng như hạt giống không nát, 
không hư, không nứt, không bể, không bị tổn thương bởi gió, bởi ánh 
nắng, bởi nước, được cất giấu chu đáo vào tiết thu. Nếu cư sĩ kia cày 
sâu, ruộng tốt, làm đất thuần thục xong, gieo giống đúng thời nhưng 
mưa không kịp lúc thì ý vua nghĩ sao? Hạt giống kia có sanh trưởng 
được chăng?” 

Đáp rằng: 

“Dạ không.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng như thế. Nếu thực hành bố thí, tu 
phước. Bố thí cho một trăm người hoặc một ngàn người, từ một ngày 
cho đến bẩy ngày. Những Sa-môn, Phạm chí ở các phương xa đều 
nghe rằng vua Bệ-tứ có một quan niệm thọ trì đã lâu dài, nay bị Sa- 
môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Các vị ấy 
nghe xong liển từ phương xa đến, thí trong bẩy ngày không đủ thời 
gian để vua bố thí. Nếu có vị nào không nhận được thực phẩm do vua 
bố thí thì vua không được phước, không được thọ an lạc lâu dài.” 

Vua Bệ-tứ lại hỏi: 

“Thưa Tôn giả, tôi phải làm thế nào?” 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

“Này vua Bệ-tứ, nếu vua thực hành bố thí, tu phước thì phải 
thường cung cấp trường trai". Nếu vua thực hành bố thí, tu phước mà 
không thường cung cấp trường trai thì các vị Sa-môn, Phạm chí ở khắp 
nơi nghe rằng: vua Bệ-tứ có một quan niệm thọ trì đã lâu, nay bị Sa- 
môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Nghe xong, từ 
các phương xa các vị đều đến, đều có thể được vua bố thí, nên vua có 





l* Trường trai chỉ cho cuộc lễ thí kéo dài, không phải ăn chay trường. Bản Pãli và 


No.1(7) nói hơi khác: vua muốn mở cuộc đại thí (yañña), nhưng Tôn giả cản, 
nếu trong cuộc đại thí ấy có súc vật bị giết, tôi tớ bị sai khiến mệt nhọc, bị 
đánh đập. 
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phước, được an lạc lâu dài. Này vua Bệ-tứ, cũng như hạt giống không 
hư, không nát, không nứt, không bể, không bị thương tổn bởi gió, bởi 
ánh nắng, bởi nước, đã cất giấu chu đáo vào tiết thu. Nếu cư sĩ cày 
sâu, ruộng tốt, làm đất thuần thục xong, gieo giống đúng thời, mưa kịp 
lúc, ý vua nghĩ sao? Hạt giống kia có thể sanh trưởng được chăng?” 

Vua đáp: 

“Sanh trưởng được.” 

Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng như vậy. Nếu thực hành bố thí, tu 
phước mà thường cung cấp trường trai thì các Sa-môn, Phạm chí ở các 
nơi nghe vua Bệ-tứ có một quan niệm đã thọ trì lâu dài, nay bị Sa-môn 
Ca-diếp hàng phục sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Nghe xong, từ các 
phương xa, các vị đều đến, đều có thể được vua bố thí nên vua được 
phước, được hưởng an lạc lâu dài.” 

Bấy giờ vua Bệ-tứ nói: 

“Con từ nay bắt đầu thực hành bố thí, tu phước và thường cung 
cấp trường trai.” 

Lúc đó, Tôn giả Ca-diếp thuyết pháp cho vua Bệ-tứ và các 
Phạm chí, Cư sĩ Tư-hòa-để, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho những vị ấy rồi, Tôn giả ngồi im lặng. 

Bấy giờ vua Bệ-tứ và các Phạm chí, Cư sĩ Tư-hòa-để được Tôn 
giả Ca-diếp thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Tôn giả, nhiễu quanh 
ba vòng rồi lui ra. 

Sau đó, vua Bệ-tứ tuy thực hành bố thí, tu phước, nhưng bố thí 
quá thậm tệ, như canh đậu xấu, rau thối, chỉ có một miếng gừng; lại 
bố thí áo gai thô xấu. Bấy giờ người cai bếp tên là Ưu-đa-la'", lúc nhà 
vua bố thí, tu phước, liền xin Thượng tọa chú nguyện cho nhà vua thế 
này: 'Nếu cuộc bố thí này có phước báo gì, chớ để cho vua Bệ-tứ 
hưởng thọ trong đời này và đời sau”. Vua Bệ-tứ nghe Ưu-đa-la lúc vua 
bố thí tu phước lại xin Thượng tọa chú nguyện rằng: “Nếu cuộc bố thí 


' Giám trù Ưu-đa-la. No.1 (7): một niên thiếu Bà-la-môn (không nói tên). Päli: 
Uttaära mãnava, niên thiếu Bà-la-môn Uttãra bất mãn và nói ngạo bị bỏ qua. 
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này có phước báo øì, chớ để cho vua Bệ-tứ hưởng thọ trong đời này và 
đời sau”. Nghe vậy, vua kêu cai bếp lại hỏi: 

“Này Ưu-đa-la, lúc ta bố thí, tu phước, ngươi xin Thượng tọa chú 
nguyện cho ta rằng: 'Nếu cuộc bố thí này có phước báo gì, chớ để cho 
vua Bệ-tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau”. Có quả thật như vậy 
chăng?” 

u-đa-la đáp: 

“Quả thật vậy, tâu Thiên vương. Vì sao? Thiên vương tuy bế thí 
tu phước nhưng quá thậm tệ: Bố thí canh đậu xấu, rau thối, chỉ có một 
miếng gừng. Tâu Thiên vương, thức ăn ấy không đáng để đưa tay vọc, 
huống là để ăn. Thiên vương bố thí áo gai xấu, tâu Thiên vương, áo ấy 
không đáng để dùng chân dậm lên huống là để mặc. Con kính Thiên 
vương nhưng không trọng sự bố thí ấy, cho nên, tâu Thiên vương, con 
không mong phước báo của cuộc bố thí tệ mạt này để Thiên vương 
được hưởng.” 

Vua Bệ-tứ nghe xong, liền bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ngươi từ nay bắt đầu đem thức ăn như ta đã ăn 
mà bố thí. Con đem áo như áo ta đã mặc mà bố thí.” 

Từ đó về sau, Ưu-đa-la đem thức ăn giống như thức ăn của vua 
mà bố thí, đem áo giống như áo vua đã mặc mà bố thí. Bấy giờ Ưu-đa- 
la nhờ coi sóc việc bố thí cho vua Bệ-tứ nên sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cối trời Tứ thiên vương. Còn vua Bệ-tứ thì không chí 
tâm bố thí nên thân hoại mạng chung sanh vào cung điện trống không 
rừng Tòng thọ ”. 

Tôn giả Kiều-diệm-bát-để'° thường du hành trong Tòng thọ lâm 
không cung điện, từ xa trông thấy vua Bệ-tứ, liền hỏi rằng: 

“Ông là ai?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Thưa Tôn giả Kiều-diệm-bát-để, Tôn giả có nghe trong châu 


"Nhiếp (hay Tòng) thọ lâm Không cung điện; cung điện trong cõi 
Catummahãrajäkadevã, và các thiên thần ở đây được coi là Yakkha (Dạ-xoa). 
Trước cung điện có một cây serTsa, năm mươi năm nẩy trái một lần. 

-_Kiều-diệm-bát-đề, Päli: Gavampati: một vị A-la-hán, nguyên là con một nhà đại 
phú ở Ba-la-nai. 
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Diêm-phù có vua xứ Tư-hòa-đề tên là Bệ-tứ chăng?” 

Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề đáp ; 

“Tôi nghe trong châu Diêm-phù-đề, ở xứ Tư-hòa-để có vua tên 
là Bệ-tứ. ” 

Vua Bệ-tứ nói: 

“Thưa Tôn giả Kiểu-diệm-bát-để, con chính là vua ấy, vốn tên 
là Bệ-tứ. ” 

Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề lại hỏi: 

“Này vua Bệ-tứ, vua đã quan niệm như thế này, chủ trương như 
thế này: 'Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh", thế thì do 
đâu vua sanh vào đây, trú trong vào cung điện trống không rừng Tòng 
thọ, ở Tứ thiên vương nhỏ hẹp này? 

Vua Bệ-tứ lại thưa: 

“Thưa Tôn giả Kiểu-diệm-bát-để, con vốn có quan niệm ấy 
nhưng bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ. 
Nếu Tôn giả Kiều-diệm-bát-để có xuống châu Diêm-phù thì xin báo 
cùng khắp cho mọi người ở châu Diêm-phù hay rằng: Nếu có bố thí, tu 
phước thì hãy chí tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, chí tín 
bố thí, biết có nghiệp báo bố thí. Vì sao? Vì muốn đừng để cho một ai 
hưởng phước báo như vua Bệ-tứ xứ Tư-hòa-đề nữa. Vua Bệ-tứ là vua 
bố thí vì không chí tâm bố thí nên sanh vào vào cung điện trống không 
rừng Tòng thọ ở cõi Tứ thiên vương nhỏ hẹp.” 

Bấy giờ Tôn giả Kiều-diệm-bát-để im lặng nhận lời. Sau đó, lúc 
Tôn giả Kiều-diệm-bát-để xuống châu Diêm-phù, rao cùng khắp cho 
mọi người ở châu Diêm-phù biết: phải chí tâm bố thí, tự tay bố thí, tự 
mình đến bố thí, chí tín bố thí, biết có nghiệp, có nghiệp báo bố thí. Vì 
sao? Vì muốn đừng để cho một ai hưởng phước báo bố thí như vua Bệ- 
tứ, xứ Tư-hòa-đề nữa. Vua Bệ-tứ là vua bố thí mà vì không chí tâm bố 
thí nên sanh vào vào cung điện trống không rừng Tòng thọ, ở cõi Tứ 
thiên vương nhỏ hẹp.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp thuyết như vậy. Vua Bệ-tứ và các cư 
sĩ xứ Tư-hòa-để nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 
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72. KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG 
BỒN KHỞI! 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-xá-di”, trong vườn Cù-sư-la`. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di đã nhiều lần cãi vã nhau. Do đó 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di rằng: 


1, 


“Này các Tỳ-kheo, các ngươi chớ cãi vã nhau. Vì sao? 
Nếu lấy tranh dứt tranh, 
Đời nào đứt cho xong. 
Nhẫn nhục dứt hận thù, 
Đó là pháp tối thượng). 


“Vì sao? Này các Tỳ-kheo, thuở xưa có vua nước Câu-sa-la, tên 





Bản Hán, quyển 17. Tương đương Päli M. 128. Upakkilessa-suttam. Hán, biệt 
dịch No.125 (24.8). Một cuộc tranh chấp lớn đã xảy ra giữa Tăng chúng tại 
Kosambiï, mà Phật đích thân giải quyết nhưng vô hiệu, và Ngài đã phải từ bỏ 
Tăng chúng, vào sống trong núi một mình cho đến khi cuộc tranh chấp phải 
chấm dứt. Vụ tranh chấp này trở thành một số lớn điển hình của Luật tạng, được 
ghi thành chương mục hẳn hòi. Tứ Phần Luật gọi là “Câu-diệm-di Kiển-độ” 
(No.1428, trang 879 - 885). Thập Tụng Luật gọi là “Câu-xá-di pháp” (DTK.1435, 
trang 214 - 218). Mahäavagga ghi thành chương Kosambakakkhanda. Kinh này là 
một cách Phật dùng để chấm dứt sự tranh chấp ấy. 

Câu-xá-di ————cNo.1428: Câu-diệm-di, Pali: Kosambi, một trong 16 nước lớn 
thời Phật, thủ phủ là Vamsä, ở phía Bắc Kosala. 

Cù-sư-la viên —=v———cC Pali: hositarama, một tinh xá được dựng do Ghosita. 
Tránh ——cãi lộn, tranh chấp. Pali: Dham. vera, oán hận, thù nghịch. 

Xem Pháp cú (Dham.5). Bản Päli đối chiếu không ghi bài kệ này và câu chuyện 
tiền thân dưới đây cũng không. 
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là Trường Thọ”. Lại có vua nước Gia-xá tên là Phạm-ma-đạt-đa”. Hai 
vị quốc vương này đã nhiều lần gây chiến với nhau. Rồi quốc vương 
Phạm-ma-đạt-đa dấy quân với bốn loại quân là tượng quân, mã quân, 
xa quân và bộ quân. Sau khi dấy quân, vua Phạm-ma-đạt-đa đích thân 
kéo quân đi muốn gây chiến với vua Trường Thọ, nước Câu-sa-]a. 

“Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin vua Phạm-ma-đạt-đa 
nước Gia-xá vừa dấy quân với bốn loại quân là tượng quân, mã quân, 
xa quân và bộ quân. Sau khi bổ sung quân số cho bốn loại quân ấy, lại 
muốn giao chiến với mình, vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe vậy 
cũng dấy quân với bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và 
bộ quân. Sau khi dấy bốn loại quân, vua Trường Thọ nước Câu-sa-la 
đích thân xuất quân dẫn đến tận biên giới, dàn trận giao chiến, tức 
thời đánh tan quân đối phương. Bấy giờ vua Trường Thọ nước Câu-sa- 
la bắt trọn bốn loại quân của Phạm-ma-đạt-đa là tượng quân, mã quân 
xa quân và bộ quân, lại bắt sống vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá. 
Bắt được liền phóng thích và nói với Phạm-ma-đạt-đa rằng: 

“~ Ông là nạn nhân cùng đường, nay ta tha cho, sau này chớ gây 
chiến nữa ”. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa, nước Gia-xá lại ba lần dấy quân với bốn 
loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau mỗi lần 
dấy quân với bốn loại quân, lại đích thân dẫn quân qua gây chiến với 
vua Trường Thọ, nước Câu-sa-la. 

“Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin vua Phạm-ma-đạt-đa 
nước Gia-xá vừa dấy quân với bốn loại quân là tượng quân, mã quân, 
xa quân và bộ quân. Sau khi dấy quân, lại kéo đến gây chiến với 
mình. vua Trường Thọ nghe tin như vậy liền nghĩ: 'Ta đánh bại nó, 
cần gì đánh bại nữa. Ta đã hàng phục nó, nó đâu đủ sức để hàng phục 
ta. Ta đã hại nó, cần gì phải hại nữa. Ta chỉ cần với một cây cung 
không cũng đủ hàng phục nó". 


" Câu-sa-la Quốc vương Trường Thọ —=P—————cChuyện tiền thân này 


cũng được tìm thấy trong bản Trường Thọ Vương kinh (No.161, trang 386 - 388). 
Päli: Dighiti. 

Gia-xá Quốc vương danh Phạm-ma-đạt-đa=[ =j =—=W——=F~=6=CPali: Kãsi, 
Brahmadatta. 
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“Vua Trường Thọ, nước Câu-sa-la nghĩ như thế nên an nhiên 
không cần dấy quân với bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa 
quân và bộ quân, và tự mình cũng không ra mặt trận. 

“Bấy giờ, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá tiến quân đánh phá, 
bắt trọn bốn loại quân của vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là tượng 
quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Vua Trường Thọ nghe tin Phạm- 
ma-đạt-đa vua nước Gia-xá đã tiến quân bắt trọn bốn loại quân của 
mình là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân, lại nghĩ rằng: 
“Chiến tranh là kỳ quái, chiến tranh là tàn bạo. Vì sao? Vì chiến 
thắng sẽ bị chiến thắng; chế phục sẽ bị chế phục; tàn hại sẽ bị tàn 
hại. Vậy ta nay hãy đơn thân dẫn một người vợ cùng đi một cỗ xe, 
chạy đến Ba-la-na1'. 

“Rồi vua Trường Thọ nước Câu-sa-la đơn thân dẫn một người 
vợ cùng đi trên một cỗ xe, chạy đến Ba-la-nại. Vua Trường Thọ lại 
nghĩ: “Ta nay có lẽ nên từ thôn này qua thôn kia, từ ấp này qua ấp 
nọ để cầu học rộng nghe nhiều'. Nghĩ vậy, vua Trường Thọ liền từ 
thôn này qua thôn khác, từ ấp này qua ấp nọ cầu học rộng nghe 
nhiều. Vì học rộng nghe nhiều nên vua đổi tên là Trường Thọ Bác sĩ. 

“Trường Thọ Bác sĩ lại nghĩ: 'Những gì đáng học ta đã học rồi. 
Ta nên vào đô ấp Ba-la-nai, đến ở đường này hẻm kia với vẻ mặt tươi 
cười, tấu lên âm thanh vi diệu. Như vậy, các nhà hào quý ở Ba-la-nại 
nghe được sẽ vô cùng hoan hỷ và thấy vui thích. Nghĩ xong, Trường 
Thọ Bác sĩ vào đô ấp Ba-la-nai, đứng ở đường này hẻm nọ với vẻ mặt 
tươi cười, tấu lên âm thanh vi diệu nên các nhà hào quý ở Ba-la-nại 
nghe được đều rất hoan hỷ và lấy làm thỏa thích. 

“Lúc ấy, các quyến thuộc của vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá, 
từ quyến thuộc ngoài xa đến quyến thuộc ở giữa, rồi đến quyến thuộc 
bên trong và đến Phạm chí quốc sư, tất cả đều nghe. Khi được nghe, 
Phạm chí quốc sư cho gọi Trường Thọ Bác sĩ đến diện kiến. 

“Bấy giờ Trường Thọ Bác sĩ đi đến chỗ Phạm chí quốc sư, đứng 
quay mặt về phía quốc sư, với vẻ mặt vui tươi, tấu lên âm thanh vi 
diệu. Sau khi nghe, Phạm chí quốc sư rất hoan hỷ và lấy làm thỏa 
thích. Phạm chí quốc sư nói với Trường Thọ Bác sĩ: 

“~ Từ nay ông có thể nương tựa vào ta. Ta sẽ cung cấp cho đây 
đủ. 
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“Trường Thọ Bác sĩ thưa rằng: 

“~ Thưa Tôn giả, tôi còn có một người vợ, phải làm thế nào? 

“Phạm chí quốc sư nói với Bác sĩ: 

“— Bác sĩ, ông có thể đem đến ở nhà ta. Ta sẽ cung cấp cho đây đủ. 

“Thế rồi Trường Thọ Bác sĩ dẫn vợ mình đến trú tại nhà Phạm 
chí quốc sư. Phạm chí quốc sư liền chu cấp đây đủ. 

“Một thời gian sau, vợ của Trường Thọ Bác sĩ trong lòng rầu r 
nghĩ rằng: “Ước gì có bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn”, tuốt 
gươm sáng loáng, từ từ đi qua. Ta muốn xem khắp và cũng muốn uống 
nước mài gươm đao”. 

“Vợ của Trường Thọ Bác sĩ nghĩ như vậy rồi, liền nói với 
Trường Thọ Bác sĩ rằng: 

“~ Tôi cảm thấy trong lòng rầu rĩ, đang nghĩ thế này: “Ước gì có 
bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ 
đi qua. Ta muốn xem cùng khắp, lại cũng muốn uống nước mài dao.) 

“Trường Thọ Bác sĩ nói với vợ rằng: 

“= Nàng chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Chúng ta đã bị vua Phạm- 
ma-đạt-đa đánh bại, nàng nhờ đâu mà thấy được bốn loại quân trận 
với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua để nàng xem 
cùng khắp và nàng lại được uống nước mài dao? 

“Bà vợ lại nói: 

“— Thưa tôn quân, nếu được như thế thì tôi còn hy vọng sống. 
Nếu không, chắc chắn phải chết chớ không có gì nghi ngờ nữa'°. 

“Trường Thọ Bác sĩ liền đến chỗ Phạm chí quốc sư, đứng quay 
mặt về phía quốc sư, vẻ mặt sầu thẩm, bằng tiếng nói ai oán mà tấu 
lên các khúc nhạc. Phạm chí quốc sư nghe mà không được hoan hỷ. 
Bấy giờ Phạm chí quốc sư hỏi rằng: 

“— Này Bác sĩ, trước kia, ông đứng quay mặt về phía ta, với vẻ 
mặt vui tươi mà tấu lên âm thanh vi diệu. Nghe xong ta rất hoan hỷ, 
lấy làm vui thích. Nay ông vì sao lại đứng quay về phía ta với vẻ mặt 





No.125 (24.8) nói có thai. 
Lổ bạc——rloại thuẫn lớn khi vua xuất trận. 

- No.125 (24.8): bà có thai và chiêm bao thấy như vậy. Trong vòng bảy ngày sẽ 
sanh, nếu không thấy đúng như chiêm bao nhất định phải chết. 
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sầu thảm, bằng âm thanh ai oán mà tấu lên khúc nhạc, ta nghe không 
được hoan hỷ. Này Trường Thọ Bác sĩ, thân ông không bệnh hoạn, ý 
ông không sâu não chứ? 

“Trường Thọ Bác sĩ thưa: 

“~ Thưa Tôn giả, thân tôi không bệnh hoạn nhưng ý tôi sầu não. 
Tôn giả, vợ tôi trong lòng rầu rĩ, đã nghĩ thế này: “Ta muốn bốn loại 
quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua. Ta 
muốn xem cùng khắp, lại cũng muốn uống nước mài dao'. Tôi liên 
bảo rằng: “Nàng chớ nghĩ như thế. Vì sao? Ta nay thế này, nàng nhờ 
đâu mà được bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng 
loáng từ từ đi qua để nàng xem cùng khắp và lại cũng được uống nước 
mài dao?' Vợ tôi lại nói rằng: “Thưa tôn quân, nếu được như thế thì tôi 
còn hy vọng sống. Nếu không thì chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì 
nữa'. Thưa Tôn giả, nếu vợ tôi mà không toàn mạng thì sao nỡ! 

“Phạm chí quốc sư bảo rằng: 

“~ Này Bác sĩ, vợ ông, ta có thể gặp được không? 

“~ Thưa Tôn giả, có thể được. 

“Thế rồi Phạm chí quốc sư cùng với Trường Thọ Bác sĩ đi đến 
chỗ bà vợ của Bác sĩ. Bấy giờ vợ của Trường Thọ Bác sĩ mang thai 
đứa con có đức. Phạm chí quốc sư thấy vợ của Trường Thọ Bác sĩ 
mang thai đứa con có đức nên quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay 
hướng về phía vợ của Bác sĩ khen ba lần rằng: 

“— Sẽ sanh vua nước Câu-sa-la. Sẽ sanh vua nước Câu-sa-la. 

“Rồi lại ra lệnh cho tả hữu không ai được phép tiết lộ cho người 
ngoài biết. 

“Phạm chí quốc sư nói tiếp: 

“—~ Này Bác sĩ, ông chớ ưu sầu. Ta sẽ cho vợ ông được thấy bốn 
loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua 
và cũng được uống nước mài dao. 

“Rồi Phạm chí quốc sư đi đến chỗ Phạm-ma-đạt-đa, vua nước 
Gia-xá, thưa rằng: 

“— Tâu Thiên vương, nên biết cho rằng, có vì sao hữu đức xuất 
hiện. Mong Thiên vương cho dàn bốn loại quân trận với lớp lớp tấm 
thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ diễn hành và biểu dương quân uy 
bằng nước mài dao. Mong Thiên vương đích thân thị sát. Tâu Thiên 
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vương, nếu làm được như vậy thì chắc chắn có báo ứng tốt. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá liền ra lệnh cho tướng quân: 

“— Các khanh nên biết, có vì sao hữu đức xuất hiện, các khanh 
hãy tức khắc dàn bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt 
gươm sáng loáng từ từ diễn hành, biểu dương quân uy bằng nước mài 
dao. Ta sẽ đích thân quan sát. Nếu làm được như vậy thì chắc chắc 
có báo ứng tốt. 

“Bấy giờ tướng quân tuân lệnh vua, dàn bốn loại quân trận với 
lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ diễn hành, biểu dương 
quân uy bằng nước mài dao. Vua Phạm-ma-đạt-đa liền đích thân thị 
sát. Nhờ đó, vợ của Trường Thọ Bác sĩ thấy được bốn loại quân trận 
với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua để biểu 
dương và cũng được uống nước mài dao. Sau khi uống nước mài dao, 
lòng sầu muộn liền tiêu, tiếp đến hạ sanh người con có đức, đặt tên 
tự là Trường Sanh Đồng tử'', gởi cho người khác bí mật nuôi nấng và 
lần hồi lớn khôn. 

“Nếu có các vị vua Sát-lợi Đảnh Sanh chỉnh trị thiên hạ với 
một quốc độ lớn, có đủ các tài nghệ như cỡi voi, chế ngự, dong xe, 
chơi bắn cung, đánh bằng tay, ném dây, ném móc câu, dong xe, ngồi 
kiệu, các thứ tài nghệ tuyệt diệu như thế, Trường Sanh Đồng tử đều 
biết đầy đủ. Với tất cả các loại xảo diệu nào, nếu đụng đến là vượt 
hẳn mọi người, dũng mãnh và cương nghị hơn đời, thông minh xuất 
chúng. Bao nhiêu điều bí ẩn sâu xa, không có điều gì là không thông 
suốt tinh tường. 

“Lúc ấy, Phạm-ma-đạt-đa nghe tin Trường Thọ vua nước Câu- 
sa-la đối tên là Bác sĩ và đang ở tại Ba-la-nại liền ra lệnh cho tả hữu: 

“— Các khanh hãy cấp tốc đến bắt Trường Thọ, vua nước Câu- 
sa-la, trói thúc ké hai tay, bỏ lên lừa chở đi, đánh trống lớn tiếng như 
tiếng lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết rồi dẫn ra khỏi cửa thành 
hướng Nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao mà cật vấn. 

“Cận thần tả hữu vâng lệnh, liền đến bắt Trường Thọ, vua nước 
Câu-sa-la, trói hai tay ra đằng sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh trống lớn 
tiếng như lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết rồi dẫn ra cửa thành 


!!- Trường Sanh Đồng tử ———~I=cPäli: Dĩghãyu, hay là Dĩghãvu. 
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phía Nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao rồi cật vấn. Lúc ấy, Trường Sanh 
Đồng tử đi theo cha, lúc bên tả, lúc bên hữu, thưa với cha rằng: 

“— Thiên vương chớ sợ. Thiên vương chớ sợ! Con ở đây, chắc 
chắn cứu được, chắc chắn cứu được. 

“Trường Thọ vua nước Câu-sa-la bảo con: 

“- Đồng tử nên nhẫn, Đồng tử nên nhẫn! Chớ khởi oán kết mà 
phải thực hành nhân từ. 

“Mọi người nghe vua Trường Thọ nói như vậy liền hỏi: 

“~ Như vậy nhà vua muốn nói những gì? 

“Nhà vua nói: 

“~ Đồng tử này thông minh, chắc chắn hiểu lời ta nói. 

“Thế rồi Trường Sanh Đông tử khuyên những người hào quý 
trong thành Ba-la-nại rằng: 

“— Chư vị, hãy bố thí tu phước mà chú nguyện cho vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la. Đem phước thí ấy cầu nguyện cho vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la được an ổn, giải thoát. 

“Bấy giờ các nhà hào quý trong thành Ba-la-nai, theo lời khuyến 
khích của Trường Sanh Đồng tử, bố thí, tu phước, chú nguyện cho vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la, đem phước thí ấy cầu nguyện cho vua 
Trường Thọ an Ổn giải thoát. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nghe các nhà hào quý trong 
thành Ba-la-nại này bố thí, tu phước, chú nguyện cho vua Trường Thọ 
nước Câu-sa-la, đem phước thí ấy cầu nguyện cho vua Trường Thọ 
được an ổn, giải thoát thì vô cùng sợ hãi, tóc lông dựng đứng, nghĩ 
rằng: “Mong những nhà hào quý trong thành Ba-la-nai này không 
phản lại ta chăng? Nhưng hãy gác lại việc kia, nay ta trước hết phải 
cấp tốc tiêu diệt sự việc này”. 

“Rồi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá hạ lệnh cho tả hữu: 

“— Các khanh hãy cấp tốc đi giết vua Trường Thọ nước Câu-sa- 
la, chặt ra làm bảy đoạn. 

“Cận thần tả hữu vâng lệnh, liền đi giết vua Trường Thọ, chặt 
thành bảy đoạn. Bấy giờ Trường Sanh Đồng tử nói với các nhà hào 
quý trong thành Ba-la-nại rằng: 

“— Các vị xem đấy, vua nước Gia-xá Phạm-ma-đạt-đa tàn ác vô 
đạo. Nó chặt cha ta, vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là người vô tội. 


564 TRUNG A-HÀM 





Nó cướp đoạt kho tàng, tài sản của nước ta. Vì thù hận cay độc mà 
giết người, chặt thành bảy đoạn một cách oan uống. Các vị nên đến 
dùng lụa mới, quấn nhiều lớp, bọc kín thi hài bẩy đoạn, liệm cho cha 
ta; dùng tất cả các cây hương thơm chất đống để hỏa táng và lập miếu 
đường để thờ. Phải vì cha ta mà gởi thơ cho Phạm-ma-đạt-đa, nói 
rằng, Trường Sanh Đồng tử con vua nước Câu-sa-la báo cho vua biết, 
ngươi không sợ sau này con cháu gieo họa cho chăng?" 

“Rồi thì những nhà hào quý ở thành Ba-la-nai theo lời khuyên 
của Trường Sanh Đồng tử, dùng lụa mới xếp nhiều lớp liệm lấy thi hài 
bảy đoạn ấy, dùng các loại hương thơm chất đống hỏa táng rồi lập 
miếu mà thờ, và cũng viết thơ gởi cho Phạm-ma-đạt-đa, nói rằng: 
“Trường Sanh Đồng tử, con vua nước Câu-sa-la bảo rằng, ngươi không 
sợ sau này bị con cháu gieo họa cho chăng?" 

“Bấy giờ vợ của vua Trường Thọ nói với Trường Sanh Đồng tử: 

“— Con nên biết, vua nước Gia-xá là Phạm-ma-đạt-đa, là kẻ tàn 
bạo, vô đạo, bắt cha con là vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là người 
vô tội, cướp đoạt kho tàng, tài sản của nước con, lại vì thù hận cay độc 
giết người, chặt ra bảy đoạn một cách oan uống. Này Đồng tử, con hãy 
đến đây cùng ta, dong một chiếc xe chạy ra khỏi Ba-la-nai này. Nếu 
không đi thì tai họa sẽ đến với con. 

“~ Thế rồi vợ của Trường Thọ cùng với Đồng tử cùng dong một 
chiếc xe chạy ra khỏi Ba-la-nai. Bấy giờ Trường Sanh Đồng tử nghĩ 
rằng: “Ta nên đến thôn này, qua thôn kia để cầu học rộng nghe 
nhiều". 

“Nghĩ xong, Trường Sanh Đồng tử liền đi từ thôn này qua thôn 
nọ để cầu học rộng nghe nhiều. Vì học rộng nghe nhiều, nên đổi tên 
khác là Trường Sanh Bác sĩ. 

“Trường Sanh Bác sĩ lại nghĩ: “Điều cầu học ta đã học xong, có 
lẽ ta nên vào đô ấp Ba-la-nai, đứng ở đường này hẻm nọ với vẻ mặt 
tươi cười, tấu lên âm thanh vi diệu. Như vậy các nhà hào quý ở Ba-la- 
nại nghe được sẽ hoan hỷ và cảm thấy vui thích". 

“Nghĩ vậy, Trường Sanh Bác sĩ liền vào đô ấp Ba-la-nại đứng 
ở đường này hẻm nọ với vẻ mặt vui tươi, tấu lên âm thanh vi diệu. 
Các nhà hào quý ở Ba-la-nại nghe được, hoan hỷ vô cùng và cảm thấy 
vui thích. 
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“Bấy giờ các quyến thuộc của vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia- 
xá, từ quyến thuộc ngoài xa đến quyến thuộc khoảng giữa và quyến 
thuộc bên trong, Phạm chí quốc sư, lần hồi thấu đến tai vua Phạm-ma- 
đạt-đa nước Gia-xá. Sau khi nghe đến, vua liền gọi vào diện kiến. 

“Thế rồi Trường Sanh Bác sĩ đi đến chỗ vua Phạm-ma-đạt-đa 
nước Gia-xá, đứng quay về phía nhà vua với vẻ mặt tươi cười, tấu lên 
bằng âm thanh vi diệu. Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nghe như 
thế hoan hỷ vô cùng, lấy làm vui thích, rồi vua Phạm-ma-đạt-đa nói 
với Bác sĩ rằng: 

“~ Khanh từ nay có thể nương tựa vào ta. Ta sẽ cung cấp cho 
đầy đủ. 

“Khi ấy, Trường Sanh Bác sĩ nương tựa vào nhà vua và được 
cung cấp đầy đủ. Về sau nhà vua lại hết lòng tín nhiệm, giao phó công 
việc, đem kiếm hộ thân trao cho Trường Sanh Bác sĩ. 

“Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá bảo người đánh xe: 

“— Ngươi hãy sửa soạn xa giá. Ta muốn đi săn bắn. 

“Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong, trở lại tâu rằng: 

“— Con đã sửa soạn xa giá xong, xin theo ý Thiên vương. 

“Thế rồi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá và Trường Sanh 
Bác sĩ cùng ngồi vào cỗ xe ra đi. Trường Sanh Bác sĩ nghĩ rằng: 
“Phạm-ma-đạt-đa vua nước Gia-xá tàn bạo, vô đạo. Nó bắt cha ta 
là vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là người vô tội, lại cướp đoạt 
kho tàng, tài sản của ta, và vì thù hận cay độc mà giết người, chặt 
ra bẩy đoạn một cách oan uổng. Ta nay nên đánh xe tách ra khỏi 
bốn loại quân, đi đến một nơi khác”. 

“Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá vì vất vả trải qua 
con đường lầy lội, gió nóng bức bách nên cảm thấy khát nước, mệt 
nhọc quá đổi, muốn nằm, liền xuống xe, gối vào đầu gối của Trường 
Sanh Bác sĩ mà ngủ. Trường Sanh Bác sĩ nghĩ rằng: 'Phạm-ma-đạt-đa 
vua nước Gia-xá này vô đạo, tàn bạo. Nó bắt cha ta là vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la là người vô tội, lại cướp đoạt kho tàng, tài sản của 
nước ta và vì thù hận cay độc mà giết người chặt ra bảy đoạn một cách 
oan uổng. Thế mà ngày nay nó đã nằm trong tay ta, ta phải báo oán". 
Trường Sanh Bác sĩ nghĩ như vậy, liền tuốt gươm báu, dí vào cổ 
Phạm-ma-đạt-đa vua nước Gia-xá mà nói rằng: 
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“= Nay ta giết ngươi! Nay ta giết ngươi! 

“Trường Sanh Bác sĩ lại nghĩ: “Ta không làm đúng. Vì sao? Nhớ 
lại ngày trước, ngồi dưới cây nêu cao, vào phút sắp lâm chung, cha ta 
đã bảo ta rằng: 'Đồng tử hãy nhẫn, Đồng tử hãy nhẫn. Chớ khởi oán 
kết mà phải thực hành nhân từ”. Nhớ lại như vậy, Bác sĩ bèn thu 
gươm, tra vào vỏ. 

“Trong lúc đó, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá mộng thấy 
Trường Sanh Đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu-sa-la tay cầm 
sươm bén dí vào cổ mình mà nói rằng: “Nay ta giết ngươi! Nay ta giết 
ngươi. Thấy vậy, vua sợ hãi, tóc lông dựng đứng, liền kinh hoàng 
chợt tỉnh, nói với Trường Sanh Bác sĩ: 

“— Ngươi nay nên biết, ta ở trong mộng, thấy Trường Sanh Đồng 
tử, con vua Trường Thọ nước Câu-sa-la tay cầm kiếm bén dí vào cổ ta, 
nói rằng: “Nay ta giết ngươi! Nay ta giết ngươi! Nghe xong, Trường 
Sanh Đồng tử thưa rằng: 

“= Thiên vương chớ sợ. Thiên vương chớ sợ. Vì sao? Trường 
Sanh Đông tử, con vua Trường Thọ nước Câu-sa-la chính là thần 
đây. Thiên vương, thần nghĩ rằng: 'Phạm-ma-đạt-đa, vua nước Gia- 
xá tàn bạo, vô đạo, bắt cha ta, một người vô tội, lại cướp đoạt kho 
tàng, tài sản của nước ta, và vì thù hận cay độc mà giết cha ta, chặt 
người ra làm bẩy đoạn một cách oan uống, mà nay chính nó đã 
nằm trong tay ta, ta nghĩ phải báo oán. Tâu Thiên vương, thần liền 
rút gươm đí vào cổ Thiên vương mà nói rằng: “Nay ta giết ngươi! 
Nay ta giết ngươi! Thiên vương, thần lại nghĩ: “Ta làm không 
đúng. Vì sao? Nhớ ngày trước, ngồi dưới cây nêu cao, vào phút sắp 
lâm chung, cha ta đã bảo rằng: 'Đồổng tử hãy nhẫn, Đồng tử hãy 
nhẫn! Chớ khởi oán kết mà phải thực hành nhân từ'.` Nhớ lại như 
vậy nên thần thu gươm tra vào vỏ". 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói rằng: 

“~ Này Đồng tử, khanh nói rằng: 'Đồổng tử hãy nhẫn, Đồng tử 
hãy nhẫn”, ta đã rõ nghĩa ấy. Nhưng Đồng tử lại nói: 'Chớ khởi oán 
kết, mà phải thực hành nhân từ”, là nghĩa thế nào? 

“Trường Sanh Đồng tử đáp: 

“— Tâu Thiên vương, chớ khởi oán kết mà phải thực hành nhân 
từ, chính là việc làm này vậy. 


KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG BỔN KHỞI 567 





“Nghe xong, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói rằng: 

“~ Này Đồng tử, từ ngày hôm nay ta đem đất nước mà ta đang 
chỉnh lãnh trao hết cho khanh. Vì sao? Vì khanh đã làm một việc quá 
khó là đã ban ân huệ cho mạng sống của ta. 

“Trường Sanh Đồng tử nghe vậy liền thưa: 

“~ Bổn quốc của Thiên vương thì thuộc về Thiên vương. Bổn 
quốc của thân phụ hạ thần thì mới có thể giao hoàn lại cho hạ thần. 

“Bấy giờ, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá cùng với Trường 
Sanh Đồng tử lên xe trở về, vào thành Ba-la-nai, ngồi trên chánh 
điện, vua bảo các cận thần: 

“~ Này các khanh, nếu bắt gặp Trường Sanh Đồng tử, con vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la thì các khanh sẽ xử sự như thế nào? 

“Cận thần nghe vậy, có người tâu rằng: 

“— Tâu thiên vương, nếu bắt gặp nó thì sẽ chặt tay. 

“Có người lại tâu: 

“— Tâu Thiên vương, nếu bắt gặp nó thì chặt chân. 

“Có người tâu: 

“~ Tâu Thiên vương, nếu bắt gặp nó thì giết. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói rằng: 

“~ Các khanh, muốn gặp Trường Sanh Đồng tử, con vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la thì ở đây này. Các khanh chớ khởi ác ý với Đồng 
tử này. Vì sao? Vì Đồng tử đã làm một việc rất khó là đã tha mạng 
sống cho ta. 

“Thế rồi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá dùng nước tắm của 
vua tắm gội cho Trường Sanh Đồng tử, cho thoa bằng bột hương của 
vua, cho mặc y phục của vua, mời ngồi lên ngự sàng bằng vàng, đích 
thân vua Phạm-ma-đạt-đa và vợ con trở về bổn quốc. 

“Này Tỳ-kheo, các quốc vương Sát-lợi Đảnh Sanh ấy làm chủ 
đại quốc, chỉnh trị thiên hạ mà tự thực hành hạnh nhẫn nhục; tự thực 
hành từ tâm, lại xưng tán từ tâm; tự ban ân huệ, lại xưng tán ân huệ. 
Này chư Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo cũng nên làm như vậy, chí tín, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; nên thực hành hạnh 
nhẫn nhục, lại xưng tán nhẫn nhục; tự thực hành từ tâm, lại xưng tán 
từ tâm; tự ban ân huệ, lại xưng tán ân huệ ”. 

“Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật thuyết như vậy, có vị bạch 
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rằng: 

“Thế Tôn là Pháp chủ. Nay mong Thế Tôn cứ ở yên vậy. Vị ấy 
nói hành con, con làm sao không nói hành vị ấy được'?”. Lúc đó, Đức 
Thế Tôn không vui vì việc làm của các Tỳ-kheo Câu-xá-di, với những 
oai nghi, lễ tiết mà họ đã học, đã tập. Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, nói 
bài kệ tụng: 

Với bao nhiêu lời nói, 
Phá hoại chúng tối tôn. 
Khi phá hoại Thánh Chúng, 
Không ai can dứt nổi. 
Nát thân và mất mạng, 
Kẻ cướp đoạt ngựa trâu, 
Tài sản, và quốc gia, 
Họ còn hay hòa thuận; 
Huống ngươi vài tiếng cãi 
Sao không chịu thuận hòa? 
Không suy chân nghĩa xa, 
Oán kết làm sao giải? 
Mạ ly, trách nhau mãi 
Mà biết chế, thuận hòa; 
Nếu suy chân nghĩa xa 
Oán kết tất giải được. 
Thù hận dứt hận thù, 
Đời nào đứt cho xong. 
Nhẫn nhục dứt hận thù, 
Đó là pháp tối thượng. 
Sân với bậc thượng trí, 
Nói toàn lời vô lại, 
Phỉ báng Thánh Mâu-mi, 
Thấp hèn không chút tuệ. 
Người khác không rõ nghĩa, 
Riêng ta biết mà thôi. 
!*“ No.125 (24.8): “Thế Tôn tuy có nói như vậy nhưng thực tế lại không thể như vậy. 
Rồi Thế Tôn bỏ đi sang Bạt-kỳ”. 
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Người rõ nghĩa là ai? 
Người này dứt sân nhuế. 
Ai đắc định làm bạn, 

Kẻ trí, thiện cùng tu; 

Xả ý chấp xưa kia 

Hoan hỷ thường theo đến. 
Không đắc định làm bạn, 
Kẻ trí thiện riêng tu; 
Như vua nghiêm trị nước; 
Như voi lẻ rừng vắng. 
Độc hành, chớ làm ác, 
Như voi lẻ rừng vắng. 
Độc hành trên nẻo cao, 
Đừng hội ké vô đúc. 
Học: “Không gặp bạn tối, 


Không cùng ai ngang mình; 


Hãy cô độc chuyên tính 
Đừng hội kẻ vô đức. ”'` 


Lúc Đức Thế Tôn thuyết bài tụng này xong, Ngài dùng như ý túc 


cỡi hư không mà đi đến thôn Bà-la-lâu-la'*. Ở thôn Bà-la-lâu-la có 
Tôn giả Bà-cửu Thích Gia Tử", ngày đêm không ngủ, tính cần hành 
đạo, chí thành thường định tĩnh, an trú trong đạo phẩm. Tôn giả Thích 
Gia Tử từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, khi đã trông thấy liễn 
nghinh tiếp, đỡ lấy y bát của Ngài, trải giường, múc nước rửa chân. 





-_ Các tụng này cũng được tìm thấy trong Dhammapada và được dẫn trong bản sớ 
giải Dhammapada: sau khi không hòa giải được, Phật một mình đi vào rừng 
Pärilleyya. Tại đây, Ngài sống với một con voi chúa cũng cô độc bỏ đàn mà đi. 
Đến lúc cuộc tranh chấp phải chấm dứt, ngài A-nan lên thỉnh Phật trở về. Voi 
chúa tiễn Ngài ra khỏi khu rừng và đã khóc vì nó không thể xuống đồng bằng. 
Phật nói các câu tụng trên vào lúc này, với ý nghĩa: trong đời, nếu không có bạn 
lành, thà sống một mình cô độc trong rừng vắng còn hơn. 

-_ Bà-la-lâu-la thôn =C=————cPali: Balakalonakaragama. 

- Bà-cửu =C=S=CPäli: Bhagu, dòng họ Thích, xuất gia một lần với các ngài 
Anuruddha và Kimbila. Một hôm vừa bước khỏi giường, ngài cảm thấy hỏng 
chân, cố gượng và do đó chợt chứng quả A-la-hán. 
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Đức Phật rửa chân xong, Ngài lên chỗ ngồi của Thích Gia Tử Bà-cửu. 
Ngồi xong, Ngài nói: 

“Tỳ-kheo Bà-cửu, ngươi thường an ổn, không hể thiếu thốn 
chăng?” 

Tôn giả Bà-cửu trả lời: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có thiếu thốn”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Thế nào là an ổn, không có thiếu thốn?” 

Tôn giả Bà-cửu đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con ngày đêm không ngủ, tinh tấn hành đạo, chí 
hành thường định tĩnh, an ổn vào đạo phẩm. Bạch Thế Tôn, như vậy 
con thường an ổn, không có thiếu thốn”. 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Thiện nam tử này sống cuộc đời an lạc. 
Ta nên thuyết pháp cho y”. Nghĩ vậy, Ngài liền thuyết pháp cho Tôn 
giả Bà-cửu, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. 

Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho vị ấy, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đi đến rừng Hộ tự'°. Vào rừng Hộ tự, đến dưới gốc cây Ngài trải Ni-sư- 
đàn ngồi kiết già. Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại nghĩ rằng: “Ta đã thoát 
được nhóm Tỳ-kheo ở Câu-xá-di, một nhóm luôn luôn tranh chấp 
nhau, chèn ép nhau, thù nghịch nhau, giận hờn nhau, cãi vã nhau. Ta 
không hoan hỷ nghĩ đến phương ấy, nơi mà nhóm Tỳ-kheo Câu-xá-di 
đang trú ”. 

Ngay lúc đó có một con voi, chúa của đàn voi, tách rời đàn, du 
hành một mình, cũng đến rừng Hộ tự. Vào rừng Hộ tự, đến đứng dưới 
cây Hiển-sa-la'. Khi ấy, voi chúa nghĩ rằng: “Ta đã thoát được bọn 
voi kia, voi cha, voi mẹ, voi con lớn nhỏ. Bọn voi ấy thường đi trước 
dẫm lên cỏ và làm vấy bẩn nước. Ta bấy giờ ăn cỏ bị dẫm đạp ấy, 
uống nước vẫn đục kia. Ta nay ăn cỏ mới, uống nước trong”. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết ý nghĩ trong lòng voi 
lớn kia, liền nói bài tụng: 





!“ Rừng Hộ tự=9-x-L-CPäli: Rakkhitavanasanda. Sớ giải Dhammapada: từ 
Ghositäraäma, Phật đi thẳng vào Parrileyya. Xem thêm cht.13 trên. 


1”. Hiền-sa-la —==P——CPäli: bhaddasäla. 
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Một voi với đàn voi, 
Cũng vóc, ngà, chân đủ. 
Tâm này như tâm kia, 
Rừng sâu vui độc trú. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn từ rừng Hộ tự mang y cầm bát đi đến 
rừng Ban-na-man-xà -tự'°. Bấy giờ có ba thiện nam tử trú trong rừng 
Ban-na-man-xà-tự, là: Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-để, Tôn 
giả Kim-t-la”. Các Tôn giả ấy sống như vây: Nếu ai khất thực trở 
về trước, thì trải giường, múc nước để rửa chân, để sẵn chậu, đặt 
sẵn đòn rửa chân và khăn lau chân, lu nước uống. Nếu những gì 
khất thực có thể dùng hết thì dùng hết, nếu còn dư thì đổ vào hủ 
đậy kín cất. Ăn xong, dọn bát, cất, rửa tay chân, lấy Ñi-sư-đàn vắt 
lên vai, vào thất tĩnh tọa. Ai khất thực về sau, nếu dùng hết thì 
dùng, nếu thiếu thì lấy đồ ăn khất thực được của người trước dùng 
cho đủ. Nếu dư thì đổ vào đất sạch hay nước không có trùng, rồi 
đem bình bát rửa sạch, lau khô và cất vào một góc, thu dọn 
giường chiếu, dẹp đòn rửa chân và lu nước uống, ghè nước rửa 
tay và quét dọn nhà ăn. Sau khi tẩy sạch những nhơ nhớp ấy thì 
thu xếp y bát, rửa tay chân, lấy Ni-sư-đàn vắt lên vai, vào thất 
tĩnh tọa. Đến lúc xế, các Tôn giả ấy, nếu có vị nào từ chỗ tĩnh tọa 
dậy trước, thấy lu nước uống và ghè nước rửa tay trống rỗng, 
không có nước, thì mang đi lấy. Nếu xách về nổi thì xách đến để 
một góc, nếu xách không nổi thì lấy tay vẫy một Tỳ-kheo nữa, 
mỗi người khiêng một bên, không ai nói chuyện với nhau. Các 
Tôn giả ấy cứ năm ngày tụ tập lại một lần, cùng nhau bàn về pháp 
và im lặng theo pháp bậc Thánh. 

Bấy giờ, người giữ rừng trông thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, 
bèn đón và quở ngăn rằng: 

“Sa-môn! Sa-môn chớ vào rừng này. Vì sao? Nay trong rừng này 
có ba thiện nam tử, đó là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-để và 
Tôn giả Kim-t-la. Các vị ấy trông thấy Sa-môn, chắc họ không vừa 


1g 


3. Ban-na-mạn-xà-tự lâm ———~6=x=L=c Päli: Pacinavamsadãäya. 


!. Xem kinh số 185. 
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Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này người giữ rừng, các vị kia nếu thấy Ta, chắc chắn không 
có gì không vừa ý”. 

Ngay lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà, từ xa trông thấy Đức Thế 
Tôn đi đến, liền quở trách người kia: 

“Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thế Tôn. Này người giữ 
rừng, chớ ngăn cản Đức Thiện Thệ đang đi đến. Vì sao? Vì đó là Tôn 
Sư của tôi đến! Là Đức Thiện Thệ của tôi đến!” 

Tôn giả A-na-luật-đà ra nghênh đón Đức Thế Tôn, đỡ y bát của 
Ngài. Tôn giả Nan-để trải giường cho Đức Phật. Tôn giả Kim-tì-la lấy 
nước cho Ngài. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi rửa chân xong, ngồi lên 
chỗ mà Tôn giả ấy đã trải. Ngồi xong, Ngài hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, ngươi thường an ổn, không có gì thiếu thốn 
chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Như thế nào là an ổn, không có gì thiếu thốn?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng, con có thiện lợi, có đại công đức, 
nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. 
Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm hạnh ấy, thực 
hành hạnh từ nơi thân nghiệp, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau; 
thực hành hạnh từ nơi khẩu nghiệp, hạnh từ nơi ý nghiệp, trước mặt 
hay vắng mặt đều như nhau không khác. Bạch Thế Tôn, con nay có 
thể tự nghĩ rằng: “Tự xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư Hiển". Bạch 
Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư Hiển. Bạch Thế 
Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế 
Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như thế”. 

Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Nan-để, Tôn giả cũng đáp như thế. 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả Kim-fì-la: 

“Ngươi thường an ổn, không có øì thiếu thốn chăng?” 

Tôn giả Kim-tì-la đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an Ổn, không có gì thiếu thốn”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 
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“Này Kim-0-la, thế nào là thường an ổn, không có gì thiếu thốn?” 

Tôn giả Kim-tì-la đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng, con có thiện lợi, có đại công đức, 
nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. 
Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm hạnh ấy, thực 
hành hạnh từ nơi thân nghiệp, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau; 
thực hành hạnh từ nơi khẩu nghiệp, hạnh từ nơi ý nghiệp, trước mặt 
hay vắng mặt đều như nhau không khác. Bạch Thế Tôn, con nay có 
thể tự nghĩ rằng: “Tự xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư Hiễển'. Bạch 
Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư Hiển. Bạch Thế 
Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế 
Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như thế”. 

Đức Thế Tôn tán thán: 

“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, như thế các ngươi thường 
cùng nhau hòa hợp, an lạc, không tranh, cùng hiệp nhất trong một tâm, 
một Thầy, như nước với sữa, và có chứng đắc pháp thượng nhân mà 
sống an lạc thoải mái chăng???” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con cùng nhau hòa hợp không tranh, 
cùng hợp nhất trong một tâm, chung một Thầy, như nước với sữa, và 
có chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái. Bạch Thế 
Tôn, chúng con nhận được ánh sáng liền thấy sắc?!. Giây lát, sắc được 
thấy kia và ánh sáng liền biến mất”.? 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi không thấu triệt được tướng ấy; 
nghĩa là tướng nhận được ánh sáng mà thấy sắc; giây lát, sắc được 
an Nguyên văn Hán: phả đắc nhân thượng chi pháp nhi hữu sai giáng an lạc trụ chỉ da 
—~o~“II=W—-=k——~=t—————(Pali:  alamariyañanadassanaviseso adhigato 
phãsuvihãro ti, chứng đắc tri kiến tối thắng của bậc Thánh và sống an lạc thoải 
mai. 

Hán: đắc quang minh tiện kiến sắc. Đối chiếu nghĩa Pali: obhãsañ ceva 
samjanama dassanañ ca rũpanam, chúng con cảm nhận ánh sáng và sự hiện 
diện của các sắc. 
Trong bản Pãli còn có câu hỏi của Anaruddha: “Không biết đó là dấu hiệu (tañ 
ca nimittam) gì?” 


21. 


22. 
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thấy kia và ánh sáng liền biến mất. 

“Này A-na-luật-đà, thuở xưa lúc Ta chưa đắc đạo giác ngộ vô 
thượng chánh chân, cũng nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Giây lát, 
sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. A-na-luật-đà, Ta nghĩ: 
“Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con mắt 
diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây 
lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt? A-na-luật-đà, Ta hành 
tinh tấn, không biếng nhác, thân tĩnh chỉ an trú, có chánh niệm chánh 
trí, không có ngu sĩ, được tĩnh chỉ nhất tâm. Này A-na-luật-đà, Ta nghĩ 
rằng: “Ta hành tinh tấn, không biếng nhác, tĩnh chỉ nơi thân, có chánh 
niệm chánh trí, an trú, không có s1, được định tĩnh nhất tâm. Phải 
chăng trong đời không có gì?” để Ta thấy, để Ta biết chăng?' Trong 
tâm Ta sanh tai hoạn về hoài nghi ấy. Nhân tai hoạn của hoài nghi ấy 
nên mất định mà con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được để thấy sắc; giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liên 
diệt. A-na-luật-đà, nay Ta nên nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh 
tai hoạn của hoài nghi. A-na-luật-đà, vì Ta muốn không sanh tai hoạn 
này nên sống cô độc viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. 
Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng đật, tu hành tinh 
tấn nên nhận được ánh sáng mà thấy sắc; giây lát, sắc dược thấy kia 
và ánh sáng liền biến mất. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Irong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn 
về vô niệm. Nhân tai hoạn của vô niệm này nên mất định mà con mắt 
diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây 
lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt'. A-na-luật-đà, Ta nay 
cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, 
cũng không sanh tai hoạn về vô niệm'. A-na-luật-đà, Ta muốn không 
móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát 
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sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liễn diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Irong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt?'A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Irong tâm Ta sanh tai hoạn 
về thân bệnh tưởng. Nhân tai hoạn của thân bệnh tưởng này nên mất 
định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được 
để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A- 
na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh tai 
hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, cũng không sanh 
tai hoạn về thân bệnh tưởng'. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng 
khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc 
được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Irong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt?'A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Irong tâm Ta sanh tai hoạn 
về thụy miên. Nhân tai hoạn của thụy miên này nên mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt'. A-na-luật-đà, Ta 
nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài 
nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân 
bệnh tưởng, cũng không sanh tai hoạn về thụy miên”. A-na-luật-đà, Ta 
muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa 
vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy 
sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Irong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt?'A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Irong tâm Ta sanh tai hoạn 
về tinh cần thái quá. Nhân tai hoạn của tinh cần thái quá này nên mất 
định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được 
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để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A- 
na-luật-đà, cũng như lực sĩ bắt con ruồi quá ngặt, con ruồi liền chết. 
Cũng vậy, A-na-luật-đà, trong tâm Ta sanh tai hoạn về tinh cần thái 
quá. Nhân tai hoạn của tinh cần thái quá này nên mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật-đà, Ta 
nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài 
nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân 
bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, cũng không sanh tai 
hoạn về tinh cần thái quá`. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi 
tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được 
thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt?” A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn 
về giải đãi thái quá. Nhân tai hoạn của giải đãi thái quá này nên mất 
định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được 
để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A- 
na-luật-đà, cũng như lực sĩ bắt con ruồi quá hoãn, con ruồi bèn bay 
mất. Cũng vậy, A-na-luật-đà, trong tâm Ta sanh tai hoạn về giải đãi 
thái quá. Nhân tai hoạn của giải đãi thái quá này nên mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật-đà, Ta 
nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài 
nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân 
bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về 
tỉnh cần thái quá, cũng không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá”. A- 
na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc 
tại nơi xa vắng, tâm không phóng đật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô 
độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận 
được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
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khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn 
về sợ hãi. Nhân tai hoạn của sợ hãi này nên mất định mà con mắt 
diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây 
lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật-đà, cũng 
như một người đang đi đường, kẻ thù từ bốn phía kéo đến; người kia 
thấy vậy, kinh khủng sợ hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng. Cũng vậy, 
A-na-luật-đà, trong tâm Ta sanh tai hoạn về sợ hãi. Nhân tai hoạn của 
sợ hãi này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta 
không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, 
không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy 
miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn 
về giải đãi thái quá, cũng không sanh tai hoạn về sợ hãi”. A-na-luật- 
đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa 
vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi 
xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy 
sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn 
về hỷ duyệt. Nhân tai hoạn của hỷ duyệt này nên mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt”. A-na-luật-đà, 
cũng như người đi tìm một kho báu; bỗng nhiên được cả bốn kho báu; 
thấy như vậy rồi, người ấy sanh hỷ duyệt. Cũng vậy, A-na-luật-đà, 
trong tâm Ta sanh tai hoạn về hỷ duyệt. Nhân tai hoạn của hỷ duyệt 
này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà 
Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy 
liền diệt. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta 
không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, 
không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy 
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miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn 
về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, cũng không sanh 
tai hoạn về hỷ duyệt. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai 
hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy 
sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Irong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn 
về tâm tự cao. Nhân tai hoạn của tâm tự cao này nên mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt'. A-na-luật-đà, Ta 
nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài 
nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân 
bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về 
tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh 
tai hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, cũng không sanh 
tai hoạn về tâm tự cao°. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai 
hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng đật, tu 
hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy 
sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Irong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn 
về đa dạng tưởng”'. Nhân tai hoạn của đa dạng tưởng này nên mất 
định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được 
để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A- 
na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh tai 
hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai 
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hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không 
sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi 
thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ 
duyệt, không sanh tai hoạn về tâm tự cao, cũng không sanh tai hoạn 
về đa dạng tưởng. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn 
này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc 
và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng 
mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn 
về không quán sắc. Nhân tai hoạn của không quán sắc này nên mất 
định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được 
để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A- 
na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không sanh tai 
hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai 
hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không 
sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải đãi 
thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, cũng không sanh tai hoạn về 
hỷ duyệt, cũng không sanh tai hoạn về tâm tự cao, cũng không sanh 
tai hoạn về đa dạng tưởng, cũng không sanh tai hoạn về không quán 
sắc”. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống 
cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân 
sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn 
nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liên diệt. 

“Này A-na-luật-đà, nếu tâm Ta sanh tai hoạn về nghi, đối với tai 
hoạn đó, tâm được thanh tịnh. Nếu sanh tai hoạn về vô niệm, về bệnh 
tưởng của thân, về thụy miên, về tinh cần thái quá, giải đãi thái quá, 
về sợ hãi, về hỷ duyệt, về tâm tự cao, về đa dạng tưởng, về tâm không 
quán sắc, đối với những tai hoạn đó, tâm được thanh tịnh. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ rằng: “Ta phải tu học về ba định, 
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là tu học về định có giác có quán, tu học về định không giác ít quán”, 
tu học về định không giác không quán”. A-na-luật-đà, Ta liền tu học 
ba định ấy, là tu học về định có giác có quán, tu học về định không 
giác ít quán, tu học về định không giác không quán. Nếu Ta tu học về 
định có giác có quán thì tâm liễn thuận hướng đến định không giác ít 
quán, như vậy Ta chắc chắn không mất trí và kiến này. Như vậy, khi 
Ta đã biết như thế rồi, suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, Ta 
tu học về định có giác có quán. A-na-luật-đà, Ta lúc bấy giờ thực 
hành trụ chỉ này. Nếu Ta tu học về định có giác có quán, tâm liên 
thuận hướng đến định không giác không quán. Như vậy, chắc chắn Ta 
không mất trí và kiến này. Này A-na-luật-đà, như vậy, ta đã biết như 
thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, tu học về định 
có giác có quán. Này A-na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành an trú nh 
chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Ta tu học về định không giác ít quán, 
tâm liễn thuận hướng định có giác có quán. Như vậy, ta chắc chắn 
không mất trí kiến này. Này A-na-luật-đà, Ta biết như thế rồi, nên 
suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không giác ít 
quán. Này A-na-luật-đà, Ta bấy giờ thực hành hạnh tĩnh chỉ này. Nếu 
Ta tu học về định không giác ít quán, tâm liền thuận hướng đến định 
không giác, không quán. Như thế, Ta chắc chắn không mất trí và kiến 
này. Này A-na-luật-đà, do đó Ta biết như thế rồi nên suốt ngày suốt 
đêm tu học về định không giác ít quán. Này A-na-luật-đà, bấy giờ Ta 
thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Ta tu học về định không giác không 
quán, tâm liễn thuận hướng đến định có giác có quán. Như thế, Ta 
chắc chắn không mất trí kiến này. Do Ta đã biết như thế, nên suốt 
ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không giác không 
quán. Này A-na-luật-đà, Ta bấy giờ thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ 
này. Này A-na-luật-đà, nếu Ta tu học về định không giác không 
quán thì tâm liền thuận hướng đến định không giác ít quán. Như thế, 
Ta không mất trí và kiến này. Này A-na-luật-đà, do Ta đã biết như 


3. Nguyên văn: vô giác ihiểu quán; nhưng thông thường: vô tầm duy từ, tức không 
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thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định 
không giác không quán. Này A-na-luật-đà, Ta bấy giờ thực hành 
hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết ánh sáng mà không thấy sắc. 
A-na-luật-đà, Ta nghĩ rằng: “Do nhân nào, do duyên nào Ta biết ánh 
sáng mà không thấy sắc? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ rằng: “Nếu Ta 
niệm tướng của ánh sáng, không niệm tướng của sắc thì bấy giờ Ta 
biết ánh sáng mà không thấy sắc. Như vậy, Ta biết như thế rồi nên 
suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh sáng mà không thấy 
sắc. Này A-na-luật-đà, Ta bấy giờ thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta thấy sắc mà không biết ánh sáng. 
A-na-luật-đà, Ta nghĩ rằng: “Do nhân nào, do duyên nào Ta thấy sắc 
mà không biết ánh sáng?* A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ rằng: “Nếu Ta 
niệm tướng của sắc mà không niệm tướng của ánh sáng thì bấy giờ Ta 
biết sắc mà không biết ánh sáng. Này A-na-luật-đà, Ta biết như thế 
rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm Ta biết sắc mà không 
biết ánh sáng. Này A-na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành hạnh an trú 
tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết một phần ánh sáng ít, cũng 
thấy một phần sắc. A-na-luật-đà, Ta liền nghĩ: 'Do nhân nào, do 
duyên nào Ta biết được một phần ánh sáng, cũng thấy một phần sắc?” 
Ta lại nghĩ: 'Nếu Ta nhập định một phần ít; Ta nhập định một phần 
nên nhãn căn thanh tịnh một phần ít. Vì nhãn căn thanh tịnh một phần 
ít nên Ta biết ánh sáng một phần, cũng thấy sắc một phần ít”. A-na- 
luật-đà, Ta biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn 
đêm, biết ánh sáng một phần ít và thấy sắc một phần ít. Này A-na- 
luật-đà, bấy giờ Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết ánh sáng rộng rãi, cũng thấy 
sắc rộng rãi. A-na-luật-đà, Ta nghĩ rằng: “Do duyên nào, do nhân nào 
Ta biết ánh sáng rộng rãi, cũng thấy ánh sáng rộng rãi”. Ta lại nghĩ: 
“Nếu Ta nhập định rộng rãi, nhờ nhập định rộng rãi nên nhãn căn 
thanh tịnh rộng rãi. Nhờ nhãn căn thanh tịnh rộng rãi nên Ta biết ánh 
sáng rộng rãi, cũng thấy sắc rộng rãi”. A-na-luật-đà, Ta biết như thế 
rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh sáng rộng rãi, 
cũng thấy sắc rộng rãi. Này A-na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành hạnh 
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an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu trong tâm ta sanh tai hoạn về nghi, đối 
với tai hoạn ấy trong tâm Ta đã đoạn trừ, được thanh tịnh. Với vô 
niệm, thân bệnh tưởng, thụy miên, tinh cần thái quá, giải đãi thái quá, 
sợ hãi, hỷ duyệt, tâm tự cao, đa dạng tưởng, và sanh tai hoạn về không 
quán sắc, đối với những tai hoạn ấy tâm được thanh tịnh. Tu học, cực 
tu học về định có giác có quán; tu học, cực tu học về định không giác 
ít quán; tu học, cực tu học về định không giác không quán; tu học, cực 
tu học về định thuần nhất; tu học, cực tu học về định hỗn hợp”; tu học, 
cực tu học về định một phân ít; tu học, cực tu học về định quảng vô 
lượng”. Ta có trí và kiến thanh tịnh, sáng suốt vô cùng, hướng đến an 
trú vào định, tinh cần tu tập đạo phẩm, biết như thật rằng: “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa°. Này A-na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành trụ chỉ ấy”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-để, Tôn 
giả Kim-f-la sau khi nghe những lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


°- Tạp định, từ lúc nhập cho đến lúc xuất, lần lượt đi từ định này sang định khác. 
Khác với Nhất hướng định, định thuần túy, từ lúc nhập cho đến lúc xuất chỉ một 
loại định. 

?' Có bốn giới hạn về đối tượng của định: giới hạn nhỏ, giới hạn lớn, giới hạn vô 
hạn và hoàn toàn ra ngoài giới hạn. Thường nói Tứ tưởng, xem Tập Dị 6 
(No.1536, Đại 26, trang 292 a). 


73. KINH THIÊN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Chi-đề-sấu, trong rừng Thủy chử'. 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thuở xưa, lúc Ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh chân, 
bấy giờ Ta nghĩ rằng: “Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng 
ấy mà thấy hình sắc. Như vậy, trí và kiến của ta sẽ cực kỳ minh tịnh". 
Vì để có trí và cực kỳ minh tịnh ấy mà Ta sống cô độc tại một nơi xa 
vắng, tâm không phóng đật, tu hành tinh cần. Ta nhân sống cô độc tại 
nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần nên chứng đắc 
ánh sáng, liền thấy sắc. Nhưng Ta chưa cùng với chư Thiên kia tụ hội, 
cùng chào hỏi, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. 

“Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao để đắc được ánh sáng. Nhân ánh 
sáng ấy mà hấy hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp. Như vậy trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ 
minh tịnh. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này mà Ta sống tại 
nơi xa vắng, cô độc, tâm không phóng đật, tu hành tinh cần. Ta nhân 
sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần 
nên được ánh sáng, liền thấy hình sắc, cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng 
chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, nhưng Ta không biết 
chư Thiên kia có họ như thế nào, tên như thế nào, sanh như thế nào. 

“Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao để được ánh sáng. Nhân ánh sáng 
ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, 





! Bản Hán, quyển 18. Tương đương Päii, A. 8. 64. Gayã. 


°“ Chi-để-sấu, Thủy chử lâm =K—=G—~-zZz-L-cBản Päli: gayäyam vaharati 
gayäsIse, trú tại thôn Gaya, trong núi GayäsIsa. 
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cùng luận thuyết, cùng đối đáp và cũng biết chư Thiên kia có họ như 
vậy, tên như vậy và sanh như vậy. Như thế, trí và kiến của Ta cực kỳ 
minh tịnh”. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này mà Ta sống cô 
độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống 
cô độc tại nơi xa vắng, tu hành tinh cần, liền thấy được ánh sáng và 
cùng chư Thiên kia tụ hội, chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối 
đáp và cũng biết được chư Thiên ấy danh tánh như vậy, tên tự như vậy 
và sanh như vậy. Nhưng Ta không biết chư Thiên kia ăn như thế nào, 
thọ khổ lạc như thế nào. 

“Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng 
ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, chào hỏi nhau, cùng 
luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên như 
vậy, sanh như vậy và cũng biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc 
như vậy. Như thế trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh'. Vì để có trí 
và kiến cực kỳ minh tịnh này mà Ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, Ta được ánh sáng, liền thấy 
hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận 
thuyết, cùng đối đáp, cũng biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên như 
vậy và sanh như vậy; và cũng biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ 
lạc như vậy. Nhưng Ta không biết chư Thiên ấy trường thọ như thế 
nào, tồn tại lâu như thế nào, mạng tận như thế nào. 

“Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng 
ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên 
như vậy, sanh như vậy, cũng biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc 
như vậy; cũng biết chư Thiên ấy trường thọ như thế, tổn tại lâu như 
thế, mạng tận như thế. Như thế trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ minh 
tịnh”. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này mà Ta sống cô độc tại 
nơi xa vắng, tâm không phóng đật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc 
tại nơi xa vắng, tâm không phóng đật, tu hành tinh cần, Ta được ánh 
sáng, liền thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp, cũng biết chư Thiên ấy có họ như vậy, 
tên như vậy, sanh như vậy; biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc 
như vậy; và cũng biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tổn tại lâu như 
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vậy, mạng tận như vậy. Nhưng Ta không biết chư Thiên ấy tạo nghiệp 
như thế nào, đã chết nơi này và sanh nơi kia như thế nào. 

“Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng 
ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên 
như vậy, sanh như vậy, biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc như 
vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tổn tại lâu như vậy, mạng 
tận như vậy; và cũng biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, chết nơi 
này và sanh nơi kia như vậy. Như thế trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ 
minh tịnh'. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này mà Ta sống cô 
độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống 
cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, Ta 
được ánh sáng, liền thấy hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng 
chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có 
họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; biết chư Thiên ấy ăn như vậy, 
thọ khổ lạc như vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tôn tại lâu 
như vậy, mạng tận như vậy; và cũng biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như 
vậy, chết nơi này và sanh nơi kia như vậy. Nhưng Ta không biết chư 
Thiên ấy ở trong những cõi trời nào. 

“Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng 
ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên 
như vậy, sanh như vậy, biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc như 
vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tổn tại lâu như vậy, mạng 
tận như vậy; biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, chết nơi này và 
sanh nơi kia như vậy; và cũng biết chư Thiên ở trong các cõi trời ấy. 
Như thế trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Vì để có trí và kiến 
cực kỳ minh tịnh này mà Ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần. Ta nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh cần, nên được ánh sáng, liền thấy hình 
sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận 
thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên như vậy, 
sanh như vậy; biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy; 
biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tổn tại lâu như vậy, mạng 
tận như vậy; biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, chết nơi này và 
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sanh nơi kia như vậy; và cũng biết chư Thiên ở trong những cõi trời 
ấy. Nhưng Ta không biết Ta đã từng sanh vào cõi đó hay chưa từng 
sanh vào cõi đó. 

“Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng 
ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tự 
như vậy, sanh như vậy, biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc như 
vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tổn tại lâu như vậy, mạng 
tận như vậy; biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, chết nơi này và 
sanh nơi kia như vậy; biết chư Thiên ở trong các cõi trời ấy; và cũng 
biết ở cõi trời ấy Ta đã từng sanh vào hay chưa từng sanh vào. Như thế 
trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh”. Vì để có trí và kiến cực kỳ 
minh tịnh này mà Ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh cần. Ta nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần, nên được ánh sáng, liền thấy hình sắc và 
cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng 
đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; 
biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy; biết chư Thiên ấy 
trường thọ như vậy, tổn tại lâu như vậy, mạng tận như vậy; biết chư 
Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, đã chết nơi này và sanh nơi kia như vậy; 
biết chư Thiên ở trong những cõi trời ấy; và cũng biết ở cõi trời ấy Ta 
đã từng sanh vào. 

“Nếu Ta không biết một cách chân chánh tám hành này thì 
không thể nói được một cách xác định, cũng không biết Ta đắc đạo 
giác ngộ vô thượng chánh chân; đối với chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Phạm chí ở thế gian này Ta không thể siêu việt lên trên; Ta 
cũng không đắc giải thoát với những sự giải thoát sai biệt. Ta cũng 
chưa lìa các đảo điên, chưa biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Nếu Ta biết được một cách chân chánh tám hành này thì mới 
có thể nói được một cách xác định, cũng biết rằng Ta đã đắc đạo giác 
ngộ vô thượng chánh chân, đối với chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 


3 Bát hành =K——cPäii: atthaparivattam adhidevañanadassanam, tri kiến về chư 


Thiên với tám sự lưu chuyển. 
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Phạm chí, Ta siêu việt lên trên. Ta cũng chứng đắc giải thoát với 
những sự giải thoát sai biệt; tâm Ta đã xa ha các điên đảo, biết như 
thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa". ” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 


hoan hỷ phụng hành. 


n1 


74. KINH BÁT NIỆM! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bà-kì-sấu?, ở rừng Bố trong 
núi Ngạc, trong vườn Lộc dã'. 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà ở tại Chi-để-sấu, trong rừng Thủy 
chử!. Tôn giả A-na-luật-đà ở chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, tâm nghĩ 
rằng: “Đạo chứng đắc từ vô dục, chứ chẳng phải từ hữu dục. Đạo 
chứng đắc từ tri túc, chứ không phải là không nhàm chán. Đạo chứng 
đắc từ viễn ly, chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống 
tụ hội, không phải từ sự hội hợp tụ hội. Đạo chứng đắc từ sự tinh cần, 
chứ không phải từ sự biếng nhác. Đạo chứng đắc từ chánh niệm, chứ 
không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc từ định ý, chứ không phải từ 
loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí tuệ, chứ không phải từ ngu sĩ”. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết Tôn giả A-na-luật-đà 
đang niệm gì, đang tư gì, đang hành gì. Sau khi đã biết, Đức Thế Tôn 
nhập định có hình thái như thế °. Với định có hình thái như thế, trong 
khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay, cũng thế, Đức Thế Tôn 
từ Bà-kì-sấu, từ rừng Bố trong núi Ngạc, trong vườn Lộc dã, bỗng biến 
mất, liền xuất hiện trước mặt Tôn giả A-na-luật-đà tại Chi-để-sấu. 





Tương đương Päli: A.8.30. Anurudha. Hán, biệt dịch No.46, No.125 (43.6). 
Bà-kì-sấu =C=_=G=CPäli: Bhaggesu, giữa những người Bhagga. 

Ngạc sơn Bố lâm Lộc dã viên =s=s=L=———CPaäli: Sumsumãragire 
bhesakãlävane migadãye, trong núi Cá sấu, rừng Khủng bố, chỗ nuôi hươu. 
Chi-đề-sấu Thủy chử lâm =K==6—~=zZ=L=CPäli: Cetisu Pacinavamsadaye, giữa 
những người Ceti, trong rừng Đông trúc. No.125 (42.6): Tôn giả ở tại Tứ Phật sở 
cư chi xứ. No.46: Phật ở tại Mục sơn, dưới gốc cây Cầu sư. 

Như kỳ tượng định =p—=v~=C Pali: tatharipam samadhi. 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn xuất định, tán thán Tôn giả A-na-luật-đà rằng: 

“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, ngươi ở chỗ yên tĩnh, ngồi 
tnh tọa tư duy, tâm đã nghĩ thế này: 'Đạo chứng đắc từ vô dục, chứ 
chẳng phải từ hữu dục. Đạo chứng đắc từ tri túc, chứ không phải là 
không nhàm chán. Đạo chứng đắc từ viễn ly, chứ không phải từ sự ưa 
tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội, không phải từ sự hội hợp tụ hội. 
Đạo chứng đắc từ sự tinh cần, chứ không phải từ sự biếng nhác. Đạo 
chứng đắc từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc 
từ định ý, chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí tuệ, chứ 
không phải từ ngu sĩ”. 

“Này A-na-luật-đà, ngươi hãy nghe Như Lai, lãnh thọ thêm suy 
niệm thứ tám của bậc Đại nhân”. Sau khi lãnh thọ liền tư duy rằng: 
“Đạo chứng đắc từ chỗ không hý luận”, ưa sự không hý luận, hành sự 
không hý luận, chứ không phải từ chỗ hý luận, không phải từ chỗ ưa 
hý luận, không phải từ chỗ hành hý luận". 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc 
Đại nhân, chắc chắn ngươi có thể ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, cho 
đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc 
Đại nhân này, lại chứng đắc bốn tăng thượng tâm này, sống an lạc 
ngay trong hiện tại, dễ được chứ không khó, thì cũng như vua và đại 
thần có hòm đẹp đựng đầy các loại y phục đẹp, buổi sáng muốn mặc 
liền lấy mặc; buổi trưa, buổi chiều, muốn mặc liễn lấy mặc, tùy ý tự 
tại, này A-na-luật-đà, ngươi cũng vậy, được y phấn tảo, làm y phục 
bậc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ chỉ hành này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc 
Đại nhân, lại chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc 
ngay trong đời hiện tại, dễ được không khó, thì cũng như vua và vương 
thần có cai bếp làm các thức ăn ngon lành mỹ diệu, này A-na-luật-đà, 
ngươi cũng vậy, thường sống bằng món ăn khất thực làm món ăn độc 
nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ chỉ hành này. 





5. Đại nhân chỉ niệm =j “H~—CPali: mahapurisavitakka. 


Hán: đạo tùng bất hý ... đắc. Päli: nippapañcaramassayam dhammo, đây là 
pháp của người không ưa hý luận. 
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“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc 
Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an 
lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì cũng như 
vua và vương thần có nhà cửa đẹp, hoặc có lầu các, cung điện, này A- 
na-luật-đà, ngươi cũng như thế, ngồi dưới gốc cây, lấy sự tịch tĩnh làm 
ngôi nhà bậc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ chỉ hành này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc 
Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an 
lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì cũng như 
vua và vương thần có giường đẹp, trải lên bằng chăn nệm, đệm bông, 
phủ lên bằng gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm ở hai đầu để gối, trải 
thảm quý bằng da sơn dương: này A-na-luật-đà, ngươi cũng như vậy, 
chỗ ngồi trải bằng cỏ, bằng lá cây, là chỗ ngồi bậc nhất. Tâm ngươi 
vô dục, sống với trụ chỉ hành này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc 
Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an 
lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì cũng như 
thế, nếu ngươi an trú phương Đông, chắc chắn được an lạc, không có 
các tai hoạn đau khổ. Nếu an trú phương Tây, phương Nam, phương 
Bắc, chắc chắn được an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc 
Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an 
lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, đối với các 
pháp thiện, ngươi đã an trú, Ta không nói đến, huống nữa là nói đến 
sự suy thoái. Các thiện pháp cứ ngày đêm tăng trưởng chứ không suy 
thoái. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc 
Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an 
lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì đối với hai 
quả, chắc chắn ngươi đắc được một, hoặc trong đời này đắc cứu cánh 
trí, hoặc nếu còn hữu dư thì đắc A-na-hàm. 

“Này A-na-luật-đà, ngươi hãy thành tựu tám suy niệm này của 


Trong bản Hán: gia-lăng-già-ba-hòa-la ba-giá-tất-đa-la-na. Pali: kadalimigapavara- 
paccattharano. 
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bậc Đại nhân, và cũng nên chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, 
sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó; sau 
đó mới an cư mùa mưa tại Chi-đề-sấu, trong rừng Thủy chử vậy”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả A-na-luật-đà, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng 
phương tiện, thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ, Đức Thế Tôn liễn như vậy mà nhập định, trong khoảnh khắc, như 
người lực sĩ co duỗi cánh tay, cũng vậy, Đức Thế Tôn từ Chi-đề-sấu, 
trong rừng Thủy chử, bỗng nhiên biến mất, không thấy, rồi hiện ra ở 
Bà-kì-sấu, núi Ñgạc rừng Bố, trong vườn Lộc dã. 

Lúc ấy Tôn giả A-nan cầm quạt đứng hầu Đức Phật, Đức Phật 
liền xuất định, quay lại bảo A-nan rằng: 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào đến núi Ngạc rừng Bố, trong 
vườn Lộc dã thì bảo tất cả tụ tập tại giảng đường. Sau khi tụ tập tại 
giảng đường xong, trở lại cho Ta hay”. 

Tôn giả A-nan vâng lời Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Ngài, liền đi tuyên bố rằng: “Đức Thế Tôn dạy: nếu có Tỳ-kheo nào 
đến núi Ngạc rừng Bố, trong vườn Lộc dã thì tất cả hãy tụ tập tại 
giảng đường”. 

Sau khi các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường, Tôn giả A-nan trở 
lại chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi đứng qua một bên, 
bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, các Tỳ-kheo đến núi Ngạc rừng Bố, trong 
vườn Lộc đã, tất cả đã tụ tập tại giảng đường. Mong Đức Thế Tôn biết 
cho, nay đã đến thời”. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước 
chúng Tỳ-kheo và nói: 

“Này chư Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi nghe về tám suy niệm 
của bậc Đại nhân. Các ngươi hãy lắng nghe và khéo suy tư, ghi nhớ. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Đây là tám pháp suy niệm của bậc Đại nhân: 

1. Đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. 

2. Đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm mà chứng 
đắc. 

3. Đạo từ viễn ly chứ không phải từ chỗ ưa tụ hội, không phải 
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từ sự sống chỗ tụ hội, không phải từ sự sống hội hợp tụ hội mà chứng 
đắc. 
4.. Đạo từ tinh cần chứ không phải từ biếng nhác mà chứng đắc. 
5. Đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm mà chứng 


6. Đạo từ chỗ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc. 

7. Đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu sĩ mà chứng đắc. 

8. Đạo từ chỗ không hý luận, ưa sự không hý luận, hành sự 
không hý luận; chứ không phải từ hý luận, không phải từ sự ưa hý 
luận, không phải từ sự hành hý luận, mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ vô dục mà chứng đắc, chứ không phải từ hữu 
dục? Tỳ-kheo đạt được vô dục, tự biết đạt được vô dục, không tổ cho 
kẻ khác biết mình vô dục; đạt được tri túc, đạt được viễn ly, đạt được 
tinh cần, đạt được chánh niệm, đạt được định ý, đạt được trí tuệ, đạt 
được không hý luận, tự biết đạt được không hý luận, không muốn tổ 
cho người khác biết mình vô dục. Như vậy gọi là đạo từ vô dục chứ 
không phải từ hữu dục mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm 
mà chứng đắc? Tỳ-kheo hành tri túc, áo dùng để che thân, ăn đủ nuôi 
thân. Đó là đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm mà 
chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ viễn ly chứ không phải từ ưa tụ hội, sống chỗ 
tụ hội, hội hộp nơi tụ hội mà chứng đắc? Tỳ-kheo thực hành hạnh viễn 
ly, thực hành hai hạnh viễn ly là thân và tâm đều viễn ly. Đó là đạo từ 
viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ hội, sống ở chỗ tụ hội, hội hộp nơi 
tụ hội mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ tính tấn chứ không phải từ biếng nhác mà 
chứng đắc? Tỳ-kheo thường hành tinh tấn, đoạn ác bất thiện, tu các 
thiện pháp, thường tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, vì các gốc rễ thiện 
mà không hề từ bỏ khó nhọc. Đó gọi là đạo từ tinh tấn, chứ không 
phải từ biếng nhác mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm mà 
chứng đắc? Tỳ-kheo quán nội thân như thân, quán nội thọ, nội tâm, 
nội pháp như pháp. Đó gọi là đạo từ chánh niệm chứ không phải từ tà 
niệm mà chứng đắc. 
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“Thế nào là đạo từ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng 
đắc? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ 
thiển, thành tựu và an trụ. Đó gọi là đạo từ định ý chứ không phải từ 
loạn ý mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ trí tuệ chứ không phẩi từ ngu si mà chứng 
đắc? Tỳ-kheo tu hạnh trí tuệ, quán pháp hưng suy, chứng đắc trí như 
thật, thánh tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng để dứt sạch khổ một cách 
chính đáng. Đó gọi là đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu sĩ mà 
chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ không hý luận, ưa không hý luận, hành 
không hý luận; chứ không phải từ hý luận, không phải từ ưa hý luận, 
không phải từ hành hý luận mà chứng đắc? Tỳ-kheo tâm ý thường diệt 
hý luận, an lạc, trú trong Vô dư Niết-bàn, tâm thường lạc trú, hoan hỷ, 
ý giải. Đó gọi là đạo từ không hý luận, ưa không hý luận, hành không 
hý luận; chứ không phải từ hý luận, không phải từ ưa hý luận, không 
phải từ hành hý luận mà chứng đắc. 

“Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo A-na-luật-đà đã tành tựu tám suy 
niệm của bậc Đại nhân này, sau đó mới an cư mùa mưa tại Chi-để- 
sấu, trong rừng Thủy chử. Ta đem những điều này nói ra, vị ấy sống 
cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng đật, tu hành tinh cần. Vị ấy 
khi sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
cần, đã đạt đến cứu cánh mà một thiện nam tử vì cứu cánh ấy đã cạo 
bổ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
xuất gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm hạnh ngay trong đời 
này, tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú, biết một 
cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa". ” 

Ngay lúc ấy, Tôn giả A-na-luật-đà chứng đắc A-la-hán, tâm 
chánh giải thoát, xứng đáng bậc Trưởng lão Thượng tôn, rồi nói bài 
tụng: 

Vô thượng thế gian sư 

Xa biết con tư niệm, 

Chánh thân tâm nhập định 
Nương không, chợt đến đây. 
Biết con tâm niệm này : 
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Thuyết pháp vượt lên nữa. 
Chư Phật không hý luận; 
Hý luận đã xa la. 
Đã biết pháp Như Lai, 
Ưa trú trong chánh pháp. 
Rồi tam muội chứng ngay, 
Pháp Phật đã thành đạt. 
Con chẳng ưa sự chết, 
Cũng không nguyện nơi sanh; 
Tùy thời, tày sở thích, 
Niệm, chánh trí vững vàng. 
Tỳ-da-ly, trú lâm, 
Nơi đó mạng con dứt; 
ở ngay dưới khóm trúc, 
Nhập Vô dư Niết-bàn. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


75. KINH TỊNH BẤT ĐỘNG ĐẠO! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một đô ấp của Câu-lâu?. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Dục là vô thường, hư ngụy, giả dối”. Đã là pháp giả dối thì 
huyễn hóa, khi cuống, ngu sĩt. Dầu là dục của đời nay hay là dục của 
đời sau”, tất cả đều là cảnh giới của ma, là miếng mỗi của ma. Nhân 
những thứ ấy mới sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, tham lam, sân 
nhuế và đấu tranh”, làm chướng ngại cho sự tu học của Thánh đệ tử. 

“Đa văn Thánh đệ tử nên quán như vầy, “Thế Tôn nói rằng dục 
là vô thường, hư ngụy, giả dối, huyễn hóa, khi cuống, ngu si. Dù là 
dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay sắc 
của đời sau, tất cả đều là cảnh giới của ma, là miếng môi của ma. 
Nhân những thứ ấy, tâm mới sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, tham 
lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng ngại sự tu học của Thánh đệ 





Tương đương Päli M.106 Aneñjasappãya-suttam. 

Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu. Pãäli: Kammasadhammam nãma kurũnam nigamo, 
tại thị trấn Kammasadhamma của người Kuru. Xem cht.3, kinh số 10. 

Hán: Dục... vọng ngôn. Pali: anicca... Kama tuccha musa mosadhamma, dục là 
pháp trống rỗng, giả dối, ngu si. 

Thị huyễn ngôn... ngu si. Pãli: mayäkatam etam... bãlalãpanam, đó là phiếm 
luận của người ngu được tạo ra bằng sự hư huyễn. 

Dục, và sắc. Pãli: kama, kãmasaññä: dục và dục tưởng. 

Hán: tăng tứ =W—cPäli; abhijjhä, tham lam, thường chỉ ham muốn, dòm ngó 
của người khác. 

Đấu tránh ———cPäli: särambha, nóng tính, hay phẫn nộ, hay gây gổ. 
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“Rồi vị ấy có thể suy nghĩ như vây: “Ta có thể chứng đắc đại 
tâm, thành tựu và an trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp trì âm ấy. Nếu 
ta chứng đắc đại tâm, thành tựu và an trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp 
trì tâm ấy thì tâm như thế không sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, 
tham lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng ngại sự tu học của 
Thánh đệ tử'. 

“Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như vậy mà tu tập để 
phát triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm 
đã minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc nhờ đó mà nhập vào bất 
động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, 
nhân tâm ý đã có sẵn ấy", chắc chắn đạt đến bất động. Đó gọi là 
thuyết Tịnh bất động đạo'! thứ nhất. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: “Những gì 
là sắc, tất cả những sắc ấy là bốn đại và bốn đại tạo thành. Bốn đại ấy 
là pháp vô thường, khổ và diệt. Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học 
này, như vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm 
được minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc 
nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi 
thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến 
bất động. Đó gọi là thuyết Tịnh bất động đạo thứ hai. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: “Dù là dục 
của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc đời này hay sắc đời sau, dù 
là dục tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng 
của đời này hay sắc tưởng của đời sau, tất cả tưởng ấy đều là pháp vô 
thường, khổ và diệt”. Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như 
vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh 
tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc nhờ đó mà 





Nhập bất động =I —=——cPãli: äneñjam samäpajjati, nhập định với trạng thái bất 

động. 

?* Dĩ tuệ vi giải H=z———cPäli: paññãya adhimuccati, do tuệ mà có quyết định. 
Cũng có thể hiểu, do tuệ mà quyết định giải thoát. 

-_ Nhân bản ý = ]—=N=C Päli: samvattanikam viññanam, thức đã được định hướng. 

- Tịnh bất động đạo =b——=D=CPaäli: aneñjasappayäa patipada, sự thực hành đưa 
đến lợi ích của bất động. 


KINH TỊNH BẤT ĐỘNG ĐẠO 599 





nhập vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại 
mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến bất động. 
Đó gọi là thuyết Tịnh bất động đạo thứ ba. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán thế này: “Dù là dục 
tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng của đời 
này hay sắc tưởng của đời sau, và bất động tưởng, tất cả tưởng đều là 
pháp vô thường, khổ và diệt”. Vị ấy bấy giờ đắc Vô sở hữu xứ tưởng. 
Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như vậy mà tu tập để phát 
triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã 
minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, 
hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân 
tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến bất động. Đó là gọi là thuyết 
Tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ nhất”. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: “Thế gian 
này là không, quỷ thần không, sở hữu của quỷ thần không, cái hữu 
thường không, cái hữu hằng không, cái trường tổn không, cái không 
biến dịch không'. Vị ấy hành như vậy, học như vậy, tu tập và phát 
triển như vậy thì ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà 
tâm được minh tịnh, Tỳ-kheo ấy hoặc nhờ đó mà tâm nhập Vô sở hữu 
xứ, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân 
tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến Vô sở hữu xứ. Đó là trường hợp 
thứ hai được gọi là Tịnh vô sở hữu xứ đạo. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: “Ta không 
phải được tạo ra vì cái khác, cũng không phải được tạo ra vi chính 
mình°. Vị ấy hành như vậy, học như vậy, tu tập và phát triển như 
vậy, thì ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm 
được minh tịnh, Tỳ-kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập Vô sở hữu xứ, hoặc 
do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý 


!“ Tịnh vô sở hữu xứ đạo. Päli: äkiñcaññãyatanasappayã patipadã, sự thực hành 
đưa đến lợi ích của Vô sở hữu xứ. 
Phi vị tha... Phi vị tự nhi hữu sở vi. Pãli: naãham kvacani kassaci kiñcanatasmim, 
na mama kvacani kismiñci kiñcanam natthTti, tôi không hiện hữu bất cứ ở đâu, 
cho bất cứ ai, trong bất cứ cái gì. Sở hữu của tôi không hiện hữu bất cứ ở đâu, 
cho bất cứ ai, trong bất cứ cái gì. 
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đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến vô sở hữu xứ. Đó là trường hợp thứ ba 
được gọi là Tịnh vô sở hữu xứ đạo. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: “Dù là dục 
của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay sắc của đời 
sau, dù là dục tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc 
tưởng của đời này hay sắc tưởng của đời sau và bất động tưởng, vô sở 
hữu xứ tưởng, tất cả tưởng ấy đều là pháp vô thường, khổ và diệt. 
Bấy giờ vị ấy đắc Vô tưởng. Vị ấy hành như vậy, học như vậy, tu tập 
và phát triển như vậy, thì ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi ở 
nơi xứ mà tâm được minh tịnh, Tỳ-kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập vô 
tưởng, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, 
nhân tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến vô tưởng xứ. Đó là nói về 
tịnh vô tưởng đạo °”. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Đức Phật. Tôn 
giả hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo nào thực hành như vây, 
“Không có ta, không có sở hữu của ta; ta sẽ không tổn tại, sở hữu của 
ta sẽ không tổn tại; những gì có trước kia, bèn được xả sạch'. Bạch 
Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy thực hành như thế, có chứng đắc cứu cánh 
Niết-bàn chăng?” 

Đức Phật nói rằng: 

“Này A-nan, sự kiện ấy không nhất định. Hoặc có người chứng 
đắc, hoặc có người không chứng đắc”. 

Tôn giả A-nan lại thưa: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy hành như thế nào mà không chứng 
đắc Niết-bàn?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vây, 'Không có ta, không có 
sở hữu của ta; ta sẽ không tổn tại, sở hữu của ta sẽ không tôn tại; 
những gì có trước kia, bèn được xả sạch". Nhưng này A-nan, nếu Tỳ- 
kheo ấy vui thích với sự xả bỏ ấy, đắm trước nơi sự xả bỏ ấy, trú vào 
sự xả bỏ ấy, Tỳ-kheo như thế chắc chắn không chứng đắc Niết-bàn”. 


!* Tịnh vô tưởng đạo. Pãli: nevasaññanäasaññayatanasappayä patipadã, sự thực 
hành đưa đến lợi ích của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo nào nếu có chỗ chấp thủ sẽ không đắc 
Niết-bàn chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào có chỗ chấp thủ thì chắc chắn 
không đắc Niết-bàn”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy bị chấp thủ bởi những gì?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

-Này A-nan, còn hữu dư ở trong hành” đó là hữu tưởng vô tưởng 
xứ, bậc nhất trong các hữu mà Tỳ-kheo ấy chấp thủ ”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy còn chấp thủ vào hành nào khác 
nữa chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Đúng như thế, Tỳ-kheo ấy còn chấp thủ vào hành khác nữa”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo phải hành như thế nào thì chắc chắn 
đắc Niết-bàn?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vây, “Không có ta, không có 
sở hữu của ta; ta sẽ không tổn tại, sở hữu của ta sẽ không tôn tại; 
những øì có trước kia, bèn được xả sạch”. Và này A-nan, nếu Tỳ-kheo 
ấy không vui thích với sự xả bỏ ấy, không đắm trước sự xả bỏ ấy, 
không trú vào sự xả bỏ ấy, thì này A-nan, Tỳ-kheo thực hành như thế, 
chắc chắn chứng đắc Niết-bàn”. 

Tôn gả A-nan hỏi rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo nào không chấp thủ vào đâu cả thì 
chắc chắn chứng đắc Niết-bàn chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào không chấp thủ vào đâu cả thì 
chắc chắn chứng đắc Niết-bàn”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 


!-. Hành trung hữu dư; Hữu ở đây được kể trong 12 nhân duyên. 
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“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết về Tịnh bất động đạo, đã 
thuyết về Tịnh vô sở hữu xứ đạo, đã thuyết về Tịnh vô tưởng xứ đạo, 
đã thuyết về Vô dư Niết-bàn. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự giải thoát 
của bậc Thánh? “ 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: “Dù là 
dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay là sắc 
của đời sau, dù là dục tưởng của đời này hay là dục tưởng của đời sau, 
dù là sắc tưởng của đời này hay là sắc tưởng của đời sau và bất động 
tưởng, vô sở hữu tưởng, vô tưởng tưởng, tất cả các tưởng ấy đều là 
pháp vô thường, khổ và diệt, đó là hữu thân'°. Nếu là hữu thân thì đó 
là sanh, đó là già, đó là bệnh, đó là chết. 

“Này A-nan, nếu có pháp này thì diệt trừ tất cả, không để lưu 
dư, không để có trở lại. Như vậy thì không sanh, không già, không 
bệnh, không chết. 

“Bậc Thánh quán như vậy. Nếu có thì chắc chắn đó là pháp giải 
thoát. Nếu có Vô dư Niết-bàn thì gọi là cam lộ'”. Vị nào quán như vậy, 
chắc chắn tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. 
Đã giải thoát liền biết đã giải thoát, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa". 

“Này A-nan, Ta nay đã nói cho ngươi nghe về Tịnh bất động 
đạo, về Tịnh vô sở hữu xứ đạo, về Tịnh vô tưởng đạo, về Vô dư Niết- 
bàn, về sự giải thoát của bậc Thánh. Như bậc Tôn sư với tâm đại bị, 
đoái tưởng, thương xót, mong cầu phước lợi và thiện ích, cầu an ổn và 
khoái lạc cho đệ tử, những điều ấy Ta nay đã làm xong. Các ngươi hãy 
tự mình làm. Hãy đi đến nơi rừng vắng, đến dưới gốc cây, chỗ yên 
tĩnh, trống vắng, ngồi tĩnh tọa mà tư duy, chớ có phóng dật, đừng để 
về sau phải hối hận. Đó là lời khuyến giáo của Ta, đó là huấn thị của 
Ta”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 





!5 Tự kỷ hữu, cũng nói là fự thân, hay hữu thân, về sự chắc thật của năm uẩn. Päii: 
sakkaya. 
- Cam lộ, cũng hiểu là bất tử. Pãli: amata. 
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nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


76. KINH ÚC-GIÀ-CHI-LA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Úc-già-chi-la?, ở bên bờ hồ Hằng 
thủy. Bấy giờ, một Tỳ-kheo vào lúc xế, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn khéo léo thuyết pháp ngắn gọn 
cho con. Được nghe pháp Đức Thế Tôn dạy, con sẽ sống cô độc tại nơi 
xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại 
nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần để đạt đến cứu 
cánh mà một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo là để đạt được vô 
thượng phạm hạnh, ngay trong đời này tự tri tự giác, tự thân tác chứng, 
thành tựu an trú, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Tỳ-kheo hãy tu học như vậy, để khiến được an trú bên trong, 
bất động, vô lượng, khéo tu tập. Lại quán nội thân như thân, thực 
hành hết sức tinh cần, vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự 
tâm, khiến lìa bổn sẻn tham lam, ý không sâu não. Lại quán ngoại 





ˆ Tương đương Pali: S.47. 13 Bhikkhu-sutta. 

*“ Úc-già-chi-la. Pãli: Ukkãcelä, một ngôi làng trong xứ Vajji, trên bờ sông Gangä, 
trên con đường từ Vương xá đến Xá-vệ. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên thị tịch, trong khoảng 15 ngày, Đức Phật trên đường đi về Vesäli, Ngài 
ghé lại Ukkãcelä thuyết kinh Ukkacelä-sutta (S.47.14). Ngài nói: “Này các Tỳ- 
kheo, khi Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên Bát-niết-bàn, Ta thấy chúng hội này 
giống như trống không”. Bản Hán không đề cập đến sự kiện này. 
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thân như thân, thực hành hết sức tinh cân, vững chánh niệm chánh 
trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu 
não. Lại quán nội ngoại thân như thân, thực hành hết sức tinh cần, 
vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến cho xa lìa 
bồn sẻn tham lam, ý không sầu não. Này Tỳ-kheo, với định như vậy, 
khi tới, khi lui, hấy khéo tu tập; lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc ngủ, 
lúc thức, lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. 

“Lại nữa, cũng nên tu tập định có giác có quán, định không giác 
ít quán, tu tập định không giác không quán; cũng nên tu tập về định 
câu hữu với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với định, định câu 
hữu với xả. 

“Này Tỳ-kheo, nếu tu tập các định này, tu một cách khéo léo thì 
này Tỳ-kheo, phải tu thêm quán nội thọ như thọ, thực hành hết sức 
tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến 
xa lìa bổn sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán ngoại thọ như thọ, 
thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo tự 
chế ngự tâm, khiến la bổn sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán 
nội ngoại thọ như thọ, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh 
niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý 
không sầu não. Này Tỳ-kheo, với định như thế, lúc đi, lúc đến, hãy 
khéo tu tập. Lúc đứng, lúc ngôi, lúc nằm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh 
dậy, cũng đều tu tập như thế. 

“Lại nữa, cũng nên tu tập định câu hữu với hỷ, định câu hữu với 
lạc, định câu hữu với định, định câu hữu với xả. Này Tỳ-kheo, nếu tu 
tập các định này, tu tập một cách khéo léo thì nên tu thêm quán nội 
tâm như tâm, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh 
trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa la bỏn sẻn tham lam, ý không sầu 
não. Lại nên quán ngoại tâm như tâm, thực hành hết sức tinh cần, giữ 
vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa la bổn sẻn 
tham lam, ý không sầu não. Lại nên quán nội ngoại tâm như tâm, thực 
hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự 
tâm, khiến xa la bỏn sẻn tham lam, ý không sâu não. Này Tỳ-kheo, 
với định như thế, lúc đi, lúc đến hãy khéo tu tập. Lúc đứng, lúc ngồi, 
lúc nằm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. 

“Lại nữa, cũng nên tu tập định có giác có quán, định không giác 
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ít quán, định không giác không quán. Cũng nên tu tập định câu hữu 
với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với xả. 

“Này Tỳ-kheo, nếu tu tập các định này, tu một cách khéo léo thì 
nên tu thêm quán nội pháp như pháp, thực hành hết sức tinh cần, giữ 
vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa la bổn sẻn 
tham lam, ý không sầu não. Lại quán ngoại pháp như pháp, thực hành 
hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, 
khiến xa ha bổn sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán nội ngoại 
pháp như pháp, thực hành hết sức tính cần, giữ vững chánh niệm 
chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bổn sẻn tham lam, ý không 
sầu não. Này Tỳ-kheo, với định như thế, lúc đi lúc đến, hãy khéo tu 
tập. Lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy, cũng 
đều tu tập như vậy. 

“Lại nữa, nên tu tập định có giác có quán, định không giác ít 
quán, định không giác không quán, cũng nên tu tập định câu hữu với 
hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với định, định câu hữu với xả. 
Này Tỳ-kheo, nếu tu tập các định này, tu tập một cách khéo léo thì 
này Tỳ-kheo, tâm hãy cùng với từ tương ưng, biến mãn một phương, 
thành tựu và an trú. Cũng như vậy, hai, ba bốn phương, phương trên, 
phương dưới, châu biến cùng khắp, tâm cùng với từ tương ưng, không 
kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu và an trú. Này 
Tỳ-kheo, nếu ngươi tu tập các định này, tu một cách khéo léo thì nên 
an trụ phương Đông, chắc chắn được an lạc, không có các tai hoạn đau 
khổ. Nếu an trụ phương Nam, phương Tây và phương Bắc, chắc chắn 
an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. 

“Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tu tập các định này một cách khéo 
léo, đối với các thiện mà ngươi đã an trú, Ta không còn nói đến, 
huống là sự suy thoái. Các pháp thiện cứ ngày đêm tăng trưởng, chứ 
không suy thoái. 

“Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tu tập các định này, tu một cách khéo 
léo thì trong hai quả, chắc chắn sẽ đắc một, hoặc ngay trong đời này 
đắc cứu cánh trí. Hoặc nếu còn hữu dư thì chứng đắc A-na-hàm”. 

Bấy giờ vị Tỳ-kheo ấy nghe những lời Đức Phật dạy, khéo léo 
thọ trì, liền từ chỗ ngôi đứng dậy cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, 
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đi quanh ba vòng rỗi lui ra. Vị ấy thọ trì pháp của Phật, sống cô độc 
tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống tại 
nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, đạt đến cứu cánh 
mà một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo là duy chỉ cầu đắc vô 
thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại tự tri, tự giác, tự thân 
chứng đắc, thành tựu an trú, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'. Tôn giả đã biết pháp, đắc A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"n 


7¡. KINH SA-KÊ-ĐẾ TAM TỘC TÁNH TỬ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Sa-kê-đế? trong rừng Thanh'. 

Bấy giờ ở Sa-kê-đế có ba thiện gia nam tử là Tôn giả A-na-luật- 
đà, Tôn giả Nan-đề và Tôn giả Kim-0-la! đều là thiếu niên mới xuất 
gia học đạo, cùng đến nhập Chánh pháp này không lâu. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, 
cùng đến nhập Chánh pháp này không lâu; ba thiện nam tử ấy có vui 
thích ở trong Chánh pháp luật này hành phạm hạnh chăng?” 

Khi đó các vị Tỳ-kheo im lặng, không trả lời. 

Đức Thế Tôn ba lần hỏi các Tỳ-kheo rằng: 

“Ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, 
cùng đến nhập Chánh pháp này không lâu; ba thiện nam tử ấy có vui 
thích ở trong Chánh pháp luật này hành phạm hạnh chăng?” 

Khi ấy các Tỳ-kheo cũng ba lần im lặng, không đáp. Thế rồi 
Đức Thế Tôn hỏi thẳng ba thiện nam tử ấy, Ngài nói với Tôn giả A- 
na-luật-đà rằng: 

“Các ngươi, ba thiện gia nam tử, đều ở tuổi thiếu niên, mới 
xuất gia học đạo, cùng đến nhập Chánh pháp không lâu. Này A-na- 


Tương đương Pali M.68. Nalakapana-suttam. 

Sa-kê-đế =P———cPali: Säketa, một thị trấn lớn của Kosala, cách Sãävatthi 
chừng bảy dặm. 

Thanh lâm =C=L=CPali, có lẽ: Palasavana. Bản Päli: Kosalesu, Nalakapane 
Palasavane, trú Kosala, thôn Nalapana, rừng Palasa. 

Xem kinh số 72 ở trước và kinh số 185 ở sau. 


www.daitangkinh.org 





KINH SA-KÊ-ĐẾ TAM TỘC TÁNH TỬ 609 





luật-đà, các ngươi có vui thích ở trong Pháp luật chân chánh này mà 
thực hành phạm hạnh chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy, chúng con vui thích ở trong 
Chánh pháp luật này hành phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi lúc còn nhỏ, là những đồng tử ấu 
thơ, trong trắng, tóc đen, thân thể thạnh trắng, vui thích trong du hý, 
vui thích trong tắm gội, săn sóc nâng niu thân thể. Về sau, bà con thân 
thích và cha mẹ đều cùng lưu luyến, thương yêu, khóc lóc thẩm thiết, 
không muốn cho các ngươi xuất gia học đạo. Các ngươi đã quyết chí 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo, không phải vì sợ giặc cướp, không phải vì sợ 
nợ nần, không phải vì sợ khủng bố, không phải vì sợ bần cùng, cũng 
không phải vì sợ không sống được mà phải xuất gia học đạo, mà chỉ vì 
nhờm tởm sự sanh, sự già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, sầu khổ, hoặc vì 
muốn đạt đến tận cùng của khối khổ đau vĩ đại này nên xuất gia học 
đạo. Này A-na-luật-đà, các ngươi vì những tâm niệm này mà xuất gia 
học đạo chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy”. 

Phật liền nói: 

“A-na-luật-đà, nếu thiện gia nam tử nào với tâm niệm như thế 
mà xuất gia học đạo, nhưng có biết do đâu mà chứng đắc vô lượng 
thiện pháp chăng?” 

Tôn giả bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, là chủ của pháp, 
pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. Sau 
khi nghe, chúng con sẽ biết được nghĩa một cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn liền bảo: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi 
nhớ. Ta sẽ phân biệt nghĩa ấy cho các ngươi”. 

Các Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-để, Tôn giả Kim-tì-la 
vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn bảo: 

“A-na-luật-đà, nếu ai bị dục phủ kín, bị ác pháp quấn chặt, 
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không được xả lạc, vô thượng tịch tĩnh, thì với người ấy tâm sanh ra 
tham lam, sân hận, thụy miên, tâm sanh không an lạc, thân sanh ra dã 
dượi, ăn nhiều, tâm ưu sâu. Tỳ-kheo ấy không nhẫn nại được đói khát, 
nóng lạnh, muỗi mòng, ruồi nhặng, gió nắng bức bách, nghe tiếng thô 
ác hay bị đánh đập cũng không thể nhẫn nại được. Thân mắc phải các 
bệnh tật thống khổ đến mức muốn chết và gặp những cảnh ngộ không 
vừa lòng đều không thể nhẫn chịu được. Vì sao? Vì bị dục phủ kín, bị 
ác pháp quấn chặt, không được xả lạc, vô thượng tịch tịnh. Trái lại, 
nếu ly dục, không bị ác pháp quấn chặt, chắc chắn sẽ đạt đến xẩ ly, an 
lạc vô thượng tịch tịnh. Tâm vị ấy không sanh ra tham lam, sân nhuế, 
thụy miên, tâm được an lạc. Thân không sanh ra dã dượi, cũng không 
ăn nhiều, tâm không sâu não. Tỳ-kheo ấy nhẫn nại được đói khát, 
lạnh nóng, muỗi mòng, ruồi nhặng, gió nắng bức bách, nghe tiếng thô 
ác hay bị đánh đập cũng đều nhẫn nại được. Thân dù mắc những 
chứng bệnh hiểm nghèo rất thống khổ đến mức chết được, hay gặp 
những cảnh ngộ không thể vừa lòng, đều nhẫn nại được. Vì sao? Vì 
không bị dục phủ kín, không bị ác pháp quấn chặt, lại đạt đến xả ly, 
an lạc vô thượng tịch tịnh. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì ý nghĩa gì mà có cái hoặc phải 
đoạn trừ, hoặc có cái phải thọ dụng, hoặc có cái phải kham nhẫn, hoặc 
có cái phải đình chỉ, hoặc có cái phải nhả bỏ”?” 

A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Thế Tôn là gốc của pháp, là chủ của pháp, pháp do Thế Tôn 
nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. Sau khi nghe xong, 
chúng con sẽ biết được những nghĩa ấy một cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn lại bảo: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi 
nhớ. Ta sẽ phân biệt những thiện lợi ấy cho các ngươi”. 

Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-để, Tôn giả Kim-0-la vâng 





”. Hữu sở trừ, sở dụng, sở kham, sở chỉ, sở thổ. Pãli: sahkhãyekam patisevati 


sankhayekam adhiväsati sankhayekam parivajjati sankhayekam vinodeti: sau kki 
tư duy, thọ dụng một pháp; sau khi tư duy, nhẫn thọ (chấp nhận) một pháp; sau 
khi tư duy, xả ly một pháp; sau khi tư duy, bài trừ một pháp. 
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lời lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-na-luật-đà, các lậu ô uế là gốc của sự hữu trong tương 
lai, là sự phiển nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh, già, bệnh, chết; 
Như Lai không phải vì không diệt tận, không phải vì không biến tri mà 
có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có 
cái phải đình chỉ, có cái phải nhả bỏ. Này A-na-luật-đà, Như Lai chỉ vì 
nhân nơi thân này, nhân nơi sáu xứ, nhân nơi thọ mạng mà có cái phải 
đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải 
đình chỉ, có cái phải nhá bỏ. Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những 
nghĩa này mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải 
kham nhẫn, có cái phải đình chỉ, có cái phải nhả bỏ ”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những ý nghĩa nào mà sống nơi 
rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, ưa sống nơi vách núi cao, vắng 
vẻ không tiếng động, viễn ly, không có sự ác, không có bóng người, 
tùy thuận tĩnh tọa như thế?” 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, Thế Tôn là chủ của 
pháp, pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng 
con. Sau khi nghe xong, chúng con sẽ được những thiện lợi ấy một 
cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe và khéo tư duy, ghi 
nhớ. Ta sẽ phân biệt những thiện lợi ấy cho các ngươi”. 

Các Tôn giả vâng lời lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-na-luật-đà, không phải vì muốn đạt được những gì chưa 
đạt đến, vì muốn thu hoạch những gì chưa thu hoạch, vì muốn chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ mà Như Lai sống nơi rừng vắng, trong 
núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt tiếng tăm, xa lánh, 
không sự dữ, không có bóng người, tùy thuận tính tọa. Này A-na-luật- 
đà, Như Lai chỉ vì hai mục đích sau đây nên mới sống nơi rừng vắng, 
trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt tiếng tăm, xa 
lánh, không sự dữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Một là, 
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sống an lạc ngay trong đời hiện tại. Hai là, vì thương xót chúng sanh 
đời sau. Đời sau hoặc có chúng sanh học theo Như Lai, sống nơi rừng 
vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt tiếng 
người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A-na-luật-đà, vì những mục đích ấy mà 
Như Lai sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non 
cao, vắng bặt tiếng tăm, xa lánh, không sự dữ, không có bóng người, 
tùy thuận tĩnh tọa”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, Thế Tôn là chủ của 
pháp, pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. 
Sau khi nghe xong, chúng con sẽ được những thiện lợi ấy một cách 
rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe và khéo tư duy, ghi 
nhớ. Ta sẽ phân biệt những ý nghĩa ấy cho các ngươi”. 

Các Tôn giả vâng lời lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-na-luật-đà, không phải vì xu hướng của người mà nói, 
cũng chẳng phải vì lừa gạt người, cũng chẳng phải vì muốn vui lòng 
người mà khi đệ tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vị này sẽ sanh chỗ 
này, vị kia sanh chỗ kia. Này A-na-luật-đà, chỉ vì những thanh tín thiện 
nam hay thanh tín thiện nữ với tín tâm nhiệt thành, với ái lạc cao độ, với 
hỷ duyệt cùng cực, sau khi đã nghe Chánh pháp luật, tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, cho nên lúc lâm chung của các đệ tử, Như Lai đã ghi nhận 
vị này sanh chỗ này, vị kia sanh chỗ kia. Nếu Tỳ-kheo nào nghe Tôn 
giả ấy lâm chung nơi ấy, được Phật ghi nhận đã đắc cứu cánh trí, biết 
như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa”. Hoặc nhiều lần trông thấy, hoặc 
nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: “Tôn giả ấy có tín tâm như vậy, 
trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy". Tỳ- 
kheo kia nghe xong nhớ rằng Tôn giả kia có tín tâm như vậy, trì giới 
như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Chánh pháp 
luật này, Tỳ-kheo kia có thể tâm nguyện tu tập như vậy, như vậy. Này 
A-na-luật-đà, Tỳ-kheo ấy chắn chắc được phần nào sống trong sự an lạc 
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thoải mái °. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả ấy lâm 
chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch năm hạ phần kiết, 
sanh vào nơi kia mà nhập Niết-bàn, chứng đắc pháp bất thối, không 
còn trở lại thế gian này nữa. Hoặc chính mắt trông thấy, hoặc nhiều 
lần nghe người khác kể lại rằng “Tôn giả ấy có tín tâm như vậy, trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy". Tỳ- 
kheo kia nghe xong nhớ rằng Tôn giả kia có tín tâm như vậy, trì giới 
như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp luật 
chân chánh này, Tỳ-kheo đó tâm nguyện tu tập theo như vậy, như 
vậy. Này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo đó chắc chắn được phần nào sống 
trong sự an lạc thoải mái. 

“Này A-na-luật-đà, lại nữa, Tỳ-kheo nào nghe rằng: “Tôn giả ấy 
lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận dứt sạch ba kiết sử, đã làm 
mỏng dâm, nộ, si, chỉ một lần qua lại thiên thượng, nhân gian; sau một 
lần qua lại thì đạt đến tận cùng sự khổ”. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc 
nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: “Tôn giả ấy có tín tâm như 
vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như 
vậy”. Sau khi nghe xong, Tỳ-kheo kia nhớ rằng: “Tôn giả kia có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe 
Pháp luật chân chánh này rồi, Tỳ-kheo đó có thể tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, như vậy... Này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo đó chắc chắn 
được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả ấy lâm 
chung ở nơi ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc Tu-đà- 
hoàn, không còn đọa ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh gác, nhiều 
lắm là bảy lần thọ sanh. Sau bảy lần qua lại nhân gian, thiên thượng 
thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần 
nghe người khác kể lại rằng: “Tôn giả ấy có tín tâm như vậy, trì giới 
như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy". Sau khi 
nghe xong, Tỳ-kheo kia nhớ rằng: “Tôn giả kia có tín tâm như vậy, trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau 
khi nghe Pháp luật chân chánh này, Tỳ-kheo đó có thể tâm nguyện tu 


® Hán: sai giáng an lạc trụ chỉ. Xem cht.20, kinh số 72. 
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tập theo như vậy, như vậy”. Này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo đó chắc chắn 
được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Tỳ-kheo-ni nào nghe rằng: “Tỳ-kheo-ni 
ấy được Phật ghi nhận đã đắc Cứu cánh trí, biết như thật “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa`. Hoặc tận mắt trông thấy Tỳ-kheo-ni ấy, hoặc nhiều lần 
nghe người khác kể lại rằng: “Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, có trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy”. Sau 
khi nghe xong, nhớ rằng Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới như 
vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe 
Pháp luật chân chánh này, Tỳ-kheo-ni đó có thể tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni đó chắc chắn 
được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni nào nghe rằng: “Tỳ- 
kheo-ni ấy lâm chung nơi ấy, được Đức Thế Tôn ghi nhận đã dứt sạch 
năm hạ phần kiết, sanh vào nơi kia mà nhập Niết-bàn, đắc pháp bất 
thối, không còn trở lại cõi này nữa'ˆ. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc 
nhiều lần nghe người khác nói lại rằng: “Tỳ-kheo ấy có tín tâm như 
vậy, trì giới như vậy học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như 
vậy”. Sau khi nghe Pháp luật chân chánh này, Tỳ-kheo-ni ấy có thể 
tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, 
Tỳ-kheo-ni đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc thoải 
mái. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni nào nghe rằng: “Tỳ- 
kheo-ni ấy lâm chung nơi ấy, được Đức Phật ghi nhận rằng đã dứt 
sạch ba kiết sử, đã mỏng dâm, nộ, si; chỉ một lần qua lại thiên thượng, 
nhân gian. Sau khi một lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng sự khổ". 
Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: 
“Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy học rộng như vậy, 
bố thí như vậy, trí tuệ như vậy”. Nghe xong, nhớ rằng: Tỳ-kheo-ni ấy 
có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, 
trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp luật chân chánh này, vị ấy có thể 
tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, 
Tỳ-kheo-ni đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni nào nghe rằng “Tỳ- 
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kheo-ni ấy lâm chung nơi ấy, được Đức Phật ghi nhận đã dứt sạch ba 
kiết sử, đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào ác pháp, nhất định đã đạt đến 
chánh giác, nhiều lắm là bẩy lần thọ sanh. Sau bảy lần qua lại thiên 
thượng, nhân gian thì đạt đến tận cùng sự khổ". Hoặc tận mắt trông 
thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: “Tỳ-kheo-ni ấy có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí 
tuệ như vậy”. Nghe xong, Tỳ-kheo-ni kia nhớ rằng: Tỳ-kheo-ni ấy có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí 
tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp luật chân chánh này rồi, Tỳ-kheo-ni 
kia có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật- 
đà, Tỳ-kheo-ni đó chắc chắn có sự sai giáng an lạc trụ chỉ. 

“Này A-na-luật-đà, nếu vị Ưu-bà-tắc nào nghe vị Ưu-bà-tắc ấy 
lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch năm hạ phần kiết, 
sanh vào chỗ kia mà nhập Niết-bàn, đắc pháp bất thối, không còn trở 
lại thế gian này nữa. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe 
người khác kể lại rằng: “Ưu-bà-tắc ấy có tín tâm như vậy, trì giới như 
vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậyˆ. Nghe xong, vị 
Ưu-bà-tắc kia nhớ rằng: Vị Ưu-bà-tắc ấy có tín tâm như vậy, trì giới 
như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi 
nghe Pháp luật chân chánh này, vị Ưu-bà-tắc kia có thể tâm nguyện tu 
tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy vị Ưu-bà-tắc 
kia chắc chắc được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ưu-bà-tắc nào nghe vị Ưu-bà-tắc ấy 
lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận dứt sạch ba kiết, đã làm 
mỏng dâm, nộ, si; chỉ một lần qua lại thiên thượng, nhân gian. Sau 
một lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mắt trông 
thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng “Ưu-bà-tắc ấy có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ 
như vậy”. Nghe xong, Ưu-bà-tắc kia nhớ rằng: Vị Ưu-bà-tắc ấy có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ 
như vậy. Sau khi nghe Pháp luật chân chánh này, vị Ưu-bà-tắc kia có 
thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, vị 
Ưu-bà-tắc đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ưu-bà-tắc nào nghe Ưu-bà-tắc kia 
lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc 
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Tu-đà-hoàn, đã đoạn ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh giác, nhiều 
lắm là bẩy lần thọ sanh nữa. Sau bẩy lần qua lại thiên thượng, nhân 
gian thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều 
lần nghe người khác kể lại rằng: “Ưu-bà-tắc ấy có tín tâm như vậy, trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, bế thí như vậy, trí tuệ như vậy'. Nghe 
xong, Ưu-bà-tắc kia nhớ lại rằng: Vị Ưu-bà-tắc ấy có tín tâm như vậy, 
trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau 
khi nghe Pháp luật chân chánh này, vị Ưu-bà-tắc kia có thể tâm 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy... Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tắc 
đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Ưu-bà-tư nào nghe vị Ưu-bà-tư ấy lâm 
chung nơi ấy, được Phật ghi nhận dứt sạch năm hạ phần kiết, sanh vào 
nơi kia mà nhập Niết-bàn, đắc pháp bất thối, không còn trở lại thế 
gian này nữa. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người 
khác kể lại rằng: “Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, 
học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy”. Nghe xong, Ưu-bà- 
tư đó nhớ lại rằng: Vị Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, 
học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp 
luật chân chánh này, vị Ưu-bà-tư đó có thể tâm nguyện tu tập theo như 
vậy, như vậy... Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư đó chắc chắn được phân 
nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ưu-bà-tư nào nghe Ưu-bà-tư đó lâm 
chung ở nơi ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba phần kiết, làm 
mỏng dâm, nộ, si; chỉ một lần qua lại thiên thượng, nhân gian. Sau 
một lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mắt trông 
thấy, hoặc nghe người khác kể lại rằng: “Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như 
vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như 
vậy". Nghe xong, Ưu-bà-tư kia nhớ rằng: Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như 
vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. 
Sau khi nghe Pháp luật chân chánh này, Ưu-bà-tư đó có thể tâm 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy... Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư 
đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư nào nghe vị Ưu-bà-tư 
đó lâm chung ở nơi ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết, chứng 
Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào ác pháp, nhất định sẽ đến chánh giác, 
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nhiều lắm là bảy lần thọ sanh. Sau bảy lần qua lại thiên thượng, nhân 
gian thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều 
lần nghe người khác kể lại rằng: “Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy'. Nghe 
xong, Ưu-bà-tư ấy nhớ lại rằng: Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau 
khi nghe Pháp luật chân chánh này, Ưu-bà-tư ấy có thể tâm nguyện tu 
tập theo như vậy, như vậy... Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư ấy chắc 
chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những thiện lợi ấy nên khi đệ tử 
lâm chung ghi nhận vị này sẽ sanh vào chỗ này, vị kia sẽ sanh vào 
chỗ kia”. 

Phật thuyết như vậy Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


78. KINH PHẠM THIÊN THỈNH PHẬT! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ có một Phạm thiên? ở cõi trời Phạm thiên, sanh khởi tà 
kiến như thế này: “Chỗ này là hằng hữu, chỗ này là thường hữu, chỗ 
này là trường tổn, chỗ này quan yếu°, chỗ này pháp không hoại diệt, 
chỗ này là xuất yếu, ngoài xuất yếu này không còn xuất yếu nào 
khác nữa mà có đấng Tối thắng, Tối diệu, Tối thượng”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí, biết rõ tâm niệm của 
Phạm thiên đang nghĩ, liền như vậy mà nhập định”. Với định như vậy, 
chỉ trong khoảnh khắc ví như người lực sĩ co duỗi cánh tay Ngài biến 
mất khỏi vườn Cấp cô độc, trong rừng Thắng tại nước Xá-vệ, đi lên 
cõi trời Phạm. 

Lúc ấy, Phạm thiên trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, liền chào 
hỏi: 

“Kính chào Đại Tiên Nhân, chỗ này là thường hữu, chỗ này 
là hằng hữu, chỗ này là trường tồn, chỗ này là quan yếu, chỗ này 
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là pháp không hoại diệt, chỗ này là xuất yếu, và ngoài xuất yếu 
này không còn xuất yếu nào hơn nữa mà có bậc Tối thắng, Tối 
diệu, Tối thượng”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm thiên, cái không thường, ông bảo là thường; cái 
không hằng, ông bảo là hằng; cái không trường tổn, ông bảo là trường 
tồn; cái không quan yếu, ông bảo là quan yếu; cái hoại diệt, ông bảo 
là không hoại diệt; cái không xuất yếu, ông bảo là xuất yếu mà ngoài 
sự xuất yếu ấy, không còn xuất yếu nào khác nữa để có đấng Tối 
thắng, Tối diệu, Tối thượng. Phạm thiên, ông có cái vô minh ấy! 
Phạm thiên, ông có cái vô minh ấy!” 

Lúc đó, có ma Ba-tuần" ở trong chúng, ma Ba-tuần nói với Đức 
Thế Tôn rằng: 

“Này Tỳ-kheo, chớ nên trái điều Phạm thiên nói, chớ nên 
nghịch điều Phạm thiên nói. Tỳ-kheo, nếu ông trái điều Phạm thiên 
nói, nghịch điều Phạm thiên nói thì, Tỳ-kheo, cũng như người gặp 
vận may mà lại xua đuổi đi. Lời Tỳ-kheo nói ra, lại cũng như vậy. 
Cho nên, Tỳ-kheo, tôi bảo ông rằng ông chớ trái điều Phạm thiên 
nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên nói. Này Tỳ-kheo, nếu ông trái 
lời Phạm thiên, chống đối thuyết của Phạm thiên thì, Tỳ-kheo, cũng 
như người từ núi cao rơi xuống, tuy dang tay chân quờ quạng hư 
không nhưng không bám víu được gì. Lời Tỳ-kheo nói ra lại cũng 
như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, tôi bảo ông rằng ông chớ trái điều Phạm 
thiên nói, chớ nên nghịch điểu Phạm thiên nói. Này Tỳ-kheo, nếu 
ông trái điều Phạm thiên nói, nghịch điều Phạm thiên nói thì, Tỳ- 
kheo, cũng như người từ trên cây cao rơi xuống, tuy dang tay chân 
quờ quạng lá cành nhưng chẳng bám víu được gì. Lời Tỳ-kheo nói ra 
lại cũng như vậy. Cho nên, này Tỳ-kheo, tôi bảo ông rằng ông chớ 
nên trái điều Phạm thiên nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên nói. 
Vì sao? Vì Phạm thiên là đấng Phước hựu, là Hóa công, là đấng Tối 
tôn, là đấng Năng tác, là đấng Sáng tạo, là Tổ phụ của tất cả chúng 
sanh đã sanh và sẽ sanh. Tất cả đều do ngài sanh ra. Những øì ngài 


” Ma Ba-tuần - ]=i—cPäli: Mära Papiman. 
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biết là trọn biết, những øì ngài thấy là trọn thấy. 

“Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ghét đất, chê bai 
đất, thì sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh làm thần kỹ 
nhạc trong chốn hạ tiện nhất. Cũng thế, đối với nước, lửa, gió, quỷ 
thần°, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, nếu ai ghét Phạm thiên, chê 
bai Phạm thiên, thì sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh làm 
thần kỹ nhạc trong chốn hạ tiện nhất. Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào ưa thích đất, ca ngợi đất thì sau khi thân hoại mạng 
chung, chắc chắn sanh làm bậc Tối thượng tôn trong cõi trời Phạm 
thiên. Cũng thế, đối với nước, lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh 
chủ, Phạm thiên, nếu ai ưa thích Phạm thiên, tán thán Phạm thiên, 
thì sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh làm bậc Tối 
thượng tôn trong cõi trời Phạm thiên. Đại Tiên Nhân, ông há không 
thấy đại quyến thuộc của Phạm thiên ấy, chẳng hạn như bọn chúng 
tôi đang ngồi đây chăng?” 

Ma Ba-tuần chẳng phải là Phạm thiên, chẳng phải quyến thuộc 
của Phạm thiên, nhưng lại xưng mình là Phạm thiên. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn nghĩ rằng: “Ma Ba-tuần chẳng phải là Phạm thiên, cũng 
chẳng phải quyến thuộc của Phạm thiên, lại tự xưng là Phạm thiên. 
Nếu nói rằng có ma Ba-tuần thì đây chính là ma Ba-tuần”. 

Biết rõ như vậy, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này ma Ba-tuần, ngươi chẳng phải Phạm thiên, cũng chẳng 
phải quyến thuộc của Phạm thiên, nhưng ngươi tự xưng rằng “Ta là 
Phạm thiênˆ. Nếu nói rằng có ma Ba-tuần, thì chính ngươi là ma Ba- 
tuần”. 

Lúc ấy, ma Ba-tuần liền nghĩ: “Thế Tôn đã biết ta! Thiện Thệ 
đã biết ta!” Biết như thế nên rất đổi ưu sầu, vụt biến mất nơi ấy. 

Bấy giờ, Phạm thiên ấy lại ba lần thưa thỉnh Đức Thế Tôn rằng: 


Š Pạli: eso hi bhikkhu brahmä mahäbrahmã abhibhũ anabhibhũto aññud-atthu- 


daso vasavatfT issaro kattã nimmata settho sañijita vasi pita bhutabhavyanam, 
Tỳ-kheo, vị Brahma này thật sự là Mahä-brahma, là Đại Phạm thiên, là đấng 
Chiến thắng, Toàn thắng, Toàn kiến, Toàn năng, Tự tại, là đấng Sáng tác, Sáng 
tạo, Tối tôn, Chúa tể, Quyền năng, là Tổ phụ của những gì đã sanh và sẽ sanh. 


? Hán: thần ——A đây chỉ quỷ thần; Päli: bhũta. 
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“Kính chào Đại Tiên Nhân, chỗ này là thường hữu, chỗ này là 
trường tổn, chỗ này là quan yếu, chỗ này là pháp không hoại diệt, chỗ 
này là xuất yếu, ngoài xuất yếu này không còn xuất yếu nào hơn nữa 
mà có đấng Tối thắng, Tối diệu, Tối tôn?! 

Đức Thế Tôn cũng ba lần bảo Phạm Thiên rằng: 

“Này Phạm thiên, cái không thường, ông bảo là thường; cái 
không hằng, ông bảo là hằng; cái không trường tổn, ông bảo là trường 
tồn; cái không quan yếu, ông bảo là quan yếu; cái hoại diệt, ông bảo 
là không hoại diệt; cái không xuất yếu, ông bảo là xuất yếu mà ngoài 
sự xuất yếu ấy, không còn xuất yếu nào khác nữa để có đấng Tối 
thắng, Tối diệu, Tối thượng. Phạm thiên, ông có cái vô minh ấy! 
Phạm thiên, ông có cái vô minh ấy!” 

Rồi thì, Phạm thiên bạch Thế Tôn rằng: 

“Đại Tiên Nhân, thuở xưa có Sa-môn, Phạm chí thọ mạng rất 
lâu dài. Đại Tiên Nhân, thọ mạng của Ông ngắn quá, không bằng một 
khoảnh khắc ngồi yên của Sa-môn, Phạm chí kia. Vì sao? Vì những gì 
các vị ấy biết là trọn biết, những gì các vị ấy thấy là trọn thấy. Nếu 
thật có sự xuất yếu, ngoài sự xuất yếu ra không còn xuất yếu nào hơn 
nữa mà có bậc Tối thắng, Tối diệu, Tối thượng thì các vị ấy biết ngay 
rằng có; và ngoài xuất yếu ấy ra, không còn sự xuất yếu nào hơn nữa 
mà có bậc Tối thắng, Tối diệu, Tối thượng. Nếu thật không có sự xuất 
yếu, lại không có ngoài xuất yếu nào hơn nữa mà có bậc Tối thắng, 
Tối diệu, Tối thượng thì các vị ấy biết ngay là không có. Đại Tiên 
Nhân, đối với chỗ xuất yếu Ông nghĩ là không xuất yếu. Trái lại, đối 
với chỗ không phải là xuất yếu, Ông nghĩ là xuất yếu. Như vậy, Ông 
không đạt được chỗ xuất yếu và trở thành kẻ đại si. Vì sao? Vì sẽ 
không bao giờ có cảnh giới ấy cho Ông. 

“Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ưa thích đất, ca 
ngợi đất, thì vị ấy tùy theo sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, vâng 
theo mệnh lệnh ta sai. Cũng thế, đối với nước, lửa, gió, quỷ thần, chư 
Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; nếu ai ưa thích Phạm thiên, ca ngợi 
Phạm thiên thì vị ấy tùy theo sự tự tại của ta, làm theo ý muốn của ta, 
vâng theo mệnh lệnh ta sai. Đại Tiên Nhân, nếu Ông ưa thích đất, ca 
ngợi đất, thì Ông cũng tùy theo sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, 
vâng theo mệnh lệnh ta sai. Cũng thế, với nước, lửa, gió, quỷ thần, 
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chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; nếu Ông ưa thích Phạm thiên, ca 
ngợi Phạm thiên thì Ông cũng tùy theo sự tự tại của ta, làm theo ý ta 
muốn, vâng theo mệnh lệnh ta sai”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Phạm thiên, điều Phạm thiên nói sự thật. Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào ưa thích đất, ca ngợi đất, vị ấy tùy theo sự tự tại của 
ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo mệnh lệnh ông sai. Cũng vậy, 
đối với nước, lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; nếu 
ai ưa thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm thiên thì vị ấy tùy theo sự tự tại 
của ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo mệnh lệnh của ông sai. Và 
này Phạm thiên, nếu Ta ưa thích đất, ca ngợi đất thì Ta cũng tùy theo 
sự tự tại của ông, làm theo ý ông muốn và vâng theo mệnh lệnh của 
ông sai. Cũng thế, đối với nước, lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh 
chủ, Phạm thiên; nếu Ta ưa thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm thiên thì 
Ta cũng tùy theo sự tự tại của ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo 
mệnh lệnh ông saI. 

“Nhưng này Phạm thiên, nếu tám sự kiện này'°, Ta tùy theo mỗi 
sự mà ưa thích, mà ca ngợi, thì những điều ấy cũng vẫn như thế. Này 
Phạm thiên, Ta biết rõ ông từ đâu đến và sẽ đi đâu, tùy nơi ông đang 
sống, tùy chỗ ông mất, và tùy chốn ông tái sanh. Nếu có Phạm thiên 
thì Phạm thiên ấy có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần”. 

Nghe vậy, Phạm thiên bạch Thế Tôn rằng: 

“Đại Tiên Nhân, làm thế nào Ông biết được điều ta biết, thấy 
được điều ta thấy? Làm sao Ông biết rõ ta như mặt trời, tự tại soi sáng 
khắp nơi, bao trùm cả một ngàn thế giới? Ông có tự tại không, trong 
một ngàn thế giới ấy? Ông có biết nơi này và nơi kia, nơi nào không 
có ngày đêm không? Này Đại Tiên Nhân, Ông có lần nào qua lại các 
nơi ấy chưa? Hay đã nhiều lần qua lại các nơi ấy rồi?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm thiên, như mặt trời tự tại, soi sáng khắp nơi, bao 
trùm cả một ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới ấy, Ta được tự tại và 


!°“ Tám sự kể trên: bốn đại: đất, nước, lửa, gió, và quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, 
Phạm thiên. Pali: paihavi, apa, tejo, vayo, bhuta, deva, pajapati, brahma. 
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cũng biết này hay nơi kia, không có ngày đêm. Này Phạm thiên, Ta đã 
từng qua lại những nơi ấy và qua lại rất nhiều lần. Này Phạm thiên, có 
ba loại trời, đó là Quang thiên, Tịnh quang thiên và Biến tịnh quang 
thiên". Nếu những gì mà ba loại trời ấy có biết và có thấy, thì Ta cũng 
có biết và có thấy. Phạm thiên, những gì mà ba loại trời đó không có 
biết, không có thấy, thì riêng Ta vẫn có biết, có thấy. Này Phạm thiên, 
nếu những gì mà ba loại trời ấy và quyến thuộc của họ có biết và có 
thấy thì Ta cũng có biết và có thấy. Những gì mà ba loại trời ấy và 
quyến thuộc họ không biết, không thấy, thì riêng Ta vẫn có biết, có 
thấy. Này Phạm thiên, những gì mà ông có biết, có thấy, Ta cũng có 
biết, có thấy. Những gì mà ông không có biết, có thấy, thì riêng Ta 
vẫn có biết, có thấy. Này Phạm thiên, nếu những gì mà ông và những 
quyến thuộc của ông có biết, có thấy, thì Ta cũng có biết, có thấy. 
Những gì mà ông và quyến thuộc của ông không có biết, có thấy, thì 
riêng Ta vẫn có biết, có thấy. Này Phạm thiên, ông không thể ngang 
hàng Ta về tất cả, ông không thể ngang hàng Ta suốt hết. Nhưng đối 
với ông, Ta là Tối thắng, Ta là Tối thượng. 

Nghe vậy, Phạm thiên thưa Đức Thế Tôn rằng: 

“Này Đại Tiên Nhân, do đâu mà nếu những gì mà ba loại trời 
ấy có biết và có thấy, thì Ông cũng có biết và có thấy; những gì mà 
ba loại trời đó không có biết, không có thấy, thì riêng Ông vẫn có 
biết, có thấy? Nếu những gì mà ba loại trời ấy và quyến thuộc của 
họ có biết và có thấy thì Ông cũng có biết và có thấy; những gì mà 
ba loại trời ấy và quyến thuộc họ không biết, không thấy, thì riêng 
Ông vẫn có biết, có thấy? Nếu những gì mà ta có biết, có thấy, Ông 
cũng có biết, có thấy; những gì mà ta không có biết, có thấy, thì 
riêng Ông vẫn có biết, có thấy? Nếu những gì mà ta và những quyến 
thuộc của ta có biết, có thấy, thì Ông cũng có biết, có thấy; những gì 


!' Quang thiên ——(PälI: Paritabhä); Tịnh quang thiên =b——(Päii: 
Apramänäbhä) Biến tịnh quang thiên =MI=b——(Päli: Abhassara), cả ba thuộc 
thiền thứ hai Sắc giới. Bản Pãli kể: Abhassara (Quang âm thiên, cao nhất trong 
Nhị thiền), Subhakinna (Biến tịnh quang thiên, cao nhất trong Tam thiền) và 
Vehapphala (Quảng quả thiên thấp nhất trong Tứ thiền). Phạm thiên thuộc Sơ 
thiền. 
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mà ta và quyến thuộc của ta không có biết, có thấy, thì riêng ông 
vẫn có biết, có thấy? Đại Tiên Nhân đó không phải là lời nói khoác 
chăng? Sau khi hỏi xong, không biết có tăng thêm sự ngu sĩ chăng? 
Vì sao? Vì nếu biết vô lượng cảnh giới nên có vô lượng biết, vô 
lượng thấy, vô lượng chủng loại phân biệt. Trái lại, ta thì biết riêng 
rẽ từng cái. Là đất, ta biết đó là đất. Là nước, lửa, gió, quỷ thần, chư 
Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, cũng giống như thế. Là Phạm thiên, ta 
biết đó là Phạm thiên”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Phạm thiên, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đối với đất mà 
có tưởng về đất rằng: “Đất là ta, đất là sở hữu của ta, ta là sở hữu của 
đất, thì khi chấp đất là ta tức không biết rõ đất. Cũng thế, đối với 
nước, lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô phiển 
thiên, Vô nhiệt và Tịnh”; nếu nghĩ rằng: “Tịnh là ta, Tịnh là sở hữu 
của ta, ta là sở hữu của Tịnh, khi chấp nhận Tịnh là ta rồi, vị ấy 
không thực biết về Tịnh. Phạm thiên, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào 
đối với đất mà biết là đất, 'Đất không phải là ta, đất không phải là sở 
hữu của ta, ta không phải là sở hữu của đất,` do không chấp đất là ta 
nên vị ấy mới thực biết về đất. Cũng thế, đối với nước, lửa, gió, quỷ 
thần, Sanh chủ, chư Thiên, Phạm thiên, Vô phiền, Vô nhiệt, Tịnh mà 
nghĩ rằng “Tịnh chẳng phải là ta, Tịnh chẳng phải là sở hữu của ta, ta 
chẳng phải là sở hữu của Tịnh,` do không chấp Tịnh là ta nên vị ấy 
mới thật sự biết về Tịnh. 

Nghe vậy, Phạm thiên thưa với Đức Thế Tôn rằng: 

“Chúng sanh này, aI cũng ái trước hữu, ưa thích hữu, tập quán 
hữu. Chỉ có Ông đã nhỗ tận gốc rễ hữu. Vì sao? Vì Ông là Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác”. 

Phạm thiên liền nói bài kệ: 

Nơi hữu thấy sợ hãi; 
Không hữu thấy sợ gì? 
Cho nên đừng ưa hữu; 


l2 Vộ phiền, Vô nhiệt và Tịnh, nên hiểu là Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, và Tịnh 
cư thiên. Xem cht.5 kinh 106. 
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Hữu làm sao chẳng dứt? 
“Này Đại Tiên Nhân, tôi nay muốn ẩn hình”. 
Đức Thế Tôn bảo: 
“Này Phạm thiên, nếu ông muốn ẩn mình thì cứ tùy tiện”. 
Phạm thiên liền ẩn hình ngay nơi đó. Đức Thế Tôn thấy rõ, liền 


“Phạm thiên, ông ở chỗ này. Ông đến chỗ kia. Ông lại ở giữa”. 

Phạm thiên vận dụng hết như ý túc, muốn tự ẩn hình mà không 
thể tự ẩn, nên hiện hình trở lại giữa cõi trời Phạm thiên. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn mới bảo: 

“Này Phạm thiên, Ta cũng muốn ẩn mình”. 

Phạm thiên thưa rằng: 

“Đại Tiên Nhân, nếu muốn ẩn mình, xin cứ tùy tiện”. 

Lúc ấy, Đức Phật nghĩ rằng: “Ta hãy như vậy mà hóa hiện như ý 
túc'', phóng hào quang cực sáng, chiếu rọi cùng khắp cõi trời Phạm 
thiên, rồi ẩn hình trong đó, khiến cho Phạm thiên và quyến thuộc của 
Phạm thiên chỉ nghe tiếng mà không thấy hình Ta”. 

Nghĩ xong, Đức Thế Tôn hiện như ý túc như vậy, phóng hào 
quang cực sáng, chiếu rọi khắp cõi trời Phạm thiên. Phạm thiên và 
quyến thuộc chỉ nghe tiếng mà không thấy hình Ngài. Bấy giờ Phạm 
thiên và quyến thuộc mới nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, 
thật là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thần. Vì sao? Vì đã phóng hào quang chiếu sáng, chiếu rọi 
khắp cả trời Phạm thiên, rồi tự ẩn hình trong đó, khiến cho chúng ta 
chỉ được nghe tiếng mà không thấy hình”. 

“Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại nghĩ rằng: “Ta đã giáo hóa Phạm 
thiên này và quyến thuộc của Phạm thiên. Nay Ta hãy thu hồi như ý 
túc ”. 

“Đức Thế Tôn liền thu hồi như ý túc, hiện ra giữa cõi trời Phạm 
thiên. Khi ấy Ma vương cũng liền xuất hiện trong chúng Phạm thiên. 
Bấy giờ Ma vương liền bạch Thế Tôn rằng: 

“Đại Tiên Nhân, Ông thật khéo thấy, khéo biết, khéo thông 


13: Trong bản Päli, bài kệ này do Phật nói. 
'*- Như kỳ tượng như ý túc “p——=p~N—c 
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suốt, nhưng Ông chớ nên giáo huấn, chớ nên đìu dắt đệ tử, chớ nói 
pháp cho đệ tử nghe, chớ luyến ái đệ tử. Chớ vì luyến ái đệ tử mà khi 
thân hoại mạng chung sẽ sanh vào nơi thấp kém, sanh trong loại thần 
kỹ nhạc. Hãy sống vô vi mà hưởng thụ an ổn khoái lạc trong đời hiện 
tại. Vì sao? Đại Tiên Nhân, vì đó là tự gây phiển nhiệt vô ích. Đại 
Tiên Nhân, xưa có Sa-môn, Phạm chí giáo huấn đệ tử, dìu dắt đệ tử, 
nói pháp cho đệ tử nghe, luyến ái đệ tử. Vì luyến ái đệ tử nên khi thân 
hoại mạng chung, vị ấy đã sanh vào những nơi thấp kém, sanh làm 
thần kỹ nhạc. Đại Tiên Nhân, vì thế tôi bảo ông chớ nên giáo huấn đệ 
tử và đìu dắt đệ tử, cũng đừng nói pháp cho đệ tử nghe, chớ luyến ái 
đệ tử. Vì luyến ái đệ tử, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào nơi 
thấp kém, làm thần kỹ nhạc. Hãy sống vô vi mà hưởng thụ khoái lạc 
trong đời hiện tại. Vì sao? Vì đó là tự gây phiển nhọc vô ích mà thôi”. 

Khi ấy, Phật bảo rằng: 

“Ma Ba-tuần, ngươi chẳng phải vì mong cầu nghĩa lợi cho Ta, 
chẳng phải vì mong cầu sự hữu ích, chẳng phải vì mưu cầu hoan lạc, 
cũng chẳng phải mưu cầu sự an ổn cho Ta mà nói với Ta rằng: “Đừng 
giáo huấn, dìu dắt đệ tử, đừng nói pháp cho đệ tử nghe, đừng luyến ái 
đệ tử. Vì sao? Vì luyến ái đệ tử thì sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
sanh vào nơi thấp kém, sanh làm thần kỹ nhạc. Hãy sống mà hưởng 
thụ khoái lạc ngay trong đời hiện tại. Vì sao vậy? Đại Tiên Nhân, vì 
đó là sự gây phiển nhọc vô ích mà thôi`. Ma Ba-tuần, Ta biết ngươi 
đang nghĩ rằng “Sa-môn Cù-đàm này nói pháp cho đệ tử nghe, sau khi 
nghe xong, các đệ tử ấy sẽ ra khỏi cảnh giới của ta'. Này ma Ba-tuần, 
vì thế cho nên ngươi nói với Ta rằng: “Đừng giáo huấn, dìu dắt đệ tử, 
đừng nói pháp cho đệ tử nghe, cũng đừng luyến ái đệ tử, thì sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cảnh giới thấp kém, sanh làm thần 
kỹ nhạc. Hãy sống vô vi mà hưởng thụ khoái lạc an ổn ngay trong đời 
hiện tại. Vì sao vậy? —Này Đại Tiên Nhân, vì đó là sự gây phiễển nhiệt 
vô ích mà thôi”. 

“Ma Ba-tuần, nếu quả có Sa-môn, Phạm chí nào đã giáo huấn 
đệ tử, dìu dắt đệ tử, nói pháp cho đệ tử nghe và luyến ái đệ tử; vì 
luyến ái đệ tử nên thân hoại mạng chung đã sanh vào nơi thấp kém, 
làm thần kỹ nhạc thì Sa-môn, Phạm chí ấy chẳng phải là Sa-môn mà 
tự xưng là Sa-môn, chẳng phải là Phạm chí mà tự xưng là Phạm chí, 
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chẳng phải A-la-hán mà tự xưng là A-la-hán, chẳng phải Đẳng chánh 
giác mà tự xưng Đẳng chánh giác. 

“Này ma Ba-tuần, Ta là Sa-môn thực nên mới xưng là Sa-môn, 
thực là Phạm chí nên mới xưng là Phạm chí, thực là A-la-hán nên mới 
xưng là A-la-hán, thực là Đẳng chánh giác nên mới xưng là Đẳng 
chánh giác. Này ma Ba-tuần, nếu Ta có nói pháp hay không nói pháp 
cho đệ tử nghe thì ngươi cũng nên đi đi. Nay Ta tự biết nên nói pháp 
cho đệ tử nghe hay không nên nói pháp cho đệ tử nghe. 

“Đó là sự thỉnh cầu Phạm thiên, sự chống đối của ma Ba-tuần, 
sự tùy thuận thuyết pháp của Đức Thế Tôn, cho nên kinh này gọi là 
“Phạm thiên thỉnh Phật”. 

Phật thuyết như vậy. Phạm thiên và quyến thuộc của Phạm 
thiên sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


70. KINH HỮU THẮNG THIÊN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tiên Dư Tài Chủ ? bảo một người sứ: 

“Ngươi hãy đến chỗ Đức Phật, thay ta cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Đức Thế Tôn và thưa hỏi Ngài: Thánh thể có khang cường, an vui, 
không bệnh, đi đứng dễ dàng, khí lực bình thường chăng? Hãy nói như 
vầy: “Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Phật, thưa hỏi Thế Tôn: 
Thánh thể có khang cường, an vui, không bệnh, đi đứng dễ dàng, khí 
lực bình thường chăng?ˆ Ngươi đã thay ta thăm hỏi Phật rồi, hãy đến 
chỗ Tôn giả A-na-luật-đà?, cũng thay mặt ta cúi lạy dưới chân Tôn 
giả, rồi thăm hỏi rằng: “Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Tôn giả A- 
na-luật-đà và thưa hỏi Tôn giả: Thánh thể có khang kiện, an vui, 
không bệnh, đi đứng dễ dàng, thoải mái, nhẹ nhàng, khí lực bình 
thường chăng? Tiên Dư Tài Chủ cung thỉnh Tôn giả A-na-luật-đà, tất 
cả bốn vị, ngày mai cùng đến thọ trai`. Nếu ngài nhận lời, thưa thêm 
rằng: “Bạch Tôn giả, Tiên Dư Tài Chủ nhiều công việc, nhiều bổn 
phận, làm các việc cho vua, giải quyết việc thần tá!. Cúi xin Tôn giả 
vì lòng thương xót, cùng tất cả bốn vị nữa, ngày mai đến nhà Tiên 


Tương đương Pali M.127. Anuruddha-suttam. 

Tiên Dư Tài Chủ =P=I=]=D-FPäli có thể là Isidatta dhanapati (thương gia), 
nhưng không đồng với Pali: Pañcakanga thapati (Ngũ Chi vật chủ, xem kinh 
179), một người thợ mộc của Pasenadi, vua xứ Kosala. 

Xem các kinh 72,74, 77. 

Đoán lý thần tá = =“z—=——=c 
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Dư Tài Chủ'.” 

Lúc ấy người sứ nghe lời Tiên Dư Tài Chủ dạy xong, đi đến chỗ 
Phật, cúi lạy dưới chân Ngài, đứng qua một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Phật, 
thăm hỏi Thế Tôn: Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, đi 
đứng thoải mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo người sứ: 

“Mong rằng Tiên Dư Tài Chủ an ổn, khoái lạc. Mong rằng trời, 
người, A-tu-la, Càn-thát-bà, La-sát và tất cả loài khác an ổn khoái lạc. 

Khi ấy, người sứ nghe lời Phật dạy, khéo ghi nhớ, cúi lạy dưới 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rổi lui ra. Đi đến chỗ Tôn giả A-na- 
luật-đà cúi lạy dưới chân, ngồi qua một bên và bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân 
ngài, thăm hỏi Tôn giả: Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, 
đi đứng thoải mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Tiên Dư Tài 
Chủ cung thỉnh Tôn giả cùng bốn vị ngày mai cùng đến thọ trai”. 

Lúc ấy, cách Tôn giả A-na-luật-đà không xa, Tôn giả Chân Ca- 
chiên-diên Š đang ngồi nghỉ. Tôn giả A-na-luật-đà liền nói: 

“Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, tôi đã nói ngày mai chúng ta đến 
Xá-vệ để khất thực chính là vậy. Hôm nay Tiên Dư Tài Chủ sai người 
thỉnh chúng ta bốn người cùng thọ trai ngày mai”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lập tức bạch rằng: 

“Mong Tôn giả A-na-luật-đà vì người ấy mà nhận lời mời. Ngày 
mai chúng ta ra khỏi khu rừng này để vào thành Xá-vệ khất thực. ” 

Tôn giả A-na-luật-đà vì người ấy mà ¡im lặng nhận lời. Lúc đó 
người sứ biết Tôn giả im lặng nhận lời, liền thưa thêm rằng: 

“Tiên Dư Tài Chủ bạch Tôn giả rằng: “Tiên Dư Tài Chủ có 
nhiều công việc, nhiều bổn phận, làm các việc cho vua, giải quyết 
việc thần tá. Mong Tôn giả vì thương xót, tất cả bốn vị, ngày mai đến 
sớm nhà Tiên Dư Tài Chủ”. ” 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo người sứ rằng: 

“Ông cứ trở về, tôi tự biết thời”. 

Lúc ấy, người sứ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ, 


”. Chân Ca-chiên-diên “u={———cCPäli: Sabhiya Kaccäna. 
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nhiễu ba vòng rồi lui ra. 

Đêm tàn, trời sáng, Tôn giả A-na-luật-đà mang y cầm bát và 
tất cả bốn vị cùng đến nhà Tiên Dư Tài Chủ. Bấy giờ Tiên Dư Tài 
Chủ với thể nữ vây quanh, đứng ở giữa cửa, chờ Tôn giả A-na-luật- 
đà. 

Tiên Dư Tài Chủ thấy Tôn giả A-na-luật-đà từ xa đi đến. Sau khi 
thấy, Tiên Dư Tài Chủ chắp tay hướng về Tôn giả A-na-luật-đà tán 
thán: 

“Kính chào Tôn giả A-na-luật-đà, đã lâu rồi ngài không đến 
đây”. 

Với lòng tôn kính, Tiên Dư Tài Chú dìu Tôn giả A-na-luật-đà 
vào trong nhà, mời ngồi trên giường tốt đẹp đã bày sẵn. Tôn giả liền 
ngồi trên giường ấy, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Tôn giả A-na- 
luật-đà, ngồi qua một bên mà bạch rằng: 

“Kính bạch Tôn giả A-na-luật-đà, con có điều muốn hỏi, xin 
ngài nghe cho”. 

Tôn giả bảo: 

“Tài Chủ, tùy theo ông hỏi. Nghe rồi tôi sẽ suy nghĩ”. 

Tiên Dư Tài Chủ hỏi Tôn giả A-na-luật-đà rằng: 

“Hoặc có Sa-môn, Phạm chí đi đến chỗ con, bảo con: “Tài Chủ, 
ông nên tu đại tâm giải thoát. Bạch Tôn giả, lại có Sa-môn, Phạm 
chí đến chỗ con, bảo con: “Tài Chủ, ông nên tu vô lượng tâm giải 
thoát”.° Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát, 
hai giải thoát này khác văn khác nghĩa, hay một nghĩa nhưng khác 
văn?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

“Tài Chủ, ông hỏi điều này trước, vậy ông hãy tự trả lời trước, 
rồi tôi sẽ trả lời sau”. 

Tài Chủ thưa: 

“Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát này 
đồng nghĩa nhưng khác văn”. 


Đại tâm giải thoát =j ————CPäli: mahaggatä cetovimutti. 


= Aõ lượng tâm giải thoát =L=q———CPäli: appamanä cetovimutti. 
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Tiên Dư Tài Chủ không thể trả lời việc này. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 

“Tài chủ, hãy lắng nghe. Tôi sẽ nói cho ông nghe về đại tâm 
giải thoát và vô lượng tâm giải thoát. 

“Thế nào là đại tâm giải thoát? Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ở 
chỗ vô sự hoặc đến gốc cây, chỗ yên tịnh, y trên một gốc cây, ý cởi 
mở, đại tâm giải thoát biến mãn, thành tựu an trụ, chỉ với giới hạn 
bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó°. Nếu không y 
trên một cây, thì hãy y trên hai, hay ba gốc cây, ý cởi mở, đại tâm giải 
thoát biến mãn, thành tựu an trụ, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải 
thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu không y trên hai, hay ba gốc cây thì 
hoặc y trên một khu rừng. Nếu không y trên một khu rừng thì hoặc y 
trên hai, ba khu rừng. Nếu không y trên hai, ba khu rừng, nên y trên 
một thôn. Nếu không y trên một thôn thì nên y trên hai, ba thôn. Nếu 
không y trên hai, ba thôn thì hoặc y trên một nước. Nếu không y trên 
một nước, thì nên y trên hai, ba nước. Nếu không y trên hai, ba nước 
thì hoặc y vào đại địa, cho đến đại hải, ý cổi mở, đại tâm giải thoát 
biến mãn, thành tựu an trú, với giới hạn bằng đó, tâm giải thoát không 
vượt hơn chỗ đó. Đó là đại tâm giải thoát. 

“Tài Chủ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào ở chỗ vô sự, hoặc đến gốc cây, chỗ yên tịnh trống trải, 
tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Như vậy, 
hai, ba, bốn phương, trên dưới cùng khắp nơi, tâm đi đôi với từ, không 
kết không oán, không giận không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian. Cũng như vậy, tâm đi đôi với 
hỷ, bi, xả, không kết không oán, không giận không tranh, rất rộng, rất 
lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian. Đó là vô lượng 
tâm giải thoát”. 

Tôn giả hỏi: 


Š Có lẽ bản Hán sót một câu của ngài A-na-luật-đà. Theo Päli, ngài không thừa 


nhận cả hai đồng nghĩa. 

Bản Pali: yävatã ekam rukkhamilam mahaggan ti pharitva adhimuccitva 
viharati, vị ấy an trú sau khi làm sung mãn và xác định rằng “lớn đến mức 
bằng một gốc cây”. 
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“Tài Chủ, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát, hai giải 
thoát này khác nghĩa, khác văn, hay đồng nghĩa đồng văn?” 

Tiên Dư Tài Chủ bạch rằng: 

“Từ chỗ tôi nghe Tôn giả thì tôi hiểu được nghĩa ấy. Hai giải 
thoát ấy, nghĩa đã khác nhau mà văn cũng khác”. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 

“Tài Chủ, có ba loài trời: Quang thiên, Tịnh quang thiên và Biến 
tịnh thiên”. Trong đó, chư Thiên trong cõi Quang thiên sanh tại một 
chỗ, không nghĩ rằng: 'Đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta”. 
Nhưng Quang thiên kia tùy chỗ họ đến nơi nào thì liền vui say nơi đó. 

“Tài Chủ, ví như con ruồi ở nơi miếng thịt, không nghĩ rằng: 
“Đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta', nhưng con ruồi tùy theo 
miếng thịt ở đâu mà vui say chỗ đó. Cũng vậy, chư Thiên cõi Quang 
thiên không nghĩ rằng: “Đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta”, 
nhưng Quang thiên tùy chỗ họ đến nơi nào thì liền vui say trong đó. 

“Có thời, chư Thiên cõi Quang thiên họp lại một chỗ, tuy thân có 
khác nhau nhưng ánh sáng không khác. 

“Tài Chủ, ví như có người thắp vô số cây đèn, đặt ở trong một 
cái nhà; các cây đèn kia tuy khác nhau nhưng ánh sáng của các cây 
đèn thì không khác. Cũng vậy, chư Thiên cõi Quang thiên họp lại một 
chỗ, tuy thân có khác nhau, nhưng ánh sáng không khác. 

“Có lúc Quang thiên kia đều tự tắn mác; lúc họ tự tẩn mác thì 
thân của họ đã khác nhau mà ánh sáng cũng khác. 

“Tài Chủ, ví như có người từ trong một cái nhà đem ra nhiều cây 
đèn, phân chia đặt các nơi trong nhà. Những cây đèn đó đã khác mà 
ánh sáng cũng khác. Cũng vậy, Quang thiên kia có khi tự tắn mác; lúc 
họ tắn mác thì thân của họ đã khác mà ánh sáng cũng khác”. 

Lúc ấy, Tôn giả Chân Ca-chiên-diên bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, các vị Quang thiên sanh ở một chỗ, 
có thể biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: 

“Hiền giả Ca-chiên-diên, có thể nói Quang thiên kia sanh ở một 
chỗ, mà biết có sự hơn, bằng, vi điệu và không vi diệu”. 


!9 Xem cht.1 1, kinh 78 và cht.2 trên. 
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Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Quang thiên kia sanh tại một chỗ, do 
nhân gì, duyên gì mà biết được có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi 
diệu?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ 
vô sự, hoặc đến gốc cây, chỗ an tịnh, trống vắng, y trên một gốc cây, 
ý cổi mở, suy tưởng về ánh sáng, thành tựu an trụ. Tâm suy tưởng về 
ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không 
vượt hơn chỗ đó. Nếu không y trên một cây, thì hoặc y trên hai, ba 
cây, cởi mở, suy tưởng về ánh sáng, tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, 
với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. 
Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, hai tâm giải thoát này, giải thoát 
nào là trên, là hơn, là vi diệu, là tối cao?” 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên đáp: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, nếu có Sa-môn, Phạm chí không y trên 
một cây, mà y trên hai, ba cây, ý cởi mở, suy tưởng về ánh sáng, 
thành tựu và an trú. Tâm suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với giới 
hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Tôn giả 
A-na-luật-đà, trong hai loại giải thoát, giải thoát này là trên, là hơn, 
là vi điệu, là tối cao”. 

Tôn giả A-na-luật-đà lại nói: 

“Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu không y trên hai, ba cây thì 
hoặc y trên một rừng. Nếu không y trên một rừng thì hoặc y trên hai, 
ba rừng. Nếu không y trên hai, ba rừng thì hoặc y trên một thôn. Nếu 
không y trên một thôn, thì hoặc y trên hai, ba thôn. Nếu không y trên 
hai, ba thôn, thì hoặc y trên một nước. Nếu không y trên một nước thì 
hoặc y trên hai, ba nước. Nếu không y trên hai, ba nước thì hoặc y trên 
một đại địa này, cho đến đại hải, ý cởi mở, suy tưởng về ánh sáng. 
Tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm 
giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, trong 
hai giải thoát đó, giải thoát nào là hơn, là trên, là vi diệu, là tối cao?” 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên đáp: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, nếu có Sa-môn, Phạm chí không y trên 
hai, ba cây thì hoặc y trên một rừng. Nếu không y trên một rừng thì 
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hoặc y trên hai, ba rừng. Nếu không y trên hai, ba rừng thì hoặc y trên 
một thôn. Nếu không y trên một thôn, thì hoặc y trên hai, ba thôn. Nếu 
không y trên hai, ba thôn, thì hoặc y trên một nước. Nếu không y trên 
một nước thì hoặc y trên hai, ba nước. Nếu không y trên hai, ba nước 
thì hoặc y trên một đại địa này, cho đến đại hải, ý cổi mở, suy tưởng 
về ánh sáng. Tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng 
chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Tôn giả A-na-luật- 
đà, trong hai loại giải thoát, giải thoát này là trên, là hơn, là vi diệu, 
là tối thắng”. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 

“Này Chân Ca-chiên-diên, do nhân ấy, duyên ấy, Quang thiên 
kia sanh ở một chỗ mà biết có hơn, có bằng, có vi diệu và không vi 
diệu. Vì sao? Vì do tâm người có hơn, có bằng, nên sự tu có tỉnh, có 
thô. Do sự tu có tinh, có thô nên người chứng đắc có hơn, có bằng. 
Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn cũng nói như vậy, 
con người có hơn, có bằng nhau”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Tịnh quang thiên kia sanh một chỗ có thể 
biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiễn giả, có thể nói, Tịnh quang thiên kia sanh tại một chỗ 
mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Tịnh quang thiên kia sanh tại một chỗ, vì 
nhân øì, duyên gì mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
nào ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tịnh không nhàn, ý cởi 
mở, Tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trú; vị ấy định này 
không tu, không tập, không phát triển, không cực kỳ thành tựu. Vị ấy 
sau đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh quang thiên, sanh rồi 
không được cực kỳ tĩnh chỉ, không được cực kỳ tịch tịnh, cũng không 
sống trọn tuổi thọ. 

“Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, ví như hoa sen màu xanh, 
vàng, đỏ, trắng, sanh ra và lớn lên đều ở dưới đáy nước. Khi ấy, rễ, 
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cọng, lá, hoa, tất cả đều bị thấm nước, ngập nước, không øì là không 
bị thấm nước. Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, cũng như vậy, nếu 
có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, nơi an nh 
không nhàn, ý cởi mở, Tịnh quang thiên biến mãn thành tựu an trụ; vị 
ấy định này không tu, không tập, không làm rộng lớn, không cực kỳ 
thành tựu. Vị ấy thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh quang thiên, 
sanh rồi không cực kỳ tĩnh chỉ, không cực kỳ tịch tịnh, cũng không 
sống trọn tuổi thọ. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, lại có Sa-môn, Phạm chí, ý 
cởi mở, Tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ; vị ấy định này 
nhiều lần tu, nhiều lần tập. nhiều lần làm rộng lớn, cực kỳ thành tựu. 
VỊ ấy thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh quang thiên. Sau khi sanh, 
được cực kỳ tĩnh chỉ, cực kỳ tịch tịnh, cũng được sống trọn tuổi thọ. 

“Này Hiển giả Ca-chiên-diên, ví như hoa sen xanh, vàng, đỏ, 
trắng sanh dưới nước, lớn dưới nước, vượt lên trên nước, nước không 
thể thấm ngập được. Hiền giả Ca-chiên-diên, cũng như vậy, nếu lại có 
Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, nơi an tĩnh 
không nhàn, ý cổi mở, Tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ; vị 
ấy định này nhiều lần tu, nhiều lần tập, nhiều lần làm rộng lớn, cực kỳ 
thành tựu. VỊ ấy khi thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh quang thiên. 
Sanh lên rồi, được cực kỳ tĩnh chỉ, cực kỳ tịch tịnh, và cũng được sống 
trọn tuổi thọ. 

“Này Hiển giả Ca-chiên-diên, do nhân ấy, duyên ấy, chư Thiên 
cõi Tịnh quang thiên, sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, bằng, vi điệu và 
không vi diệu. Vì sao? Bởi do tâm người có hơn, có bằng, nên sự tu có 
tỉnh, có thô. Do sự tu có tinh, có thô nên người chứng đắc có hơn, có 
bằng. Này Hiền giả Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn cũng nói như vậy, 
con người có hơn, có bằng nhau”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Biến tịnh quang thiên kia, sanh ở một 
chỗ, biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, có thể nói Biến tịnh 
quang thiên kia sanh ở một chỗ, mà biết có sự hơn, bằng, vi điệu và 
không vi diệu”. 
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Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Biến tịnh quang thiên kia, sanh tại 
một chỗ, do nhân øì, duyên gì mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và 
không vi diệu?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiễn giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa-môn, Phạm chí ở 
chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tịnh không nhàn, ý cởi mở, 
Biến tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trú. Vị ấy không cực kỳ 
đình chỉ được thụy miên, không chấm dứt trạo hối một cách khéo léo. 
Sau đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên Biến tịnh quang thiên. VỊ 
ấy sanh rồi, ánh sáng không cực kỳ minh tịnh. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, ví như đèn cháy là nhờ nơi 
dầu và tim đèn. Nếu dầu có cặn, tim lại không sạch, do đó ánh sáng 
của đèn phát ra không sáng tỏ. Này Hiển giả Ca-chiên-diên, cũng 
vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ở nơi vô sự, hoặc đến dưới gốc 
cây, chỗ an tĩnh không nhàn, ý cổi mở, Biến tịnh quang thiên biến 
mãn, thành tựu an trụ. Vị ấy không cực kỳ đình chỉ được thụy miên, 
không chấm dứt khéo léo trạo hối. Khi thân hoại mạng chung, sanh 
lên Biến tịnh quang thiên. Vị ấy sanh rồi, ánh sáng không cực kỳ minh 
tịnh. 

“Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, lại có Sa-môn, Phạm chí ở 
chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, 
Biến tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ. Vị ấy cực kỳ đình 
chỉ được thụy miên, chấm dứt khéo léo trạo hối. Khi thân hoại mạng 
chung sanh lên Biến tịnh quang thiên. Vị ấy sanh rồi, ánh sáng cực kỳ 
minh tịnh. 

“Này Hiển giả Ca-chiên-diên, cũng như vậy, đèn do dầu và do 
tim. Nếu dầu rất sạch và tim rất sạch, nhờ đó ánh sáng phát ra rất 
trong sáng. Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ nhàn tịnh, vô 
sự, đến dưới gốc cây, ý cởi mở, Biến tịnh quang thiên biến mãn, thành 
tựu an trụ. Vị ấy cực kỳ đình chỉ được thụy miên, chấm dứt khéo léo 
được trạo hối. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên Biến tịnh quang 
thiên. Vị ấy sanh rồi, ánh sáng cực kỳ minh tịnh. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, do nhân ấy, duyên ấy, chư 
Thiên cõi Biến tịnh quang thiên sanh ở một chỗ mà biết có hơn, bằng, 
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vi diệu và không vi diệu. Vì sao? Bởi do tâm người có hơn, có bằng 
nên sự tu có tinh có thô. Do sự tu có tinh, có thô, nên khi người chứng 
đắc có hơn, có bằng. Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn 
cũng nói như vậy, loài người có hơn, có bằng nhau”. 

Bấy giờ Tôn giả Chân Ca-chiên-diên khen Tiên Dư Tài Chủ: 

“Lành thay! Lành thay! Tài Chủ, ông đã làm cho chúng tôi được 
nhiều lợi ích. Vì sao? Vì trước hết ông hỏi Tôn giả A-na-luật-đà về 
việc cõi trời thù thắng'!. Chúng tôi chưa từng nghe Tôn giả A-na-luật- 
đà nói về nghĩa như vậy. Tức là, cõi trời kia, có cõi trời kia, cÕI trời 
kia như vậy ”. 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 

“Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, có nhiều cõi trời kia, mà 
mặt trời và mặt trăng này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần như vậy nhưng ánh sáng này không kịp ánh 
sáng kia. Các vị kia cùng ta tụ họp, cùng hỏi han, cùng có những điều 
luận thuyết, có những điều để đối đáp, nhưng ta không như vầy, rằng: 
“Cõi trời kia, có cõi trời kia, cõi trời kia như vậy”. 

Khi đó Tiên Dư Tài Chủ biết Tôn giả A-na-luật-đà đã nói xong, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự tay đi lấy nước rửa, dùng các thức ăn hết 
sức trong sạch, tốt tươi, đầy dẫy các loại nhai, loại nuốt, tự tay săn sóc 
thức ăn, rót nước, liền cho ăn uống no đủ. 

Ăn xong, dọn dẹp đồ dùng, rửa nước, rồi Tài Chủ lấy một cái 
ghế nhỏ, ngồi một bên nghe pháp. Tiên Dư Tài Chủ ngồi xong, Tôn 
giả A-na-luật-đà thuyết pháp cho Tài chủ nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp 
cho Tài chủ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, rồi 
Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Tiên Dư Tài Chủ và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


!' Hán: hữu thắng thiên ————cTên kinh cũng do đó. 


80. KINH CA-HI:NA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, A-na-luật-đà cũng ở tại nước Xá-vệ, trong núi Sa-la- 
la nham?. Lúc ấy đêm đã qua, trời sáng, Tôn giả A-na-luật-đà mang 
y, cầm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Tôn giả A-nan cũng vào buổi 
sáng đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. Tôn giả A-na-luật- 
đà gặp Tôn giả A-nan cùng đi khất thực. Sau khi gặp, Tôn giả A-na- 
luật-đà hỏi: 

“Này Hiền giả A-nan, nên biết, ba y của tôi đã rách nát hết. Này 
Hiền giả, nay đây có thể nhờ các Tỳ-kheo may y hộ cho tôi không?” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời Tôn giá A-na-luật-đà, hứa sẽ nhờ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan khất thực, sau khi vào Xá-vệ, ăn xong, 
sau buổi trưa, rửa tay chân, lấy Ni-sư-đàn vắt lên vai, tay cầm chìa 
khóa cửa, đến khắp các phòng gặp các Tỳ-kheo, liền nói rằng: 

“Thưa các thầy, hôm nay qua núi Sa-la-la nham may y cho Tôn 
giả A-na-luật-đà ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả A-nan, thấy đều đến Sa- 
la-la nham để may y cho Tôn giả A-na-luật-đà. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn gặp Tôn giả A-nan tay cầm chìa khóa cửa, 
đến khắp các phòng. Sau khi gặp, Ngài hỏi: 

“A-nan, ông vì việc øì tay cầm chìa khóa cửa, đến khắp các 





! Ca-hi-na, theo âm Päli hay Sanskrit, katthina, thì nên đọc là ca-thi-na, nhưng 


đây đọc theo thói quen. 
?. Sa-la-la nham sơn =P——=—~s~=C Chưa rõ địa danh này. 
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phòng?” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nay nhờ các Tỳ-kheo may y cho Tôn giả A- 
na-luật-đà ”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“A-nan, sao ông không thỉnh Như Lai may y cho A-na-luật-đà?” 

Khi ấy, Tôn giả A-nan liền chắp tay hướng về Đức Thế Tôn 
bạch rằng: 

“Cúi mong Thế Tôn qua núi Sa-la-la nham may y cho Tôn giả 
A-na-luật-đà ”. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan qua núi Sa-la-la nham, 
ngồi trước mặt chúng Tỳ-kheo. Lúc ấy trong núi Sa-la-la nham có tám 
trăm Tỳ-kheo và Đức Thế Tôn cũng ngồi chung may y cho Tôn giả A- 
na-luật-đà. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng có trong chúng. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Đại Mục-kiển-liên, Ta có thể vì A-na-luật-đà trải rộng khuôn 
khổ tấm y, cắt rọc rồi khâu may lại thành y”. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch 
vai hữu, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch rằng: 

“Cúi mong Đức Thế Tôn trải rộng khuôn khổ tấm y, các vị Tỳ- 
kheo sẽ cùng nhau cắt rọc, khâu vá, may chung lại thành y”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì Tôn giả A-na-luật-đà trải rộng 
khuôn khổ tấm y, các vị Tỳ-kheo cùng nhau cắt rọc, khâu vá, may 
chung lại. Ngay trong ngày hôm ấy may xong ba y cho Tôn giả A-na- 
luật-đà. Đức Thế Tôn lúc ấy biết ba y của Tôn giả A-na-luật-đà đã 
may xong, liền bảo rằng: 

“A-na-luật-đà, ông hãy nói pháp Ca-hi-na cho các Tỳ-kheo 
nghe. Ta đang đau lưng muốn nghỉ một lúc ”. 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Xin vâng, bạch Thế Tôn”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn xếp chồng bốn lớp y Uất-đa-la-tăng để trải 
lên giường, gấp y Tăng-già-lê làm gối, nằm hông bên phải, hai chân 
chồng lên nhau, khởi quang minh tưởng, thường tác khởi tư tưởng nơi 
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chánh niệm chánh trí. 

Lúc đó Tôn giả A-na-luật-đà bảo các Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiền, xưa kia, lúc tôi chưa xuất gia học đạo, nhàm tởm 
cảnh sanh, già, bệnh, chết, khóc than, áo não, buồn tủi, lo lắng, muốn 
đoạn trừ cái khối đau khổ lớn lao này. 

“Này chư Hiển, khi đã nhàm tổm, tôi quán sát như vây: “Đời 
sống tại gia hết sức chật hẹp, đầy bụi bặm. Xuất gia học đạo, rộng rãi 
bao la. Ta nay sống tại gia bị kểm tỏa trong sự xiểng xích, không được 
trọn đời tu các phạm hạnh. Ta hãy từ bỏ những tài vật ít, và tài vật 
nhiều, từ bỏ thân tộc ít và thân tộc nhiều, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chí tín, từ bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 

“Này chư Hiển, sau đó tôi từ bổ những tài vật ít, và tài vật 
nhiều, từ bỏ thân tộc ít và thân tộc nhiều, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chí tín, từ bổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 

“Này chư Hiển, khi tôi đã xuất gia học đạo, từ bỏ dòng họ rồi, 
thọ pháp Tỳ-kheo, tu hành cấm giới, thủ hộ Tùng giải thoát. Tôi lại 
khéo léo nhiếp phục các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ nhặt thường ôm 
lòng lo sợ, thọ trì thập giới. 

“Này chư Hiển, tôi xa la sát hại, đoạn trừ sát hại, vất bỏ dao 
gậy, có tàm có quý, có tâm từ bi, lợi ích tất cả, ngay đến cả côn trùng 
nhỏ nhặt. Với việc sát sanh, tôi đã đoạn trừ tâm đó. 

“Này chư Hiển, tôi đã xa lìa sự lấy của không cho, đoạn trừ sự 
lấy của không cho, chỉ lấy những øì được cho, vui nơi việc lấy vật đã 
đuộc cho, thường ưa bố thí, hoan hỷ không keo kiết, không mong câu 
báo đáp. Với sự lấy của không cho, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi đã xa la phi phạm hạnh, siêng năng tu phạm 
hạnh, tinh cần tịnh diệu, thanh tịnh không ô uế, la dục, đoạn dâm. Với 
việc phi phạm hạnh, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa nói láo, nói lời chân thật, thích sự chân 
thật, an trụ nơi chân thật không di động, thay đổi, mọi người đều tin 
theo, không dối gạt thế gian. Với lời nói láo, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa la lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời nói hai 
lưỡi, thực hành không nói hai lưỡi, không phá hoại người khác; không 
nghe lời người này đem nói lại với người kia để phá hoại người này; 
không nghe lời người kia đem nói lại với người này để phá hoại người 
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kia. AI chia rẽ thì muốn làm cho hòa hiệp, ai hòa hiệp thì làm cho 
hoan hỷ; không bè đảng, không ham thích bè đảng, không rêu rao bè 
đảng. Với lời nói hai lưỡi, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. 
Nếu có lời nói mà ngôn từ thô ác, hung hăng, tiếng dữ trái tai, mọi 
người không vui, mọi người không mến, khiến cho người khác khổ 
não, không được an định, thì tôi đoạn trừ lời nói ấy. Nếu có lời nói mà 
trong trẻo, hòa thuận, mềm mỏng, xuôi tai, đáng mến, khiến cho người 
khác an lạc, ngôn từ đầy đủ rõ ràng, không làm người sợ, khiến họ 
được an tịnh; nói những lời như vậy. Với lời nói thô ác, tâm tôi đã 
đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu 
dệt, nói lời hợp thời, lời chân thật, đúng pháp, đúng nghĩa, nói lời tịch 
nh và ưa nói lời tịch tĩnh, hợp theo việc, hợp theo thời, dạy dỗ khéo 
léo, quở trách khéo léo. Với lời nói thêu dệt, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa sự buôn bán, đoạn trừ sự buôn bán, 
vất bỏ dụng cụ đong lường, cái đấu, cái hộc; không nhận lãnh hàng 
hóa, không buộc trói người, không mong bẻ đấu đong lường, không 
vì lợi nhỏ mà xâm lấn dối gạt người khác. Với sự buôn bán, tâm tôi 
đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa la việc nhận lãnh quả phụ, đồng nữ, đoạn 
trừ việc nhận lãnh quả phụ, đồng nữ. Với việc nhận lãnh quả phụ, 
đồng nữ, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa la việc nhận lãnh tôi tớ, đoạn trừ việc 
nhận lãnh tôi tớ. Với việc nhận lãnh tôi tớ, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa việc nhận lãnh voi, ngựa, bò, dê; đoạn 
trừ việc nhận lãnh voi, ngựa, bò, dê. Với việc nhận lãnh voi, ngựa, 
trâu, đê, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh gà, heo, đoạn trừ việc 
nhận lãnh gà, heo. Đối với việc nhận lãnh gà, heo, tâm tôi đã đoạn 
trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán, 
đoạn trừ việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán. Với việc nhận lãnh 
ruộng vườn, tiệm quán, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa việc nhận lãnh lúa, mè, đậu còn 
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sống chưa chín; đoạn trừ việc nhận lãnh lúa, mè, đậu còn sống 
chưa chín. Với việc nhận lãnh lúa, mè, đậu còn sống chưa chín, tâm 
tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. Với việc uống 
rượu, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa giường lớn, cao rộng; đoạn trừ giường 
lớn cao rộng. Với việc giường cao lớn rộng, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa tràng hoa, anh lạc, phấn sáp, thơm tho, 
bôi xoa thân thể; đoạn trừ tràng hoa, anh lạc, phấn sáp, thơm tho, bôi 
xoa thân thể. Với tràng hoa, anh lạc, phấn sáp, bôi xoa, thơm tho thân 
thể, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa ca múa, xướng hát, xem nghe; đoạn trừ 
ca múa, hát xướng, xem nghe. Với việc ca múa, hát xướng, xem nghe, 
tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa la việc nhận lãnh vàng bạc quý báu, đoạn 
trừ việc nhận lãnh vàng bạc quý báu. Với việc nhận lãnh vàng bạc 
quý báu, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa la việc ăn quá giờ ngọ, đoạn trừ việc ăn 
quá giờ ngọ; ăn một lần, không ăn đêm, học ăn đúng thời. Với việc ăn 
quá giờ ngọ, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, lại học theo 
hạnh hết sức tri túc, y chỉ đủ để che thân, ăn chỉ đủ để nuôi thân, đi 
đến đâu đều mang theo y bát, đi không luyến nhớ, như chim ưng mang 
theo đôi cánh bay lượn trên không trung. Này chư Hiển, tôi cũng vậy, 
đi đến đâu đều mang theo y bát, không luyến nhớ. 

“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này và hết sức tri 
túc. Tôi lại học giữ gìn các căn, thường niệm sự khép kín, niệm tưởng 
muốn minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, hằng muốn khởi 
ý. Khi mắt thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, không đắm sắc vị; vì 
sự phẫn tránh mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không sanh tham 





Vị phẫn tránh cố———~od-rvì sự phẫn nộ và tranh cãi. Pali: yatvadhikaranam 
enam.., do nguyên nhân gì mà.. Trong bản Hán, adhikarana, nguyên nhân, được 
hiểu là sự tranh cãi. 
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lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia, nên thủ hộ căn 
con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không chấp thủ 
pháp tướng, không đắm pháp vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, 
trong tâm không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp. vì thú 
hướng đến kia, nên thủ hộ ý căn. 

“Này chư Hiển, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, hết sức tri túc 
và giữ gìn các căn. Tôi lại học chánh tri khi ra, khi vào”, khéo quán sát 
phân biệt; co duỗi, cúi ngước, nghi dung chững chạc; khéo mang 
Tăng-già-lê và các y bát; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng hay 
im lặng đều có chánh tri. 

“Này chư Hiển, khi tôi đã thành tựu thánh giới tụ này và hết sức 
tri túc, gìn giữ các căn, chánh trí xuất nhập. Tôi lại học hạnh viễn ly, 
cô độc một mình, ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, nơi an tĩnh 
trống vắng, núi sâu, hốc đá, đất trống, hoặc ở trong núi rừng, hoặc ở 
nơi ØÒ trũng. 

“Này chư Hiển, khi tôi đã đến chỗ vô sự, hoặc dưới gốc cây, nơi 
an tĩnh không nhàn, trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết già, chánh thân chánh 
nguyện”, hướng niệm nội tâm”, đoạn trừ tâm tham lam, tâm không 
tranh cãi”, thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của người khác mà 
không khởi lòng tham muốn, muốn khiến về mình. Tôi đối với sự 
tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân nhuế, thụy miên, trạo hối, 
đoạn nghi trừ hoặc, đối với các thiện pháp không có do dự. Tôi đối với 
sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 





Thú hướng bỉ cố —=V—~=o=FPali: (akusala dhamma) anvässaveyym, (các pháp 
bất thiện) có thể khởi lên (trôi chây vào tâm). 

Chánh tri xuất nhập —=—=X=J=FPali: abhikkante patikkante sampajanakäi, tỉnh 
giác (biết mình đang làm gì) khi đi tới đi lui. 

Thiện quán phân biệt; Päli: alokite vilokite saupajanakärT, tỉnh giác khi nhìn trước 
nhìn sau. 

Chánh thân chánh nguyện ———~?-rPäli: ujum kãyam panidhãya, ngồi thẳng 
lưng. Bản Hán, panidhãya, sau khi đặt để, được hiểu là panidhãna: ước nguyện. 
Phản niệm bất hướng ——=—=v~F Päli: parimukham satim upatthapetvä, dựng 
chánh niệm ngay trước mặt (hệ niệm tại tiền). 

Tâm vô hữu tránh —=L——r Päli: vigatabhijjihena cetasa vharati, sống với tâm 
tư không tham lam. 


644 TRUNG A-HÀM 





“Này chư Hiển, tôi đã đoạn trừ năm triển cái làm cho tâm ô uế, 
tuệ yếu kém; ly dục, ly ác bất thiện cho đến chứng đắc Tứ thiển, 
thành tựu và an trụ. 

“Này chư Hiển, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không 
ô uế, không buồn phiên, nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất động, 
học chứng nghiệm Như ý túc trí thông. 

“Này chư Hiển, tôi đã được vô lượng Như ý túc; đó là, phân một 
thành nhiều, hợp nhiều thành một, một thời trụ một, có tri có kiến, 
không trở ngại bởi vách đá, chẳng khác nào đi giữa hư không, vào đất 
như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, ngồi kiết già mà bay lên 
không trung như chim bay. Ngay mặt trời này, mặt trăng này có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, tôi sờ bắt 
được, thân tôi cao đến Phạm thiên. 

“Này chư Hiển, khi tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, 
không tạp uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm 
bất động, tôi học chứng nghiệm Thiên nhĩ trí thông. Này chư Hiển, tôi 
dùng thiên nhĩ nghe âm thanh loài người và không phải loài người, 
gần xa, hay và không hay. 

“Này chư Hiển, khi tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh 
không ô uế, nhu nhuyến, khéo an trụ, được bất động tâm, tôi học 
chứng nghiệm Tha tâm trí thông. Này chư Hiển, chúng sanh khác suy 
nghĩ, hành động, tôi dùng tha tâm trí biết được tâm của họ đúng như 
thật. Tâm có dục, tôi biết đúng như thật là tâm có dục. Tâm không 
dục, tôi cũng biết đúng như thật là tâm không dục. Nếu có giận, có 
nghi, không giận, không nghi, có uế, không uế, định tâm, tán loạn, cao 
thấp, lớn nhỏ, tu hay không tu, định hay không định, tôi đều biết đúng 
như thật. Không có tâm giải thoát, tôi biết không có tâm giải thoát. Có 
tâm giải thoát tôi cũng biết đúng như thật có tâm giải thoát. 

“Nà y chư Hiển, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không 
ô uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất 
động, tôi học Ức túc mạng trí thông. Này chư Hiển, có hạnh nghiệp, 
có tướng mạo, tôi đều nhớ xưa kia trải qua vô lượng, nào là một đời, 
hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô số thành hoại 
kiếp. Chúng sanh đến đó, đã từng sanh chỗ đó, tên họ như vậy, danh 
tự như vậy, sống như vậy, ăn uống như vậy, chịu khổ được vui như 
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vậy, sống lâu như vậy, sống lâu rồi chết như vậy, chết đây sanh kia, 
chết kia sanh đây. Tôi sanh chỗ này, họ như vậy, tên như vậy, sống 
như vậy, ăn uống như vậy, chịu khổ như vậy, vui sướng như vậy, 
sống lâu như vậy, sống lâu rồi chết như vậy. 

“Nà y chư Hiển, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không 
ô uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất 
động, tôi học Sanh tử trí thông. Này chư Hiển, tôi dùng thiên nhãn 
thanh tịnh, nhìn xa hơn người, thấy chúng sanh này lúc chết lúc sanh, 
sắc đẹp sắc xấu, vi diệu hoặc không vi diệu, qua lại chỗ thiện, chỗ 
bất thiện, tùy chỗ tạo nghiệp của chúng sanh này mà thấy họ đúng 
như thật. Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh về thân, ác hạnh về 
khẩu, ác hạnh về ý, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp 
tà kiến, thì chúng sanh ấy, bởi nhân duyên này, khi thân hoại mạng 
chung, chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh 
nào thành tựu diệu hạnh về thân, diệu hạnh về khẩu và diệu hạnh về 
ý, không phỉ báng Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh 
kiến, thì chúng sanh ấy, bởi nhân duyên này, khi thân hoại mạng 
chung, chắc chắn sanh lên cõi thiện, sanh lên thiên giới. 

“Này chư Hiển, tôi với định tâm như vậy, thanh tịnh, không ô uế, 
không phiển nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động, 
bèn hướng đến sự tác chứng lậu tận trí thông. Tôi liền biết như thật 
rằng: “Đây là Khổ", 'Đây là Khổ tập”, 'Đây là Khổ diệt, 'Đây là Khổ 
diệt đạo. Cũng biết như thật: “Đây là lậu, 'Đây là lậu tập', “Đây là 
lậu diệt, 'Đây là lậu diệt đạo'. Tôi đã biết như vậy, thấy như vậy rồi, 
tâm giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết là 
mình đã giải thoát, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào phạm giới, giới bị vỡ, giới bị 
khuyết, giới bị thủng, giới tạp uế, giới đen, mà muốn nương tựa nơi 
giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, 
lên lầu gác chánh pháp, nhất định không có điều đó. 

“Này chư Hiền, ví như cách thôn không xa, nhà lớn, nhà nhỏ, lầu 
cao, lầu thấp, trong đó có một cái thang, nếu người nào đến cầu xin, 
leo lên nhà gác đó, nhưng nếu không leo lên nấc thang thứ nhất mà 
muốn leo lên nấc thang thứ hai thì không thể được. Nếu không leo lên 
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nấc thang thứ hai, thứ ba, thứ tư mà lên đến nhà gác cũng không thể 
được. Này chư Hiển, cũng như thế, nếu có Tỳ-kheo nào phạm giới, 
giới bị vỡ, giới bị khuyết, giới bị thủng, giới tạp uế, giới đen, mà muốn 
nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà 
vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, nhất định không có điều đó. 

“Này chư Hiển, nếu có Tỳ-kheo nào không phạm giới, giới 
không bị vỡ, giới không bị khuyết, giới không bị thủng, giới không tạp 
uế, giới không đen, nếu muốn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy 
giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, 
điều đó chắc chắn có. 

“Này chư Hiển, như cách thôn không xa có ngôi nhà gác, trong 
đó có một cái thang, hoặc có mười nấc thang hay mười hai nấc thang. 
Nếu có người muốn cầu xin, muốn được leo lên nhà gác đó, nếu leo 
lên nấc thứ nhất của thang ấy rồi, muốn leo lên nấc thứ hai thì chắc 
chắn có thể được. Nếu leo lên nấc thứ hai, rồi muốn leo lên nấc thức 
ba, thứ tư thì chắc chắn có thể được. Này chư Hiễn, cũng như thế, nếu 
có Tỳ-kheo nào không phạm giới, giới không bị vỡ, giới không bị 
khuyết, giới không bị thủng, giới không tạp uế, giới không đen, muốn 
nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà 
vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, chắc chắn có điều đó. 

“Này chư Hiển, tôi nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới 
làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, với 
phương tiện như quán sát ngàn thế giới. 

“Này chư Hiển, như người có mắt đứng trên lầu cao, với phương 
tiện nhỏ, nhìn khoảng đất trống phía dưới, thấy ngàn ụ đất. Này chư 
Hiền, tôi cũng như vậy, nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới 
làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, với 
phương tiện nhỏ thấy ngàn thế giới. 

“Này chư Hiền, như con voi lớn của vua, hoặc có bẩy báu, hoặc 
giảm tám, lấy lá đa-la mà che đi, như tôi che phủ nơi lục thông này. 

“Này chư Hiển, đối với sự chứng đắc của tôi về Như ý túc trí 
thông, nếu có gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiển, đối với Thiên nhĩ thông của tôi, nếu có điều gì 
nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiễn, đối với Tha tâm trí thông của tôi, nếu có điều gì 
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nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiển, đối với Túc mạng ý thông của tôi, nếu có điều 
gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiền, đối với Sanh tử trí thông của tôi, nếu có điều gì 
nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiển, đối với Lậu tận trí thông của tôi, nếu có điều gì 
nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, nay đây đang tập hợp ngồi trong 
núi Sa-la-la nham gồm có tám trăm Tỳ-kheo và Đức Thế Tôn để may 
y cho Tôn giả A-na-luật-đà. Nếu đối với Tôn giả A-na-luật-đà có điều 
gì nghi ngờ về sự chứng đắc Như ý túc trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn 
giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A-na-luật-đà có điều 
gì nghi ngờ về sự chứng đắc Thiên nhãn trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn 
giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A-na-luật-đà có điều 
gì nghi ngờ về Tha tâm trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà 
sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A-na-luật-đà có điều gì nghi ngờ về 
Túc mạng trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. 
Nếu đối với Sanh tử trí thông, có điều øì nghi ngờ thì cứ hỏi, Tôn giả 
A-na-luật-đà sẽ trả lời. Có điều gì nghi ngờ về Lậu tận trí thông thì cứ 
hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nhưng trong một thời gian dài, 
chúng tôi đã dùng tâm biết được tâm của Tôn giả A-na-luật-đà đúng 
như Tôn giả A-na-luật-đà nói: Ngài có đại Như ý túc, có đại oai đức, 
có đại phước hựu, có đại oai thần”. Khi ấy Đức Thế Tôn chỗ đau đã 
bớt và được an ổn, Ngài liền trở dậy ngôi kiết già. Sau khi ngồi, Đức 
Thế Tôn khen Tôn giả A-na-luật-đà: 

“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, ông đã nói pháp Ca-hi-na 
cho các Tỳ-kheo nghe. Này A-na-luật-đà, ông lại nói pháp Ca-hi-na 
cho các Tỳ-kheo nghe. Này A-na-luật-đà, ông thường nói pháp Ca-hi- 
na cho các Tỳ-kheo nghe”. 

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, các ông hãy vâng thọ Ca-hi-na pháp, đọc 
tụng, tu tập Ca-hi-na pháp, khéo giữ Ca-hi-na pháp. Vì sao? Vì Ca-hi- 
na pháp cùng tương ưng với pháp, là căn bản phạm hạnh, đưa đến sự 
thông suốt, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Nếu có người con nhà 
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dòng dõi, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bổ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo thì hãy chí tâm vâng thọ Ca-hi-na 
pháp. Vì sao? Vì Ta không thấy trong quá khứ các Tỳ-kheo may y như 
vậy, như A-na-luật-đà Tỳ-kheo. Cũng như trong vị lai và hiện tại các 
Tỳ-kheo may y như vậy, như Tỳ-kheo A-na-luật-đà. Vì sao? Vì hôm 
nay tám trăm Tỳ-kheo cùng ngồi nơi núi Sa-la-la nham và Thế Tôn 
cũng có trong đó, may y cho Tỳ-kheo A-na-luật-đà. Như vậy, Tỳ-kheo 
A-na-luật-đà có đại như ý túc, có đại oaI đức, có đại phước hựu, có đại 
oai thần”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


8l. KINH NIỆM THÂN! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ương-kì?, cùng với đại chúng 
Tỳ-kheo đi qua A-hòa-na), trú xứ của Kiển-ni!. 

Bấy giờ đêm tàn, trời sáng, Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào A- 
hòa-na để khất thực. Sau buổi ăn trưa, Đức Thế Tôn thu cất y bát, rửa 
tay chân, vắt Ni-sư-đàn lên vai, đi đến một khu rừng, vào trong rừng 
đó, đến dưới một gốc cây, trải NÑi-sư-đàn và ngồi kiết già. 

Lúc bấy giờ một số đông các Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa, tụ họp tại 
giảng đường, cùng thảo luận vấn đề này: 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sự 
tu tập niệm thân” được phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột 
cùng, được quán sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối 
trị tột cùng, khéo sung mãn, khéo thực hành, ở trong một tâm. Phật 
tuyên bố niệm thân có đại quả báo, được con mắt, có con mắt thấy đệ 
nhất nghĩa”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ chỗ nh tọa, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, 
nghe xa hơn người, Ngài biết các Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa tụ họp tại 
giảng đường, cùng bàn luận vấn để này, “Này chư Hiền, Đức Thế Tôn 
thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sự tu tập niệm thân được phân biệt, 





Tương đương Pali M.119 Kayagatasati-suttam. 

Ương-kỳ “m—=CPali: Anga. 

A-hòa-na —=#ll— Có lẽ Pali là Apana, một ngôi làng Bà-la-môn, một thị trấn 
trong xứ Anguttarapa thuộc vương quốc Anga (Ương-kỳ). 


Kiền ni —— có lẽ Päli là Kaniya, một đạo sĩ bện tóc (Jatila) ở tại Apana, được 
nói đến trong M.9: Sela-sutta. Bản Pãli nói: Phật tại Sävatthi. 
š Niệm thân ———cPali: kayagatasati, thân hành niệm. 
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được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, được quán sát tột cùng, được 
tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột cùng, khéo sung mãn, khéo 
thực hành, ở trong một tâm. Phật tuyên bố niệm thân có đại quả báo, 
được con mắt, có con mắt thấy đệ nhất nghĩa”. 

Sau khi Đức Thế Tôn nghe như vậy, vào lúc xế, từ chỗ tĩnh tọa 
đứng dậy, Ngài đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi cùng nhau vừa bàn luận việc gì? Vì việc gì mà tụ tập 
tại giảng đường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con sau giờ ăn trưa, tụ họp tại 
giảng đường, cùng bàn luận về vấn để này: 'Này chư Hiền, Đức Thế 
Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sự tu tập niệm thân được phân 
biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, được quán sát tột cùng, 
được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột cùng, khéo sung mãn, 
khéo thực hành, ở trong một tâm. Phật tuyên bố niệm thân có đại quả 
báo, được con mắt, có con mắt thấy đệ nhất nghĩa'. Bạch Thế Tôn, 
chúng con vừa cùng nhau bàn luận vấn đề vấn đề như vậy. Vì vấn đề 
này mà tụ họp tại giảng đường”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo: 

“Ta đã nói như thế nào về tu tập niệm thân, phân biệt, quảng bá, 
được đại quả báo?” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, là chủ của pháp, 
pháp do Thế Tôn. Kính mong Thế Tôn giảng thuyết. Chúng con sau 
khi nghe xong sẽ được hiểu biết nghĩa lý rộng rãi”. 

Đức Phật nói: 

“Các ngươi hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ phân biệt 
nghĩa ấy cho các ngươi nghe”. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, lắng nghe. 

Đức Phật nó!: 

“Tỳ-kheo tu tập niệm thân như thế nào? Tỳ-kheo khi đi thì biết 
mình đang đi, đứng thì biết mình đang đứng, ngôi thì biết mình đang 


5. Từ đây trở xuống, như kinh số 98. Xem các chú thích ở kinh đó. 
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ngồi, nằm thì biết mình đang nằm, ngủ thì biết mình đang ngủ. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Tỳ-kheo 
như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng đật, tu hành tinh tấn, 
đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm”. Được định tâm rồi thì 
biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo biết rõ 
mình? khi vào, khi ra, khéo quán sát phân biệt, khi co, lúc duỗi, khi 
cúi, lúc ngước; nghi dung chững chạc, khoác Tăng-già-lê ngay ngắn 
và ôm bát chỉnh tể; đi đứng, ngôi, nằm, ngủ, thức, nói năng, im lặng, 
đều biết rõ như thực. Như vậy, Tỳ-kheo tùy thân hành mà biết đúng 
như thật như vậy. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được 
định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu 
tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo khi sanh 
niệm ác, bất thiện, liền bằng niệm thiện pháp để đối trị, đoạn trừ, tiêu 
diệt, tĩnh chỉ. Như người thợ mộc hoặc học trò thợ mộc kéo thẳng dây 
mực, búng thẳng lên thân cây, rồi dùng búa bén mà đẽo cho thẳng. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo khi sanh niệm ác bất thiện, liền niệm thiện pháp 
để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân 
hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo răng ngậm 
khít lại, lưỡi ấn lên trên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, 
tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như hai lực sĩ bắt một người yếu mang đi khắp nơi, 
tự do đánh đập; cũng vậy, Tỳ-kheo răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên 


Pali: ye gehasita sarasamkappa te pahlyanti... ajjhattam eva cittam santitthati 
sannisidati ekodi hoti samadhiyati; đoạn những niệm tưởng tư duy liên hệ thế 
tục... nội tâm an lập, an trụ, chuyên nhất, nhập định. 

Tri thượng như chân —==p “u=F không rõ ý. 

Nguyên Hán: chánh trỉ ———CPäli: sampajana, nhận thức cụ thể (mình đang 
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khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, nh chỉ. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như 
thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn 
trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết 
trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, T-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo-niệm hơi 
thở vào thì biết niệm hơi thở vào: niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở 
ra; thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra dài thì biết thở ra dài; thở 
vào ngắn thì biết thở vào ngắn, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn. Học 
toàn thân thở vào, học toàn thân thở ra. Học thở vào thân hành nh 
chỉ, học thở ra khẩu hành tĩnh chỉ. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân 
hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo có hỷ lạc 
do ly dục nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. Khắp trong thân thể, 
hỷ lạc sanh do ly dục, không đâu không có. Như người hầu tắm, bỏ bột 
tắm'' đầy chậu, nước hòa thành bọt, nước thấm vào thân, phổ biến 
sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có hỷ lạc do ly 
dục nhuần thấm vào thân, phổ biến sung mãn, khắp trong thân thể hỷ 
lạc sanh do ly dục, không đâu không có. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo 
thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn 
ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của 
tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là 
Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo có hỷ lạc 
do định sanh nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. Khắp trong thân 
thể, hỷ lạc do định sanh không đâu không có. Cũng như suối trên núi 
trong sạch không nhơ, nước từ bốn phương chảy đến, đổ vào một cách 
tự nhiên, tức thì đáy suối nước tự phun lên, chảy tràn ra ngoài, thấm 





!9 Hán: tháo đậu ———Angười Trung Quốc thời cổ nghiền đậu thành bột, trộn với 
thuốc, làm bột tắm. Từ này dùng để chỉ bột tắm trong kinh Phật. Pãli: nahãniya- 
cunna. 
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ướt cả núi, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo có hỷ lạc do định sanh nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. 
Khắp trong thân thể, hỷ lạc do định sanh không đâu không có. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như 
thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn 
trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết 
trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo có lạc do 
ly hỷ thấm nhuần thân, phổ biến sung mãn. Khấp trong thân thể, lạc 
do ly hỷ không đâu không có. Như các thứ sen xanh, hồng, đỏ, trắng 
sanh ra từ nước, lớn lên trong nước, ở dưới đáy nước, rễ, cọng, hoa, lá 
đều nhuần thấm, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ nhuân thấm vào thân, phổ biến sung mãn; 
khắp trong thân thể, lạc do ly hỷ không đâu không có. Như vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống 
cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai 
hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như 
thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo ở trong 
thân này biến mãn với tâm thanh tịnh!, ý cởi mở, thành tựu an trụ; 
ở trong thân này với tâm thanh tịnh, không chỗ nào là không biến 
mãn. Như có một người trùm một cái áo dài bảy hay tám khuỷu 
tay, từ đầu đến chân, không chỗ nào là không phủ kín; cũng vậy, 
Tỳ-kheo ở trong thân này, biến mãn với tâm thanh tịnh, ý cởi mở, 
thành tựu an trụ; ở trong thân này với tâm thanh tịnh, không chỗ 
nào là không biến mãn. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà 
biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ- 
kheo tu tập niệm thân. 





!' Thanh tịnh tâm -M-b—achỉ xả niệm thanh tịnh (Päli: upekkhä-sati- 
pãrisuddhim); ở đây nói về thiền thứ tư. Pãli: so imam eva kãyam parisuddhena 
cetasä pariyodätena pharitväã, vị ấy làm thấm nhuần thân nay với tâm thuần tịnh 
trong sáng. 


654 TRUNG A-HÀM 





“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo niệm 
quang minh tưởng", khéo thọ, khéo trì, nhớ rõ điều niệm; như phía 
trước, phía sau cũng vậy; như phía sau, phía trước cũng vậy”; ngày 
cũng như đêm, đêm cũng như ngày; dưới cũng như trên, trên cũng như 
dưới. Như vậy, tâm không điên đảo, tâm không bị ràng buộc, tâm tu 
quang minh, không khi nào còn bị bóng đen che lấp. Như vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống 
cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai 
hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như 
thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo quán sát 
tướng *, khéo tiếp thu, khéo ghi nhớ, khéo được tư niệm bởi ý. Như 
người ngồi quán sát kẻ nằm, người nằm quán sát kẻ ngồi. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo quán sát tướng”, khéo tiếp thu, khéo ghi nhớ, khéo được tư 
niệm bởi ý. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như 
thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng đật, tu 
hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Ty-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo tùy theo 
những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến chân, 
quán thấy thảy đều đầy dẫy bất tịnh. Tức là, trong thân này có tóc, 
lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, 
phổi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân'", não và não căn, nước 
mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm giải, nước 
tiểu. Như một cái bồn chứa đủ loại hạt giống, ai có mắt sáng thì thấy 
rõ ràng, “Đây là hạt lúa, gạo; kia là hạt cải, cổ, rau”. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu 
đến chân, quán thấy thảy đều đầy dẫy bất tịnh. Tức là, trong thân này 
có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, 


- Quang minh tưởng —=—“Q=Fniệm tưởng về ánh sáng. Bản Päli không đề cập. 
- Nghĩa là quán trước mặt thấy như là sau lưng và ngược lại. Xem kinh số 85. 

- Quán tướng “=[ —=cBản Pãli không đề cập. 

- Quán tướng “=[ —=cBản Päli không đề cập. 

- Đoàn phấn —=T=Fbản Tống-Minh —-Fbản Nguyên —=c 
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gan, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não bộ, 
nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm giải, 
nước tiểu. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. 
Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định 
tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo quán các 
giới trong thân rằng “Trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới. Như gã đồ tể mổ bò, lột hết bộ 
da, trải lên mặt đất, phân thành sáu đoạn. Cũng vậy, Tỳ-kheo quán 
các giới trong thân rằng: “Trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, 
hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới”. Như vậy, Tỳ-kheo tùy 
theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, 
viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn 
của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy 
là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo quán xác 
chết mới chết, từ một, hai ngày đến sáu, bảy ngày, đang bị quạ, diều 
bươi mổ, sài lang cấu xé; hoặc đã được hỏa thiêu hay đã được chôn 
lấp, đang bị rữa nát hư hoại. Quán sát rồi, tự so sánh: “Thân ta cũng 
thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Như vậy, 
Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, 
sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng đật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ 
các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên 
như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã 
từng thấy trong nghĩa địa, hài cốt sắc xanh, rửa nát, bị chim thú ăn một 
nửa, xương cốt nằm rải rác trên mặt đất. Tỳ-kheo thấy rồi, tự so sánh, 
“Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh 
khỏi”. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ- 
kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm 
rôi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã 
từng thấy ở trong nghĩa địa, thây chết không còn da thịt, máu, mà chỉ 
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còn gân nối liền với xương. Thấy rồi, tự so sánh, “Thân ta cũng thế, 
đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Như vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống 
cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai 
hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như 
thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã 
từng thấy trong nghĩa địa, xương rời từng đốt, tản mác khắp nơi, xương 
chân, xương đùi, xương đầu gối, xương bắp vế, xương sống, xương vai, 
xương cổ, xương sọ, mỗi thứ một nơi. Thấy rồi tự so sánh, “Thân ta 
cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như 
thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn 
trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết 
trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã 
từng thấy ở trong nghĩa địa, xương trắng như vỏ ốc, xanh như lông 
chim bổ câu, đồ như màu máu, mục nát, bể vụn. Thấy rồi tự so sánh, 
“Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh 
khỏi”. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ- 
kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm 
rôi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Nếu có vị nào tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, các 
thiện pháp kia toàn bộ đều ở trong đó, gọi là Đạo phẩm pháp'. Nếu 
Vị ấy có tâm biến mãn, ý cởi mở, giống như đại hải, các con sông nhỏ 
kia đều đổ vào biển. Nếu tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, 
các thiện pháp kia toàn bộ đều ở trong đó, gọi là Đạo phẩm pháp. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an trụ niệm 
thân, sống với tâm nhỏ hẹp'°, vị ấy nếu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì 





- Đạo phẩm pháp=D¬~=k=-Fkhông phải 37 phẩm trợ đạo. Päli: Dhamma- 
vijjabhagiya . 

- Du hành thiểu tâm =C————rdược hiểu là sống với tâm không biến mãn bởi 
thân hành niệm. 
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có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống không, 
không có niệm thân. Giống như một cái bình, bên trong trống không, 
không có nước, đặt ngay ngắn trên mặt đất, nếu có người đem nước 
đến đổ vào trong bình thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Bình ấy như vậy có chứa 
nước được hay không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thể được. Vì sao? Vì bình trống không, 
không có nước, đặt ngay ngắn trên mặt đất cho nên chứa nước được”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an 
trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi 
dụng thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống 
không, không có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ niệm thân, sống 
với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất định 
không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không trống không, 
có niệm thân. Giống như có một cái bình, bên trong chứa đầy nước, 
đặt ngay ngắn trên mặt đất, nếu có người đem nước đến đổ vào trong 
bình, thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Bình ấy như vậy có chứa nước nữa 
không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì bình ấy nước đã đầy 
rồi, đặt ngay ngắn trên mặt đất, cho nên không chứa nước được nữa”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ niệm 
thân, sống với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, 
nhất định không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trống không, có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an trụ niệm 
thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì 
có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống không, 
không có niệm thân. Giống như người lực sĩ khiêng hòn đá to, nặng, 
quăng vào trong vũng bùn thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Hòn đá có bị lún vào 
bùn không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, hòn đá bị lún vào bùn. Vì sao? Vì bùn lầy mà 
đá nặng, cho nên chắc chắn phải lún vào”. 
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“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an 
trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi 
dụng thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống 
không, không có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ niệm thân, sống 
với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất định 
không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không trống không, 
có niệm thân. Giống như người lực sĩ cầm một trái cầu nhẹ bằng lông, 
ném vào một cánh cửa đóng kín, thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Cánh cửa kia 
có nhận cầu chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không thể nhận. Vì sao? Vì trái cầu thì nhẹ mà 
cánh cửa đứng thẳng, không thể nhận được ”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ nệm 
thân, tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất định 
không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không trống không, 
có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an trụ niệm 
thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì 
có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống không, 
không có niệm thân. Giống như người tìm lửa, lấy củi khô làm mỗi, 
rồi dùng dùi khô mà dùi thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Người kia làm như vậy 
có tìm thấy lửa không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, người kia tìm thấy lửa. Vì sao? Vì người kia lấy 
dùi khô mà dùi củi khô, cho nên chắc chắn tìm thấy lửa”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an 
trụ niệm thân, tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì 
có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống không, 
không có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ niệm thân, sống 
với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất định 
không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không trống không, 
có niệm thân. Giống như người tìm lửa, lấy củi ướt làm môi, rồi dùng 
dùi ướt mà dùi, thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Người kia làm vậy có tìm thấy 
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lửa không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, người kia không tìm thấy lửa. Vì sao? Vì người 
kia lấy cái dùi ướt mà dùi gỗ ướt, cho nên không tìm thấy lửa”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ nệm 
thân, tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất định 
không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không trống không, 
có niệm thân. 

“Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết có mười 
tám công đức”. Những gì là mười tám công đức? 

“Tỳ-kheo có thể nhẫn nại những sự đói, khát, nóng, lạnh, muỗi 
mồng, ruồi nhặng, gió nắng bức bách, hay gậy đánh, tiếng dữ cũng có 
thể nhẫn nại. Thân bị bệnh tật hết sức đau đớn, gần như tuyệt vọng, 
những điều không xứng ý đều có thể kham nhẫn. Đây là đức tánh thứ 
nhất khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn điều không vui thích hoan lạc. 
Nếu sanh điều không hoan lạc thì tâm nhất định không dính trước. 
Đây là đức tánh thứ hai khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như 
vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn sự sợ hãi. Nếu sợ hãi phát sanh 
thì tâm nhất định không dính trước. Đây là đức tánh thứ ba khi tu tập 
niệm thân như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo sanh ba ác niệm: dục niệm, nhuế niệm, hại 
niệm. Nếu ba ác niệm phát sanh, tâm nhất định không dính trước. Đây 
là đức tánh thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy”? khi tu tập niệm thân 
như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng 
đắc đệ Tứ thiển, thành tựu an trụ. Đây là đức tánh thứ tám khi tu tập 
niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo đã diệt tận ba kết sử, chứng quả Tu-đà-hoàn, 
không còn đọa vào ác pháp, nhất định đến chánh giác, chỉ còn thọ 
sanh tối đa bảy đời nữa. Sau bảy lần qua lại thiên thượng, nhân gian 


!*“. Bản Päli nói có mười: dasänisamsä, mười điều lợi ích. 
? Bản Cao-li ghi các số năm, sáu, bảy. Bản Minh, sau thứ tư, không ghi các số này. 
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sẽ chứng đắc khổ biên. Đây là đức tánh thứ chín khi tu tập niệm thân 
như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo đã diệt tận ba kết sử, dâm, nộ, si đã mỏng, 
chỉ còn qua lại một lần thiên thượng nhân gian. Sau một lần qua lại sẽ 
chứng đắc khổ biên. Đây là đức tánh thứ mười khi tu tập niệm thân 
như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo đã diệt tận năm hạ phần kết sử, sanh vào 
nơi kia rồi nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, không trở lại đời 
này. Đây là đức tánh thứ mười một khi tu tập niệm thân như vậy, 
quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nếu có tịch tĩnh giải thoát!, Iy sắc, chứng đắc 
vô sắc, định như vậy”, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, rồi bằng trí 
tuệ và quán sát để vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. Đây là đức tánh thứ 
mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy” khi tu 
tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo chứng đắc Như ý túc, Thiên nhĩ, Tha tâm trí, 
Túc mạng trí, Sanh tử trí, các lậu đã tận diệt, chứng đắc vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Ngay trong đời này mà tự tri, tự giác, tự tác 
chứng, thành tựu an trụ; biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã thành, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữaˆ. Đây là đức tánh thứ mười tám khi tu tập niệm thân như vậy, 
quảng bá như vậy. 

“Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết, có mười 
tám công đức nà y“!.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


?'. Nguyên Hán: tức giải thoát ————F (Päli: santa-vimokkha); chỉ định từ sắc giới 


vuợt qua sắc để nhập vô sắc, an trụ nơi tịch tĩnh giải thoát. Xem các kinh 26, 51. 
Bản Pãli không đề cập. 

Như kỳ tượng định. 

Các số này kể theo bản Cao-li. Bản Minh chỉ nêu số mười hai. 

® Thực sự chỉ có 10, bằng con số trong bản Päli, chỉ khác chỉ tiết. 
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82. KINH CHI-LY-DI-LẼÊ' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ một số đông các Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa, có ít việc cần 
làm nên tụ họp ngồi ở giảng đường để quyết định sự tranh luận. Tức là 
bàn luận những vấn đề về pháp luật, về lời Phật dạy?. Lúc bấy giờ Tỳ- 
kheo Chất-đa-la Tượng Tử cũng hiện diện trong chúng. 

Trong khi một số đông các Tỳ-kheo đang bàn luận những vấn 
để về Pháp Luật, về lời Phật dạy, thì ngay trong lúc đang bàn luận 
ấy, Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử không đợi cho các Tỳ-kheo nói 
pháp xong, mà cứ nói xen ào vào, lại không có thái độ cung kính, 
không quan sát cẩn thận để thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng tôn 
Trưởng lão. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Câu-hi-la* cũng có mặt trong chúng, nói 
với Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử rằng: 

“Hiển giả nên biết, trong khi một số đông Tỳ-kheo đang nói 
những vấn để về Pháp luật và về lời Phật dạy này, thì Hiển giả chớ 
nói xen vào ở khoảng giữa. Đợi các Tỳ-kheo nói xong, sau đó Hiển 
giả mới nói. Hiển giả hãy có thái độ cung kính và quán sát cẩn thận 


Tương đương Pali A .6.60. Hatthtiariputta-sutta. 

Bản Päli: abhidhammakatha, đề tài Abhidhamma. 

Chất-đa-la Tượng Tử —==“h==H=I=C Päli: Citta-Hathisãriputta. 

Đại Câu-hi-la =j == ]=—CPäli: Mahã-kotthika, một trong số các đại đệ tử xuất 
sắc nhất của Phật, có khả năng phân tích (patissambhidappattanam). Ngài sinh 
trong một gia đình Bà-la-môn giàu có ở Sãvathi. 
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để thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng tôn Trưởng lão. Chớ đem sự 
không cung kính, không khéo quán sát để thưa hỏi các ngài”. 

Khi đó, bạn bè quen thân của Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử 
hiện có trong chúng, nói với Tôn giả Đại Câu-hi-la rằng: 

“Này Hiển giả Đại Câu-hi-la, ngài chớ nặng lời quở trách Tỳ- 
kheo Chất-đa-la Tượng Tử. Lý do vì sao? Vì Tỳ-kheo Chất-đa-la 
Tượng Tử có giới đức, đa văn, trông giống như người giải đãi nhưng 
không cống cao, ngã mạn. Này Hiền giả Đại Câu-hi-la, bất cứ lúc nào, 
các Tỳ-kheo làm việc gì, thì Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử đều có thể 
giúp đỡ cả ”. 

Tôn giả Đại Câu-hi-la khi ấy nói với bạn bè quen thuộc của Tỳ- 
kheo Chất-đa-la Tượng Tử rằng: 

“Này chư Hiền, nếu không biết tâm của kẻ khác thì đừng vội nói 
là người ấy xứng đáng hay không xứng đáng. Lý do vì sao? Vì hoặc có 
một người lúc ở trước Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh 
Thượng tôn Trưởng lão, khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người 
ấy khéo léo thủ hộ, nhưng sau đó, khi không còn ở trước Đức Thế Tôn 
và trước các bậc phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão khả tàm, khả quý, 
khả ái, khả kính, thì người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, 
cống cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y 
tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ổn ào đủ chuyện, rồi tâm sanh 
tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân 
nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bổ đạo. 

“Nà y chư Hiển, giống như con bò vào trong ruộng lúa của người, 
người giữ ruộng bắt được, hoặc lấy tay cột, hoặc nhốt trong chuông. 
Này chư Hiển, nếu có người nói rằng: 'Con bò này không vào ruộng 
lúa của người khác nữa đâu'. Người kia nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì nếu con bò bị trói kia, hoặc làm đứt, 
hoặc làm sút sợi dây trói, hoặc nhảy ra khỏi chuồng, nó cũng lại vào 
trong ruộng lúa của người khác như trước, chứ không khác gì cả ”. 

“Này chư Hiền, hoặc có một người lúc ở trước Đức Thế Tôn và 
trước các bậc phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão khả tàm, khả quý, 
khả ái, khả kính thì người ấy khéo léo thủ hộ. Nhưng sau đó, khi 


Pali: rago cittam anuddhamsati, tham dục làm bại hoại tâm. 
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không còn ở trước Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh Thượng 
tôn Trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ 
chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục, tâm sanh ham muốn, rồi thì thân 
nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt tâm nhiệt rồi thì xả giới, bổ đạo. Này chư 
Hiền, đó gọi là có một người. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người vừa được Sơ thiển; 
được Sơ thiển rồi, người ấy liền an trú chứ không mong cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, không mong thu hoạch những 
gì chưa thu hoạch, không mong tác chứng những gì chưa tác chứng. 
Người ấy, sau đó thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, 
bàn tán ổn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, 
cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. 
Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt tâm nhiệt 
rồi thì xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiển, như lúc mưa to, hồ ao trong thôn xóm đều đầy 
nước. Có người trước khi chưa mưa, thấy trong hồ ao đó có cát, đá, cổ 
cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, Ểnh ương và các loài thủy tánh 
khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng yên. Nhưng sau 
khi trời mưa, ao hồ đầy nước, người đó không còn thấy như thế nữa. 
Chư Hiển, nếu người kia nói như thế này: “Trong hồ ao kia nhất định 
không thể nào thấy lại được cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, 
cá, rùa, Ểnh ương và các loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, 
lúc rượt chạy, lúc đứng yên”. Người ấy nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì hồ ao đầy nước kia, hoặc voi uống, 
ngựa uống, lạc đà, bò, lừa, heo, nai, trâu uống, hoặc người lấy dùng, 
gió thổi, mặt trời rọi, thì nước sẽ cạn. Người kia khi nước đầy hồ ao 
không thấy cát, đá, cổ cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, Ểnh ương 
và các loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc 
đứng yên, nhưng sau khi nước đã cạn rồi thì vẫn thấy như cũ”. 

“Cũng vậy, này chư Hiển, hoặc có một người vừa được Sơ thiển; 
được Sơ thiển rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu 
hoạch, tác chứng những øì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. 
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Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán 
ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bổ đạo. 
Này chư Hiền, đó gọi là có một người. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người được đệ Nhị thiển; 
được đệ Nhị thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu 
hoạch, tác chứng những øì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, 
rồi thì sanh tâm tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm 
nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi liền xả giới bỏ đạo. 

“Này chư Hiển, như lúc mưa to, đất bụi ở nơi ngã tư đường đều 
thành bùn. Này chư Hiển, nếu có người nói như thế này: 'Bùn ở nơi 
ngã tư đường này nhất định không khô ráo, không thể trở lại thành bụi 
đất được nữa'. Người ấy nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì ngã tư đường này hoặc voi đi, ngựa đi, 
lạc đà, bò, lừa, heo, naI, trâu và người đi, gió thổi, mặt trời rọi, thì con 
đường kia bùn sẽ khô và khô rồi sẽ trở thành đất bụi trở lại”. 

“Cũng như vậy, này chư Hiển, hoặc có người được đệ Nhị thiển; 
được đệ Nhị thiển rồi, người ấy liền an trụ không mong cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu 
hoạch, tác chứng những øì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. 
Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán 
ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 
Này chư Hiển, đó gọi là có một người. 

“Này chư Hiển, lại nữa, hoặc có một người được đệ Tam thiên; 
được đệ Tam thiển rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu 
thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa 
thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. 
Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán 
ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 
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“Này chư Hiển, như nước suối, nước hỗ lặng trong, ngang bờ 
đứng yên, không xao động và cũng không có sóng. Này chư Hiển, nếu 
có người nói như thế này: 'Nước suối, nước hồổ kia nhất định không 
bao giờ xao động và nổi sóng nữa'. Người ấy nói như vậy có đúng 
chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì hoặc ở phương Đông gió lớn chợt thổi 
đến làm cho nước trong hồ xao động nổi sóng. Cũng vậy, phương 
Nam, phương Tây, phương Bắc, gió lớn chợt thổi đến làm cho nước 
trong hồ xao động nổi sóng”. 

“Cũng như vậy, này chư Hiển, hoặc có một người được đệ Tam 
thiển; được đệ Tam thiển rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong 
cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì 
chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó người ấy 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ 
chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, 
bàn tán ổn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham 
dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả gIỚI, 
bỏ đạo. Này chư Hiển, đó gọi là có một người. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người được đệ Tứ thiển; 
được đệ Tứ thiển rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu 
hoạch, tác chứng những øì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. 
Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán 
ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiền, ví như cư sĩ hoặc con cư sĩ ăn đồ ăn vi diệu, sau 
khi ăn uống no nê đây bụng rồi thì những món ăn mà họ đã ăn trước 
kia, bây giờ không còn muốn ăn nữa. Này chư Hiển, nếu có lời nói 
như thế này: “Cư sĩ hoặc con của cư sĩ nhất định không bao giờ muốn 
ăn lại nữa'. Người ấy nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì cư sĩ hoặc con của cư sĩ kia qua một 
đêm đã thấy đói, thì những gì khi no bụng họ không muốn ăn, bây giờ 
lại có thể ăn như trước”. 

“Cũng vậy, này chư Hiển, hoặc có một người được đệ Tứ thiền; 
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được đệ Tứ thiển rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu 
hoạch, tác chứng những øì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. 
Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán 
ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bổ đạo. 
Này chư Hiển, đó gọi là có một người. 

“Lại nữa, này chư Hiển, hoặc có một người được Vô tưởng tâm 
định; được vô tưởng tâm định rồi thì người ấy liễn an trụ, không mong 
cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì 
chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó người ấy 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ 
chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, 
bàn tán ổn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham 
dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả gIỚI, 
bỏ đạo. 

“Này chư Hiển, ví như ở một khu rừng vắng, người ta nghe tiếng 
dế kêu”. Khi vua hoặc đại thần ngủ đêm tại khu rừng vắng đó, bấy giờ 
người ta nghe nào là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe cộ, tiếng đi bộ, 
tiếng trống, tiếng trống cơm, tiếng trống múa, tiếng múa, tiếng hát, 
tiếng đàn cầm, tiếng ăn uống, chứ không nghe tiếng dế kêu như trước 
tại khu rừng này nữa. Này chư Hiền, nếu có lời nói như thế này: “Khu 
rừng kia nhất định không bao giờ nghe được tiếng dế kêu nữa'. Người 
ấy nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì vua hoặc đại thần ấy qua đêm, trời 
sáng rồi đều trở về. Nếu chỗ đó vì nghe các tiếng voi, ngựa, xe cộ, đi 
bộ, tiếng ốc, tiếng trống, trống cơm, trống múa, tiếng múa, ca, tiếng 
đàn, ăn uống nên không nghe tiếng dế kêu, nhưng khi họ đã đi rồi thì 
nghe lại như cũ ”. 





Vô tưởng tâm định =L=Q—==F đây chỉ vô tướng tâm định. Bản Tống chép là 
tướng =. PäIli: animitta cetosamadhi. 

Nguyên Hán: Chỉi-ly-di-lê trùng —————CPali: cirika-sadda (hoặc cirilika- 
sadda, tên kinh bản Hán âm từ từ này), tiếng dế kêu. 
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“Cũng vậy, này chư Hiển, có một người được Vô tưởng tâm 
định; được Vô tưởng tâm định rồi liền an trụ chứ không mong cầu 
thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa 
thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. 
Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán 
ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bổ đạo. 
Này chư Hiển, đó gọi là có một người”. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử sau đó chẳng bao lâu xả 
giới, bổ đạo. Bạn bè quen thân của Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử 
nghe ông xả giới bổ đạo, qua đến chỗ Tôn giả Đại Câu-hi-la, đến nơi 
rồi, bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả Đại Câu-hi-la, ngài biết rõ tâm của Tỳ-kheo 
Chất-đa-la Tượng Tử hay nhờ các việc khác mà biết? Lý do vì sao? Vì 
nay Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử đã xả giới bỏ đạo”. 

Tôn giả Đại Câu-hi-la bảo các bạn bè quen thân kia rằng: 

“Này chư Hiễn, việc ấy phải như vậy. Lý do vì sao? Vì do không 
biết như thật, không thấy như chân nên xảy ra như vậy”. 

Tôn giả Đại Câu-hi-la thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn 
giả dạy xong, hoan hỷ phụng hành”. 


n1 


Bản Päli còn có đoạn kết: Phật tiên đoán Tượng Tử sẽ xuất gia trở lại và sẽ đắc 
quả A-la-hán. Lời tiên đoán đúng. 


83. KINH TRƯỞNG LÃO THƯỢNG 
TÔN THỤY MIỄN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bà-kì-sấu?, ở rừng Bố trong 
núi Ngạc, trong vườn Lộc dã'. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên ở tại nước Ma-kiệt-đà, trong 
làng Thiện tri thức 1. Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên sống riêng 
một mình nơi yên tĩnh, ngồi tnh tọa tư duy nhưng mắc phải chứng 
buồn ngủ. Đức Thế Tôn ở xa biết Tôn giả Đại Mục-kiển-liên sống 
riêng một mình nơi yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy và mắc phải chứng 
buồn ngủ. Đức Thế Tôn biết như vậy, Ngài liền như vậy mà nhập 
định°. Do định như vậy, trong khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi 
cánh tay, từ Bà-kì-sấu, rừng Bố trong núi Ngạc, trong vườn Lộc dã, 
Đức Thế Tôn bỗng biến mất khỏi chỗ đó, qua đến nước Ma-kiệt-đà, 
thôn Thiện tri thức, trước mặt Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, rồi Đức Thế 
Tôn xuất định và nói rằng: 

“Này Đại Mục-kiển-liên, ngươi đang đắm trước thụy miên. Này 





Tương đương Pali A.7.58 Pacalayamana-sutta. Biệt dịch DTK.47. 

Bà-kì-sấu =C=_=G=CPäli: Bhaggesu, giữa những người Bhagga. 

Ngạc sơn Bố lâm Lộc dã viên =s=s=L=———CPaäli: Sumsumãragire 
bhesakãlävane migadãye, trong núi Cá sấu, rừng Khủng bố, chỗ nuôi hươu. 
Thiện tri thức thôn —==———=cPaäli: Kallavälamuttagama. Ngài Đại Mục-kiền-liên 
ở đây ngay sau khi vừa xuất gia. Kinh này được nói vào lúc này. Bảy ngày sau 
đó, Ngài đắc quả A-la-hán. 

Như kỳ tượng định. 


www.daitangkinh.org 
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Đại Mục-kiển-liên, ngươi đang đắm trước thụy miên”. 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bạch Thế Tôn: 
“Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn”. 

Phật lại nói: 

“Này Đại Mục-kiển-liên, nếu như sở tướng” nào gây buồn ngủ, 
ngươi chớ tu tập tướng ấy và cũng đừng phát triển nó. Như vậy, thụy 
miên mới có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiển- 
liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, quảng 
bá và tụng đọc. Như vậy thụy miên mới có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục- 
kiển-liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, 
rồi diễn rộng ra cho người khác nghe. Như vậy thụy miên mới có thể 
được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiển- 
liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, tâm suy 
niệm, tâm suy tư. Như vậy, thụy miên mới có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiển- 
liên, hãy dùng hai tay day? hai lỗ tai. Như vậy, thụy miên mới có thể 
được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiển- 
liên, hãy lấy nước lạnh rửa mặt và dội ướt thân thể. Như vậy, thụy 
miên mới có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiển- 
liên, hãy đi ra ngoài thất, xem khắp bốn phương, ngước nhìn các vì 
sao. Như vậy, thụy miên mới có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiển- 
liên, hãy đi ra ngoài thất, đến khoảng đất trống phía đầu thất mà kinh 


Päli: pacaläyati, ngủ gật. 

Sở tướng —=——aAở đây, đề mục thiền định. Pãli: saññà, tưởng. 

Quảng bá =s——=CPäli: bahulikaroti, tu tập nhiều. 

Hán: môn mô —=N(mằn mò). Päli: ubho kannasotãäni ãviñcheyyasi, ngươi hãy 
vặn (hay kéơ?) hai lỗ tai. 
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hành, thủ hộ các căn, tâm an trụ bên trong, khởi hậu tiền tưởng'". Như 
vậy, thụy miên mới có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục- 
kiển-liên, hãy bổ con đường đang kinh hành, đến đầu con đường 
ấy, trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết già. Như vậy, thụy miên mới có thể 
được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-kiển- 
liên, hãy trở vào thất, gấp tư y Ưu-đa-la-tăng, trải trên giường, gấp 
Tăng-già-lê làm gối, nằm hông bên phải, hai chân chồng lên nhau, 
khởi minh tưởng", lập chánh niệm chánh trí và luôn luôn khởi ý tưởng 
muốn trỗi dậy'. Này Đại Mục-kiển-liên, đừng ham lạc thú giường 
nệm, đừng ham lạc thú ngủ nghỉ, đừng ham tài lợi, đừng đắm trước 
danh dự”. Lý do vì sao? Vì Ta nói: “Tất cả pháp không thể hợp hội”, 
và cũng nói, 'Có thể hợp hội". 

“Này Đại Mục-kiển-liên, Ta nói pháp gì không thể hợp hội? 
Này Đại Mục-kiển-liên, nếu pháp đạo và tục mà cùng hợp hội thì Ta 
nói pháp này không thể hợp hội. Này Đại Mục-kiển-liên, nếu pháp 
đạo và tục mà cùng hợp hội thì có nhiều điều phải nói. Nếu có nhiều 
điều phải nói thì có trạo cử'*. Nếu có trạo cử thì tâm không tịch tĩnh. 
Này Đại Mục-kiển-liên, nếu tâm không tịch tĩnh thì tâm rời xa định. 
Này Đại Mục-kiển-liên, do đó Ta nói là không thể hợp hội. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, Ta nói pháp gì có thể cùng hợp hội? 
Này Đại Mục-kiển-liên, ở nơi rừng vắng kia", Ta nói pháp này có thể 
cùng hợp hội: núi rừng, dưới cây, chỗ an tĩnh không nhàn, núi cao, 
hang đá, vắng bặt âm thanh, viễn ly, không ác, không người, có thể 


- Hậu tiền tưởng ===e=Q“Aquán tưởng sau lưng như là trước mặt. Pãii: 
Pacchapuresañfr. 

- Minh tưởng —-Qhay quang minh tưởng, lấy các loại ánh sáng để làm đề mục, 
tập trung tư tưởng trên đó. Pãli: Alokasañña, đề cập đến sau khi ngắm các ngôi 
sao không thành công. 

-_ Dục khởi tưởng —=_ =Q=C Päli: u†thanasañña. 

- Trong bản Päli, câu này dành cho hành giả tự tâm niệm lúc nằm, tức những 
điều suy niệm của phép dục khởi tưởng. 

-_ Điệu ——Aở đây cử chỉ tháy máy không yên. Päli: uddhacca. 

- Vô sự xứ. 
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tùy thuận mà tĩnh tọa. Này Đại Mục-kiển-liên, Ta nói pháp này có thể 
cùng hợp hội. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, nếu ngươi đi vào làng khất thực, hãy 
nhàm tổm sự lợi lộc, nhàm tởm sự cúng dường, cung kính. Đối với lợi 
lộc, cúng dường, cung kính, tâm ngươi đã phát khởi sự nhàm tởm rồi 
mới vào làng khất thực. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, đừng đem ý cao đại mà vào làng khất 
thực. Vì sao? Vì nhà trưởng giả có công việc gì đó, Tỳ-kheo đến khất 
thực khiến trưởng giả không chú ý. Tỳ-kheo liền nghĩ rằng: 'Ai phá 
hoại ta ở nhà trưởng giả'5? Vì sao? Vì ta vào nhà trưởng giả khất thực 
mà trưởng giả không chú ý”. Nhân đó sanh ưu sầu, nhân ưu sầu mà 
sanh trạo cử, nhân trạo cử mà tâm không tịch tĩnh, nhân tâm không 
tịch tĩnh nên tâm rời xa định. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, khi ngươi thuyết pháp, đừng vì tranh 
luận. Nếu có tranh luận thì có nhiều lời, nhân nhiều lời mà có trạo cử, 
nhân trạo cử mà tâm không tịch tnh, nhân tâm không tịch tĩnh nên 
tâm rời xa định. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, khi ngươi thuyết pháp đừng nói to, nói 
mạnh, như sư tử. Này Đại Mục-kiển-liên, khi ngươi thuyết pháp hãy 
hạ ý mà thuyết pháp, không ráng sức, tiêu diệt sức, dẹp bỏ sức, hãy 
thuyết pháp bằng sự không dùng cường lực, như sư tử”. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, hãy học như vậy”. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch 
áo vai phải, chắp tay hướng Phật, bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là vị Tỳ-kheo đến chỗ cứu cánh, 
cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh và cứu cánh phạm hạnh 
cùng tột?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Đại Mục-kiển-liên, Tỳ-kheo khi đã thọ lạc, cảm thọ khổ, 
cảm thọ không lạc không khổ, vị ấy ở nơi các cảm thọ này mà quán 
vô thường, quán hưng suy, quán đoạn, quán vô dục, quán diệt, quán 





!No.47: ai đã nói gì với cư sĩ đó? Bởi vì ta vào nhà mà cư sĩ đó không chịu nói 
chuyện với ta. 


!*“ No.47: hãy như sư tử luận. 
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xả. Sau khi ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, quán hưng suy, 
quán đoạn, quán vô dục, quán diệt, quán xả, vị ấy không chấp thủ đời 
này'3, do không chấp thủ đời này mà không bị nhọc nhăn, do không bị 
nhọc nhằn nên nhập Niết-bàn, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa'. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, như vậy là Tỳ-kheo được đến chỗ cứu 
cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh và cứu cánh phạm 
hạnh cùng tột”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


Bất thọ thử thế —==——~9=CPäli: na kiñci loke upädiyati, không chấp thủ bất cứ 
cái gì ở trên đời. 


18. 


84. KINH VÔ THÍCH! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa Bệ-xá-li, ở tại Câu lâu đài quán, bên 
bờ ao Di hầu”. 

Các đệ tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn như các ngài Già-la, 
Ưu-bệ Giá-na, Hiển Thiện, Hiền Hoạn, Da-xá, Thượng Xứng”; các 
Tỳ-kheo danh đức Trưởng lão Thượng tôn như vậy cũng tựu tại Bệ-xá- 
H, ở Cao lâu đài quán, bên ao Di hầu và đều ở bên cạnh nhà lá của 
Phật. Các người Lệ-xế“ ở thành Bệ-xá-li nghe Đức Thế Tôn trụ tại 
Bệ-xá-li, nơi Cao lâu đài quán, bên bờ ao Di hầu, liễn nghĩ rằng, 
“Chúng ta hãy phát đại như ý túc, khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn 
tiếng rao truyền rồi ra khỏi thành Bệ-xá-li, qua đến chỗ Phật cúng 
dường kính lễ ”. 

Lúc bấy giờ các đại đệ tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn nghe 
người Lệ-xế thành Bệ-xá-li phát đại như ý túc, khởi oai đức của bậc 
vua chúa, lớn tiếng rao truyền rồi ra khỏi thành Bệ-xá-li, qua đến chỗ 
Phật cúng dường kính lễ, liền nghĩ rằng: 'Âm thanh là gai nhọn đối 
với thiểnˆ. Đức Thế Tôn cũng nói rằng: “Âm thanh là gai nhọn đối với 





Bản Hán, quyển 21, Tương đương Päli A. 10.72 Kantaka-suttam. 

Xem cht.4 kinh 217. Pali: Mahavane ku†agarasalayam. 

Già-ia “B—AUUu-bá “=u=—AGià-la =B—AHiển Thiện ==——AHiển Hoạn 
——+“ADa-xá =C—AThượng Xứng =W——CPali Cala, Upacala, Kukkuta, 
Kalimbha, Nikata, Katissa. 

Lệ xế =R“=w=CPali: Licchavi, một bộ tộc rất có thế lực trong thời Phật, là những 
người Khattiya, và tướng mạo khá đẹp nên có lần Đức Phật so sánh với chư 
Thiên Tavatimsa (Tam thập tam). 
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thiển°. Chúng ta hãy qua rừng Ngưu giác Sa-laŸ, nơi ấy không náo 
loạn, sống viễn ly cô độc, ẩn dật nơi thanh vắng mà tĩnh tọa”. 

Rồi các đại đệ tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn đi qua rừng 
Ngưu giác Sa-la, nơi ấy không não loạn, sống viễn ly cô độc, ẩn dật 
nơi thanh vắng mà tĩnh tọa để tư duy. 

Bấy giờ, rất nhiều người Lệ-xế thành Bệ-xá-li phát đại như ý 
túc, khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyễn, rồi ra khỏi 
thành Bệ-xá-li, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Hoặc có người 
Lệ-xế thành Bệ-xá-l¡ cúi lạy chân Phật rồi ngồi xuống một bên, hoặc 
có người chào hỏi Phật rồi ngồi xuống một bên, hoặc có người chắp 
tay hướng về Phật rồi ngồi xuống một bên, hoặc có người ở xa thấy 
Phật rồi im lặng ngồi xuống. 

Khi những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li đã ngồi xong đâu đấy, 
Đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Đức Thế 
Tôn ngồi im lặng. 

Những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li, sau khi đã được Đức Thế 
Tôn thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, cúi lạy chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. 

Sau khi những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li đi chẳng bao lâu, bấy 
giờ Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo rằng: 

“Các Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử đã đến nơi nào?” 

Các Tỳ-kheo bạch: 

“Bạch Thế Tôn, các Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử khi nghe 
những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li phát đại như ý túc, khởi oai đức 
của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền rồi ra khỏi thành Bệ-xá-li, qua 
đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Các ngài nghĩ rằng: 'Âm thanh là 
gai nhọn đối với thiển', Đức Thế Tôn cũng nói rằng: 'Âm thanh là gai 
nhọn đối với thiển'. Chúng ta hãy đi qua rừng Ngưu giác Sa-la, ở đó 
không náo loạn, sống viễn ly cô độc, ẩn dật nơi thanh vắng mà tĩnh 
tọa tư duy. Bạch Thế Tôn, các Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử đều đi 
đến nơi đó ”. 


”- Xem cht.3 kinh 184. 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn nghe xong, khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu là Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử, 
nên nói như thế này: “Âm thanh là gai nhọn đối với thiển'. Đức Thế 
Tôn cũng nói: “Âm thanh là gai nhọn đối với thiển'. Vì sao? Vì quả 
thật Ta có nói như vậy: “Âm thanh là gai nhọn đối với thiển. Phạm 
giới là gai nhọn đối với trì giới. Trang sức thân thể là gai nhọn đối với 
thủ hộ các căn. Tịnh tướng là gai nhọn đối với tu tập bất tịnh°. Sân 
nhuế là gai nhọn đối với tu tập từ tâm. Uống rượu là gai nhọn đối với 
xa lìa uống rượu. Thấy nữ sắc là gai nhọn đối với phạm hạnh. Âm 
thanh là gai nhọn đối với nhập Sơ thiển. Giác quán là gai đối với nhập 
đệ Nhị thiển. Hỷ là gai nhọn đối với nhập đệ Tam thiền. Hơi thở ra, 
hơi thở vào là gai nhọn đối với nhập đệ Tứ thiển. Sắc tưởng là gai 
nhọn đối với nhập Không xứ. Không tưởng là gai nhọn đối với nhập 
Thức xứ. Thức tưởng là gai nhọn đối với nhập Vô sở hữu xứ. Tưởng tri 
là gai nhọn đối với nhập Tưởng tri diệt định. 

Lại cũng có ba loại gai nhọn khác; gai nhọn dục, gai nhọn nhuế 
và gai nhọn ngu s1. Với ba loại gai này, bậc lậu tận A-la-hán đã đoạn 
trừ, đã biết rõ, đã nhổ sạch cội rễ, tuyệt diệt không còn sanh, ấy là 
bậc A-la-hán không bị gai chích, bậc A-la-hán xa ha gai chích, bậc A- 
la-hán không gai, ha ga1”. 

Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 


Nguyên Hán: ố lộ =c=S=C 


85. KINH CHÂN NHÂN! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về pháp chân nhân, và pháp 
không phải chân nhân?. Hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm”. 

Các Tỳ-kheo thọ giáo lắng nghe. 

Phật nói: 

“Thế nào là pháp không phải chân nhân? Ở đây có một người 
thuộc dòng dõi hào quý, xuất gia học đạo và những người khác thì 
không như vậy. Người ấy nhân vì dòng dõi hào quý mà quý mình 
khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân 
nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải nhân bởi dòng dõi hào 
quý mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không 
phải dòng dõi hào quý mà xuất gia học đạo, thực hành pháp như 
pháp. tùy thuận pháp, hướng đến pháp và thứ pháp, do đó mà được 
cúng dường, cung kính'. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc 
pháp chân đế nhưng không quý mình, không khinh người. Đó gọi là 
pháp chân nhân. 





Tương đương PaäIli M. 113. Sappurisa-suttam. Biệt dịch, No.48. 

Chân nhân pháp =u=“H=k=FNo.18: hiền giả. Päli: Sappurisa-dhamma, chân nhân 
pháp, thiện nhân pháp thiện sĩ pháp. 

Hành pháp như pháp, tùy thuận ư pháp, hướng pháp thứ pháp 
—=tL=p =k “H———=k =V =k —=L=C Pa: dhammanudhamma-pattpanno 
samicIpattipannoanudhammacari; là người thực hành pháp và tùy pháp, thực 
hành chân chính, có hành vi tùy thuận pháp. 
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“Lại nữa, hoặc có người đoan chánh, khả ái, những người khác 
không được như vậy. Người kia nhân vì mình đoan chánh, khả ái mà 
quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp 
chân nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do vẻ đoan chánh khả 
ái này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không 
đoan chánh khả ái nhưng thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, 
hướng pháp, thứ pháp, do đó được cúng dường cung kính". Như vậy vị 
này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình 
khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có một người hùng biện, luận giỏi, những người 
khác không được như vậy. Người kia nhân vì hùng biện, luận giỏi mà 
quý mình khinh người. Đó gọi là điều của kẻ không phải chân nhân. 
Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do tài hùng 
biện, luận giỏi này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người 
nào đó không có tài hùng biện, luận giỏi, nhưng người ấy thực 
hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó 
mà được cúng dường cung kính'. Như vậy, vị này thú hướng sự 
chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh 
người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người thuộc hàng Trưởng lão, quen biết với 
vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước, những người khác 
không được như vậy. Người kia nhân vì là Trưởng lão, vì quen biết 
với vua, vì nổi tiếng với mọi người và có đại phước mà quý mình 
khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân 
xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do Trưởng lão, không phải do 
quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước mà đoạn 
trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không phải là Trưởng 
lão, không quen biết với vua, không nổi tiếng với mọi người và cũng 
không có đại phước, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy 
thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung 
kínhˆ. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng 
không quý mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người tụng kinh, trì luật, học A-tỳ-đàm”, thuộc 


*. A-tỳ-đàm —-s——r thường chỉ Luận tạng. Päli: abhidhamma. 
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làu A-hàm”, học nhiều kinh sách, người khác không được như vậy. 
Người kia nhân vì thuộc làu A-hàm, học nhiều kinh sách nên quý mình 
khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân 
xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do thuộc làu A-hàm, học nhiều 
kinh sách mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không 
thuộc làu A-hàm, cũng không học nhiều kinh sách, nhưng người ấy 
thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do 
đó mà được cúng dường cung kính'. Như vậy, vị này thú hướng sự 
chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người. 
Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người mặc y phấn tảo, nhiếp ba pháp phục, trì 
y bất mạn”, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì trì y 
bất mạn nên quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân 
nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do trì y 
bất mạn này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó 
không trì y bất mạn nhưng thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, 
hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung kính'. Như 
vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý 
mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người thường đi khất thực, cơm chỉ ngang 
bằng năm thăng, chỉ khất thực hạn cuộc nơi bẩy nhà, chỉ ăn một bữa, 
quá giờ ngọ không uống nước trái cây”, người khác không được như 
vậy. Người kia nhân vì quá giờ ngọ không uống nước trái cây mà 
quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp 
thượng nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do sự quá giờ ngọ 
không uống nước trái cây này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có 
người nào đó không dứt bỏ sự quá giờ ngọ uống nước trái cây, nhưng 
người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ 
pháp, do đó mà được cúng dường cung kính'. Như vậy, vị này thú 
hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không 





Nguyên trong bản: A-hàm-mộ —~=t =}=A thường chỉ Kinh tạng. Pali: agama. 

Bất mạn y —=C———=c Paäli: amana-civara, y không kiêu mạn, hay amanapa-cwara, 
y xấu xí? 

Bất ẩm tương ————c 
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khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng vắng sơn lâm, dưới gốc 
cây, hoặc ở núi cao hay nơi đất trống, hoặc nơi gò mả, hoặc có thể 
biết thời; người khác không được như vậy. Người kia nhân vì biết 
thời mà quý mình khinh người. Đó không phải là pháp chân nhân. 
Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do sự biết thời 
này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không biết 
thời nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, 
hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung kính". Như 
vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý 
mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người vừa được Sơ thiển; người kia nhân vì 
được Sơ thiển mà quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải 
chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: “Về Sơ thiển, Đức 
Thế Tôn nói là vô lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì gọi là áiŠ vậy. 
Do đó người ấy được cúng dường cung kính. Như vậy, vị này thú 
hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không 
khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người được đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiển; 
được Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
xứ, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì được phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ nên quý mình khinh người. Đó gọi là 
pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: 
“Phi hữu tưởng phi vô tưởng, Đức Thế Tôn nói là vô lượng chủng 
loại, nếu có kế chấp thì gọi đó là ái, do đó người ấy được cúng 
dường cung kính'. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp 
chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người. Đó gọi là 
pháp chân nhân. 

“Các ngươi hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp không phải 
chân nhân. Sau khi biết được pháp thượng nhân và pháp không phải 
chân nhân rồi, hãy dứt bổ pháp không phải chân nhân và hãy học 
pháp chân nhân”. 


Š Ái =R=F Tống-Nguyên-Minh: thọ (chấp thủ). Päli: pathamajjhãänasamäpattiyã pi 


kho atammayatã, sự chứng đạt Sơ thiền được nói là có tánh không tham luyến. 
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Giàu, đẹp trai, nói giỏi, 
Trưởng lão, tụng nhiều kinh, 
Y, thực, tu núi, thiên, 
Sau cùng bố vô sắc. 
“Các ngươi nên học như vậy”. 
Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Đức Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


"1 


86. KINH THUYẾT XỨ! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật đến nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp 
cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc xế, từ chỗ ngồi tĩnh tọa đứng 
dậy, dẫn các Tỳ-kheo niên thiếu đi đến chỗ Phật, cúi lạy dưới chân 
Phật rồi ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo niên thiếu cũng cúi lạy chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, với các Tỳ-kheo niên thiếu này, con phải 
quở trách như thế nào? Dạy dỗ như thế nào? Thuyết pháp cho họ nghe 
như thế nào? 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, ông hãy nói về xứ? và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu. Nếu ông nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh”. 

Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay thật 
là đúng thời. Nếu Thế Tôn nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu, con và các Tỳ-kheo niên thiếu sau khi nghe Thế Tôn nói 
sẽ khéo léo thọ trì”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 





! Tương đương Päli M.148. Chachakka-suttam. 


Xứ =B“Agồm sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Päli: cha ajjhattikãni äyatanãni, cha 
bahirani ayatanani. 
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“A-nan, các ông hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho ông và các Tỳ-kheo niên thiếu nghe”. 

Tôn giả A-nan thọ giáo, lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về năm thủ uẩn?: sắc 
thủ uẩn, thọ, tưởng, hành và thức thủ uẩn. Này A-nan, năm thủ uẩn 
này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu về năm thủ uẩn này, họ sẽ được an ổn, 
được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiển nhiệt, trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu nội xứ: nhãn 
xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. A-nan, sáu nội xứ này ông hãy nói để dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu về sáu nội xứ này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu ngoại xứ: 
sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. A-nan, sáu ngoại xứ này 
ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu về sáu ngoại xứ này, họ sẽ được an ổn, 
được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiển nhiệt, trọn đời 
tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu thức thân!: 
nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. A-nan, sáu thức thân này, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các 
Tỳ-kheo niên thiếu về sáu thức thân này, họ sẽ được an ổn, được sức 
lực, được an lạc, thân tâm không phiển nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu xúc thân”: nhãn 
xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. A-nan, sáu xúc thân này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu về sáu xúc thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được 





3 Ngũ thạnh ấm ———c 


Thức thân ———cPali: viññana-kaya. 
Nguyên Hán: cánh lạc thân ————CPali: phassa-kaya. 
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hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu thọ thân": nhãn 
thọ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thọ. A-nan, sáu thọ thân này, ông hãy nói để 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu về sáu thọ thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu tưởng thân”: 
nhãn tưởng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tưởng. A-nan, sáu tưởng thân này, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiếu về sáu tưởng thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, 
được an lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu tư thân : nhãn 
tư, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tư. A-nan, sáu tư thân này, ông hãy nói để dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu về sáu tư thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu ái thân”: nhãn 
ái, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ái. Này A-nan, sáu ái thân này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu về sáu ái thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được 
hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về sáu giới: địa giới, 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới. A-nan, sáu giới này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu về sáu giới này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an 
lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về nhân duyên khởi và 
nhân duyên khởi sở sanh pháp'': “Nếu có cái này thì có cái kia, nếu 





Nguyên Hán: giác thân ———CPaIi: vedana-kaya. 
Tưởng thân =Q——cPäli: saññakäya. 
Tư thân ——; đồng nghĩ với hành uẩn. Päli: sañcetana-kaya. 
Ái thân “R——cPäili: tanhã-kãya. 

- Nhân duyên khởi =]=t=_ và nhân duyên khởi pháp =]=t=_=k=Ahay duyên khởi, 
duyên khởi pháp; lý duyên khởi và pháp do duyên khởi. Bản Pali không đề cập, 
nhưng các từ tương đương là paticca-sammuppäada, và paticca-sammuppanna 
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không có cái này thì không có cái kia. Nếu sanh cái này thì sanh cái 
kia, nếu diệt cái này thì diệt cái kia. Duyên vô minh, hành. Duyên 
hành, thức. Duyên thức, danh sắc. Duyên danh sắc, sáu xứ. Duyên sáu 
xứ, xúc. Duyên xúc, thọ. Duyên thọ, ái. Duyên ái, thủ. Duyên thủ, 
hữu. Duyên hữu, sanh. Duyên sanh, già chết. Nếu vô minh diệt thì 
hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc 
diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ 
diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt. A-nan, nhân duyên khởi và nhân 
duyên khởi sở sanh pháp này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về nhân duyên 
khởi và nhân duyên khởi sở sanh pháp này, họ sẽ được an ổn, được 
sức lực, được an lạc, thân tâm không phiển nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn niệm xứ, quán 
thân như thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp như pháp. A-nan, bốn 
niệm xứ này ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói 
và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn niệm xứ này, họ sẽ được an 
ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn chánh đoạn", 
Tỳ-kheo đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì để đoạn trừ chúng nên 
khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ”. Đối với 
các pháp ác bất thiện chưa sanh, vì để chúng không phát sanh nên 
khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ. Đối với 
các pháp thiện chưa sanh, vì để cho phát sanh nên khởi ước muốn, nỗ 
lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ. Đối với các pháp thiện đã 
sanh, vì để chúng kiên trụ, không bị quên lãng, không bị thoái hóa, 


dhamma. 

!!'. Bốn chánh đoạn —= =Atức bốn chánh cần. Päli: sammappadhäna. 

“Khởi dục cầu phương tiện hành, tỉnh cần, cử tâm, đoạn 
“ —-D—-k———~-| —- =CTham chiếu, Tập Dị Môn luận, Đại 26, tr.391c: khởi 


dục, phát cần, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Pali: chandam janeti vayamaii viriyam 
arabhati cittam pagganhati padahaii, 
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được bồi bổ tăng tiến, được phát triển rộng rãi, được viên mãn cụ túc, 
nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ. A- 
nan, bốn chánh đoạn này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn chánh đoạn 
này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn như ý túc, Tỳ- 
kheo thành tựu dục định, thiêu đốt các hành, tu tập như ý túc'Š, nương 
vào vô dục, nương vào viễn ly, nương vào diệt, nguyện đến phi 
phẩm'°. Tinh tấn định, tâm định cũng như vậy. Thành tựu quán định, 
thiêu đốt các hành, tu tập như ý túc, nương vào dô vục, nương vào 
viễn ly, nương vào diệt, nguyện đến phi phẩm. Này A-nan, bốn như 
ý túc này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn như ý túc này, họ sẽ được an 
ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về Tứ thiền, Tỳ-kheo 
ly dục, ly ác bất thiện cho đến được đệ Tứ thiển, thành tựu an trụ. 
Này A-nan, Tứ thiển này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về Tứ thiển này, 
họ sẽ được an ổn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn Thánh đế, Khổ 
thánh đế, Tập, Diệt và Đạo thánh đế. A-nan, bốn Thánh đế này, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiếu về bốn thánh đế này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, 
được an lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 





-_ Bốn như ý túc “p=“N—Acũng nói là bốn thần túc. Pãli: cattaro iddhipadä. 

-_ Thiêu chư hành. Pali: padhana-samkhãra, xem chú thích dưới. 

-_ Dịch sát văn Hán. Tham chiếu, Tập Dị Môn luận, nt.: dục tam-ma-địa đoạn hành 
(hay thắng hành) thành tựu thần túc Pãli: chanda-samadhi-padhänä-samkhãra- 
samannãgatam iddhipadam, thần túc được thành tựu bằng tác động tinh cần tập 
trung vào sự (đối tượng) ước muốn. 

- Nguyện chí phi phẩm =®—=D¬-=F không rõ ý. So kinh số 206 ở sau, cùng vấn 
đề: y ly, y vô dục, y diệt, y xả, thú hướng phi phẩm. 
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“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn tưởng, Tỳ- 
kheo có tiểu tưởng, có đại tưởng, có vô lượng tưởng, có vô sở hữu 
tưởng”. A-nan, bốn tưởng này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn tưởng 
này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn vô lượng, Tỳ- 
kheo tâm đi đôi với Từ biến mãn một phương, thành tựu an trụ. Cứ 
như thế, hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy, trên dưới biến 
khắp tất cả, tâm đi đôi với Từ, không kết, không oán, không sân nhuế, 
không tranh, vô cùng rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả 
thế gian, thành tựu an trụ. Bi và Hỷ cũng vậy. Tâm đi đôi với Xả, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh, vô cùng rộng 
lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 
A-nan, bốn vô lượng này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn vô lượng 
này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn vô sắc, Tỳ- 
kheo đoạn trừ tất cả sắc tưởng, cho đến chứng đắc phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. A-nan, bốn vô sắc này, ông hãy nói để 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu về bốn vô sắc này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn Thánh chủng, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nhận được cái y thô xấu mà biết hài lòng, tri túc, 
không phải vì y áo mà mong thỏa mãn ý mình. Nếu chưa được y thì 
không u uất, không khóc than, không đấm ngực, không si dại. Nếu đã 
được y áo thì không nhiễm, không trước, không ham muốn, không 
tham lam, không cất giấu, không tích trữ. Khi dùng y thì thấy rõ tai 
hoạn và biết sự xuất ly. Được sự lợi như vậy vẫn không giải đãi mà có 
chánh trí. Đó là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chân chánh an trụ nơi Thánh 


!“. Xem giải thích, Tập Dị 6, Đại 26, trang 392 a-b. 
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chúng cựu truyền". Về ẩm thực và trụ xứ cũng như vậy. Mong muốn 
đoạn trừ, vui thích đoạn trừ, mong muốn tu, vui thích tu. Vị ấy nhân 
muốn đoạn, vui đoạn, muốn tu, vui tu nên không quý mình, không 
khinh người. Sự lợi như vậy, không giải đãi nhưng chánh trí. Đó gọi là 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chân chánh an trụ nơi Thánh chúng cựu truyền. 


“A-nan, bốn Thánh chủng này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn 
Thánh chúng này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân 
tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn quả Sa-môn, 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, tối thượng A-la-hán quả. A-nan, 
bốn quả Sa-môn này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. 
Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn quả Sa-môn này, 
họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về năm thục giải thoát 
tưởng”: tưởng về vô thường, tưởng vì vô thường cho nên khổ, tưởng 
khổ cho nên vô ngã, tưởng bất tịnh ố lộ”, tưởng hết thảy thế gian 
không có gì đáng ái lạc”'. A-nan, năm thục giải thoát này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu về năm thục giải thoát tưởng này, họ sẽ được an ổn, được 
sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về năm giải thoát xứ. 
Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chưa giải thoát thì nhờ ở đây mà tâm được 





- Hán: cựu Thánh chủng —=t——cTập Dị (sđd.): cổ tích Thánh chúng, Päii: 
poräne aggaññe ariyavamse thito, đứng vững trong phả hệ Thánh từ ngàn xưa. 

- Thục giải thoát tưởng =E—=—=Q-cXem Tập Dị Môn luận 13 (Đại 26 trang 423c): 
thành thục giải thoát tưởng. Päli: pañca vimutti-paipacaniyä sañña: anicca- 
sañña, anicce dukkha-sañña, dukkhe anatta-sañña, pahana-sañña (khác với 
các bản Hán; xem D. 33. Sangrti, mục Năm pháp). 

Bất tịnh ố lộ tưởng==b=c =S=Q=C Pali: asubha-sañña; xem thêm chú thích trên. 

Hai tưởng sau, Tập Dị: yểm nghịch thực tưởng, tử tưởng; xem thêm chú thích trên. 
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giải thoát”. Nếu chưa tận trừ các lậu thì sẽ được tận trừ hoàn toàn. 
Nếu chưa chứng đắc vô thượng Niết-bàn thì sẽ chứng đắc vô thượng 
Niết-bàn. Thế nào là năm? A-nan, Thế Tôn thuyết pháp cho Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nghe, các bậc trí phạm hạnh cũng thuyết pháp cho Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni nghe. A-nan, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni nghe, các bậc trí phạm hạnh cũng thuyết pháp cho 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe; họ nghe pháp rồi thấu hiểu pháp, thấu 
hiểu nghĩa, và do sự thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa đó nên được 
hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hoan hỷ. Nhân hoan hỷ mà 
được thân khinh an”. Do thân khinh an nên được cảm thọ lạc. Do cảm 
thọ lạc nên được tâm định. A-nan, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nhân tâm định 
nên được thấy như thật, biết như thật. Do thấy như thật, biết như thật 
nên phát sanh sự nhàm tởm. Do nhàm tởm nên được vô dục. Do vô 
dục nên được giải thoát. Do giải thoát mà biết là mình giải thoát, biết 
một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa'. A-nan, đó là giải 
thoát xứ thứ nhất. Nhân đó mà nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chưa được 
giải thoát, chưa tận trừ các lậu thì được tận trừ hoàn toàn, chưa chứng 
đắc vô thượng Niết-bàn thì chứng đắc vô thượng Niết-bàn. Lại nữa, 
này A-nan, nếu trong trường hợp Thế Tôn không có thuyết pháp cho 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe, các bậc trí phạm hạnh cũng không thuyết 
pháp cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe, nhưng họ theo những điều đã 
nghe, đã tụng tập và đọc tụng rộng rãi. Nếu không đọc tụng rộng rãi 
những điều đã nghe, đã tụng đọc nhưng họ chỉ tùy theo điều đã nghe, 
đã tụng tập, nói lại rộng rãi cho người khác nghe. Nếu không nói rộng 
rãi cho người khác nghe những điều đã nghe, đã tụng tập, nhưng họ 
chỉ tùy theo điều đã nghe, đã tụng tập mà tư duy, phân biệt. Nếu 
không tư duy phân biệt những điều đã nghe, đã tụng tập, nhưng họ chỉ 
thọ trì các tướng tam-muội. A-nan, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni khéo thọ 
trì các tướng tam muội thì thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa. Do thấu 
hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa nên được hoan duyệt. Do hoan duyệt nên 





?*. Năm giải thoát xứ ——-B-C Päli: pañca vimuttäyatanäni. Xem D. 33. Sangiti. 
3- Nguyên Hán: chỉ thân ———rở đây theo dịch ngữ của Tập Dị sđđ. Pãli: 
passaddha-kaya. 
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hoan hỷ. Do hoan hỷ nên được thân khinh an. Do thân khinh an nên 
được cảm thọ lạc. Do cảm thọ lạc nên được tâm định. A-nan, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nhân tâm định nên được thấy như thật, biết như thật. Do 
thấy như thật, biết như thật nên phát sanh nhàm tổm. Do nhàm tởm 
nên được vô dục. Do vô dục nên được giải thoát. Do giải thoát mà biết 
là mình đã giải thoát, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sanh 
đời sau nữa”. Này A-nan, đó là giải thoát xứ thứ năm, nhân đó mà nếu 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chưa được giải thoát thì được tâm giải thoát, 
chưa dứt sạch các lậu thì được dứt sạch trọn vẹn, chưa chứng đắc vô 
thượng Niết-bàn thì chứng đắc vô thượng Niết-bàn. A-nan, năm giải 
thoát xứ này ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói 
và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về năm giải thoát xứ này, họ sẽ 
được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, 
trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về năm căn, tín, tinh 
tấn, niệm, định và tuệ căn. A-nan, năm căn này, ông hãy nói để dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu về năm căn này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về năm lực, tín, tinh 
tấn, niệm, định, tuệ lực. A-nan, năm lực này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu 
về năm lực này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm 
không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về năm xuất yếu 
giới”. Những gì là năm? A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán sát dục một 
cách cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát dục nên 
tâm không hướng theo dục, không vui say dục, không gần gũi với dục, 
không quyết tâm” nơi dục. Khi tâm dục vừa sanh, tức thì bị cháy tiêu, 





®- Năm xuất yếu hay xuất ly giới “X=n——CPäli: pañca nissãraniyã dhãtuyo, năm 


giới hạn cần phải thoát ly; xem D. 33 Sangiti. 
Nguyên Hán: bất tín giải —=H—tF Tập Dị Môn, sớd. tr.427c: vô thắng giải; Pãli 
(D 33) na vimuccati. 
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khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không được mở rộng ra, bị vứt 
bổ đi, không trụ nơi dục, chán ghét, nhàm tổm. A-nan, giống như lông 
và gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc cháy tiêu, khô 
héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không được mở rộng ra. A-nan, Đa 
văn Thánh đệ tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát dục. Vị ấy do 
cực kỳ mãnh liệt quán sát dục nên tâm không hướng theo dục, không 
vui say trong dục, không gần gũi với dục, không quyết tâm nơi dục. 
Khi tâm dục vừa sanh, tức thì bị cháy tiêu, khô héo, co rút lạt, bị cuốn 
tròn lại chứ không được mở rộng ra. Vị ấy vứt bỏ, không trụ nơi dục, 
chán ghét, nhàm tởm, chế ngự dục. Vị ấy quán sát vô dục, tâm hướng 
về vô dục, vui say vô dục, gần gũi vô dục, quyết tâm nơi vô dục, tâm 
không bị chướng ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất an lạc, viễn 
ly tất cả dục, viễn ly các lậu và các thứ phiển nhọc, ưu sầu do dục mà 
có, giải chúng, thoát chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ấy không 
còn nhận lãnh các cảm thọ ấy nữa, tức các cảm thọ sanh ra bởi dục. 
Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi dục. A-nan, đó là xuất yếu giới thứ 
nhất. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán sát sân nhuế cực kỳ mãnh liệt. 
Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát sân nhuế nên tâm không hướng 
theo sân nhuế, không vui say trong sân nhuế, không gần gũi với sân 
nhuế, không quyết tâm nơi sân nhuế. Khi tâm sân nhuế vừa sanh, tức 
khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không 
được nở rộng ra, bị vứt bỏ di. Vị ấy không trụ nơi sân nhuế, chán ghét, 
nhàm tởm, chế ngự sân nhuế. A-nan, giống như lông và gân của con 
gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút lại, bị 
cuốn tròn lại chứ không được nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử 
cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát sân nhuế. Vị ấy do cực kỳ mãnh 
liệt quán sát sân nhuế nên tâm không hướng theo nhuế, không vui say 
nhuế, không quyết định nơi nhuế. Tâm nhuế vừa sanh, tức khắc bị 
cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn chứ không nở rộng ra được, bị vứt 
bổ đi, vị ấy không an trụ nơi nhuế, chán ghét, nhàm tổm, chế ngự 
nhuế. Vị ấy quán sát vô nhuế, tâm hướng về vô nhuế, vui say vô 
nhuế, gần gũi vô nhuế, quyết định nơi vô nhuế, tâm không bị chướng 
ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất an lạc, viễn ly dục nhuế, viễn 
ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sâu do nhuế mà có, thoát chúng, 
giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh 
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cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi nhuế. Như vậy, đó là sự xuất 
ly khỏi nhuế. A-nan, đó là xuất yếu giới thứ hai. Lại nữa, A-nan, Đa 
văn Thánh đệ tử quán sát một cách cực kỳ mãnh liệt não hại. Vị ấy do 
cực kỳ mãnh liệt quán sát hại nên tâm không hướng theo hại, không 
vui say hại, không gần gũi với hại, không quyết định nơi hại. Khi tâm 
hại vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn 
lại chứ không được nở rộng ra, bị vứt bỏ đi. VỊ ấy không trụ nơi hại, 
chán ghét, nhàm tởm, chế ngự não hại. A-nan, giống như lông và gân 
của con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, 
bị cuốn tròn lại chứ không được nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ 
tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát não hại. Vị ấy do cực kỳ quán 
sát não hại nên tâm không hướng theo hại, không vui say hại, không 
gần gũi với hại, không quyết định nơi hại. tâm hại vừa sanh, tức khắc 
bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn chứ không nở rộng ra được, bị vứt 
bổ đi. Vị ấy không an trụ nơi hại, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự hại. 
Vị ấy quán sát vô hại, tâm hướng về vô hại, vui say vô hại, gần gũi vô 
hại, quyết định nơi vô hại, tâm không bị chướng ngại, không ô trược, 
tâm được an lạc, rất an lạc, viễn ly dục hại, viễn ly các lậu và các thứ 
phiền nhọc, ưu sầu do hại mà có, thoát chúng, giải chúng và lại giải 
thoát khỏi chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức 
cảm thọ sanh ra bởi hại. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi hại. A-nan, đó 
là xuất yếu giới thứ ba. Lại nữa, A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán sát 
sắc cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát sắc nên tâm 
không hướng theo sắc, không vui say trong sắc, không gần gũi với sắc, 
không quyết định nơi sắc. Khi tâm sắc vừa sanh, tức thì bị cháy tiêu, bị 
khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không được nở rộng ra, bị vứt 
bổ đi. VỊ ấy không trụ nơi sắc, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự sắc. A- 
nan, giống như lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, 
tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn tròn lại chứ không được nở rộng 
ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát 
sắc. Vị ấy do cực kỳ quán sát sắc nên tâm không hướng theo sắc, 
không vui say sắc, không gần gũi với sắc, không quyết định nơi sắc. 
Tâm sắc vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn chứ 
không nở rộng ra được, bị vứt bỏ đi. VỊ ấy không an trụ nơi sắc, chán 
ghét, nhàm tởm, chế ngự sắc. Vị ấy quán sát vô sắc, tâm hướng về vô 
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sắc, vui say vô sắc, gần gũi vô sắc, quyết định nơi vô sắc, tâm không 
bị chướng ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất an lạc, viễn ly dục 
sắc, viễn ly các lậu và các thứ phiên nhọc, ưu sầu do sắc mà có, thoát 
chúng, giải chúng và lại giải thoát khổi chúng. VỊ ấy không còn nhận 
lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi sắc. Như vậy, đó là sự 
xuất ly khỏi sắc. A-nan, đó là xuất yếu giới thứ tư. Lại nữa, A-nan, Đa 
văn Thánh đệ tử hết sức thận trọng khéo léo, quán sát tự thân một 
cách cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát tự thân nên 
tâm không hướng theo tự thân, không vui say trong tự thân, không gần 
gũi với tự thân, không quyết định nơi tự thân. Khi tự thân vừa sanh, tức 
khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không 
được nở rộng ra, bị vứt bỏ đi. Vị ấy không trụ nơi thân, chán ghét, 
nhàm tổm, chế ngự tự thân. A-nan, giống như lông và gân của con gà 
bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn tròn 
lại chứ không được nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, 
cực kỳ mãnh liệt quán sát tự thân. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát 
tự thân nên tâm không hướng theo thân, không vui say thân, không 
quyết định nơi thân. Tự thân vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô 
rút, bị cuốn tròn chứ không nở rộng ra được, bị vứt bỏ đi. Vị ấy không 
an trụ nơi thân, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự thân. Vị ấy quán sát vô 
thân, tâm hướng về vô thân, vui say vô thân, gần gũi vô thân, quyết 
định vô thân, tâm không bị chướng ngại, không ô trược, tâm được an 
lạc, rất an lạc; viễn ly dục thân, viễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, 
ưu sầu do thân mà có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi 
chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cẩm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh 
ra bởi thân. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi thân. A-nan, đó là xuất yếu 
giới thứ năm. A-nan, năm xuất yếu giới này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu 
về năm xuất yếu giới này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an 
lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bẩy tài sản, tín, 
giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ tài. A-nan, bảy tài sản này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy bẩy tài sản này 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an 
lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu phạm hạnh. 


KINH THUYẾT XỨ 697 





“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bẩy lực, tín, tinh 
tấn, tàm, quý, niệm, định, tuệ lực. A-nan, bảy lực này, ông hãy nói để 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy bẩy lực này cho các 
Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân 
tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bẩy giác chi, niệm, 
trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an”, định, xả giác chi. A-nan, bẩy giác 
chi này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và 
dạy bẩy giác chi này cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, 
được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiển nhiệt, trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về Thánh đạo tám chỉ, 
chánh kiến, chánh tư duy”, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn”, chánh niệm, chánh định. Đó là tám. A-nan, Thánh 
đạo tám chỉ này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu 
nói và dạy tám chi Thánh đạo này cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ 
được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, 
trọn đời tu hành phạm hạnh ”. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan chấp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Đức Thế Tôn đã 
nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, thật vậy, thật vậy! Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
Ta nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Này A-nan, 
nếu ông lại hỏi về đảnh pháp và đảnh pháp thối ” từ nơi Như Lai thì 
ông hết sức tin tưởng, hoan hỷ đối với Như Lai”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay thật 
đúng thời. Nếu Thế Tôn nói và dạy về đảnh pháp và đảnh pháp thối 


®-. Nguyên Hán: tức —C 


Nguyên Hán: chánh chí ———=c 

Nguyên Hán: chánh phương tiện ———=K=C 

Đảnh pháp đảnh pháp thối —=k—=k=h=C Pãli không có. Tham khảo, Tì-bà-sa 6 
(No.1545, Đại 27, trang 25 c): “Ví như đỉnh núi”. 
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cho các Tỳ-kheo niên thiếu thì con và các Tỳ-kheo niên thiếu từ Đức 
Thế Tôn nghe xong sẽ khéo léo thọ trì”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, các ông hãy lắng nghe. Hãy khéo tự niệm. Ta sẽ 
nói về đảnh pháp và đảnh pháp thối cho ông và các Tỳ-kheo niên 
thiếu nghe”. 

Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo niên thiếu thọ trì lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo rằng?°: 

“A-nan, Đa văn Thánh đệ tử chân thật, nhân nơi tâm tư niệm”', 
tư lương, khéo quán sát, phân biệt về vô thường, khổ, không, phi 
ngã. VỊ ấy khi tư niệm như vậy, tư lương như vậy, khéo quán sát, 
phân biệt như vậy, liễn phát sanh nhẫn, phát sanh lạc, phát sanh dục, 
tức mong cầu nghe, mong cầu niệm, mong cầu quán”. Này A-nan, ấy 
gọi là đảnh pháp. 

“A-nan, nếu được đảnh pháp này nhưng lại mất đi, suy thoái, 
không tu thủ hộ, không tập tinh tấn, này A-nan, ấy gọi là đảnh pháp 
thối 3. Cũng vậy, đối với thức nội xứ, thức ngoại xứ, xúc, thọ, tưởng, 
tư, ái, giới, nhân duyên khởi và nhân duyên khởi pháp” cũng như vậy. 

“A-nan, Đa văn Thánh đệ tử đối với nhân duyên khởi và nhân 
duyên khởi pháp này mà tư niệm, tư lương, khéo quán sát, phân biệt 
về vô thường, khổ, không, phi ngã, vị ấy khi tư niệm như vậy, tư lương 
như vậy, khéo quán sát, phân biệt như vậy nên phát sanh nhẫn, phát 
sanh lạc, phát sanh dục, tức mong cầu nghe, mong cầu niệm, mong 
cầu quán. A-nan, đó gọi là đảnh pháp. 

“A-nan, nếu được đảnh pháp này nhưng lại mất đi, suy thoái, 


Đoạn này, về đẳnh pháp được dẫn trong Tì-bà-sa 6 (Đại 27, trang 26 c) với một 
ít dị biệt. Xem các chú thích dưới. 

Tì-bà-sa đd. nt.: “đối với năm thủ uẩn, trong pháp duyên sanh...” 

Sđđ: “... có nhẫn, có kiến, có dục lạc, có hành giải...” về nhẫn pháp, Câu-xá 23 
(No.1558, Đại 29, trang 119 c): “đối với bốn Diệu đế có khả năng chấp nhận”. 
Phát trí 1 (No.1554, Đại 26, trang 918 c) Tỳ-bà-sa 6 (Đại 27, trang 27 a-b): đảnh 
đọa do ba nguyên nhân sau khi đã đạt đến đảnh: Không thân cận thiện sĩ, 
không thính văn chánh pháp, không như lý tác ý. 

Bản Hán, văn mạch không chặt chẽ, nên hiểu là “cũng như đối với năm thủ uẩn 
ở trên, thức... cũng vậy”. 
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không tu thủ hộ, không tập tinh tấn, này A-nan, ấy gọi là đảnh pháp 
thối. A-nan, đảnh pháp và đảnh pháp thối này, ông hãy nói để dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy đảnh pháp và đảnh 
pháp thối này cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được 
sức lực, được an lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu phạm 
hạnh. 

“A-nan, Ta đã nói về xứ, dạy về xứ, về đảnh pháp, đảnh pháp 
thối cho các ông nghe, như vị Tôn sư vì đệ tử nên khởi lòng đại từ ái, 
lân niệm, mẫn thương mà mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu 
an ổn, khoái lạc. Ta đã thực hiện như vậy, các ông cũng nên tự chính 
mình thực hiện. Hãy đến nơi rừng vắng, nơi núi rừng, dưới gốc cây, 
chỗ an tĩnh không nhàn, nh tọa tư duy, không được phóng dật, siêng 
năng tinh tấn, đừng để ân hận về sau. Đây là lời giáo sắc của Ta, là 
lời huấn thị của Ta”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo niên thiếu 
nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

Uẩn, nội, ngoại, thức, xúc, 
Thọ, tưởng, tư, ái, giới; 

Nhân duyên, niệm, chánh đoạn, 
Như ý, thiên, đế tưởng, 

Vô lượng, vô sắc chẳng, 
Sa-môn quả, giải thoát, 

Xứ, căn, lực, xuất yếu, 

Tài, lực, giác, đạo, danh. 


n 


3: Bài tụng này tóm tắt các vấn đề được nói đến trong kinh. 
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87. KINH UẾ PHẨM! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật đến Bà-kì-sấu, ở trong núi Ngạc rừng Bố, 
vườn Lộc dã”. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiển, thế gian có bốn hạng người. Những gì là bốn? 

Hoặc có một hạng người bên trong thật có ô uế? mà không tự 
biết, không biết như thật bên trong có ô uế. Hoặc có một hạng người 
bên trong thật có ô uế nhưng tự biết, biết như thật bên trong có ô uế. 
Hoặc có một hạng người bên trong thật không có ô uế mà không tự 
biết, không tự biết bên trong thật không có ô uế. Hoặc có một hạng 
người bên trong thật không có ô uế và tự biết, biết như thật bên trong 
thật không có ô uế. 

“Chư Hiển, nếu một người bên trong thật có ô uế mà không tự 
biết, không biết như thật bên trong có ô uế, thì trong loài người, người 
này là tối hạ tiện. 

Nếu một người bên trong thật có ô uế nhưng tự biết như thật, 
biết như thật bên trong thật có ô uế, thì trong loài người, người này là 
tối thắng. Nếu có một người bên trong thật không có ô uế mà không tự 
biết, không biết như thật bên trong thật không có ô uế, thì trong loài 
người, người này là tối hạ tiện. 

Nếu có một người bên trong thật không có ô uế mà tự biết, biết 
như thật bên trong thật không có ô uế, thì trong loài người, người này 





+ Tương đương Paäli M.5 Anangana-suttam. Hán, biệt dịch, No.49, No.125 (25.6). 


Xem cht.2 và 3, kinh 74. 
Hán: uế ——cPäli: angana, vết bẩn, bụi bẩn, nước dơ. 
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là tối thắng”. 

Lúc ấy, có một thầy Tỳ-kheo' liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo 
vai phải, chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì nhân gì, duyên gì mà hai hạng người 
trước đều có ô uế, tâm ô uế, mà một người được nói là tối hạ tiện và 
một người được coi là tối thắng? Và do nhân gì, duyên gì mà hai hạng 
người sau không có ô uế, không làm ô uế tâm, nhưng một người được 
nói là tối hạ tiện và một người được coi là tối thắng?” 

Khi đó, Tôn giả Xá-lê Tử trả lời vị Tỳ-kheo kia rằng: 

“Hiền giả, nếu có một người bên trong thật có ô uế mà không tự 
biết, không biết như thật bên trong thật có ô uế, thì nên biết, người ấy 
không muốn đoạn trừ ô uế, không cầu phương tiện, không tinh cần 
học. Người ấy khi mạng chung, với ô uế làm ô uế tâm, do mạng chung 
với ô uế làm ô uế tâm, nó chết không an lành, sanh vào chỗ bất thiện. 
Vì sao? Vì người ấy do mạng chung với ô uế làm ô uế tâm. 

“Này Hiển giả, cũng như có một người từ chợ, quán, hoặc từ nhà 
làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng bị bụi dơ làm dơ. Người ấy 
mang về nhưng không năng rửa bụi, không năng lau chùi, cũng không 
phơi nắng, lại để chỗ nhiều bụi bặm nên đồng càng dính thêm bụi 
bặm dơ bẩn. Hiền giả, cũng vậy, nếu có một người bên trong thật có ô 
uế mà không tự biết, không biết như thật bên trong thật có ô uế, thì 
nên biết, người ấy không muốn đoạn trừ ô uế, không cần phương tiện, 
không tinh cần học, nó mạng chung với sự ô uế làm ô uế tâm. Do 
mạng chung với sự ô uế làm ô uế tâm, nó chết không an lành, sanh 
vào chỗ bất thiện. Vì sao? Bởi vì nó mạng chung với ô uế làm ô uế 
tâm. 

“Này Hiển giả, nếu có một người biết như thật rằng: “Trong ta 
có ô uế, trong ta quả thật có ô uế này', thì nên biết, người ấy muốn 
đoạn trừ ô uế đó, cầu phương tiện và tinh cần học. Người ấy mạng 
chung mà không có ô uế, không làm ô uế tâm. Do mạng chung không 
có ô uế, không làm ô uế tâm, người ấy chết an lành, sanh vào cõi 
thiện. Vì sao? Vì người ấy mạng chung mà không có ô uế, không làm 


*“ Bản Pãli: Tôn giả Mahãmoggallãna (Đại Mục-kiền-liên). No.125 (25-6) cũng 


vậy. 
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ô uế tâm. 

“Này Hiền giả, cũng như có người từ chợ, quán, hoặc từ nhà 
người làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng bị bụi bặm làm dơ bẩn. 
Người ấy mang mâm về, thường năng rửa bụi bặm, thường năng lau 
chùi, thường năng phơi nắng và không để chỗ nhiều bụi bặm. Như 
vậy, mâm đồng hết sức sạch bóng. Hiển giả, cũng vậy, nếu có một 
người biết như thật rằng: “Trong ta có ô uế; trong ta quả thật có ô uế 
này', thì nên biết, người ấy muốn đoạn trừ ô uế đó, cầu phương tiện 
và tinh cần học. Người ấy mạng chung mà không có ô uế, không làm 
ô uế tâm. Do mạng chung không có ô uế, không làm ô uế tâm, người 
ấy chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vì sao? Vì người ấy mạng chung 
mà không có ô uế, không làm ô uế tâm. 

“Hiễển giả, nếu một người không biết như thật rằng: “Trong ta 
không có ô uế; trong ta quả thật không có ô uế này", thì nên biết 
người ấy không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do 
không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, nó bị dục tâm 
ràng buộc. Nó sẽ mạng chung với dục tâm, với ô uế làm ô uế tâm. 
Do mạng chung với dục tâm, với ô uế làm ô uế tâm, nó chết không 
an lành, sanh vào cõi bất thiện. Vì sao? Vì nó mạng chung với dục 
tâm, với ô uế làm ô uế tâm. 

“Hiễn giả, cũng như có một người từ chợ, quán, hoặc từ nhà làm 
đồ đồng, mua về một cái mâm đồng không có bụi dơ. Người ấy mang 
mâm về nhưng không năng rửa bụi, không năng lau chùi, không 
thường phơi nắng, để chỗ nhiều bụi bặm. Như vậy, mâm đồng chắc 
chắn dính bụi bặm dơ bẩn. Hiển giả, cũng vậy, nếu một người không 
biết như thật rằng: “Trong ta không có ô uế; trong ta thật không có ô 
uế này", thì nên biết, người kia không giữ gìn được những pháp mắt 
thấy tai nghe. Do không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, 
nó bị dục tâm ràng buộc. Nó sẽ mạng chung với dục tâm, với ô uế làm 
ô uế tâm. Nó chết không an lành, sanh vào cõi bất thiện. Vì sao? Vì 
nó mạng chung với dục tâm, với ô uế làm ô uế tâm. 

“Hiền giả, nếu một người biết như thật rằng: “Trong ta không có 
ô uế; trong ta quả thật không có ô uế này', thì nên biết, người ấy giữ 
gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do vì giữ gìn được những 
pháp mắt thấy tai nghe nên người ấy không bị dục tâm ràng buộc. 
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Người ấy mạng chung mà không có dục tâm, không có ô uế, không 
làm ô uế tâm. Do mạng chung mà không có dục tâm, không có ô uế, 
không làm ô uế tâm, người ấy chết an lành, sanh vào nẻo thiện. Vì 
sao? Vì người ấy không có dục tâm, không có ô uế, không làm ô uế 
tâm. 

“Hiển giả, cũng như có người hoặc từ chợ, quán, hoặc từ nhà 
làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng không có bụi dơ, sạch bóng. 
Người ấy mang mâm về, thường năng rửa bụi, thường năng lau chùi, 
thường năng phơi nắng, không để chỗ bụi bặm. Như vậy, cái mâm 
đồng hết sức sạch bóng. Hiền giả, cũng vậy, nếu một người biết như 
thật rằng: “Trong ta không có ô uế; trong ta quả thật không có ô uế 
này”, thì nên biết người ấy giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. 
Do vì giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe nên người ấy không 
bị dục tâm ràng buộc. Người ấy mạng chung mà không có dục tâm, 
không có ô uế, không làm ô uế tâm. Do mạng chung mà không có dục 
tâm, không có ô uế, không làm ô uế tâm, người ấy chết an lành, sanh 
vào cõi thiện. Vì sao? Vì người ấy không có dục tâm, không có ô uế, 
không làm ô uế tâm. 

“Hiền giả, do nhân này, duyên này mà hai hạng người trước mặc 
dù đều có ô uế làm ô uế tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiện, 
và một người được coi là tối thắng. Và cũng do nhân này, duyên này 
mà hai hạng người sau mặc dù đều không có ô uế, không làm ô uế 
tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiện, và một người được coi là 
tối thắng”. 

Bấy giờ lại có một thầy Tỳ-kheo khác, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
trịch áo vai hữu, chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lê Tử, bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Ngài nói ô uế; những øì là ô uế?” 

Tôn giả Xá-lê Tử đáp rằng: 

“Này Hiển giả, vô lượng pháp ác bất thiện từ dục mà sanh, đó là 
ô uế?. Vì sao? giả sử có một người tâm sanh ước muốn như vầy, “Ta đã 
phạm giới, mong rằng người khác đừng biết ta phạm giới”. Hiển giả, 





” So sánh Pãli: papakanam kho etam akusalanam icchavacaranam adhivacanam 


yadidam anganam, các pháp ác bất thiện, cảnh giới của dục, là đồng nghĩa 
của uế. 


KINH UẾ PHẨM 707 





nhưng có người khác biết nó phạm giới, bởi vì người khác biết nó 
phạm giới, nên người ấy tâm sanh ác°. Nếu người ấy tâm sanh ác và 
tâm sanh dục thì cả hai đều là bất thiện”. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vầy, “Ta đã 
phạm giới, mong người khác quở trách ta ở chỗ kín đáo, chứ đừng quở 
trách ta phạm giới ở trong chúng". Hiền giả, nhưng có người khác quở 
trách nó ở trong chúng chứ không ở chỗ kín đáo. Do bởi người khác 
quở trách nó ở trong chúng, chứ không ở chỗ kín đáo, nên người ấy 
tâm sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều 
là bất thiện. 

“Hiển giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vầy, “Ta đã 
phạm giới, mong rằng bị người hơn mình trách mắng, chứ đừng bị 
người kém mình trách mắng ta phạm giới`. Này Hiển giả, nhưng 
người kém nó chứ không phải người hơn, trách mắng nó phạm giới. 
Do bị người kém mình chứ không phải người hơn trách mắng, nên 
tâm sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai 
đều là bất thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vây: “Mong 
rằng ta ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo 
pháp để Ngài nói cho các Tỳ-kheo nghe, chứ không phải vị Tỳ-kheo 
khác ngồi trước mặt Đức Thế Tôn thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp 
để Ngài nói cho các Tỳ-kheo nghe”. Này Hiễn giả, nhưng có Tỳ-kheo 
khác ngồi trước mặt Đức Thế Tôn thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp 
để Ngài nói cho các Tỳ-kheo nghe. Do vì có vị Tỳ-kheo khác ngồi 
trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp để Ngài 
nói cho các Tỳ-kheo nghe, nên người ấy tâm sanh ác. Nếu người ấy 
tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vầy: “Lúc các 
Tỳ-kheo vào làng”, mong rằng ta đi trước nhất, các Tỳ-kheo theo sau 


Pãli: so kupito hoti appatito, nó phẫn nộ và bất mãn. 

Pãli: kopo yo ca appaccayo ubhayam etam anganam, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai cái này là ô uế. 

Hán: nhập nội thời =J=——cPäli: gamam bhattaya paviseyyum, vào làng để ăn 
cơm. 
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ta mà vào làng, đừng để một Tỳ-kheo nào khác mà khi các Tỳ-kheo 
vào làng đi trước nhất, và các Tỳ-kheo đi theo sau mà vào°. Này Hiên 
giả, nhưng có Tỳ-kheo, khi các Tỳ-kheo vào làng, đã đi trước nhất, và 
các Tỳ-kheo theo sau vị ấy để vào làng. Do bởi có Tỳ-kheo khác, khi 
các Tỳ-kheo vào làng, đã đi trước nhất và các Tỳ-kheo theo sau để 
vào làng, nên người ấy tâm sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm 
sanh dục thì cả hai đều là bất thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vầy, “Khi các 
Tỳ-kheo đã vào trong°, thì mong rằng ta ngôi chỗ cao hơn hết, được 
chỗ ngồi bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất, chứ 
đừng có vị Tỳ-kheo nào khác mà khi các Tỳ-kheo đã vào trong lại 
ngồi chỗ cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, 
được thức ăn bậc nhất”. Này Hiển giả nhưng có Tỳ-kheo khác, khi các 
Tỳ-kheo đã vào trong, ngồi chỗ cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, 
được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Do bởi có Tỳ-kheo 
khác, khi các Tỳ-kheo đã vào trong, ngồi ghế cao hơn hết, được chỗ 
ngồi bậc nhất, được thức ăn bậc nhất, nên người ấy tâm sanh ác. Nếu 
người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất thiện. 

“Hiển giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vầy: “Các 
Tỳ-kheo ăn xong, sau khi thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, mong ta nói 
pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng và thành tựu hoan 
hỷ; đừng có Tỳ-kheo nào khác sau khi các Tỳ-kheo ăn xong thu dọn 
đổ ăn, lau rửa rồi, nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát 
ngưỡng và thành tựu hoan hỷˆ. Này Hiển giả, nhưng có Tỳ-kheo 
khác, sau khi Tỳ-kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, nói pháp 
cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Do 
bởi có Tỳ-kheo khác, sau khi các Tỳ-kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, 
lau rửa rồi nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, nên người ấy tâm sanh ác. Nếu người ấy sanh 
tâm ác và tâm dục thì cả hai đều bất thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vây: “Khi các 
cư sĩ đi đến chúng viên'°, mong rằng ta với họ cùng tụ hội, cùng tụ tập, 


? Hán: dĩ nhập nội =v=J—CPäli: bhattagge, tại nhà ăn. 


!°“ BảnHán: “cư sĩ... chúng viên...”; Pali: aramagatanam bhikkhunam dhammam 
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cùng ngồi, cùng đàm luận, đừng có Tỳ-kheo nào khác khi các cư sĩ đi 
đến chúng viên cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với 
họ°. Này Hiển giả nhưng có Tỳ-kheo khác, khi các cư sĩ đi đến chúng 
viên, cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với họ. Do 
bởi có Tỳ-kheo khác khi các cư sĩ đi đến chúng viên cùng tụ hội, cùng 
tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với họ nên người ấy tâm sanh ác. 
Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vây: “Mong 
rằng ta được nhà vua quen biết, được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ và 
nhân dân trong nước biết đến và kính trọng”. Này Hiển giả, nhưng có 
vị Tỳ-kheo khác được vua quen biết, được các Đại thần, Phạm chí, cư 
sĩ và nhân dân trong nước biết đến và kính trọng. Do bởi có vị Tỳ- 
kheo khác được vua quen biết, được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ và 
nhân dân trong nước biết đến và kính trọng nên người ấy tâm sanh ác. 
Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vây: “Mong 
rằng ta được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di 
kính trọng, đừng có Tỳ-kheo nào khác được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di kính trọng°. Này Hiền giả, nhưng có Tỳ- 
kheo khác được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
kính trọng. Do bởi có Tỳ-kheo khác được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di kính trọng nên người ấy tâm sanh tâm 
ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều bất 
thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vây: “Mong 
ta được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đổ ăn uống, giường nệm, 
thuốc thang, đừng có Tỳ-kheo nào được các dụng cụ sinh hoạt như 
quần áo, đổ ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Này Hiển giả, nhưng 
có Tỳ-kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uống, 
giường nệm, thuốc thang. Do bởi có Tỳ-kheo khác được các dụng cụ 
sinh hoạt như: quần áo, đổ ăn uống, giường nệm, thuốc thang, nên 
người ấy tâm sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì 
cả hai đều là bất thiện. 


deseyyam, mong ta thuyết pháp cho các Tỳ-kheo tập họp tại tỉnh xá. 
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“Này Hiển giả, như vậy nếu có các vị phạm hạnh có trí, vì 
không biết người ấy sanh tâm ham muốn vô lượng ác bất thiện như 
vậy, nên mặc dù người ấy như thế không phải Sa-môn nhưng các vị 
tưởng là Sa-môn, không phải là Sa-môn có trí mà tưởng là Sa-môn có 
trí, không phải là chánh trí mà tưởng là chánh trí, không phải là chánh 
niệm mà tưởng là chánh niệm, không phải thanh tịnh mà tưởng là 
thanh tịnh. Hiễển giả, người ấy như vậy mà nếu các vị phạm hạnh có 
trí, do biết người ấy sanh tâm ham muốn vô lượng ác bất thiện như 
vậy, người ấy như thế không phải Sa-môn thì không cho là Sa-môn, 
không phải là Sa-môn có trí thì không cho là Sa-môn có trí, không 
phải chánh trí thì không cho là chánh trí, không phải chánh niệm thì 
không cho là chánh niệm, không phải thanh tịnh thì không cho là 
thanh tịnh. 

“Này Hiển giả, cũng như có người hoặc từ chợ, quán, hoặc từ 
nhà làm đô đồng mua một cái mâm đồng đựng đầy phẩn bên trong, có 
nắp đậy phía trên, rồi bưng đi. Qua các phố xá, gần chỗ đông người 
qua lại; những người kia thấy mâm đồng ấy đều muốn được ăn, tổ ý 
rất ưa thích, không chán ghét và nghĩ lầm cái mâm đồng là sạch. 
Người ấy bưng mâm đồng đi rồi dừng chân tại một chỗ nào đó và giở 
nó ra. Mọi người thấy vậy đều không muốn ăn, không có ý ưa thích, 
rất chán ghét và cho là đồ bất tịnh. Dù cho người đã muốn ăn cũng 
không thèm dùng, huống chi người vốn không muốn ăn. Hiển giả, 
cũng vậy, người ấy như vậy, nếu các phạm hạnh có trí, vì không biết 
người ấy sanh tâm ham muốn vô lượng bất thiện như vậy, nên mặc dù 
người ấy như thế, không phải Sa-môn mà các vị kia cứ tưởng là Sa- 
môn, không phải Sa-môn có trí mà cứ tưởng là Sa-môn có trí, không 
phải chánh trí mà tưởng là chánh trí, không phải chánh niệm mà tưởng 
là chánh niệm, không phải là thanh tịnh mà tưởng là thanh tịnh. Này 
Hiền giả, người ấy như vậy, nếu các vị phạm hạnh có trí, do biết người 
ấy sanh tâm ham muốn vô lượng ác bất thiện như vậy, nên người ấy 
như thế không phải là Sa-môn thì các vị kia không cho nó là Sa-môn, 
không phải Sa-môn có trí thì không cho là Sa-môn có trí, không phải 
chánh trí thì không cho là chánh trí, không phải chánh niệm thì không 
cho là chánh niệm, không phải thanh tịnh thì không cho là thanh tịnh. 

“Này Hiền giả, phải biết, người như vậy không nên gần gũi, 
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không nên cung kính, lễ bái. Nếu Tỳ-kheo nào không đáng gần gũi 
mà gần gũi, không đáng cung kính lễ bái mà cung kính lễ bái thì người 
thân cận cung kính lễ bái ấy mãi mãi không được thiện lợi, không 
được hữu ích, không lợi ích, không an ổn khoái lạc, sanh ra đau khổ 
buồn lo. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vây: 
“Ta đã phạm giới, mong người khác đừng biết ta phạm giới”. Này Hiển 
giả, hoặc có người biết người ấy phạm giới, người ấy nhân vì người 
khác biết mình phạm giới, tâm không sanh ác. Nếu người ấy tâm 
không sanh ác, tâm không sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Ta đã phạm giới, mong người khác quở tránh ở chỗ kín đáo chứ đừng 
quở trách là ta phạm giới ở trước công chúng”. Này Hiễn giả, hoặc có 
người khác quở trách người ấy ở trước công chúng chứ không ở chỗ 
kín đáo, người ấy nhân vì người khác quở trách ở trước công chúng 
chứ không ở chỗ kín đáo, tâm không sanh ác. Nếu người ấy tâm không 
sanh ác, tâm không sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Ta đã phạm giới, mong người hơn mình la rầy chứ đừng có người 
không bằng mình la rầy ta đã phạm giới. Này Hiển giả, hoặc có 
người không bằng, chứ không phải người hơn la rầy người ấy phạm 
giới, người ấy nhân vì người không bằng mình chứ không phải người 
hơn la rầy, tâm không sanh ác. Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm 
không sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Mong ta ngôi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo 
pháp để Ngài nói cho các Tỳ-kheo nghe. Này Hiển giả, hoặc có vị 
Tỳ-kheo khác ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về 
giáo pháp để Ngài nói cho các Tỳ-kheo nghe. Người ấy nhân vì có vị 
Tỳ-kheo khác ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về 
giáo pháp để Ngài nói cho các Tỳ-kheo nghe, tâm không sanh ác. Nếu 
người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh ham muốn thì cả hai đều 
là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Lúc các Tỳ-kheo vào làng mong rằng ta đi trước nhất và các Tỳ-kheo 
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theo sau ta để vào, chứ đừng có vị Tỳ-kheo nào đi trước nhất khi các 
Tỳ-kheo vào trong và các Tỳ-kheo theo sau vị ấy vào'. Này Hiển giả, 
hoặc có vị Tỳ-kheo, khi các Tỳ-kheo vào trong, đi trước nhất và các 
Tỳ-kheo theo sau vị ấy vào trong. Người ấy nhân vì có Tỳ-kheo khác, 
khi các Tỳ-kheo vào trong, đi trước nhất, các Tỳ-kheo theo sau vào 
trong nhưng không sanh tâm ác. Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm 
không sanh ham muối thì cả hai đều là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Khi các Tỳ-kheo đã vào trong, mong ta ngôi trên ghế cao hơn hết, 
được ngồi chỗ bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc 
nhất'. Này Hiền giả, hoặc có vị Tỳ-kheo khác, khi các Tỳ-kheo đã 
vào trong, ngồi ghế cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được nước 
rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Người ấy nhân vì có Tỳ-kheo 
khác, khi các Tỳ-kheo đã vào trong, ngồi ghế cao hơn hết, được chỗ 
ngồi bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, không sanh tâm ác. Nếu người 
ấy không sanh tâm ác, không sanh tâm ham muốn thì cả hai đều là 
thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Sau khi các Tỳ-kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi mong ta nói 
pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, 
đừng có Tỳ-kheo nào khác, sau khi các Tỳ-kheo ăn xong, thu dọn đồ 
ăn, lau rửa rồi nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷˆ. Này Hiển giả, hoặc có vị Tỳ-kheo khác, sau khi 
các Tỳ-kheo ăn xong, thu dọn đổ ăn, lau rửa rồi nói pháp cho cư sĩ 
nghe để khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Người ấy nhân 
vì có Tỳ-kheo khác, sau khi các Tỳ-kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau 
rửa rồi nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ, nhưng không sanh tâm ác. Nếu người ấy tâm không sanh tâm 
ác, tâm không sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Khi các cư sĩ đi đến chúng viên, mong ta với họ cùng tụ hội, cùng tụ 
tập, cùng ngồi, cùng đàm luận, chứ đừng có Tỳ-kheo nào khác khi các 
cư sĩ đi đến chúng viên, cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm 
luận với họ”. Này Hiển giả, hoặc có Tỳ-kheo khác, khi các cư sĩ đi 
đến chúng viên cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với 
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họ. Người ấy nhân vì có Tỳ-kheo khác, khi các cư sĩ đến chúng viên 
cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với họ, không sanh 
tâm ác. Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh ham muốn 
thì cả hai đều là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Mong ta được vua biết đến, được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ, nhân 
dân trong nước biết đến và kính trọng; đừng có Tỳ-kheo nào khác 
được vua biết đến, được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ, nhân dân trong 
nước biết đến và kính trọng'. Này Hiển giả, hoặc có vị Tỳ-kheo khác 
được vua biết đến, được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ, nhân dân trong 
nước biết đến và kính trọng. Nhân vì có Tỳ-kheo khác được vua biết 
đến, được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ, nhân dân trong nước biết đến 
và kính trọng, người ấy tâm không sanh ác. Nếu người ấy tâm không 
sanh ác, tâm không sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Mong ta được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
kính trọng, đừng có Tỳ-kheo nào khác được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di kính trọng”. Này Hiển giả, hoặc có Tỳ- 
kheo khác được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
kính trọng. Nhân vì có Tỳ-kheo khác được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di kính trọng, người ấy không sanh tâm ác. 
Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh ham muốn, thì cả 
hai đều là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh ước muốn như vầy, 
“Mong ta được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uống, giường 
nệm, thuốc thang, đừng có Tỳ-kheo nào khác được các dụng cụ sinh 
hoạt như quần áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Này Hiển 
giả, hoặc có Tỳ-kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, 
đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang, người ấy không sanh tâm ác. 
Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh ham muốn thì cả 
hai đều là thiện. 

“Hiền giả, người ấy như vậy, nếu các vị phạm hạnh có trí, vì 
không biết người ấy sanh tâm ham muốn vô lượng thiện như vậy nên 
người ấy như thế chính là Sa-môn, mà các vị kia tưởng không phải là 
Sa-môn, chính là Sa-môn có trí mà tưởng không phải là Sa-môn có trí, 
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chính là chánh trí mà tưởng không phải là chánh trí, chính là chánh 
niệm mà tưởng không phải là chánh niệm, chính là thanh tịnh mà 
tưởng không phải là thanh tịnh. Này Hiển giả, người ấy như vậy, nếu 
các vị phạm hạnh có trí, do biết người này sanh tâm ham muốn vô 
lượng thiện như vậy, nên người ấy như vậy chính là Sa-môn, các vị kia 
cho là Sa-môn, chính là Sa-môn có trí thì cho là Sa-môn có trí, chính 
là chánh trí thì cho là chánh trí, chính là chánh niệm thì cho là chánh 
niệm, chính là thanh tịnh thì cho là thanh tịnh. 

“Này Hiền giả, cũng như có người, hoặc từ chợ, quán, hoặc từ 
nhà làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng đựng đầy đủ thứ đồ ăn 
uống trong sạch, ngon lành, đậy nắp lên trên rồi bưng đi. Ngang qua 
phố xá, gần chỗ đông người qua lại, những người kia thấy được mâm 
đồng đều không muốn ăn, không có ý ưa thích, hết sức chán ghét và 
nghĩ rằng mâm đồng này không trong sạch và nói như vầy, “Phẩn dơ 
kia, hãy đem đi lập tức! Phẩn dơ kia, hãy đem đi lập tức!" Người kia 
bưng mâm đồng đi, rồi dừng chân lại một chỗ và giở nó ra. Sau khi 
thấy giở ra rồi, những người kia đều muốn ăn, ý hết sức ưa thích, 
không còn chán ghét và nghĩ rằng đó là đồ trong sạch. Dù cho những 
người đã không muốn ăn, thấy rồi cũng muốn ăn, huống chi những 
người đã có ý muốn ăn. Hiển giả, cũng vậy, người ấy như vậy, nếu 
các vị phạm hạnh có trí không biết người ấy sanh tâm ham muốn vô 
lượng thiện như vậy thì người ấy như thế chính là Sa-môn mà các vị 
kia tưởng không phải là Sa-môn, chính là Sa-môn có trí mà tưởng 
không phải là Sa-môn có trí, chính là chánh trí mà tưởng không phải 
là chánh trí, chính là chánh niệm mà tưởng không phải là chánh niệm, 
chính là thanh tịnh mà tưởng không phải là thanh tịnh. 

“Này Hiển giả, người ấy như vậy, nếu có vị phạm hạnh có trí, do 
biết người này sanh tâm ham muốn vô lượng thiện như vậy nên người 
ấy như vậy, chính là Sa-môn các vị kia cho là Sa-môn, chính là Sa- 
môn có trí thì cho là Sa-môn có trí, chính là chánh trí thì cho là chánh 
trí, chính là chánh niệm thì cho là chánh niệm, chính là thanh tịnh thì 
cho là thanh tịnh. 

“Này Hiển giả, phải biết người như vậy nên gần gũi, nên cung 
kính lễ bái. Nếu Tỳ-kheo nào đáng gần gũi, đáng cung kính lễ bái mà 
cung kính lễ bái thì người gần gũi, cung kính lễ bái ấy mãi mãi được 
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thiện lợi, được hữu ích, an ổn khoái lạc và cũng được không khổ, 
không buôn lo”. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng có mặt trong chúng, 
ngài bạch rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, nay tôi muốn nói một thí dụ cho các Tỳ-kheo 
nghe, ngài cho phép chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử đáp: 

“Hiền giả Đại Mục-kiển-liên, ngài muốn nói thí dụ, xin cứ nói”. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bạch rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, tôi nhớ một thời đến thành Vương xá, Ở 
trong nham sơn. Bấy giờ, đêm đã qua, trời vừa sáng, tôi đắp y, ôm bát 
vào thành Vương xá để khất thực, đến nhà Vô Y Mãn Tử, trước kia là 
một thợ xe'!. Lúc ấy ngang nhà ông lại có một người thợ đang đếẽo trục 
xe. Vô Y Mãn Tử, một thợ xe cũ, đi đến nhà đó. Rồi Vô Y Mãn Tử, 
một thợ xe cũ, thấy người kia đang đục đẽo trục xe, tâm sanh ý nghĩ 
như vầy, 'Nếu người thợ này cầm búa đẽo trục, đẽo gọt chỗ xấu này, 
chỗ xấu kia, như thế thì cái trục ấy mới tuyệt đẹp'. Bấy giờ, người thợ 
kia đúng như điều suy nghĩ của Vô Y Mãn Tử, một thợ xe cũ, liền cầm 
búa đẽo gọt chỗ xấu này, chỗ xấu kia. Khi ấy, Vô Y Mãn tử, một thợ 
xe cũ, hết sức hoan hỷ, nói như thế này: 

“— Này con ông thợ xe, tâm ông như vậy tức là biết tâm tôi rồi. 
Vì sao? Vì đúng theo ý nghĩ của tôi, ông cầm búa đẽo gọt chỗ xấu 
này, chỗ xấu kia. 

“Cũng như thế, Tôn giả Xá-lê Tử, nếu như có kẻ dua nịnh, dối 
trá, ganh tị, không tín, giải đãi, không chánh niệm, không chánh trí, 
không định, không tuệ, tâm nó cuồng mê, không giữ các căn, không tu 
hạnh Sa-môn, không hiểu biết phân biệt; Tôn giả Xá-lê Tử vì biết tâm 
của nó nên nói pháp này. 

“Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có người không dua nịnh, không dối trá, 
không ganh tỊ, có tín, có tấn, không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, 
tu định, tu tuệ, tâm không cuồng mê, giữ gìn các căn, tu tập rộng rãi 





! Cựu xa sư Vô y Mãn TỬ ——-v-L——-I-CPäli: Panduputta ãjvaka 
puranayäana-kãra putta, Panduputta, đạo sĩ phái Tà mạng, con trai của một 
người thợ làm xe trước kia. 
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hạnh Sa-môn và phân biệt khéo léo thì người ấy nghe Tôn giả Xá-lê 
Tử nói pháp giống như kể đói muốn được ăn, khát muốn được uống, 
tức thì được ăn và uống như ý vậy. 

“Tôn giả Xá-lê Tử, giống như con gái Sát-lợi hay con gái Phạm 
chí, Cư sĩ, Công sư, đoan trang xinh đẹp, tắm rửa sạch sẽ, lấy hương 
thoa khắp thân thể, mặc áo mới và dùng các thứ anh lạc để trang sức 
dung nhan. Giả sử có người nghĩ đến nàng ấy, mong cầu sự thiện lợi 
hữu ích, cầu an ổn khoái lạc cho nàng ấy nên đem tràng hoa sen xanh, 
hoặc tràng hoa chiêm-bặc, hoặc tràng hoa tu-ma-na, hoặc tràng hoa 
bà-sư, hoặc tràng hoa a-để-mâu-đa đến tặng. Người con gái ấy hoan 
hỷ nhận cả hai tay, dùng trang sức trên đầu. Tôn giả Xá-lê Tử, cũng 
như thế, nếu có người không dua nịnh, không dối trá, không ganh tỊ, có 
tín, tinh tấn, không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, tu định, tu tuệ, 
tâm không cuồng mê, gìn giữ các căn, tu tập rộng rãi hạnh Sa-môn và 
phân biệt khéo léo, người ấy được nghe Tôn giả Xá-lê Tử nói pháp, 
giống như người đói muốn được ăn, người khát muốn được uống thì 
liền được ăn no, uống như ý vậy. 

“Tôn giả Xá-lê Tử! Thật kỳ diệu! Thật hy hữu! Tôn giả Xá-lê 
Tử thường cứu vớt các người tu phạm hạnh, khiến cho xa lìa bất thiện, 
an trụ chỗ thiện”. 

Như thế, cả hai Tôn giả tán thán lẫn nhau, rồi từ chỗ ngồi đứng 
dậy mà đi. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên và 
các thầy Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lê Tử thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa nước Câu-tát-la” cùng đại chúng Tỳ- 
kheo, qua đến phía Bắc làng Ngũ sa-la°, trong rừng Thi-nhiếp-hòa với 
hàng đại đệ tử Trưởng lão, Thượng tôn, danh đức, như các ngài: Tôn 
giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Tôn giả Ca-diếp, Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Lệ-việt, Tôn giả A- 
nan và các đại đệ tử Trưởng lão Thượng tôn danh đức khác ngang 
hàng như vậy cũng có mặt tại làng Ngũ sa-la. Tất cả đều ở gần bên 
cạnh ngôi nhà lá của Phật. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Các ngươi nên thực hành sự cầu pháp”, đừng thực hành sự cầu 
ẩm thực. Vì sao? Vì Ta thương tưởng các đệ tử, muốn các đệ tử nên 
thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu ẩm thực. Nếu các 
ngươi thực hành cầu ẩm thực, không thực hành sự cầu pháp, không 
những các ngươi tự xấu xa, mà Ta cũng không được danh dự gì. Nếu 
các thầy thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu ẩm thực, 
không những các thầy đã tự tốt đẹp mà Ta cũng được danh dự. 

“Thế nào là các đệ tử vì cầu ẩm thực mà theo Phật tu hành, chứ 





Tương đương Pali M.3 Dhammadayada-suttam. 

“. Bản Pãli: Phật tại Sãvatthi. 

Ngũ Sa-la —=P——c Pali: Pañcasala. 

Lệ-việt tức Revata mà chỗ khác cũng bản Hán này, âm là Li-việt-đa. Xem chú 
thích kinh số 184. 

Hành cầu pháp —==D~k(..). Pali: Dhammadäyäadä me bhavathia mà 
amisadayäda hãy là những kẻ thừa tự Pháp của Ta, chớ đừng là kẻ thừa tự 
tài vật. 
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không phải vì cầu pháp? Sau khi Ta ăn no, bữa ăn đã xong, còn lại đồ 
ăn dư; sau đó có hai Tỳ-kheo đến, đói khát, sức lực hao mòn, Ta nói 
với họ rằng: “Sau khi Ta ăn no, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư, các 
ngươi muốn ăn thì lấy mà ăn. Nếu các ngươi không lấy thì Ta sẽ mang 
đổ nơi đất sạch, hoặc đổ trong nước không có trùng”. 

“Trong hai người ấy, Tỳ-kheo thứ nhất suy nghĩ như vầy, 'Đức 
Thế Tôn ăn rồi, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư, nếu ta không lấy tất 
nhiên Đức Thế Tôn sẽ mang đổ nơi đất sạch, hoặc trong nước không 
có trùng. Vậy ta hãy lấy mà ăn". Tỳ-kheo ấy liền lấy mà ăn. Tuy được 
một ngày một đêm an ổn khoái lạc, nhưng vì Tỳ-kheo ấy nhận lấy đồ 
ăn dư đó nên không vừa ý Phật. Vì sao? Vì Tỳ-kheo đó nhận lấy đỗ 
ăn đó nên không thể thiểu dục, không thể tri túc, không thể dễ nuôi, 
không thể dễ thỏa mãn, không thể biết thời, không thể biết tiết độ, 
không thể tinh tấn, không thể tĩnh tọa, không thể có tịnh hạnh, không 
thể sống viễn ly, không được nhất tâm, không được tinh cần, cũng 
không thể chứng đắc Niết-bàn. Vì vậy, do bởi Tỳ-kheo nhận lấy đồ ăn 
dư mà không vừa ý Phật. Như thế, gọi là các đệ tử vì cầu ẩm thực mà 
theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu pháp. 

“Thế nào là các đệ tử thực hành sự cầu pháp, chứ không thực 
hành cầu ẩm thực? Trong hai người ấy, Tỳ-kheo thứ hai suy nghĩ như 
vầy, 'Đức Thế Tôn ăn rồi, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư. Nếu ta 
không lấy thì tất nhiên Đức Thế Tôn sẽ mang đổ nơi đất sạch, hoặc 
trong nước không có trùng. Nhưng Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Điều 
thấp kém nhất trong việc ăn uống là ăn đổ ăn dư 7.` Vậy ta không 
nên nhận lấy đổ ăn đó'. Nghĩ như thế rồi, Tỳ-kheo ấy không nhận 
lấy đồ ăn. Tỳ-kheo kia không nhận lấy đồ ăn đó, tuy suốt một ngày 
một đêm khổ sở, không được an ổn, nhưng nhân vì Tỳ-kheo ấy 
không nhận lấy đồ ăn đó nên được vừa lòng Phật. Vì sao? Tỳ-kheo 
ấy do bởi không nhận lấy đồ ăn dư nên được sự thiểu dục, được sự tri 
túc, được sự sống dễ nuôi, dễ thỏa mãn, biết thời, có tiết độ, có tỉnh 
tấn, có thể tĩnh tọa, có tịnh hạnh, có thể sống viễn ly, được nhất tâm, 
được tinh cần và cũng có thể chứng đắc Niết-bàn. Cho nên, do bởi 


Bất khả Phật ý —=i —-N=C 
Bản Pali: Thế Tôn dạy: Hãy là kẻ thừa tự Pháp... 
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Tỳ-kheo ấy không nhận lấy đồ ăn này mà được vừa lòng Phật. Như 
thế, gọi là các đệ tử vì cầu pháp mà theo Phật tu hành, chứ không 
phải vì cầu ẩm thực”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các đệ tử: 

“Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, mà đệ tử 
hàng trưởng thượng của vị ấy không thích đời sống viễn ly, thì pháp 
luật đó không có ích gì cho mọi người, không mang lại an lạc cho 
mọi người, không phải là vì thương xót thế gian, cũng không phải là 
mong sự thiện lợi, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời, loài người. 

“Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, mà đệ tử 
bậc trung và bậc hạ của vị ấy không thích đời sống viễn ly, thì pháp 
luật đó không ích gì cho mọi người, không mang lại an lạc cho mọi 
người, không phải là vì thương xót thế gian, cũng không phải là 
mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài 
trời, loài người. 

“Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, mà đệ tử 
hàng trưởng thượng của vị ấy cũng thích đời sống viễn ly, thì pháp luật 
đó có ích cho mọi người, mang lại an lạc cho mọi người, là vì thương 
xót thế gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái 
lạc cho loài trời và loài người. 

“Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, đệ tử bậc 
trung và bậc hạ của vị ấy cũng thích đời sống viễn ly, thì pháp luật đó 
có ích cho mọi người, mang lại an lạc cho mọi người, là bậc thương xót 
thế gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc 
cho trời, người”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cũng hiện diện trong chúng. Đức Thế 
Tôn bảo Tôn giả rằng: 

“Xá-lê Tử, thầy hãy nói pháp như pháp cho các Tỳ-kheo nghe. 
Ta bị đau lưng, nay Ta muốn nghỉ một lát”. 

Tôn giả Xá-lê Tử liền vâng lãnh lời Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn”. 

Rồi Đức Thế Tôn gấp tư y Ưu-đa-la-tăng trải trên giường, cuộn y 
Tăng-già-lê làm gối, nằm nghiêng hông bên phải, hai chân chồng lên 
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nhau, khởi quang minh tưởng, chánh niệm, chánh trí và chuyên niệm 
về dục khởi tưởng”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiển, nên biết, Đức Thế Tôn vừa nói pháp sơ lược 
rằng: 'Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử 
hàng trưởng thượng của vị ấy không thích đời sống viễn ly, thì pháp 
luật đó không có ích gì cho mọi người, không mang lại an ạc cho mọi 
người, không phải là vì thương xót thế gian, không phải là mong cầu 
thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời, loài 
người. Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử bậc 
trung và hạ của vị ấy không thích đời sống viễn ly, thì pháp luật đó 
không có ích gì cho mọi người, không mang lại an lạc cho mọi người, 
không phải là vì thương xót thế gian, cũng không phải là mong cầu sự 
thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời, loài 
người. Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly và đệ tử hàng 
trưởng thượng của vị ấy cũng thích đời sống viễn ly, thì pháp luật đó 
có ích cho mọi người, mang lại an lạc cho mọi người, là vì thương xót 
thế gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc 
cho loài trời, loài người. Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú 
viễn ly, đệ tử bậc trung và bậc hạ của vị ấy cũng thích đời sống viễn 
ly, thì pháp luật đó có ích cho mọi người, mang lại sự an lạc cho mọi 
người, là vì thương xót thế gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, 
mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời, loài người". 

“Nhưng Đức Thế Tôn nói pháp này hết sức sơ lược, các thầy 
thấu hiểu nghĩa đó như thế nào và phân biệt rộng rãi như thế nào?” 

Bấy giờ trong chúng, hoặc có Tỳ-kheo nói như thế này: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, nếu các Trưởng lão Thượng tôn tuyên 
bố rằng “Ta đã chứng đắc cứu cánh trí, biết một cách như thật rằng 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa", thì các vị phạm hạnh khi nghe vị Tỳ-kheo tự 
tuyên bố “Ta đã chứng đắc cứu cánh trí, bèn được hoan hỷ ”. 

Lại có Tỳ-kheo nói như thế này: 


Xem cht.11, kinh 83. 
Xem cht.12, kinh 83. 
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“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có đệ tử bậc trung, bậc hạ có ước 
nguyện vô thượng Niết-bàn, các người phạm hạnh thấy vị Tỳ-kheo kia 
đã thực hành theo, nên được hoan hỷ.” 

Như vậy, các Tỳ-kheo ấy giải thích ý nghĩa đó như vậy mà 
không hài lòng Tôn giả Xá-lê Tử. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo ấy rằng: 

“Này chư Hiển, hãy lắng nghe, tôi sẽ giải thích cho các thầy. 

“Này chư Hiển, nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn 
ly, mà hàng đệ tử trưởng thượng của vị ấy không thích đời sống viễn 
ly, thì người đệ tử hàng trưởng thượng ấy có ba điều đáng chê. 

“Những gì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly mà đệ tử hàng 
trưởng thượng không học theo hạnh viễn ly. Vị đệ tử ấy vì vậy mà 
đáng chê. Nếu Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ mà đệ tử trưởng 
thượng không đoạn trừ pháp ấy. Vị đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Với 
những điều có thể thủ chứng mà đệ tử trưởng thượng lại từ bỏ phương 
tiện'". Vị đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Nếu bậc Tôn sư có pháp luật, 
thích an trú viễn ly mà đệ tử trưởng thượng của vị ấy không thích đời 
sống viễn ly thì người đệ tử ấy có ba điều đáng chê trách này. 

“Này chư Hiển, nếu Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly mà 
đệ tử bậc trung và hạ không thích đời sống viễn ly, thì đệ tử trung và 
hạ ấy có ba điều đáng chê. 

“Những øì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly, đệ tử trung và hạ 
không học theo hạnh viễn ly, những đệ tử này vì vậy mà đáng chê. 
Nếu Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ mà đệ tử trung và hạ không 
đoạn trừ những pháp ấy, những đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Với 
những điều có thể thủ chứng, mà đệ tử trung và hạ lại từ bỏ phương 
tiện, những đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Nếu Tôn sư có pháp luật, 
thích an trú viễn ly, mà đệ tử trung và hạ không thích đời sống viễn ly, 
thì những đệ tử ấy có ba điều đáng chê này. 

“Này chư Hiền, nếu Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly và 
đệ tử trưởng thượng của vị ấy cũng thích đời sống viễn ly, thì đệ tử 
trưởng thượng này có ba điều đáng tán thưởng. 

“Những øì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly, đệ tử trưởng thượng 


!° Xã phương tiện, nên hiểu là từ bồ sự nỗ lực. 
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cũng học theo hạnh viễn ly. Vị đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. 
Nếu Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ và đệ tử trưởng thượng 
đoạn trừ những pháp ấy. Vị đệ tử trưởng thượng này vì vậy đáng tán 
thưởng. Với những điều có thể thủ chứng thì đệ tử trưởng thượng tinh 
tấn cầu học, không bỏ phương tiện. Vị đệ tử này vì vậy đáng được tán 
thưởng. Nếu bậc Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly và đệ tử 
trưởng thượng cũng thích đời sống viễn ly thì những đệ tử ấy có ba 
điều đáng tán thưởng này. 

“Này chư Hiễn, nếu Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, đệ 
tử trung và hạ cũng thích đời sống viễn ly, thì những đệ tử ấy có ba 
điều đáng tán thưởng. 

“Những øì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly, đệ tử trung và hạ 
cũng thích đời sống viễn ly. Những đệ tử này vì vậy đáng được tán 
thưởng. Nếu Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ thì đệ tử trung và 
hạ đoạn trừ những pháp ấy. Những đệ tử này vì vậy đáng được tán 
thưởng. Với những điều có thể thủ chứng thì đệ tử trung và hạ tinh tấn, 
cầu học, không bỏ phương tiện. Những đệ tử này vì vậy đáng được tán 
thưởng. Nếu bậc Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly và đệ tử 
trung và hạ cũng thích đời sống viễn ly thì những đệ tử ấy có ba điều 
đáng tán thưởng này”. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại nói với các Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiền, có con đường giữa, nhờ đó có thể được tâm trú, 
được định, được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác 
ngộ và cũng chứng đắc Niết-bàn. 

“Này chư Hiển, thế nào là có một con đường giữa, có thể được 
tâm trú, được định, được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, 
được giác ngộ và chứng đắc Niết-bàn? 

“Này chư Hiển, niệm tham dục là ác pháp, ghét bổ niệm tham 
dục cũng là ác pháp'!. Người ấy đoạn trừ niệm tham dục và cũng đoạn 
trừ sự ghét bỏ niệm tham dục. Cũng vậy, sân nhuế, oán kết, bổn sẻn, 





Niệm dục ác, ố niệm dục diệc ác ——=c=c———-c=Rở đây muốn nói trung 


đạo vượt qua hai tâm niệm đó. Pali có hơi khác: lobho ca papako doso ca 
papako, lobhassa ca pahanaya dossa ca pahanaya atthi majjhima patipada, 
tham là ác, sân là ác; có con đường giữa để đoạn trừ tham và sân. 
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ganh tị, dối trá, vô tàm, vô quý, mạn, tối thượng mạn, cống cao, phóng 
đật, hào quý, tăng tránh “. 

“Này chư Hiển, tham cũng là pháp ác mà đắm trước cũng là 
pháp ác. Người ấy đoạn trừ tham và cũng đoạn trừ đắm trước. 

“Này chư Hiển, đó là có một con đường giữa, có thể được tâm 
trú, được định, được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được 
giác ngộ và cũng chứng đắc Niết-bàn. 

“Này chư Hiển, lại có một con đường giữa khác có thể được tâm 
trú, được định, được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được 
giác ngộ và cũng chứng đắc Niết-bàn. Chư Hiển, thế nào là có một 
con đường giữa khác có thể được tâm trú, được định, được an lạc, 
thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũng chứng 
đắc Niết-bàn? Chư Hiển, đó là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến đến 
chánh định, ấy là tám. Chư Hiền, đó là một con đường giữa khác có 
thể được tâm trú, được định, được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được 
trí thông, được giác ngộ và chứng đắc Niết-bàn”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đã qua cơn đau và được an ổn, từ chỗ nằm 
trở dậy, ngồi kiết già, Ngài tán thán Tôn giả Xá-lê Tử: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử nói pháp như pháp cho các Tỳ- 
kheo nghe. Xá-lê Tử, từ nay về sau, thầy hãy nói pháp như pháp cho 
các Tỳ-kheo nghe nữa. Xá-lê Tử, thầy nên luôn luôn nói pháp như 
pháp” cho các Tỳ-kheo nghe”. 

Rồi Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi phải cùng nhau vâng lãnh pháp như pháp, hãy tụng 
tập, chấp trì. Vì sao? Vì pháp như pháp này có pháp, có nghĩa, là căn 
bản phạm hạnh, được trí thông, được giác ngộ và cũng chứng đắc 
Niết-bàn. Các thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ 
gia đình sống không gia đình, xuất gia học đạo thì phải khéo léo thọ trì 





!“ Hào quý —=Qvà tăng tránh ——rcó lẽ Päli: thambo (ngạo mạn) và särambho 


(nóng nảy, hay gây gổ). Liệt kê các tính xấu, theo bản Pãli: kodho (phẫn nộ), 
upanaho (oán hận), makkho (đạo đức giả), paläso (ác ý), issa (bún xỉn), 
maccheram (keo kiệt), maya (dối trá), satheyyam (giảo hoạt), thambho (ngạo 
mạn), sarambho (hay gây sự), mano (mạn), atimano (tự cao), mado (nghiện 
ngập), pamado (phóng túng). 

- Pháp như pháp, được hiểu là pháp và tùy pháp (Pãli: dhammanudhamma). 
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pháp như pháp này ”. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


89. KINH TỲ-KHEO THỈNH! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa cùng với chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa”. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên° nói với các Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiển, nếu có Tỳ-kheo thỉnh cầu các Tỳ-kheo rằng: 
“Xin các ngài nói với tôi, chỉ giáo tôi, ha trách tôi, xin đừng cật nạn 
tôi”. Vì sao vậy? Này chư Hiển, hoặc có một người hay có lời nói cộcŸ, 
mang bản tánh nói cộc và do bản tánh nói cộc này mà các vị phạm 
hạnh không nói tới, không chỉ giáo, không ha trách, trái lại cật nạn 
người ấy!. 

“Này chư Hiển, thế nào là bản tánh nói cộc, mà nếu ai có bản 
tánh nói cộc, các vị phạm hạnh không nói với, không chỉ giáo, không 





Bản Hán, quyển 23. Tương đương Päli M.15. Anumäna-suttam. Hán, tham chiếu 
No.50. 

Bản Pali tương đương không có đoạn này. 

Bản Päli: ayasma moggallãno bhaggesu viharati sumsumãragire, lúc bấy giờ 
Tôn giả Đại Mục-kin kiên trú ở giữa những người Bhagga, trong núi 
Sumsumara. 

Hán: thỉnh —CPãli: paväreti: tự tứ. 

Hán: lệ ngữ, lệ ngữ pháp —~=y =k=CPali: dubbaca, dovacassakarana dhamma. 
Có lẽ ở đây có một chỉ tiết liên hệ luật Tỳ-kheo, bị yết-ma mặc tẩn vì đều được 
gọi là “ác tính bất thọ nhân ngữ” (ngoan cố không nghe lời khuyên của các Tỳ- 
kheo) nên không được các Tỳ-kheo chấp nhận tự tứ. Bản Päli: pavãreii... 
BhikkhUu vadantu mam ayasmanto vacaniyomhi ayasmantehi...atha kho nam 
sabrahmacärT na ceva vattabbam maññanti, Tỳ-kheo thỉnh nguyện (tự tứ): chư 
Trưởng lão hãy nói với tôi; tôi cần được chư Trưởng lão nói... nhưng các đồng 
phạm hạnh nghĩ rằng vị ấy không đang được nói tới. 


www.daitangkinh.org 
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ha trách, trái lại cật nạn người ấy? 

“Này chư Hiển, ở đây có người có ác dục và nhớ nghĩ đến dục”. 
Này chư Hiển, nếu là người có ác dục và nhớ nghĩ đến dục thì đó là 
bản tánh nói cộc. Cũng như thế, nhiễm và hành nhiễm, cố ý phú 
tàng”, lường gạt dối trá, xan tham, tật đố, vô tàm, vô quý, sân tệ ác ý!9, 
nói lời phẫn nộ, ha trách Tỳ-kheo ha trách", ha trách Tỳ-kheo khinh 
mạn, ha trách Tỳ-kheo phát lồ, nói lãng ngoài để để tránh né, che 
giấu và hờn giận, thù ghét phừng phực, bằng hữu ác, đồng bọn ác, 
vong ân, không biết ân. Chư Hiền nếu ai người vong ân, không biết 
ân, thì đó là người có bản tánh cộc. Này chư Hiển, đó là những bản 
tánh khiến nói cộc. Nếu ai có bản tánh nói cộc, các vị phạm hạnh 
không nói với, không chỉ giáo, không ha trách, trái lại cật nạn người 
ấy. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo hãy tự tư lương. 'Chư Hiền, nếu ai có 
ác dục, niệm dục thì tôi không ưa thích người đó và nếu tôi có ác dục, 
niệm dục thì người ấy cũng chẳng ưa thích tôi. Tỳ-kheo hãy quán sát 
như vậy, không hành ác dục, không niệm dục. Nên học như vậy. 

“Cũng như thế, ai nhiễm và hành nhiễm, cố ý phú tàng, lường 
gạt dối trá, xan tham, tật đố, vô tàm, vô quý, sân tệ ác ý, nói lời phẫn 
nộ, ha trách Tỳ-kheo ha trách, ha trách Tỳ-kheo khinh mạn, ha trách 
Tỳ-kheo phát lồ, nói lãng ngoài để để tránh né, che giấu và hờn giận, 
thù ghét phừng phực, bằng hữu ác, đồng bọn ác, vong ân, không biết 


Ác dục niệm dục “c————cPäli päpiccho hoti pãpikãnam icchänam 
vasamgato, là người có ác dục, bị chi phối bởi ác dục. 
Nhiễm hành nhiễm =V—~v-Fcó lẽ Päli: attukkamsako paravambhï, khen mình 
che người. 
Bất ngữ kết trụ —=y———rcó lẽ Päli: makkhata (xem kinh 122). 

- Sân tệ ác ý “=Q=c=N-Fcó lẽ Pali: kodhahetu upanahi, do nóng giận mà ôm 
lòng cừu hận. 

- Ha Tỳ-kheo ha =F—=C=F=CPali: codito codakena codakm patipphareti, bị nêu tội 
kích ngược lại người nêu tội. 

- Ha Tỳ-kheo khinh mạn =F—=C—~C-Acó lẽ Hán văn dịch đảo ngữ nên phải hiểu 
ngược lại. Pãli: codakam apasädeti, khinh dễ người nêu tội. 





- Pãli: attanava attanam evam anuminitabbam, nên tự mình suy xét về mình như 
vầy. 
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ân. 'Chư Hiển, nếu ai vong ân, không biết ân thì tôi không ưa thích 
người ấy, và nếu tôi vong ân, không biết ân thì người ấy cũng chẳng 
ưa thích tôi”. Tỳ-kheo hãy quán sát như vậy, không hành sự vong ân 
không biết ân. Nên học như vậy. 

“Này chư Hiễn, nếu Tỳ-kheo không thỉnh cầu các Tỳ-kheo rằng: 
“Xin các ngài nói với tôi, chỉ giáo tôi, ha trách tôi, đừng cật nạn tôi". 
Vì sao vậy? Chư Hiển, hoặc có một người dễ nói, đầy đủ bản tánh dễ 
nói '“, và do đầy đủ bản tánh dễ nói nên các bậc phạm hạnh khéo nói 
với, khéo chỉ giáo, khéo ha trách và không cật nạn người đó. 

“Này chư Hiển, thế nào là bản tánh dễ nói? Nếu có người đầy 
đủ bản tánh dễ nói thì các vị phạm hạnh khéo nói với, khéo chỉ giáo, 
khéo ha trách và không cật nạn người đó. Chư Hiển, hoặc có người 
không ác dục, không niệm dục, đó là bản tánh dễ nói. Cũng như thế, 
không nhiễm và hành nhiễm, không cố ý phú tàng, không lường gạt 
dối trá, không xan tham tật đố, không vô tàm vô quý, không sân tệ ác 
ý, không nói lời phẫn nộ, không ha trách Tỳ-kheo ha trách, không ha 
trách Tỳ-kheo khinh mạn, không ha trách Tỳ-kheo phát lồ, không nói 
lãng ngoài để để tránh né, không che giấu và hờn giận, không thù 
ghét phừng phực, không bằng hữu ác đồng bọn ác, không vong ân 
không biết ân. Chư Hiển, nếu ai không vong ân không biết ân, đó là 
có bản tánh dễ nói. Chư Hiển, đó là những bản tánh khiến dễ nói. Nếu 
ai đầy đủ bản tánh dễ nói thì các vị phạm hạnh khéo nói với, khéo chỉ 
giáo, khéo ha trách và không cật nạn người đó. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo nên tự tư lương. 'Chư Hiền, nếu có 
người không ác dục, không niệm dục, thì tôi ưa thích người đó; và nếu 
tôi không ác dục, không niệm dục thì người đó cũng ưa thích tôi", T- 
kheo nên quán sát như vậy, không hành ác dục, không niệm dục. Nên 
học như vậy. Cũng như thế, không nhiễm và hành nhiễm, không cố ý 
phú tàng, không lường gạt dối trá, không xan tham tật đố, không vô 
tàm vô quý, không sân tệ ác ý, không nói lời phẫn nộ, không ha trách 
Tỳ-kheo ha trách, không ha trách Tỳ-kheo khinh mạn, không ha trách 
Tỳ-kheo phát lồ, không nói lãng ngoài để để tránh né, không che giấu 


!* Thiện ngữ, thành tựu thiện ngữ pháp —-y—-N—-y7=k~CPäli: so ca sovaco hoti, 
Sovacassakaranehi samannagato. 
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và hờn giận, không thù ghét phừng phực, không bằng hữu ác đồng bọn 
ác, không vong ân không biết ân. “Chư Hiển, nếu có người không 
vong ân không biết ân thì tôi thích người đó, và nếu tôi không vong ân 
không biết ân thì người đó cũng ưa thích tôi”. Tỳ-kheo nên quán sát 
như vậy, không vong ân không biết ân. Nên học như vậy. 

“Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo quán sát như vầy": “Ta có ác 
dục, niệm dục hay không có ác dục, niệm dục?' thì chắc chắn có 
nhiều lợi ích. 

“Này chư Hiển, nếu khi Tỳ-kheo quán sát mà biết được ta có ác 
dục, niệm dục thì không thể vui mừng. Do đó mong cầu đoạn trừ dục. 

“Này chư Hiển, nếu lúc Tỳ-kheo quán sát mà biết mình không 
có ác dục, niệm dục tức thì vui mừng, rằng: “Ta tự thanh tịnh, cầu học 
pháp tôn quý”, cho nên vui mừng. 

“Này chư Hiển, như người có mắt, lấy gương tự soi thì thấy được 
mặt mình là sạch hay dơ. Chư Hiển, nếu người có mắt thấy mặt mình 
bẩn thì không vui mừng và mong muốn rửa sạch. Chư Hiền, nếu người 
có mắt thấy mặt mình không bẩn thì vui mừng rằng: “Mặt ta sạch", 
nên vui mừng. Chư Hiển, cũng như vậy, nếu khi Tỳ-kheo quán sát mà 
biết được ta có ác dục, niệm dục thì không vui mừng và mong cầu 
đoạn trừ dục. Chư Hiển, nếu lúc Tỳ-kheo quán sát mà biết được mình 
không có ác dục, niệm dục thì vui mừng rằng “Ta tự thanh tịnh, cầu 
học pháp tôn quý” nên vui mừng. Cũng như thế, ta nhiễm và hành 
nhiễm hay không nhiễm và hành nhiễm? Cố ý phú tàng hay không cố 
ý phú tàng? Lường gạt dối trá hay không lường gạt dối trá? Xan tham 
tật đố hay không xan tham tật đố? Vô tàm vô quý hay không vô tàm 
vô quý? Sân tệ ác ý hay không sân tệ ác ý? Nói lời phẫn nộ hay không 
nói lời phẫn nộ? Ha trách Tỳ-kheo ha trách hay không ha trách Tỳ- 
kheo ha trách? Ha trách Tỳ-kheo khinh mạn hay không ha trách Tỳ- 
kheo khinh mạn? Ha trách Tỳ-kheo phát lỗ hay không ha trách Tỳ- 
kheo phát lỗ? Nói lãng ngoài đề để tránh né hay không nói lãng ngoài 
để để tránh né? Che giấu và hờn giận hay không che giấu và hờn 
giận? Thù ghét phừng phực hay không thù ghét phừng phực? Bằng 


Ö- Pali: attanava atianam evam paccavekkhitabbam, tự mình phản tỉnh về mình 


như vầy. 
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hữu ác và đồng bọn ác hay không bằng hữu ác và đồng bọn ác? Vong 
ân không biết ân hay không vong ân không biết ân? Chư Hiển, nếu 
khi Tỳ-kheo quán sát mà biết được “ta có vong ân không biết ân thì 
không vui mừng và mong muốn đoạn trừ. Chư Hiễn, nếu lúc Tỳ-kheo 
quán sát mà biết được mình không có vong ân không biết ân thì được 
vui mừng rằng “Ta tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn quý”, cho nên vui 
mừng. 

“Này chư Hiển, như người có mắt, lấy gương tự soi thì thấy được 
mặt mình là sạch hay dơ. Chư Hiển, nếu người có mắt thấy mặt mình 
bẩn thì không vui mừng và mong muốn rửa sạch. Chư Hiền, nếu người 
có mắt thấy mặt mình không bẩn thì được vui mừng rằng “Mặt ta sạch 
sẽ”, cho nên vui mừng. Chư Hiển, cũng vậy, nếu khi Tỳ-kheo mà biết 
được ta có vong ân không biết ân, thì không vui mừng và mong muốn 
đoạn trừ. Chư Hiển, nếu khi Tỳ-kheo quán sát mà biết được mình 
không có vong ân không biết ân thì được vui mừng rằng “Ta tự thanh 
tịnh, cầu học tôn pháp”, cho nên vui mừng. Do vui mừng cho nên có 
hỷ, nhân hỷ nên thân khinh an, do thân khinh an“ nên được cảm thọ 
lạc, do cảm thọ lạc nên được định tâm. 

“Này chư Hiển, Đa văn Thánh đệ tử do định tâm nên thấy như 
thật, biết như thật; do thấy như thật, biết như thật nên được yểm ly, do 
yểm ly nên được vô dục, do vô dục nên được giải thoát, do giải thoát 
mà được tri giải thoát, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái 
sanh". ” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói như vậy, các thầy Tỳ-kheo nghe 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói xong, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


!6 Hán: chỉ thân —=—=c 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-xá-di, trong vườn Cù-sư-la”. 

Bấy giờ Tôn giả Chu-na) nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nói như thế nầy, “Tôi biết các pháp, những 
pháp được biết ấy không có tham lam. Nhưng trong tâm Hiền giả kia, 
ác tham lam' đã sanh và tổn tại. 

“Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triển, phú kết, bổn 
sẻn, ganh tị, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến”. Nhưng 
trong tâm Hiển giả ấy ác dục, ác kiến đã sanh và tồn tại. Các vị đồng 
phạm hạnh biết Hiển giả ấy không biết các pháp, những pháp được 
biết đến mà không có tham lam. Vì sao? Vì trong tâm Hiển giả ấy 
tham lam đã sanh và tổn tại. Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân 
triỀn, phú kết, bỏn sẻn, ganh tị, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác 
dục, ác kiến. Vì sao? Vì trong tâm Hiển giả kia ác dục, ác kiến đã 
sanh và tổn tại. 

“Này chư Hiền, như người không giàu mà tự xưng là giàu, cũng 
không có phong ấp mà nói là có phong ấp. Lại không có súc mục mà 


Tương đương Pali, A.10.24. Maha-cunda-suttam. 

Câu-xá-di Cù-sư-la viên —=———~ v——‹c Xem kinh 72. Bản Päli: khi ấy Mahä- 
cunda đang trú tại Ceti. 

Chu-na=P——cPali: Maha-Cunda. Xem kinh số 196 và chú thích (3). 

Ác tăng tứ=c=W—cPäii: lobha. Nơi khác, Hán: tăng tứ, Päli: abhijjhã. 

Bản liệt kê Hán, xem các kinh 183, 196. Liệt kê theo Pali: lobha (tham), loha 
(si), kodha (phẫn nộ), upanaäha (oán hận), makkha (giả dối hay phú tàng), 
palasa (não hại hay có ác ý), macchariya (xan tham hay keo kiệt), papikãa issa 
(ác tật đố), papikã ichã (ác dục). 
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nói là có súc mục. Khi muốn tiêu dùng thì không có vàng bạc, chơn 
châu, lưu ly, thủy tính, hổ phách; không có súc mục, lúa gạo; cũng 
không có nô tỳ. Các bằng hữu quen biết đến nhà người ấy mà nói 
rằng: “Anh thật không giàu mà tự xưng là giàu, cũng không có phong 
ấp mà nói có phong ấp; lại không có súc mục mà nói có súc mục. Khi 
muốn tiêu dùng thì không có vàng bạc, chơn châu, lưu ly, thủy tinh, hổ 
phách, không có súc mục, lúa gạo và cũng không có nô tỳ'. Cũng 
giống như thế, này chư Hiển, nếu có Tỳ-kheo nói như thế này: “Tôi 
biết các pháp, những pháp được biết mà không có tham lam, nhưng 
trong tâm Hiển giả kia tham lam đã sanh và tổn tại. Cũng như vậy, 
tranh tụng, nhuế hận, sân triển, phú kết, bổn sẻn, ganh tị, lừa dối, dua 
nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến đã sanh và tổn tại. Các người 
phạm hạnh biết Hiển giả ấy không biết các pháp, những pháp được 
biết mà không có tham lam. Vì sao? Vì tâm của Hiển giả kia không 
hướng đến chỗ diệt tận tham lam, đến Vô dư Niết-bàn. Cũng như vậy, 
tranh tụng, nhuế hận, sân triển, phú kết, bổn sẻn, ganh tị, lừa dối, dua 
nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến. Vì sao? Vì tâm Hiền giả kia 
không hướng đến chỗ diệt tận ác nhuế, đến Vô dư Niết-bàn. 

“Này chư Hiển, hoặc có Tỳ-kheo không nói như thế này: “Tôi 
biết các pháp, những pháp được biết đến mà không có tham lam”, 
nhưng trong tâm Hiển giả kia tham lam không sanh và tổn tại. Cũng 
như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triển, phú kết, bồn sẻn, ganh tị, lừa 
dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến, nhưng trong tâm Hiển 
giả kia ác dục, ác kiến không sanh và tổn tại. Các người phạm hạnh 
biết Hiền giả ấy thật biết các pháp, những pháp được biết đến mà 
không có tham lam. Vì sao? Vì trong tâm Hiển giả kia, ác tham lam đã 
không sanh và tỒn tại. Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triển, 
phú kết, bổn sẻn, ganh tị, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác 
kiến. Vì sao? Vì trong tâm Hiển giả kia ác dục, ác kiến không sanh và 
tỒn tại. 

“Này chư Hiễn, như người giàu to mà tự nói không giàu, cũng có 
phong ấp mà nói là không có phong ấp. Lại có súc mục mà nói là 
không có súc mục. Nếu lúc muốn tiêu dùng thì có sẵn vàng bạc, chơn 
châu, lưu ly, thủy tinh, hổ phách; có súc mục, lúa gạo và có nô tỳ. Các 
bằng hữu quen biết đến nhà người ấy, nói rằng: “Anh thật giàu to mà 
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nói là không giàu, cũng có phong ấp mà nói không có phong ấp. Lại 
có súc mục mà nói không có súc mục, nhưng khi muốn dùng thì có sẵn 
vàng bạc, chơn châu, lưu ly, thủy tỉnh, hổ phách; có súc mục, lúa gạo 
và cũng có nô tỳ". 

Cũng giống như thế, này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo không nói 
như thế này: “Tôi biết các pháp, những pháp được biết đến mà không 
có tham lam”, nhưng trong tâm Hiển giả kia ác tham lam đã không 
sanh và không tổn tại. 

Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triỀn, phú kết, bổn sẻn, 
ganh tị, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến, nhưng trong 
tâm Hiển giả kia ác dục, ác kiến không sanh và tổn tại. 

Các người đồng phạm hạnh biết Hiển giả ấy thật biết các pháp, 
những pháp được biết đến mà không có tham lam. Vì sao? Vì tâm 
Hiền giả ấy hướng đến chỗ diệt tận tham lam, sân triển, phú kết, bổn 
sẻn, ganh tị, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến. Vì 
sao? Vì tâm Hiển giả kia hướng đến chỗ diệt tận ác kiến, đến Vô dư 
Niết-bàn”. 

Tôn giả Chu-na thuyết như vậy, các thầy Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả nói xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 
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Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-xá-di, trong vườn Cù-sư-la”. 
Bấy giờ Tôn giả Đại Chu-na vào lúc xế, từ chỗ tĩnh tọa đứng 
dậy, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, trong đời, các kiến chấp phát sanh và phát sanh, 
tức các chủ trương có thần ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có 
mạng, có thế gian?. Bạch Thế Tôn, biết như thế nào, thấy như thế nào 
để các kiến chấp này được tiêu diệt, được xả ly và khiến cho các tà 
kiến khác không tiếp diễn, không bị chấp thủ?” 

Bấy giờ Thế Tôn nói rằng: 

“Chu-na, trong đời, các kiến chấp phát sanh và phát sanh, tức 
các chủ trương có thần ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng, 
có thế gian. Chu-na, nếu muốn các pháp diệt tận không dư, thì phải 
biết như vậy, thấy như vậy mới có thể khiến cho các kiến chấp này 
được tiêu diệt, được xả ly và khiến cho các kiến chấp khác không tiếp 
diễn, không bị chấp, hãy học pháp tiệm giảm”. 

“Chu-na, trong Thánh pháp luật, thế nào là tiệm giảm? Tỳ-kheo 





Tương đương Päli, M.8. Sallekha-suttam. 

Xem kinh 90 trên. 

Các kiến chấp: thần —(Päli: attä), chúng sanh —=—(satta), nhân =H(puggala), 
thọ —=(ãyu), mạng =R(jva), thế =®(loka) đều liên hệ đến quan niệm linh hồn hay 
tiểu ngã (atavada. Bản Pal chỉ nêu: attavadapatisamyutta 
lokavädapatisamyuttä (ditthiyo), các kiến chấp liên hệ đến các thuyết về hữu 
ngã và thế giới (thường hay vô thường v.v...). 

Tiệm giảm. Päli: sallekha, tổn giảm, theo nghĩa kiểm thức, sống khắc khổ. 
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ly dục, ly ác bất thiện, cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ, 
vị ấy nghĩ như vây: “Ta đã thực hành sự tiệm giảm'. Này Chu-na, 
trong Thánh pháp luật không phải chỉ có sự tiệm giảm này". 

“Có bốn tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú5, hành giả từ đó xuất 
rồi lại nhập trở lại. Vị ấy nghĩ như thế này: “Ta thực hành sự tiệm 
giảm này". Này Chu-na, trong Thánh pháp luật không phải chỉ có sự 
tiệm giảm này. 

“Tỳ-kheo vượt khỏi mọi sắc tưởng, cho đến chứng đắc phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. Vị ấy nghĩ như thế này: “Ta 
thực hành sự tiệm giảm'. Này Chu-na, trong Thánh pháp luật không 
phải chỉ có sự tiệm giảm này. 

“Có bốn tịch tĩnh giải thoát, la sắc, chứng đắc vô sắc, hành giả 
từ đó khởi lên sẽ nói cho người khác biết. Vị ấy nghĩ như thế này: “Ta 
thực hành sự tiệm giảm'. Này Chu-na, trong Thánh pháp luật không 
phải chỉ có sự tiệm giảm này. 

“Chu-na, “Người khác có ác dục, niệm dục; ta không có ác dục, 
niệm dục). Hãy học tiệm giảm”. 

“Chu-na, “Người khác có sân hại ý”; ta không có sân hại ý°. Hãy 
học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có sát sanh, lấy của không cho, phi phạm 
hạnh; ta không phi phạm hạnh". Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có tham lam”, tâm não hại", thụy miên 





Pali: na kho panete, cunda, ariyassa vinaye sallekha vuccanti, difthadhamma- 
sukhavihäraä ete ariyassa vinaye vuccanti, trong luật của bậc Thánh, chúng 
không được gọi là tiệm giảm, mà được gọi là hiện pháp lạc trú. 
Hiện pháp lạc cư ={=k—=~=F chỉ tính chất của bốn thiền sắc giới. 
Nguyên Hán: tức giải thoát ————atức tịch tịnh giải thoát, chỉ bốn vô sắc giới 
định. Pali: santa vimokkha. 
Pali: pare vihamsaka bhavissanti, maya ettha avihisaka bhavissama, những 
người khác có thể sẽ là bạo hại; chúng ta sẽ không là bạo hại, nên học tiệm 
giảm như vậy. 
Hán: hại ý sân =` =N=Q=C Pali: vihimsaka, bạo hành. 

-_ Tăng tứ =“W——FPali: abhijjhalu. 

-_ Tránh ý —=N-FPäIli: vyapannacitta. 
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triỀn', trạo cử", cống cao và có nghi hoặc'"; ta không có nghi hoặc". 
Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, 'NÑgười khác có sân kết, dua siểm, lừa gạt, vô tàm, vô 
quý; ta có tàm quý”. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có mạn, ta không có mạn”. Hãy học tiệm 
giảm. 

“Chu-na, “Người khác có tăng thượng mạn, ta không có tăng 
thượng mạn '“*. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác không đa văn, ta có đa văn'. Hãy học 
tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác không quán các thiện pháp, ta quán các 
thiện pháp'. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác hành phi pháp, ác hạnh; ta hành đúng 
pháp. diệu hạnh". Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có nói láo, hai lưỡi, nói cộc cằn, nói thêu 
đệt, ác giới; ta không ác giới”. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có bất tín, giải đãi, vô niệm, vô định mà 
lại có ác tuệ; ta không có ác tuệ”. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, chỉ cần phát tâm nghĩ muốn cầu học các thiện pháp 
còn được nhiều sự lợi ích, huống chi thân và khẩu thực hành thiện 
pháp? 

“Chu-na, “Người khác có ác dục, niệm dục; ta không có ác dục, 
niệm dục". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có sân hại ý; ta không có sân hại ýˆ. Hãy 
phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có sát sanh, lấy của không cho, phi phạm 


“Thụy miên sở tiển ——-v——EaAtin cái thụy miên. Päli: 
thinamiddhapariyutthana, mê ngủ nghỉ, bị buồn ngủ khống chế. 

- Điệu cống cao, hay trạo cử ố tác hay trạo hối. Pali: uddahacca-kukkucca, vị kích 
động và vọng động. 

-_ Liệt kê năm triền cái (P8li: pañca nwaranani): tham, sân, thụy miên, trạo hối và 
nghi. 

- Sân kết “Q——Achỗ khác (xem kinh 89 trên) gọi là bất ngữ kết, Pãli: makkha, 
ngụy thiện và ác ý hay ác cảm. 

-_ Tăng mạn =Y=C=C Pali: atimana, tự cao. 
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hạnh; ta không phi phạm hạnh". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có tham lam, tâm não hại, thụy miên 
triỀn, trạo cử và cống cao và có nghi hoặc; ta không có nghi hoặc". 
Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có sân kết, dua siểm, lừa gạt, vô tàm, vô 
quý; ta có tàm quý”. Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có mạn, ta không có mạn". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có tăng thượng mạn, ta không có tăng 
thượng mạn". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác không đa văn, ta có đa văn'. Hãy phát 
tâm. 

“Chu-na, “Người khác không quán các thiện pháp, ta quán các 
thiện pháp". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác hành phi pháp, ác hạnh; ta hành đúng 
pháp. diệu hạnh". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có nói láo, nói hai lưỡi, nói cộc cằn, nói 
thêu dệt, ác giới; ta không ác giới”. Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có bất tín, giải đãi, vô niệm, vô định mà 
lại có ác tuệ; ta không có ác tuệ”. Hãy phát tâm. 

“Chu-na, ví như con đường xấu, có con đường tốt đối lại; bến đò 
xấu, có bến đò tốt, đối lại. Cũng vậy, này Chu-na, ác dục có phi ác 
dục đối lại. Hại ý sân, có không hại ý sân đối lại. Sát sanh, lấy của 
không cho, phi phạm hạnh, có phạm hạnh đối lại. Tham lam, não hại, 
thụy miên, trạo cử cống cao, nghi hoặc, có sự không nghi hoặc đối lại. 
Sân kết, dua siểm, lừa gạt, vô tàm, vô quý; có tàm quý đối lại. Mạn, 
có không mạn đối lại. Tăng thượng mạn có không tăng thượng mạn 
đối lại. Không đa văn, có đa văn đối lại. Không quán các thiện pháp, 
có quán các thiện pháp đối lại. Hành phi pháp, ác hạnh; có hành đúng 
pháp. diệu hạnh đối lại. Nói láo, nói hai lưỡi, nói cộc cần, nói thêu 
dệt, ác giới; có thiện giới đối lại. Bất tín, giải đãi, vô niệm, vô định, ác 
tuệ; có thiện tuệ đối lại. 

“Chu-na, hoặc có pháp đen, có quả báo đen, dẫn đến ác xứ; 
hoặc có pháp trắng, có quả báo trắng, dẫn lên thiện xứ. Cũng như thế, 
này Chu-na, người ác dục thì do phi ác dục mà đi lên. Người có hại ý 
sân thì do không có hại ý sân mà đi lên. Người sát sanh, lấy của không 
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cho, phi phạm hạnh, thì do phạm hạnh mà đi lên. Người tham lam, não 
hại, thụy miên, trạo cử cống cao, nghi hoặc thì do không nghi hoặc mà 
đi lên. Người sân nhuế, dua siểm, lừa gạt, vô tàm, vô quý thì do tàm 
quý mà đi lên. Người mạn thì do không mạn mà ởi lên, Người tăng 
thượng mạn thì do không tăng thượng mạn mà đi lên. Người không đa 
văn thì do đa văn mà đi lên. Người không quán các thiện pháp thì do 
quán các thiện pháp mà đi lên. Người hành phi pháp, ác hạnh thì do 
hành đúng pháp, diệu hạnh mà ởi lên. Người nói láo, nói hai lưỡi, nói 
cộc cằn, nói thêu đệt, ác giới thì do thiện giới mà đi lên. Người bất tín, 
giải đãi, vô niệm, vô định, ác tuệ thì do thiện tuệ mà đi lên. 

“Chu-na, nếu có người tự mình không điều phục, người khác 
không điều phục, mà muốn có sự điều phục, sự kiện ấy không bao giờ 
có. Tự mình chìm, người khác chìm mà muốn vớt lên, sự kiện ấy 
không bao giờ có. Tự mình không Bát-niết-bàn, người khác không 
Bát-niết-bàn mà muốn dẫn đến nhập Niết-bàn, sự kiện ấy không bao 
giỜ có. 

“Chu-na, nếu có người tự mình điều phục được, người khác 
không điều phục được, mà muốn có sự điều phục, sự kiện ấy có xẩy 
ra. Tự mình không chìm, người khác bị chìm mà muốn vớt lên, sự kiện 
ấy có xảy ra. Tự mình Bát-niết-bàn, người khác không Bát-niết-bàn 
mà muốn đưa đến Niết-bàn, sự kiện ấy có xảy ra. 

“Cũng như thế, này Chu-na, người ác dục thì do phi ác dục 
mà nhập Niết-bàn. Người có hại ý sân thì do không có hại ý sân 
mà nhập Niết-bàn. Người sát sanh, lấy của không cho, phi phạm 
hạnh thì do phạm hạnh mà nhập Niết-bàn. Người tham lam, não 
hại, thùy miên, trạo cử, cống cao, nghi hoặc, thì do không nghi 
hoặc mà nhập Niết-bàn. Người sân kết, dua nịnh, vô tàm, vô quý, 
thì do tàm quý mà nhập Niết-bàn. Người tăng thượng mạn thì do 
không tăng thượng mạn mà nhập Niết-bàn. Người không đa văn thì 
do đa văn mà nhập Niết-bàn. Người không quán các thiện pháp thì 
do quán các thiện pháp mà nhập Niết-bàn. Người hành phi pháp, 
ác hạnh thì do hành đúng pháp, diệu hạnh mà nhập Niết-bàn. 
Người nói láo, nói hai lưỡi, nói cộc cằn, nói thêu đệt, ác giới, thì do 
thiện giới mà nhập Niết-bàn. Người bất tín, giải đãi, vô niệm, vô 
định, ác tuệ, thì do thiện tuệ mà nhập Niết-bàn. 


740 TRUNG A-HÀM 





“Chu-na, đó là Ta đã nói cho ngươi nghe về pháp tiệm giảm, 
đã nói pháp phát tâm, đã nói pháp đối trị, đã nói pháp thăng thượng, 
đã nói pháp nhập Niết-bàn. Như bậc Tôn sư đối với đệ tử khởi tâm 
đại từ, thương xót, thương tưởng, mong cầu cho đệ tử được phước lợi 
và thiện ích, mong câu an ổn khoái lạc. Ta đã làm như vậy. Các 
ngươi cũng nên tự mình làm. Hãy đến nơi rừng vắng, núi sâu, dưới 
gốc cây, chỗ an tĩnh không nhàn, tĩnh tọa tư duy, đừng phóng đật, 
không ngừng tinh tấn, chớ để ân hận mai sau. Đó là lời khuyến giáo, 
lời huấn thị của Ta”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Chu-na và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


92. KINH THANH BẠCH LIÊN HOA DỤ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cáp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Hoặc có pháp do nơi thân mà diệt trừ, không do nơi miệng mà 
diệt trừ. Hoặc có pháp do nơi miệng mà diệt, không do nơi thân mà 
diệt. Hoặc có pháp không do nơi thân và miệng diệt trừ nhưng do tuệ 
kiến để diệt trừ. 

“Thế nào là pháp do nơi thân mà diệt trừ, không do nơi miệng 
diệt trừ? Tỳ-kheo có thân hành bất thiện sung mãn, thọ trì đầy đủ, dễ 
đính trước nơi thân, các thầy Tỳ-kheo thấy vậy khiển trách Tỳ-kheo 
ấy rằng: “Hiền giả, thân hành bất thiện sung mãn, thọ trì đầy đủ, sao 
lại dính trước nơi thân? Hiển giả, nên bỏ thân hành bất thiện, tu tập 
thân hành thiện”. Thời gian sau, vị Tỳ-kheo ấy bỏ thân hành bất thiện, 
tu tập thân hành thiện. Đó gọi là pháp do nơi thân mà diệt trừ, không 
do nơi miệng mà diỆt trừ. 

“Thế nào là pháp do nơi miệng mà diệt trừ, không do nơi thân 
diệt trừ? Tỳ-kheo khẩu hành bất thiện sung mãn, thọ trì đầy đủ và 
dính trước nơi miệng. Các thầy Tỳ-kheo thấy vậy quở trách Tỳ-kheo 
ấy rằng: “Hiển giả, khẩu hành bất thiện sung mãn, thọ trì đầy đủ, sao 
lại dính trước nơi miệng? Hiển giả, nên bỏ khẩu hành bất thiện, tu tập 
khẩu hành thiện”. Thời gian sau, vị Tỳ-kheo ấy bỏ khẩu hành bất 
thiện, tu tập khẩu hành thiện. Đó gọi là pháp do nơi miệng mà diệt 
trừ, không do nơi thân diệt trừ. 

“Thế nào là pháp không do nơi thân, miệng mà diệt trừ, nhưng 
chỉ do tuệ kiến để diệt trừ? Tham lam không từ thân, miệng diệt trừ, 


www.daitangkinh.org 





742 TRUNG A-HÀM 





chỉ do tuệ kiến mà diệt trừ. Cũng như thế, tranh tụng, nhuế, hận, sân 
triển, phú kết, bổn sẻn, tật đố, lừa gạt, dua siểm, vô tàm, vô quý, ác 
dục, ác kiến! không do nơi thân, miệng diệt trừ, chỉ do tuệ kiến mà 
diệt trừ. Đó gọi là pháp không do nơi thân, miệng mà diệt trừ, chỉ do 
tuệ kiến mà diệt trừ. 

“Như Lai hoặc có quán sát; quán sát tâm của người khác, biết 
người này không tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ như vậy. Nếu như 
người này tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì diệt trừ được tham lam. Vì 
sao? Vì người này tâm sanh ác tham mà trụ. Cũng như vậy, tranh tụng, 
nhuế, hận, sân triển, phú kết, bỏn sẻn, tật đố, lừa gạt, dua nịnh, vô 
tàm, vô quý, ác dục, ác kiến; nếu người ấy tu tập thì diệt trừ được ác 
dục, ác kiến. Vì sao? Vì người này tâm sanh ác dục, ác kiến mà trụ. 

“Như Lai cũng biết người này tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ như 
vậy. Nếu như người này tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì diệt trừ được 
tham lam. Lý do vì sao? Vì người này tâm không sanh nơi ác tham mà 
trụ. Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế hận, sân triển, phú kết, bổn sẻn, 
tật đố, lừa gạt, dua nịnh, vô tàm, vô quý, diệt được ác dục, ác kiến. Vì 
sao? Vì người này tâm không sanh ác dục, ác kiến mà trụ. 

“Giống như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắng sanh từ trong nước, lớn 
lên trong nước, vượt lên khỏi mặt nước, không bị dính nước. Cũng như 
thế, Như Lai sanh từ trong thế gian, lớn lên trong thế gian, tu hành 
vượt trên thế gian, không đắm trước pháp thế gian. Vì sao? Vì Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, vượt khỏi tất cả thế gian”. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đứng cầm quạt hầu Phật, chắp tay hướng 
về Phật bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì, và thọ trì như thế nào?” 

Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“A-nan, kinh này tên là “Thanh Bạch Liên Hoa Dụ'. Ngươi hãy 
như vậy thọ trì đọc tụng ”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy cùng nhau thọ trì đọc tụng, gìn giữ kinh Thanh 
Bạch Liên Hoa Dụ này. Lý do vì sao? —Vì kinh “Thanh Bạch Liên 
Hoa Dự? này là như pháp, có nghĩa, là căn bản phạm hạnh, đưa đến trí 


Các bất thiện tâm sở này, xem các kinh trên. 
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thông, đưa đến giác ngộ và cũng đưa đến Niết-bàn. Nếu thiện nam tử 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo thì nên hãy khéo thọ trì, đáng tụng 
đọc kinh “Thanh Bạch Liên Hoa Dụ? này”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


93. KINH THỦY TỊNH PHẠM CHÍ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật đến Uất-bệ-la, bên bờ sông Ni-liên-nhiên, 
ngồi dưới gốc cây A-đa-hòa-la Ni-câu-loại vào lúc mới thành đạo”. 

Bấy giờ sau giờ ngọ, có Thủy Tịnh Phạm chỉ ung dung đi đến 
chỗ Phật. Đức Thế Tôn thấy Thủy Tịnh Phạm chí từ xa đi lại; nhân vì 
có Thủy Tịnh Phạm chí, Ngài bảo các Tỳ-kheo!: 

“Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế làm ô uế tâm thì chắc chắn đi 
đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 

“Những gì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, tâm uế do tà kiến, 
tâm uế do phi pháp dục, tâm uế do ác tham, tâm uế do tà pháp, tâm uế 
do tham, tâm uế do nhuế, tâm uế do thụy miên, tâm uế do trạo cử hối 
quá, tâm uế do nghi hoặc, tâm uế do sân triỀn, tâm uế do phú tàng, 
tâm uế do xan tham, tâm uế do tật đố, tâm uế do khi trá, tâm uế do 
dua siểm, tâm uế do vô tàm, tâm uế do vô quý, tâm uế do mạn, tâm 





Tương đương Pali M.7 Vatthupama-suttam. Hán, biệt dịch, No.51, No.99 (1185), 
No.100 (99), No.125 (13.5). 

Xem cht.2, kinh 134. Bản Päli: Phật tại Xá-vệ. 

Thủy Tịnh Phạm chí —==b———=cNo.51: Kế Thủy Phạm chí; No.99 (1185) không 
nói tên; No.100 (99): Bà-la-môn thờ lửa; No.125 (13.5): một người Bà-la-môn 
đang gánh một gánh nặng, đi đến gần Phật. Người Bà-la-môn mà Phật gặp 
ngay sau khi vừa thành đạo, được nói đến trong Luật tạng Päli tên là 
Huhunkajatika. 

Sự kiện này hoàn toàn không phù hợp. Khi vừa thành đạo này, Ngài chưa có 
một đệ tử xuất gia nào cả. 

Uế ô ư tâm ———\,=CPäli: citassa upakkilesa, ô nhiễm của tâm (hay tùy phiền 
não của tâm). No.51 và No.125: kết —=c 
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uế do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm uế do phóng dật. 

“Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này làm ô uế tâm thì chắc chắn 
đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 

“Ví như cái áo bị cáu bẩn đem cho nhà thợ nhuộm. Người thợ 
nhuộm nhận áo đó, hoặc dùng tro sạch”, hoặc dùng bột giặt! hay dùng 
nước chắt chà xát thật kỹ cho sạch cái áo dơ bẩn đó. Dù người thợ 
giặt dùng tro sạch, hoặc dùng bột giặt hay dùng nước chắt chà xát thật 
kỹ cho sạch, nhưng cái áo dơ bẩn ấy vẫn có màu dơ bẩn ''. Cũng như 
vậy, nếu có hai mươi mốt thứ ô uế làm ô uế tâm thì chắc chắn đi đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục. Những øì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, 
tâm uế do tà kiến, tâm uế do phi pháp dục, tâm uế do ác tham, tâm uế 
do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uế do nhuế, tâm uế do thụy miên, 
tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uế do nghi hoặc, tâm uế do sân triển, 
tâm uế do phú tàng, tâm uế do xan tham, tâm uế do tật đố, tâm uế do 
khi trá, tâm uế do dua siểm, tâm uế do vô tàm, tâm uế do vô quý, tâm 
uế do mạn, tâm uế do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm uế do phóng 
đật. 

“Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này mà không làm ô uế tâm thì 
chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Những gì là hai mươi mốt 
thứ ô uế? Đó là, tâm uế do tà kiến, tâm uế do phi pháp dục, tâm uế do 





No.125 (13.5): 21 kết nhiễm tâm: sân, nhuế, hại, thùy miên, điệu hý, nghi, nộ, 
ky, não, tật, tắng, vô tàm, vô quý, huyễn, gian, ngụy, tránh, kiêu mạn, đố, tăng 
thượng mạn, tham. Liệt kê theo bản Pali: abhijjhavisamalobho (tham và tà 
tham), vyäpãdo (sân), kodho (phẫn nộ), upanäho (oán hận), makkho (phú tàng 
hay ngụ thiện), paläso (não hay ác ý, ác cảm), issä (tật đố), macchariyam (xan 
hay bỏn sẻn), mãyã (cuống hay huyễn hoặc), sãtheyyam (siểm hay gian trá), 
thambho (ngoan cố hay ngạo mạn), sarambho (cấp tháo hay dễ kích động), 
mãno (mạn), atimano (quá mạn), mado (kiêu hay say sưa), pamado (phóng túng 
hay buông lung). Bản danh sách đầy đủ và giải thích chỉ tiết, xem Pháp Uẩn 
Túc Luận 9 (Đại 26, tr.494c). 

Thuần hôi =“E——Fcó lẽ nước tro. 

Tháo đậu ———F loại bột giặt do nghiền đậu trộn với vài thứ cây lá. 

Thổ tí “g={=A nước chắt, để thấm qua đất? 

No.51 cũng nói không thể giặt sạch như vậy. No.125 (13.5). Pãli: tấm vải dơ thì 
không thể nhuộm bất cứ màu gì cho đẹp đẽ ra được. 
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ác tham, tâm uế do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uế do nhuế, tâm uế 
do thụy miên, tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uế do nghi hoặc, tâm uế 
do sân triển, tâm uế do phú tàng, tâm uế do xan tham, tâm uế do tật 
đố, tâm uế do khi trá, tâm uế do dua siểm, tâm uế do vô tàm, tâm uế 
do vô quý, tâm uế do mạn, tâm uế do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, 
tâm uế do phóng dật. Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này mà không 
làm ô uế tâm thì chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 

“Ví như cái áo trắng sạch của loại vải dệt ở xứ Ba-la-nai, đem 
cho nhà thợ nhuộm. Người thợ nhuộm nhận áo đó, dùng hoặc tro sạch, 
hoặc dùng bột giặt hay dùng nước chắt chà xát thật kỹ cho thêm sạch 
cái áo trắng sạch bằng loại vải Ba-la-nai này. Người thợ giặt Ba-la- 
nại chà xát thật kỹ cho thêm sạch, nhưng cái áo trắng sạch loại vải 
Ba-la-nai ấy vốn đã sạch lại càng trắng sạch thêm. Cũng vậy, nếu có 
hai mươi mốt thứ ô uế mà không làm ô uế tâm thì chắc chắn đi đến 
thiện xứ, sanh lên cõi trời. Những sì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, 
tâm uế do tà kiến, tâm uế do phi pháp dục, tâm uế do ác tham, tâm uế 
do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uế do nhuế, tâm uế do thụy miên, 
tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uế do nghi hoặc, tâm uế do sân triển, 
tâm uế do phú tàng, tâm uế do xan tham, tâm uế do tật đố, tâm uế do 
khi trá, tâm uế do dua siểm, tâm uế do vô tàm, tâm uế do vô quý, tâm 
uế do mạn, tâm uế do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm uế do phóng 
dật. Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này mà không làm ô uế tâm thì 
chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 

“Nếu ai biết được tà kiến là ô uế của tâm, sau khi biết liền đoạn 
trừ. Cũng như vậy, nếu ai biết được tâm uế do phi pháp dục, tâm uế do 
ác tham, tâm uế do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uế do nhuế, tâm uế 
do thụy miên, tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uế do nghi hoặc, tâm uế 
do sân triển, tâm uế do phú tàng, tâm uế do xan tham, tâm uế do tật 
đố, tâm uế do khi trá, tâm uế do dua siểm, tâm uế do vô tàm, tâm uế 
do vô quý, tâm uế do mạn, tâm uế do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn; 
nếu biết phóng dật là tâm uế, sau khi biết liền đoạn trừ. 

“Tâm của vị ấy cùng đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành 
tựu an trụ. Như vậy, cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, tứ 
duy, trên dưới, trùm khắp tất cả cùng đi đôi với lòng từ, không kết, 
không oán, không giận, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu 
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tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 
“Này Phạm chí, đó là phương pháp gột rửa nội tâm chứ không 
phải gột rửa ngoại thân”. 
Bấy giờ, Phạm chí nói với Thế Tôn: 
“Này Cù-đàm, hãy đến sông Đa thủy tắm rửa'!.” 


Đức Thế Tôn hỏi: 
“Này Phạm chí, nếu đến tắm nơi sông Đa thủy thì sẽ được 
những gì?” 


Phạm chí trả lời: 

“Này Cù-đàm, sông Đa thủy ấy là dấu hiệu trai khiết của thế 
gian, là dấu hiệu độ thoát, là dấu hiệu phước đức. Cù-đàm, nếu đến 
tắm nơi sông Đa thủy thì được trừ sạch tất cả ác”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng cho Phạm chí nghe: 

Diệu hảo thủ Phạm chí '* 

Nếu vào sông Đa Thủy 

Là trò chơi kẻ ngu 

Không thể sạch nghiệp dữ. 
Hảo Thủ, đến sông chỉ 

Sông ấy có nghĩa gì? 

Người tạo nghiệp bất thiện 
Nước trong nào ích chỉ! 

Người tịnh, không cấu uế, 
Người tịnh, thường thuyết giới; 
Người tịnh, nghiệp trắng trong; 
Thường được thanh tịnh hạnh. 
Nếu ông không tạo sát, 

Cũng không hay trộm cắp, 
Chân thật không điêu ngoa, 
Thường chánh niệm, chánh trí; 
Phạm chí học như vậy, 

Tất cả chúng sanh an. 

Phạm chí về nhà chỉ ? 


!!' Đa thủy hà=h zK=e=cNo.99 (1158): Bà-hưu hà. Päli: Bãhukã. 
!^“. Diệu hảo thủ Phạm chí —=a————n 
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Suối nhà đâu trong sạch. 
Phạm chí, ông nên học, 
Dùng thiện pháp tẩy sạch. 
Cần gì nước bẩn kia, 
Chỉ trừ dơ thân thể. 
Phạm chí bạch Phật rằng: 
Tôi cũng nghĩ như vầy: 
Dùng thiện pháp tẩy sạch, 
Cần gì nước dơ kia. 
Phạm chí nghe Phật dạy, 
Trong lòng rất hoan hỷ. 
Túc thì lạy chân Phật, 
Quy y Phật, Pháp, Tăng. 
Phạm chí bạch rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết! Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 
Con nay tự quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Ngưỡng mong Thế 
Tôn cho con làm Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ ngày nay, trọn đời, con tự quy 
y cho đến chết”. 
Phật thuyết như vậy. Phạm chí Diệu Hảo Thủy Tịnh và các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


94. KINH HẮC TỲ-KHEO' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong Đông viên, 
giảng đường Lộc mẫu. Hắc Tỳ-kheo?, con bà Lộc Mẫu, thường ưa 
tranh cãi, đi đến chỗ Phật. Thế Tôn thấy Hắc Tỳ-kheo từ xa đi lại, 
nhân vì có Hắc Tỳ-kheo nên Ngài nói với các Tỳ-kheo: 

“Hoặc có người thường ưa tranh cãi, không khen việc đình chỉ 
tranh cãi. Nếu có người thường ưa tranh cãi, không khen việc đình chỉ 
tranh cãi, thì đó là pháp không thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thể 
khiến cho có ái niệm, không thể khiến cho có kính trọng, không thể 
khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là 
Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, không thể khiến chứng đắc 
Niết-bàn. 

“Hoặc có người ác dục, không khen việc đình chỉ ác dục. Nếu có 
người ác dục, không khen việc đình chỉ ác dục, thì đó là pháp không 
thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thể khiến ái niệm, không thể khiến 
kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không 
thể khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, không 
thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người phạm giới, vượt giới, sứt mẻ giới, làm rách giới, 
ô uế giới và không khen việc trì giới. Nếu có người phạm giới, vượt 
giới, sứt mẻ giới, làm rách giới, ô uế giới, thì đó là pháp không thể ái 





Tương đương Pali A.10.87. Nappiya-suttaa (Adhikarana-sutta hay Kalaha- 
bhikkhu-sutta). 

Hắc Tỳ-kheo —=—=C=c Päli: Kãlaka-bhikkhu. 

Nhất ý =9=N=C Päli: ekIlbhava, nhất thể, hiệp nhất. 
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lạc, không thể ái hỷ, không thể khiến ái niệm, không thể khiến cho có 
kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không 
thể khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, không 
thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người có sân triển, có phú kết, có bỏn sẻn, tật đố, có 
dua siểm, đối trá, có vô tàm, vô quý, không khen tàm quý!. Nếu có 
người có sân triển, có phú kết, bổn sẻn, tật đố, có dua siểm, dối trá, có 
vô tàm, vô quý, không khen tàm quý, thì đó là pháp không thể ái lạc, 
không thể ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không thể khiến cho 
có kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, 
không thể khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, 
không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, không 
khen sự tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh. Nếu có người không tiếp đãi 
các vị đồng phạm hạnh, không khen sự tiếp đãi các vị đồng phạm 
hạnh, thì đó là pháp không thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thể 
khiến ái niệm, không thể khiến cho có kính trọng, không thể khiến tu 
tập, không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là Sa-môn, 
không thể khiến được nhất ý, không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không quán các pháp, không khen việc quán các 
pháp. Nếu có người không quán các pháp, không khen việc quán các 
pháp, thì đó là pháp không thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thể 
khiến ái niệm, không thể khiến cho có kính trọng, không thể khiến tu 
tập, không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là Sa-môn, 
không thể khiến được nhất ý, không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không tĩnh tọaŸ, không khen tĩnh tọa. Nếu có 
người không tĩnh tọa, không khen nh tọa, thì đó là pháp không thể ái 
lạc, không thể ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không thể khiến 
cho có kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, 
không thể khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, 
không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 





Xem các kinh 90 và 93 trên. 
Yến tọa “b——r ngồi chỗ yên tĩnh, vắng vẻ. Paäli: patisallano, độc cư, nhàn tĩnh, 
ẩn dật. 
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“Những người như thế tuy nghĩ rằng: 'Mong các vị đồng phạm 
hạnh cúng dường, cung kính, lễ sự ta`, nhưng các vị đồng phạm hạnh 
không cúng dường, cung kính, lễ sự người ấy. Vì sao? Vì người ấy có 
vô lượng điều ác này. Nhân vì người ấy có vô lượng điều ác này nên 
khiến cho các vị đồng phạm hạnh không cúng dường, cung kính, lễ sự 
người ấy. 

“Cũng như con ngựa dữ bị nhốt vào trong chuồng, tuy nó nghĩ 
rằng: “Mong người ta nhốt tôi ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tươi 
tốt và thích ngắm nghía tôi, nhưng người ta không nhốt nó ở chỗ an 
ổn, không cho nó đồ ăn thức uống tốt tươi và không thích ngắm nghía 
nó. Vì sao? Vì con ngựa ấy có sự dữ, nghĩa là vì nó hết sức thô tệ, 
không hiển lành, nên khiến cho người ta không nhốt nó ở chỗ an ổn, 
không cho đồ ăn thức uống tốt tươi và không thích ngắm nghía nó. 
Cũng như vậy, người này dù nghĩ rằng “Mong các vị đồng phạm hạnh 
cúng dường, cunh kính, lễ sự ta', nhưng các vị đồng phạm hạnh không 
cúng dường, cung kính, lễ sự người ấy. Vì sao? Vì người ấy có vô 
lượng điều ác này. Nhân vì người ấy có vô lượng điều ác này nên 
khiến cho các vị đồng phạm hạnh không cúng dường, cung kính, lễ sự 
người ấy. 

“Hoặc có người không thích tranh cãi, khen ngợi việc đình chỉ 
tranh cãi. Nếu có người không thích tranh cãi, khen ngợi việc đình chỉ 
tranh cãi, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái 
niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp 
trì, có thể khiến xứng đáng là Sa-môn, có thể khiến được nhất ý, có 
thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không ác dục, khen ngợi việc đình chỉ ác dục. 
Nếu có người không ác dục, khen ngợi việc đình chỉ ác dục, thì đây là 
pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính 
trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng 
đáng là Sa-môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc 
Niết-bàn. 

“Hoặc có người không phạm giới, vượt giới, sứt mẻ giới; không 
làm rách giới, ô uế giới và khen ngợi việc trì giới. Nếu có người 
không phạm giới, vượt giới, sứt mẻ giới; không làm rách giới, ô uế 
giới và khen ngợi việc trì giới, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, 
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có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có 
thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là Sa-môn, có thể khiến 
được nhất ý, có thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không có sân triển, không phú kết, không bổn 
sẻn, tật đố, không dua siểm, dối trá, không vô tàm, không vô quý và 
khen ngợi tàm quý. Nếu có người không có sân triển, không phú kết, 
không bỏn sẻn, tật đố, không dua diểm, dối trá, không vô tàm, không 
vô quý và khen ngợi tàm quý, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, 
có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có 
thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là Sa-môn, có thể khiến 
được nhất ý, có thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người có tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, khen ngợi 
việc tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh. Nếu có người tiếp đãi các vị 
đồng phạm hạnh, khen ngợi việc tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, thì 
đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể 
khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể 
khiến xứng đáng là Sa-môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến 
chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người quán các pháp, khen ngợi việc quán các pháp. 
Nếu có người quán các pháp, khen ngợi việc quán các pháp, thì đây là 
pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính 
trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng 
đáng là Sa-môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc 
Niết-bàn. 

“Hoặc có người nh tọa, khen ngợi tĩnh tọa. Nếu có người tĩnh 
tọa, khen ngợi tĩnh tọa, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể 
khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể 
khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là Sa-môn, có thể khiến được 
nhất ý, có thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Người này tuy không nghĩ rằng: “Mong các vị đồng phạm hạnh 
cúng dường, cung kính, lễ sự nơi ta', nhưng các vị đồng phạm hạnh 
vẫn cúng dường, cung kính, lễ sự người ấy. Vì sao? Vì người ấy có vô 
lượng điều lành này. Nhân người ấy có vô lượng điều lành này khiến 
cho các vị đồng phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ sự người ấy. 

“Giống như con ngựa hiển nhốt trong chuồng, tuy nó không nghĩ 
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rằng: 'Mong người ta nhốt tôi ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tốt 
tươi và thích ngắm nghía tôi”, nhưng người ta vẫn nhốt nó ở chỗ an ổn, 
cho đồ ăn thức uống tốt tươi và vẫn thích ngắm nghía nó. Vì sao? Bởi 
vì đó là con ngựa lành, nghĩa là nó rất thuần thục, rất hiển lành, nên 
người ta nhốt nó ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi và thích 
ngắm nghía nó. Cũng như vậy, người này tuy không nghĩ rằng “Mong 
các vị đồng phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ sự nơi ta`, nhưng 
các vị đồng phạm hạnh vẫn cúng dường, cung kính, lễ sự người ấy”. 

Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


95. KINH TRỤ PHÁP' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các thầy Tỳ-kheo: 

“Ta nói về sự thối thất của thiện pháp”, không đình trụ cũng 
không tăng tiến. Ta nói về sự đình trụ của thiện pháp, không thối thất 
không tăng tiến. Ta nói về sự tăng tiến của thiện pháp, không thối thất 
cũng không đình trụ. 

“Thế nào là sự thối thất của thiện pháp, không đình trụ cũng 
không tăng tiến? Tỳ-kheo nếu có dốc tín, cấm giới, bác văn, bố thí, trí 
tuệ, biện tài, thánh giáo và sở đắc của thánh giáo, đối với các pháp 
này, vị ấy thối thất, chứ không trụ, cũng không tăng. Đó là sự thối thất 
của thiện pháp, không đình trụ cũng không tăng tiến. 

“Thế nào là sự đình trụ của thiện pháp, không thối thất không 
tăng tiến? Tỳ-kheo nếu có dốc tín, cấm giới, bác văn, bố thí, trí tuệ, 
biện tài, thánh giáo và sở đắc của thánh giáo; đối với các pháp này, vị 
ấy trụ, chứ không thối, không tăng. Đó gọi là sự đình trụ của thiện 
pháp, không thối thất không tăng tiến. 

“Thế nào là sự tăng tiến của thiện pháp, không thối thất cũng 
không đình trụ? Tỳ-kheo có dốc tín, cấm giới, bác văn, bố thí, trí tuệ, 


Tương đương Pãäli A.10. 53. Thiti-sutta. Tham chiếu các kinh A.10. 17, 18. Nãtha. 
Pali: thitimpaham, bhikkhave, na vannayami kusalesu dhammesu, pageva 
parihanim, Ta không tán thán sự đứng im trong các pháp thiện, huống gì là sự 
thối thất. 

Nguyên bản: A-hàm cập kỳ sở đắc —=t ———~o~C 
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biện tài, thánh giáo và sở đắc của thánh giáo; đối với các pháp này vị 
ấy tăng, không thối, không trụ. Đó gọi là sự tăng tiến của thiện pháp, 
không thối thất cũng không đình trụ. 

“Tỳ-kheo chắc chắn được nhiều lợi ích nếu quán như vầy, “Ta 
sống nhiều với tham lam hay sống không nhiều tham lam? Ta sống 
nhiều với tâm sân nhuế hay không nhiều tâm sân nhuế? Ta sống với 
thùy miên hay sống không thùy miên? Ta sống với nhiều trạo cử, cống 
cao hay là sống không nhiều trạo cử, cống cao? Ta sống với nhiều 
nghi hoặc hay sống không nhiều nghi hoặc. Ta sống với nhiều thân 
tránh hay sống không nhiều thân tránh? Ta sống với nhiều ô uế hay 
sống không nhiều ô uế tâm? Ta sống với nhiều tín hay sống với nhiều 
bất tín? Ta sống với nhiều tinh tấn hay sống với nhiều giải đãi? Ta 
sống với nhiều chánh niệm hay sống với nhiều vô niệm? Ta sống với 
nhiều chánh định hay sống với nhiều vô định? Ta sống với nhiều ác 
tuệ hay sống với nhiều không ác tuệ?” 

“Nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình sống nhiều với tham lam, 
sân nhuế tâm, thùy miên triỀn, trạo cử và cống cao, nghi hoặc, thân 
tránh, ô uế tâm, bất tín, giải đãi, vô niệm, vô định và sống với nhiều 
ác tuệ, thì Tỳ-kheo ấy vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này nên 
gấp rút tìm phương tiện học hỏi, hết sức tinh cần chánh niệm, chánh 
trí, nhẫn, không để thoái lui. 

“Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút cầu phương tiện 
cứu đầu cứu áo. Cũng như thế, vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện 
này nên vị Tỳ-kheo ấy gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, 
chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thoái lui. 

“Nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình sống không nhiều tham 
lam, không nhiều sân nhuế tâm, không nhiều thùy miên triển, 
không nhiều trạo cử cống cao, không nghi hoặc, không thân tránh, 
không ô uế tâm, có tín, có tấn, có niệm, có định và sống với nhiều 
không ác tuệ, thì vị Tỳ-kheo ấy vì muốn trụ nơi thiện pháp này, 
không quên mất, không thoái lui, tu hành phát triển, nên gấp rút 
cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, 
không để thoái lui. 

“Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút cầu phương tiện 
cứu đầu cứu áo. Cũng như thế, vị Tỳ-kheo vì muốn an trụ nơi thiện 
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pháp này, không quên mất, không thoái lui, tu hành phát triển, nên vị 
Tỳ-kheo ấy gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, chánh niệm, 
chánh trí, nhẫn, không để thoái lui”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


96. KINH VÔ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiển, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni không được nghe 
pháp chưa từng nghe; pháp đã nghe thì lại quên mất. Giả sử có pháp 
mà vị ấy trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng và đã được hiểu 
bởi tuệ, nhưng vị ấy không nhớ lại và không thấu hiểu. Này chư Hiển, 
đó gọi là T-kheo, T-kheo-nmI suy thoái tịnh pháp. 

“Này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni pháp chưa nghe thì 
được nghe; pháp đã nghe thì không quên mất. Giả sử có pháp mà vị ấy 
trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng và đã được hiểu bởi tuệ, 
rồi vị ấy thường ghi nhớ và thấu hiểu, thì đó gọi là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni tăng trưởng tịnh pháp. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo phải quán như vầy, “Ta có tham lam 
hay là không có tham lam? Ta có tâm sân nhuế hay không có tâm sân 
nhuế? Ta có thùy miên triỀn hay không có thùy miên triỀn? Ta có trạo 
cử, cống cao hay không có trạo cử, cống cao? Ta có nghi hoặc hay 
không có nghi hoặc? Ta có thân tránh hay không có thân tránh? Ta có 
tâm ô uế hay không có tâm ô uế? Ta có tín hay không có tín? Ta có 
tấn hay không có tấn? Ta có niệm hay không có niệm? Ta có định hay 
không có định? Ta có tuệ hay không có tuệ?” 

“Này chư Hiền, nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình có tham 


Không thấy Päli tương đương. Nội dung giống như kinh số 95 ở trước. 
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lam, có tâm sân nhuế, có thùy miên triển, có trạo cử, cống cao, có 
nghi hoặc, có thân tránh, có tâm ô uế, không tín, không tấn, không 
niệm, không định, có ác tuệ, thì này chư Hiền, vì muốn diệt trừ các 
pháp ác bất thiện này cho nên vị Tỳ-kheo ấy gấp rút cầu phương tiện 
học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thoái lui. 

“Này chư Hiển, như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút tìm 
cách cứu đầu, cứu áo. Này chư Hiển, cũng như thế, vị Tỳ-kheo vì 
muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này nên gấp rút cầu phương tiện 
học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thoái lui. 

“Này chư Hiển, nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình không có 
tham lam, không có tâm sân nhuế, không thùy miên triển, không trạo 
cử, cống cao, không có nghi hoặc, không có thân tránh, không có tâm 
ô uế; có tín, có tấn, có niệm, có định, không ác tuệ, thì Tỳ-kheo ấy vì 
muốn an trụ nơi pháp thiện này, không quên mất, không thoái lui, tu 
hành phát triển, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, 
chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không để thoái lui. 

“Này chư Hiền, như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút tìm 
cách cứu đầu, cứu áo. Này chư Hiển, cũng như thế, Tỳ-kheo muốn an 
trụ nơi pháp thiện này, không quên mất, không thoái lui, tu hành phát 
triển, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh tấn, chánh niệm, 
chánh trí, nhẫn, không để thoái lui”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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Ø7. KINH ĐẠI NHÂN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một đô ấp của Câu-lâu?. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan, một mình tĩnh tọa tại một nơi vắng vẻ, 
tâm nghĩ như vầy, “Kỳ diệu thay, pháp duyên khởi này! Thật là vô 
cùng sâu sắc và ánh sáng cũng thật là vô cùng sâu sắc?, nhưng ta quán 
sát thấy rất nông cạn, rất nông cạn!” 

Rồi vào lúc xế, Tôn giả A-nan rời chỗ tĩnh tọa, qua đến chỗ 
Phật, đảnh lễ chân Ngài, rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình tĩnh tọa tại một nơi 
thanh vắng, tâm nghĩ như vầy, “Kỳ diệu thay, duyên khởi này! Thật là 
vô cùng sâu sắc, nhưng ta quán sát thấy rất nông cạn, rất nông cạn!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“A-nan, ngươi chớ nghĩ rằng “Duyên khởi này rất nông cạn, rất 
nông cạn!” Vì sao? Vì duyên khởi này thật là vô cùng sâu sắc và ánh 
sáng cũng thật là vô cùng sâu sắc. 


!- Bản Hán, quyển 24. Tương đương Päli: D.15 Mahä-nidãna-suttam. Hán, biệt 


dịch, No.1 (13), No.14, DTK.52. 

Xem các kinh số 10, 175, 177. 

Minh diệc thậm thâm ———-'` =CPali: gambhiravabhaso; nhưng, avabhàso lại 
có thể hiểu là “dáng vẻ” nên từ Päli này được hiểu là “vẻ sâu sắc” (Päli-Engish 
Dict. PTS.). 

Chí thiển chí thiển —=L—=L=CPäli: (gambhirävabhãso ca...) me utfänauttänako 
viya khäãyati, ta thấy (vể sâu xa, xem cht. 3 trên) rất rõ, rất tổ rõ. Trong đó, 
uttanaka có nghĩa “dễ dàng (như nằm ngữa)” và do đó, có nghĩa “công khai, minh 
bạch”. Bản Hán hiểu theo nghĩa cụ thể nên nói là “rất nông cạt”. 
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“Này A-nan, đối với duyên khởi này, vì không biết như thật, 
thấy như thật, không giác ngộ, không thấu triệt, nên khiến chúng sanh 
ấy dính móc nhau như khung cửi rối ren, như đám uẩn-mạn? mọc 
chằng chịt, tấp nập huyên náo, đi từ đời này đến đời kia, từ đời kia 
đến đời này, qua rồi lại, lại rồi qua, không thể ra khỏi vòng sanh tử. 
A-nan, cho nên phải biết duyên khởi này thật vô cùng sâu sắc và ánh 
sáng cũng rất là sâu sắc. 

“A-nan, nếu có người hỏi: “Già và chết có duyên không?' Nên 
đáp như vầy, “Già, chết có duyênˆ. Nếu có người hỏi: “Già, chết có 
duyên gì? Nên đáp như vầy: “Duyên nơi sanh vậy'. 

“A-nan, nếu có người hỏi: “Sanh có duyên không?ˆ Thì nên đáp 
rằng: “Sanh cũng có duyên'. Nếu có người hỏi rằng: “Sanh có duyên 
gì? Thì nên đáp rằng: “Duyên nơi hữu vậy”. 

“A-nan, nếu có người hỏi: “Hữu có duyên không?', thì nên đáp 
rằng “Hữu cũng có duyên”. Nếu có người hỏi: “Hữu có duyên gì?', thì 
nên đáp rằng: “Duyên nơi thủ” vậy". 

“A-nan, nếu có người hỏi: “Thủ có duyên không?' Thì nên đáp 
rằng “Thủ cũng có duyên'. Nếu có người hỏi: “Thủ có duyên gì? Thì 
nên đáp rằng: “Duyên nơi ái vậy". 

“A-nan, đó là duyên ái có thủ; duyên thủ có hữu; duyên hữu có 
sanh; duyên sanh có già và chết, duyên già chết có buồn lo, khóc lóc, 
buồn khổ, áo não; đều duyên nơi già chết mà có. Như thế là trọn đủ 
toàn khối khổ đau to lớn. 

“A-nan, duyên sanh có già chết. Đây nói duyên sanh có già 
chết; nên biết, điều được nói là duyên sanh có già chết. A-nan, nếu 
không sự sanh, như cá và loài cá, chim và loài chim, muỗi và loài 
muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, trời và 
loài trời, người và loài người; A-nan, các loài chúng sanh ấy, chúng 
sanh ấy, tùy theo những chỗ ấy, chỗ ấy; nếu không sự sanh, mỗi loài 
và mỗi loài đều không sanh, thì giả sử tách rời sự sanh, có già chết 
không?” 





”. Uẩn-mạn thảo ————F không rõ, Päli: muñjapabbaja, cỏ muñịa (một loại sậy, 


tên khoa học Saccharum munja) va cỏ pabbaja, chỉ chung lau sậy. 
Nguyên Hán: thọ —=c 
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“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng, nhân của già chết, tập của già chết, 
bản của già chết, duyên của già chếU, gọi đó là sanh. Vì sao? Vì 
duyên nơi sanh nên có già chết. 

“A-nan, duyên hữu có sanh. Đây nói là duyên hữu có sanh; nên 
biết, điều được nói là duyên hữu có sanh. 

“A-nan, nếu không có hữu, như cá và loài cá, chim và loài chim, 
muỗi và loài muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài 
quỷ, trời và loài trời, người và loài người. A-nan, các loài chúng sanh 
ấy, chúng sanh ấy tùy theo những chỗ ấy, chỗ ấy; nếu không có sự 
hữu, mỗi loài và mỗi loài đều không có hữu, thì giả sử tách rời sự hữu, 
có sanh chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của sanh, tập khởi của sanh, 
bản của sanh, duyên của sanh, gọi đó là hữu. Vì sao? Vì duyên hữu 
nên có sanh. 

“A-nan, duyên thủ có hữu. Đây nói là duyên thủ có hữu; nên 
biết, điều được nói là duyên thủ có hữu. A-nan, nếu không có thủ, mỗi 
loài và mỗi loài đều không có thủ, thì giả sử tách rời thủ, sẽ có hữu 
chăng? Thi thiết có hữu chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của hữu, tập khởi của hữu, 
bản của hữu, duyên của hữu, gọi đó là thủ. Vì sao? Vì duyên thủ 
nên có hữu. 

“A-nan, duyên ái có thủ. Đây nói là duyên ái có thủ; nên biết, 
điều được nói là duyên ái có thủ. A-nan, nếu không có át, mỗi loài và 
mỗi loài đều không có ái, thì giả sử tách rời ái, sẽ có thủ chăng? Thiết 
lập có thủ chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của thủ, tập khởi của thủ, bẩn 
của thủ, duyên của thủ, gọi đó là ái. Vì sao? Vì duyên ái nên có thủ. 





” Nhân, tập, bản, duyên =]=—~=t=CPäli: hetu, samudayo, nidanam, paccayo. 


Các bản đều chép là —(tập quán), nhưng đối chiếu Päli, nên hiểu là — (tập 
khởi). 
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“A-nan, đó là duyên ái có cầu, duyên cầu có lợi, duyên lợi có 
phân, duyên phân có nhiễm dục, duyên nhiễm dục có trước, duyên 
trước có keo kiệt, duyên keo kiệt có bủn xỉn, duyên bún xỉn có bảo 
thủ”. 

“A-nan, vì duyên bảo thủ nên có dao gậy, đấu tranh, dua siểm, 
lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện. Như 
vậy là trọn đủ toàn khối khổ đau to lớn. 

“A-nan, nếu không có bảo thủ, tất cả đều không có bảo thủ, thì 
giả sử tách rời bảo thủ sẽ có dao gậy, đấu tranh, dua siểm, lừa gạt, nói 
láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng dao gậy, đấu tranh, dua siểm, lừa gạt, 
nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện thì nhân của 
chúng, tập khởi của chúng, bản của chúng và duyên của chúng chính 
là bảo thủ vậy. Vì sao? Vì duyên bảo thủ nên có dao gậy, đấu tranh, 
dua nịnh, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất 
thiện. Như vậy là trọn đủ toàn khối khổ đau to lớn. 

“A-nan, duyên bủn xỉn có bảo thủ. Đây nói là duyên bủn xỉn có 
bảo thủ; nên biết, điều được nói là duyên bủn xỉn có bảo thủ. A-nan, 
nếu không có bún xỉn, tất cả đều không có bủn xỉn thì giả sử tách rời 
bún xỉn, có bảo thủ chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của bảo thủ, tập khởi của bảo 
thủ, bản của bảo thủ, duyên của bảo thủ, gọi đó là keo kiệt vậy. Vì 
sao? Vì duyên keo kiệt nên có bảo thủ. 

“A-nan, duyên bỏn sẻn có keo kiệt. Đây nói là duyên bỏn sẻn có 
keo kiệt; nên biết, điều được nói là duyên bỏn sẻn có keo kiệt. A-nan, 
nếu không có bỏn sẻn, tất cả đều không có bỏn sẻn thì giả sử tách rời 
bổn sẻn, có keo kiệt chăng? 


Š Duyên ái hữu cầu =t=R—=D-CPäli: tanham paticca pariyesanäa, duyên nới khát 


ái mà có tầm cầu. 

Lợi, phân, nhiễm dục, trước, xan, gia, thủ =Q—=V———~-a=u~C Paäli: labho (lợi 
lộc), vinicchayo (phân biệt), chandarago (dục tham), ajjhosanam (bám chặt), 
pariggaho (ôm giữ chặt), macchariyam (keo lẩn), ärakkho (bảo thủ). 
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“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của keo kiệt, tập khởi của keo 
kiệt, bản nguyên của keo kiệt, duyên của keo kiệt, gọi đó là bỏn sẻn. 
Vì sao? Vì duyên bỏn sẻn nên có keo kiệt. 

“A-nan, duyên đắm trước có bổn sẻn. Đây nói là duyên đắm 
trước có bỏn sẻn; nên biết, điều được nói là duyên đắm trước có bỏn 
sẻn. A-nan, nếu không có đắm trước, tất cả đều không có đắm trước, 
thì giả sử tách rời đắm trước, có bỏn sẻn chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của bồn sẻn, tập khởi của bổn 
sẻn, bản nguyên của bồn sẻn, duyên của bồn sẻn, gọi đó là đắm trước. 
Vì sao? Vì duyên đắm trước nên có bỏn sẻn. 

“A-nan, duyên dục có đắm trước. Đây nói là duyên dục có đắm 
trước; nên biết, điều được nói là duyên dục có đắm trước. A-nan, nếu 
không có dục, tất cả đều không có dục thì giả sử tách rời dục, có đắm 
trước chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của đắm trước, tập khởi của 
đắm trước, bản của đắm trước, duyên của đắm trước, gọi đó là dục. Vì 
sao? Vì duyên dục nên có đắm trước. 

“A-nan, duyên phân biệt có nhiễm dục. Đây nói là duyên phân 
biệt có nhiễm dục; nên biết, điều được nói là duyên phân biệt có 
nhiễm dục. A-nan, nếu không có phân biệt, tất cả đều không có phân 
biệt thì giả sử tách rời phân biệt, có nhiễm dục chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của nhiễm dục, tập khởi của 
nhiễm dục, bản nguyên của nhiễm dục, gọi đó là phần. Vì sao? Vì 
duyên phần nên có nhiễm dục vậy. 

“A-nan, duyên lợi có phân biệt. Đây nói là duyên lợi có phân 
biệt; nên biết, điều được nói là duyên lợi có phân biệt. A-nan, nếu 
không có lợi, tất cả đều không có lợi thì giả sử tách rời lợi, có phân 
biệt chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của phân biệt, tập khởi của phân 
biệt, bản của phân biệt, duyên của phân biệt gọi đó là lợi. Vì sao? Vì 
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duyên lợi nên có phân biệt. 

“A-nan, duyên cầu có lợi. Đây nói là duyên cầu có lợi; nên biết, 
điều được nói là duyên cầu có lợi. A-nan, nếu không có cầu, tất cả 
đều không có cầu, thì giả sử tách rời cầu, có lợi chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, nhân của lợi, tập khởi của lợi, bản của lợi, duyên của 
lợi, gọi đó là cầu. Vì sao? Vì duyên cầu cho nên có lợi. 

“A-nan, duyên ái có cầu. Đây nói là duyên ái có cầu; nên biết, 
điều được nói là duyên ái có cầu. 

“A-nan, nếu không có ái, tất cả đều không có ái, thì giả sử tách 
rời ái, có cầu chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của cầu, tập khởi của cầu, bản 
của cầu, duyên của cầu, gọi đó là ái. Vì sao? Vì duyên ái nên có cầu. 

“A-nan, dục ái và hữu ái, hai pháp này nhân thọ '°, duyên thọ 
đưa đến. 

“A-nan, nếu có người hỏi “Thọ có duyên không? thì nên đáp 
rằng “Thọ cũng có duyên. Nếu có người hỏi “Thọ có duyên gì?' thì 
nên đáp rằng “Thọ duyên với xúc''' nên biết rằng: duyên xúc có thọ. 

“A-nan, nếu không có nhãn xúc, tất cả đều không có nhãn xúc 
thì giả sử tách rời nhãn xúc sẽ có duyên nhãn xúc mà sanh ra lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, nếu không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, tất cả đều 
không có ý xúc, thì giả sử tách rời ý xúc sẽ có duyên ý xúc mà sanh ra 
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của thọ, tập khởi của thọ, bản 
của thọ, duyên của thọ, gọi đó là xúc. Vì sao? Vì duyên xúc nên có 
thọ vậy. 

“A-nan, nếu có người hỏi “Xúc có duyên không?' thì nên đáp 
rằng “Xúc có duyên”. Nếu có người hỏi “Xúc có duyên gì? thì nên 
!°“ Nguyên Hán: giác —C 
' Cánh lạc —=—c 
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đáp rằng “Duyên danh sắc. Nên biết rằng duyên danh sắc có xúc. 

“A-nan, sở hành, sở duyên” có danh thân”. Rời hành này, ly 
duyên này thì có hữu đối xúc'* chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, sở hành, sở duyên có sắc thân. Rời hành này, ly duyên 
nà y thì có tăng ngữ xúc chăng?'?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“Giả sử rời danh thân và sắc thân thì sẽ có xúc, thi thiết xúc 
chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của xúc, tập khởi của xúc, bẩn 
của xúc, duyên của xúc, gọi đó là danh sắc. Vì sao? Vì duyên danh 
sắc nên có xúc. 

“A-nan, nếu có người hỏi “Danh sắc có duyên chăng?' thì nên 
đáp rằng “Danh sắc có duyên". Nếu có người hỏi “Danh sắc có duyên 
gì? thì nên đáp rằng “Duyên thức'. Nên biết rằng duyên thức có 
danh sắc. 

“A-nan, nếu thức không vào thai mẹ mà chỉ có danh sắc, thì có 
thành thân này chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, nếu thức mới vào thai, liền ra tức khắc thì danh sắc hợp 
với tỉnh chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, nếu thức của trẻ nhỏ, con trai hay con gái, bị đoạn hoại 
không còn, thì danh sắc tăng trưởng dần được chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 


Sở hành, sở duyên —==———~:=CHành tướng hay hình thái hoạt động, và đối 
tượng hoạt động. Xem cht. dưới. 

Päli: akãrehi yehi lingehi yehi... Namakäyassa paññatti hoti, bởi những hình thái, 
những tướng mạo... mà có khái niệm về danh thân. 

Hữu đối cánh lạc —=————F xúc chạm có đối ngại, sự xúc chạm gây phản ứng 
trên các giác quan. Xem Câu-xá 10 (Ch.iii, tụng 30). No.1 (13): tâm xúc. Pali: 
patngha-samphassa. 

Tăng ngữ xúc =W=y—=Atác động của ngôn từ trên nhận thức. Cũng gọi là danh 
mục xúc. No.1(13): thân xúc. Pali: adhivacana-samphassa. 


712 TRUNG A-HÀM 





“A-nan, cho nên biết rằng nhân của danh sắc, tập khởi của danh 
sắc, bản của danh sắc, duyên của danh sắc, gọi đó là thức. Vì sao? Vì 
duyên thức nên có danh sắc. 

“A-nan, nếu có người hỏi “Thức có duyên chăng?' thì nên đáp 
rằng “Thức có duyên”. Nếu có người hỏi “Thức có duyên gì?' thì nên 
đáp rằng “Duyên danh sắc. Nên biết rằng duyên danh sắc có thức. 

“A-nan, nếu thức không có danh sắc, nếu thức không an lập, 
không dựa vào danh sắc thì thức có sanh, có già, có bệnh, có chết 
chăng? Có khổ chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của thức, tập khởi của thức, bẩn 
của thức, duyên của thức, gọi đó là danh sắc. Vì sao? Vì duyên danh 
sắc nên có thức. 

“A-nan, đó là duyên danh sắc có thức; duyên thức cũng có danh 
sắc; do đó có tăng ngữ, do tăng ngữ có truyền thuyết, do truyền thuyết 
mà có thể thi thiết là có, nghĩa là thức và danh sắc cùng đi đôi vậy'°. 

“A-nan, thế nào là có một loại kiến chấp có thần ngã?” 

Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn: 

“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Pháp chủ, pháp do Thế Tôn, 
cúi xin Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe xong, được biết ý nghĩa 
một cách rộng rãi”. 

Phật nói: 

“A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm kỹ. Ta sẽ phân biệt 
cho thầy nghe ý nghĩa một cách rộng rãi”. 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 

Phật nói: 


Tham chiếu Pali: ettavata...jayetha vã... cavetha vã upapajjetha vã ettavata 
adhivacanapatho ettavata niruttipatho ettavata paññattipatho...ettavata vattam 
vattai ¡ithattam paññapanaya yadidam namarupam saha viññanena 
aññamraññapaccaya†ä pavattati; trong giới hạn có thể sanh, có thể chết, có thể 
tái sanh; trong giới hạn ấy có con đường danh ngôn, con đường truyền thuyết, 
con đường khái niệm; trong giới hạn ấy là sự lưu chuyển từ trạng thái này sang 
trạng thái khác, tức là danh sắc cùng với thức hỗ tương làm duyên cho nhau... 
Nhất kiến hữu thần =9==—=——-CPäli: kittavatä... attãnam samanupassamãano 
samanupassaii, cho đến mức nào quan niệm về tự ngã được quan niệm? 
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“A-nan, Hoặc có kiến chấp thọ là ngã'$. Hoặc lại có kiến chấp 
không cho rằng thọ là ngã, nhưng thần ngã có cảm thọ, mà tính cách 
của ngã là khả năng cảm thọ. Hoặc lại có kiến chấp không cho rằng 
thọ là ngã và cũng không cho rằng ngã có cảm thọ, vì tính cách của 
ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ cho rằng ngã không cảm thọ gì cả. 

“A-nan, Nếu có người cho rằng “thọ là thần ngã", thì nên hỏi 
người ấy rằng “Ông có ba cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ và không khổ 
không lạc thọ; trong ba cảm thọ này, ông cho thọ nào là ngã?” A-nan, 
nên nói tiếp với người ấy “Nếu lúc có cảm thọ về lạc thọ, thì ngay lúc 
ấy hai cảm thọ kia, khổ thọ và không khổ không lạc thọ, diệt mất. Lúc 
ấy chỉ có cảm thọ về lạc thọ, nhưng lạc thọ là pháp vô thường, khổ, 
hoại diệt. Nếu khi lạc thọ diệt rồi thì người ấy há không nghĩ rằng 
“Chẳng phải là ngã diệt chăng?” A-nan, nếu chỉ có cảm thọ về khổ 
thọ, thì lúc ấy hai cảm thọ kia, lạc thọ và không khổ không lạc thọ, 
diệt mất. Người ấy lúc đó chỉ có cảm thọ về khổ thọ, nhưng khổ thọ là 
pháp vô thường, khổ, hoại diệt. Nếu khổ thọ đã diệt thì người ấy há 
không nghĩ rằng “Chẳng phải là ngã diệt chăng?” A-nan, nếu chỉ có 
cảm thọ về bất khổ bất lạc thọ thì lúc ấy cả hai cảm thọ kia, lạc thọ và 
khổ thọ, diệt mất. Người ấy lúc đó chỉ có cảm giác về không khổ 
không lạc thọ, nhưng không khổ không lạc thọ là pháp vô thường, khổ, 
hoại diệt. Nếu không khổ không lạc thọ đã diệt thì người ấy há không 
nghĩ rằng “Chẳng phải là ngã diệt chăng?” A-nan, thọ là pháp vô 
thường như vậy, chỉ xen lẫn khổ, lạc thì lại còn chấp rằng thọ là ngã 
chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, thọ vô thường như vậy, chỉ xen lẫn khổ, lạc thì không 
nên chấp rằng thọ là ngã. 

“A-nan, nếu lại có một loại kiến chấp không cho rằng thọ là 
ngã, nhưng ngã có cảm thọ vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, 
thì nên nói với người ấy “Nếu ông không có thọ, thì thọ không thể có, 
không thể nói rằng cái này là sở hữu của tôi”. A-nan, người kia còn 
chấp như vầy “Thọ không phải là ngã, nhưng ngã có cẩm thọ, vì tính 
cách của ngã là khả năng cảm thọ” nữa chăng?” 


!3-. Giác thị thần —=0——cPäli: vedana me attã, cảm thọ là tự ngã của tôi. 
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“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên người kia không nên chấp như vầy “Thọ không 
phải là ngã, nhưng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng 
cảm thọ”. 

“A-nan, nếu lại có một loại kiến chấp không cho rằng thọ là 
ngã, cũng không cho rằng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả 
năng cảm thọ, mà chỉ chấp rằng ngã không cảm thọ gì cả, thì nên nói 
với người ấy 'Nếu ông không có cảm thọ, hoàn toàn không có cảm 
thọ, nhưng nếu ngã ở ngoài cảm thọ thì không thể nói ngã thanh tịnh. 
A-nan, người kia còn chấp “Thọ không phải là ngã, cũng không chấp 
ngã có cảm thọ, tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp 
ngã hoàn toàn không có cảm thọ” nữa chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên người kia không nên chấp như vầy “Thọ không 
phải là ngã, cũng không chấp ngã có cảm thọ, tính cách của ngã là 
khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp ngã hoàn toàn không có cảm thọ”. Đó 
gọi là một loại kiến chấp có ngã. 

“A-nan, thế nào là có loại kiến chấp không cho rằng có ngã?” 

Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn: 

“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Pháp chủ, pháp do Thế Tôn. Cúi 
xin Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe rồi được biết ý nghĩa rộng rãi”. 

Phật bảo: 

“A-nan, Hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm kỹ. Ta sẽ phân 
biệt cho thầy nghe ý nghĩa một cách rộng rãi”. 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 

Phật nói: 

“A-nan, nếu có người không cho rằng “Thọ là ngã, cũng không 
cho rằng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ 
và cũng không cho rằng ngã hoàn toàn không có cảm thọ”. Người ấy 
do không chấp như vậy nên không còn thọ sanh ở thế gian này. 
Người ấy do không còn thọ sanh nên không còn phiền lụy. Do không 
phiển lụy mà Bát-niết-bàn, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã 
hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa". 

“A-nan, đó gọi là tăng ngữ, do tăng ngữ có truyền thuyết, do truyền 
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thuyết mà thi thiết là có. Biết như vậy thì không còn gì để chấp thủ. 

“A-nan, nếu Tỳ-kheo chánh giải thoát như vậy thì không có kiến 
chấp rằng Như Lai còn hay Như Lai không còn sau khi chết”; chấp 
Như Lai vừa còn, vừa không còn; Như Lai không phải còn hay không 
còn. Đó gọi là có một loại không thấy có ngã. 

“A-nan, Thế nào là có một quan niệm có thần ngã được chủ trương? 

Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 

“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Pháp chủ, pháp do Thế Tôn. 
Cúi xin Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe rồi biết ý nghĩa rộng rãi”. 

Phật bảo: 

“A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm kỹ. Ta sẽ phân biệt 
cho thầy nghe ý nghĩa một cách rộng rãi”. 

Tôn giả A-nan vâng lời, lắng nghe. 

Phật nói: 

“Hoặc trong một giới hạn sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được 
chủ trương; hoặc trong một giới hạn không phải sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương, nhưng trong một giới hạn sắc vô lượng mà 
quan niệm ngã được chủ trương; hoặc trong một giới hạn không phải 
sắc nhỏ hẹp, cũng không phải sắc vô lượng mà quan niệm ngã được 
chủ trương, nhưng với giới hạn vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã 
được chủ trương; hoặc không phải trong giới hạn sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương, cũng không phải sắc vô lượng mà quan 
niệm ngã được chủ trương, cũng không phải vô sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương, nhưng trong giới hạn vô sắc vô lượng mà 
quan niệm ngã được chủ trương. 

“A-nan, nếu có trường hợp căn cứ vào giới hạn sắc nhỏ hẹp mà 
quan niệm ngã được chủ trương thì người ấy trong hiện tại với sắc nhỏ 
hẹp này mà quan niệm ngã được chủ trương, và đối với khi thân hoại 
mạng chung cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã 
tách ngoài sắc nhỏ hẹp này, người ấy cũng suy niệm như vậy, tư duy 
nó như vậy, như vậy. A-nan, như thế là có trường hợp căn cứ vào sắc 
nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy, có trường hợp 
căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà kiến chấp về ngã bị chấp trước. 


2 Như Lai chung bất chung. 
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“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà 
quan niệm ngã được chủ trương, nhưng căn cứ vào vô lượng sắc mà 
quan niệm ngã được chủ trương, thì người ấy trong hiện tại với vô 
lượng sắc này mà quan niệm ngã được chủ trương, và đối với khi thân 
hoại mạng chung cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi 
ngã tách khỏi vô lượng sắc, người ấy cũng suy niệm như vậy, tư duy 
nó như vậy, như vậy. A-nan, như thế, có trường hợp căn cứ vào vô 
lượng sắc mà quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với vô lượng 
sắc mà kiến chấp về ngã bị chấp trước. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp, cũng 
không căn cứ vào sắc vô lượng, nhưng căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà 
quan niệm ngã được chủ trương, thì người ấy, trong hiện tại, căn cứ 
vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại 
mạng chung cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã 
rời khỏi vô sắc nhỏ hẹp, người ấy suy niệm như vậy, tư duy nó như 
vậy, như vậy. A-nan, như thế có trường hợp căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp 
mà quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy với vô sắc nhỏ hẹp mà 
kiến chấp ngã bị chấp trước. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp, 
cũng không căn cứ sắc vô lượng, cũng không căn cứ vô sắc nhỏ 
hẹp, nhưng căn cứ vào vô sắc vô lượng mà quan niệm ngã được 
chủ trương, thì người ấy trong hiện tại, với vô lượng vô sắc mà 
quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại mạng chung cũng nói 
nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô lượng 
vô sắc, người ấy suy niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A- 
nan, như thế có trường hợp căn cứ vào vô lượng vồ sắc mà quan 
niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với vô lượng vô sắc mà kiến 
chấp ngã bị chấp trước. 

“A-nan, như vậy là có một loại quan niệm ngã được chủ trương. 

“A-nan, thế nào là có một loại quan niệm vô ngã được chủ 
trương? 

Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn: 

“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Pháp chủ, Pháp do Thế Tôn. 
Cúi mong Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe rồi được biết ý nghĩa 
rộng rãi”. 
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Phật bảo: 

“A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm kỹ. Ta sẽ phân biệt 
cho thầy nghe ý nghĩa một cách rộng rãi”. 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 

Phật nói: 

“A-nan, hoặc có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà 
quan niệm ngã được chủ trương, cũng không căn cứ vào sắc vô lượng, 
cũng không căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp và cũng không căn cứ vào vô 
sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà 
quan niệm ngã được chủ trương, thì người ấy trong hiện tại không căn 
cứ vào sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại 
mạng chung cũng không nói nó như vậy, cũng không thấy nó như vậy. 
Nếu khi ngã rời khỏi sắc nhỏ hẹp, người ấy không suy niệm như vậy, 
cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A-nan, như thế, có trường hợp 
không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương. Như 
vậy, với không sắc nhỏ hẹp mà không kiến chấp ngã bị chấp trước. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào sắc vô lượng mà 
quan niệm ngã được chủ trương, thì người ấy, trong hiện tại không căn 
cứ vào sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại 
mạng chung cũng không nói nó như vậy, cũng không thấy nó như vậy. 
Nếu khi ngã rời sắc vô lượng, người ấy không suy niệm như vậy, cũng 
không tư duy nó như vậy, như vậy. A-nan, như thế có trường hợp 
không căn cứ vào sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. 
Như vậy, với không sắc vô lượng mà không kiến chấp ngã bị chấp 
trước. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà 
quan niệm ngã được chủ trương, thì người ấy, trong hiện tại không căn 
cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân 
hoại mạng chung cũng không nói nó như vậy, cũng không thấy nó như 
vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc nhỏ hẹp, người ấy không suy niệm 
như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A-nan, như thế có 
trường hợp không căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được 
chủ trương. Như vậy, với không vô sắc nhỏ hẹp mà không kiến chấp 
ngã bị chấp trước. 
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“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào vô sắc vô lượng 
mà quan niệm ngã được chủ trương, thì người ấy, trong hiện tại, không 
căn cứ vào vô sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi 
thân hoại mạng chung cũng không nói nó như vậy, cũng không thấy 
nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc vô lượng, người ấy không suy 
niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A-nan, như thế 
có trường hợp không căn cứ vào vô sắc vô lượng mà quan niệm ngã 
được chủ trương. Như vậy, với vô sắc vô lượng mà không kiến chấp 
ngã bị chấp trước. 

“A-nan, đó gọi là có một loại quan niệm vô ngã được chủ 
trương. 

“Lại nữa, này A-nan, có bảy trú xứ của thức” và hai xứ ?!. Thế 
nào là bảy trú xứ của thức? Chúng sanh hữu sắc” với các chủng loại 
thân khác nhau, các chủng loại tướng khác nhau, ấy là loài người và 
loài trời cõi Dục. Đó là trú xứ thứ nhất của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với các chủng loại 
thân khác nhau, nhưng chỉ có một loại tưởng, ấy là Phạm thiên sơ sanh 
không yểu thọ”. Gọi đó là trụ xứ thứ hai của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với một loại thân 
nhưng nhiều chủng loại tưởng, ấy là Hoảng dục thiên”!. Gọi đó là trụ 
xứ thứ ba của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với một thân, với một 
loại tưởng, ấy là Biến tịnh thiên. Gọi đó là trụ xứ thứ tư của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc, vượt qua tất cả sắc 
tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào vô 
lượng không xứ, thành tựu an trụ vô lượng không xứ, ấy là Vô lượng 
không xứ thiên. Gọi đó là trụ xứ thứ năm của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc, vượt qua tất cả vô 
lượng không xứ, vào vô lượng thức xứ, thành tựu an trụ vô lượng thức 


?. Thất thức trụ “C———cPäii: satta viññanatthitiya. 


Nhị xứ =G=B=CN.1 (13): nhị nhập xứ. Pali: dve ayatanani. 

Hữu sắc “vì có sắc uẩn” (Tập dị 17. No.1536, Đại 26, trang 437c. 

Tập Dị 17 (đd): Phạm chúng thiên vào thời sáng thế. 

Hoảng dục thiên, tức Quang âm thiên hay Dục quang thiên. Päli:Abhassarã. 
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xứ, ấy là Vô lượng thức xứ thiên. Gọi đó là trụ xứ thứ sáu của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc, vượt qua tất cả vô 
lượng thức tưởng, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ Vô sở hữu xứ, ấy 
là Vô sở hữu xứ thiên. Gọi đó là trụ xứ thứ bảy của thức. 

“Thế nào là có hai xứ? Chúng sanh hữu sắc không có tưởng, 
không có thọ, ấy là Vô tưởng thiên. Gọi đó là xứ thứ nhất. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả Vô sở 
hữu xứ, vào Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, ấy là Phi hữu tưởng phi vô tưởng thiên. Gọi đó 
là xứ thứ hai”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ nhất của thức, chúng sanh hữu sắc với 
các chủng loại thân, với các chúng loại tưởng, là loài người và loài 
trời cõi Dục; nếu có Tỳ-kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự 
tập khởi của trụ xứ của thức, biết sự diệt tận, vị ngọt, tai hoạn, biết 
xuất yếu, thì này A-nan, Tỳ-kheo kia có thể vui thích nơi trụ xứ của 
thức ấy, kế trước và trụ nơi trụ xứ ấy của thức chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ hai của thức, chúng sanh hữu sắc với 
các chủng loại thân nhưng một chủng loại tưởng, là Phạm thiên sơ 
sanh không yếu thọ; nếu có Tỳ-kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, 
biết sự tập khởi của trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, 
biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy có thể hoan lạc 
nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ ba của thức, chúng sanh hữu sắc với 
một loại thân nhưng nhiều chủng loại tưởng, ấy là Hoảng dục thiên. 
Nếu có Tỳ-kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị 
ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy có thể 
hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức 
chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ tư của thức, chúng sanh hữu sắc với 


3: Vô tưởng thiên và Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên, không được gọi là trụ xứ 
của thức vì hai nơi này thức không hiện khởi. 
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một loại thân, với một loại tưởng, ấy là Biến tịnh thiên. Nếu có Tỳ- 
kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, 
biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy có thể hoan lạc 
nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ năm của thức, chúng sanh vô sắc, 
vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại 
tưởng, vào vô lượng không xứ, thành tựu an trụ vô lượng không xứ, ấy 
là Vô lượng không xứ thiên. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật trụ xứ ấy 
của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, này 
A-nan, vị Tỳ-kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước 
và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ sáu của thức, chúng sanh vô sắc vượt 
tất cả vô lượng không xứ, vào vô lượng thức xứ, thành tựu an trụ vô 
lượng thức xứ, ấy là Vô lượng thức xứ thiên. Nếu có Tỳ-kheo biết như 
thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết 
xuất yếu, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy có thể an lạc nơi trụ xứ kia của 
thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ bẩy của thức, chúng sanh vô sắc vượt 
qua tất cả vô lượng thức tưởng, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ Vô 
sở hữu xứ, ấy là Vô sở hữu xứ thiên. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật trụ 
xứ của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, 
thì này A-nan, vị Tỳ-kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, 
kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ nhất, chúng sanh hữu sắc không có 
tưởng, không có thọ, ấy là Vô tưởng thiên. Nếu có Tỳ-kheo biết như 
thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết 
xuất yếu, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của 
thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ hai của thức, chúng sanh vô sắc, 
vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, vào Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
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thành tựu an trụ Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, ấy là Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng thiên. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật xứ ấy của thức, 
biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A- 
nan, Tỳ-kheo ấy có thể hoan lạc nơi xứ kia của thức, kế trước và trụ 
nơi xứ kia của thức chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, nếu có Tỳ-kheo biết như thật bảy trụ xứ của thức và hai 
xứ kia, tâm không nhiễm trước, được giải thoát thì gọi là Tỳ-kheo A- 
la-hán danh tuệ giải thoát. 

“Lại nữa, này A-nan, có tám giải thoát. 

“Những gì là tám?” 

“Sắc quán sắc, đó là giải thoát thứ nhất. 

“Lại nữa, bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, đó là 
giải thoát thứ hai. 

“Lại nữa, với tịnh giải thoát, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ, 
đó là giải thoát thứ ba. 

“Lại nữa, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, 
không tư duy các loại tưởng, vào vô lượng không xứ, thành tựu an trụ 
vô lượng không xứ, đó là giải thoát thứ tư. 

“Lại nữa, vượt qua tất cả vô lượng không xứ, vào vô lượng thức 
xứ, thành tựu an trụ vô lượng thức xứ, đó là giải thoát thứ năm. 

“Lại nữa, vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, vào Vô sở hữu xứ, 
thành tựu an trụ Vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. 

“Lại nữa, vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, vào Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, thành tựu an trụ Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là giải 
thoát thứ bảy. 

“Lại nữa, vượt qua tất cả Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tưởng 
thọ diệt giải thoát, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ, đó là giải thoát 
thứ tám. 

“A-nan, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về bảy trụ xứ của thức và 
hai xứ kia, tâm không nhiễm trước, được giải thoát, thành tựu an trụ và 
với tám giải thoát này, thuận và nghịch mà tự thân chứng ngộ, thành 
tựu an trụ và cũng do tuệ quán mà diệt tận các lậu, thì đó là Tỳ-kheo 
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A-la-hán, được gọi Câu giải thoát”.” 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


?%- Xem cht.11, kinh số 195. 


98. KINH NIỆM XỨ' 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một đô ấp của Câu lâu. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có một con đường” tịnh hóa chúng sanh, vượt qua lo sợ, diệt 
trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc Chánh pháp. Đó là Bốn 
niệm Xứ. 

“Các Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác ở quá khứ đều 
đoạn trừ năm triển cái, tâm ô uế, tuệ yếu kém, lập tâm chánh trụ 
nơi Bốn niệm xứ, tu Bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ Vô 
thượng chánh tận. 

“Các Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác ở vị lai cũng đều 
đoạn trừ năm triển cái là thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, lập tâm 
chánh trụ nơi Bốn niệm xứ, tu Bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ. 

“Ta nay trong hiện tại, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, Ta cũng đều đoạn trừ năm triển cái làm tâm ô uế, tuệ yếu kém. 
Ta cũng lập tâm chánh trụ nơi Bốn niệm xứ, tu Bẩy giác chỉ mà chứng 
quả giác ngộ Vô thượng chánh tận. 

“Bốn niệm xứ là những gì? Đó là, quán thân như thân, quán thọ? 
như thọ, quán tâm như tâm và quán pháp như pháp. 


Tương đương M.10. Satiptthänasuttam. Tham chiếu, D. 22. Mahäsatipatthana- 
suttanta. Hán, biệt dịch No.125 (12.1). 

Nhất đạo =9=D=FNo.125 (12.1): Nhất nhập đạo. Päli: ekãyano maggo, con 
đường độc đạo. 

Giác. 
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“Thế nào gọi là niệm xứ quán thân như thân”? 

“Tỳ-kheo khi đi thì biết mình đi, đứng thì biết mình đứng, ngồi 
thì biết mình ngồi, nằm thì biết mình nằm, ngủ thì biết mình ngủ, thức 
thì biết mình thức, ngủ say thì biết mình ngủ say. Tỳ-kheo như vậy, 
quán nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, 
có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như 
thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo biết rõ chính 
xác khi vào lúc ra, khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩng, nghi dung chững 
chạc, khéo khoác tăng-già-lê và cầm bát; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, 
thức, nói năng, im lặng đều biết rõ chính xác. Tỳ-kheo như vậy, quán 
nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, 
có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo khi sanh niệm 
ác bất thiện, liền niệm điều thiện để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh 
chỉ. Như người thợ mộc hoặc học trò thợ mộc, kéo thẳng dây mực, 
búng lên thân cây rồi dùng búa bén mà đẽo cho thẳng. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo khi sanh niệm ác bất thiện liễn niệm điều thiện để đối trị, đoạn 
trừ. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thân như 
thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 
Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo răng ngậm khít 
lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, 
tĩnh chỉ. Như hai lực sĩ bắt một người yếu mang đi khắp nơi, tự do 
đánh đập. Cũng vậy, Tỳ-kheo răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, 
dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo-niệm hơi thở 
vào thì biết niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra. 
Thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra dài thì biết thở ra dài. Thổ vào 
ngắn thì biết thở vào ngắn, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn. Học toàn 
thân thở vào, học toàn thân thở ra. Học thân hành nh chỉ thở vào, học 
khẩu hành nh chỉ thở ra. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; 
quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tr1, có kiến, có minh, 


*. Quán thân như thân =[ —-p——CPäii: kãye kãyanupassï. 
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có đạt. Như vậy gọi là T-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo có hỷ lạc do ly 
dục, nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn; khắp trong thân thể hỷ lạc 
sanh do ly dục, không đâu không có. Như người hầu tắm, bỏ bột tắm 
đầy chậu, nước hòa thành bọt, nước thấm vào thân, phổ biến sung 
mãn, không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có hỷ lạc do ly dục 
nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn; khắp trong thân thể, hỷ lạc sanh 
do ly dục không đâu không có. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như 
thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có 
minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo có hỷ lạc do 
định sanh, nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn; khắp trong thân thể, 
hỷ lạc do định sanh không đâu không có. Cũng như suối trên núi, 
trong sạch không đơ, nước từ bốn phương chảy đến đổ vào một cách 
tự nhiên, tức thì từ đáy suối, nước tự vọt lên, chẩy tràn ra ngoài, 
thấm ướt cả núi, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo có hỷ lạc do định sanh thấm nhuần thân, phổ biến sung 
mãn; khắp trong thân thể, hỷ lạc do định không đâu không có. Tỳ- 
kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập 
niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ 
nhuần thấm vào thân, phổ biến sung mãn; khắp trong thân thể, lạc 
sanh do ly hỷ không đâu không có. Như các thứ sen xanh, hồng, đỏ, 
trắng sanh ra từ nước, lớn lên trong nước, ở dưới đáy nước, rễ, hoa, lá, 
cọng thảy đều thấm nhuần, phổ biến sung mãn, không đâu không có; 
cũng vậy, Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ nhuân thấm vào thân, phổ biến 
sung mãn, khắp trong thân thể lạc do ly hỷ không đâu không có. Tỳ- 
kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập 
niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là T-kheo 
quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nào quán thân như thân; Tỳ-kheo ở trong 
thân này được biến mãn với tâm thanh tịnh, ý giải, thành tựu an trụ; ở 
trong thân này tâm thanh tịnh không đâu không biến mãn. Như có một 
người trùm một cái áo rộng bảy hoặc tám khuỷu tay, từ đầu đến chân, 
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thì khắp cả thân đều được phủ kín. Cũng vậy, Tỳ-kheo ở trong thân 
này với tâm thanh tịnh, không đâu biến mãn. Tỳ-kheo như vậy, quán 
nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, 
có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; là Tỳ-kheo niệm quang 
minh tưởng, khéo thọ khéo trì, nhớ rõ điểu niệm; như phía trước, phía 
sau cũng vậy; ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày; dưới cũng như 
trên, trên cũng như dưới. Như vậy tâm không điên đảo, tâm không bị 
ràng buộc, tâm tự quang minh, không khi nào còn bị bóng đen che lấp. 
Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; 
lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; T-kheo khéo giữ tướng 
trạng tu quán”, khéo nhớ điều niệm, như người ngồi quán sát kẻ nằm, 
rồi nằm quán sát kẻ ngồi. Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo 
nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân 
như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tr, có kiến, 
có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo tùy theo những 
chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu từ đầu đến chân quán thấy 
thảy đều đầy dẫy bất tịnh, “trong thân này của ta có tóc, lông, móng, 
răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, ruột gl1à, 
ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước mắt, mô hôi, 
nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, nước tiểu`. Như 
một cái bồn chứa đủ hạt giống, ai có mắt sáng thì thấy rõ ràng, “đây là 
hạt lúa, hạt gạo, kia là hạt cải, cỏ, rau”; cũng vậy, Tỳ-kheo tùy theo 
những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến chân, 
quán thấy thảy đều đầy dẫy bất tịnh: “Trong thân này của ta có tóc, 
lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, 
phổi, ruột già ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước 
mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, nước 
tiểu'. Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, 
cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán 
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ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. 
Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; T-kheo quán sát giới 
trong thân rằng: “Trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới'. Như gã đồ tể mổ bò, lột hết 
bộ da, trải lên mặt đất, phân thành sáu đoạn; cũng vậy, Tỳ-kheo 
quán các giới trong thân rằng “Trong thân này của ta có địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới”. Tỳ-kheo khéo 
giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. 
Ty-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; 
lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo quán xác chết, 
mới chết từ một hai ngày đến sáu bẩy ngày, đang bị quạ diễu bươi 
mổ, sài lang cấu xé, hoặc đã được hỏa thiêu, hay đã được chôn lấp, 
đang bị rửa nát hư hoại. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều 
có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Tỳ-kheo khéo giữ 
tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ- 
kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập 
niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo như từng thấy 
trong nghĩa địa, hài cốt xám xanh, rữa nát gần hết, xương vải khắp 
đất. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp 
này, không sao tránh khỏi,` Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, 
khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội 
thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có 
kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo như từng thấy 
trong nghĩa địa, da, thịt, máu, huyết tiêu cả, chỉ còn xương dính gân. 
Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có trường hợp này, không 
sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều 
niệm, cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; 
quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, 
có đạt. Như vậy gọi là T-kheo quán thân như thân. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo như từng trong 
nghĩa địa thấy xương rời từng đốt, tỉn mác khắp nơi, xương chân, 
xương đùi, xương đầu gối, xương bắp vế, xương sống, xương vai, 
xương cổ, xương sọ, mỗi thứ một nơi. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta 
cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ- 
kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống 
như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thân 
như thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy 
gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ-kheo như từng thấy 
trong nghĩa địa, xương trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim bồ câu, đỏ 
như màu máu, mục nát bể vụn. Quán rỗi tự so sánh: “Thân ta rồi cũng 
thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo 
khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như 
vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thân như 
thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 
Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chi tiết quán thân như thân như 
vậy, đó gọi là niệm xứ quán thân như thân. 

“Thế nào gọi là niệm xứ quán thọ như thọ? Tỳ-kheo khi thọ 
nhận cảm giác lạc liền biết đang thọ nhận cắm giác lạc, khi thọ nhận 
cảm giác khổ liền biết đang thọ nhận cẩm giác khổ, khi thọ nhận cảm 
giác không lạc không khổ liền biết đang thọ nhận cảm giác không lạc 
không khổ. Khi thân thọ nhận cảm giác lạc, thân thọ nhận cắm giác 
khổ, thân thọ nhận cảm giác không lạc không khổ; khi tâm thọ nhận 
cảm giác lạc, tâm thọ nhận cảm giác khổ, tâm thọ nhận cẩm giác 
không lạc không khổ; cẩm giác lạc khi ăn, cảm giác khổ khi ăn, cảm 
giác không lạc không khổ khi ăn; cẩm giác lạc khi không ăn, cảm giác 
khổ khi không ăn, cảm giác không lạc không khổ khi không ăn; cảm 
giác lạc khi có dục, cảm giác khổ khi có dục, cảm giác không khổ 
không lạc khi có dục; cẩm giác lạc khi không có dục, cảm giác khổ 
khi không có dục, cảm giác không lạc không khổ khi không có dục. 
Ty-kheo như vậy, quán nội thọ như thọ, quán ngoại thọ như thọ, lập 
niệm tại thọ, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
quán thân như thân. 
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“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chi tiết quán thọ như thọ như 
vậy, gọ1 là niệm xứ quán thọ như thọ. 

“Thế nào gọi là niệm xứ quán tâm như tâm? Tỳ-kheo có tâm 
tham dục thì biết đúng như thật có tâm tham dục, có tâm vô dục thì 
biết đúng như thật là có tâm vô dục. Khi có sân hay không sân, có si 
hay không si, có ô uế hay không ô uế, có hợp hay có tan, có thấp hay 
có cao, có nhỏ hay có lớn; tụ hay không tụ, định hay không định, giải 
thoát hay không giải thoát. Cũng như vậy, có tâm giải thoát thì biết 
đúng như thật có tâm giải thoát; có tâm không giải thoát thì biết đúng 
như thật là có tâm không giải thoát. Tỳ-kheo như vậy, quán nội tâm 
như tâm, lập niệm tại tâm, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy là 
Tỳ-kheo quán tâm như tâm. 

“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chi tiết quán tâm như tâm như 
vậy, đó gọi là nệm xứ quán tâm như tâm. 

“Thế nào gọi là niệm xứ quán pháp như pháp? Khi con mắt 
duyên sắc, sanh nội kết, nếu Tỳ-kheo bên trong thật có kết thì biết 
đúng như thật là bên trong có kết; bên trong thật không có kết thì biết 
đúng như thật là bên trong không có kết. Nội kết chưa sanh, bây giờ 
sanh, biết đúng như thật. Nội kết đã sanh và được đoạn trừ, không 
sanh lại nữa, biết đúng như thật. Với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng 
giống như vậy. Khi ý duyên pháp, sanh nội kết, nếu Tỳ-kheo bên 
trong thật có kết thì biết đúng như thật là bên trong có kết, bên trong 
không có kết thì biết đúng như thật là bên trong không có kết, nội kết 
chưa sanh bây giờ sanh; biết đúng như thật nội kết đã sanh và đã được 
đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật. Tỳ-kheo như vậy 
quán nội pháp đúng như pháp, quán ngoại pháp đúng như pháp, lập 
niệm tại pháp, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
quán pháp như pháp, nghĩa là quán sáu xứ bên trong. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán pháp như pháp; Tỳ-kheo bên trong thật 
có ái dục thì biết đúng như thật là đang có ái dục, bên trong thật 
không có ái dục thì biết đúng như thật là không có ái dục. Ái dục chưa 
sanh nay sanh, biết đúng như thật. Ái dục đã sanh và đã được đoạn trừ, 
không sanh lại nữa, biết đúng như thật. Với sân nhuế, thùy miên, điệu 
hối và nghi cũng giống như vậy. Bên trong thật có nghi, biết đúng như 
thật là đang có nghi; bên trong thật không có nghi, biết đúng như thật 
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là không có nghi. Nghi chưa sanh, nay đã sanh, biết đúng như thật. 
Nghi đã sanh và đã được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như 
thật. Tỳ-kheo như vậy quán nội pháp đúng như pháp, quán ngoại pháp 
đúng như pháp, lập niệm tại pháp, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như 
vậy gọi là Tỳ-kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán năm triển cái. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán pháp như pháp; Tỳ-kheo bên trong thật 
có niệm giác chi thì biết đúng như thật là có niệm giác chi; bên trong 
thật không có niệm giác chi thì biết đúng như thật là không có niệm 
giác chi. Niệm giác chi chưa sanh nay sanh, biết đúng như thật. Niệm 
giác chi đã sanh thì ghi nhớ không quên, không suy thoái, tu tập càng 
lúc càng tăng trưởng, biết đúng như thật. Với trạch pháp, tinh tấn, hỷ, 
khinh an, định và xả cũng giống như vậy. Bên trong thật có xả giác chi 
thì biết đúng như thật là đang có xả giác chi, bên trong thật không có 
xả giác chi thì biết đúng như thật là không có xả giác chi. Xả giác chi 
chưa sanh nay sanh, biết đúng như thật, xả giác chi đã sanh thì ghi nhớ 
không quên, không suy thoái, tu tập càng lúc càng tăng trưởng, biết 
đúng như thật. Tỳ-kheo như vậy quán nội pháp đúng như pháp, quán 
ngoại pháp đúng như pháp, lập niệm tại pháp, có tri, có kiến, có minh, 
có đạt như vậy gọi là Tỳ-kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán Bảy 
giác chI. 

“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chi tiết quán pháp như pháp như 
vậy, đó gọi là niệm xứ quán pháp như pháp. 

“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào trụ Bốn niệm xứ thì trong vòng 
bẩy năm, nhất định sẽ chứng được một trong hai quả: hoặc chứng Cứu 
cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư. 

“Không cần phải đến bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai hay một năm, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào lập tâm chánh trú nơi Bốn niệm xứ thì 
trong vòng bảy tháng cũng sẽ nhất định chứng được một trong hai quả: 
hoặc chứng Cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm 
nếu còn hữu dư. 

“Không cần phải đến bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai hay một tháng, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào lập tâm chánh trú nơi Bốn niệm xứ thì 
trong vòng bảy ngày bảy đêm cũng sẽ nhất định chứng được một trong 
hai quả: hoặc chứng Cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A- 
na-hàm nếu còn hữu dư. 
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“Không cần phải đến bẩy ngày đêm, sáu, năm, bốn, ba, hay hai 
ngày hai đêm, mà chỉ cần trong một ngày một đêm, nếu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào luôn luôn trong từng khoảnh khắc lập tâm chánh trú nơi 
Bốn niệm xứ thì nếu buổi sáng thực hành như vậy, nhất định buổi tối 
liền được thăng tấn. Nếu buổi tối thực hành như vậy, nhất định sáng 
hôm sau sẽ được thăng tấn”. 

Phật thuyết giảng như thế, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


99. KINH KHỔ ẤM 0)! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau bữa ăn trưa, chưa có chút công việc 
nên tập trung ngồi tại giảng đường. Lúc ấy, một số đông những người 
DỊ học, sau bữa cơm trưa loanh quanh tìm đến chỗ các Tỳ-kheo, cùng 
nhau chào hỏi rồi ngồi một bên, nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiển, Sa-môn Cù-đàm chủ trương biến tri dục?, chủ 
trương biến tri sắc, chủ trương biến tri thọ?. Này chư Hiền, chúng tôi 
cũng chủ trương biến tri dục, chủ trương biến tri trừ sắc, chủ trương 
biến tri thọ. Giữa Sa-môn Cù-đàm và chúng tôi, giữa hai! chủ trương 
biến tri ấy, có sự thù thắng nào, có những sai biệt nào?” 

“Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo khi nghe những điều mà số đông 
những người DỊ học ấy nói, không biết thế nào là phải, thế nào là trái, 
im lặng đứng dậy mà đi, đồng thời suy nghĩ rằng: “Những điều như 
vậy, chúng ta phải do nơi Đức Thế Tôn mới biết”. 

Rồi họ đi đến Đức Phật, cúi đầu đẳnh lễ, ngồi một bên, đem 
những điều đã bàn luận với số đông những người Dị học ấy thuật lại 
với Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 





!- Bản Hán, quyển 25. Tương đương Päli: M.13, Mahã-dukkhakkhandha. Hán, biệt 
dịch No.53, No.125 (21.9). 

Nguyên Hán: biến tri dục =“M——abiết thấu đáo về dục. Päli: kamanam 
pariññam. 

Giác. 

Bản Cao-li chép nhị =6=Fcác bản khác chép tam =T=C 

Các bản chép: nhị (tam) trí nhị (tam) đoạn, dư chữ nhị (tam) thứ hai. 
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“Lúc đó các ông nên hỏi số đông những người Dị học như vầy, 
“Này chư Hiền, thế nào là vị ngọt của dục, thế nào là tai họa của dục, 
thế nào là sự xuất yếu của dục? Thế nào là vị ngọt của sắc, thế nào là 
tai họa của sắc, thế nào là sự xuất yếu của sắc? Thế nào là vị ngọt của 
thọ, thế nào là tai họa của thọ, thế nào là sự xuất yếu của thọ? 

“Này các Tỳ-kheo, nếu các ông hỏi như vậy, sau khi nghe, họ sẽ 
cật vấn lẫn nhau, nói quanh nói quẩn, nổi sân và cãi cọ rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy, im lặng và rút lui. Vì sao vậy? Vì Ta không thấy có những 
chư thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí hay bất cứ ai khác ở trên đời 
này có thể biết được nghĩa ấy để tuyên bố lên. Chỉ có Như Lai và đệ 
tử của Như Lai, hoặc đệ tử nào được nghe từ hai vị này”. 

Đức Phật lại hỏi: 

“Thế nào là vị ngọt của dục? Đó là, nhân bởi năm công đức của 
dục” mà phát sanh lạc và hỷ. Vị ngọt của dục chỉ tột cùng đến đó chứ 
không thể hơn nữa, nhưng tai họa của nó thì rất nhiều. 

“Thế nào là tai họa của dục? Một thiện gia nam tử, tùy kỹ thuật 
riêng mà tự mưu sinh; hoặc làm ruộng, hoặc buôn bán, hoặc học sách, 
hoặc giỏi toán thuật, biết công số, khéo ¡n khắc, làm văn chương, tạo 
thủ bút, hoặc hiểu kinh thơ, hoặc làm võ tướng, hoặc phụng sự vua”. 
Người ấy khi gặp lạnh phải chịu lạnh, gặp nóng phải chịu nóng, bị đói 
khát nhọc mệt, bị muỗi mòng châm chích; nó phải làm nghề nghiệp 
như thế để mong kiếm được tiền của. Thiện nam tử bằng những 
phương tiện như thế, làm các công việc như vậy để mong cầu như vậy, 





Dục vị, dục hoạn, dục xuất yếu =—=—=—==r—=X=n=CPali: kãmanam assädo, 
kamanam adimavo, kãmanm nissaranam, vị ngọt, sự tai hại và thoát ly đối với 
các dục. 

Ngũ dục công đức ——~`\ =v=CPali: pañca kamaguna. 

Hán: kỹ thuật —( —) =z=C Päli: sippatthanena, bằng công xảo xứ. 

Các “kỹ thuật” theo bản Hán: tác điền nghiệp, hành trị sanh, minh toán thuật, tri 
công số, xảo khắc ấn, tác văn chương, tạo thủ bút, hiểu kinh thư, tác dũng 
tướng, phụng vương sự. Danh sách theo bản Pali: yadi muddaya yadi gananäya 
yadi sankhanena yadi kasiya yadi vanijjaya yadi gorakkhena yadi issatthena yadi 
raãjaporisena, hoặc bằng ấn toán (hay thuật khắc ấn), bằng ám toán (tính trầm), 
mục toán (số học), canh nông, thương mãi, mục súc (chăn bò), làm tên (chế tạo 
vũ khí), và quan chức (phục vụ vua). 
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nếu không kiếm được tiền của thì sinh khổ sở, lo buồn rầu rĩ, tâm 
thành si dại, nói rằng “'Luống công làm lụng khổ nhọc vô ích mà 
những điều mong cầu không có kết quả'. Trái lại, thiện nam tử ấy 
bằng những phương tiện như vậy để mong cầu như vậy, nếu kiếm 
được tiền của nó sanh yêu quý, giữ gìn, chôn giấu. Vì sao vậy? Nó 
nghĩ: “Tài vật này của ta, đừng để cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, 
hư hại, mất mát, hoặc xuất tài mà vô lợi, hoặc làm việc mà không 
thành tựu'. Kẻ đó giữ gìn, chôn giấu như vậy nhưng nếu rủi bị vua 
đoạt, hoặc giặc cướp, lửa thiêu hư hại mất thì sinh khổ sở, lo buồn râu 
1ĩ, tâm thành si ám, nói rằng: “Vật ta yêu quý, nhớ nghĩ suốt đêm 
ngày, nay đã không còn". Đó là những nỗi thống khổ ở đời này'°, nhân 
nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục 
làm gốc nên mẹ tranh cãi với con, con tranh cãi với mẹ, cha con, anh 
em, chị em, bà con dòng họ tranh cãi lẫn nhau. Vì tranh cãi lẫn nhau 
như vậy nên mẹ nói xấu con, con nói xấu mẹ. Cha con, anh em, chị 
em, bà con dòng họ nói xấu lẫn nhau. Thân thích còn vậy, huống nữa 
là người dưng. Đó là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi dục, 
duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục 
làm gốc nên vua tranh giành với vua, Phạm chí tranh giành với Phạm 
chí, Cư sĩ tranh giành với Cư sĩ, dân tranh giành với dân, nước này 
tranh giành với nước nọ. Bởi tranh giành nên thù nghịch nhau, rồi 
dùng đủ loại binh khí để giết hại lẫn nhau, hoặc nắm tay thoi, ném đá, 
hoặc dùng gậy đánh, dao chặt. Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ 
hãi, thọ cực trọng khổ. Đó là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục 
làm gốc nên mang khôi giáp, khoác trường bào, cầm giáo mác, cung 
tên, hoặc cầm dao thuẫn, đi vào quân trận. Hoặc đánh nhau bằng voi, 
hoặc ngựa, hoặc xe, hoặc dùng bộ binh đánh nhau, hoặc cho trai gái 
đánh nhau. Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trong 


!° Hiện pháp khổ ấm ={=k=W—CPäli: sanditthiko dukkhakhando, khổ uẩn được 


chứng kiến. 
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khổ. Đó là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục 
làm gốc nên mang áo giáp, mặc trường bào, cầm giáo mác, cung tên, 
hoặc cầm dao thuẫn, đi tranh đoạt nước người, công thành phá lũy, 
chống cự lẫn nhau, thúc trống thổi kèn, lớn tiếng reo hò, hoặc dùng 
chày đập, hoặc dùng mâu kích, hoặc dùng bánh xe bén, hoặc dùng tên 
bắn, hoặc lăn đá kè, hoặc dùng nỏ lớn, hoặc rót nước đồng SÔI VàO 
mắt. Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Đó 
là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục 
làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục 
làm gốc nên mang áo giáp, mặc trường bào, cầm giáo mác, cung tên, 
hoặc cầm dao thuẫn vào xóm, vào ấp, vào quốc gia, vào thành thị, đục 
vách phá kho, cướp đoạt tài vật, chận đường giao thông, hoặc đến ngõ 
khác phá xóm phá làng, phá thành diệt nước. Trong đó, hoặc người 
của vua bắt được, đem khảo đủ cách; chặt tay, chặt chân, hoặc chặt 
hết cả tay chân; cắt tai, cắt mũi, hoặc cắt cả tai mũi; hoặc lóc từng 
miếng thịt; bứt râu bứt tóc, hoặc bứt cả râu tóc; hoặc nhốt vào trong 
cũi, quấn vải hỏa thiêu, hoặc lấp trong cát, lấy cỏ quấn lại rồi đốt; 
hoặc bỏ vô bụng lừa sắt, hoặc bỏ vô miệng heo sắt, hoặc đặt vào 
miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ vô vạc đồng, hoặc bỏ vô vạc sắt rồi 
nấu; hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng xoa bén đâm, hoặc lấy móc 
sắt móc, hoặc bắt nằm trên giường sắt rồi lấy dầu sôi rót, hoặc bắt 
ngồi trong cối sắt rồi lấy chày sắt giã, hoặc cho rắn rít mổ cắn, hoặc 
dùng roi quất, hoặc dùng gậy thọt, hoặc dùng dùi đánh, hoặc buộc 
sống treo trên nêu cao, hoặc chém đầu rồi bêu. Trong các trường hợp 
đó, kẻ ấy hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Đó là những nỗi 
thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục 
làm gốc nên thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác. Kẻ đó về sau bệnh 
tật liệt giường, hoặc ngồi hoặc nằm trên đất, vì khổ bức thân, toàn 
thân cảm giác khổ sở vô cùng, không còn đáng yêu thích. Kẻ đó vì lúc 
trước thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác nên khi sắp chết chúng che 
ngay trước mắt giống như mặt trời lặn bóng sườn núi lớn, che lấp mặt 
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đất''. Cũng vậy, kẻ ấy bị những ác hành của thân, ác hành của khẩu 
và của ý che lấp trước mắt, kẻ đó nghĩ rằng: “Ác hành ta làm trước 
kia, bây giờ chúng che trước mắt ta. Trước ta không tạo phước nghiệp 
mà tạo nhiều ác nghiệp. Giả tỷ có ai chỉ làm ác, hung bạo, chỉ làm tội 
chứ không làm phước, không hành thiện, khi sống không biết lo sợ, 
gần chết không chỗ nương cậy, không chỗ quay về. Người ấy thân 
sanh về cõi nào, ta cũng thác sinh về chỗ đó'. Do đó, sanh hối hận, rồi 
do hối hận mà chết không an, chết không được phước. Đó là những 
nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục 
làm gốc nên thân làm ác, khẩu và ý làm ác. Kẻ đó vì thân làm ác, 
khẩu và ý làm ác nên nhân nơi đó, duyên nơi đó mà khi thân hoại 
mạng chung phải đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Đó là những nỗi 
khổ ở đời sau nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Như 
vậy là tai họa của dục. 

“Thế nào là sự xuất yếu của dục? Nếu đoạn trừ dục, xả ly dục, 
diệt tận dục, vượt qua khỏi dục mà thoát ly. Như vậy gọi là sự xuất 
yếu của dục. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào mà không biết đúng như thật vị 
ngọt của dục, tai họa của dục, sự xuất yếu của dục, thì không bao giờ 
có thể tự mình đoạn dục, huống nữa là đoạn dục cho kẻ khác. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào biết đúng như thật vị ngọt của dục, 
tai họa của dục, sự xuất yếu của dục, thì không những có thể tự mình 
đoạn dục mà có thể đoạn dục cho kẻ khác. 

“Thế nào là vị ngọt của sắc? Giả sử có các thiếu nữ Sát-lợi, 
Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư đến tuổi mười bốn, mười lăm, là lúc có 
sắc đẹp mỹ miều. Nhân nơi sắc đẹp đó, duyên nơi sắc đẹp đó mà sanh 
lạc, sanh hỷ; vị ngọt của sắc chỉ tột cùng đến đó chứ không hơn nữa. 
Nhưng tai hại của sắc thì rất nhiều. 

“Thế nào là tai hại của sắc? Nếu thấy nàng ấy về sau trở nên 
hết sức già yếu, đầu bạc, răng rụng, lưng còng, gối rũ, chống gậy mà 
đi, tuổi trẻ đã tàn, mạng sống sắp hết, thân thể run rẩy, các căn hư 
mòn. Ý các ngươi nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất và 


!' No.53: “Lúc mặt trời sắp lặn, bóng mát đổ ngược xuống giữa hai ngọn núi lớn”. 
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sanh ra tai họa chăng? 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Lại nữa, nếu thấy nàng ấy bệnh tật liệt giường, ngồi nằm trên 
đất, vì khổ bức thân, chịu khổ cùng cực, ý các ngươi nghĩ sao, có phải 
sắc đẹp trước kia biến mất, sanh ra tai họa chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy đã chết từ một, hai ngày đến sáu 
bảy ngày, đang bị quạ diều bươi mổ, sài lang cấu xé, hoặc đã được 
hỏa thiêu hay chôn lấp, đang bị mục nát hư hoại. Ý các ngươi nghĩ 
sao? Có phải sắc đẹp trước đã biến mất và tai họa sanh ra chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy?” 

“Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa, hài cốt xám 
xanh, mục nát quá nữa, xương vải trên đất. Ý các ngươi nghĩ sao? Có 
phải sắc đẹp trước kia đã biến mất và tai họa sanh ra chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa, xương rời từng 
đốt, tản mác khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương đầu gối, xương 
bắp vế, xương sống, xương vai, xương cổ, xương sọ, mỗi thứ một nơi, ý 
các thầy nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất và tai họa 
sanh ra chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa, xương trắng 
như vỏ ốc, xanh như lông chim câu, đổ như màu máu, hư hoại, mục 
nát. Ý các ngươi nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất và 
tai họa sanh ra chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như vậy gọi là tai họa của sắc”. 

“Thế nào là sự xuất yếu của sắc? Nếu đoạn trừ sắc, xả ly sắc, 
diệt tận sắc, vượt qua khỏi sắc mà thoát ly. Như vậy gọi là sự xuất yếu 
của sắc. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào mà không biết đúng như thật vị 
ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự xuất yếu của sắc, thì không bao giờ 
có thể tự mình đoạn sắc, huống nữa là đoạn sắc cho kẻ khác. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào biết đúng như thật vị ngọt của sắc, 
tai họa của sắc, sự xuất yếu của sắc thì không những tự mình đoạn 
sắc, mà còn có thể đoạn sắc cho kẻ khác. 
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“Thế nào là vị ngọt của thọ? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, cho đến, thành tựu và an trụ nơi đệ Tứ thiển. Bấy giờ, vị đó 
không nghĩ đến việc tự hại, cũng không nghĩ đến sự hại người. Nếu 
không nghĩ đến hại, đó là vị ngọt của cẩm giác lạc. Vì sao vậy? Vì 
không nghĩ đến sự làm hại thì thành tựu được cảm giác lạc ấy. Như 
vậy gọi là vị ngọt của thọ. 

“Thế nào là tai họa của thọ? Thọ là pháp vô thường, pháp diệt. 
Như vậy gọi là tai họa của thọ. 

“Thế nào là sự xuất yếu của thọ? Nếu đoạn trừ thọ, xả ly thọ, 
diệt tận thọ, vượt qua thọ mà thoát ly. Như vậy gọi là sự xuất ly của 
thọ. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào mà không biết đúng như thật vị 
ngọt của thọ, tai họa của thọ, xuất yếu của thọ thì không bao giờ có 
thể tự mình đoạn thọ, huống nữa là đoạn thọ cho kẻ khác. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào biết đúng như thật vị ngọt của thọ, 
tai họa của thọ, xuất yếu của thọ thì không những tự mình có thể đoạn 
thọ, mà còn có thể đoạn thọ cho kẻ khác”. 

Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật đến Thích-ki-sấu, trú tại Ca-duy-la-vệ, vườn 
Ni-câu-loại.? 

Bấy giờ Thích Ma-ha-nam, sau bữa ăn trưa tìm đếm chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Ngài rồi ngồi qua một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con biết Thế Tôn dạy pháp như vậy khiến tâm 
con được diệt ba uế, nhiễm tâm uế, nhuế tâm uế và si tâm uế?. Bạch 
Thế Tôn, con biết pháp ấy như vậy nhưng trong tâm con lại sinh 
nhiễm pháp, nhuế pháp và si pháp. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như 
vầy, “Ta có pháp gì không bị diệt trừ, khiến tâm ta lại sinh pháp 
nhiễm, pháp nhuế, pháp si?” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Ma-ha-nam, ông có một pháp không bị diệt trừ, cho nên 
ông sống tại gia, không chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình mà 
học đạo này. Ma-ha-nam, nếu ông diệt được pháp đó, ông sẽ không 
sống tại gia mà chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. 
Bởi vì có một pháp không bị diệt trừ mà ông sống tại gia, không chí 
tín, la bổ gia đình, sống không gia đình, học đạo”. 

Khi ấy Thích Ma-ha-nam liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày 





Tương đương Paäli M.14 Cula-dukkhakkhandha-suttam. Hán, biệt dịch, No.55. 
Xem các kinh 12, 180, 191. Pali: sakkesu viharati kapilavatthusmim nigrodharame. 
Thích Ma-ha-nam ——-=F~=k=CPäli: Sakka Mahänama, con trai của Amitodana, 
anh em chú bác với Phật, chứ không phải là một trong năm vị đệ tử đầu tiên 
của Phật. 

Nhiễm, nhuế, si tâm uế =V“})—=—=—cPaäli: lobho, doso, moho citassa 
upakkileso, tham, sân, sỉ là ô nhiễm của tâm. 
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vai hữu, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nói pháp cho con nghe để tâm 
con được thanh tịnh, trừ nghi, đắc đạo”. 

Thế Tôn nói: 

“Ma-ha-nam, có năm công đức của dục, đáng yêu, đáng mơ 
tưởng, đáng vui thích, có liên hệ đến dục, khiến cho người khoái lạc. 
Những øì là năm? Đó là, sắc được biết bởi mắt, âm thanh được biết 
bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được biết 
bởi thân. Do đây mà nhà vua và quyến thuộc của nhà vua được an lạc 
hoan hỷ. Ma-ha-nam, vị ngọt của dục chỉ cùng cực đến đó chứ không 
hơn nữa, nhưng tai họa của nó thì lại rất nhiều. 

“Ma-ha-nam, thế nào là tai họa của dục? “Ma-ha-nam, một 
thiện gia nam tử, tùy kỹ thuật riêng mà tự mưu sinh; hoặc làm ruộng, 
hoặc buôn bán, hoặc học sách, hoặc giỏi toán thuật, biết công số, 
khéo in khắc, làm văn chương, tạo thủ bút, hoặc hiểu kinh thơ, hoặc 
làm võ tướng, hoặc phụng sự vua. Người ấy khi gặp lạnh phải chịu 
lạnh, gặp nóng phải chịu nóng, bị đói khát nhọc mệt, bị muỗi mòng 
châm chích; nó phải làm nghề nghiệp như thế để mong kiếm được tiền 
của. Thiện nam tử bằng những phương tiện như thế, làm các công việc 
như vậy để mong cầu như vậy, nếu không kiếm được tiền của thì sinh 
khổ sở, lo buồn rầu rĩ, tâm thành s¡ dại, nói rằng 'Luống công làm 
lụng khổ nhọc vô ích mà những điều mong cầu không có kết quả". 
Trái lại, thiện nam tử ấy bằng những phương tiện như vậy để mong 
cầu như vậy, nếu kiếm được tiển của nó sanh yêu quý, giữ gìn, chôn 
giấu. Vì sao vậy? Nó nghĩ: “Tài vật này của ta, đừng để cho vua đoạt, 
giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mất mát, hoặc xuất tài mà vô lợi, hoặc 
làm việc mà không thành tựu'. Kẻ đó giữ gìn, chôn giấu như vậy 
nhưng nếu rủi bị vua đoạt, hoặc giặc cướp, lửa thiêu hư hại mất thì 
sinh khổ sở, lo buồn rầu rĩ, tâm thành si ám, nói rằng: “Vật ta yêu quý, 
nhớ nghĩ suốt đêm ngày, nay đã không còn'. Ma-ha-nam, đó là những 
nỗi thống khổ ở đời này”, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm 
gốc. 


”. Đoạn này như kinh 99 trên, xem các cht. ở đó. 


5. Xem cht.10, kinh 99. 
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“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lấy dục làm gốc nên mẹ tranh cãi với con, con tranh cãi với mẹ, 
cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ tranh cãi lẫn nhau. Vì tranh 
cãi lẫn nhau như vậy nên mẹ nói xấu con, con nói xấu mẹ. Cha con, 
anh em, chị em, bà con dòng họ nói xấu lẫn nhau. Thân thích còn vậy, 
huống nữa là người dưng. Ma-ha-nam, đó là những nỗi thống khổ ở 
đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lấy dục làm gốc nên vua tranh giành với vua, Phạm chí tranh 
giành với Phạm chí, Cư sĩ tranh giành với Cư sĩ, dân tranh giành với 
dân, nước này tranh giành với nước nọ. Bởi tranh giành nên thù nghịch 
nhau, rồi dùng đủ loại binh khí để giết hại lẫn nhau, hoặc nắm tay 
thoi, ném đá, hoặc dùng gậy đánh, dao chặt. Trong khi giao đấu, hoặc 
chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Ma-ha-nam, đó là những nỗi 
thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lấy dục làm gốc nên mang khôi giáp, khoác trường bào, cầm giáo 
mắc, cung tên, hoặc cầm dao thuẫn, đi vào quân trận. Hoặc đánh nhau 
bằng voi, hoặc ngựa, hoặc xe, hoặc dùng bộ binh đánh nhau, hoặc cho 
trai gái đánh nhau. Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực 
trọng khổ. Ma-ha-nam, đó là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lấy dục làm gốc nên mang áo giáp, mặc trường bào, cầm giáo 
mác, cung tên, hoặc cầm dao thuẫn, đi tranh đoạt nước người, công 
thành phá lũy, chống cự lẫn nhau, thúc trống thổi kèn, lớn tiếng reo 
hò, hoặc dùng chày đập, hoặc dùng mâu kích, hoặc dùng bánh xe bén, 
hoặc dùng tên bắn, hoặc lăn đá kè, hoặc dùng nỏ lớn, hoặc rót nước 
đồng sôi vào mắt. Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực 
trọng khổ. Ma-ha-nam, đó là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lấy dục làm gốc nên mang áo giáp, mặc trường bào, cầm giáo 
mác, cung tên, hoặc cầm dao thuẫn vào xóm, vào ấp, vào quốc gia, 
vào thành thị, đục vách phá kho, cướp đoạt tài vật, chận đường giao 
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thông, hoặc đến ngõ khác phá xóm phá làng, phá thành diệt nước. 
Trong đó, hoặc người của vua bắt được, đem khảo đủ cách; chặt tay, 
chặt chân, hoặc chặt hết cả tay chân; cắt tai, cắt mũi, hoặc cắt cả tai 
mũi; hoặc lóc từng miếng thịt; bứt râu bứt tóc, hoặc bứt cả râu tóc; 
hoặc nhốt vào trong cũi, quấn vải hỏa thiêu, hoặc lấp trong cát, lấy cổ 
quấn lại rồi đốt; hoặc bỏ vô bụng lừa sắt, hoặc bổ vô miệng heo sắt, 
hoặc đặt vào miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ vô vạc đồng, hoặc bỏ vô 
vạc sắt rồi nấu; hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng xoa bén đâm, hoặc 
lấy móc sắt móc, hoặc bắt nằm trên giường sắt rồi lấy dầu sôi rót, 
hoặc bắt ngồi trong cối sắt rồi lấy chày sắt giã, hoặc cho rắn rít mổ 
cắn, hoặc dùng roi quất, hoặc dùng gậy thọt, hoặc dùng dùi đánh, 
hoặc buộc sống treo trên nêu cao, hoặc chém đầu rồi bêu. Trong các 
trường hợp đó, kẻ ấy hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Ma- 
ha-nam, đó là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lấy dục làm gốc nên thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác. Kẻ đó 
về sau bệnh tật liệt giường, hoặc ngồi hoặc nằm trên đất, vì khổ bức 
thân, toàn thân cảm giác khổ sở vô cùng, không còn đáng yêu thích. 
Kẻ đó vì lúc trước thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác nên khi sắp 
chết chúng che ngay trước mắt giống như mặt trời lặn bóng sườn núi 
lớn, che lấp mặt đất. Cũng vậy, kẻ ấy bị những ác hành của thân, ác 
hành của khẩu và của ý che lấp trước mắt, kẻ đó nghĩ rằng: 'Ác hành 
ta làm trước kia, bây giờ chúng che trước mắt ta. Trước ta không tạo 
phước nghiệp mà tạo nhiều ác nghiệp. Giả tỷ có ai chỉ làm ác, hung 
bạo, chỉ làm tội chứ không làm phước, không hành thiện, khi sống 
không biết lo sợ, gần chết không chỗ nương cậy, không chỗ quay về. 
Người ấy thân sanh về cõi nào, ta cũng thác sinh về chỗ đó'. Do đó, 
sanh hối hận, rồi do hối hận mà chết không an, chết không được 
phước. Ma-ha-nam, đó là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi dục, 
duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lấy dục làm gốc nên thân làm ác, khẩu và ý làm ác. Kẻ đó vì 


7 Xem cht.11, kinh 99. 
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thân làm ác, khẩu và ý làm ác nên nhân nơi đó, duyên nơi đó mà khi 
thân hoại mạng chung phải đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Ma-ha- 
nam, đó là những nỗi khổ ở đời sau nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy 
dục làm gốc. 

“Ma-ha-nam, Vì vậy nên biết, dục tuyệt đối không có lạc, chỉ có 
vô lượng khổ hoạn. Đa văn Thánh đệ tử nếu không biết đúng như thật, 
vị ấy bị dục phủ kín, không đạt được an lạc do xảŠ và vô thượng tịch 
tĩnh. Ma-ha-nam, Đa văn Thánh đệ tử như vậy sẽ nhân nơi dục mà bị 
thoái chuyển. 

“Ma-ha-nam, Ta biết là dục không có lạc mà chỉ là vô lượng 
khổ hoạn. Biết như thật rồi, Ma-ha-nam, Ta không bị dục phủ kín, 
cũng không bị pháp ác quấn chặt. Vì vậy đạt được an lạc do xả và vô 
thượng tịch tĩnh. Ma-ha-nam, vì vậy Ta không nhân nơi dục mà bị 
thoái chuyển. 

“Ma-ha-nam, một thời, Ta sống tại thành Vương xá, trú trong 
động Tiên nhân Thất diệp, ở trên núi Bệ-đa-la°. 

“Ma-ha-nam, lúc bấy giờ vào lúc xế trưa, Ta từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đi đến Quảng sơn'?, Ta thấy ở đó có nhiều người Ni-kiển đang tu 
hạnh không ngồi, thường đứng mà không ngồi, chịu khổ cùng cực. Ta 
bước đến hỏi: “Này các Ni-kiển! Vì sao các ông tu hạnh không ngồi 
này, thường đứng không ngồi, chịu khổ như vậy?' Họ trả lời như vây, 
“Này Cù-đàm, tôi có tôn sư Ni-kiển tên là Thân tử. Ngài dạy tôi rằng: 
“Này các Ni-kiễn, đời trước ngươi nếu có nghiệp bất thiện, thì nhờ khổ 





Đắc xả lạc =o———c 
Bệ-đa-la sơn Tiên nhân Thất diệp ốc =9=G===s=P=H=C———=cCCó lẽ là hang 
Sattapanniguhã, dưới chân núi Vebhãra, địa điểm này khác với bản Päli là núi 
Gijjhakuta. cả hai đều ở trong số năm ngọn núi quanh Rãjagahäa. No.54: Thiết- 
đề-ban-lãm-cù-hà, có thể coi như dịch âm tương đương với Sattapanniguha. Bản 
Pali:... viharami gijjhakUtle pabbate.. sambahula nigantha ¡isigilipasse 
kãlasilayam, Ta trú trên núi Gijjhakũta (Linh thứu); có nhiều người Nigantha 
sống trong hang Hắc thạch, sườn núi Tiên nhân. Bệ-đa-la sơn, Tiên nhân Thất 
diệp khốt. 

- Quảng sơn =s=s=Acó lẽ là Vepulla, cao nhất trong năm ngọn núi quanh 
Rãjagahä, địa điểm này cũng khác trong bản Päli: họ ở trong hang Kalasilã trên 
sườn lsigili, No.54: Đọa-phu-lu, có thể coi như dịch âm tương đương Vepulla. 
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hạnh này ngươi sẽ được hết. Nếu nay giữ gìn diệu hạnh của thân, giữ 
gìn diệu hạnh của khẩu, của ý, thì sẽ do nhân đó, duyên đó mà không 
trổ lại làm ác, tạo nghiệp bất thiện'.` “Ma-ha-nam, Ta hỏi lại rằng: 
“Này các Ni-kiển, các ông tin tưởng tôn sư, không hề nghi ngờ gì cả 
chăng?' Họ trả lời Ta, “Đúng vậy, Cù-đàm, chúng tôi tin tưởng các 
đức tôn sư, không hề nghi ngờ gì cả`. Ma-ha-nam, Ta lại hỏi: “Này 
Ni-kiển, nếu quả như vậy thì tôn sư Ni-kiển của các ông trước kia đã 
tạo các nghiệp ác bất thiện rất nặng, vị ấy vốn trước kia là NÑi-kiển 
rồi chết đi, nay sanh vào nhân gian, xuất gia làm Ni-kiển, tu hạnh 
không ngồi, thường đứng không ngồi, chịu khổ sở như vậy, cũng như 
bọn các ông và đệ tử các ông vậy'. Họ lại nói với Ta: “Này Cù-đàm, 
lạc không nhân nơi lạc, nhưng nhân nơi khổ mới có. Như sự lạc của 
vua Tần-bệ-sa-la'' thì Sa-môn Cù-đàm không bằng được". Ta lại nói: 
“Các ông si cuống, nói điều vô nghĩa. Tại sao? Các ông không khéo 
léo, không hiểu biết gì cả. Mà khi không biết, nên các ông nói, 'Như 
sự lạc của vua Tần-bệ-sa-la thì Sa-môn Cù-đàm không bằng được". 
Này Ni-kiển, đáng lẽ các ông phải hỏi như thế này: “Tần-bệ-sa-la và 
Sa-môn Cù-đàm, ai sung sướng hơn?* Này Ni-kiển, nếu như Ta nói 
rằng: “Sự lạc của Ta hơn, vua Tần-bệ-sa-la không bằng,' thì này Ni- 
kiển, các ông có thể nói như vầy, ' Sự lạc của vua Tần-bệ-sa-la, Sa- 
môn Cù-đàm không bằng'. Các Ni-kiển đó liền nói như vầy, “Thưa 
Cù-đàm, nay chúng tôi muốn hỏi Cù-đàm, giữa vua Tần-bệ-sa-la và 
Sa-môn Cù-đàm, ai sung sướng hơn?' Ta lại nói, 'Này Ni-kiển, Ta 
nay hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này Ni-kiển, ý ông 
nghĩ sao, vua Tân-bệ-sa-la có đạt được sự tịch mặc vô ngôn như ý, 
nhân đó mà được hoan hỷ, khoái lạc trong bảy ngày bảy đêm 
không?' Ni-kiển đáp, “Không, thưa Cù-đàm'. Ta hỏi, 'Thế có được 
hoan hỷ, khoái lạc trong vòng sáu, năm, bốn, ba, hai hay một ngày 
một đêm không?" Ni-kiển đáp: “Không, thưa Cù-đàm'. Ta lại hỏi, 
“Này Ni-kiển, Ta có đạt được sự tịch mặc vô ngôn ý, nhân đó mà 
được hoan hỷ, khoái lạc trong một ngày một đêm không?' Ni-kiển 
đáp, 'Được, thưa Cù-đàm'. Ta hỏi, “Thế Ta có được hoan hỷ trong 
vòng hai, ba, bốn, năm, sáu, cho đến bẩy ngày bẩy đêm không?'. 


!! Tần-bệ-sa-la =W=®=P——c Päli: Bimbisãra, vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà). 
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“Được, thưa Cù-đàm'. Ta lại hỏi tiếp, 'Này Ni-kiển, ý các ông nghĩ 
sao, ai sung sướng hơn, vua Tần-bệ-sa-la hay là Ta? Ni-kiển đáp, 
“Thưa Cù-đàm, như chúng tôi hiểu theo sự trình bày của Sa-môn Cù- 
đàm thì Sa-môn Cù-đàm sung sướng hơn, vua Tần-bệ-sa-la không 
bằng". 

“Ma-ha-nam, vì vậy nên biết là nơi dục không có lạc, chỉ toàn là 
khổ hoạn. Nếu Đa văn Thánh đệ tử không thấy như thật, như vậy sẽ bị 
bao phủ bởi dục, bị quấn chặt bởi pháp ác bất thiện, nên không đạt 
được an lạc của xả và vô thượng tịch tĩnh. Ma-ha-nam, như vậy Đa 
văn Thánh đệ tử kia nhân nơi dục mà bị thoái chuyển. 

“Ma-ha-nam, Ta biết là nơi dục không có lạc, chỉ toàn là vô 
lượng khổ hoạn. Ta biết đúng như thật nên không bị dục ngăn che, 
cũng không bị quấn chặt bởi pháp ác bất thiện. Vì vậy đạt được an lạc 
của xả và vô thượng tịch tĩnh. 

“Ma-ha-nam, vì vậy Ta không nhân nơi dục mà bị thoái chuyển. 

Phật thuyết như vậy. Thích Ma-ha-nam và các Tỳ-kheo nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm”, cần phải thường 
xuyên suy niệm năm tướng. Thường xuyên niệm năm tướng thì niệm 
bất thiện đã sanh liền được trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an 
trú, nội tâm được tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh). 

“Năm tướng! đó là những gì? Tỳ-kheo suy niệm về một tướng 
tương ưng thiện”, nếu sanh niệm bất thiện”, vị Tỳ-kheo đó nhân nơi 
tướng này lại suy niệm về một tướng khác tương ưng với thiện, khiến 
niệm ác bất thiện không sanh nữa. Khi vị Tỳ-kheo đó nhân nơi tướng 
này, lại suy niệm về một tướng khác tương ưng với thiện thì niệm bất 
thiện đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, nội 
tâm tnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. 

“Cũng như người thợ mộc hay học trò thợ mộc kéo thẳng dây 
mực, búng lên thân cây rồi dùng rìu bén mà đếẽo cho thẳng: Tỳ-kheo 
cũng vậy, nhân nơi tướng này mà suy niệm một tướng khác tương ưng 
với thiện, khiến niệm ác bất thiện không sanh nữa. Khi Tỳ-kheo đó 





Tương đương Pali, M. 20. Vitakkasanthanasuttam. 

Tăng thượng tâm =Y-W——CPali: adhicittam. 

Pali: ajjihattam eva cittam santitthati sannisidati ekodhi hoti samadhiyati. 

Ngũ tướng ———cPali: pañca nimittani. 

Pali: yam nimittam manasakaroto, khi tác ý nơi một tướng (nào đó). 

Päli: upapajjanti päpaka akusala vitakka chandũpasamhitäpi..., sanh khởi những 
ác bất thiện tầm liên hệ đến dục... 
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nhân nơi tướng này, lại suy niệm một tướng khác tương ưng với thiện, 
niệm bất thiện đã sanh liễn bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liền được 
an trú, bên trong tĩnh chỉ chuyên nhất, đắc định. Nếu Tỳ-kheo muốn 
được tăng thượng tâm, cần phải luôn luôn suy niệm tướng thứ nhất 
này. Do suy niệm tướng này, niệm bất thiện đã sanh liền được trừ diệt. 
Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, 
được định tính. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng, tương ưng với 
thiện, nếu sanh niệm bất thiện, Tỳ-kheo đó quán rằng: “Suy niệm ác 
này có tai họa”, suy niệm này là bất thiện, suy niệm này là ám, suy 
niệm này bị người trí ghét, suy niệm này nếu đầy đủ thì không thể 
chứng đắc trí thông, không chứng đắc giác đạo, không chứng đắc 
Niết-bàn, vì nó khiến sanh niệm ác bất thiện'. Vị Tỳ-kheo đó quán sự 
ác như vậy, niệm bất thiện sanh khởi liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi 
liền tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 

“Như có người thiếu niên đẹp trai, khả ái, tắm gội sạch sẽ, mặc 
y phục đẹp đẽ, lấy hương xoa khắp thân, cạo sửa râu tóc khiến rất tinh 
khiết. Nếu lấy xác rắn, xác chó, hoặc xác người đã thâm xanh, sình 
chướng, thối rữa, chẩy nước dơ, đeo tròng vào cổ người ấy, người ấy 
liền ghét sự dơ bẩn nên không hỷ, không lạc. Tỳ-kheo cũng vậy, Tỳ- 
kheo quán rằng “Niệm ác này có tai họa, niệm này không thiện, nệm 
này là ác, niệm này người trí ghét. Nếu đầy đủ niệm này thì không thể 
chứng đắc trí thông, không chứng đắc giác đạo, không chứng đắc Niết- 
bàn vì nó khiến sanh niệm ác bất thiện”. Tỳ-kheo đã quán sự ác như 
vậy, niệm bất thiện đã sanh liền trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường 
an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. Nếu Tỳ-kheo muốn 
được tăng thượng tâm, cần phải luôn luôn niệm tướng thứ hai này. Khi 
niệm về tướng này thì niệm bất thiện đã sanh liễn bị trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với 





Pali: tesam vitakkanam adinavo uparikkhitabbo: itipime vitakka akusala... 
sâvajjãa... Dukkhavipaäkã ti, cần quán sát sự tai hại của các tầm nay: tầm này là 
bất thiện, là bị chỉ trích, là có kết quả khổ. 

Thông =q“A chỉ thắng trí, tức lục thông. 
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thiện mà sanh niệm bất thiện, và khi quán niệm ác có tai họa mà lại 
sanh niệm bất thiện nữa, Tỳ-kheo đó không nên suy niệm về niệm 
này, vì nó khiến sanh niệm ác bất thiện. Tỳ-kheo đó không suy niệm 
về niệm này nữa thì niệm bất thiện đã sanh liền được trừ diệt. Niệm 
ác diệt rồi, tâm thường an trụ, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 

“Như người có mắt, cảnh sắc nằm trong ánh sáng nhưng không 
muốn nhìn. Người đó hoặc nhắm mắt, hoặc lánh thân đi, ý các ngươi 
nghĩ sao, cảnh sắc nằm trong ánh sáng, người đó có thể cảm nhận 
được tướng dạng của sắc không?” 

Đáp rằng: 

“Thưa không.” 

“Tỳ-kheo cũng vậy, không nên suy niệm về niệm này, vì nó 
khiến sanh niệm ác bất thiện. Khi vị Tỳ-kheo đó không suy niệm về 
niệm này nữa, niệm bất thiện đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt 
rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. Nếu 
Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm, cần phải luôn luôn suy niệm 
tướng thứ ba này. Suy niệm về tướng này thì niệm bất thiện đã sanh 
liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, đắc định. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với 
thiện mà sanh niệm bất thiện, khi quán niệm ác có tai họa cũng sanh 
niệm bất thiện, và trong khi không suy niệm về niệm đó nữa cũng lại 
sanh niệm bất thiện; vị Tỳ-kheo đó vì niệm này, phải dùng hành tướng 
của tư duy để giảm dần niệm ấy”, khiến không sanh niệm ác bất thiện. 
Khi đối với niệm này, Tỳ-kheo đó phải dùng hành tướng tư duy để 
giảm dần niệm ấy thì niệm bất thiện đã sanh liễn bị trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 

“Như có người đi đường, bước nhanh trên đường, người đó nghĩ 
rằng: “Tại sao ta đi nhanh? Giờ ta hãy đi chậm được chăng?? Người đó 
liền đi chậm lại, nhưng rổi lại nghĩ: “Tại sao ta đi chậm mà chẳng 
đứng lại?' Người đó liền đứng lại, nhưng rồi lại nghĩ: “Tại sao ta lại 





” Dĩ tư hành tiệm giảm kỳ niệm. Päli: tesam vitakkãnam vitakkasankhãra- 


santhãnam manãsikaroto, tác ý đến tư thái và tác động của tầm đối với các 
tầm ấy. 
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đứng? Ta ngồi xuống được chăng?' Người đó liền ngồi xuống, nhưng 
rồi lại nghĩ: “Tại sao ta lại ngồi? Ta nằm xuống được chăng? Người 
đó liên nằm xuống. Như vậy là người đó đang thực hành pháp đình chỉ 
dần dần hành tướng thô của thân. Nên biết, Tỳ-kheo cũng giống như 
thế. Đối với niệm này, Tỳ-kheo đó phải dùng hành tướng của tư duy 
mà giảm dân niệm ấy để không sanh niệm ác bất thiện. Khi đối với 
niệm này, Tỳ-kheo đó phải dùng hành tướng của tư duy, giảm dân 
niệm ấy, thì niệm bất thiện đã sanh liền bị trừ diệt, niệm ác diệt rồi, 
tâm liền được an trú, bên trong tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. Nếu 
Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm, cần phải suy niệm luôn luôn 
tướng thứ tư này. Suy niệm tướng này thì niệm bất thiện đã sanh liên 
bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liền được an trú, nội tâm tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, đắc định. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng, tương ưng với 
thiện mà sanh niệm bất thiện, khi quán niệm ác có tai họa mà cũng 
sanh niệm bất thiện, khi không suy niệm về niệm ác cũng sanh tiếp 
niệm bất thiện, và khi phải dùng hành tướng của tư duy để giảm dần 
niệm ấy, cũng lại sanh tiếp về niệm bất thiện nữa; Tỳ-kheo đó nên 
quán như vầy. Tỳ-kheo, vì nhân niệm này mà sanh niệm bất thiện, 
Ty-kheo đó liền ngậm khít răng lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm để 
tu tâm, giữ chặt tâm và hàng phục tâm'", khiến không niệm ác bất 
thiện. 

“Khi vị Tỳ-kheo đó dùng tâm tu tâm, giữ chặt tâm và hàng phục 
tâm thì niệm bất thiện đã sanh liền được trừ diệt. Niệm ác diệt rỗi, 
tâm liền được an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. Như hai 
lực sĩ bắt một người yếu, nắm vững và hàng phục nó, Tỳ-kheo cũng 
vậy, răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm tu tâm, giữ 
chặt tâm và hàng phục tâm để không sanh niệm ác bất thiện. Khi vị 
Tỳ-kheo đó dùng tâm tu tâm, giữ chặt tâm và hàng phục tâm thì niệm 
bất thiện đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liền được an 
trú, bên trong tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. Nếu Tỳ-kheo muốn 
được tăng tượng tâm, cần phải luôn luôn suy niệm tướng thứ năm này. 


!° Pali: cetasa citam abhinigganhaiabbam abhinippiletabbam abhisantäpe- 
tabbam, bằng tâm mà khống chế tâm, trấn áp tâm, khuất phục tâm. 
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Suy niệm tướng này thì niệm bất thiện đã sanh liền được trừ diệt. 
Niệm ác diệt rồi, tâm liễn được an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, 
đắc định. 

“Nếu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm thì cần phải luôn 
luôn suy niệm năm tướng này. Luôn luôn suy niệm năm tướng thì 
niệm bất thiện đã sanh liễn bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liền được 
an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 

“Nếu Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện 
mà không sanh niệm ác, khi quán niệm ác có tai họa cũng không sanh 
niệm ác, khi không suy niệm về niệm đó cũng không sanh niệm ác, 
khi dùng hành tướng của tư duy để giảm dần niệm ấy cũng không sanh 
niệm ác, và khi dùng tâm tu tâm, giữ chặt tâm và hàng phục tâm cũng 
lại không sanh niệm ác nữa, thì liền được tự tại, muốn suy niệm thì 
suy niệm, không suy niệm thì không suy niệm. 

Nếu Tỳ-kheo muốn niệm thì niệm, không muốn niệm thì không 
niệm, thì đó là Tỳ-kheo đã được tùy ý trong cái suy niệm, tự tại trong 
các đạo tích suy niệm''. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 





!!' Tự tại chư niệm tích —=b————cCPäli: bhikkhu vasï vitakkapariyäyapathesu, 
Tỳ-kheo ấy là người tự chủ trên những con đường dẫn đến pháp chiêm nghiệm 
(tầm pháp môn đạo). 


102. KINH NIỆM!' 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Thuở xưa, khi chưa chứng quả giác ngộ Vô thượng chánh tận, 
Ta nghĩ rằng: “Ta hãy chia các suy niệm? làm hai phần, niệm dục, 
niệm nhuế, niệm hại! làm một phần. Niệm vô dục, niệm vô nhuế, 
niệm vô hại, làm một phần khác!.' 

“Sau đó, Ta liển chia các niệm làm hai phần, niệm dục, niệm 
nhuế, niệm hại, làm một phần. Niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô 
hại, làm một phần khác. 

“Ta thực hành như vây. Sống viễn ly, cô độc, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn. Nếu sanh niệm dục, Ta liễn biết là đang sanh 
niệm dục, hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền 
nhọc, không chứng đắc Niết-bàn. Biết rằng, hại mình, hại người, hại 
cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiển nhọc, không chứng đắc Niết-bàn, nó 
liền tiêu diệt nhanh chóng. 

“Nếu lại sanh niệm nhuế, niệm hại, Ta liền biết là đang sanh 
niệm nhuế, niệm hại, hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, 





Tương đương Pali: M.19. Dvedhäavitakka-suttam. 

Niệm =—, hoặc gọi là tầm, tức là chú tâm tìm bắt đối tượng của tư duy. Cũng là 
một thiền chỉ, thuộc Sơ thiền, mà bản Hán này thường dịch là: giác —=CPäii: 
vitakka. 

Dục niệm, nhuế niệm, hại niệm —=——A“=) —=A“=` ——hba bất thiện tầm. Pãli: tayo 
akusala-vitakka, kama-vitakko, vyapada-vitakko, vihimsa-vitakko. 

Ba thiện tầm. Päli: tayo kusala-vitakkä. 
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nhiều phiền nhọc, không chứng đắc Niết-bàn. Biết rằng, hại mình, hại 
người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc 
Niết-bàn, nó liền được tiêu diệt nhanh chóng. 

“Khi sanh niệm dục, Ta không thọ nhận, mà đoạn trừ, loại trừ, 
tống khứ; sanh niệm nhuế, niệm hại cũng không thọ nhận, mà đoạn 
trừ, loại trừ, tống khứ. Vì sao vậy? Vì Ta thấy rằng, nhân nơi đó mà 
sanh vô lượng pháp ác bất thiện. Ví như vào tháng cuối xuân, vì đã 
trồng lúa nên đất thả bò không được rộng. Người chăn bò thả bò nơi 
đầm ruộng, bò vào đất người, nó liền cầm roi đến ngăn lại. Vì sao 
vậy? Vì người chăn bò biết rằng nhân nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ bị 
chửi, bị đánh, bị trói. Do đó, chăn bò cầm roi đến ngăn lại. Ta cũng 
như vậy, sanh niệm dục, không thọ nhận, mà đoạn trừ, loại trừ, tống 
khứ. Sanh niệm nhuế, niệm hại cũng không thọ nhận, mà đoạn trừ, 
loại trừ, tống khứ. Vì sao vậy? Vì Ta thấy nhân nơi đó mà sanh vô 
lượng pháp ác bất thiện. 

“Tỳ-kheo tùy theo sự tư duy, tùy theo sự suy niệm của mình mà 
tâm sanh ham thích trong đó.” 

“Nếu Tỳ-kheo tư niệm quá nhiều về dục, tất sẽ bỏ niệm vô dục; 
vì tư niệm nhiều về dục cho nên tâm sanh ham thích trong đó. Nếu 
Tỳ-kheo tư niệm quá nhiều về niệm nhuế, niệm hại, tất sẽ xả bỏ niệm 
vô nhuế và niệm vô hại. Vì tư nệm quá nhiều về niệm nhuế và niệm 
hại nên tâm sanh ham thích trong đó. Tỳ-kheo như vậy, nếu không lìa 
được dục, không ha được niệm nhuế và niệm hại, sẽ không thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, ưu sầu, khóc lóc, cũng không thể xa lìa khỏi tất 
cả mọi sự khổ. 

“Ta thực hành như vậy. Sống viễn ly, cô độc, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn. Nếu sanh niệm vô dục, Ta biết liền là đang sanh 
niệm vô dục, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí 
tuệ, không phiền nhọc mà chứng đắc Niết-bàn. Biết rằng, không hại 
mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ không phiền nhọc 
mà chứng đắc Niết-bàn, liền được tu tập nhanh chóng và rộng rãi. 





Hán: —=K———r tâm tiện lạc trung. Yaññadeva... Bahulam anuvitakketi 
anuvicareti tatha tatha nati hoti cetaso, tầm và tứ hướng nhiều về nơi nào thì tâm 
cũng thiên hướng về nơi đó. 
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Nếu lại sanh niệm vô nhuế, niệm vô hại, Ta liền biết là đang sanh 
niệm vô nhuế, niệm vô hại, sẽ không hại mình, không hại người, 
không hại cả hai, tu trí tuệ không phiển nhọc mà chứng đắc Niết-bàn. 
Biết rằng, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí 
tuệ không phiển nhọc mà chứng đắc Niết-bàn, liền được tu tập nhanh 
chóng và rộng rãi. 

“Ta sanh niệm vô dục, và tư niệm nhiều. Sanh niệm vô nhuế, 
niệm vô hại, và tư niệm nhiều. Ta lại suy nghĩ như vầy: “Nếu tư niệm 
quá nhiều thì thân mệt5, mất hỷ, tâm liền bị tổn hại. Ta hãy đối trị nội 
tâm, khiến thường an trú bên trong, tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định để 
tâm không bị tổn hạiˆ. Sau đó, Ta liền đối trị nội tâm, khiến thường an 
trú bên trong, tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định mà tâm không bị tổn hại. 

“Ta đã sanh khởi niệm vô dục, rồi lại sanh khởi suy niệm về 
hướng pháp, thứ pháp”, sanh khởi niệm vô nhuế, niệm vô hại, rồi lại 
cũng sanh khởi suy niệm về hướng pháp, thứ pháp. Vì sao vậy? Vì Ta 
không thấy nhân nơi đó mà sanh vô lượng pháp ác bất thiện. Ví như 
vào tháng cuối thu, đã gặt hết lúa, khi đó đứa chăn bò thả bò nơi đồng 
ruộng mà nghĩ rằng: “Bò ta ở trong bây”. Vì sao vậy? Vì đứa chăn bò 
không thấy rằng nhân nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ bị chửi, bị đánh, bị 
trói. Do đó đứa chăn bò nghĩ “Bò ta ở trong bầy' và không thấy rằng 
nhân nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ bị chửi, bị đánh, bị trói, có mất mát. 
Ta cũng như vậy, sanh niệm vô dục rồi lại sanh niệm hướng pháp, thứ 
pháp. sanh niệm vô nhuế, niệm vô hại, rồi lại cũng sanh niệm hướng 
pháp, thứ pháp. Vì sao vậy? Vì Ta không thấy nhân nơi đó mà sanh vô 
lượng pháp ác bất thiện. 

'“Fy-kheo tùy sự tư duy, tùy sự suy niệm mà tâm ham thích trong 
đó. Nếu Tỳ-kheo tư niệm nhiều về niệm vô dục thì sẽ xả bỏ niệm dục; 
vì tư niệm nhiều về niệm vô dục nên tâm ham thích trong đó. Nếu Tỳ- 





Để bản chép: thân định hỷÿ vong —=w—-'` =F Tống-Nguyên-Minh: thân chỉ hỹ 
vong ———-cCó thể nhầm cả; nên sửa lại thân phạp, hÿ vong 
—=r=—- =CcĐối chiếu Päli: aticram anuvitakkayato... kayo kilameyya; kãye 
kilante cittam uhañuñeyya: suy tầm quá lâu, thân có thể sinh mệt. Khi thân mỏi 
mệt, tâm loạn động. 

Hướng pháp thứ pháp =V=k—=k=Atức thực hành pháp tùy pháp; xem cht. kinh. 
Bản Päli không đề cập. 
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kheo tư niệm nhiều về niệm vô nhuế, niệm vô hại thì sẽ xả bỏ niệm 
nhuế, niệm hại vì tư niệm nhiều về niệm vô nhuế, niệm vô hại nên 
ham thích trong đó. Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, 
không giác không quán, định sanh hỷ lạc, chứng đệ Nhị thiển, thành 
tựu và an trụ. Tỳ-kheo đó ly hỷ dục, an trú xả, vô cầu, chánh niệm 
chánh trí mà thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là Thánh xả, 
niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ Tam thiển, thành tựu an trụ. Ty-kheo 
diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, rồi thì không khổ không lạc, 
xã niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. 

“Như vậy, Tỳ-kheo định tâm, thanh tịnh, không ô uế, không 
phiền não, nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động, hướng 
đến quả vị lậu tận, tự thân chứng ngộ trí thông, liền biết như thật rằng 
'Đây là Khổ", “Đây là Khổ tập', “Đây là Khổ diệt, “Đây là Khổ diệt 
đạo. Cũng biết như thật đây là lậu diệt và đây là lậu diệt đạo. Tỳ- 
kheo đã biết như vậy, thấy như vậy rồi thì tâm giải thoát dục lậu, tâm 
giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi biết mình đã giải thoát, 
biết đúng như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 

“Khi Tỳ-kheo này đã la niệm dục, la niệm nhuế, ha niệm hại 
thì được giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, buồn lo, khóc lóc, lìa tất 
cả khổ. Ví như ở một khu rừng có suối nước lớn, có bây nai nọ đến đó 
rong chơi. Có một người đến, không muốn vì sự lợi ích phước lành cho 
bầy nai đó, vì không muốn sự an ổn khoái lạc cho chúng, liền bít con 
đường chánh, mở con đường hiểm, đào hầm hố lớn rồi cho người coi 
giữ. Như vậy là tất cả bầy nai đều bị chết hết. Lại có một người khác 
đến, muốn cho bầy nai kia được lợi ích phước lành, được an ổn khoái 
lạc, liễn mở con đường chánh, bít lấp con đường hiểm, đuổi người coi 
giữ. Như vậy, bầy nai được cứu thoát an ổn. 

“Này các Tỳ-kheo, nên biết Ta nói ví dụ này là muốn để các 
ngươi biết rõ ý nghĩa, người trí tuệ nghe ví dụ này sẽ hiểu rõ ý thú. 
Ví dụ đó có nghĩa như vây. Suối nước lớn là năm dục, ái niệm, hoan 
lạc. Những gì là năm? Sắc được biết bởi mắt, tiếng được biết bởi tai, 
hương được biết bởi mũi, lưỡi vị được biết bởi lưỡi và xúc được biết 


ở Giác quán, tức là tư và niệm đã nói trên. 
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bởi thân. Suối nước lớn nên biết đó là năm thứ dục lạc. Bầy nai, nên 
biết đó là Sa-môn, Phạm chí. Người đi đến không muốn cho bầy nai 
kia được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc, nên biết đó là 
ma Ba-tuần. Bít con đường chánh, mở một đường hiểm, đó là ba 
niệm ác bất thiện, niệm dục, niệm nhuế và niệm hại. Đường hiểm, 
nên biết đó là niệm ác bất thiện. Lại có con đường hiểm, đó là tám 
tà đạo, tà kiến và tà định. Đào hầm lớn, nên biết đó là vô minh. 
Người coi giữ, nên biết đó là quyến thuộc của ma Ba-tuần. Còn 
người đi đến, muốn cho bầy nai được lợi ích và phước lành, được an 
ổn khoái lạc, nên biết đó chính là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác. Bít lấp con đường hiểm, mở con đường chánh, đó là ba 
niệm thiện, niệm vô dục, niệm vô nhuế và niệm vô hại. Đường 
chánh, nên biết đó là ba niệm thiện. Lại còn có con đường chánh, đó 
là Bát chánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta đã mở con đường chánh, bít lấp con 
đường hiểm, san bằng hầm hố, đuổi người coi giữ cho các ngươi rồi. 
Ví như đấng Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng đại từ đại bị, 
mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. 
Điều đó Ta đã thực hiện rồi, các ngươi cũng phải tự mình thực hiện. 
Hãy đến chỗ vô sự, núi rừng, gốc cây, hoặc chỗ nào yên tĩnh mà thiền 
tọa tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tinh tấn, đừng để về 
sau phải hối hận. Đó là lời răn dạy của Ta. Đó là lời khuyên bảo của 
Tạ. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm. 
một đô ấp của Câu-lâu?. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Ở đây? có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. 
Ngoài đây ra? không có Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không 
cóŠ Sa-môn, Phạm chí. Trong bất cứ chúng hội, các ngươi hãy chân 
chánh rống tiếng rống như sư tử vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người Dị học đến hỏi các ngươi, “Này 
chư Hiển, các ông có hành gì, lực gì, trí gì mà các ông nói như vây: 'Ở 
đây có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài đây ra 
không có Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, 
Phạm chí”. Trong bất cứ chúng hội các ông đều chân chánh rống tiếng 
rống sư tử như vậy?”. 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nên trả lời Dị học ấy như vây: 
“Này chư Hiển, Đức Thế Tôn của tôi là bậc có trí, có kiến; là Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thuyết giảng bốn pháp. Nhân nơi bốn 
pháp này mà chúng tôi nói như vầy: 'Ở đây có Sa-môn thứ nhất, thứ 
hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài đây ra không có Sa-môn, Phạm chí; 


Tương đương Pali, M.11 Cula-Sthanada-suttam. 

Xem chú thích kinh 97 trên. Bản Päli nói Phật ở tại Savatthi. 

Thử trung, tức chỉ trong Chánh pháp của Phật. Pali: idheva, chỉ ở đây. 

Thử ngoại, tức ngoài Phật pháp. Päli: parappavada, ngoại đạo. 

Dị học không vô ==—==—~“L=CPäli: suññã parappavädä, các học thuyết khác 
trống rỗng, không có... 
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Dị học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm chí. Trong bất cứ chúng hội 
mà chúng tôi đều chân chánh rống tiếng rống sư tử như vậy." 

“Bốn pháp đó là những gì? Này chư Hiễn, chúng tôi tin tưởng 
Đấng Tôn Sư, tin Pháp, tin sự thành mãn của giới đức", đồng đạo có ái 
kính, có phụng sự chân thành”. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn của chúng tôi là bậc có trí, có 
kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thuyết giảng bốn 
pháp này. Nhân bốn pháp này mà chúng tôi nói như vầy: 'Ở đây có 
Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài ra không có 
Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm chí. 
Trong bất cứ chúng hội chúng tôi đều chân chánh rống tiếng rống sư 
tử như vậy.” 

“Này các Tỳ-kheo, nếu Dị học cũng có thể lại nói: “Này chư 
Hiền, chúng tôi cũng tin đấng Tôn sư, tức Tôn sư của chúng tôi; tin 
pháp, tức pháp của chúng tôi; tin sự thành mãn của giới đức, tức giới 
của chúng tôi; cũng ái kính bạn đồng đạo, phụng sự chân thành, là bạn 
đồng đạo xuất gia và tại gia của chúng tôi. Này chư Hiển, giữa hai lời 
nói này, của Sa-môn Cù-đàm và của chúng tôi, có gì hơn chăng? Có ý 
gì chăng? Có sai biệt gì chăng?” Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi nên 
hỏi Dị học như vây: “Này chư Hiễn, cứu cánh là một hay cứu cánh là 
nhiều? Này các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời như vây: “Này chư Hiền, 
cứu cánh chỉ có một, cứu cánh không có nhiều'. Thì này các Tỳ-kheo, 
các ông hỏi tiếp Dị học: “Này chư Hiển, người có dục mà được cứu 
cánh, hay người không có dục mới được cứu cánh?ˆNày các Tỳ-kheo, 
nếu Dị học trả lời như vây, 'Này chư Hiển, người không có dục mới 
được cứu cánh, không phải người có dục mà được cứu cánh". 

Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy hỏi tiếp DỊ học, “Này chư 
Hiền, người có nhuế mà được cứu cánh, hay người không có nhuế mà 
được cứu cánh? Này các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời như vây: “Này 


5 Tín giới đức cụ túc. Päli: atthi silesu paripũrakãritä, tin có những sự thành mãn 


trong các giới đức. 

”* Ái kính đồng đạo, cung khác phụng sự =R“=q =P=D—=—=^——CPäii: 
sahadhammika kho pana piyä manapa, những người cùng theo một giáo pháp 
thương yêu nhau, mến mộ nhau. 
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chư Hiền, người không có nhuế mà được cứu cánh, không phải người 
có nhuế mà được cứu cánh”. Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy hỏi tiếp 
Dị học: “Này chư Hiển, người có sỉ mà được cứu cánh hay người 
không có si mà được cứu cánh?' Này các Tỳ-kheo, nếu DỊ học trả lời 
như vây: “Này chư Hiển, người không có si mà được cứu cánh, không 
phải người có sĩ mà được cứu cánh". Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi 
hãy hỏi tiếp Dị học: “Này chư Hiển, người có ái, có thủ? mà được cứu 
cánh, hay người không có ái, không có thủ mà được cứu cánh?” Này 
các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời như vây: “Này chư Hiển, người không 
có ái, không có thủ mà được cứu cánh, không phải người có ái, có thủ 
mà được cứu cánh". Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy hỏi tiếp Dị 
học: “Này chư Hiển, người không có tuệ”, không có thuyết tuệ'° mà 
được cứu cánh, hay người có tuệ, có thuyết giảng tuệ mà được cứu 
cánh?ˆ Này các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời như vây: “Này chư Hiền, 
người có tuệ, có thuyết tuệ mà được cứu cánh; không phải người 
không có tuệ, không thuyết tuệ mà được cứu cánh”. Thì này các Tỳ- 
kheo, các ngươi hãy hỏi tiếp Dị học: “Này chư Hiển, người có tắng, có 
tránh!' mà được cứu cánh, hay người không có tắng có tránh mà được 
cứu cánh?' Này các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời như vầy: “Này chư 
Hiền, người không có tắng, không có tránh mà được cứu cánh; không 
phảẩi người có tắng có tránh mà được cứu cánh”. Thì này các Tỳ-kheo, 
các ngươi hãy nói với Dị học như vây: “Này chư Hiển, như vậy là các 
ông nói có một cứu cánh, không phải nhiều cứu cánh. 

“Người không có dục mà được cứu cánh, không phải người có 
dục mà được cứu cánh. Người không có nhuế mà được cứu cánh, 
không phải người có nhuế mà được cứu cánh. Người không có si mà 
được cứu cánh, không phải người có sĩ mà được cứu cánh. Người 
không có ái, không có thủ được cứu cánh, không phải người có ái, có 


Ái và thọ “R——aAtức ái và thủ trong mười hai chi duyên khởi. Pãli: sa-tanhã, sa- 
upadana. 
Tuệ =z=F Päli: viddasu, có hiểu biết, hiền minh, thức giả. 

-_ Thuyết tuệ —==z=A chưa rõ nghĩa. 

- Tắng và tránh ———rghét và gây gỗ; hay ác cảm và hay gây sự. Päli: 
anuruddha-pativiruddha (thuận tùng và phản đối)? 
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thủ mà được cứu cánh. Người có tuệ, có thuyết tuệ mà được cứu cánh; 
không phải người không có tuệ, không có thuyết tuệ mà được cứu 
cánh. Người không có tắng, không có tránh mà được cứu cánh; không 
phải người có tắng, có tránh mà được cứu cánh. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nương nơi vô lượng kiến, vị đó nhất 
định nương nơi hai kiến, hữu kiến và vô kiến”. Nếu nương nơi hữu 
kiến, vị đó liền bám dính hữu kiến, nương cậy nơi hữu kiến, y trụ nơi 
hữu kiến và tắng, tránh với vô kiến”. Nếu nương nơi vô kiến, vị đó 
liền bám dính vô kiến, nương cậy nơi vô kiến mà tắng tránh với hữu 
kiến. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí không biết một cách như thật về 
nhân, về tập, về diệt, về tận, vị ngọt, tai hoạn và sự xuất yếu', vị đó 
nhất định có dục, có nhuế, có si, có ái, có thủ, không có tuệ, không có 
thuyết tuệ, có tắng, có tránh; vị đó không ha khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, cũng không thể thoát khỏi sự buồn rầu, kêu khóc, lo khổ, áo não, 
không chứng đắc khổ biên. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với những loại kiến này mà biết 
một cách như thật về tập, về diệt, về tận, vị ngọt, sự tai hoạn và sự 
xuất yếu, vị đó nhất định không có dục, không có nhuế, không có si, 
không có ái, không có thủ, có tuệ, có thuyết tuệ, không có tắng, không 
có tránh, vị đó lìa khỏi sanh, già, bệnh, chết, cũng có thể thoát khỏi sự 
buồn râu, kêu khóc, lo khổ, áo não, vượt khỏi bờ khổ. 

“Hoặc có Sa-môn, Phạm chí chủ trương đoạn trừ thủ, nhưng 
không chủ trương đoạn trừ tất cả thủ; chỉ chủ trương đoạn trừ dục thủ 
mà không chủ trương đoạn trừ giới thủ, kiến thủ, ngã thủ. Vì sao 


-_ Hữu kiến, vô kiến =—=L—cCPäli: bhava-ditthi, vibhava-ditthi. 

- Tắng tránh vô kiến —=—=L——CPäli: vibhavaditthiyä te pativiruddhä, chúng phản 
đối quan điểm phi hữu. 

- Bảy khía cạnh của vấn đề, Hán: nhân, tập, diệt, tận, vị, hoạn, xuất yếu 
“]————¬+:-1—n=CPäli, chỉ kể sáu: sanudaya (tập khởi), atthahgama (hoại 
diệt), assada (vị ngọt), adinava (tai hại), nissarana (sự thoát Iy). 

- Bốn thọ, tức bốn thủ: dục, giới kiến và ngã. Pali: cattari upadani, 
kamupadanam (dục thủ), ditthupadanam (kiến thủ), silabbatupadanam (giới 
cấm thủ), attavadupadanam (ngã ngữ thủ). 
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vậy? Vì Sa-môn, Phạm chí đó không biết đúng như thật về ba xứ'°. Do 
đó, vị ấy chủ trương đoạn trừ thủ, nhưng không chủ trương đoạn trừ tất 
cả thủ. 

“Lại có Sa-môn, Phạm chí chủ trương đoạn trừ thủ, nhưng không 
chủ trương đoạn trừ tất cả thủ; chỉ chủ trương đoạn trừ dục thủ, giới 
thủ, mà không chủ trương đoạn trừ kiến thủ, ngã thủ. Vì sao vậy? Vì 
Sa-môn, Phạm chí đó không biết đúng như thật về hai xứ. Do đó, vị ấy 
tuy đoạn trừ thủ nhưng không chủ trương đoạn trừ tất cả thủ. 

“Lại có Sa-môn, Phạm chí chủ trương đoạn trừ thủ nhưng không 
chủ trương đoạn trừ tất cả thủ; chỉ chủ trương đoạn trừ dục thủ, giới 
thủ, kiến thủ mà không chủ trương đoạn trừ ngã thủ. Vì sao vậy? Vị 
Sa-môn, Phạm chí đó không biết đúng như thật về một xứ. Do đó vị ấy 
chủ trương đoạn trừ thủ nhưng không chủ trương đoạn trừ tất cả thủ. 

“Đối với pháp luật như vậy, người nào tin đấng Tôn sư, người đó 
không phải là chân chánh, không phải là thứ nhất. Nếu tin pháp, cũng 
không phải là chân chánh, không phải là hạng thứ nhất. Nếu ái kính 
bạn đồng đạo, chân thành phụng sự, cũng không phải chân chánh, 
không phải hạng thứ nhất. 

“Nếu có Đức Như Lai ra đời, là Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, gọi là Phật, là Đấng Chúng Hựu, 
Ngài cũng chủ trương đoạn trừ thủ. Ngay trong đời này, Ngài chủ 
trương đoạn trừ tất cả thủ, thi hành đoạn trừ dục thủ, giới thủ, kiến 
thủ, ngã thủ. Bốn thủ này nhân nơi đâu? Tập khởi do đâu? Phát sinh 
từ đâu? Lấy gì làm gốc? Nếu thọ này nhân nơi vô minh, phát sanh từ 
vô minh, lấy vô minh làm gốc, nếu có Tỳ-kheo vô minh đã diệt tận, 
minh tuệ đã phát sanh, vị đó từ đây không còn trở lại chấp thủ dục, 
chấp thủ giới, chấp thủ kiến và chấp thủ ngã nữa. Vị đó đã không 
chấp thủ rồi thì không còn lo sợ. Đã không lo sợ nên đoạn trừ nhân 
duyên, chắc chắn chứng đắc Niết-bàn và biết đúng như thật rằng “Sự 
sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh". 

“Trong Pháp luật chân chánh như vậy, nếu người nào tin Đấng 


'. Ba xứ, đây chỉ ba trường hợp về giới, kiến và ngã. Tức trừ dục thủ. 
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Tôn Sư thì đó là người chân chánh, là người bậc nhất; nếu tin Pháp thì 
đó là người chân chánh, là người bậc nhất; nếu tin sự thành mãn của 
giới đức, đồng đạo có ái kính, thì đó là người chân chánh, là người bậc 
nhất; nếu đồng đạo có ái kính, có phụng sự chân thành thì đó là người 
chân chánh, là người bậc nhất. 

“Này chư Hiền, chúng tôi có hành như vậy, có lực như vậy, có 
trí như vậy. Nhân nơi đó mà chúng tôi nói như vầy, 'Ở đây có Sa- 
môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài đây ra không có 
Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm chí. 
Do đó, bất cứ trong chúng hội mà chúng tôi chân chánh rống tiếng 
rống sư tử như vậy'.” 

Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


104. KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA' 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ có một Cư sĩ tên là Thật Ý?, vào buổi sáng sớm, ông rời 
thành Vương xá, muốn đến chỗ Đức Phật để cúng dường lễ sự. Lúc 
bấy giờ Cư sĩ Thật Ý nghĩ rằng: “Hãy gác qua chuyện đi đến chỗ Phật. 
Thế Tôn và các Tỳ-kheo có thể vẫn còn đang thiển định. Ta hãy vào 
rừng Ưu-đàm-bà-la, đến DỊ học viên°”. 

Bấy giờ Cư sĩ Thật Ý liền đi vào rừng Ưu-đàm-bà-la, đến Dị học 
viên. Tại đây có một DỊ học tên là Vô Nhuế 1, được tôn làm Tông chủ 
của DỊ học, được mọi người kính trọng, quy phục, được năm trăm Dị 
học tôn sùng. Giữa một đám đông ổn ào, ông đang cao giọng luận bàn 
đủ mọi vấn đề chào xáoŸ, như bàn chuyện vua chúa, bàn chuyện trộm 
cướp, bàn chuyện đấu tranh, bàn chuyện ăn uống, bàn chuyện y phục, 
bàn chuyện phụ nữ, bàn chuyện đồng nữ, bàn chuyện dâm nữ, bàn 
chuyện thế tục, bàn chuyện phi đạo, bàn chuyện sông biển, bàn 
chuyện quốc gia, tất cả những vấn để cũng lại chào xáo như thế đều 


Tương đương Pali D.25 Udumbarika-sthanada-suttam. Hán, biệt dịch, No.1(8), No.11. 
“ Cư sĩ Thật Y =~=h—N-CNo.1(8): Tán-đà-na. No.11: Hòa hiệp. Päli: Sandhãäna 
gahapaii. 

Ưu-đàm-bà-la lâm Dị học viên “u—-C—-L———cNo.1(8): Ô-tạm-bà-lị-nữ 
phạm chí lâm. No.11: Ô-đàm-mạt-lê viên: Päli: udumbarikãya paribbäjakãramo. 
một bà hoàng (devi) dựng Paribbajakarama (Tinh xá dành cho các du sĩ dị học), 
gần Rajagaha (Vương xá). 

*. Vô Nhuế =L=}=cNo.1(8), như No.11: Ni-câu-đà. Päli: Nigrodha. 

Điểu luận —=——cCũng trong bản Hán này những chỗ khác gọi là Súc sanh luận. 
Xem cht.4, kinh 207. Pali: tiracchanakatha. 
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tập họp tại chỗ ngồi của ông. 

Lúc bấy giờ, Dị học Vô Nhuế thấy Cư sĩ Thật Ý từ xa tiến đến, 
liền ra lệnh bảo hội chúng của mình hãy im lặng: 

“Này chư Hiển, các ông chớ nói nữa, hãy vui vẻ im lặng! Mỗi 
người hãy tự mình thu liễm! Vì sao vậy? Vì có Cư sĩ Thật Ý sắp đến 
đây. Ông ấy là đệ tử của Sa-môn Cù-đàm. Trong số Cư sĩ tại gia ở 
trong thành Vương xá này, nếu có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm mà danh 
đức vang đội, được mọi người kính trọng thì ông ấy là người thứ nhất. 
Ông ấy không ưa sự huyên náo, thích im lặng, tự mình thu liễm. Nếu 
ông ấy biết hội chúng đây im lặng có thể sẽ hay đến”. 

Bấy giờ Dị học Vô Nhuế bảo hội chúng im lặng, rồi tự mình 
cũng im lặng. Lúc bấy giờ Cư sĩ Thật Ý đi đến chỗ Dị học Vô Nhuế, 
cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên. 

Cư sĩ Thật Ý nói: 

“Này Vô Nhuế, Đức Phật Thế Tôn của tôi, hoặc ở tại rừng vắng, 
sơn lâm, dưới gốc cây hay sống trên sườn núi cao, những nơi vắng vẻ 
không có tiếng động, xa vắng, không có sự dữ, không có người đời và 
tùy thuận mà thiển tọa. Đó là so sánh chỗ Đức Thế Tôn với ở đây; 
Ngài sống ở tại rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây, hay sống trên sườn 
núi cao, những nơi vắng lặng không có tiếng động, xa vắng, không có 
sự dữ, không có người đời, tùy thuận mà thiển tọa. Ngài ở nơi xa vắng, 
thường thích thiển tọa, an ổn, khoái lạc. Đức Phật Thế Tôn chưa hề 
một ngày một đêm tụ tập, hội họp cùng mọi người như ông và quyến 
thuộc của ông hôm nay”. 

Bấy giờ Dị học Vô Nhuế liền nói: 

“Thôi, thôi! Cư cĩ, ông do đâu mà biết được? Cái tuệ giải thoát 
trống rỗng của Sa-môn Cù-đàm, cái đó không đủ để nói, hoặc tương 
ưng hay không tương ưng, hoặc tùy thuận hay không tùy thuận. Sa- 





5. Không tuệ giải thoát —=z———cPäli nói: suññãgärahãtã samanassa gotamassa 


paññã, “trí tuệ của Sa-môn Cù-đàm bị hủy hoại vì sống nơi hoang vắng” (hoặc 
hiểu cụ thể hơn: bị hủy hoại như ngôi nhà trống). Đề tài về tu tập nơi rừng vắng 
để chứng đạt vô thượng thanh tịnh không tánh (parisudhaä paramänuttara 
suññat8) được nói đến trong M.122 và 123 (Xem các kinh số 190 và 191 ở sau). 
No.11 (....) xử Ứng Chánh đẳng giác không xá, tuệ hà năng chuyển, “ở trong cái 
nhà trống của Phật, thì tuệ nào mà có thể chuyển?” 
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môn Cù-đàm đi từ biên này đến biên kia”, ưa thích từ biên này đến 
biên kia, sống từ biên này đến biên kia. Như con trâu đui ăn cổ nơi 
biên địa, nó đi từ biên này đến biên kia, ưa thích từ biên này đến biên 
kia, sống từ biên này đến biên kia. Sa-môn Cù-đàm cũng giống như 
vậy. 

“Này Cư sĩ, nếu Sa-môn Cù-đàm đến nơi hội chúng này, chỉ 
bằng một vấn đề, tôi cũng đủ hủy diệt ông ấy như lăn cái bình không, 
và cũng sẽ nói cái ví dụ con trâu đui cho ông ấy nghe”. 

Rồi Dị học Vô Nhuế bảo với đồ chúng của mình: 

“Này chư Hiển, giả sử Sa-môn Cù-đàm đến nơi hội chúng này, 
nếu như có đến thật, thì các ông chớ có đứng dậy chắp tay nghinh đón, 
cũng chớ có mời ngồi. Hãy để riêng một chỗ cho ông ấy ngồi thôi. Khi 
ông ấy đến đây rồi thì hãy nói như vầy, “Này Cù-đàm! Có chỗ ngồi 
đây, muốn ngồi tùy ýˆ.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thiển tọa, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, 
nghe xa hơn người, nghe rõ cuộc thảo luận như vậy giữa Cư sĩ Thật Ý 
và Dị học Vô Nhuế, vào lúc xế, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
vào rừng Ưu-đàm-bà-la, đến Dị học viên. Thấy Đức Thế Tôn đang từ 
xa đi đến, Dị học Vô Nhuế liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai 
phải, chắp tay hướng Phật mà tán thán rằng: 

“Kính chào Cù-đàm, đã lâu ngày không đến đây. Xin mời ngồi 
chỗ này”. 

Khi ấy Đức Thế Tôn thầm nghĩ: “Người ngu sỉ này tự phản lại 
điều mình đặt ra”. Biết như vậy, Đức Thế Tôn liền ngôi trên giường đó. 
Dị học Vô Nhuế sau khi chào hỏi Đức Thế Tôn, liền ngồi xuống một 
bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Vô Nhuế! Ông và Cư sĩ Thật Ý vừa bàn luận việc gì thế? 
Vì lý do gì mà nhóm họp nơi đây?” 

Dị học Vô Nhuế trả lời: 

“Thưa Cù-đàm, chúng tôi nghĩ như vầy, 'Sa-môn Cù-đàm có 





” Hành biên chí biên ——————cPäli: so antamantän' eva sevati, đại ý Phật 


không đủ trí tuệ đi thẳng vào vấn đề, mà chỉ đi loanh quanh “từ đầu này đến 
đầu nọ”. 
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những pháp gì dạy bảo cho đệ tử, các đệ tử sau khi vâng lãnh sự dạy 
bảo rồi liền được an ổn, trọn đời tịnh tu phạm hạnh và đem dạy cho 
người khác nữa?” Thưa Cù-đàm, tôi và Cư sĩ Thật Ý vừa bàn luận việc 
như vậy. Vì lý do đó mà chúng tôi nhóm họp nơi đây ”. 

Cư sĩ Thật Ý nghe ông ta nói vậy liền nghĩ: 'Lạ thay, Dị học 
Vô Nhuế lại nói láo. Vì sao vậy? Vì ở trước Đức Thế Tôn mà dám 
lừa dối Ngài”. 

Đức Thế Tôn biết vậy, Ngài liền nói: 

“Này Vô Nhuế, Pháp của Ta rất sâu sắc, rất kỳ diệu, rất hy hữu, 
khó hiểu, khó biết, khó thấy, khó chứng đắc, mà Ta dạy bảo cho đệ tử 
và đệ tử sau khi vâng lãnh sự dạy bảo rồi liền được an Ổn, trọn đời 
tịnh tu phạm hạnh và đem dạy lại cho người khác nữa. Này Vô Nhuế, 
hãy hỏi Ta về hạnh bất liễu tắng ố? mà Sư tông của ông chấp nhận, Ta 
cũng sẽ giải đáp cho ông thỏa mãn”. 

Lúc đó các chúng Dị học ồn ào đó cùng nhau lớn tiếng nói rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Có như ý túc, 
có uy đức lớn, có phước hựu lớn, có oai thần lớn. Vì sao vậy? Ngài bỏ 
qua tông chỉ của mình mà lại để nghị thảo luận về tông chỉ của 
người”. 

Lúc bấy giờ Dị học Vô Nhuế ra lệnh bảo hội chúng của mình im 
lặng rồi hỏi: 

“Thưa Cù-đàm! Hạnh bất liễu khả tắng, thế nào là được hoàn 
toàn? Thế nào là không được hoàn toàn? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn trả lời: 

“Này Vô Nhuế! Hoặc có Sa-môn, Phạm chí lõa hình, không y 
phục, hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy 
hạt châu làm y phục; hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không 
múc nước bằng gáo; không ăn đồ ăn xốc xỉa bằng dao gậy, không ăn 
đổ ăn lừa dối, không tự mình đến, không sai người đi, không làm 
khách được mời”, không làm khách được chào đón”, không làm 





Š Bất liễu tắng ố hành —-F—-c—atức lối tu hành khổ hạnh lấy sự ghê tởm 


(tăng õ) làm bản chất. Pãli: tapojiguccha. 
Hán: bất lai tôn —=—=L=CPäli: na-ehi-bhadantika, “không là Tôn giả được gọi: 
Mời đến đây!” 
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khách được lưu", không ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn tại 
nhà có thai”, không ăn từ nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có 
lằng xanh bay đến; không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, 
không uống nước dấm, hoặc không uống gì cả, học tập hạnh 
không uống; hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ“, hoặc ăn 
hai, ba, bốn, cho đến bẩy miếng, và cho bẩy miếng là đủ, hoặc ăn 
bởi một lần nhận được”, và cho đến một lần nhận được là đủ, 
hoặc ăn bởi hai, ba bốn cho đến bảy lần nhận được và cho bảy lần 
nhận được là đủ, hoặc ăn ngày một lần và cho một lần là đủ, 
hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy ngày, nửa tháng, hay một tháng, 
ăn một lần và cho một lần là đủ; hoặc ăn cỏ', hoặc ăn lúa cỏ”, 
hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đầu-đầu-la', hoặc ăn 
đồ ăn thô; hoặc đến chỗ vô sự”, y nơi vô sự; hoặc ăn rễ, hoặc ăn 
trái, hoặc ăn quả tự rụng; hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải”, hoặc 
mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu-xá”!, hoặc mặc áo vải đầu-xá 
bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có xoi lỗ, 
hoặc mặc da toàn xoi lỗ; hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bện, hoặc 
để tóc vừa xõa vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc 
cạo cả râu tóc, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc, 


Hán: bất thiện tôn —=—=L=CCó lễ: na-sadhu-bhadantika, “không là Tôn giả được 
chào đón: Lành thay, tôn giả" 

Hán: bất trụ tôn —=—==L=C Päli: na-tittha-bhadantika, “không là Tôn giả được mời 
mọc: Hãy ở lại đây, Tôn giả!” 

Hán: bất hoài nhâm gia thực —=h=a—CPãäli: na gabbhiniyäa (patigannhäii), 
không (nhận thức ăn) từ người đàn bà mang thai. 

Hán: ác thủy =c——=CPäli: thusodaka, nước lên men. 

Pãli: ekãgãriko vã hoti ekãalopiko, mỗi nhà chỉ nhận một miếng ăn. 

Hán: ihực nhất đắc —==9=o=CPäli: ekissäpi dattiyä yãpeti, chỉ sống bằng một vật 
được cho. 

Hán: thái nhữ——CPäIi: saka-bhakkho. 

Hán: bại tử —=I=A loại cỏ giống như lúa. Päli: samaka. 

Hán: đầu-đầu-la =Y=Y=CPäli: daddula. 

Hán: chí vô sự xứ —==L==B“A đến nơi rừng vắng? Không thấy Pãli tương đương. 
Tham chiếu: vana-mũla-palahãro yäpeti. 





® Hán: liên hiệp y =s=X——CPäli: masãnãni, vải gai lẫn các vải khác. 


?': Hán: đầu- xá y =Y———cPäli dussa, vải thô chưa nhuộm màu. 
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hoặc chỉ đứng thẳng không hề ngồi, hoặc đi chôm hổm, hoặc nằm 
gai, lấy gai làm giường; hoặc nằm có”, lấy cỏ làm giường; hoặc 
thờ nước, ngày đêm lấy tay vọc; hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên; 
hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đấng Tôn hựu Đại đức, chắp tay 
hướng về kia. Những sự như vậy thọ khổ vô lượng, học hạnh nóng 
bức”. 

“Này Vô Nhuế, ý ông nghĩ sao, hạnh bất liễu khả tắng như vậy 
là hoàn toàn hay không hoàn toàn?” 

Dị học Vô Nhuế đáp: 

“Thưa Cù-đàm, như vậy hạnh bất liễu khả tắng là hoàn toàn, 
không phải là không hoàn toàn”. 

Đức Thế Tôn lại nói: 

“Này Vô Nhuế, Ta sẽ chỉ cho ông thấy cái hạnh bất liễu khả 
tắng hoàn toàn đó bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm”. 

Dị học Vô Nhuế hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, câu nói, “Ta sẽ chỉ cho ông thấy cái hạnh bất 
liễu khả tắng hoàn toàn đó bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm, nghĩa 
là thế nào?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người chuyên hành khổ hạnh một cách 
tân khổ”!. Nhân bởi hành khổ hạnh một cách tân khổ mà có ác dục, 
niệm tưởng dục. Này Vô Nhuế, nếu ai chuyên hành khổ hạnh một 
cách tân khổ, rồi nhân hành khổ hạnh ấy mà có ác dục, niệm tưởng 
dục. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh một cách tân khổ này mà chỉ ngước nhìn ánh mặt 
trời, hấp thụ khí trời. Này Vô Nhuế, nếu ai hành khổ hạnh, rồi do 
chuyên hành khổ hạnh ấy nên chỉ ngước nhìn ánh mặt trời, hấp thụ khí 


?2“ Hán: thảo ——FTống-Nguyên: quả i#-F Minh: =œ-CKinh số 18: ngọa quả 
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anuyutto viharati, sống hành theo sự khổ hạnh ép xác. 

Để bản: thanh khổ =M-W=FTống-Nguyên-Minh: tỉnh khổ —-f-CPäli: tapassI 
tapassam samädiyati, người tu khổ hạnh thọ trì pháp khổ hạnh. 
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trời. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do chuyên hành khổ hạnh mà tự cống cao cho rằng ta đã tu khổ hạnh, 
nên tâm liên bị trói buộc. Này Vô Nhuế, nếu có người chuyên hành 
khổ hạnh rồi do chuyên hành khổ hạnh mà tự cống cao cho rằng đã tự 
tu khổ hạnh, nên tâm liền bị trói buộc. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như 
vậy là cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân 
khổ. Do nhân hành khổ hạnh mà quý mình khinh người. Này Vô 
Nhuế, nếu có ai chuyên hành khổ hạnh, rồi do chuyên hành khổ 
hạnh mà quý mình khinh người. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là 
cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh nên đến nhà người mà tự khen rằng: “Tôi hành tân 
khổ; hành của tôi rất khó'. Này Vô Nhuế, nếu có ai chuyên hành khổ 
hạnh một cách tân khổ, rồi do duyên hành khổ hạnh nên đến nhà 
người mà tự khen rằng: “Tôi hành tân khổ; hành của tôi rất khó'. Vô 
Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ nên nếu thấy Sa-môn, 
Phạm chí được người kính trọng, cúng dường, lễ sự liền sanh lòng tật 
đố, nói rằng “Sao lại kính trọng, cúng dường, lễ sự Sa-môn, Phạm chí 
ấy? Hãy nên kính trọng, cúng dường, lễ sự tôi đây. Vì sao vậy? Vì tôi 
hành khổ hạnh." 

Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ nên nếu thấy Sa-môn, 
Phạm chí được người kính trọng, cúng dường, lễ sự liền sanh lòng tật 
đố, nói rằng “Sao lại kính trọng, lễ sự, cúng đường Sa-môn, Phạm chí 
ấy? Hãy nên kính trọng, cúng dường, lễ sự tôi đây. Vì sao vậy? Vì 
tôi hành khổ hạnh'. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh một cách tân khổ nên nếu thấy Sa-môn, Phạm chí 
được người kính trọng, cúng dường, lễ sự liền đến mắng ngay mặt Sa- 
môn, Phạm chí đó, nói rằng: “Sao ông lại được kính trọng, lễ sự, cúng 
dường? Ông là người nhiều ham muốn, nhiều mong cầu, thường ăn 
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năm thứ hạt, hạt sanh từ gốc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái 
cây, hạt sanh từ mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa lớn 
làm tổn hại năm thứ hạt giống, nhiễu loạn súc sanh và nhân dân, Sa- 
môn, Phạm chí kia mà hay đến nhà người, cũng giống như vậy. Này 
Vô Nhuế, hoặc có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ 
hạnh một cách tân khổ nên nếu thấy Sa-môn, Phạm chí được người 
kính trọng, cúng dường, lễ sự liền đến mắng ngay mặt Sa-môn, Phạm 
chí đó, nói rằng “Sao ông lại được kính trọng, lễ sự, cúng dường? Ông 
là người nhiều ham muốn, nhiều mong cầu, thường ăn năm thứ hạt 
sanh từ gốc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ 
mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa lớn làm tổn hại năm 
thứ hạt giống, nhiễu loạn súc sanh và nhân dân, Sa-môn, Phạm chí mà 
hay đến nhà người, cũng giống như vậy'. Vô Nhuế, hành khổ hạnh 
như vậy là cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh một cách tân khổ nên có sâu, có si, khủng bố, 
khủng cụ, sống lén lút, nghi ngờ, sợ mất tiếng, tham lam, phóng dật. 
Này Vô Nhuế, nếu có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành 
khổ hạnh một cách tân khổ nên có sâu, có si, khủng bố, khủng cụ, 
sống lén lút, nghi ngờ, sợ mất tiếng, tham lam, phóng dật. Vô Nhuế, 
hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc ai chuyên tu khổ hạnh một cách tân khổ, 
do chuyên tu khổ hạnh nên sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến 
thủ, khó tánh”, không biết tiết hạn, những pháp mà Sa-môn, Phạm chí 
phải thông suốt lại không thông suốt. Này Vô Nhuế, nếu có người tu 
khổ hạnh, rồi do tu khổ hạnh nên sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, 
kiến thủ, khó tánh, không biết tiết hạn, những pháp mà Sa-môn, Phạm 
chí phải thông suốt lại không thông suốt. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như 
thế là cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do 
hành khổ hạnh nên có sân triển, phú kết, bổn sẻn, ganh tị, dua siểm, 
dối trá, vô tàm, vô quý. Này Vô Nhuế, nếu ai hành khổ hạnh một cách 
tân khổ, do hành khổ hạnh nên có sân triển, phú kết, bổn sẻn, ganh tị, 
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dua siểm, dối trá, vô tàm, vô quý. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là 
cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do 
hành khổ hạnh nên sanh ra nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói thêu 
dệt, đủ cả ác giới. Này Vô Nhuế, nếu có ai hành khổ hạnh một cách 
tân khổ, do hành khổ hạnh nên sanh ra nói dối, nói hai lưỡi, nói thô 
ác, nói thêu dệt, đủ cả ác giới. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là 
cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do 
hành khổ hạnh nên không có tín tâm, giải đãi, không chánh niệm, 
chánh trí, có đủ ác tuệ. Này Vô Nhuế, nếu có ai hành khổ hạnh một 
cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên không có tín tâm, giải đãi, không 
chánh niệm, chánh trí, có đủ ác tuệ. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy 
là cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, Ta đã chỉ cho ông thấy cái hạnh bất liễu khả tắng 
hoàn toàn đó bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm, có phải vậy chăng?” 

Dị học Vô Nhuế đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, Ngài đã chỉ cho tôi thấy cái hạnh bất 
liễu khả tắng hoàn toàn đó bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm”. 

“Này Vô Nhuế, Ta cũng chỉ cho ông thấy cái hạnh bất liễu khả 
tắng hoàn toàn đó không bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm”. 

Dị học Vô Nhuế lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Ngài có thể chỉ cho tôi thấy cái hạnh bất liễu 
khả tắng hoàn toàn đó không bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm như thế 
nào không?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh tân khổ mà không có ác dục, không niệm tưởng 
dục. Này Vô Nhuế, nếu có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do 
hành khổ hạnh tân khổ mà không có ác dục, không niệm tưởng dục. 
Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân 
khổ, do hành khổ hạnh tân khổ mà không nhìn ánh mặt trời, không 
hấp thụ khí trời. Này Vô Nhuế, nếu có người chuyên hành khổ hạnh 
một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh tân khổ nên không nhìn 
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ánh mặt trời, không hấp thụ khí trời. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như 
vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh một cách tân khổ mà không tự cống cao cho rằng đã 
tu khổ hạnh nên tâm không bị trói buộc. Này Vô Nhuế, nếu có người 
chuyên hành khổ hạnh, rồi do chuyên hành khổ hạnh mà không tự 
cống cao cho rằng đã tu khổ hạnh nên tâm không bị trói buộc. Vô 
Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh một cách tân khổ mà không quý mình khinh người. 
Này Vô Nhuế, nếu có người hành khổ hạnh rồi do hành khổ hạnh mà 
không quý mình khinh người. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là 
không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh tân khổ mà không đến nhà người mà tự khen rằng 
“Tôi hành tân khổ, hành của tôi rất khó khăn'. Này Vô Nhuế, nếu có 
người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh tân khổ mà 
không đến nhà người mà tự khen rằng “Tôi hành tân khổ; hành của tôi 
rất khó khăn'. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh tân khổ mà nếu thấy Sa-môn, Phạm chí được người 
kính trọng, cúng dường, lễ sự thì không sanh lòng tật đố, nói rằng “Sao 
lại kính trọng, cúng dường, lễ sự Sa-môn, Phạm chí ấy? Hãy nên kính 
trọng, cúng dường, lễ sự ta đây. Vì sao vậy? Vì ta là người tu khổ 
hạnh'. Này Vô Nhuế, nếu có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, rồi 
do hành khổ hạnh tân khổ mà nếu thấy Sa-môn, Phạm chí được người 
kính trọng, cúng dường, lễ sự thì không sanh lòng tật đố, nói rằng “Sao 
lại kính trọng, cúng dường, lễ sự Sa-môn, Phạm chí ấy? Hãy nên kính 
trọng, cúng dường, lễ sự ta đây. Vì sao vậy? Vì ta là người tu khổ 
hạnh." Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh tân khổ mà nếu thấy Sa-môn, Phạm chí được người 
kính trọng, cúng dường, lễ sự thì không đến mắng ngay mặt Sa-môn, 
Phạm chí đó, nói rằng: “Sao ông lại được kính trọng, cúng dường, lễ 
sự? Ông là người nhiều ham muốn, nhiều mong câu, thường ăn năm 
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thứ hạt, hạt sanh từ gốc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, 
hạt sanh từ mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa lớn làm 
tốn hại năm thứ hạt giống, nhiễu loạn súc sanh và nhân dân, Sa-môn, 
Phạm chí mà hay đến nhà người cũng giống như vậy!" Này Vô Nhuế, 
nếu có ai chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, rồi do chuyên 
hành khổ hạnh tân khổ nên nếu thấy Sa-môn, Phạm chí được người 
kính trọng, cúng dường, lễ sự mà không đến mắng ngay mặt Sa-môn, 
Phạm chí đó, nói rằng: “Sao ông lại được kính trọng, cúng dường, lễ 
sự? Ông là người nhiều ham muốn, nhiều mong câu, thường ăn năm 
thứ hạt, hạt sanh từ gốc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, 
hạt sanh từ mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa lớn làm 
tốn hại năm thứ hạt giống, nhiễu loạn súc sanh và nhân dân, Sa-môn, 
Phạm chí mà hay đến nhà người cũng giống như vậy." Vô Nhuế, hành 
khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh tân khổ mà không sầu, không si, không khủng bố, 
không khủng cụ, không sống lén lút, không nghi ngờ, không mất tiếng, 
không tham lam, không phóng dật. Này Vô Nhuế, nếu ai chuyên hành 
khổ hạnh một cách tân khổ, rồi do hành khổ hạnh tân khổ mà không 
sầu, không si, không khủng bố, không khủng cụ, không sống lén lút, 
không nghi ngờ, sợ mất tiếng, không tham lam, không phóng dật. Vô 
Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do hành khổ hạnh tân khổ mà không sanh thân kiến, biên kiến, tà 
kiến, kiến thủ, khó tánh, không biết tiết hạn, những pháp mà Sa-môn, 
Phạm chí phải thông suốt thì thông suốt. Này Vô Nhuế, nếu ai chuyên 
hành khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh tân khổ 
mà không sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, khó tánh, 
không biết tiết hạn, những pháp mà Sa-môn, Phạm chí phải thông suốt 
thì thông suốt. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân 
khổ, do hành khổ hạnh tân khổ mà không có sân triển, phú kết, bỏn 
sẻn, ganh tị, dua siểm, dối trá, vô tàm, vô quý. Này Vô Nhuế! Nếu 
có ai chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành khổ 
hạnh tân khổ mà không có sân triển, phú kết, bỏn sẻn, ganh tị, dua 
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nịnh, dối trá, vô tàm, vô quý. Này Vô Nhuế! Hành khổ hạnh như vậy 
là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do chuyên hành khổ hạnh tân khổ mà không nói dối, không nói hai 
lưỡi, không nói thô ác, không nói thêu dệt, không có ác giới. Này Vô 
Nhuế, nếu ai chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên 
hành khổ hạnh tân khổ nên không nói dối, không nói hai lưỡi, không 
nói thô ác, không nói thêu dệt, không có ác giới. Này Vô Nhuế, hành 
khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, 
do chuyên hành khổ hạnh tân khổ mà có tín tâm, không giải đãi, có 
chánh niệm, chánh trí, không có ác tuệ. Này Vô Nhuế, nếu có ai 
chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh 
tân khổ mà có tín tâm, không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, 
không có ác tuệ. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, Ta đã chỉ cho ông thấy cái hạnh bất liễu khả tắng 
hoàn toàn không bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm; có phải vậy không?” 

Dị học Vô Nhuế đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, Ngài đã chỉ cho tôi thấy cái hạnh bất 
liễu khả tắng hoàn toàn không bị cấu uế làm ô nhiễm”. 

Dị học Vô Nhuế lại hồi: 

“Thưa Cù-đàm, hạnh bất liễu tắng ố này đã đạt đến bậc nhất, đã 
đạt đến chân thật” chưa?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, hạnh bất liễu tắng ố này chưa đạt đến bậc nhất, 
chưa đạt đến chân thật, nhưng có hai hạnh đạt đến vỏ và đạt đến đốt”. 

Dị học Vô Nhuế lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm! Thế nào là hạnh bất liễu khả tắng này chỉ đạt 
đến vỏ ngoài?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, ở đây hoặc có Sa-môn, Phạm chí tu tập bốn 


°' Đắc đệ nhất, đắc chân thật =o—=8=o=u——CPäli: aggappattä, särappatta, đạt 
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hạnh”, không sát sanh, không bảo người sát sanh, không đồng tình với 
người sát sanh. Không trộm cắp, không bảo người trộm cắp, không 
đồng tình với người trộm cắp. Không phạm con gái của người, không 
bảo người khác phạm con gái của người, không đồng tình với người 
phạm con gái của người. Không nói dối, không bảo người khác nói 
dối, không đồng tình với người nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh này, ưa 
thích mà không tiến tới, tâm đi đôi với từ, biến mãn cả một phương, 
thành tựu và an trụ. Như vậy cho đến hai, ba, bốn phương, bốn phương 
phụ, phương trên, phương dưới, phổ biến tất cả, tâm đi đôi với từ, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, khéo tu tập biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu và an 
trụ. Cũng như vậy, đối với bi, hỷ, tâm đi đôi với xả, không kết, không 
oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, tu tập 
biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu và an trụ. 

“Này Vô Nhuế, ý ông nghĩ sao, phải chăng hạnh bất liễu khả 
tắng như vậy đạt đến vỏ ngoài?” 

Vô Nhuế đáp: 

“Thưa Cù-đàm! Bất liễu khả tắng như vậy đạt đến vỏ ngoài. 
Thưa Cù-đàm, còn thế nào là hạnh bất liễu khả tắng này đạt đến 
đốt?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Vô Nhuế, hoặc có Sa-môn, Phạm chí tu tập bốn hạnh. 
Không sát sanh, không bảo người sát sanh, không đồng tình với 
người sát sanh. Không trộm cắp, không bảo người trộm cắp, không 
đồng tình với người trộm cắp. Không phạm con gái của người, không 
bảo người khác phạm con gái của người, không đồng tình với người 
phạm con gái của người. Không nói dối, không bảo người khác nói 
dối, không đồng tình với người nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh này, 
ưa thích mà không tiến tới. Sự tu tập ấy có hành, có tướng mạo, vị ấy 
nhớ lại vô lượng kiếp đã trải qua, hoặc một đời, hai đời, trăm ngàn 
đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng thành hoại kiếp, tại chỗ đó ta là 
chúng sanh tên đó, ta đã trải qua ở đó, đã từng sanh ở đó, có họ như 
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vậy, tên như vậy, sinh hoạt như vậy, uống ăn như vậy, chịu khổ vui 
như vậy, tuổi thọ như vậy, sống lâu như vậy, dứt thọ mạng như vậy, 
rồi chết đây sanh kia, chết kia sanh đây. Ta sanh tại chỗ này như 
vậy, có họ như vậy, có tên như vậy, sinh hoạt như vậy, uống ăn như 
vậy, chịu khổ vui như vậy, tuổi thọ như vậy, sống lâu như vậy, dứt 
thọ mạng như vậy. 

“Này Vô Nhuế, ý ông nghĩ sao, hạnh bất liễu khả tắng như vậy 
có đạt đến đốt cây hay không?” 

“Vô Nhuế đáp: 

“Thưa Cù-đàm, hạnh bất liễu khả tắng như vậy là đã đạt đến đốt 
cây. Thưa Cù-đàm, thế nào là hạnh bất liễu khả tắng đạt đến bậc 
nhất, đạt đến chân thật?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, hoặc có Sa-môn, Phạm chí tu tập bốn hạnh. 
Không sát sanh, không bảo người sát sanh, không đồng tình với 
người sát sanh. Không trộm cắp, không bảo người trộm cắp, không 
đồng tình với người trộm cắp. Không phạm con gái của người, không 
bảo người khác phạm con gái của người, không đồng tình với người 
phạm con gái của người. Không nói dối, không bảo người khác nói 
dối, không đồng tình với người nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh này, 
ưa thích mà không tiến tới. Vị đó bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa 
hơn người, nhìn thấy chúng sanh lúc sanh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, 
diệu hoặc bất diệu, qua lại chỗ lành hoặc chỗ không lành, tùy theo 
nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy sự kiện ấy đúng như 
thật, nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh về thân, ác hạnh về 
khẩu, ác hạnh về ý, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp 
tà kiến; do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sanh ấy 
chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào 
thành tựu diệu hạnh về thân, diệu hạnh về khẩu, diệu hạnh về ý, 
không phỉ báng Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh 
kiến; do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sanh ấy 
chắc chắn đi lên chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Này Vô Nhuế, ý ông nghĩ sao, hạnh bất liễu khả tắng như vậy 
có đạt đến bậc nhất, đạt đến chân thật hay không?” 

Vô Nhuế đáp: 
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“Thưa Cù-đàm, hạnh bất liễu khả tắng như vậy là đã đạt đến 
bậc nhất, đạt đến chân thật. Thưa Cù-đàm, phải chăng vì để thủ chứng 
hạnh bất liễu khả tắng này mà các đệ tử của Sa-môn Cù-đàm nương 
tựa nơi Sa-môn Cù-đàm để tu hành phạm hạnh?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, không phải vì để thủ chứng hạnh bất liễu khả 
tắng này mà đệ tử của Ta nương tựa nơi Ta để tu hành phạm hạnh. 

“Này Vô Nhuế, lại còn có pháp khác tối thượng, tối diệu, tối 
thắng, chính vì để chứng đắc pháp ấy nên đệ tử của Ta nương tựa nơi 
Ta mà tu hành phạm hạnh”. 

Lúc đó, những Dị học trong hội chúng ồn ào đó liền lớn tiếng 
la ó: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Vì để chứng đắc pháp ấy nên đệ tử 
của Sa-môn Cù-đàm nương tựa nơi Sa-môn Cù-đàm để mà tu hành 
phạm hạnh”. 

Bấy giờ, DỊ học Vô Nhuế ra lệnh bảo hội chúng của mình im 
lặng, rồi hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Pháp nào được gọi là còn có pháp khác tối 
thượng tối diệu, tối thắng; chính vì để chứng đắc pháp ấy nên đệ tử 
của Sa-môn Cù-đàm nương tựa nơi Sa-môn Cù-đàm mà tu hành 
phạm hạnh?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, nếu Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu xuất hiện ở thế 
gian. Vị đó xả bỏ năm triỀn cái làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly 
pháp ác bất thiện, cho đến chứng các đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. 
Vị ấy với định tâm như vậy, thanh tịnh không ô uế, không phiền não, 
nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động mà thú hướng sự 
diệt tận các lậu, tự thân chứng ngộ trí thông, biết như thật rằng “Đây 
là Khổ, đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt, biết như thật đây là Khổ diệt 
đạo. Cũng biết như thật đây là lậu, biết đây là lậu tận, đây là lậu 
diệt, biết như thật đây là lậu diệt đạo. Vị đó biết như vậy, thấy như 
vậy rồi thì tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. 
Giải thoát rồi liền biết mình đã giải thoát, biết đúng một cách như thật 
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rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa'. 

“Này Vô Nhuế, như vậy gọi là còn có pháp khác tối thượng, tối 
diệu, tối thắng. Chính vì để chứng đắc pháp ấy nên đệ tử của Ta 
nương nơi Ta mà tu hành phạm hạnh”. 

Bấy giờ Cư sĩ Thật Ý nói rằng: 

“Này Vô Nhuế, Đức Thế Tôn đang ở đấy. Ông hãy chỉ bằng một 
vấn để đủ để hủy diệt Ngài như lăn cái bình không đi! Ông hãy nói 
cái ví dụ con trâu đưi ăn cỏ nơi biên địa như khi nãy đi!” 

Đức Thế Tôn nghe xong, hồi DỊ học Vô Nhuế: 

“Quả thật ông có nói như vậy không?” 

Dị học Vô Nhuế đáp: 

“Thưa Cù-đàm, quả thật tôi có nói như vậy”. 

Đức Thế Tôn hỏi tiếp: 

“Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác ở quá khứ, nếu 
gặp khu rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hay trên sườn núi cao, vắng 
lặng không có tiếng động, xa vắng, không có sự dữ, không có người 
đời, liền tùy thuận mà thiển tọa. Các Đức Phật Thế Tôn ở nơi rừng 
vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hay trên sườn cao, vắng lặng không có 
tiếng động, xa vắng, không có sự dữ, không có người đời, liền tùy 
thuận mà thiển tọa. Các Ngài ở nơi xa vắng, thường thích thiển tọa, an 
ổn và khoái lạc. Các Ngài chưa hể một ngày một đêm tụ tập hội họp 
cùng mọi người như ông và quyến thuộc của ông hôm nay. Này Vô 
Nhuế, ông có bao giờ nghe các vị trưởng lão cựu học nói như vậy 
không?” 

Dị học Vô Nhuế đáp: 

“Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác ở quá khứ, nếu 
gặp khu rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hay trên sườn núi cao, vắng 
lặng, không có tiếng động, xa vắng, không có sự dữ, không có người 
đời, liền tùy thuận mà thiển tọa. Các Đức Phật Thế Tôn ở nơi rừng 
vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hay trên sườn núi cao, vắng lặng, không 
có sự dữ, không có người đời, liền tùy thuận mà thiền tọa. Các Ngài ở 
nơi xa vắng, thường thích thiền tọa, an ổn khoái lạc. Các Ngài chưa hề 
một ngày một đêm tụ tập, hội họp cùng mọi người như tôi và quyến 
thuộc của tôi hôm nay. Thưa đức Cù-đàm, tôi có nghe các vị trưởng 
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lão cựu học nói như vậy”. 

“Này Vô Nhuế, ông há không nghĩ rằng “Như các Đức Thế Tôn 
đó ở nơi rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hay trên sườn núi cao, vắng 
lặng, không có tiếng động, xa vắng, không có sự dữ, không có người 
đời, liền tùy thuận mà thiền tọa. Các Ngài ở nơi xa vắng thường thích 
thiển tọa, an ổn khoái lạc. Vị Sa-môn Cù-đàm này cũng học đạo 
chánh giác như vậy. Có phải vậy không?” 

Dị học Vô Nhuế đáp: 

“Thưa Cù-đàm, nếu tôi biết như vậy, tôi đã chẳng nói rằng chỉ 
bằng một vấn để cũng đủ hủy diệt Ngài như lăn cái bình không, và 
cũng đã chẳng nói đến cái ví dụ con trâu đui ăn cỏ nơi biên địa”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Vô Nhuế, ta có pháp thiện tương ưng với thiện, giải thoát 
tương ưng với giải thoát, có thể tự thân chứng ngộ. Do đây mà Như Lai 
tự xưng là Bậc Vô Úy. Các Tỳ-kheo đệ tử của Ta, ai đến với tâm 
không dua nịnh, không lừa dối, chất trực không hư vọng, Ta giáo huấn 
cho và theo giáo huấn ấy, chắc chắn sẽ đạt đến cứu cánh trí. 

“Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng “Sa-môn Cù-đàm vì muốn 
làm Thây cho nên thuyết pháp'. Ông chớ nghĩ như vậy. Thầy ông Ta 
trả lại cho ông. Ta chỉ thuyết pháp cho nghe thôi. Vô Nhuế, nếu ông 
nghĩ rằng “Sa-môn Cù-đàm vì tham đệ tử cho nên thuyết pháp”. Ông 
chớ nghĩ như vậy. Đệ tử của ông trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp 
cho ông nghe thôi. Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng “Sa-môn Cù-đàm 
vì tham sự cúng dường cho nên thuyết pháp” Ông chớ nghĩ như vậy. 
Đồ cúng dường trả lại cho ông, ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi. 
Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng “Sa-môn Cù-đàm vì tham được khen 
ngợi cho nên thuyết pháp'. Ông chớ nghĩ như vậy. Điểu khen ngợi trả 
lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi. Này Vô Nhuế, nếu 
ông nghĩ rằng “Nếu ta có thiện pháp tương ưng thiện, giải thoát đưa 
đến giải thoát, vì Sa-môn Cù-đàm này đoạt của ta, hủy diệt ta”. Ông 
chớ nghĩ như vậy. Pháp của ông trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp 
cho ông nghe thôi”. 

Lúc bấy giờ tất cả hội chúng đều im lặng. Vì sao vậy? Vì họ bị 
Ma vương chế phục. 

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Cư sĩ Thật Ý: 
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“Ông hãy nhìn tất cả hội chúng đang im lặng này. Vì sao vậy? 
Vì họ đang bị Ma vương chế phục. Nó khiến cả hội chúng Dị học 
không có một DỊ học nào có ý niệm “Ta hãy thử theo Sa-môn Cù-đàm 
tu hành phạm hạnh". ” 

Đức Thế Tôn biết vậy, Ngài thuyết pháp cho Cư sĩ Thật Ý nghe, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp cho ông ấy nghe, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nắm tay Cư sĩ 
Thật Ý, vận dụng thân túc, nương hư không mà đi. 

Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Thật Ý sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


105. KINH NGUYÊN! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo sống cô độc tại một nơi xa vắng, ẩn dật 
ở chỗ yên tĩnh, thiển tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý nghĩ: “Đức Thế 
Tôn thăm hỏi ta, nói chuyện với ta, thuyết pháp cho ta nghe để được 
giới cụ túc? mà không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh”, ở nơi 
không tịnh.” 

Bấy giờ vào lúc xế, sau khi suy nghĩ như vậy rồi, vị Tỳ-kheo ấy 
liền từ chỗ thiển tọa đứng dậy, đi đến Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn 
thấy vị Tỳ-kheo ấy từ xa đi đến, nhân nơi Tỳ-kheo ấy, Ngài bảo các vị 
Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy ước nguyện rằng: 'Đức Thế Tôn thăm hỏi ta, nói 
chuyện với ta, thuyết pháp cho ta nghe”. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc 
và không phế bỏ thiển định, thành tựu quán hạnh, ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Ta có thân tộc. Mong sao 
kia nhờ ta mà khi thân hoại mạng chung chắc chắn họ được lên chỗ 
lành, sanh vào cối trời”. Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và không 
phế bỏ thiển định, thành tựu quán hạnh, ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Các thí chủ cung cấp cho 
ta y phục, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang, đủ mọi thứ để nuôi 





Tương đương Päli, M. 6 Akañkheyyasuttam. Tham chiếu, A. 10. 71 Akañkha. 
Đắc cụ túc giới o———CPäli: sampannasila, giới được thành tựu. 

Thành tựu quán hạnh. Pali: vipassanaya samannagato. 

Không tĩnh xứ —=R=B=C Päli: suññãgãra, chỗ trống không, trống trải. 
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thân. Mong cho kia nhờ sự bố thí này mà có nhiều công đức, có đại 
quang minh, được nhiều phước báo'. Vậy hãy thành tựu được giới cụ 
túc và không phế bỏ thiển định, thành tựu quán hạnh, ở nơi không 
tịnh. “Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong ta có thể nhẫn 
chịu được sự đói, khát, nóng, lạnh, muỗi mòng châm chích, sự áp bức 
của gió, của mặt trời; bị tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thể nhẫn chịu; 
bản thân bị tật bệnh rất là đau khổ, cho đến mạng sống sắp tuyệt, các 
sự không được vui, ta cũng đều có thể kham nhẫn”. Vậy hãy thành tựu 
được giới cụ túc và không phế bỏ thiển định, thành tựu quán hạnh, ở 
nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong ta kham nhẫn được 
điều không hoan lạc. Nếu sanh tâm không hoan lạc, không bao giờ để 
đắm trước'. Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiển 
định, thành tựu quán hạnh, ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Nếu ta sanh khởi ba niệm 
ác bất thiện, niệm dục, niệm nhuế, niệm hại; mong ta không bao giờ 
để đắm trước với ba niệm ác bất thiện đó”. Vậy hãy thành tựu được 
giới cụ túc và không phế bỏ thiển định, thành tựu quán hạnh, ở nơi 
không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong ta ly dục, ly pháp 
ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ”. Vậy 
hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiển định, thành tựu quán 
hạnh, ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong ta dứt hẳn ba kiết, 
chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, không bị rơi xuống pháp ác, quyết định 
thú hướng đến quả vị Chánh giác, tối đa còn bảy lần ở cõi trời. Sau 
bảy lần qua lại rồi liền chứng đắc khổ biên'. Vậy hãy thành tựu giới 
cụ túc và không phế bỏ thiển định, thành tựu quán hạnh, ở nơi không 
tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: 'Mong ta đã dứt hết ba 
kết, làm mỏng dâm, nộ, si; chỉ còn một lần qua lại ở cõi trời, cõi 
người. Sau một lần qua lại rồi liền chứng đắc khổ biên'. Vậy hãy 
thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiển định, thành tựu quán 
hạnh, ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: 'Mong ta dứt hết năm 
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phần kiết, sanh vào thế gian kia mà chứng đắc Niết-bàn, được pháp 
bất thối, không trở lại thế gian này”. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và 
không phế bỏ thiển định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong ta được tịch tịnh 
giải thoát, ly sắc, chứng đắc vô sắc với định như vậy, tự thân chứng 
ngộ, thành tựu và an trụ, do tuệ quán mà đoạn trừ lậu và biến tri lậu'. 
Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiển định, thành tựu 
quán hạnh ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong ta được như ý túc, 
thiên nhãn trí, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã dứt sạch, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự 
tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như 
thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'.` Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và 
không phế bỏ thiển định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh”. 

Lúc bấy giờ, Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo 
thọ lãnh, khéo ghi nhớ, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, đi nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Tỳ-kheo ấy lãnh thọ lời 
Phật dạy, ẩn dật nơi yên tĩnh, thiển tọa tư duy, tu hành tinh cần, tâm 
không phóng dật. Do ẩn dật những nơi yên tĩnh, thiển tọa tư duy, tu 
hành tinh cần, tâm không phóng dật để đạt đến mục đích mà thiện 
nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, la bổ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo, là đây chỉ mong thành tựu phạm 
hạnh vô thượng, ngay trong đời này mà tự tri tự giác, tự thân chứng 
ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'. Tôn giả ấy đã biết pháp rồi, liền chứng quả A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


106. KINH TƯỞNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với đất có tư tưởng về đất, cho 
rằng: “Đất tức là thần ngã, đất là sở hữu của thần ngã, thần ngã là sở 
hữu của đất”. Vị ấy đã cho đất tức là ngã, do đó không biết rõ đất. 
Cũng như vậy, đối với nước, lửa, gió, thần, trời, Sanh chủ°, Phạm 
thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, vị ấy đối với Tịnh thiên có tư 
tưởng về Tịnh thiên, “Tịnh thiên tức là thần ngã, Tịnh thiên là sở hữu 
của thần ngã, thần ngã là sở hữu của Tịnh thiên'. Vị ấy đã cho Tịnh 
thiên tức là thần ngã, do đó không biết rõ Tịnh thiên. Đối với Vô 
lượng không xứ, Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng, Phi 
vô tưởng xứ, với nhất thể, dị biệt, đa thù, cái được thấy, cái được nghe, 
cái được nhận thức, cái được liễu tri, cái được làm, cái được quán sát; 





Tương đương PäIi, M. 1. Mulapariyaäyasuttam, Hán, biệt dịch. No.56. 

Địa tức thị thân, địa thị thần sở, thần thị địa sổ =a=Y=0—=a=0—— 
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cái được tác ý, cái được ý tư duy, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến 
đời này, cho đến, cái tất cả. Vị ấy đối với cái tất cả có tư tưởng về cái 
Tất cả, “Tất cả là thần ngã, tất cả là sở hữu của thần ngã, thân ngã là 
sở hữu của tất cả'. Vị ấy đã cho Tất cả tức là ngã, do đó không biết rõ 
cái Tất cả. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với đất thì biết đất, 'Đất không 
phải là thần ngã, đất không phải là sở hữu của thần ngã, thần ngã 
không phải là sở hữu của đất”. Vị ấy đã không cho đất tức là thần ngã, 
vậy vị ấy biết rõ đất. Cũng như vậy, đối với nước, lửa, gió, thần, trời, 
Sanh chủ, Phạm thiên, Vô phiên thiên, Vô nhiệt thiên; vị ấy đối với 
Tịnh thiên thì biết Tịnh thiên, “Tịnh thiên không phải là thần ngã, Tịnh 
thiên không phải là sở hữu của thần ngã, thần ngã không phải là sở 
hữu của Tịnh thiên'. Vị ấy đã không cho Tịnh thiên tức là thần ngã, 
vậy vị ấy biết rõ Tịnh thiên. Đối với Vô lượng không xứ, Vô lượng 
thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng xứ, với nhất thể, dị 
biệt, đa thù, cái được thấy, cái được nghe, cái được nhận thức, cái 
được liễu tri, cái được làm, cái được quán sát; cái được tác ý, cái được 
ý tư duy, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, cho đến, cái 
tất cả. Vị ấy đối với cái Tất cả thì biết là Tất cả, “Cái Tất cả không 
phải là ngã, cái Tất cả không phải là sở hữu của ngã, ngã không phải 
là sở hữu của cái Tất cả'. Vị ấy đã không cho cái Tất cả là thần ngã, 
vậy vị ấy đã biết rõ cái Tất cả. 

“Ta đối với đất thì biết đất, “Đất không phải là thần ngã, đất 
không phải là sở hữu của thần ngã, thần ngã không phải là sở hữu 
của đất”. Ta đã không cho đất tức là thần ngã, vậy Ta đã biết rõ đất. 
Cũng như vậy, đối với nước, lửa, gió, thần, trời, Sanh chủ, Phạm 
thiên, Vô phiển thiên, Vô nhiệt thiên; Ta đối với Tịnh thiên thì biết 
Tịnh thiên, “Tịnh thiên không phải là thần ngã, Tịnh thiên không 
phải là sở hữu của thần ngã, thần ngã không phải là sở hữu của Tịnh 
thiênˆ. Ta đã không cho Tịnh thiên tức là thần ngã, vậy Ta biết rõ 
Tịnh thiên. Đối với Vô lượng không xứ, Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu 
xứ, Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng xứ, với nhất thể, dị biệt, đa thù, cái 
được thấy, cái được nghe, cái được nhận thức, cái được liễu tri, cái 
được làm, cái được quán sát; cái được tác ý, cái được ý tư duy, từ đời 
này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, cho đến, cái tất cả. Ta đối 
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với cái Tất cả thì biết là Tất cả, “Cái Tất cả không phải là ngã, cái 
Tất cả không phải là sở hữu của ngã, ngã không phải là sở hữu của 
cái Tất cả`. Ta đã không cho cái Tất cả là ngã, vậy là Ta đã biết rõ 
cất lại Cả 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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107. KINH LÂM (! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo”: 

“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng: “Ta 
nương vào khu rừng này để ở. Hoặc không có chánh niệm sẽ được 
chánh niệm; tâm chưa định sẽ được định; nếu chưa giải thoát sẽ được 
giải thoát, các lậu chưa diệt tận sẽ được diệt tận; chưa chứng đắc Niết- 
bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết-bàn. Điều người học đạo 
cần như áo, chăn, uống, ăn, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng 
cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn”. 

“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương 
vào khu rừng này để ở, nếu không có chánh niệm vẫn không được 
chánh niệm, tâm chưa được định vẫn không được định, chưa giải 
thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn 
hết, chưa chứng đắc Niết-bàn vô thượng vẫn chưa chứng đắc Niết- 
bàn. Những điều người học đạo cần như áo, chăn, uống, ăn, giường 
chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một 
cách dễ dàng, không khó khăn, vị Tỳ-kheo ấy nên quán như vầy, “Ta 
xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, 
giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho đời 
sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh 
niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được 


' Bản Hán, quyển 27. Tương đương Päli, M.17. Vanapaithasuttam. 
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định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn 
không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn chưa 
chứng đắc Niết-bàn. Nhưng những điều người học đạo cần như áo 
chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống 
tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn". 

“Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải từ bỏ khu rừng này để đi 
nơi khác”. 

“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng? để ở. Vị ấy nghĩ rằng: “Ta 
nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được 
chánh niệm, tâm chưa được định sẽ được định, chưa giải thoát sẽ được 
giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết- 
bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn. Những điều người 
học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật 
dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn”. 

“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương 
vào khu rừng để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, 
tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, 
các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn 
vô thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo 
cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng 
cho đời sống tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn, vị Tỳ-kheo ấy 
nên quán như vầy, “Ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, 
không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải 
vì vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, 
hoặc không có chánh niệm thì liên được chánh niệm, tâm chưa định 
liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết 
liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì 
liền chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo cần như áo 
chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống 
tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn". 

“Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải ở lại khu rừng này”. 

“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng: “Ta 


kó 


nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được 


3. Đến một khu rừng khác. 
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chánh niệm, tâm chưa định sẽ được định, chưa giải thoát sẽ được giải 
thoát, các lậu chưa hết sẽ được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an 
ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo 
cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng 
cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn". 

“Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương 
vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không có 
chánh niệm, tâm chưa được định tĩnh vẫn không được định tĩnh, nếu 
chưa được giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn 
không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn chưa 
chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn 
uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu 
tất cả một cách rất khó khăn. Vị Tỳ-kheo ấy nên quán như vầy, “Ta 
nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không 
được chánh niệm, tâm chưa được định nh vẫn không được định tnh, 
nếu chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn 
không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn chưa 
chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo cần như: áo chăn, ăn 
uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu 
tất cả một cách khó khăn". 

“Tỳ-kheo quán như vậy rồi, phải lập tức từ bỏ khu rừng này 
ngay trong đêm mà đi, chớ có cùng người cáo biệt”. 

“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ: “Ta nương 
vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh 
niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải 
thoát, các lậu chưa hết liên được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn 
an ổn vô thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn. Và những điều người học 
đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật 
dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn”. 

“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Đã nương vào 
khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, 
tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các 
lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô 
thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo cần 
như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho 
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đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn. Tỳ-kheo ấy 
nên quán như vầy, “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có 
chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định 
tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liên 
được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì liên 
chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn 
uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm câu 
tất cả một cách dễ dàng không khó khăn". 

“Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi phải nương vào khu rừng này để 
ở trọn đời cho đến lúc mạng chung. 

“Cũng như các trường hợp nương vào khu rừng để ở, cũng vậy, 
giữa bãi tha ma, giữa thôn ấp hay sống với người khác”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


108. KINH LẦM (I)' 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo nương vào khu rừng này để ở. Vị ấy nghĩ rằng: “Ta 
nương vào khu rừng này để ở vì lý tưởng xuất gia học đạo, là muốn 
thành đạt ý nghĩa của Sa-môn}, ý nghĩa này được thành tựu đối với ta. 
Những điều người học đạo cần như y phục, ăn uống, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ 
dàng không khó khăn'. 

“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương 
vào khu rừng này để ở, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành 
đạt ý nghĩa của Sa-môn, nhưng ý nghĩa ấy không được thành đạt đối 
với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường 
chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu một cách dễ 
dàng không khó khăn”. Tỳ-kheo ấy nên quán như vầy, “Ta xuất gia 
học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, 
thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho đời sống; nhưng ta 
nương vào khu rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo, là muốn 
thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa này không được thành đạt đối 
với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường 
chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu một cách dễ 





!- Nội dung, tiếp nối kinh trên. 


Sa-môn nghĩa =P—=q=Anên hiểu là mục đích của Sa-môn; hoặc, lợi ích của Sa- 
môn. 
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dàng không khó khăn”. Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi, phải từ bổ khu 
rừng này để đi nơi khác. 

“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng: “Ta 
nương vào một khu rừng để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn 
thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. 
Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu một cách dễ dàng 
không khó khăn'. 

“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương 
vào khu rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành 
đạt ý nghĩa của Sa-môn và ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. 
Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất 
khó khăn, Tỳ-kheo ấy nên quán như thế này: “Ta xuất gia học đạo 
không phải vì áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng 
không phải vì các vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu 
rừng nay để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa 
của Sa-môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những điều người 
học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật 
dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn”. 

“Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi phải ở lại khu rừng này. 

“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng: “Ta 
nương vào khu rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là thành 
đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những 
điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng 
không khó khăn'. 

“Rồi vị ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu 
rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa 
của Sa-môn, nhưng ý nghĩa ấy không thành đạt đối với ta. Những điều 
người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, 
các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách khó khăn, vị Tỳ- 
kheo ấy nên quán như thế này: “Ta nương vào khu rừng này để ở với 
lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa ấy 
được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, 
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ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống tìm 
cầu tất cả một cách rất khó khăn". 

“Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi phải lập tức từ bỏ khu rừng này 
ngay giữa đêm mà đi, chớ có cùng người cáo biỆt. 

“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng: “Ta 
nương vào khu rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là thành 
đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những 
điều người học đạo cần như: áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang, các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng 
không khó khăn'. 

“Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương 
vào khu rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành 
đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những 
điều người học đạo cần như áo chăn, giường chõng, thuốc thang, các 
vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó 
khăn, vị Tỳ-kheo ấy nên quán như thế này: “Ta nương vào khu rừng 
này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của Sa- 
môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. Những điều người học đạo 
cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng 
cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn”. 

“Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi, phải nương vào khu rừng này để 
ở trọn đời cho đến lúc mạng chung”. 

Cũng như các trường hợp nương vào khu rừng để ở, cũng vậy, 
giữa bãi tha ma, thôn ấp hay sống với người khác. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


109. KINH TỰ QUÁN TÂM ()' 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo không thiện xảo quán tâm người khác, hãy 
thiện xảo tự quán sát tâm của chính mình. Nên học như vậy. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo thiện xảo quán tự tâm”? Tỳ-kheo nếu 
có quán này, chắc chắn được nhiều lợi ích. 'Phẩi chăng ta được chỉ 
của nội tâm, nhưng chưa được quán pháp bằng tối thượng tuệ”? Phải 
chăng ta được quán pháp tối thượng tuệ, nhưng chưa được chỉ nội 
tâm? Phải chăng ta chưa được chỉ nội tâm, cũng chưa được quán 
pháp tối thượng tuệ? Phải chăng ta được chỉ nội tâm, cũng được quán 
pháp tối thượng tuệ?” 

“Nếu Tỳ-kheo sau khi quán, liễn biết rằng: “Ta được chỉ nội 
tâm, chưa được quán pháp tối thượng tuệ”. Tỳ-kheo ấy được chỉ nội 
tâm rồi, hãy nên mong cầu quán pháp tối thượng tuệ. Vị ấy sau đó 
được chỉ nội tâm và cũng được quán pháp tối thượng tuệ. 

“Nếu Tỳ-kheo sau khi quán liền biết rằng: “Ta được quán pháp 
tối thượng tuệ, chưa được chỉ nội tâm”. Tỳ-kheo ấy trụ nơi quán pháp 


Tương đương Päli, A. 10. 54 Samatha. 

Thiện tự quán tâm ——~[ ——CPäIi: sacittapariyayakusala. 

Nội chỉ —=——rđây nói về chỉ quán pháp môn. Päli: ajjhattacetosamatha. 

Tối thượng tuệ quán pháp —=Y“z“[ “k=Fđược chỉ (samtha) nhưng chưa được 
quán (vipassana). Päli: adhipañña-dhammavipassana, sự quán chiếu pháp bằng 
tuệ tăng thượng. 
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tối thượng tuệ rồi, hãy nên mong cầu nội chỉ tâm tĩnh chỉ. Vị ấy sau đó 
được quán pháp tối thượng tuệ và cũng được chỉ nội tâm. 

“Nếu Tỳ-kheo sau khi quán liền biết rằng: “Ta chưa được chỉ nội 
tâm cũng chưa được tối thượng tuệ”. Như vậy Tỳ-kheo chưa được pháp 
thiện này; vì muốn được nên phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, 
học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái 
chuyển. Ví như người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, phải nhanh 
chóng tìm cầu phương tiện cứu đầu, cứu áo. Cũng vậy, Tỳ-kheo chưa 
được pháp thiện này, vì muốn được nên phải nhanh chóng tìm cầu 
phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm chánh trí, đừng để bị thoái 
chuyển. Vị ấy sau đó liền được chỉ nội tâm và cũng được quán pháp 
tối thượng tuệ. 

“Nếu Tỳ-kheo sau khi quán tâm, liền biết rằng: “Ta được chỉ nội 
tâm, cũng được quán pháp tối thượng tuệ'. Tỳ-kheo ấy tạm trú nơi 
pháp thiện này rồi, hãy nên mong cầu tự thân chứng ngộ Lậu tận trí 
thông”. Vì sao vậy? Ta nói, “Không được cất chứa tất cả y, nhưng cũng 
nói được phép cất chứa tất cả y”. 

“Loại y nào mà Ta nói không được cất chứa? Nếu cất chứa y mà 
tăng trưởng pháp ác bất thiện, suy thoái pháp thiện, loại y như vậy, Ta 
nói không được cất chứa. 

“Loại y nào Ta nói được phép cất chứa? Nếu cất chứa y mà tăng 
trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện, loại y như vậy Ta nói 
được phép cất chứa”. Cũng như y áo, về uống ăn, giường chõng, thôn 
ấp, cũng giống như vậy. 

“Ta nói, không được quen thân tất cả mọi người, nhưng cũng nói 
được phép quen thân tất cả mọi người”. 

“Loại người nào Ta nói không được quen thân? Nếu quen thân 
người mà tăng trưởng pháp ác bất thiện, suy thoái pháp thiện; người 





” Lậu tận trí thông tác chứng=|——-q=9——cPäli: ãsavanam khayãya yo 


karanyo, nỗ lực dứt sạch các lậu. 

Pali: cvarampaham bhikkhave duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampr 
ti, Y, Ta nói có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 

Hiệp tập nhất thiết nhân ——=9——c Päli: puggalampaham bhikkhave duvidhena 
vadami sevitabbampi asevitabbamp! ti, người, Ta nói có hai loại: đáng thân cận 
và không đáng thân cận. 
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như vậy Ta thuyết giẳng không được quen thân. 

“Loại người nào Ta nói được phép quen thân? Nếu quen thân 
người mà tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện; người 
như vậy Ta nói được phép quen thân. 

“VỊ ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, cũng biết đúng như 
thật pháp không nên tập hành. VỊ ấy biết đúng như thật pháp nên tập 
hành, pháp không nên tập hành rồi, với pháp không nên tập hành thì 
không tập hành, với pháp nên tập liền tập hành. Vị ấy không tập hành 
pháp không nên tập hành, tập hành pháp nên tập hành rồi liền tăng 
trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện. 

“Như vậy gọi là Tỳ-kheo thiện xảo quán tự tâm, khéo biết tự 
tâm, khéo thủ, khéo xả ”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 





Š Tập pháp bất khả tập pháp —-k—-i —-k-CPäli: sevitabba, asevitabba: nên 


thân cận và không nên thân cận, nên sử dụng và không nên sử dụng, nên phục 
vụ và không nên phục vụ. 


110. KINH TỰ QUÁN TÂM (H)! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo không thiện xảo quán tâm người khác, hãy 
thiện xảo tự quán sát tâm của chính mình. Nên học như vậy. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo thiện xảo quán tự tâm? Tỳ-kheo nếu 
có quán này, chắc chắn được nhiều lợi ích.“Ta thường hành tham lam 
hay thường hành không tham lam”? Ta thường hành tâm sân nhuế hay 
thường hành tâm không sân nhuế? Ta thường hành thùy miên triển 
hay thường hành không thùy miên triển? Ta thường hành trạo hối, 
cống cao hay thường hành không trạo hối, cống cao? Ta thường hành 
nghi hoặc hay thường hành không nghi hoặc? Ta thường hành thân 
tránh? hay thường hành không thân tránh? Ta thường hành tâm ô uế 
hay thường hành tâm không ô uế? Ta thường hành tín hay thường hành 
bất tín? Ta thường hành tinh tấn hay thường hành giải đãi? Ta thường 
hành suy niệm hay thường hành không suy niệm? Ta thường hành tâm 
định hay thường hành tâm không định? Ta thường hành ác tuệ hay 
thường hành không ác tuệ?" 

“Nếu Tỳ-kheo khi quán liền biết, “Ta thường hành tham lam, 
tâm sân nhuế, thùy miên triển, trạo hối, cống cao, nghi hoặc, thân 





Tương đương PäIi, A. 10. 51 Sacitta. 

Đa hành tăng tứ “h—=W——CPäli: abhijjahlũ bahulam viharami, ta sống nhiều 
tham lam chăng? 

Thân tránh —=——cCPäli: säraddhakayo, cử chỉ thô bạo, nóng nảy. 
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tránh, tâm ô uế, bất tín, giải đãi, không suy niệm, không tâm định, 
thường hành ác tuệ”. Tỳ-kheo ấy muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này 
phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập, tính cần, chánh niệm, 
chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái chuyển. 

“Ví như bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo, nhanh chóng tìm cầu 
phương tiện cứu đầu, cứu áo. Cũng vậy, Tỳ-kheo muốn diệt trừ 
pháp ác bất thiện này phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học 
tập, tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái 
chuyển. 

“Nếu Tỳ-kheo khi quán liễển biết, “Ta thường hành không 
tham lam, tâm không sân nhuế, không thùy miên triỀn, không trạo 
hối cống cao, không nghi hoặc, không thân tránh, tâm không ô uế, 
tín, tỉnh tấn, suy niệm, định, thường hành không ác tuệ". Tỳ-kheo 
ấy trụ nơi pháp thiện này rồi, hãy nên mong cầu tự thân chứng ngộ 
lậu tận trí thông. 

“Vì sao vậy? Ta nói, không được cất chứa tất cả y nhưng cũng 
nói được quyên cất chứa tất cả y áo. Loại y nào Ta nói không được cất 
chứa? Nếu cất chứa y áo mà tâm tăng trưởng pháp ác bất thiện, suy 
thoái pháp thiện, y áo như vậy Ta nói không được cất chứa. Loại y nào 
Ta nói được quyền cất chứa? Nếu cất chứa y áo mà tăng trưởng pháp 
thiện, suy thoái pháp ác bất thiện, y áo như vậy Ta nói được quyền cất 
chứa”. Cũng như y áo, về uống ăn, giường chõng, thôn ấp cũng giống 
như vậy. 

“Ta nói không được quen thân tất cả mọi người, nhưng cũng nói 
được quen thân tất cả mọi người. Người thế nào mà Ta nói không 
được quen thân? Nếu quen thân người mà tăng trưởng pháp ác bất 
thiện, suy thoái pháp thiện, người như vậy Ta nói không được quen 
thân. Người thế nào mà Ta nói được quyền quen thân? Nếu quen thân 
người, liền tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện, người 
như vậy Ta nói được quyền quen thân. 

“VỊ ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, cũng biết đúng như 
thật pháp không nên tập hành. Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập 
hành và pháp không nên tập hành rồi, pháp không nên tập hành thì 
không tập hành, pháp nên tập hành liền tập hành. Vị ấy không tập 
hành pháp không nên tập hành, tập hành pháp nên tập hành rồi, liền 
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tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện. 

“Như vậy gọi là Tỳ-kheo khéo tự quán tâm, khéo tự biết tâm, 
khéo thủ, khéo xả”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


II. KINH ĐẠT PHẠM HẠNH! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một đô ấp của Câu-lâu?. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở khởi đầu, vi 
diệu ở khoảng giữa và vi diệu ở đoạn cuối, có văn, có nghĩa, cụ túc 
thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh; đó là “Đạt phạm hạnh”, có thể diệt 
tận các lậu. Các thầy hãy lắng nghe, hãy khéo suy niệm. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời dạy, chờ nghe. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Các ngươi hãy biết lậu, nhân sinh của lậu, biết sự hữu báo 
của lậu, biết sự thắng liệt của lậu', biết sự diệt tận của lậu, biết lậu 
diệt đạo. 

“Các ngươi hãy biết thọ", biết nhân sanh của thọ, biết sự hữu 
báo của thọ, biết sự thắng liệt của thọ, biết sự diệt tận của thọ, biết 
thọ diệt đạo. 

“Các ngươi hãy biết tưởng, biết nhân sanh của tưởng, biết sự hữu 
báo của tưởng, biết sự thắng liệt của tưởng, biết sự diệt tận của tưởng, 





Tương đương Paäli A.6.63 Nibbedhika-sutta. Hán, biệt dịch, No.57. 
Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu. Pãäli: Kammasadhammam nãma kurũnam nigamo, 
tại thị trấn Kammàsadhamma của người Kuru. Xem cht.3, kinh số 10. 

Đạt phạm hạnh =“F———cPaäii: nibbedhikapaiyäya, pháp môn quyết trạch. 

Các khía cạnh của vấn đề: sở nhân sanh —==]——=Ahữu báo —=———aAthắng như 
—=p~A Päli: nidanasambhava (nguyên nhân sanh khởi), vemattatä (đặc tính sai 
biệt), vipaka (báo ứng). 

Giác ——CPäIi: vedana. 
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biết tưởng diệt đạo. 

“Các ngươi hãy biết dục, biết nhân sanh của dục, biết hữu báo 
của dục, biết sự thắng liệt của dục, biết sự diệt tận của dục, biết dục 
diệt đạo. 

“Các ngươi hãy biết nghiệp, biết nhân sanh của nghiệp từ đâu 
sanh, biết hữu báo của nghiệp, biết sự thắng liệt của nghiệp, biết sự 
diệt tận của nghiệp, biết nghiệp diệt đạo. 

“Các ngươi hãy biết khổ, biết nhân sanh của khổ, biết sự hữu 
báo của khổ, biết sự thắng liệt của khổ, biết sự diệt tận của khổ, biết 
khổ diệt đạo. 

“Thế nào là biết lậu? Biết có ba lậu: dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu. Đó là biết lậu? Thế nào biết nhân sanh của lậu? Biết từ vô 
minh, nhân vô minh, do đó có lậu. Đó là biết nhân sanh của lậu. Thế 
nào là biết hữu báo của lậu? Biết bị vô minh trói buộc, bị các lậu rỉ 
thấm, do nhân duyên đó lãnh thọ quả báo hoặc đến chỗ lành hay đến 
chỗ ác. Đó là biết lậu có quả báo. Thế nào là biết sự thắng liệt của 
lậu? Biết có lậu sanh vào địa ngục, có lậu sanh vào súc sanh, có lậu 
sanh vào nøạ quỷ, có lậu sanh vào cõi trời, hoặc có lậu sanh vào cõi 
người. Đó là sự thắng liệt của lậu. Thế nào là biết sự diệt tận của lậu? 
Biết vô minh diệt, lậu liền diệt. Đó là biết lậu diệt tận. Thế nào là 
biết lậu diệt đạo? Biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến đến chánh 
định. Đó là biết lậu diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo biết lậu, biết nhân sanh 
của lậu, biết hữu báo của lậu, biết sự thắng liệt của lậu, biết sự diệt 
tận của lậu, biết lậu diệt đạo như vậy, đó gọi là đạt phạm hạnh, có thể 
diệt tận tất cả lậu. 

“Thế nào là biết thọ? Biết có ba cảm thọ: cảm thọ lạc, cảm thọ 
khổ và cảm thọ không khổ không lạc. Đó là biết thọ. Thế nào là biết 
nhân sanh của thọ? Biết từ xúc, do xúc nên có thọ. Đó là biết nhân 
sanh của thọ. Thế nào là biết hữu báo của thọ? Biết ái, ái là hữu báo 
của thọ. Đó là biết hữu báo của thọ. Thế nào là biết sự thắng liệt của 
thọ? Tỳ-kheo khi thọ nhận cắm thọ lạc, liền biết đang thọ nhận cảm 
thọ lạc; khi thọ nhận cảm thọ khổ liền biết đang thọ nhận cảm thọ 
khổ; khi thọ nhận cảm thọ không khổ không lạc, liền biết đang thọ 
nhận cảm thọ không khổ không lạc. Khi thân thọ nhận cảm thọ lạc, 
thân thọ nhận cảm thọ khổ, thân thọ nhận cảm thọ không khổ không 
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lạc; khi tâm thọ nhận cảm thọ lạc, tâm thọ nhận cảm thọ khổ, tâm thọ 
nhận cảm thọ không khổ không lạc. Cảm thọ lạc khi ăn, cảm thọ khổ 
khi ăn, cảm thọ không khổ không lạc khi ăn. Cảm thọ lạc khi không 
ăn, cảm thọ khổ khi không ăn, cảm thọ không khổ không lạc khi 
không ăn. Cảm thọ lạc khi có dục, cảm thọ khổ khi có dục, cảm thọ 
không khổ không lạc khi có dục. Cảm thọ lạc khi không có dục, cảm 
thọ khổ khi không có dục, cảm thọ không khổ không lạc khi không có 
dục, thì biết có cảm thọ không khổ không lạc khi không có dục. Đó là 
biết sự thắng liệt của thọ. Thế nào là biết sự diệt tận của thọ? Biết xúc 
diệt, thọ liên diệt. Đó là biết sự diệt tận của thọ. Thế nào là biết thọ 
diệt đạo? Biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. 
Đó là biết thọ diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo biết thọ, biết nhân sanh của thọ, 
biết hữu báo của thọ, biết sự thắng liệt của thọ, biết sự diệt tận của 
thọ, biết thọ diệt đạo như vậy, đó gọi là đạt phạm hạnh, có thể diệt 
tận tất cả thọ. 

“Thế nào là biết tưởng? Biết có bốn tưởng: Tỳ-kheo khi có 
tưởng nhỏ cũng biết, tưởng lớn cũng biết, tưởng vô lượng cũng biết, 
tưởng xứ vô sở hữu cũng biết. Đó là biết tưởng. Thế nào là biết nhân 
sanh của tưởng? Biết từ xúc, do xúc nên tưởng. Đó là biết nhân sanh 
của tưởng. Thế nào là biết hữu báo của tưởng? Biết tuyên thuyết, tùy 
tưởng mà tuyên thuyết. Đó là biết hữu báo của tưởng. Thế nào là biết 
sự thắng liệt của tưởng? Biết có tưởng về sắc”, có tưởng về tiếng, có 
tưởng về hương, có tưởng về vị, hoặc có tưởng về xúc. Đó là biết sự 
thắng liệt của tưởng. Thế nào là biết sự diệt tận của tưởng? Biết xúc 
diệt, tưởng liền diệt. Đó là biết sự diệt tận của tưởng. Thế nào là biết 
tưởng diệt đạo? Biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh 
" Bản Pãli: sáu tưởng: rũpasañña, sắc tưởng, cho đến, dhammasaññã, pháp 
tưởng. 

Thuyết —=cPali: Katamo saññanam vipako? vohäraveppako, cái gì là kết quả 
(dị thục) của các tưởng? Là kết quả của ngôn ngữ tập quán. 
Tùy kỳ tưởng tiện thuyết “H—=Q=K——cPäii: yatha yatha nam samjanäti tatha 


tathãa voharati evam saññT ahosin ti, nó nhận biết vật ấy như thế nào thì nó nói 
như thế, rằng “tôi có tưởng (có ấn tương) như vậy”. 

Pãali: aññã saññã rũpesu, tưởng trong các sắc thì khác, cho đến, aññã saññã 
dhammesu, tưởng trong các pháp thì khác. 
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định. Đó là biết tưởng diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo biết tưởng, biết nhân 
sanh của tưởng, biết hữu báo của tưởng, biết sự thắng liệt của tưởng, 
biết sự diệt tận của tưởng, biết tưởng diệt đạo như vậy, đó gọi là đạt 
phạm hạnh, có thể diệt tận tất cả tưởng. 

“Thế nào là biết dục? Biết dục có năm công đức của dục, khả ái, 
khả hỷ, mỹ sắc, tương ưng với dục, rất khả lạc. Những øì là năm? Sắc 
được biết bởi mắt, thanh được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị 
được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân, pháp được biết bởi ý. Thế 
nào là biết nhân sanh của dục? Biết từ xúc, do xúc nên có dục. Đó là 
biết nhân sanh của dục từ đâu sanh. Thế nào là biết hữu báo của dục? 
Tùy theo chủng loại dục mà sanh ái lạc, đắm trước rồi trụ vào đó, do 
nhân duyên đó lãnh thọ quả báo, đến chỗ có phước, đến chỗ phi phước 
hay chỗ bất động. Đó là biết hữu báo của dục. Thế nào là biết sự 
thắng liệt của dục? Hoặc có dục ham muốn sắc'", hoặc có dục ham 
muốn tiếng, hoặc có dục ham muốn hương, hoặc có dục ham muốn vị, 
hoặc có dục ham muốn xúc. Đó là biết sự thắng liệt của dục. Thế nào 
là biết sự diệt tận của dục? Biết xúc diệt, dục liền diệt. Đó là biết sự 
diệt tận của dục. Thế nào là biết dục diệt đạo? Biết Thánh đạo tám 
chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết dục diệt đạo. Nếu 
Tỳ-kheo biết dục, biết nhân sanh của dục, biết hữu báo của dục, biết 
sự thắng liệt của dục, biết sự diệt tận của dục, biết dục diệt đạo là như 
vậy, đó gọi là đạt phạm hạnh, có thể diệt tận tất cả dục. 

“Thế nào là biết nghiệp? Biết có hai nghiệp, nghiệp và nghiệp 
đã tư''. Đó là biết nghiệp. Thế nào là biết nhân sanh của nghiệp? Biết 
từ do xúc nên có nghiệp. Đó là biết nhân sanh của nghiệp. Thế nào là 
biết hữu báo của nghiệp? Biết nghiệp đen có quả báo đen, nghiệp 
trắng có quả báo trắng, nghiệp đen trắng có quả báo đen trắng, hoặc 
nghiệp không đen không trắng thì không có quả báo và nghiệp tận. 
Đó là biết nghiệp có quả báo. Thế nào là biết sự thắng liệt của 


- Hữu dục dục sắc —————cPali: añño kãmo rũpesu, dục nơi các sắc là 
khác,... cho đến, añño kãmo photthabbesu, dục nơi các xúc là khác. 
th TU} nghiệp dĩ tư nghiệp —=~=w—=-~=CPali: cetanam kamamm... cetayitva kamam 


katori kaãyena vãcaya manasã: nghiệp được tư duy, và nghiệp sau khi tư duy rồi 
hành động bởi thân, miệng và ý. 
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nghiệp? Biết có nghiệp sanh vào địa ngục, có nghiệp sanh vào súc 
sanh, có nghiệp sanh vào ngạ quỷ, có nghiệp sanh vào cõi trời, hoặc 
có nghiệp sanh vào cõi người. Đó là biết sự thắng liệt của nghiệp. Thế 
nào là biết sự diệt tận của nghiệp? Biết xúc diệt, nghiệp liền diệt. Đó 
là biết sự diệt tận của nghiệp. Thế nào là biết nghiệp diệt đạo? Biết 
Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết 
nghiệp diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo biết nghiệp, biết nhân sanh của nghiệp, 
biết hữu báo của nghiệp, biết sự thắng liệt của nghiệp, biết sự diệt tận 
của nghiệp, biết nghiệp diệt đạo như vậy, đó gọi là đạt phạm hạnh, có 
thể diệt tận tất cả nghiệp. 

“Thế nào là biết khổ? Biết khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ 
chết, khổ oán tắng hội, khổ ái biệt ly, khổ cầu bất đắc; nói tóm, năm 
thủ uẩn là khổ. Đó là biết khổ. Thế nào là biết nhân sanh của khổ? 
Biết từ ái, do ái sanh khổ. Đó là biết nhân sanh của khổ. Thế nào là 
biết hữu báo của khổ? Biết có khổ diệt hơi chậm, hoặc có khổ diệt hơi 
nhanh, hoặc có khổ diệt rất chậm, hoặc có khổ diệt rất nhanh. Đó là 
biết hữu báo của khổ. Thế nào là biết sự thắng liệt của khổ? Đó là 
biết phàm phu ngu si, không đa văn, không gặp thiện tri thức, không 
điểu ngự thánh pháp, nên khi thân sanh cẩm thọ rất khổ, cùng cực 
khổ, mạng sống muốn tuyệt, phải tìm người cứu chữa ở bên ngoài; 
hoặc có Sa-môn, Phạm chí thọ trì loại chú một câu, loại chú hai, ba, 
bốn hay nhiều câu, hoặc thọ trì loại chú một trăm câu thần chú, “Vị ấy 
trị dứt khổ cho ta', như vậy là nhân mong cầu mà sanh khổ, nhân tập 
khởi mà sanh khổ. Đó là biết sự thắng liệt của khổ. Thế nào là biết sự 
diệt tận của khổ? Biết ái diệt, khổ liền diệt. Đó là biết sự diệt tận của 
khổ. Thế nào là biết khổ diệt đạo? Biết Thánh đạo tám chi, từ chánh 
kiến cho đến chánh định. Đó là biết khổ diệt đạo. Nếu Ty-kheo biết 
khổ, biết nhân sanh của khổ, biết hữu báo của khổ, biết sự thắng liệt 
của khổ, biết sự diệt tận của khổ, biết khổ diệt đạo như vậy, đó gọi là 
Đạt phạm hạnh, có thể diệt tận tất cả khổ.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


112. KINH A-NÔ-BA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Bạt-kì-sấu?, ở đô ấp A-nô-ba? của 
người Bạt-Kì. 

Bấy giờ, vào lúc xế trưa, Đức Thế Tôn từ chỗ tnh tọa đứng dậy, 
bước ra khỏi tịnh thất và nói: 

“A-nan, Ta và ông hãy đi đến sông A-di-la-hòa-đế* để tắm. 

Tôn giả A-nan nói: 

“Kính vâng”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến sông A-di-la- 
hòa-đế, cởi bỏ y phục trên bờ sông rồi xuống nước tắm. Tắm xong, lên 
bờ, lau mình và mặc y phục vào. Bấy giờ Tôn giả A-nan cầm quạt 
quạt hầu Phật. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngoảnh lại, hỏi: 

“A-nan, Để-bà-đạt-đa vì phóng dật nên sẽ bị đọa lạc rất cực 
khổ, chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không 
thể cứu vớt. A-nan, ông có nghe các Tỳ-kheo nói lại rằng Ta đã xác 
định Để-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy 
trọn kiếp, không thể cứu vớt chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Quả vậy, lúc bấy giờ có một vị Tỳ-kheo nói với con rằng: “Này 


Tương đương PaäIli A.6.62 Udaka (Purisindriyañana-sutta). Biệt dịch, No.58. 
Bạt-kì-sấu =[ — =G=CPäli: Vajjisu, giữa những người Vajji. 

A-nô-ba —==—~¡i=Fđịa danh này chưa rõ. Bản Päli: Phật tại Dandakappa, một 
ngôi làng của người Kosala. 

A-di-la-hòa-đế —==i —==M=—CPäli: Aciravafi, Tôn giả Ananda và một số đông Tỳ- 
kheo làng Dandakappa đến tắm ở đây. 


www.daitangkinh.org 





876 TRUNG A-HÀM 





Tôn giả A-nan, phải chăng Đức Thế Tôn dùng Tha tâm trí biết rõ tâm 
Đề-bà-đạt-đa nên Ngài xác định rằng Để-bà-đạt-đa? chắc chắn đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không cứu vớt?” ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“A-nan, Tỳ-kheo ấy hoặc nhỏ, hoặc trung, hoặc lớn tuổi, hoặc 
niên thiếu, đều không hiểu biết. Vì sao vậy? Như Lai đã xác định, 
nhưng người ấy vẫn còn nghi hoặc. A-nan, Ta không thấy có những 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí hay bất cứ ai khác ở trên đời này 
từ người đến trời như Ta ghi nhận nhất quyết về Đề-bà-đạt-đa. Vì sao 
vậy? A-nan, Ta xác định rằng Đềể-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan, nếu Ta 
thấy Đề-bà-đạt-đa có được chút pháp bạch tịnh bằng một sợi lông, Ta 
đã không xác định rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan, vì Ta không thấy 
Đề-bà-đạt-đa có được chút pháp bạch tịnh bằng một sợi lông, nên Ta 
xác định rằng Đềể-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, 
ở đấy trọn kiếp, không thể cứu với. 

“A-nan, ví như cách thôn nọ không xa, có một hầm phẩn sâu 
rộng, có người bị lọt vào đấy, chìm xuống tận đáy. Có người đi đến 
trông thấy, phát khởi lòng đại từ đại bi, mong muốn cho được sự lợi 
ích và phước lành, được an ổn, khoái lạc. Người ấy nhìn quanh rồi nói, 
“Người này có chỗ nào như lông, tóc không bị dính phẩn để ta có thể 
nắm kéo lên chăng?ˆ Người ấy nhìn khắp châu thân nhưng không thấy 
có chỗ nào bằng một sợi lông, một cọng tóc mà không bị dính phẩn để 
có thể dùng tay nắm kéo lên được”. Cũng vậy, này A-nan, nếu Ta thấy 
Đề-bà-đạt-đa có một chút pháp bạch tịnh nào bằng một sợi lông, Ta 
đã không ghi xác định rằng Để-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh 
vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan, vì Ta không 
thấy Đề-bà-đạt-đa có được chút pháp bạch tịnh nào bằng một sợi lông, 


Đề-bà-đạt-đa —==C=F=h=A Tỳ-kheo chống Phật. Päli: Devadatta. 

Theo bản Päli, Tỳ-kheo này hoài nghỉ, Phật tự biết hay nhờ chư Thiên nói cho 
biết. 

Hán: niên thiếu bất tự trỉ =-—=————CPaãli: bãlo avyatto, ngu si không biết gì. 
Bala, có nghĩa con nít, cũng có nghĩa ngu si, cho nên Hán dịch niên thiếu (2). 
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nên Ta ghi xác định rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh 
vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu với. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan khóc lóc, lấy tay gạt lệ? rồi thưa rằng: 

“Kính bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Thế Tôn 
đã xác định rằng 'Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa 
ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt.” 

“Đúng vậy A-nan! Đúng vậy A-nan! Ta xác định rằng Đềể-bà- 
đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, 
không thể cứu vớt. A-nan, nếu ông được Như Lai thuyết giảng cho 
nghe về phân biệt Đại nhân căn trí? chắc chắn sẽ có tín tâm tối thượng 
nơi Như Lai mà luôn luôn hoan hỷ ”. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay quả 
là đúng lúc! Ngưỡng mong Thế Tôn thuyết giảng cho các Tỳ-kheo 
nghe về phân biệt Đại nhân căn trí. Các Tỳ-kheo được Thế Tôn thuyết 
giảng cho nghe sẽ khéo léo thọ trì”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“A-nan, hãy lắng nghe! Hãy khéo tư niệm. Nay Ta sẽ thuyết 
giảng cho ông nghe về phân biệt Đại nhân căn trí”. 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy chờ nghe. 

Thế Tôn nói: 

“A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết 
người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau 
đó, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người 
này diệt pháp thiện, sanh phát bất thiện. Người này đã diệt pháp 
thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn còn sót lại chưa đoạn 
tuyệt. Từ thiện căn đó, lại sẽ phát sanh pháp thiện. Như vậy, người 
này đạt được pháp thanh tịnh. 

“A-nan, ví như sáng sớm, mặt trời vừa xuất hiện, bóng tối diệt, 
ánh sáng sanh. A-nan, ý ông nghĩ sao, mặt trời lên dần cho đến giờ ăn 
trưa, phải chăng bóng tối đã diệt, ánh sáng đã sanh? 

Tôn giả A-nan thưa: 


Có lẽ vì Đề-ba-đạt-đa là anh em chú bác ruột. 
Đại nhân căn trí =j “H~——CPäIi: purisindriyaññana. 
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“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp 
bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người 
này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã 
diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn còn sót lại, chưa 
đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó sẽ lại phát sanh pháp thiện. Như vậy, 
người này đạt được pháp thanh tịnh. 

“A-nan, ví như hạt lúa giống không hư, không vỡ, không mục, 
không nứt, không bị gió, nắng làm thương tổn, mùa thu được cất giấu 
kín đáo. Nếu người cư sĩ giỏi, sửa sang khoảnh ruộng tốt rồi vãi hạt 
giống vào và mưa xuống phải thời, thì này A-nan, ý ông nghĩ sao, hạt 
giống ấy có dần dân lớn lên được chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, có thể vậy”. 

“Cũng vậy, A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu 
pháp bất thiện. Sau đó Như Lai dùng Tha tâm trí lại quán sát tâm 
người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện; người 
này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn còn sót 
chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó, thiện pháp sẽ lại phát sanh. Như 
vậy là người này đạt được pháp thanh tịnh. A-nan, đó gọi là Đại 
nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về gốc rễ 
của các pháp như vậy. 

“Lại nữa, A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm người 
khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất 
thiện. Sau đó Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người này, 
biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, thiện căn còn sót 
chưa đoạn tuyệt, chắc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy, người này đi 
đến pháp suy thoái'°. 

“A-nan, ví như từ lúc xế trưa cho đến khi mặt trời lặn, ánh sáng 
diệt, bóng tối sanh; A-nan, ý ông nghĩ sao, sau khi mặt trời lặn, phải 
chăng ánh sáng đã diệt, bóng tối đã sanh?” 


HÀ Suy thoái pháp =I=h =k=CPali: parihana-dhamma. 
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Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Cũng vậy, A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm người 
khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất 
thiện. Sau đó Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người này, 
biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện; người này đã diệt 
pháp thiện, sanh pháp bất thiện, thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt, 
chắc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy, người này đi đến pháp suy 
thoái”. 

“A-nan, ví như hạt lúa giống không hư, không vỡ, không mục, 
không nứt, không bị gió, nắng làm thương tổn, mùa thu đến được cất 
giấu kín đáo. Nếu người cư sĩ kia giỏi, sửa sang ruộng tốt rồi vãi hạt 
giống vào nhưng mưa xuống không phải thời, thì này A-nan, ý ông 
nghĩ sao, hạt giống này có dần dần lớn lên được không?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu 
pháp bất thiện. Sau đó Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm 
người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện; người 
này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, thiện căn còn sót chưa 
đoạn tuyệt, chắc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy, người này đi đến 
pháp suy thoái”. 

“A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu 
biết chân chánh về gốc rễ của các pháp như vậy. 

“Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác. Ta không thấy người này có được chút pháp bạch tịnh 
nào, dù chỉ bằng một sợi lông. Người này một mực chỉ có pháp ác, 
bất thiện, ô uế, làm gốc rễ cho sự hữu trong tương lai là sự phiển 
nhiệt, là khổ báo, là nguyên nhân của sanh, già, bệnh, chết. Như 
vậy, người này khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục”. 

“A-nan, ví như hạt giống không hư, vỡ, mục nát, bị gió nắng làm 
thương tổn, mùa thu không được cất giấu kín đáo. Nếu người cư sĩ kia 
không phải là nông phu giỏi, lại không khéo canh tác, gieo hạt giống 
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xuống và mưa không phải thời, thì này A-nan, ý ông nghĩ sao, hạt 
giống lúa có dần dần lớn lên được chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, dạ không”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác, Ta không thấy người này có được chút pháp bạch tịnh, dù 
bằng sợi lông. Người này pháp ác bất thiện hoàn toàn dẫy đây, ô uế, 
làm gốc rễ cho sự hữu trong tương lai, lại phiển nhiệt, khổ báo, 
nguyên nhân của sanh, già, bệnh, chết. Như vậy, người này khi thân 
hoại mạng chung, chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. A-nan, 
đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh 
về gốc rễ của các pháp như vậy”. 

“Khi ấy Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết giảng về ba hạng người như 
vậy. Mong Thế Tôn có thể giảng thuyết về ba hạng người khác nữa 
được chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Ta có thể nói. Này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát 
tâm người khác, biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành 
tựu pháp thiện. Sau đó, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm 
người này, biết người này diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện. Người 
này đã diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện, nhưng bất thiện căn còn 
sót chưa đoạn tuyệt. Từ bất thiện căn này sẽ lại phát sanh pháp bất 
thiện. Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái. 

“A-nan, ví như lửa đốt, khi mới đốt chỉ có một ngọn, có người 
đẩy cỏ khô thêm rồi chất củi khô lên. Này A-nan, ý ông nghĩ sao, 
ngọn lửa kia càng bốc cháy mạnh lên chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, quả như vậy”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác, biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu 
pháp thiện. Sau đó, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người 
này, biết người này diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện. Người này đã 
được diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện, nhưng bất thiện căn còn sót 
chưa đoạn tuyệt. Từ bất thiện căn đó sẽ lại phát sanh pháp bất thiện. 
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Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái. 

“Này A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai 
hiểu biết chân chánh về gốc rễ của các pháp như vậy. 

“Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác, biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu 
pháp thiện. Sau đó, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người 
này, biết người này diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện. Người này đã 
diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện, nhưng bất thiện căn còn sót chưa 
đoạn tuyệt, chắc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy, người này đạt đến 
pháp thanh tịnh. 

“A-nan, ví như đốt lửa, khi mới đốt chỉ có một ngọn, có người 
đem cây lửa đang cháy sáng này để trên đất bằng, hoặc để trên đá; 
này A-nan, ý ông nghĩ sao, ngọn lửa há càng bốc cháy mạnh lên 
chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, không thể vậy ”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác, biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu 
pháp thiện. Sau đó Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người 
này, biết người này diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện. Người này đã 
diệt pháp bất thiện, sanh pháp thiện, nhưng bất thiện căn còn sót chưa 
đoạn tuyệt, chắc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy là người này đạt 
pháp thanh tịnh. 

“A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu 
biết chân chánh về gốc rễ của các pháp như vậy. 

“Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác, Ta không thấy người này có chút hắc nghiệp dù bằng một 
sợi lông. Người này tuyệt đối chỉ có pháp thiện dẫy đầy, cùng với lạc, 
được lạc báo, chắc chắn sanh vào lạc xứ mà được trường thọ. Như vậy, 
người này ngay trong đời này chắc chắn chứng đắc Niết-bàn. 

“A-nan, ví như tro lửa đã tắt từ lâu, đã nguội lạnh, có một người 
thêm đây cỏ khô rồi chất củi khô lên; này A-nan, ý ông nghĩ sao, tâm 
nguội lạnh há có thể bốc cháy được chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được”. 


882 TRUNG A-HÀM 





“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát tâm 
người khác. Ta không thấy người này có chút hắc nghiệp dù bằng một 
sợi lông. Người này tuyệt đối chỉ có pháp thiện dẫy đây, cùng với lạc, 
được lạc báo, chắc chắn sanh vào lạc xứ mà được trường thọ. Như vậy, 
người này ngay trong đời này chắc chắn chứng đắc Niết-bàn. Này A- 
nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân 
chánh về gốc rễ của các pháp như vậy. 

“A-nan, ba hạng người nói trên kia, hạng người thứ nhất đạt 
pháp thanh tịnh, hạng người thứ hai đạt pháp suy thoái, hạng người thứ 
ba khi thân hoại mạng chung chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa 
ngục. 

“Ba hạng người Ta nói sau này, hạng người thứ nhất đạt pháp 
suy thoái, hạng người thứ hai đạt pháp thanh tịnh, hạng người thứ ba 
ngay trong đời này chứng đắc Niết-bàn. 

“A-nan, Ta đã giảng thuyết cho ông nghe về Đại nhân căn trí. 
Như đấng Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng đại từ đại bị, 
mong muốn cho được sự lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc, 
điều đó Ta đã thực hiện rồi, các người cũng phải tự mình thực hiện. 
Hãy đến rừng vắng sơn lâm, dưới gốc cây hoặc một chỗ nào yên tĩnh 
mà thiển tịnh tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tỉnh tấn, 
đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời răn dạy của Ta! Đó là lời 
khuyên bảo của Ta!” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


113. KINH CHƯ PHÁP BỒN! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có dị đạo đến hỏi các ông “Tất cả các pháp lấy gì làm 
gốc?' thì các ông nên trả lời họ như thế này: “Tất cả các pháp lấy dục 
làm gốc". 

“Nếu lại hỏi, “Lấy gì làm hòa hiệp?' thì nên đáp như vầy, “Lấy 
xúc làm hòa hiệp”. 

“Nếu lại hỏi, “Lấy gì làm dẫn khởi?' thì nên đáp như vầy, “Lấy 
thọ làm dẫn khởi”. 

“Nếu lại hỏi, “Lấy gì làm hữu? thì nên đáp như vây, “Lấy tư 
tưởng làm hữu””. 

“Nếu lại hỏi, “Lấy gì làm thượng thủ?” thì nên đáp như vây: 
“Lấy niệm làm thượng thủ”. 

“Nếu lại hỏi, 'Lấy gì làm tiền đạo? thì nên đáp như vầy, “Lấy 
định làm tiền đạo”. 

“Nếu lại hỏi, 'Lấy gì làm tối thượng?" thì nên đáp như vầy, “Lấy 
tuệ làm tối thượng.” 





Bản Hán, quyển 28. Tương đương Päli, A. 8. 83. Mula, 10. 58 Mũla; tham chiếu, 
A. 10. 59 Pabbaijja. Hán, biệt dịch, No.59. 

Hán: dĩ cánh lạc vi hòa “H==——==CPäli: vedana-samosarana, hòa hiệp (kết 
hợp) là thọ. Xem cht. dưới. 

Dĩ hà vi lai H———cPäli: phassa-samudayä, xúc là tập khởi. Xem cht. trên. 

Dĩ tư tưởng vi hữu =“H—=Q———cPäli: manasikara-sambhava, tác ý là sanh khởi 
(hữu). 
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“Nếu lại hỏi, 'Lấy gì làm chắc thật?' thì nên đáp như vầy, “Lấy 
giải thoát làm chắc thật. 

“Nếu lại hỏi, “Lấy gì làm ý nghĩa?' thì nên đáp như vầy, “Lấy 
Niết-bàn làm ý nghĩa'. 

“Tỳ-kheo, đó là, dục là gốc của các pháp, xúc là hòa hiệp 
của các pháp, thọ là dẫn khởi của các pháp, tư tưởng là hữu của 
các pháp, niệm là thượng thủ của các pháp, định là tiền đạo của 
các pháp, tuệ là tối thượng của các pháp, giải thoát là chắc thật 
của các pháp, và Niết-bàn là ý nghĩa của các pháp. Tỳ-kheo, hãy 
nên học tập như vậy. 

“Tích tập tâm xuất gia học đạo”, tích tập tưởng vô thường, tích 
tập tưởng vô thường nên khổ, tích tập tưởng khổ nên vô ngã, tích tập 
tưởng bất tịnh, tích tập tưởng thức ăn ghê tổmý, tích tập tưởng tất cả 
thế gian không có gì hoan lạc, tích tập tưởng về sự chết. 

“Biết sự tốt xấu của thế gian”; tâm được tích tập với tưởng 
như vậy. Biết tập hữu của thế gian °; tâm được tích tập với tưởng 
như vậy. Biết như thật sự tập khởi, diệt tận, vị ngọt, tai hoạn và sự 
xuất yếu của thế gian; tâm được tích tập với tưởng như vậy. Nếu 
Tỳ-kheo tích tập được tâm xuất gia học đạo, tích tập được tưởng vô 
thường, tích tập được tưởng vô thường nên khổ, tích tập được tưởng 
khổ nên vô ngã, tích tập được tưởng bất tịnh, tích tập được tưởng 
thức ăn ghê tởm, tích tập được tưởng tất cả thế gian không có gì 
hoan lạc, tích tập được tưởng về sự chết. Biết sự tốt xấu của thế 
gian; tâm đã được tích tập với tưởng như vậy. Biết tập hữu của thế 
gian; tâm đã được tích tập với tưởng như vậy. Biết như thật sự tập 
khởi, diệt tận, vị ngọt, tai hoạn và sự xuất yếu của thế gian; tâm đã 


Tập đắc xuất gia học đạo chỉ tâm ——=o=X=a—=D———cPaili: yathäpabbajja- 
paricitañca cittam. Tập trong bản Hán phù hợp với paricifa trong bản Päli, nên 
hiểu là tích tập, thay vì là tập khởi. 

Ác thực tưởng =c—-q-c 

Tri thế gian hảo ố —=9—==n=c=CPäli: lokassa samañ ca asamañ ca ñatvä, biết 
sự chánh hay bất chánh (bình đẳng hay không bình đẳng) của thế gian. 

Š Tập như thị tưởng tâm —=p=0=Q——c Päli: tamsaññãparicitañca cittam. 

Tri thế gian tập hữu —=0————cPaäli: lokassa samudayañ ca atthahgamañca 
ñatva, biết sự tập khởi và hoại diệt của thế gian. 
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được tích tập với tưởng như vậy; đó được gọi là Tỳ-kheo đoạn ái, 
trừ kết; đã chánh tri, chánh quán các pháp rồi liền được tận cùng sự 
khổ. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


114. KINH ƯU-ĐÀ-LA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Uu-đà-la La-ma-tử? ở trong chúng hội thường nói như vây, “Ta 
ở trong sanh loại này, quán sát nó, cảm thọ nó mà không biết cội gốc 
của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọ£.` Ưu- 
đà-la La-ma-tử không biết tất cả, tự xưng biết tất cả, thật không có 
giác ngộ tự xưng có giác ngộ. Ưu-đà-la La-ma-tử thấy như vậy, nói 
như vậy, “Nếu có tưởng thì đó là bệnh, là ung nhọt, là gai, còn như 
không có tưởng thì đó là kẻ ngu si. Nếu có cái được cẩm thọ, thì đó là 
tĩnh chỉ, là tối diệu, tức là cho đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. 
Ông ấy sau khi ái lạc tự thân, chấp thủ tự thân, sau đó tu tập cho đến 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Khi thân hoại mạng chung sanh vào 
cõi trời Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Sau khi chấm dứt tuổi thọ ở đó, 
lại đến nhân gian, sanh vào loài chồn. 

“Ở đây thây Tỳ-kheo nói chân chánh, có thể nói như vầy “Ta ở 
trong sanh loại này, quán sát nó, cảm thọ nó mà không biết cội gốc 





!- Tương đương Päli, S. 35. 103. Uddaka. 


Ưu-đà-la La-ma-tử “u=———~I=CPäli: Uddaka-Raämaputta, vị đạo sĩ đã dạy 
cho Đức Phật lúc Ngài chưa thành đạo về pháp tu Phi tưởng phi phi tưởng (xem 
M.26 và kinh số 104). 

Đối chiếu bản Päli: idam jãtu vedagũ, idam jãtu sabbajï, idam jätu analikhatam 
gandemulam Pälikhanin ti. Quả thực ta thấu hiểu sự kiện này, khắc phục tất cả 
sự kiện này, phế trừ gốc rễ của ung nhọt này. Jãtu (quả thức, trạng từ), trong 
bản Hán được hiểu là Jãti: sanh loại (2). 
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của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt”. 

“Thế nào là Tỳ-kheo quán sát chân chánh? Tỳ-kheo biết sáu 
xúc xứ, biết tập, biết diệt, biết vị ngọt, biết tai hoạn và biết sự xuất 
yếu của chúng; bằng tuệ mà biết một cách như thật. Như vậy gọi là 
Tỳ-kheo quán sát chân chánh. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết cảm thọ? Là Tỳ-kheo biết ba cảm thọ, 
biết tập, biết diệt, biết vị ngọt, biết tai hoạn và biết sự xuất yếu của 
chúng; bằng tuệ mà biết một cách như thật. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
biết cảm thọ. 

“Thế nào là Tỳ-kheo không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng 
sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt? Tỳ-kheo biết hữu ái đã 
diệt, đã nhổ sạch gốc rễ của nó, khiến không thể sanh lại. Như vậy gọi 
là Tỳ-kheo không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn 
toàn cội gốc của ung nhọt. 

“Ung nhọt chính là thân này, là sắc thân bốn đại thô phù do cha 
mẹ sanh ra, được lớn lên nhờ ăn uống, cọ xát với y phục, chăm sóc 
bằng tắm rửa, là pháp vô thường, là pháp hủy hoại, là pháp tan rã. 
Như vậy gọi là ung nhọt. 

“Cội gốc của ung nhọt là ba ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Như 
vậy gọi là cội gốc của ung nhọt. Tất cả lậu gây ung nhọt là sáu xúc 
xứ, mắt lậu thấy sắc, tai lậu nghe tiếng, mũi lậu ngửi mùi, lưỡi lậu 
nếm vị, thân lậu cảm xúc, ý lậu biết các pháp. Như vậy gọi là tất cả 
lậu gây ung nhọt. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta đã thuyết giảng cho các ngươi nghe về 
cội gốc của ung nhọt. Như đấng Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi 
lòng đại từ đại bi, mong cho được sự lợi ích và phước lành, được an ổn 
khoái lạc, điều đó Ta đã thực hiện. Các thầy cũng phải tự mình thực 
hiện. Hãy đến nơi rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hoặc một chỗ nào 
yên tĩnh mà thiển tọa, tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tinh 
tấn, đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời răn dạy của Ta! Đó là lời 
khuyên bảo của Ta!” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

L 


115. KINH MẬT HOÀN DỤ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa Thích-ki-sấu, ở tại Ca-duy-la-vệ?. 

Bấy giờ sau khi đêm tối qua, vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn 
đắp y, ôm bát, rửa tay chân, lấy Ni-sư-đàn vắt lên vai, đi đến rừng 
trúc” trong chùa Thích-ca', rồi Ngài đi vào Đại lâm", đến dưới một gốc 
cây, trải Ñi-sư-đàn ngồi kiết già. 

Khi ấy, Chấp Trượng Thích chống gậy mà đi, sau bữa cơm trưa, 
ung dung tìm đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi, chống gậy đứng trước 
Đức Phật, rồi hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm, Ngài lấy gì làm tông chỉ? Và thuyết giảng 
những pháp gì?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này người họ Thích, nếu tất cả chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ người đến trời trên thế gian này đều không đấu tranh”, tu 
tập ly dục, thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ siểm khúc, dứt trừ hốï3, không 





Tương đương Päli M.18 Madhupindika-sutta. Biệt dịch No.125 (9). 

Thích-ki-sấu, Ca-duy-la-vệ. Päli: sakkesu viharati nigrodhäräme. 

Nghệ trúc lâm —====L=CBản Päli nói Phật ngồi nghỉ trưa dưới một gốc tre non 
(Beluvatthika), tre non. 

Thích-ca tự —={ =x=A chỉ tỉnh xá trong vườn Ni-câu-loại (Nigrodharama). 

Đại lâm =j =L=C Päli: Mahävana, khu rừng gần Kapilavatthu. 

Chấp Trượng Thích —=———CPäli: Dandapani Sakka, con trai của Anjana và 
Yosadharã, em của Hoàng hậu Mayã và Pajapati, tức cậu ruột của Phật. Truyền 
thuyết Bắc phương nói ông là cha vợ của Thái tử Tất-đạt-đa. 

Đấu tranh —š#=C Päli: viggayha, sự tranh luận, tranh cãi. 

Trừ hối. Pali: chinnakukkucca, dứt trừ sự ác tác, không còn hối quá. 
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đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng không có tưởng”. Đó là tông chỉ của 
Ta. Pháp Ta thuyết giảng cũng như vậy”. 

Khi ấy, Chấp Trượng Thích nghe Đức Phật nói, không cho là 
phải, không cho là trái. Chấp Trượng Thích lắc đầu rồi bỏ đi. 

Bấy giờ, sau khi Chấp Trượng Thích bỏ đi không lâu, vào lúc xế, 
Đức Thế Tôn từ chỗ thiển tọa đứng dậy, đi vào giảng đường, đến trước 
chúng hội Tỳ-kheo, trải tọa cụ ngồi xuống, rồi nói với các Tỳ-kheo: 

“Hôm nay, vào buổi sáng sớm, Ta đắp y, ôm bát vào Ca-duy- 
la-vệ khất thực. Sau khi ăn xong, Ta thâu y bát, rửa tay chân, lấy 
Ni-sư-đàn vắt lên vai, đến khóm trúc trong chùa Thích-ca, rồi Ta đi 
vào Đại lâm ấy, đến dưới một gốc cây, trải Ni-sư-đàn rồi ngồi kiết 
già. Khi ấy, có Chấp Trượng Thích chống gậy mà đi, sau bữa cơm 
trưa ung dung tìm đến chỗ Ta, cùng nhau chào hỏi, chống gậy đứng 
trước mặt Ta rồi hỏi Ta rằng: 'Sa-môn Cù-đàm, Ngài lấy gì làm 
tông chỉ và thuyết giảng những pháp gì? Ta đáp, “Này người họ 
Thích, nếu tất cả chư Thiên, Ma, phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
người đến trời trên thế gian này đều không đấu tranh, tu tập ly dục, 
thanh tịnh phạm hạnh, la bỏ siểm khúc, dứt trừ hối, không đắm 
trước nơi hữu, phi hữu, cũng không có tưởng. Đó là tông chỉ của Ta. 
Pháp Ta thuyết giảng cũng như vậy. Khi ấy Chấp Trượng Thích 
nghe Ta nói không cho là phẩi, cũng không cho là trái. Chấp 
Trượng Thích lắc đầu rồi bỏ đi”. 

Khi ấy có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai 
phải, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là tất cả những Thiên, Ma, phạm, Sa- 
môn, Phạm chí, từ người đến trời trên thế gian này đều không đấu 
tranh, tu tập ly dục, thanh tịnh phạm hạnh, la bỏ siểm khúc, dứt trừ 
hối, không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng không có tưởng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Tỳ-kheo, nếu người đối với tư niệm nhân đó mà xuất gia học 





* Hán: (..) diệc vô tưởng —-L“Q-CPläli: (...) tam brahmam_... bhaväbhave 


vitatanham saññä nãnusenti, cac tưởng không tiềm phục nơi người Bà-la-môn 
mà tham ái, ái hữu và phi hữu đã bị loại trừ. Không nên lầm ở đây Phật chủ 
trương “vô tưởng”. 
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đạo", tu tập tư tưởng, và đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai, mà 
không ái, không lạc, không đắm trước, không trụ, đó gọi là tận cùng 
sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử, nghi 
sử", đấu tranh, tắng tật, siểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô 
lượng pháp ác bất thiện khác, đó gọi là tận cùng sự khổ”. 

Đức Phật nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh 
thất tĩnh tọa. 

Khi ấy các Tỳ-kheo liền suy nghĩ rằng: “Này chư Hiễn, nên biết, 
Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách vắn tắt, không phân biệt rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh thất tĩnh tọa, “Nếu người đối với 
tư niệm nhân đó mà xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, và đối với pháp 
hiện tại, quá khứ và vị lai, mà không ái, không lạc, không đắm trước, 
không trụ, đó gọi là tận cùng sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạn sử, 
vô minh sử, kiến sử, nghi sử, đấu tranh, tắng tật, siểm nịnh, lừa bịp, 
nói đối, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện khác, đó gọi là tận 
cùng sự khổ".” 

Rồi lại suy nghĩ rằng: “Này chư Hiển, ai có thể phân biệt rộng 
rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn vừa nói vắn tắt ấy?” 

Rồi họ lại suy nghĩ: “Chỉ có Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường 
được Đức Thế Tôn và các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế 
Tôn vừa nói vắn tắt ấy. Này chư Hiển, hãy cùng nhau đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên yêu cầu ngài nói nghĩa này. Nếu được 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho thì chúng ta sẽ khéo léo 
nhận lãnh rồi ghi nhớ”. 

Rồi thì các Tỳ-kheo đi đến chỗ của Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, 


- Nhân sở nhân niệm=“H—~= ]—cPali nói: Yatonidanam purisam papañcasañña- 
sankha samudacaranti ettha ce natthi abhinanditabbam, do nhân duyên mà các 
hý luận vọng tưởng hiện hành nơi con người, ở đó nếu không có gì đang hoan 
hỷ... Thử dựng lại đoạn Hán thành Pãli để xem có phải Hán và Pãli khác nhau 
do sự truyền khẩu hay không: yatonidänam purisam pabbajjasaññaparicitam... 

- Các sử ở đây cũng gọi là fùy miên. 

- Liệt kê của Pali: raga (tham trước), patigha (sân), ditthi (kiến), vicikiccha (nghị), 
mãna (mạn), bhavaraga (hữu ái), avijja (vô minh), các tùy miên (anusayãni) này 
bị đoạn tận. 
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cùng nhau chào hỏi rồi ngỗi một bên mà bạch rằng: 

“Thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết, Đức Thế Tôn nói 
nghĩa này một cách vắn tắt, không phân biệt rộng rãi, rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy đi vào tịnh thất tnh tọa. “Tỳ-kheo, nếu người đối với tư 
niệm nhân đó mà xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, và đối với pháp 
hiện tại, quá khứ và vị lai, mà không ái, không lạc, không đắm trước, 
không trụ, đó gọi là tận cùng sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạn sử, 
vô minh sử, kiến sử, nghi sử, đấu tranh, tắng tật, siểm nịnh, lừa bịp, 
nói đối, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện khác, đó gọi là tận 
cùng sự khổ”. Chúng tôi liền suy nghĩ rằng: “Này chư Hiển, ai có thể 
phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn vừa nói vắn tắt? Rồi 
chúng tôi lại suy nghĩ: “Chỉ có Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được 
Đức Thế Tôn và các vị phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn nói vắn 
tắt ấy. Ngưỡng mong Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thương xót mà giảng 
rộng chol” 

Bấy giờ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo rằng: 

“Này chư Hiền, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí tuệ nghe 
dụ này sẽ hiểu rõ nghĩa lý. 

“Này chư Hiển, ví như có người tìm lõi cây. Vì muốn tìm lõi cây 
nên người ấy cầm búa vào rừng. Người ấy thấy cây đại thọ đã thành 
rễ, thân, cành, nhánh, lá, hoa và lõi. Người ấy không đụng đến rễ, 
thân, cành, lõi, mà chỉ đụng đến nhánh và lá. Những điểu chư Hiển 
nói cũng giống như vậy. Đức Thế Tôn đang ở đây mà chư Hiển lại bỏ 
Ngài đến tôi để hỏi nghĩa này. Vì sao vậy? Này chư Hiển, nên biết, 
Đức Thế Tôn là Bậc có mắt, là Bậc có trí. Ngài là Pháp, là Bậc Pháp 
chủ, là Pháp tướng, là Bậc nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả nghĩa. 
Do đó chư Hiển nên đi đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi nghĩa này, rằng: 
“Bạch Thế Tôn, điều này là thế nào? Điều này có nghĩa gì?' Nếu như 
Đức Thế Tôn có nói gì thì chư Hiển hãy khéo léo nhận lãnh và ghi 
nhớ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn là 
Bậc có mắt, là Bậc có trí. Ngài là nghĩa, là Pháp, là Bậc Pháp chủ, là 
Bậc Pháp tướng, là Bậc nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả nghĩa. Do 
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đó chúng tôi nên đi đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi nghĩa này, 'Bạch Thế 
Tôn, điều này là thế nào? Điều này có nghĩa gì?' Nếu như Đức Thế 
Tôn có nói gì thì chúng tôi khéo léo nhận lãnh rồi ghi nhớ. Nhưng thưa 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Ngài thường được Đức Thế Tôn và các vị 
phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể phân 
biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn vừa nói vắn tắt ấy. Ngưỡng 
mong Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thương xót mà giảng rộng cho”. 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo các Tỳ-kheo: 

“Vậy, này chư Hiền, xin hãy nghe tôi nói”. 

“Này chư Hiển, duyên nhãn và sắc mà sanh nhãn thức. Ba sự 
này cùng tụ hội liền có xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Có cảm 
thọ thì có tưởng. Có tưởng thì có tư duy. Có tư duy thì có niệm. Có 
niệm thì có phân biệt. 

“Tỳ-kheo do suy niệm như vậy nên xuất gia học đạo, tu tập tư 
tưởng, trong đó đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai không ái, 
không lạc, không đắm trước, không trụ; đó gọi là tận cùng sự khổ. Dục 
sử, nhuế sử, hữu sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử, đấu tranh, tắng tật, 
siểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện 
khác. Đó gọi là tận cùng sự khổ. 

“Với tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Duyên ý và pháp mà phát 
sanh ý thức. Ba sự cùng tụ hội liền có xúc. Do duyên xúc nên có cảm 
thọ. Có cảm thọ thì có tưởng. Có tưởng thì có tư duy. Có tư duy thì có 
suy niệm. Có suy niệm thì có phân biệt. Tỳ-kheo do niệm ấy mà xuất 
gia học đạo, tu tập tư tưởng, trong đó đối với pháp hiện tại, quá khứ và 
vị lai không ái, không lạc, không đắm trước, không trụ. Đó gọi là tận 
cùng sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử, 
đấu tranh, tắng tật, siểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng 
pháp ác bất thiện khác. Đó gọi là tận cùng sự khổ. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo trừ con mắt, trừ sắc, trừ nhãn thức mà 
có xúc, mà giả thiết có xúc, điều này không thể có. Nếu không giả 
thiết có xúc mà giả thiết có cảm thọ, điều ấy kkhông xảy ra. Nếu 
không giả thiết cảm thọ mà giả thiết có suy niệm rồi xuất gia học đạo, 


3: Nhược sở niệm tiện phân biệt =Y——=K—-0-CPäli: yam vitakketi, tam 


papañceti, có tầm (niệm) cái gì, thì có hý luận cái đó. 
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tu tập tư tưởng, điều này không thể có. Với tai, mũi, lưỡi, thân cũng 
vậy. Trừ ý, trừ pháp, trừ ý thức mà có xúc, giả thiết có xúc, điều này 
không thể có. Nếu không giả thiết xúc mà có thọ, giả thiết có thọ, 
điều này không thể có. Nếu không giả thiết thọ mà giả thiết có suy 
niệm, rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điều này không thể có. 

“Này chư Hiển, do con mắt, do sắc, do nhãn thức mà có xúc, 
giả thiết có xúc, điều này có thật. Do giả thiết xúc mà có thọ, giả 
thiết có thọ, điều này có thật. Do giả thiết thọ mà giả thiết có suy 
niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điều này có thật. Do giả 
thiết thọ mà giả thiết có suy niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư 
tưởng, điều này có thật. 

“Với tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Do ý, do pháp, do ý thức mà 
có xúc, chủ trương có xúc, điều này có thật. Do chủ trương xúc mà có 
cảm thọ, giả thiết có cảm thọ, điều này có thật. Do giả thiết có cảm 
thọ mà giả thiết có suy niệm, rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, 
điều này có thật. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách vắn tắt, 
không phân biệt rộng rãi mà từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất nh 
tọa, “Tỳ-kheo, nếu người đối với tư niệm nhân đó mà xuất gia học 
đạo, tu tập tư tưởng, và đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai, mà 
không ái, không lạc, không đắm trước, không trụ, đó gọi là tận cùng 
sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử, nghi sử, 
đấu tranh, tắng tật, siểm nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng 
pháp ác bất thiện khác, đó gọi là tận cùng sự khổ”. Đức Thế Tôn nói 
nghĩa này một cách vắn tắt, không phân biệt rộng rãi. Tôi đã diễn 
rộng câu ấy, văn ấy như vậy. 

“Này chư Hiển, có thể đi đến chỗ Phật, tường trình lại đầy đủ, 
nếu đúng như nghĩa mà Đức Thế Tôn muốn nói, chư Hiển hãy nhận 
lãnh và ghi nhớ”. 

Khi ấy các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả Đại Ca-chiên-diên 
nói, khéo ghi nhớ, tụng đọc, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên ba vòng rồi đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, 
ngồi xuống một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, vừa rồi Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách 
vắn tắt, không phân biệt rộng rãi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào 
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tịnh thất nghỉ ngơi. Tôn giả Đại Ca-chiên-diên đã đem những câu 
này, văn này mà diễn rộng ra”. 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử của Ta, có vị là bậc có 
mắt, có trí, có pháp, có nghĩa. Vì sao? Vì khi Tôn sư nói nghĩa này cho 
họ từ một cách vắn tắt, không phân biệt một cách rộng rãi, mà vị đệ tử 
kia đã diễn rộng ra những câu ấy, văn ấy. Đúng như những gì Tỳ-kheo 
Đại Ca-chiên-diên đã nói, các thầy hãy nên nhận lãnh rồi ghi nhớ như 
vậy. Vì sao vậy? Vì nói, quán nghĩa phải như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, ví như có người do đi đến chỗ rừng vắng, 
trong rừng sâu, giữa những cây cối, bỗng nhiên gặp được bánh mật, 
vị ấy ăn, thưởng thức vị ngọt; thiện nam tử cũng giống như vậy, ở 
trong Pháp luật chân chánh này của Ta, tùy theo những gì được quán 
sát, vị ấy thưởng thức được vị ngọt của nó. Quán sát con mắt, thưởng 
thức được vị ngọt. Quán sát tai, mũi, lưỡi, thân, quán sát ý thưởng thức 
được vị ngọt”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Đức Thế Tôn, Tôn 
giả A-nan liền chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, pháp này tên gọi là gì? Chúng con phải phụng 
trì như thế nào?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, pháp này tên là “Mật hoàn dụ" ”, ông hãy nên nhận 
lãnh và ghi nhớ”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy nhận lãnh pháp “Mật hoàn dụ" này, phải thường 
tụng đọc. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, pháp “Mật hoàn dụ” này có 
pháp, có nghĩa, là gốc của phạm hạnh, dẫn đến trí thông, dẫn đến giác 
ngộ, đưa đến Niết-bàn. Nếu là thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, thì hãy nên 
khéo léo nhận lãnh, ghi nhớ pháp “Mật hoàn dụ" này ”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


!* Mật hoàn =e=Y=CPãli: madhu-pindika. 


1. Pãli: madhupindikapariyäya, pháp môn mật hoàn. 
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116. KINH CÙ-ĐÀM-DI! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa Thích-ki-sấu, tại Ca-duy-la-vệ, vườn 
Ni-câu-loại?, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo đồng thọ hạ an cư. 

Bấy giờ, Cù-đàm-di Đại Ái? đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả Sa-môn thứ tư 1 được 
chăng? Do nhân duyên này nữ nhân có thể ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín, ha bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo 
được chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Thôi! Thôi! Cù-đàm-di, người chớ nên nghĩ rằng “Nữ nhân có 
thể ở trong Pháp luật chân chánh này chí tín, ha bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo”. Cù-đàm-di, như vậy mà người đã tự cạo 
bổ đầu tóc, khoác áo ca-sa", nguyện suốt đời tịnh tu phạm hạnh!” Khi 





Tương đương Pãäli A.8.51 Gotamï-sutta. Biệt dịch No.60. Kinh nói về sự thiết lập 
Tỳ-kheo ni tăng, do đó được kể trong tất cả Luật tạng. Tham chiếu, Luật Päli, 
Cv. 10.1; Tứ Phần Luật 48 (Đại 22, tr.922), Ngũ Phần Luật 29 (Đại 22, tr.185), 
và các luật khác. 

Xem cht. kinh trên. 

Cù-đàm-di Đại Ái ———~j =R=C Päli: Mahãpajãäpatï Gotami. 

Tức quả vị A-la-hán. Ý câu hỏi, theo bản Päli, do A-nan nghĩ ra như la cơ sở để 
nữ được xuất gia như nam. Xem đoạn dưới. 

Luật Tứ phần (nt): sau khi Bà không được Phật cho phép nữ giới xuất gia, Bà 
cùng với năm trăm người nữ khác tự cạo tóc, mặc áo ca-sa và vẫn đi theo Phật 
khẩn nguyện Ngài chấp thuận. Bản Pãli cũng vậy, Bà theo Phật đến Vesaäli và 
tự cạo tóc tại đây. 


www.daitangkinh.org 





898 TRUNG A-HÀM 





ấy, Cù-đàm-di Đại Ái bị Phật ngăn cản, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo khâu vá y của Đức Phật, Đức Thế Tôn ở 
Thích-ki-sấu không bao lâu, sau khi trải qua ba tháng thọ hạ an cư 
xong và đã khâu vá y rồi, Ngài khoác y, cầm bát, sửa soạn du hành 
nhân gian. Cù-đàm-di Đại Ái nghe tin các Tỳ-kheo khâu vá y của 
Đức Phật, Đức Thế Tôn ở Thích-ki-sấu không bao lâu, sau khi trải 
qua ba tháng thọ hạ an cư xong và đã khâu vá y rồi, Ngài khoác y, 
ôm bát, sửa soạn du hành nhân gian. Sau khi nghe tin, bà Cù-đàm-di 
Đại Ái lại đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả thứ tư được chăng? Do 
nhân duyên này, nữ nhân có thể ở trong Pháp luật chân chánh này chí 
tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo được chăng?” 

Đức Thế Tôn cũng lại nói: 

“Thôi! Thôi! Cù-đàm-di, người chớ nên nghĩ rằng “Nữ nhân có 
thể ở trong Pháp luật chân chánh này chí tín, ha bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo”. Cù-đàm-di, như vậy mà người đã tự cạo 
bỏ đầu tóc, khoác áo ca-sa, nguyện suốt đời tịnh tu phạm hạnh!” 

Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái bị Phật ngăn cản lần thứ hai, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở Thích-ki-sấu, sau khi trải qua ba 
tháng thọ hạ an cư xong và đã khâu vá y rồi, Ngài khoác y, ôm bát 
du hành nhân gian. Cù-đàm-di Đại Ái nghe tin Đức Thế Tôn ở 
Thích-ki-sấu sau khi trải qua ba tháng thọ hạ an cư xong và đã khâu 
vá y rồi, Ngài khoác y ôm bát mà du hành nhân gian, Cù-đàm-di 
Đại Ái liền cùng các lão mẫu Xá-di° đi theo sau Phật, tiến dân đến 
Na-ma-đề, trú tại tỉnh xá Na-ma-để Kiển-ni”. Khi ấy, Cù-đàm-di 
Đại Ái lại đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi 
một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả thứ tư được chăng? Do 





5. Xá-di ———cPäli: Säkiyãnï, người nữ trong dòng họ Thích-ca. 


Na-ma-đề ==———Fxem cht. 2,3, kinh 185. Pãli nói: Phật đến Vesaälï, tức rừng 
Mahavana. 
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nhân duyên này, nữ nhân có thể ở trong Pháp luật chân chánh này chí 
tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo được chăng?” 

Đức Thế Tôn nói lại lần thứ ba: 

“Thôi! Thôi! Cù-đàm-di, người chớ nên nghĩ rằng “Nữ nhân có 
thể ở trong Pháp luật chân chánh này chí tín, ha bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo”. Cù-đàm-di, như vậy mà người đã tự cạo 
bổ tóc, khoác áo ca-sa, nguyện suốt đời tịnh tu phạm hạnh!” 

Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái bị Phật ngăn cản lần thứ ba, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

Lúc bấy giờ, Cù-đàm-di Đại Ái chân cẳng bết bùn, mình mẩy 
dính đầy bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, đứng ngoài cửa buồn rầu khóc 
lóc. Tôn giả A-nan trông thấy Cù-đàm-di Đại Ái chân cẳng bết bùn, 
mình mẩy dính đầy bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, đứng ngoài cửa buồn 
rầu khóc lóc, liền hỏi: 

“Cù-đàm-di, vì cớ gì mà chân cẳng bết bùn, mình mẩy dính đầy 
bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, đứng ngoài cửa buồn rầu khóc lóc như vậy?” 

Cù-đàm-di Đại Ái đáp: 

“Thưa Tôn giả A-nan, nữ nhân không được ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo”. 

Tôn giả A-nan nói: 

“Cù-đàm-di, hãy đứng dậy, để tôi đi đến Đức Phật thưa hỏi việc 
này cho”. 

Cù-đàm-di Đại Ái Đạo bạch: 

“Kính vâng, thưa Tôn giả A-nan”. 

Rồi Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả thứ tư được chăng”? Do 
nhân duyên này nữ nhân có thể ở trong Pháp luật chân chánh chí tín, 
la bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo được chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Thôi! Thôi! A-nan, người chớ nên nghĩ rằng “Nữ nhân có thể 





Š Luật Tứ Phần (nt): bà chạy bộ theo Phật, cho đến rách gót chân. 


Bản Päli, A-nan nghĩ, Phật không chấp nhận thỉnh cầu, ta hãy dùng cách khác, 
và hỏi như vậy (yamnũnaham aññepi pariyäyena bhagavantam yãceyyam...). 
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ở trong Pháp luật chân chánh này chí tín, ha bỏ gia đình, sống không 
gia đình mà học đạo'. A-nan, nếu cho nữ nhân được ở trong Pháp 
luật chân chánh này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà 
học đạo thì phạm hạnh này sẽ không tổn tại lâu dài'°. A-nan, ví như 
gia đình có nhiều người nữ, ít người nam thì gia đình này có được 
hưng thịnh lâu không? 

“Bạch Thế Tôn, không thể vậy”. 

“Cũng vậy, này A-nan, nếu có nữ nhân được ở trong Pháp luật 
chân chánh này chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình mà học 
đạo thì phạm hạnh sẽ không được tổn tại lâu dài. 

“A-nan, ví như trong ruộng lúa dé, ruộng lúa tể có sanh cỏ uế!! 
thì ruộng lúa kia chắc chắn bị hư hại. Cũng vậy, này A-nan, nếu cho 
nữ nhân được ở trong Pháp luật chân chánh này chí tín la bỏ gia đình, 
sống không gia đình mà học đạo thì phạm hạnh này sẽ không được tổn 
tại lâu dài”. 

Tôn giả A-nan lại bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Cù-đàm-di Đại Ái đã đem lại cho Thế Tôn 
nhiều lợi ích. Vì sao? Vì sau khi thân mẫu Thế Tôn mất, Cù-đàm-di 
Đại Ái đã bảo dưỡng Đức Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đúng vậy, A-nan! Đúng vậy, A-nan! Cù-đàm-di Đại Ái đã đem 
lại cho Ta nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng Ta sau khi thân mẫu Ta mất. 
Nhưng này A-nan, Ta cũng đem lại cho Cù-đàm-di Đại Ái nhiều lợi 
ích. Vì sao? Này A-nan, Cù-đàm-di Đại Ái nhờ Ta mà được quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Chúng Tỳ-kheo, không nghi ngờ ba ngôi tôn 
quý và Khổ — Tập — Diệt — Đạo, thành tựu tín tâm, phụng trì giới cấm, 
tu học bác văn, thành tựu hạnh bố thí, được trí tuệ, xa la nghiệp sát, 
đoạn trừ nghiệp sát; xa la nghiệp không cho mà lấy, đoạn trừ nghiệp 
không cho mà lấy; xa la nghiệp tà dâm, đoạn trừ nghiệp tà dâm; xa 


!°“ Trong bản Päli, Phật chỉ nói điều này sau khi đã chấp thuận cho nữ xuất gia. 

!' Hữu uế ———A ruộng có cỏ xấu mọc lan. No.60: bạc vữ, mưa đá. Tứ phần (nt) 
sương bạc. Pali: salikkhette setatthika nama rogajati, trong ruộng lúa có loại 
bệnh gọi là “bạch chứng” (tức sương muối? Hay do một giống nấm ăn trắng 
cây?). 
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ha nghiệp nói dối, đoạn trừ nghiệp nói dối; xa la nghiệp uống rượu, 
đoạn trừ nghiệp uống rượu. 

“A-nan, nếu có người nhờ người mà được quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Chúng Tỳ-kheo, không nghi ngờ ba ngôi tôn quý và Khổ- 
Tập-Diệt-Đạo, thành tựu tín tâm, phụng trì giới cấm, tu học bác văn, 
thành tựu bố thí, được trí tuệ, xa la nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát; xa 
ha nghiệp không cho mà lấy, đoạn trừ nghiệp không cho mà lấy; xa 
la nghiệp tà dâm, đoạn trừ nghiệp tà dâm; xa ha nghiệp nói dối, đoạn 
trừ nghiệp nói dối; xa la nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống 
rượu. Rồi, này A-nan, giả như người này cúng dường người kia y phục, 
ăn uống, tọa cụ, thuốc thang, các vật dụng cho cuộc sống, cho đến trọn 
đời, chẳng lẽ nào lại không được đến ơn”. 

“Này A-nan, Ta vì nữ nhân mà tuyên bố tám pháp tôn sư, nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, ví như người thợ đánh cá và đệ tử của người thợ đánh cá 
đắp đập ở khoảng nước sâu để giữ nước, không cho chảy ra ngoài; 
cũng vậy, này A-nan, nay Ta vì nữ nhân mà tuyên bố tám pháp tôn sư, 
nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Tám pháp đó là những gì? 

“A-nan, Tỳ-kheo-ni phải cầu thọ giới Cụ túc nơi Tỳ-kheo. A- 
nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ nhất. Nữ nhân 
không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng phải đến thọ giáo nơi Tỳ- 
kheo. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ hai. Nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, nếu nơi trụ xứ không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni không 
được thọ hạ an cư. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ 
ba. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 


- Tứ phần (nt): Phật vẫn chưa chấp thuận, Tôn giả A-nan hỏi về khả năng đắc 
Thánh quả của nữ nhân, Phật xác nhận, rồi A-nan nói: “Nếu nữ nhân có thể đắc 
Thánh quả, họ cũng có thể xuất gia”. Do đó Phật chấp thuận và thiết lập tám 
kỉnh pháp. 

-_ Bát tôn sư pháp =K=L=v=k=A tức Bát kỉnh pháp. No.60: Bát trọng pháp Päli: attha 
garu dhamma. Trong bản Hán, garu: kính trọng; được hiểu là guru: tôn sư. 
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“A-nan, Tỳ-kheo-ni sau khi thọ hạ an cư phải đối trước hai bộ 
chúng thỉnh cầu chỉ rõ về ba sự kiện, thấy, nghe và nghi. A-nan, Ta đã 
vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ tư. Nữ nhân không được trái 
phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, nếu Tỳ-kheo không cho phép Tỳ-kheo-ni thưa hỏi thì 
Tỳ-kheo-ni không được thưa hỏi Tỳ-kheo về Kinh-Luật hoặc A-tỳ- 
đàm. Nếu cho phép hỏi thì Tỳ-kheo-ni mới được thưa hỏi về Kinh- 
Luật hoặc A-tỳ-đàm. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn 
sư thứ năm. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì 
suốt đời. 

“A-nan, Tỳ-kheo-ni không được nói điều trái phạm của Tỳ-kheo, 
nhưng Tỳ-kheo được quyền nói điều trái phạm của Tỳ-kheo-ni. A-nan, 
Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ sáu. Nữ nhân không 
được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, Tỳ-kheo-ni nếu phạm Tăng-già-bà-thi-sa'* thì phải đối 
trước hai bộ chúng hành bất mạn trong vòng mười lăm ngày. A-nan, 
Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ bẩy. Nữ nhân không 
được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, Tỳ-kheo-ni dù đã thọ giới Cụ túc lâu đến một trăm năm, 
nhưng đối với trước Tỳ-kheo mới thọ giới Cụ túc vẫn phải khiêm cung 
cúi đầu làm lễ, cung kính chắp tay thưa hỏi. A-nan, Ta đã vì nữ nhân 
mà tuyên bố pháp tôn sư thứ tám. Nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, Ta đã vì nữ nhân tuyên bố tám pháp tôn sư này, nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. A-nan, 
nếu Cù-đàm-di Đại Ái phụng trì tám pháp tôn sư này thì được ở 
trong Pháp luật chân chánh mà xuất gia học đạo, được thọ giới Cụ 
túc, làm Tỳ-kheo-nI ”. 

Khi ấy Tôn giả A-nan nghe Đức Phật dạy, khéo léo nhận lãnh 
và ghi nhớ, cúi đầu đẳnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui 
ra, đi đến chỗ Cù-đàm-di Đại Ái, nói rằng: 





!*. Tăng-già-bà-thi-sa ——=C-r=P=CThường dịch là Tăng fàn, với mười bảy điều 
khoản dành cho ni, nếu vi phạm, bị bắt buộc phải sống biệt chúng một thời gian 
theo giới kinh quy định. Pali: sahghadisesa. 
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“Cù-đàm-di, nữ nhân đã được phép ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín la bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Cù- 
đàm-di, Đức Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố tám pháp tôn sư, nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Tám pháp này là những gì? 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni phải cầu thọ giới Cụ túc nơi Tỳ-kheo. 
Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ nhất. 
Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng phải đến thọ giáo 
nơi Tỳ-kheo. Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp 
tôn sư thứ hai. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, nếu nơi trụ xứ không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni 
không được thọ hạ an cư. Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên 
bố pháp tôn sư thứ ba. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải 
phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni sau khi thọ hạ an cư phải đối trước hai 
bộ chúng thỉnh cầu chỉ rõ về ba sự kiện, thấy, nghe và nghi. Cù-đàm- 
di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ tư. Nữ nhân 
không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, nếu Tỳ-kheo không cho phép Tỳ-kheo-ni thưa hỏi 
thì Tỳ-kheo-ni không được thưa hỏi Tỳ-kheo về Kinh-Luật hoặc A-tỳ- 
đàm. Nếu cho phép hỏi thì Tỳ-kheo-ni mới được thưa hỏi về Kinh - 
Luật hoặc A-tỳ-đàm. Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố 
pháp tôn sư thứ năm. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải 
phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni không được nói điều trái phạm của Tỳ- 
kheo, nhưng Tỳ-kheo được quyền nói điều trái phạm của Tỳ-kheo-ni. 
Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ sáu. 
Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni nếu phạm Tăng-già-bà-thi-sa thì phẩi 
đối trước hai bộ chúng hành bất mạn trong vòng mười lăm ngày. Cù- 
đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ bảy. Nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni dù đã thọ giới Cụ túc lâu đến một trăm 
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năm, nhưng đối với trước Tỳ-kheo mới thọ giới Cụ túc vẫn phải khiêm 
cung cúi đầu làm lễ, cung kính chắp tay thưa hỏi. Cù-đàm-di, Thế Tôn 
đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ tám. Nữ nhân không được 
trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân tuyên bố tám pháp tôn sư 
này, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 
Cù-đàm-di, Thế Tôn nói như vây, “Nếu Cù-đàm-di Đại Ái phụng trì 
tám pháp tôn sư này thì được ở trong Pháp luật chân chánh mà xuất 
gia học đạo, được thọ giới Cụ túc, làm Tỳ-kheo-nI1”. 

Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái bạch: 

“Thưa Tôn giả A-nan, cho phép tôi nói ví dụ này, người trí tuệ 
nghe dụ này phải hiểu rõ nghĩa lý. Thưa Tôn giả A-nan, giả sử có 
thiếu nữ Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư đoan chánh, đẹp đẽ, tắm 
gội sạch sẽ, lấy hương xoa khắp thân, mặc y phục mới, dung mạo 
trang sức bằng đủ thứ anh lạc, nếu có người nghĩ tưởng đến thiếu nữ 
ấy, mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc, 
liền đem tràng hoa sen xanh, tràng hoa chiêm bặc, tràng hoa Tu-ma- 
na, tràng hoa Bà-sư, hoặc tràng hoa A-đề-mưu-đa trao tặng thiếu nữ 
ấy, thiếu nữ ấy vui mừng, hai tay nhận lãnh, đem cài lên đầu mình. 
Cũng vậy, thưa Tôn giả A-nan, Đức Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên 
bố tám pháp tôn sư này, tôi nguyện suốt đời nhận lãnh phụng trì”. 

Bấy giờ Cù-đàm-di Đại Ái ở trong Pháp luật chân chánh xuất 
gia học đạo, được thọ giới Cụ túc mà làm T-kheo-n1. 

Cù-đàm-di Đại Ái, về sau trở thành Đại Tỳ-kheo-ni, cùng với 
các Trưởng lão Thượng tôn Tỳ-kheo-ni, là những vị danh tiếng trong 
hàng vương giả, tu hành phạm hạnh đã lâu, đồng đi đến chỗ Tôn giả 
A-nan cúi đầu làm lễ rồi đứng một bên mà bạch rằng: 

“Thưa Tôn giả A-nan, nên biết, các Tỳ-kheo-ni Trưởng lão 
Thượng tôn này là những vị danh tiếng trong hàng vương giả, tu hành 
phạm hạnh đã lâu, còn các Tỳ-kheo kia nhỏ tuổi, mới học đạo, xuất 
gia sau, vào nơi Pháp luật chân chánh này chưa được bao lâu, mong 
rằng các thầy Tỳ-kheo ấy đối với các Tỳ-kheo-ni nên tùy theo lớn nhỏ 
mà cúi đầu làm lễ, cung kính chắp tay thưa hỏi. 

Khi ấy Tôn giả A-nan nói: 

“Cù-đàm-di, hãy đứng dậy, để tôi đi đến Đức Phật thưa hỏi 
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việc này”. 

Cù-đàm-di Đại Ái Đạo bạch rằng: 

“Kính vâng, thưa Tôn giả A-nan!” 

Rồi thì Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật rồi đứng một bên, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Cù-đàm-di Đại Ái cùng các Tỳ-kheo- 
ni Trưởng lão Thượng tôn là những vị danh tiếng trong hàng vương 
giả, tu hành phạm hạnh đã lâu, đồng đi đến chỗ của con, cúi đầu đảnh 
lễ sát chân con rồi đứng qua một bên, chắp tay mà nói với con rằng: 
“Thưa Tôn giả A-nan, các Tỳ-kheo-ni Trưởng lão Thượng tôn này là 
những vị danh tiếng trong hàng vương giả, tu hành phạm hạnh đã lâu, 
còn các thầy Tỳ-kheo nhỏ kia còn nhỏ tuổi, mới học đạo, xuất gia sau, 
vào nơi Pháp luật chân chánh này chưa được bao lâu, mong rằng các 
thầy Tỳ-kheo ấy đối với Tỳ-kheo-ni nên tùy theo lớn nhỏ mà cúi đầu 
làm lễ, cung kính chấp tay thưa hỏi” ”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Thôi, thôi! A-nan, hãy gìn giữ lời nói này. Hãy thận trọng, chớ 
có nói điều đó. A-nan, giả sử người hiểu biết như Ta biết thì một câu 
cũng không nên nói, huống nữa là đã nói như vậy. 

“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong Pháp luật chân 
chánh, chí tín, ha bổ gia đình, sống không gia đình, học đạo, thì các 
Phạm chí, Cư sĩ sẽ lấy áo trải lên đất mà nói rằng: “Thưa Sa-môn tinh 
tấn, ngài có thể đi lên trên này. Thưa Sa-môn tinh tấn, ngài đã làm 
việc khó làm, khiến cho chúng tôi được lợi ích, phước lành, an ổn, 
khoái lạc lâu dài". 

“A-nan, ví như nữ nhân không được Pháp luật chân chánh, chí 
tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo thì các Phạm chí, 
Cư sĩ sẽ đem đầu tóc mình trải lên đất mà nói rằng: “Thưa Sa-môn tinh 
tấn, ngài có thể đi lên trên này. Thưa Sa-môn tinh tấn, ngài đã làm 
việc khó làm, khiến cho chúng tôi được lợi ích, phước lành, được an 
ổn, khoái lạc lâu dài'. 

“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín ha bổ gia đình, sống không gia đình mà học đạo, thì 
các Phạm chí, Cư sĩ nếu trông thấy Sa-môn, hai tay sẽ bưng các thức 
ăn ra đứng bên đường chờ đợi mà nói rằng: “Thưa Tôn giả, xin thọ 
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nhận món ăn này. Có thể mang đi tùy ý thọ dụng để cho chúng tôi 
được lợi ích phước lành, được an ổn khoái lạc lâu dài". 

“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín la bổ gia đình, sống không gia đình mà học đạo, thì 
các Phạm chí, Cư sĩ nếu trông thấy Sa-môn tinh tấn liền sanh tâm kính 
mến, dìu đỡ vào nhà, đem các tài vật ra cúng dường Sa-môn tinh tấn 
mà nói rằng: “Thưa Tôn giả, xin thọ nhận tài vật này. Có thể mang đi 
tùy ý thọ dụng để cho chúng tôi được lợi ích phước lành, được an ổn 
khoái lạc lâu dài". 

“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín ha bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo, 
thì dù cho mặt trời mặt trăng này có đại như ý túc, có đại oaI đức, có 
đại phước hựu, có đại oai thần, nhưng đối trước đức oai thần của vị 
Sa-môn tinh tấn vẫn không thể sánh bằng, huống nữa là đối với hàng 
dị đạo dở chết ấy! 

“A-nan, giả như nữ nhân không được ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín la bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo thì 
chánh pháp sẽ tổn tại đến ngàn năm. Thế nhưng, giờ đây đã mất hết 
một nửa, chỉ còn lại có được năm trăm năm. 

“A-nan, có năm việc nữ nhân không làm được. Nếu nói rằng nữ 
nhân được thành Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, hoặc 
Chuyển luân vương, Thiên Đế Thích, Ma vương hay Đại Phạm thiên, 
điều này nhất định không thể có. 

“Nhưng có năm việc nam nhân làm được. Nếu nói rằng nam 
nhân được thành Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, hoặc 
Chuyển luân vương, Thiên Đế Thích, Ma vương hay Đại Phạm thiên 
vương, điều này chắc chắn có thật”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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